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LỜI NÓI ĐẦU 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và 
đánh giá tác động môi trường nói riêng đã được triển khai rộng khắp trên toàn quốc. Từ năm 
1994 đến nay, hàng nghìn các dự án phát triển đã tiến hành đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM), báo cáo ĐTM của các dự án này đã được thẩm định và phê duyệt bởi các Bộ ở Trung 
ương và các địa phương cấp tỉnh. 

Thời gian qua, với sự trợ giúp tài chính từ Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các vùng 
đông dân nghèo” thuộc Chương trình hợp tác Việt Nam Đan Mạch về môi trường giai đoạn 
2005-2010, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (trước đây là Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường trực 
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp cùng các chuyên gia xây dựng và ban hành 
hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM cho một số loại hình dự án phát triển:   

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu/cụm công nghiệp; 

- Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; 

- Trạm xử lý nước thải đô thị; 

- Nhà máy sản xuất xi măng; 

- Nhà máy nhiệt điện; 

- Nhà máy sản xuất thép; 

- Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy… 

Tuy nhiên, theo Phụ lục ban hành kèm theo số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 
2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 
09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường, số lượng các loại hình dự án thuộc đối tượng phải lập báo 
cáo ĐTM là rất lớn, khoảng 162 loại. 

Sổ tay ĐTM, được biên dịch từ các nguồn tài liệu quốc tế và chỉnh lý cho phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam, giới thiệu về đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển 
theo các nhóm ngành, lĩnh vực. Sổ tay ĐTM, bao gồm 02 (hai) tập, cung cấp cho các nhà 
quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cách 
nhận biết các tác động môi trường chính; các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động 
tiêu cực của các nhóm loại hình dự án kèm theo danh mục các tài liệu tham khảo. 

Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường xin được giới thiệu Sổ tay ĐTM cho 
nhiều đối tượng khác nhau để sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường của các 
hoạt động phát triển. Trong quá trình áp dụng vào thực tế, nếu có khó khăn, vướng mắt xin 
kịp thời phản ánh về Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường theo địa chỉ: 

Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 

83 Nguyễn  Chí Thanh, Hà Nội 

Điện thoại: 844-37734246 

Fax: 844-37734916 
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Tập I: GIỚI THIỆU, QUY HOẠCH LIÊN NGÀNH, CƠ SỞ HẠ TẦNG 
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I. GIỚI THIỆU 

1. Định nghĩa các vùng ảnh hưởng   

A. Sự cần thiết của một nghiên cứu về môi trường 

Sự tìm hiểu chắc chắn và xem xét đến các tác động của môi trường là một yếu tố cần 
thiết của việc lập kế hoạch dự án. Phạm vi cần thiết của một nghiên cứu về tác động của 
môi trường và việc lập các hồ sơ thiết kế về mặt môi trường sẽ tùy thuộc vào quy mô của 
việc lường trước được khả năng chịu tải của môi trường, sự nhạy cảm của các thành phần 
môi trường đòi hỏi phải bảo vệ, điều phức tạp của dự án, sự ích lợi của thông tin và phạm 
vi thẩm định. Chắc chắn điều chú ý trong dự án là bao gồm các đặc trưng chủ yếu về sự rủi 
ro môi trường, chẳng hạn như là việc sản xuất của các nhà máy công nghiệp gây nên những 
phát thải đáng kể ( thí dụ: các nhà máy lọc dầu ), việc xây dựng các cơ sở hạ tầng mà các 
tác động tiềm tàng của nó là rất khó đánh giá ( thí dụ việc xây dựng các con đường xuyên 
quốc gia/kết quả tác động là có thể tính được) và bao gồm những trở ngại lâu dài tới sự cân 
bằng tự nhiên. (thí dụ ngành khai thác khoáng sản, sản xuất gỗ, sử dụng nước …). Một 
nghiên cứu chi tiết nói chung sẽ được yêu cầu trong trường hợp như vậy. 

1)Mục đích của việc nghiên cứu là cung cấp một cơ sở cho việc lập kế hoạch dự án và 
đánh giá thẩm định. Kết quả có thể trình bày trong một nghiên cứu riêng biệt hoặc như một 
phần của nghiên cứu về tính khả thi. 

Sau đây những khía cạnh quan trọng của môi trường phải được xem xét cho những dự 
án khác có liên quan với môi trường: 

− Thực tế tình hình sinh thái trong vùng dự án hoặc với sự lưu tâm tới hệ sinh thái đặc 
trưng. 

− Những căng thẳng tồn tại trong những hệ sinh thái khác nhau trên khu vực có kế 
hoạch dự án và sự trình bày thích hợp của họ nếu dự án không có sự thực hiện đầy đủ 
(trạng thái đường gốc). 

− Sự mô tả của các tác động cộng thêm phải chịu bởi dự án và nó loại trừ lẫn nhau. 

− Sự đánh giá toàn bộ tác động về sau này. 

− Sự tác động qua lại giữa sinh thái học, kinh tế học, văn hóa và các tác động xã hội. 

− Những tác động đối với phụ nữ sau này phải được cân nhắc riêng rẽ 

− Các kiến nghị cho những lựa chọn có cơ sở mang tính môi trường (phương pháp 
loại trừ, yêu cầu giới hạn phát tán), bao gồm việc xác định vị trí phù hợp. 

− Sự ước lượng tổng cộng 

Để thiết lập phạm vi và các lĩnh vực quan tâm cho một nghiên cứu môi trường, tự 
nhiên, phạm vi và sự chú ý của kế hoạch dự án tác động môi trường tiềm năng phải được 
đánh giá bằng sự hỗ trợ của tài liệu thông dụng và những dữ kiện xác đáng. Cơ sở hạ tầng 
được cung cấp bằng thông tin về thiết kế dự án và bối cảnh, sự diễn ra, sự phân tán và sẽ 
xảy ra ô nhiễm ở nơi nào, trực tiếp và gián tiếp gây trở ngại vật chất tới hệ sinh thái, sau đó 
là những ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn của tự nhiên, những tác động sơ cấp và thứ cấp lên 
hoàn cảnh kinh tế - xã hội của dân cư trong vùng dự án có thể thấy được. Những điều 
khoản tham chiếu cho phù hợp của nghiên cứu này sau đó phải được xây dựng trên cơ sở 
của các thông tin này. 



 17

B. Cơ sở cho việc kiểm tra các tác động môi trường 

1. Thông tin ban đầu có thể lấy được từ những tài liệu dự án. Nó phải bảo đảm rằng 
những tài liệu đó cung cấp những đặc điểm cụ thể để có thể đưa ra ước định các dạng môi 
trường. Phạm vi ứng dụng nói riêng có ý nghĩa cả trong điều kiện kỹ thuật và kinh tế cũng 
như từ quan điểm sinh thái học. Đầu tiên trong số đó là: 

− Việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên. 

− Việc sử dụng đất canh tác. 

− Tình tình giao thông. 

− Xử lý chất thải. 

− Sự phá hủy tiềm tàng. 

− điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. 

− Những tác động ngược dòng và xuôi dòng lên khu vực. 

Điều cần thiết, nhiều thông tin chi tiết được thu thập trong thời gian chuẩn bị của 
nghiên cứu khả thi, tạo thành kiến thức hiểu biết về địa phương khi thích hợp. 

2. Để xác định người nghiên cứu và những người hỗ trợ, thì cần thiết phải tìm hiểu 
chắc chắn khoa học hiện hành và ý kiến của giới chuyên môn về kỹ thuật, những quy định 
được áp dụng, phạm vi mà luật đòi hỏi và những phát minh có liên quan đã được ứng dụng 
thực tế. Nếu kết cấu đó bảo đảm phù hợp với những luật lệ môi trường thì coi như có hiệu 
quả, ví dụ như, nghiên cứu môi trường có thề bị hạn chế từ những vấn đề đặc biệt khó khăn 
và không điển hình. 

C. Nội dung và cơ cấu của nghiên cứu môi trường 

Cơ cấu đặt ra dưới đây nhằm giúp đảm bảo rằng bản báo cáo được lấy từ tất cả các 
tác động môi trường quan trọng trong vùng dự án cũng như là các khu vực thượng nguồn 
và hạ nguồn. Kinh nghiệm cho thấy rằng những hiểm họa môi trường nghiêm trọng xảy ra 
trong trường hợp nơi mà các vấn đề tiếp theo không được phát hiện trước; một cách để 
ngăn ngừa sự phát triển như vậy là thiết lập toàn diện phạm vi của các điều khoản tham 
chiếu. Cơ cấu được coi là phạm vi tối đa cho một nghiêm cứu và sẽ được sử dụng cho mẫu 
hoàn chỉnh khi mà những tác động môi trường phức tạp (như mô tả trong phần A ở trên) 
được dự đoán. 

(1) Khí hậu và thời tiết 

Khí hậu vùng rộng: Bức xạ, nhiệt độ không khí, áp suất khí quyển, độ ẩm, lượng 
mưa, sự bốc hơi, hướng và tốc độ của gió. 

Vi khí hậu: Sự nghịch chuyển, tần xuất của sương mù, gió địa phương. 

Rủi ro thời tiết: Những cơn bão, những cơn bão cát và bão bụi, mưa đá, mưa rào, 
thủy triều, nạn ngập lụt. 

Thảm họa thiên tai: Động đật, núi lửa phun trào, bão lớn .v.v.. 

(2) Đất và nước ngầm 

− Loại đất. 

− Tính chất ổn định của đất (sự lở đất và rủi ro xói mòn). 
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− Tình trạng màu mỡ của đất. 

− Tài nguyên và chất lượng nước ngầm. 

− Sự hình thành nước ngầm và dòng chảy. 

− Cấu trúc địa chất, bản chất của đá, kiến tạo. 

− Sự bổ sung và dòng chảy nước ngầm. 

(3) Chu trình thủy văn 

− Thông tin về hệ sinh thái thủy sinh. 

− Dòng nước với các đặc điểm dòng chảy hằng năm và chất lượng nước, lưu vực sông. 

− Nước đọng. 

− Bờ biển và vùng biển. 

− Sử dụng các vùng biển cho đánh bắt cá. 

− Nguồn nước uống. 

− Các ứng dụng khác. 

(4) Thảm thực vật và sử dụng đất 

− Sự tồn tại của quy hoạch vùng. 

− Nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, đắp đất [terracing] ( phạm vi rộng lớn, 
với việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, v.v..). 

− Lâm nghiệp: gỗ thương phẩm, gỗ, rừng tự nhiên, cây trồng. 

− Các khu công nghiệp. 

− Các tuyến vận tải. 

− Cơ sở hạ tầng. 

− Khu vực du lịch/ khu vực giải trí. 

− Chức năng như một môi trường tự nhiên (đặc biệt nhạy cảm về mặt sinh thái). 

− Những khu vực được bảo vệ. 

(5) Thực vật và động vật với sự liên quan đặc biệt để chúng cần được bảo vệ 

− Những loài được bảo vệ và nguy cơ tuyệt chủng (có tính đến vị trí của chúng trong 
hệ sinh thái). 

− Những loài mang lại lợi ích và những loài không mang lại lợi ích. 

− Động vật và thực vật như nguồn cung cấp thực phẩm. 

(6) Dân số và khu định cư 

− Quy mô dân số, cơ cấu tuối tác, chỉ số giới tính. 

− Mật độ dân số/ sức ép và sức chứa. 

− Nguồn thu nhập và khả năng có lợi 2. 

− Tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe. 
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− Mức độ giáo dục và tỷ lệ mù chữ. 

− Sự tiêu thụ nước và nhiên liệu, lượng chất thải rắn và nước thải. 

− Lối sống dựa trên nền tảng của tự nhiên và hình thức sử dụng đất. 

− Kiến thức về môi trường, quan điểm về thiên nhiên. 

− Cơ cấu để ngăn ngừa và đối phó với (hiểm) kiểm họa thiên nhiên. 

− Hình thức giải quyết thuộc địa phận của khu vực có thể có dự án. 
2) Nghiên cứu về sự thích hợp của giống môi trường đặc trưng  

(7) Thành phần của hệ sinh thái cần được bảo vệ đặc biệt, đa dạng 

− Tài nguyên thiên nhiên: nước ngầm, nhóm nước mặt ( thí dụ có chứa trữ lượng cá 
lớn), đất ( thí dụ đất nông nghiệp), rừng, tài nguyên khoáng sản, hệ sinh thái cần được bảo 
vệ, nguy cơ tuyệt chủng loài  công ước về bảo vệ các loài, các quy định bảo vệ quốc tế, 
v.v…), các khu vực cần bảo vệ vì lý do văn hóa. 

− Di tích văn hóa, tòa nhà lịch sử. 

− Đã thiết lập cơ cấu khu định cư và xã hội. 

− Cảnh quan khu định cư và cảnh quan thiên nhiên. 

2. Những căng thẳng hiện hữu và sự ổn định/ khả năng chịu đựng của hệ sinh 
thái 

2.1. Ô nhiễm không khí 

(Bụi/ bụi mịn bao gồm tỷ lệ kim loại nặng, dioxit lưu huỳnh, oxit nito, cacbon 
monoxit, clo và các hợp chất flo, các chất hữu cơ và các chất gây ung thư, chất phóng xạ, 
mầm bệnh, mùi, khí nhà kính) 

2.2. Những căng thẳng và rủi ro ảnh hưởng đến đất và nước ngầm 

− Sự ô nhiễm: bao gồm các kim loại nặng, chất phóng xạ và các chất hữu cơ bền từ 
thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng và phân bón, mầm bệnh. 

− Rủi ro cho đất do xói mòn, thay đổi giá trị pH, sự bào mòn, chất dinh dưỡng rữa trôi, 
nén chặt, sự nhiễm mặn, sự axit hóa, đất sét nhão. 

− Ô nhiễm nước ngầm (như đối với đất). 

− Thay đổi bất lợi cho việc phục hồi nguồn nước ngầm và mực nước ngầm. 

2.3. Những căng thẳng và rủi ro ảnh hưởng đến những vùng nước mặt 

− Sự ô nhiễm (hàm lượng oxy, các chất vô cơ như là muối và kim loại nặng, các chất 
hữu cơ như là thuốc trừ sâu và thuốc sát trùng, chất rắn lo lửng, chất phóng xạ, các thông 
số tổng kết cho sinh hóa và nhu cầu oxy hóa học, độ đục, độ mùi, vị, nhiệt độ, vận tốc dòng 
chảy, giá trị pH, mầm bệnh và bệnh tật lây lan từ nguồn nước). 

− Rối loạn sự cân bằng nước (thay đổi dòng chảy, sự hồi lưu của nước, sự thay đổi 
những đặc tính hằng năm, thay đổi mực nước ngầm). 
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2.4. Tiếng ồn và độ rung (chỉ thị các thói quen/thể chất tại địa phương)  

2.5. Những căng thẳng và rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái 

2.6. Những căng thẳng và rủi ro ảnh hưởng đến các thành phần loài (thực vật và 
động vật) 

 2.7. Những rủi ro đặc biệt 

− Sự lan truyền bệnh dịch. 

− Động đất, nùi lửa hoạt động, lở đất, đất lún. 

− Những cơn bão. 

− Mực nước cao và lũ lụt. 

− Những trận mưa như thác đổ và mưa đá. 

− Côn trùng sâu bệnh (ví dụ như châu chấu và những loài di trú khác). 

3. Mô tả các căng thẳng gây ra bởi dự án  

3.1. Mô tả quy trình và những hoạt động của dự án có liên quan với môi trường 

− Sản phẩm/ mục tiêu kinh tế. 

− Mô tả quá trình, bao gồm các thông tin về giao thông vận tải, lưu trữ và xử lý các 
chất độc hại. 

− Nguyên vật liệu và thiết bị được sử dụng. 

− Số dư (chất thải) vật liệu, chất thải rắn và nước thải. 

− Nhu cầu năng lượng. 

− Những sự cố có thể/ vấn đề vận hành và kết quả của nó. 

− Kế hoạch và các biện pháp an toàn lao động. 

3.2. Những căng thẳng trực tiếp và những rủi ro bắt nguồn từ dự án 

3.2.1. Những phát thải trong không khí (các khía cạnh riêng biệt như trong 2.1) 

3.2.2. Việc đưa các chất vào nước mặt và nước ngầm (các khía cạnh riêng biệt như 
trong 3.2.2 và 3.2.3) 

3.2.3. Sự đưa các chất vào đất (như một chỗ cất giấu) 

3.2.4. Vật liệu thải, chất thải rắn và nước thải 

− Số lượng và trạng thái tự nhiên của vật liệu thải, chất thải rắn và nước thải sản xuất. 

− Tái chế có liên quan đến dự án. 

− Khả năng xử lý tạo nên đặc biệt cho dự án. 

− Bảo đảm kết nối đến hệ thống xử lý thích hợp. 
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− (Nếu tái chế đặc biệt hoặc các cơ sở xử lý là thích hợp cho các dự án công nghiệp 
hoặc các dự án có quy mô giải quyết lớn, chúng phải trải qua đánh giá tác động môi trường  
trong việc kết nối với dự án hoặc riêng biệt). 

− Nơi đến cuối cùng của chất thải vật liệu được khai quật hoặc khai thác. 

3.2.5 Tiếng ồn và độ rung 

3.3. Những tác động gián tiếp của dự án 

3.3.1. Những tác động do khai thác tài nguyên khoáng sản để sử dụng làm nguyên 
liệu trong các dự án quy hoạch. 

3.3.2. Những tác động của dự án về sử dụng nước ngầm, nước mặt và sự hồi lưu 
của nước 

3.3.3. Những tác động do sử dụng các nguồn tự tái sinh và không tự tái sinh 

3.3.4. Những tác động đến hệ quả từ việc mở rộng và tăng cường sử dụng đất (bao 
gồm cả hậu quả của những người sử dụng trước đó) 

3.3.5. Những tác động đến hệ quả từ việc dừng dự án xử lý chất thải rắn 

3.6.6. Những tác động của các biện pháp cơ sở hạ tầng 

3.3.7. Những tác động xảy ra trong giai đoạn xây dựng 

− Năng lượng tiêu thụ và đáp ứng các nhu cầu về năng lượng 

− Khả năng của lực lượng lao động  

− Những tác động kinh tế xã hội( khu định cư mới, tăng khối lượng công việc cụ thể 
theo giới v.v… ) 

4. Đánh giá toàn bộ các căng thẳng tương lai và những tác động của chúng 

4.1 Tổng thể những Những căng thẳng ảnh hưởng đến hệ thống phụ riêng biệt 
và sự so sánh với những tiêu chuẩn số lượng/ chất lượng 

4.1.1. Ô nhiễm không khí (thuộc về những khía cạnh như ở trên) 

4.1.2. Những căng thẳng ảnh hưởng đến những vùng nước mặt và nước ngầm 
(thuộc về những khía cạnh như ở trên) 

4.1.3. Những căng thẳng kết quả từ tái chế chất thải (dư) từ nguyên vật liệu và xử 
lý chất thải rắn và nước thải 

− Trong sự kết hợp với các dự án (tóm tắt 3.2.4). 

− Bên ngoài các dự án (tóm tắt 3.2.4).  

4.1.4. Những căng thẳng ảnh hưởng đến đất đai (thuộc về những khía cạnh như ở 
trên)  

4.1.5. Những căng thẳng gây ra bởi tiếng ồn và độ rung  

4.1.6. Những căng thẳng ảnh hưởng đến thực vật và động vật  

4.1.7. Những căng thẳng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái  
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4.2. Những căng thẳng/tác động đến môi trường tương lai vào các thành phần 
môi trường đòi hỏi sự bảo vệ 

4.2.1. Sức khỏe và phúc lợi 

− Sức khỏe và sự an toàn của những người lao động/ người sử dụng. 

− Những ảnh hưởng bất lợi trực tiếp: các mối đe dọa gây ra bởi ô nhiễm không khí, 
tiếng ồn và độ rung, các chất gây ô nhiễm trong nước uống, trong thực phẩm, sự xuất hiện 
của các tác nhân gây bệnh bởi sự hiện diện của nước thải và chất thải rắn. 

− Những tác động gián tiếp: phá vỡ môi trường sống qua việc xây dựng các tuyến 
đường giao thông, sự phá hủy cảnh quan bởi xây dựng những tòa nhà lớn, sự tái định cư 
cần phải có bởi những dự án có quy mô lớn, gây phá vỡ những lối sống truyền thống, 
không thể kiểm soát khu tái định cư mới. 

4.2.2. Vi khí hậu 

(Nhiệt độ không khí, khoảng thời gian bóng râm, tỷ lệ bốc hơi, lượng mưa, sự lưu 
thông của gió, tần xuất sương mù, sự hình thành bụi mù, nguy cơ sương giá) 

4.2.3. Đất và nước ngầm 

(Sự nhiễm mặn, sự rữa trôi chất dinh dưỡng, đất sét nhão, sự nén chặt, sự xói mòn, sa 
mạc hóa, những sinh vật đất 

4.2.4. Nước mặt 

(Sự phì dưỡng, sự thoái hóa, quá trình đào kênh, ngăn dòng để tạo ra các vùng chứa 
nước, động thực vật thủy sinh) 

4.2.5. Thực vật và sử dụng đất 

(Loại bỏ các hình thức sử dụng khác nhau, sự xây dựng quá nhiều, làm cô lập các 
vùng mở, sự độc canh, sự cho phép thay đổi sử dụng đất) 

4.2.6. Thực vật và động vật 

(Sự tuyệt chủng của các loài đang bị đe dọa [có một nghiên cứu của một công ước 
quốc tế về bảo vệ các loài đang được thực hiện], sự xâm hại của môi trường sống và các 
tuyến đường di cư, thay đổi trong sự phân bố các loài) 

4.2.7. Vật chất và sự bảo vệ các giá trị văn hóa 

(Sự ăn mòn các kết cấu, việc mất đi các tòa nhà lịch sử, làm hư hại/mất đi tính khả thi 
cho các mục đích giải trí[làm mất khả năng khai thác du lịch], sự mất giá của các khu vực 
dân cư, các cơ sở tôn giáo) 

4.2.8. Những tác động bất lợi lên các hình thức khác của hoạt động kinh tế 

4.3 Tóm tắt và xử lý chắc chắn thêm các căng thẳng và các khả năng xáo trộn 
trên cơ sở của điểm 4, nơi mà thích hợp với sự xem xét đặc biệt về sự đóng góp của 
chúng cho những vấn đề môi trường toàn cầu 

(Nó phải được bắt đầu cho dù các tác động môi trường có được chấp nhận cho việc 
lựa chọn dự án, tức là bao gồm cả các biện pháp bảo vệ khi thích hợp, và tiêu chí đánh giá 
các tiêu chuẩn) 
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5. Các đề xuất lựa chọn môi trường hoàn chỉnh [sound options] 

5.1 Ý kiến về vị trí dự án từ góc độ môi trường 

5.2 Những thay đổi công nghệ trong nhà máy 

− Thay đổi phạm vi/qui mô sản xuất   

− Thay đổi các công nghệ sản xuất 

− Thay thế nguyên nhiên liệu 

− Giảm tiêu thụ năng lượng 

5.3. Những yêu cầu về môi trường và sự an toàn được đáp ứng bởi một dạng dự 
án đề xuất 

5.3.1. Các biện pháp để giảm lượng phát thải 

− Xây dựng và mở rộng các hệ thống kiểm soát khí thải: các bộ lọc và các loại thiết bị 
tách cho các chất ô nhiễm không khí. 

− Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải. 

− Yêu cầu về việc sử dụng lại các chất chất thải  

− Xây dựng các bãi chôn lấp, các nhà máy xử lý và thiêu đốt chất thải rắn. 

− Kết nối các hệ thống xử lý, tái chế. 

5.3.2.Các biện pháp khác trong phạm vi dự án 

− Giảm thiểu các vấn đề trong giai đoạn xây dựng. 

− Yêu cầu tái trồng rừng (sự phục hồi tự nhiên, cung cấp thêm) kết hợp với ban quản 
lý rừng. 

− Kết hợp các biện pháp nuôi trồng lại với việc khai thác khoáng sản. 

− Các biện pháp khôi phục nguồn nước ngầm. 

− Qui hoạch các vùng bảo vệ bao gồm cả vùng đệm cũng như rừng phòng hộ, vành 
đai xanh. 

− Dự trữ khu vực quy hoạch phát triển. 

5.3.3. Đào tạo và nâng cao nhận thức cho cán bộ về các biện pháp an toàn lao 
động và bảo vệ môi trường 

5.3.4. Phát triển các biện pháp giám sát 

− Tổ chức tổng hợp giám sát địa phương và các dịch vụ tư vấn. 

− Sự đo lường và giám sát bởi các nhân viên vận hành. 

− Sự giám sát bởi bên thứ ba. 

− Năng lực của các cơ sở. 
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5.3.5  Tổ chức sắp xếp để đảm bảo rằng các biện pháp kế hoạch bảo vệ được thực 
hiện đầy đủ 

− Chọn cách kiểm tra khác để đạt được mục đích của dự án, đường trạng thái gốc. 

− Sự thảo luận về các quy định quốc gia về môi trường và thi hành chúng. 

6. Sự đánh giá tổng thể và các hỗ trợ ra quyết định. 

6.1 Những tác động của dự án có thể dự báo và ước định được không? 

6.2 Như thế nào là dự án được đánh giá cao nhất dựa trên quan điểm môi 
trường? 

− Khi có tác động tích cực đến môi trường. 

− Khi có tác động tích cực đến môi trường. 

− Khi không có các tác động nghiêm trọng đến môi trường. 

− Khi có thể bảo vệ được được, tức là chấp nhận được với điều kiện bổ sung áp dụng 
khi cần thiết. 

− Để bị loại bỏ trên căn cứ môi trường. 
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II. QUY HOẠCH LIÊN NGÀNH 

 

1. Qui hoạch không gian và qui hoạch vùng 

1.1. Phạm vi và mục đích của quy hoạch không gian và quy hoạch vùng tại các 
quốc gia đang phát triển 

1.1.1. Các dạng định nghĩa/ mô tả khu vực 

Các dạng quy hoạch không gian và vùng quy hoạch này được sử dụng để biểu thị 
(tích hợp) khu vực quy hoạch1) mà nó bao gồm các khu vực và được thực hiện ở cấp khu 
vực do chính quyền làm việc cùng nhau với việc quy hoạch phát triển quốc gia của cơ 
quan chính sách.  

Vùng quy hoạch liên quan đến một tiểu vùng quy hoạch quốc gia với sự phác họa 
tiêu chí mà nó có thể được phân định địa lý, hành chính, dựa trên các chính sách kinh tế 
hoặc những vấn đề riêng biệt. 

Bản tóm tắt này một văn bản chung cho việc lập kế hoạch tổng thể của các khu vực 
khác nhau (những vị trí lập kế hoạch, giao thông và quy hoạch giao thông, quy hoạch năng 
lượng gốc v.v… ). Nó bao gồm nhiều tài liệu chỉ dẫn tham khảo để giải quyết những tóm 
tắt về môi trường với những tác động môi trường hiện tại và tiềm năng của các dự án trong 
khu vực riêng biệt. Bên cạnh đó ảnh hưởng đến các khu vực, tác động của chúng thì cũng 
đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực của ‘quy hoạch lâm nghiệp’, ‘quản lý nguyên vật 
liệu’, ‘khai thác khoáng sản (hướng dẫn lập kế hoạch)’ và ‘qui hoạch phát triển đô 
thị’. 

Những dự án quy hoạch không gian và vùng gây ảnh hưởng đến các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên do: 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Thuật ngữ này sẽ được hiểu và được sử dụng rộng rãi như một thuật ngữ chung cho quy hoạch không gian 
và khu vực. 
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− Trọng tâm được đặt nặng vào khía cạnh kinh tế của quy hoạch phát triển (khu vực 
quy hoạch phát triển và cấu trúc nhà ở, quy hoạch hạ tầng cơ sở) 

− Phân bổ chức năng, phân bố khu vực và quy mô đất sử dụng (loại và cường độ) và 
kết quả mô hình của việc sử dụng đất (diện tích và cơ cấu sử dụng đất). Vị trí, quy mô sử 
dụng đất và các dự án riêng biệt; ảnh hưởng đến mô hình hiện tại và tương lai của việc sử 
dụng đất.  

− Ảnh hưởng đến quyết định chính sách khu vực (ví dụ như thông qua việc phân bố 
các nguồn lực tái chính). Như vậy sự can thiệp này có tác động đến môi trường (tóm tắt ở 
phần 2.3) 

1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng 

Lập kế hoạch vùng tổng hợp và đánh giá cả tiềm năng của việc sử dụng đất và những 
yêu cầu về tỷ lệ sử dụng đất trong các điều kiện đặc điểm của chúng và sự phân bố hoặc 
phân định địa lý. Lập kế hoạch vùng tổng hợp là thiết kế bao trùm tất cả các bộ phận có thể 
thực hiện phù hợp các chức năng sau đây: 

Các chức năng điều tiết: quản lý sử dụng đất thông qua sự phân định các chức năng 
cụ thể, hạn chế sử dụng đất, khi thích hợp, việc áp dụng các điều kiện để tránh hoặc giảm 
thiểu xung đột và những rủi ro và tiềm năng tối ưu hóa, thông qua việc lựa chọn địa điểm 
và các yếu tố khác. 

Các chức năng phối hợp: sự thống nhất giữa các mục tiêu cá nhân và khu vực và các 
biện pháp (khả năng tương thích, sự phù hợp, sự thống nhất nội bộ v.v…) để đáp ứng các 
mục tiêu khu vực của chương trình quy hoạch (xác định các mục tiêu mâu thuẫn). 

Các chức năng thông tin: việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu về các vấn đề cụ thể như là 
cơ sở để thực hiện các chức năng nói trên và cho các mục đích tham khảo chính sách (sự 
chuẩn bị và biện minh các chính sách khu vực và quyết định chính sách phát triển, ví dụ 
như việc phân bố các nguồn lực tài chính và nhân lực, các chương trình trợ giúp, hỗ trợ đầu 
tư v.v…).  
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Ngoài những nhiệm vụ đó, thể chế hóa quy hoạch khu vực có thể đóng một phần 
quan trọng trong trung gian giữa quốc gia và các nhóm quy hoạch hoặc các bên đương sự 
mà nó có thể tồn tại, với mục tiêu bảo vệ khu vực ủng hộ lợi ích quốc gia. 

Hơn nữa, quy hoạch khu vực (chương trình quy hoạch) còn có thể giúp phối hợp và 
đồng bộ hóa các chương trình của các tổ chức khác nhau tài trợ bằng cách thiết lập các 
điều kiện chung và ưu đãi. 

Nhờ cách tiếp cận liên ngành2) (sự điều tiết và điều phối), bản chất của quy hoạch khu 
vực có tác dụng làm giảm các gánh nặng môi trường (chẳng hạn bằng cách hạn chế các 
gánh nặng cho các khu vực đặc biệt), nhưng bởi vì các vấn đề môi trường phải đối mặt hiện 
nay, người lập kế hoạch phải giải quyết vấn đề quản lý tài nguyên và môi trường3).  

Ở các vùng nông thôn thì tập trung vào vấn đề thay đổi hệ sinh thái và đe dọa đến sự 
tồn tại gây ra bởi sự suy thoái không thể phục hồi kết quả từ các hình thức và cường độ sử 
dụng đất không phù hợp. 

Ở đô thị/ khu công nghiệp tập trung vào các vấn đề ô nhiễm không khí gây nguy hiểm 
cho sức khỏe con người, trực tiếp hoặc thông qua ô nhiễm của các hệ thống tự nhiên có ảnh 
hưởng quyết định đến cuộc sống, và các vấn đề phục hồi và đổi mới môi trường. Ở đây 
mục tiêu phải có để phát triển các chương trình phục hồi (nhà cửa, giao thông, xử lý chất 
thải) trên cơ sở mức độ thuộc tính tối đa cho phép, làm giảm và ngăn ngừa mức độ hiện tại 
của khí thải cho đến sự gia tăng bất kì trong mức độ có thể như là kết quả của việc phát 
triển xa hơn của nhà ở và công nghiệp.                                                                              

1.1.3. Tình trạng và khó khăn 

(Tích hợp) quy hoạch khu vực vẫn có tình trạng tương đối thấp ở nhiều nước. Lý do 
này là:   

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) [The cross-sectional approach] cách tiếp cận liên ngành được coi là một thế mạnh của kế hoạch tích hợp 
như là so sánh với qui hoạch chuyên ngành. 

 
3) Cũng là phương pháp được mô tả trong Kế hoạch tích hợp phát triển vùng (DRD 1984); ‘Kế hoạch kinh tế-
sinh thái’ và ‘kế hoạch phát triển vùng môi trường’ (ADB 1988) 
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− Trên phạm vi tổng thể của toàn bộ điều kiện đối chiếu vận hành để quy hoạch 
khu vực, như là một khung luật pháp không đầy đủ, thiếu các quy định thủ tục, thiếu các 
nguồn lực tài chính, thiếu sự có mặt của các nhận thức về môi trường, thiếu nhân lực v.v … 

− Sự phức tạp chung của các phạm vi quy hoạch chung 4) mà nó thường rất khó nếu – 
nếu không phải là không dễ – để vượt qua, do việc thiếu sự quan tâm liên tục hoặc là do 
không thể đoán trước được những thay đổi của các điều kiện chung (ví dụ qua các thảm 
họa tự nhiên, nội chiến v.v…);4). Lập danh mục các đòi hỏi sơ bộ và các biện pháp dự án 
kèm theo trong nhiều kĩnh vực xã hội, kinh tế và chính trị cũng như các mối liên hệ với 
công tác quần chúng và tư vấn. 

− Tương đối khó khăn trong việc thực hiện đầy đủ các biện pháp quy hoạch khu 
vực trong các mặt đối lập với các lợi ích kinh tế hoặc sự lạm dụng quá mức hệ sinh thái 
trong cuộc đấu tranh cho sự sống còn. Quy trình giám sát việc tuân các yêu cầu quy hoạch 
và sự trừng phạt không thỏa đáng những người phạm tội làm hủy hoại các biện pháp quy 
hoạch và gây cản trở việc thực hiện đầy đủ của chúng trong các lĩnh vực chính trị và hành 
chính. 

− Sự thiếu quyền ưu tiên chính trị dành cho quy hoạch vùng nói riêng, chủ yếu là 
do quy hoạch, hành chính và các cơ cấu ra quyết định cái mà được tập trung và cụ thể cho 
từng lĩnh vực, phủ nhận quy hoạch khu vực đúng với thể chế của nó. Để cải thiện tình trạng 
của quy hoạch tích hợp khu vực nó sẽ là cần thiết. 

− Hiện tại không đủ để cải thiện các quy định về tài chính và nhân lực, đặc biệt là ở 
các cấp thấp hơn, 

− Để mở rộng các khu vực có giới hạn về thẩm quyền và trách nhiệm, 

− Để tăng cường quyền hạn nhằm phát huy quyền và đưa ra các quyết định 

− Để khuyến khích thành lập các tổ chức của nó trong cơ cấu hành chính (như tóm tắt 
ở phần 3) 

− Cuối cùng nhưng không phải là tất cả, những hạn chế trong quá trình lập kế hoạch, 
ví dụ vì thiếu (tức là không đạt được hoặc không có khả năng sử dụng) thông tin, về mặt 
nội dung, cản trở việc phân tích vấn đề thực tế (quan hệ nhân quả, ảnh hưởng lẫn nhau), 
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việc sản xuất thực tế và dự báo, tại nơi giữa những nhà chính trị và tài chính có liên quan 
đồng bộ với nhau, đặt câu hỏi về việc điều tiết, quy định hướng dẫn của khu vực quy hoạch 
và trình bày các dự đoán phát triển. 

Bên cạnh các sự hạn chế về quy hoạch vùng đã được đề cập, cố gắng để tạo ra diện 
mạo môi trường có lợi đang bị cản trở bởi những hạn chế xa hơn, sau đây là những ví dụ: 

− Phổ biến rộng rãi rõ ràng sự xa xỉ tình trạng thấp kém và thiếu hụt, biểu diễn những 
suy xét về bảo vệ môi trường, ít nhất là trong ngắn hạn. 

− Không có mặt nhận thức về môi trường (không hiểu biết các vấn đề) trong số các 
nhà quy hoạch, quyết định của những nhà hoạch định chính trị, và/hoặc thiếu các tiến trình 
hành động thỏa đáng mang tính môi trường khác. 

− Thiếu nhân lực và chuyên môn chp việc đánh giá các vấn đề sinh thái, đặc biệt là ở 
các vùng nông thôn. 

− Sự không hiệu quả của các biện pháp quy hoạch khu vực5), nhằm giải quyết các vấn 
đề môi trường về mặt lợi ích kinh tế quốc gia hay quốc tế và các quốc gia phụ thuộc (ví dụ 
khai thác quá mức các loại gỗ cứng nhiệt đới, sự phát triển của cây trồng để thu hoa lợi 
v.v…) 

1.2. Công cụ 

Dựa vào nền này hoặc cả loạt các công cụ để lập quy hoạch sinh thái nêu trong phần 
2 (trong đó phải kết hợp chiều rộng và chiều sâu) và các cơ sở cho việc xúc tiến quy hoạch 
khu vực và kết hợp các khía cạnh về môi trường (phần 3) phải được thích nghi với các điều 
kiện địa phương và hoàn cảnh. 

 1.2.1 Các công cụ 

Công cụ trung tâm để bổ sung cho các quyết định quy hoạch không gian và khu vực 
là một tài liệu quy hoạch với các giải thích chi tiết riêng cho các chủ đề và các vấn đề khu 
vực để thực hiện các vai trò như là một “hệ thống thông tin” và như một cơ sở cho việc ra 
quyết định bởi các cơ quan lập kế hoạch khác và đại diện chính trị. Tuy nhiên, sự chú ý 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) Sự thực hiện không đầy đủ, khả năng giám sát và/hoặc trừng phạt người phạm tội. 
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không nên theo hướng căn bản này là loại “sản phẩm cuối cùng” nhưng nhiều hơn nữa, 
trong sự tán thành với thể chế địa phương và các yêu cầu thông tin chính sách, hướng tới 
việc thực hiện đầy đủ các quyền ưu tiên của quá trình lập kế hoạch và quan trọng hơn tất cả 
sự thực hiện của chức năng phối hợp và điều chỉnh như các phương pháp để bảo vệ môi 
trường. Phạm vi của các công cụ quy hoạch sinh thái (hệ thống thông tin môi trường, phân 
tích tác động, khả năng tương thích hoặc đánh giá rủi ro) được mô tả trong các đặc điểm 
trong phần 2.2. 

Sự thực hiện của chức năng quy định 

Không gian và khu vực quy hoạch cần phải có một ảnh hưởng tích cực hình thành 
vào sự phát triển kinh tế và xã hội của một đất nước; ví dụ, điều này liên quan đến việc 
chỉ đạo quá trình sử dụng đất bằng cách phát triển khu vực thích hợp và có cơ cấu kế hoạch 
cộng đồng. Các mô hình khái niệm được sử dụng như một cơ sở cho việc ra quyết định 
“chức năng cân bằng khu vực” các mô hình, các cố gắng phân quyền như là “khu vực độc 
lập phát triển” nên được phân tích không chỉ đơn thuần từ điểm sinh thái có thể áp dụng 
được của nó hoặc liên quan đến trường hợp trong quyền hành. 

Có cả bất lợi và lợi thế trong một địa phương nhiều cơ cấu trung tâm như các yếu tố 
hướng dẫn vốn có trong cơ cấu phát triển của một khu vực: cái trước bao gồm một nhóm có 
hiệu lực giải quyết các biện pháp cơ sở hạ tầng và kết quả là tập trung để chống lại các tác 
động môi trường trong các khu vực cụ thể. Những lợi thế liên quan đến việc đẩy mạnh của 
các trung tâm vừa và nhỏ như đường lối của sự phát triển chủ yếu cho các trung tâm thành 
phố lớn mà trải qua sự tồi tệ cho đến nay. 

Nguyên tắc cơ bản tuy nhiên, nên tránh và giảm nhẹ hậu quả của việc tập trung đô thị 
là một lĩnh vực được ưu tiên trong các khu vực tự chúng bị ảnh hưởng6) trước khi thử mở 
rộng tải trọng. Điều này được áp dụng đặc biệt nếu sự trợ giúp dự định có thể không được 
bảo đảm và/hoặc khi các biện pháp phát triển cấu trúc địa vật lý [geostructural] sẽ đặt một 
gánh nặng trên các khu vực hoang sơ trước đó hoặc cái đáng được bảo vệ. Tương tự như 
vậy trong các quy hoạch của các biện pháp cơ sở hạ tầng cho việc phát triển đất đai và 
nguồn năng lượng, chú ý phải được thực hiện để đảm bảo rằng khu vực đáng giá bảo vệ 
được giữ như là “những khu vực cấm vào” và không được can thiệp vào hoặc phá vỡ 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6) ví dụ như thông qua các biện pháp phục hồi chức năng và các biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường để 
giảm các phát thải. 
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Một sự cải tiến trong khả năng của các khu thành phố có dân cư đông đúc để 
chức năng nội bộ là mục tiêu môi trường thích đáng nhất của việc điều tiết và các khái 
niệm phát triển cho cơ cấu của các khu định cư và cộng đồng. Mục đích chính là để cải 
thiện điều kiện sống và chất lượng cuộc sống bằng cách giảm nhẹ hậu quả tồi tệ của mật độ 
dân số. Các cách để đạt được mục tiêu này bao gồm:   

− Lập kế hoạch và/hoặc mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông (hạn chế nó ở nơi có thể) 
với sự nhấn mạnh về quy hoạch giao thông công cộng với sự quan tâm đến môi trường 
trong suy nghĩ (đường sắt) 

− Lập kế hoạch, duy trì và mở rộng cơ sở hạ tầng tiện ích (đặc biệt là cung cấp nước 
uống và cung cấp năng lượng công cộng) 

− Lập kế hoạch và mở rộng việc lắp đặt để bác bỏ và thu gom nước thải/chất thải để 
xử lý và đổ bỏ. 

− Bảo tồn, phát triển và phục hồi chức năng của các không gian mở/vị trí của các 
công viên tâm trí, vai trò của chúng như là nơi cân bằng cho các khu vực động nghịt người. 
Để bảo vệ không phát triển các không gian mở là quan trọng để làm rõ câu hỏi về quyền sở 
hữu hợp pháp của chủ đất, quyền sở hữu và chính sách giá đất cũng như phát triển chức 
năng và nơi có thể áp dụng, sự phục hồi của các khu vực bị ô nhiễm. 

Nguyên tắc của việc tách chức năng (phá vỡ địa lý) đặc biệt là trong các khu vực dân 
cư giúp tránh hoặc làm giảm bớt phát sinh những căng thẳng từ các hình thức sử dụng 
không thích hợp. Cụ thể là sự chia cắt tiện ích, nhà ở, chức năng giải trí từ các hình thức sử 
dụng cái mà tạo ra tình trạng ô nhiễm và tiếng ồn (trung tâm sản xuất công nghiệp, đường 
giao thông, nơi chứa các vật phẩm bỏ đi) giúp đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên theo 
nguyên tắc chia tách nói trên cũng có thể dẫn đến tăng phí tổn cơ sở hạ tầng và đặc biệt là 
gia tăng giao thông bởi vì khoảng cách lớn giữa nhà, nơi làm việc và các tiện ích. Vì lí do 
này, sự chia tách về địa lý không được mong muốn từ quan điểm môi trường của tầm nhìn 
(sự tập trung của chức năng tận dụng được gia tăng trong sức chứa của các hệ thống dịch 
vụ chủ yếu, ví dụ và do sự có hiệu lực của nó). Từ quan điểm sinh thái của tầm nhìn gần về 
chức năng là mong muốn thực tế trong thời gian tham gia để khoảng cách là tối thiểu và 
các điều kiện được sử dụng (hạn chế sự phát thải). Khoảng cách tối thiểu cần thiết ví dụ từ 
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các nhà máy công nghiệp đươc biểu thị trong tài liệu liên quan7). Những khoảng cách cần 
được tăng lên bởi một số dư an toàn (tăng gấp đôi nếu cần thiết) bởi vì thường phù hợp với 
những quy định môi trường thì không được đảm bảo vì những khó khăn của việc thực thi. 
Khoảng cách tối thiểu giữa các khu vực sản xuất thực phẩm (nông nghiệp, thủy sản) và đất 
sử dụng mà phát ra phát thải (giao thông, nơi đổ phế phẩm, các mỏ, khai thác nhiêm liệu 
hóa thạch) phải được gắn bó với các vùng nông thôn.                                                                                                                       

Trong trường hợp phân bổ mới, đặc biệt là các địa điểm cho các dự án riêng rẻ, sự 
phù hợp và các đặc điểm nhạy cảm của khu vực có liên quan phải được tính toán đến khả 
năng liên kết với bất kỳ những khu vực bảo tồn được định rõ hiện có. Nó có thể hữu ích để 
lập dự án liên quan “tiêu chuẩn loại trừ” trong khi tìm kiếm các vị trí thích hợp. 

Hơn nữa, điều quan trọng từ quan điểm sinh thái – như với các chỉ định những khu 
vực liên quan (tóm tắt trong DOMHARDT 1988) – để chỉ định và phân ranh giới các khu 
vực dành riêng cho chuyên đề sử dụng môi trường (nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý nước, 
ngay cả khu vui chơi giải trí), tránh chồng chéo lên bất cứ nơi nào có thể. 

Sự phân ranh giới không nên chỉ dựa trên tiêu chí năng suất (ví dụ như sản lượng tiềm 
năng) mà còn trên tiêu chí nhạy cảm, ví dụ, các khu vưc dễ bị xói mòn sẽ không được chỉ 
định cho sử dụng nông nghiệp. Tên gọi của các khu vực ưu tiên không chỉ đơn thuần được 
dùng như một phương tiện của sự sắp đặt các vấn đề ưu tiên để bảo vệ việc sử dụng/ khai 
thác mà còn là chứng minh cho các quyền được bảo vệ để chống suy thoái môi trường. 

Hiệu suất của chức năng điều phối 

Chức năng này bị ảnh hưởng rất lớn bởi các cơ cấu chính có liên quan và bản chất 
phức tạp của nó và chính vì thế rất khó để mô tả trong điều kiện cụ thể. Nhiệm vụ phối hợp 
quan trọng nhất là thúc đẩy dòng chảy của thông tin giữa các quy trình quy hoạch ngành. 
Trong điều quan trọng là tập trung chú ý vào sự phù hợp của các mục tiêu môi trường khác 
nhau. Ví dụ, việc giảm xói mòn là vì lợi ích của cả nông nghiệp (bảo quản sản lượng) và 
việc quản lý nguồn cung cấp nước (việc phòng chống lắng bùn và chống xói mòn). Hơn 
nữa chức năng phối hợp có thể cũng có thê giúp giải quyết xung đột giữa các mục tiêu khác 
nhau giữa các lĩnh vực khác nhau thông qua sự thành lập các mục tiêu riêng biệt về địa lý 
và khi áp dụng sự lựa chọn giữa các yếu tố phát triển có sẵn. Cuối cùng, sự phối hợp trung 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7) cf. ARL 1982; MAGS 1982 
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tâm trong việc lập kế hoạch hoạt động và các chương trình có thể giúp thiết lập quyền ưu 
tiên về địa lý và thứ tự thời gian dựa trên cách tiếp cận 'liên ngành’ và liên vùng. 

Tiềm năng tăng cường phối hợp với các năng lực phát triển để áp dụng quyền hành và 
đưa ra các quyết định trong việc quy định khu vực tích hợp, như ví dụ trong khả năng để 
thủ nghiệm các kế hoạch khu vực chống lại việc thiết lập các tiêu chuẩn. 

1.2.2. Sự hợp nhất của các khía cạnh môi trường 

Về thủ tục, quy trình khá tốn kém cho việc kết hợp cân bằng sinh thái bằng các 
phương tiện của “sự thử nghiệm các khía cạnh môi trường liên quan” hoặc chuyên gia quy 
hoạch độc lập, tương tự như hệ thống quy hoạch môi trường của Đức, là không thể thực 
hiện ở nhiều nước tại thời điểm hiện nay nhưng vẫn cần có một mục tiêu lâu dài. 

“Sự liên kết thứ cấp” của các yếu tố quy hoạch môi trường chung trong hệ thống 
vùng quy hoạch đưa ra những lợi thế nhất định từ quan điểm sinh thái: 

- Một kế hoạch chuyên biệt độc lập (trong trường hợp: quy hoạch môi trường tổng 
thể) có thể thực hiện chức năng của một “kiểm tra môi trường thích hợp” và có thể kiểm tra 
khu vực và mục tiêu quy hoạch khu vực cho các vấn đề môi trường liên qua của nó. 

- Các nhu cầu của thiên nhiên và bảo vệ môi trường có thể được miêu tả sinh động từ 
quan điểm của các chuyên gia nghĩa là không có việc nhượng bộ hay thỏa hiệp ở giai đoạn 
đầu. 

- Sự hợp nhất của các mục tiêu sinh thái và các biện pháp (ví dụ bao gồm khu vực 
ranh giới bảo tồn) là một thủ tục chính trị mà trong đó quyền ưu tiên chính trị được quyết 
định. Khả năng của kế hoạch so sánh lúc đầu với “sản phẩm tích hợp” sẽ được cải thiện rõ 
ràng và có thể bao hàm được (cái gì là kỹ thuật cần thiết và cái gì là một quyết định chính 
trị) tới một cấp độ đáng kể. 

Tuy nhiên, dựa vào nền của những hạn chế đã được trích dẫn, “sự tích hợp sơ cấp” 
nghĩa là “xem xét các yếu tố sinh thái trong quy hoạch phát triển” là một cách tiếp cận tốt 
hơn và nên được xem xét trước hết, với ý định bổ sung của việc lập kế hoạch phương pháp 
cắt chéo gần như được chấp nhận tổng thể hơn. 

Câu hỏi sinh thái được đề cập như là một nhiệm vụ phụ trợ của quy hoạch khu vực 
và được hợp thành trong các giai đoạn xử lý riêng biệt (như trong hình.1). Các mục tiêu, 
quyền ưu tiên và các nhu cầu phải được hòa hợp với nhau trong phạm vi quản lý; mục tiêu 
phải được đánh giá một cách lạc quan bao gồm nhân tố phát triển địa lý trong các giới hạn 
bảo tồn môi trường và giảm các thiệt hại môi trường. 

Như một hình thức tích hợp với môi trường một số loại “quy chuẩn kỹ thuật” có 
thể được hợp nhất vào quá trình lập kế hoạch (cùng trao đổi thông tin và sự hòa hợp và hạn 
định cho phép, tức là sự thích ứng và nếu có thể sửa đổi khi có các phát minh mới của các 
nhà kế hoạch). 

Để kiểm tra khả năng tương thích của các dự án cá nhân có quy mô lớn, thủ tục 
tổ chức dọc theo đường lối, ví dụ, các vùng quy hoạch của Đức hay đánh giá các thủ tục 
quản trị trong sự liên quan với môi trường, cung cấp một khuôn khổ cho việc kết hợp (sự 
quan tâm) của các khía cạnh về môi trường trong việc ra quyết định và thủ tục phê duyệt 
cho các dự án quy mô lớn. 

Biểu đồ dưới đây cho biết các giai đoạn điển hình lý tưởng trong việc lệp kế hoạch 
tích hợp cùng với quy hoạch sinh thái và các thông tin và thủ tục yêu cầu hội nhập. 
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1.2.3. Tính năng và phương pháp quy hoạch sinh thái 

Mục đích của quy hoạch sinh thái là để bảo quản hoặc phục hồi khả năng hữu ích của 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và để duy trì chúng lâu dài8). Với điều này trong ý kiến hiện 
tại và có kế hoạch mô hình đất sử dụng phải được kiểm tra xem có khả năng tương thích 
với các đặc tính khu vực cụ thể của khu vực. Tại các khu vực có mật độ dân số cao, bên 
cạnh các mục tiêu của bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên hoặc tái sinh, các khía 
cạnh của vệ sinh môi trường và kỹ thuật bảo vệ môi trường, tức là mục tiêu phục hồi chức 
năng để làm giảm ô nhiễm môi trường hiện tại và các vấn đề khác, đặc biệt quan trọng. 

Một bản kê tài nguyên của tình hình sinh thái tổng thể bao gồm việc tìm hiểu chắc 
chắn và đánh giá các chức năng bảo vệ và lợi ích của tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở phù 
hợp và các đặc điểm nhạy cảm của nó cũng như liên quan đến đất sử dụng và các tác động 
môi trường của nó. Một khi các mối quan hệ nhân quả (người sáng lập – tác động môi 
trường – tác động lên các nguồn tài nguyên trong câu hỏi [tác động môi trường]) được biết, 
hiện trạng nghĩa là quy mô các vấn đề  hiện tại (“tải trọng sơ bộ”) có thể được xác định. 
Cung cấp cơ sở cho việc dự đoán các mối đe dọa từ môi trường trong tương lai từ kế hoạch 
sử dụng đất các dự án riêng lẻ. Cách tiếp cận phương pháp mà trong thủ tục này dựa vào 
được biết đến như phân tích rủi ro sinh thái ( xem hình 2)9) . 

Không có tiêu chuẩn áp dụng chung có thể xác định để phân tích tình hình tải 
trọng của môi trường (mức độ suy yếu); nó là cần thiết đế “chia thành vùng” sự lựa chọn 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị ảnh hưởng và/ hoặc tính phù hợp của nó và các đặc 
trưng nhạy cảm với mối liên quan đến các đặc tính quy hoạch vùng tự nhiên của khu vực 
quy hoạch và xác định tại các điều khoản liên quan đến các vấn đề/ thắc mắc phát sinh. 

 
Bảng 1: Phân tích môi trường tự nhiên trên cơ sở phù hợp và các đặc điểm nhạy cảm 

của tài nguyên thiên nhiên 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8) Đối với các khía cạnh của “quy hoạch sinh thái” như trong PIETSCH 1981, BMELF 1985;THÖNI et al 
1990 
9) Đối với phương pháp luận hoặc phân tích rủi ro sinh thái như trong BACHFISCHER 1980; EBERLE 1984; 
cho ứng dụng như trong LFU 1987. 



 35

Sự phù hợp và đặc 
điểm nhạy cảm của tài 
nguyên thiên nhiên và 
các thông số xác định 

Nguyên nhân có thể 
có và yếu tố góp 
phần (ví dụ) 

Lợi ích và chức năng 
bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên bị ảnh 
hưởng bởi những 
hoàn cảnh bất lợi 

Thông tin cần thiết / 
bản đồ tài liệu (ví dụ) 

I. ĐẤT TRỒNG       
a) Các mặt tổng quan    Thổ nhưỡng học, bản 

đồ chung hoặc địa 
điểm, bản đồ về tiềm 
năng diện tích tự nhiên 

b) Năng lực sản xuất 
tự nhiên 

Nông nghiệp / Lâm 
nghiệp (trồng trọt, sự
nén chặt, mặn hoá, 
axit hóa) 
Sụt lún (xây dựng) 
Xói mòn bởi gió và 
nước   
Thải các chất ô 
nhiễm (quốc gia) 

 
Chức năng sản xuất
 
 
Cung cấp thực phẩm 

Xem I a); 
- Đặc điểm các loại 

đất, chất lượng đất, 
độ dốc (bản đồ địa 
hình), lượng và 
phân bố mưa 

- Trường hợp áp 
dụng, 'đất phân tích' 
bởi các nhà chức 
trách nông nghiệp 

c) Nhạy cảm với xói 
mòn bởi gió và nước  
- Loại đất 
- Ảnh hưởng của 

nước ngầm và lưu 
vực nước 

- Độ dốc / địa hình 
- Sức mạnh của gió 
- Cường độ mưa 

Xói mòn- do đẩy 
mạnh các hình thức 
sử dụng (canh tác 
nông nghiệp, phá 
rừng) 

- Chức năng sản 
xuất 

- Chức năng điều 
hòa  (lọc) chức 
năng lọc/ dung 
lượng lưu trữ 

- Khả năng giữ 
nước 

- Chức năng cung 
cấp môi và điều 
kiện đặc thù 

Xem I a); 
- Bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất 
- Các chi tiết về 

cường độ của sản 
xuất nông nghiệp 

- Đất nông nghiệp ở 
các khu vực có khả 
năng bị lũ lụt (lụ lụt 
ở vùng đồng bằng, 
vùng đất thấp) 

- Lượng mưa và 
cường độ mưa (dữ 
liệu khí hậu) 

d) Nhạy cảm với quá 
trình nén 
- Loại đất 
- Thành phần cốt lõi 
- Thành phần mùn 
- Thành phần nước 

- Nông nghiệp, 
đặc biệt nơi có 
mực nước ngầm 
cao (vùng đất 
thấp) 

- Lâm nghiệp (ví 
dụ, thông qua 
việc sử dụng 
máy móc nặng) 

Chức năng điều hoà 
- Lọc / dung lượng 

lưu trữ 
- Khả năng giữ 

nước 
Chức năng sản xuất 
Chức năng cung cấp 
môi trường sống   

Xem I a); 
Bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất 

e) Nhạy cảm với nồng 
độ chất ô nhiễm và 
linh động của chất ô 
nhiễm 

- Định cư/ công 
nghiệp / thương 
mại  

- Các hệ thống xử 

Chức năng sản xuất
(Ô nhiễm do sự tập 
trung) 
Chức năng điều 

Xem I a); 
- Bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất; 
- Kế hoạch sử dụng 
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- Kkả năng lọc hoá-

lý của đất 
- Thành phần mùn 
- Giá trị pH (độ axit) 
 

lý chất thải rắn 
(sự ô nhiễm) 

- Nông nghiệp 
(thuốc trừ sâu, 
phân bón) 

- Rủi ro xuất phát 
từ các chất nguy 
hại đến nguồn 
nước và đất 

- Ô nhiễm quốc 
gia 

 

khiển 
- Quá tải của quá 

trình lọc và dung 
lượng lưu trữ 

Chức năng cung cấp 
môi trường sồng 
(thay đổi điều kiện 
địa điểm) 
 
Sức khỏe con người 
Trong một số trường 
hợp cư trú và sự tái 
tạo 

các khu vực (nếu 
có); 

- Các chỉ số cho việc 
sử dụng đất với 
cường độ cao; các 
vị trí thương mại và 
công nghiệp; nhà 
máy năng lượng từ 
nhiên liệu hoá 
thạch; các vùng 
thâm canh (phân 
bón và sử dụng 
thuốc trừ sâu), rác 
và chất thải, các 
nhà máy xử lý nước

II. NƯỚC       
a) Các mặt tổng quan -   Bản đồ địa chất thủy 

văn 
Nước ngầm: 
b) Lượng bổ cập/trữ 
lượng 
- Loại đất 
- Độ dốc 
- Hiện trạng sử dụng 

/ thảm thực vật  
- Khí hậu. 
- Quản lý tài nguyên 

nước 

- Bị ngăn cản quá 
trình bổ cập do 
việc phát triển 
của xây dựng  

- Sự nén chặt của 
đất 

- Sự phân nhánh 
của nước ngầm 

- Sự hạ thấp của 
mực nước ngầm 

- Sự thay đổi của 
tính chất nước 
thoát đi của nước 
mặt 

Có thể dùng để uống 
và làm nguồn nước 
cấp công nghiệp  
Các chức năng môi 
trường sống/ đặc 
điểm đất (hệ thống 
nước) 
Chức năng sản xuất 
(điều kiện sản xuất) 

- Bản đồ đất, bản đồ 
đo vẽ địa hình  

- Bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; 

- Kế hoạch quản lý 
tổng thể nguồn tài 
nguyên nước (lưu 
vực) 

- Dữ liệu về khí hậu 

c) Nhạy cảm với sự ô 
nhiễm nước ngầm 
 
- Loại và độ dày của 
các tầng chứa nước có 
áp 
 
- Lưu lượng lọc hoặc 
trữ lượng (field 
capacity) 

- Nông nghiệp 
(thủy lợi, sử 
dụng thuốc trừ 
sâu, 

- Phát thải từ giao 
thông, phát triển 
nhà ở, công 
nghiệp và 
thương mại; 

- Khai thác đá, 
khai thác khoáng 
sản (tiếp xúc 
nước ngầm) 

- Chôn lấp rác và 
xả nước thải 

Có thể dùng để uống 
và làm nguồn nước 
cấp cho các khu 
công nghiệp  
Sức khỏe con người 

- Bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; 

- Kế hoạch quản lí 
tổng thể nguồn tài 
nguyên nước (bản 
đồ địa chất thủy 
văn, mực nước 
ngầm) 
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Nước mặt 
d) Duy trì công suất 
- Khả năng hấp thụ 

của nước 
- Chế độ lưu lượng 

của dòng nước 
chảy 

- Địa hình / độ dốc 
- Thực vật / hình 

thức sử dụng đất 

- Bị che phủ bởi 
mật độ xây 
dựng/phủ kín đất 
đai, đặc biệt tại 
vùng đồng bằng 

- Lâm nghiệp (phá 
rừng) 

- Quản lý tài 
nguyên nước 
(xây dựng đập 
nước) 

Bổ sung nguồn nước 
ngầm 
kiểm soát xói mòn 
Bảo vệ chống thiên 
tai (công tác phòng 
chống lũ lụt) 

xem I a) 
- Bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất; 
- Kế hoạch sử dụng 

đất. (nếu có) 
- Bản đồ địa hình 
- Bản đồ thủy văn 

e) Sự nhạy cảm đối 
với sự nhiễm bẩn của 
nguồn nước tĩnh và 
nước chảy 

- Chôn lấp rác và 
xả nước thải 

- Công nghiệp, các 
trạm năng lượng, 
khai thác khoáng 
sản (nhiệt dư, 
muối, nước thải) 

- Giao thông (vận 
tải thuỷ) 

- Thủy sản 
- Sự rút nước 

Khả năng tự làm 
sạch 
Chức năng của môi 
trường sống 
Chức năng giải trí 
Chức năng sản xuất 
Chức năng cung cấp 
nước 

- Kế hoạch quản lý 
tồng nguồn tài 
nguyên nước 

- Kế hoạch sử dụng 
đất. (nếu có) 

- Bản đồ chất lượng 
nước 

- Các dữ liệu phát 
thải (nhà máy xử lý 
nước thải, cơ sở 
công nghiệp, khu 
định cư) 

III. KHÍ HẬU/ĐỘ 
SẠCH CỦA KHÔNG 
KHÍ 

      

a) Các mặt tổng quan   - Việc đo nhiệt độ và 
lượng mưa dài ngày, 
bao gồm các chuyên 
gia lập kế hoạch. 

- Sự hình thành và 
di chuyển của 
không khí sạch  

- Sự điều chỉnh 
nhiệt độ và độ ẩm 

- Bảo vệ sự phát thải 
ra khí quyển 

Ô nhiễm phát thải từ 
các trạm năng lượng, 
nhà ở, thương mại, 
công nghiệp: 
- Sưởi 
- Làm gián đoạn 

sự di chyển của 
không khí qua 
việc xây dựng 
không thỏa đáng 

Sự khai thác/khai 
mỏ: sự phát thải bụi 
 
Lâm nghiệp:Sự phá 
rừng phòng hộ   

Chức năng tái tạo 
khí hậu và cân bằng 
các chức năng cho 
các khu dân cư.  
(Chức năng cư trú và 
giải trí) 

- Bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; 

- Kế hoạch quản lý 
rừng tổng thể (khu 
vực thương 
mại/công nghiệp) 

- Kế hoạch sử dụng 
đất. 

Sự hình thành của 
không khí lạnh/mối 
nguy hiểm từ sương 

Lâm nghiệp:  
- Sự phá rừng 
- Trồng cây gây rừng

Các chức năng cư 
trú 
Các chức năng giả 

Các loài thực vật 
Bản đồ địa hình 
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giá ban đêm  trí 
Các chức năng sản 
xuất 

IV. SINH QUYỂN 
VÀ LOÀI 

      

a) Các mặt tổng quan     Nhóm địa lý tự nhiên 
Dạng hệ sinh thái 

b) Sự bảo tồn môi 
trường thiên nhiên 
thích hợp 
Các khu vực bảo tồn 
của địa phương, quốc 
gia và các khu vực 
quốc tế quan trọng. 

Tất cả các hoạt động Chức năng môi 
trường sống cho 
thực vật và động vật 
quí hiếm (bị đe doạ).

- Bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; 

- Các loài cần được 
bảo vệ  

- Các công viên quốc 
gia, khu bảo tồn, 
các khu vực được 
bảo vệ bởi các công 
ước quốc tế  

- Các khu vực không 
phân cắt/các hệ sinh 
thái; lộ trình di 
chuyển của động 
vật. 

c) Sự nhạy cảm tới: 
- Tổn thất diện tích, 

giao thoa và cô 
lập. 

- Xả thải các chất 
dinh dưỡng và các 
chất ô nhiễm. 

Các con đường giao 
thông huyết mạch 
(đường sắt, kênh 
đào) 
Du lịch 
Lâm nghiệp (phá 
rừng) 
Nông nghiệp (Thâm 
canh, thay đổi vị trí) 
Quản lý tài nguyên 
nước (ô nhiễm nước, 
sự thay đổi diện tích 
mặt nước) 

Chức năng dự trữ 
lương thực (thực vật 
hoang dại, động vật 
hoang dại) 
Chức năng sản xuất 
(“hồ chứa” cho các 
giống cây, gen) 
Các chức năng bảo 
vệ hỗn hợp (thí dụ 
sự duy trì, kiểm soát 
xói mòn, bảo vệ khí 
hậu) 

- Bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; 

- Kế hoạch phát triển 
du lịch quốc gia. 

- Kế hoạch bảo vệ 
rừng tổng thể 

- Thông tin cường độ 
sản xuất nông 
nghiệp.  

- Kế hoạch quản lý 
tổng nguồn tài 
nguyên nước 

V. CẢNH QUAN 
(như ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống) 

      

a) Sự đa dạng, cấu trúc 
phong phú, sự gần gũi 
với thiên nhiên, tính 
độc đáo 

Tất cả các hoạt động Chức năng giải 
trí/trải nghiệmcủa 
thiên nhiên (chức 
năng lưu trú) 

- Bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất 

- Bản đồ cấu trúc 
sinh quyển  

- Các đơn nguyên địa 
lý tự nhiên; văn hóa 
lịch sử (các công 
trình kỉ niệm mang 
tính lịch sử, những 
nơi có tầm quan 
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trọng về truyền 
thống văn hóa, v.v) 

b) Nhạy cảm đối với 
sự thay đổi hình 
thái/và dễ can thiệp 
đến các phong cảnh 
thiên nhiên 

Thay đổi hình thái 
(sự khai quật, giới 
hạn năng lực, xây 
dựng, việc phá rừng, 
hê thống thoát nước, 
các công trình ven 
bờ, xây dựng hồ 
chứa, các con đập 
etc.) 

Chức năng giải trí 
 
Chức năng môi 
trường sống 

- Bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất 

- Bản đồ cấu trúc 
sinh quyển  

- Các đơn nguyên địa 
lý tự nhiên; văn hóa 
lịch sử (các công 
trình kỉ niệm mang 
tính lịch sử, những 
nơi có tầm quan 
trọng về truyền 
thống văn hóa, v.v)

Bảng tóm tắt sau liệt kê các câu hỏi có thể phát sinh ở cấp độ quy hoạch khu vực 
tích hợp như các yếu tố của một phân tích rủi ro sinh thái. Các điều đó phải được thiết 
kế riêng cho từng trường hợp cụ thể, dựa trên mức độ định lượng của từng đối tượng (mức 
độ phù hợp); trình tự mà ở đó nó được liệt kê không nhất thiết biểu thị các thủ tục làm việc, 
thật vậy, phân tích về sự thích hợp và các đặc điểm nhạy cảm của các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và phân tích các mô hình sử dụng ảnh hưởng đến kết quả của các mối quan hệ 
tương tác thường xuyên chồng chéo lẫn nhau. 

Các đặc điểm địa lý tự nhiên của khu vực quy hoạch là gì? 

 Mô tả các yếu tố cảnh quan với sự trợ giúp của tài liệu địa chất, thủy văn, thổ 
nhưỡng, thực vật học, động vật học và khí hậu học. 

Các loại hệ sinh thái nào? 

Những yếu tố cảnh quan nói trên là đặc biệt quan trọng cho hệ sinh thái? 

Thông tin phản hồi: Liệu những ranh giới của khu vực quy hoạch có đủ miêu tả 
những kết nối của lưới sinh thái và chức năng? 

 Nếu không: (đề xuất cho) bao gồm của các khu vực được công nhận là quan trọng. 

Nhận dạng và đánh giá sự phù hợp và đặc điểm nhạy cảm của các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên như là một cơ sở cho việc đánh giá năng lực tiềm tàng của đất (thích hợp cho 
mục đích nhất định) và nhạy cảm với các gánh nặng cụ thể (như tóm tắt ở bảng 1) 

 Sự chỉ định và phân ranh giới địa lý của các khu vực có tiềm năng cao (thí dụ đất có 
“tiềm năng phục hồi nông nghiệp cao”; các khu vực có sự bố sung nước ngầm cao) 

 Sự chỉ định và phân ranh giới địa lý của các khu vực có sự nhạy cảm cao để ảnh 
hưởng đến môi trường (như giới thiệu về các chất ô nhiễm, sự bít kín, đất xói mòn, sự phân 
hóa, sự hạ thấp mực nước); đồng bằng lũ lụt, các khu vực mực nước ngầm thấp (đầm lầy), 
các chế độ dòng chảy của nước, đất dễ bị xói mòn, sự tác động đến các hệ sinh thái quý 
hiếm và nguy cơ tuyệt chủng (thực vật và động vật) 

 Sự chỉ định và phân ranh giới địa lý của việc sử dụng đất nhạy cảm (thí dụ sử dụng 
làm khu dân cư, nguồn cung cấp nước uống, các hạng mục khu vực bảo tồn quốc gia và 
khu vực) 

Loại và phạm vi của tải trọng sơ bộ do mô hình sử dụng đất hiện tại, sự đòi hỏi quá 
mức lên nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
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 Sự chỉ định và phân ranh giới địa lý của các khu vực có tải trọng sơ bộ cao và ít các 
vấn đề đã nêu   

 Xác định các tải trọng địa lý ban đầu (thí dụ do khu định cư/cơ sở hạ tầng) 

Những gì tồn tại hoặc kế hoạch sử dụng đất/ các yêu cầu sử dụng đất được quy định 
trong kế hoạch khu vực tích hợp hoặc khu vực thích ứng? 

 Mục lục về đất sử dụng mang tính môi trường 

 Danh sách các mụctiêu kế hoạch thích ứng và các phương pháp, trong điều kiện của 
khu vực. 

 Tại sao đất sử dụng tác động một tải trọng mà nguồn tài nguyên thiên nhiên phải 
chịu? 

 Trường hợp nào đất sử dụng tác động một tải trọng hoặc chi phối các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên mà nó lần lượt tạo thành cơ sở cho việc sử dụng khác? 

 Sự phân ranh giới địa lý của các nhu cầu riêng biệt và chồng chéo đất sử dụng. 

 Sự thành lập tập trung và mâu thuẫn dử dụng 

 Tại sao sử dụng những sử dụng đối lập xảy ra (sự cạnh tranh nhau hoặc sự tập trung 
theo địa lý của các sử dụng không thích hợp, chồng chéo), đó là sức khỏe con người đang 
bị đe dọa trực tiếp (ví dụ thông qua chất gây ô nhiễm, thiếu vệ sinh v.v…) 

Các tác động môi trường của các nhu cầu về đất sử dụng và các tác động mà nó gây 
ra trên các tài nguyên liên quan để được bảo vệ là gì? 

 Sự thành lập các mối quan hệ về nguyên nhân/hiệu quả 

 Sự xác định các nhân tố tác động và các tài nguyên liên quan được bảo hộ (các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, con người, các khía cạnh văn hóa) 

Các đặc điểm địa lý tự nhiên của khu vực quy hoạch là gì? 

 Mô tả các yếu tố cảnh quan với sự trợ giúp của tài liệu địa chất, thủy văn, thổ 
nhưỡng, thực vật học, động vật học và khí hậu học. 

Các loại hệ sinh thái nào? 

Những yếu tố cảnh quan nói trên là đặc biệt quan trọng cho hệ sinh thái? 

Thông tin phản hồi: Liệu những ranh giới của khu vực quy hoạch có đủ miêu tả 
những  kết nối của lưới sinh thái và chức năng? 

 Nếu không: (đề xuất cho) bao gồm của các khu vực được công nhận là quan trọng. 

 Sự xác định các tải trọng/ các tác động bất lợi và cường độ của nó dựa trên các chỉ 
số 

Làm thế nào các lĩnh vực tác động có thể được phân ranh giới địa lý? 

 Sự chứng minh trong phạm vi địa phương, khu vực và quốc gia và địa lý / chức 
năng tương tác 

 Trường hợp nào phát sinh trùng lặp giữa cách sử dụng mà nó áp đặt các tác động 
bất lợi lớn? 

 Thông tin phản hồi: sự phân ranh giới của khu vực quy hoạch đã tính đến các yếu tố 
đó?  
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Ý nghĩa của những tải trọng môi trường dự kiến trong ngắn hạn và dài hạn cho tiềm 
năng phát triển quốc gia và khu vực là gì? 

 Ở đâu sự bền vững tài nguyên thiên nhiên đang bị đe dọa? 

 Những hạn chế đang có trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên? 

 Điều gì là gánh nặng đáng xem xét trong áp lực phát triển hiện hành? 

Những vấn đề quốc tế đang được dự tính như là kết quả của thiệt hại môi trường? 

Những điểm chính được tính đến trong một khái niệm mục tiêu sinh thái theo định 
hướng là gì? 

 Những khía cạnh đặc biệt của tính tương thích về môi trường và xã hội phải được 
xem xét? 

 Các mục tiêuđịa lý và thứ tự thời gian ưu tiên là gì? 

 Làm thế nào để các mục tiêu phải được tổ chức có thứ bậc(tiêu chuẩn)? 

Điều gì tiềm năng và giới hạn phát triển đất sử dụng tồn tại (trong khu vực) đối với 
bối cảnh của một khái niệm theo định hướng mục tiêu sinh thái? 

 Các lựa chọn nào để thay thế cho các hệ thống tổng thể hiện tại của việc phát triển 
đất sử dụng? 

 Các lựa chọn nào để thay thế cho các kế hoạch chuyên gia riêng biệt trong các lĩnh 
vực khác nhau? 

 Đối với các khu vực (địa lý và đối tượng) nào thì phải được xác định bảo tồn, phát 
triển và có dự kiến phục hồi? 

 Các biện pháp bảo tồn, phát triển và tái phát triển nào phải được đề xuất? 

 Các yêu cầu về những điều khoản xung đột và tránh rủi ro và những khả năng vượt 
quá các biện pháp nêu trên là gì? 

Việc nhận ra các tác động môi trường và làm rõ các tác động ảnh hưởng (mô hình tác 
động) là những yếu tố quan trọng trong dự báo của các rủi ro về môi trường. Thuật ngữ 
"tác động môi trường" dùng để chỉ việc tạo ra sửa đổi các đặc tính của nguồn tài nguyên 
thiên nhiên trong đó có thể hạn chế năng suất và tính bền vững; cái đó được gọi là hiệu ứng 
môi trường. 

Phạm vi tác động môi trường được điều tra không chỉ bao gồm các ảnh hưởng trực 
tiếp trên vị trí trong câu hỏi mà còn có những ảnh hưởng đến các khu vực lân cận (các 
phạm vi xem GASSNER / WINKELBRANDT 1990) cũng như các tác dụng phụ tiềm năng 
và hiệu ứng tích lũy. Nó cũng là cần thiết để xem xét tác động từ xa (ví dụ do chuyển động 
của ô nhiễm không khí) và tác động tích lũy dài hạn (của chất gây ô nhiễm). Sự chồng chéo 
về địa lý của các phạm vi và sự phân biệt như là để phân biệt và chia thành các tải trọng 
môi trường mà nó có thể, ví dụ, khám phácác tập trung về tải trọng vùng và chỉ ra nhu cầu 
cho hành động hoặc những vấn đề ưu tiên. 

Tùy thuộc vào đất sử dụng, các tác động môi trường được dự kiến cơ bản như sau: 

− Sự phát thải các chất ô nhiễm (khí, chất lỏng, chất rắn). 

− Ô nhiễm tiếng ồn. 

− Sự bịt kín thông qua việc xây dựng, sự xâm chiếm các vùng đất. 

− Sự cục bộ/sự cản trở của các khu vực đền bù và chức năng. 
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− Đất bị mất thông qua việc khai quật; xói mòn. 

− Sự nén đất/ thay đổi cấu trúc. 

− Sự nhiễm mặn/ suy thoái, sự cạn kiệt mùn (sự thoái hóa), sự phì nhiêu quá mức 
(nhiễm mặn). 

− Sự suy giảm mực nước. 

− Sự thay đổi về động lực dòng chảy của hệ thống nước trong vùng. 

− Sự khai thác các thảm thực vật/ mở ra một không gian đáng được bảo tồn. 

Trong bối cảnh phân tích vấn đề và như là cơ sở cho định hướng vấn đề quy hoạch 
của các mục tiêu và các biện pháp là cần thiết để thiết lập các mối quan hệ tương tác 
giữa các nguyên nhân và ảnh hưởng bởi các tác động. Nếu có thể các loại, giới hạn và 
hướng của sự thay đổi gây ra bởi việc sử dụng đất hiện tại phải được phân tích và các khu 
vực bị ảnh hưởng bới tác động môi trường nên được phân chia ranh giới địa lý. 

Trong bối cảnh con người, chức năng quan trọng nhất của môi trường là để đáp ứng 
các nhu cầu cơ bản; nhưng từ quan điểm môi trường , việc bảo vệ tâm lý và thế chất tốt 
(sức khỏe) và chất lượng của cuộc sống cũng được quan tâm hơn cả. Gián tiếp, những nhu 
cầu liên quan đến sự tốn tại của con người cũng có thể được đáp ứng thông qua việc bảo 
tồn các hệ thống tự nhiên cái mà cuộc sống phụ thuộc. Sử dụng nguồn tài nguyên môi 
trường và văn hóa (thí dụ các lối sống truyền thống hoặc cách sử dụng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên) phải được xem xét trong các điều kiện khác của các tính chất xã hội có 
thể được chấp nhận như bảo vệ nguồn tài nguyên có giá trị. Cán bộ với kiến thức cụ thể về 
hệ sinh thái địa phương là cần thiết để phân tích các tương tác có hiệu quả và tạo ra các mô 
hình tác động.  

Bảng tóm tắt 2 liệt kê một số sử dụng hoặc các loại dự án mà phải được đánh giá về 
mức độ phù hợp môi trường của nó trong quan hệ với các mô hình cụ thể của khu vực sử 
dụng: 

Tóm lược 2 – Các sử dụng môi trường có liên quan 

− Xây dựng nhà ở. 

− Các địa điểm thương mại và công nghiệp. 

− Các phương tiện giao thông vận tải (đường bộ, đường sắt, nước). 

− Những lắp đặt thiếu thực tế. 

− Những lắp đặt về xử lý, nơi đổ bỏ phế thải và nước thải. 

− Khai thác đá/ khai thác khoáng sản. 

− Vực sâu lưu trữ các nguồn tài nguyên (thí dụ dầu mỏ, khí đốt). 

− Sự tạo khối lượng (lắp đặt). 

− Nông nghiệp. 

− Lâm nghiệp. 

− Thủy sản nội địa và ven biển. 

− Giải trí/du lịch. 

− Sự điều chỉnh và phát triển nguồn nước. 
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− Sự phân nhánh của nước ngầm. 

− Cửa cống vào nguồn nước mặt. 

Cường độ sử dụng hoặc sự nhận dạng dễ dàng hơn cường độ của tải trọng để có thể 
ước tính chất lượng trên cơ sở của các chỉ số (như tóm tắt trong ví dụ GASSNER, 
WINKELBRANDT 1990), cho rằng dữ liệu đo lường trong điều kiện của truyền thông môi 
trường như không khí, đất và nước thì rất ít khi có sẵn. 

 Sau đây là những ví dụ về các chỉ số có thể được sử dụng: 

− Nông nghiệp: các phương pháp hoạt động phổ biến, sử dụng năng lượng bên ngoài 
(tần số của việc xử lý, cơ khí hóa, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, canh tác tưới tiêu, 
canh tác đặc biệt, tần số và mật độ chăn thả, các hình thức chăn nuôi). 

− Xử lý nước thải: số lượng và loại thải (nguồn gốc của ống xả nước thải sinh 
hoạt/công nghiệp); sự tồn tại/ trạng thái phát triển của hệ thống thoát nước và các công 
trình xử lý. 

− Thương mại/ công nghiệp: phân loại các tổ chức, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, 
trạng thái tự nhiên và phạm vi phát thải của khí/ chất lỏng/ chất rắn. 

− Giao thông: khối lượng giao thông, tình trạng phát triển, tỷ lệ lưu thông của xe tải 
hạng nặng. 

Khung đánh giá phải phù hợp với các điều kiện vùng và/hoặc địa phương; ví dụ trong 
các hệ sinh thái nhạy cảm, một số hình thức sử dụng đất phải được phân loại như (“một 
cách tương đối”) tập trung, trong khi ở các khu vực khác, hình thức sử dụng đất giống nhau 
có thể được coi là tương đối rộng rãi. 

Sự thay đổi cấu trúc địa lý và/hoặc xã hội-kinh tế được đưa về với kế hoạch giải 
quyết cơ cấu (mở rộng), kế hoạch thương mại và công nghiệp (điều tra cho từng vị trí) và 
giao thông và quy hoạch giao thông (sự phát triển), cái mà có tác dụng phụ lên môi trường 
thiên nhiên và kinh tế-xã hội. Các dự án đặc biệt cũng gây ra các phản ứng dây chuyền, 
một vài cái trong số đó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng mang tính quốc gia. 

Hiệu ứng phụ tiêu biểu, ví dụ như phát triển cơ sở hạ tầng, là: 

− Giải quyết các khu kiều dân và khai phá lãnh thổ (ví dụ như Amazonia) 

− Không kiểm soát được việc thành lập các khu thương mại/công nghiệp với sự di 
chuyển liên tục của các khu định cư và/hoặc việc mở rộng như là kết quả của sự di cư. 

− Tăng cường sử dụng đất với hậu quả suy thoái có thể xảy ra. 

− Tăng lượng chất lỏng, chất rắn và khí thải gây ô nhiễm (ví dụ sự xảy ra hoặc gia 
tăng chất thải và/hoặc nước thải bởi vì sự mở rộng các khu định cư) và 

Sự thay đổi nói chung trong các điều kiện kinh tế- xã hội thông qua việc thay đổi các 
cơ cấu trong cung cấp và tiếp thị hàng hóa hoặc thông qua tăng cường nhu cầu lãnh đạo 
trong việc tăng giá đất hoặc giá nhà ở (quá trình dịch chuyển kinh tế - xã hội). 

Cái khía cạnh thứ hai cần được điều tra trước tiên trong khuôn khổ của các điều tra 
tương thích xã hội (tính nhạy cảm của các dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em, lối sống 
truyền thống và cơ cấu gia đình) 

Vấn đề chính với các ảnh hưởng phụ thuộc là cái rất khó để ước tính và hướng dẫn 
lập kế hoạch do đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nó có thể chống lại những việc này với các 
biện pháp hỗ trợ cấp quốc gia. 
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Tại khu vực và quy hoạch cấp địa phương, nó là quan trọng trên tất cả để phân tích 
bất cứ tích lũy và/hoặc các ảnh hưởng hợp lực cộng đồng. Ví dụ, ảnh hưởng qua lại như 
phá rừng và canh tác đồng thời của đất dễ bị xói mòn có thể dẫm đến các quy trình suy 
thoái không thể thay đổi được (hiệu ứng tích lũy). Xem xét các dự án trong tình trạng cô 
lập sẽ không đáp ứng được nhu cầu về phân tích tác động bất lợi lên khu vực, ví dụ như 
bằng cách kết hợp tất cả các dự án quy hoạch má nó tác động trong vùng đó. 

Sự xác định tất cả các hệ số tải trọng phải được bù lại vào năng suất hoặc tính nhạy 
cảm của các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tải trọng ban đầu phải được đưa vào báo cáo 
trong quá trình này. 

Đánh giá rủi ro dựa trên một khuôn khổ đánh giá liên quan đến sự so sánh của việc 
đánh giá các tác động môi trường (cường độ sử dụng hoặc xáo trộn) và đánh giá tính năng 
đặc trưng hoặc nhạy cảm của các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Hơn nữa, nhân khẩu học, kinh tế, xã hội và các yếu tố chính sách phát triển cũng như 
các yếu tố pháp lý và thể chế có một phần hoạt động ở mức độ địa phương trong sự phát 
triển của tình trạng môi trường nói riêng, nhưng vẫn vượt ra ngoài phạm vi quy hoạch khu 
vực. Việc thay đổi trong các yếu tố này là vì lợi ích của việc bảo vệ môi trường nên được 
xem xét trong bối cảnh của việc tạo thành/ cải thiện các điều kiện phù hợp với môi trường 
tổng thể cho khu vực quy hoạch môi trường định hướng. 

Một điều kiện tiên quyết quan trọng cho việc quy hoạch khu vực có hiệu quả là 
chuyển giao quyền lực chính trị và hành chính, ra quyết định và cơ cấu quản lý ở cấp khu 
vực và địa phương. Các nước khác nhau ở sự tiến bộ đạt được trong khía cạnh này và 
thường tìm thấy yếu kém. Chỉ có rất ít các quốc gia đã tạo ra thể chế ở cấp khu vực ưu đãi 
phù hợp với chính quyền, quyền hạn lập kế hoạch, và tài chính10). Trong một số trường hợp 
quy hoạch khu vực được thực hiện trên quy mô lớn bởi các cơ quan lập kế hoạch quốc gia 
và do đó có rất ít kết nối với khu vực. Sự thiếu khả năng của năng lực phân cấp quản lý 
thường có kết quả từ: 

Lo ngại quyền lực sẽ bị mất như là một kết quả. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10) Ở đâu sự chia nhỏ chính trị tồn tại (khu hành chính, quận, tiểu bang, các địa phương) các cấp được sử 
dụng để thực hiện quy hoạch khu vực 
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Nguồn tài chính quy định (chi phí quản lý) hoặc sự phân bổ không đủ cho các cấp 
thấp hơn 

Sự kiểm tra thêm vào mà sự phân quyền phải đòi hỏi (với những bất cập có thể dự 
báo của nó) 

sự phân phối trái ngược và sự phân ranh giới (sự va chạm) 

thiếu cán bộ có khả năng phù hợp để chuyển giao chính nó cho khu vực 

Các chính sách mà vẫn còn xu hướng thiên về thủ đô của đất nước. 

Điều này có nghĩa là nhiều trở ngại phải được khắc phục trong các lãnh vực chính trị 
và hành chính, như là: 

vùng to lớn đồ sộ (mặt cắt) có lợi ích đối lập với khu vực có sự dịch chuyển trong 
chính trị và hành chính. 

Củng cố sự phân cấp quyền lợi đối lập với cấu trúc đặc quyền lợi ích quốc gia 

Phối hợp các lợi ích thể chế của vùng (thí dụ như của xã) ở cấp khu vực  

Huy động và thúc đẩy địa phương/khu vực tự nổ lực giải quyết khó khăn (bao gồm 
công chúng, thông tin v.v…) 

3.1. Điều kiện tiên quyết và điều kiện chung 

Như một điều kiện tiên quyết, các cơ quan quy hoạch quốc gia và khu vực cũng như 
các thủ tục quy hoạch, các cơ cấu và các công cụ phải được củng cố và phát triển. Điều này 
liên quan đến việc học tập các kỹ năng về kỹ thuật, nâng cao hiệu quả và tăng khả năng sử 
dụng ảnh hưởng trên các kế hoạch kinh tế và khu vực hành chính (chính sách tham khảo ý 
kiến). Các cơ quan quy hoạch phải có khả năng thực hiện và thi hành các thủ tục theo quy 
hoạch khu vực. 

Điều này chỉ có thể đạt được trong dài hạn nếu các điều kiện về thể chế, tổ chức, 
thông tin và đội ngũ nhân viên được cải thiện từng bước và để làm việc với nhau trong kiểu 
cách tối ưu. Để chuẩn bị dự án kết hợp với một nghiên cứu khả thi, là điều kiện tiên quyết 
được nêu trong Tóm tắt 3 cần được kiểm tra (thiếu sự phân tích), và từ đây có thể xác định 
mục tiêu phát triển ban đầu và để ưu tiên cho những nơi thích hợp; những phát hiện từ tình 
hình ban đầu hoặc thiếu sự phân tích là cơ sở ban đầu để cấu trúc lại công việc. Bản tóm tắt 
sau đây cho thấy một phương pháp tiếp cận có thể và danh sách các khu vực đối tượng chủ 
yếu cho cơ cấu các mục tiêu phát triển trong khu vực quy hoạch. 

Tóm lược 3: phân tích các điều kiện tiên quyết để quy hoạch khu vực 

Thể chế tổ chức 

- Mục tiêu: Đẩy mạnh/ tối ưu hóa việc phát triển tổ chức (vị trí trong hệ thống chính 
trị/ hành chính) và của quản lý tổ chức (giao tiếp và khả năng phối hợp trong quan hệ với 
các cơ quan hành pháp khác và các nhà ra quyết định) 

- Sự phân tích của tổ chức phát triển thể chế (hội nhập ngang và dọc) 

- Cấp độ và vị trí của cơ quan chịu trách nhiệm về quy hoạch khu vực 

- Sự tồn tại của các cơ quan quy hoạch môi trường khác có liên quan – phân chia 
năng lực 

- Năng lực để phát huy quyền hạn và ra các quyết định 

- Sự tồn tại củc các cơ quan phối hợp và những cái chung 
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- Sự tồn tại và tố chức kiểm tra, các cơ quan kiển tra và phê chuẩn; sự tuân thủ của 
các cơ quan kiểm định 

- Sự tồn tại của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ bên ngoài (cụ thể là các tổ 
chức môi trường và phụ nữ), ước lượng các tiềm năng hợp tác. 

- Sự phân tích của tổ chức hành pháp cho quy hoạch khu vực tích hợp 

- Sự tồn tại của các quy tắc và thủ tục quy định đối với quá trình lập kế hoạch 

- Phân tích các hình thức có thể tham gia 

- Thủ tục quy tắc để thực hiện nhiệm vụ phối hợp (thông tin, sự tham gia và sự cân 
đối và các thủ tục phê duyệt) 

- Khả năng kéo theo bởi các ảnh hưởng (các tổ chức, các hiệp hội v.v…) 

Điều kiện tiên quyết trong các điều khoản của thông tin 

Mục tiêu: chỉ tiêu phấn đấu, sự loại trừ các vấn đề định hướng của những thiếu hụt 
thông tin 

Dài hạn: Thành lập một hệ thống thông tin. 

 Xác định các chủ sở hữu thông tin (các tổ chức) 

 Dữ liệu thiên nhiên/khu vực chủ đề 

 Tiếp cận 

 Hình thức mà nó có hiệu lực, mức độ mà dữ liệu đã được xử lý 

Điều kiện tiên quyết trong điều khoản của nhân viên 

Mục tiêu: Để nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm về 
quy hoạch khu vực, đặc biệt là đối với những vấn đề đặt ra bằng cách bảo tồn môi trường 
và sinh thái nông thôn; xúc tiến của các nhóm công tác liên ngành 

Số lượng và quá trình huấn luyện nhân viên 

Đào tạo và nâng cao kiến thức (xem ở trên) 

Những nhiệm vụ có thể được thực hiện với nhân sự hiện hành? 

Các nhóm công tác liên ngành có thể có? 

Ai có thể thực hiện, và đặc biệt tiếp tục, điều phối và hướng dẫn các nhóm làm việc? 

Các hoạt động quan hệ công chúng 

Sự nhạy cảm của sự thành lập cơ quan chính trị và hành chính và của những người 
đối phó với vấn đề môi trường (tăng ý thức, vấn đề nhận thức) 

Sự tồn  tại của các sáng kiến tham gia (thông qua các nhóm phụ nữ vv) 

Trao đổi thông tin với các tổ chức và những người bị ảnh hưởng 

Các điều kiện khác nói chung là quan trọng cho việc thực hiện môi trường theo định 
hướng quy hoạch khu vực là: Hiện trạng và tiềm năng cho sự tham gia của công chúng,  
điều lệ quy hoạch và điều luật hành chính (thủ tục), hiện trạng của pháp luật về môi trường 
quốc gia và các chương trình môi trường quốc gia. Sau đây là một số khía cạnh được xem 
xét khi đánh giá khả năng thực hiện: 
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Tóm lược 4 - Tổng quan các điều kiện  pháp lý để thực hiện 

Tổng quan các điều kiện pháp lý 

Mục tiêu: Để bảo đảm về các biện pháp bổ sung cần thiết để cải thiện các điều kiện 
chung về việc thực hiện, đặc biệt là các yếu tố sinh thái, thêm vào các biện pháp “xây dựng 
thể chế” 

 Pháp luật về môi trường 

Tình trạng của pháp luật về môi trường đối với các phương tiện truyền thông về môi 
trường khác nhau (ví dụ luật về nước, luật về phát thải) cũng như các giá trị giới hạn và 
hướng dẫn dựa trên luật pháp cho việc kiểm soát khí thải hoặc “các giới hạn phát thải”, đặc 
biệt là các chất ô nhiễm, cho tính nhạy cảm của đất sử dụng (ví dụ nơi cư trú, bảo vệ nước 
uống, bảo vệ (dòng chảy) các nguồn nước) 

Sự tồn tại của các yêu cầu tối thiểu về chất lượng cho thực phẩm và nước uống và các 
hướng dẫn để xử lý các chất độc hại đến nước, đất và sức khỏe 

Sự tồn tại của các luật quy hoạch riêng biệt (ví dụ như cho từ chối và quản lý nước 
thải) bao gồm sự tổ chức của các tổ chức tài trợ và xử lý các chất mà gây ảnh hưởng đến 
môi trường 

Sự tồn tại của các công ước quốc tế về khu vực bảo tồn và các quy định bảo tồn quốc 
gia 

 Kế hoạch và thủ tục pháp luật 

Sự tồn tại của việc gìn giữ quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn cho quy hoạch và 
xây dựng 

Tình trạng của pháp luật về quản lý không gian và khu vực quy hoạch (pháp luật về 
quy hoạch khu vực) 

Tình trạng của sự tham gia pháp luật bao gồm, phối hợp và thủ tục phê duyệt; điều 
chỉnh cân đối các nghĩa vụ. 

 Kỷ luật và hình pháp 
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Tình trạng của các tổ chức và các cơ quan cưỡng chế về thể chế hóa của chính phủ (ví 
dụ TUV (hiệp hội kiểm tra kỹ thuật), giám sát phát thải trong công nghiệp, quyền quản lý 
rừng của nhà nước cho việc sử dụng gỗ) 

Hiện trạng môi trường, pháp luật về hành chính và quy hoạch11) phụ thuộc vào mức 
độ phân cấp và nâng cao nhận thức về môi trường trên vai trò của việc thành lập chính 
quyền. Tuy nhiên, bảo tồn môi trường trong khu vực quy hoạch không thường xuyên hơn 
bởi vì sự thi hành không thể kiểm tra chứ không phải là do thiếu một khung pháp lý. Các 
khó khăn thi hành không ngờ tới là thể chế, thông tin và tổ chức yếu kém trong hành chính, 
sự phân tán của trách nhiệm và thiếu việc ra quyết định và năng lực giám sát. 

Đối với khu vực quy hoạch, luật đất đai (ví dụ quyền sở hữu công cộng) cũng là một 
vấn đề cơ bản trong khi thực hiện các chức năng lập kế hoạch (đặc biệt là kết hợp với việc 
không kiểm soát sự phát triển của các khu định cư và phát triển khu ổ chuột), từ quyền lợi 
của người sử dụng, các điều kiện của sự tiếp cận và quyền lợi của người sử dụng không 
được quy định rõ ràng. 

Các quy định về môi trường thường bị coi thường bởi người dân, một phần từ sự 
thiếu hiểu biết và một phần từ nhu cầu. Đặc biệt là ở các vùng nông thôn, phương thức ăn ở 
truyền thống và các cơ chế kiểm soát xã hội được coi cao hơn so với các yêu cầu pháp lý. 
Mặt khác, truyền thống, việc sử dụng cân bằng các nguồn sinh thái đang được thay thế 
bằng các phát triển hiện đại (ví dụ hiện đại hóa nông nghiệp). Trong trường hợp này các 
nhà hoạch định chức năng thì phân tích các tình trạng “Vũ như cẩn”[ante-quo] và thúc đẩy 
sự phát triển thích hợp hơn nữa. 

Nhiều quốc gia đã thiết lập các hình thức khác nhau để (bảo vệ) môi trường quốc gia, 
các kế hoạch hoặc các chương trình (ví dụ như kế hoạch hành động quốc gia về môi trường, 
trong khuôn khổ của kế hoạch 5 năm, như tóm tắt trong thư mục IUCN). Nếu bộ nông 
nghiệp, lâm nghiệp hoặc thủy lợi có trách nhiệm đặt ra những kế hoạch này, họ thường sẽ 
bị giới hạn về phạm vi địa lý (ví dụ chỉ các vùng nông thôn) và/hoặc tập trung vào những 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11) Như đã tóm tắt tài liệu quốc tế về pháp luật môi trường (Trung tâm luật môi trường, Bonn). Nếu không có 
các quy định về môi trường , tài liệu tham khảo phải được thực hiện để bảo vệ dữ liệu quốc tế về không khí 
phát thải (ví dụ như từ WHO) hoặc nếu không thì các tiêu chuẩn Liên Bang Đức có thể được sử dụng (ví dụ 
những qui định trong luật kiểm soát phát thải Liên Bang [BImSchG]) (với các giới hạn bảo vệ/ chứng minh 
trường hợp xấu nhất có thể xảy ra) 
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vấn đề thuộc các thành phần riêng lẻ. Các chương trình về môi trường thường không hiệu 
quả do sáng kiến lý thuyết không thích hợp, thiếu phạm vi địa lý hoặc thực tế chương trình 
không phải là hướng đến của các vấn đề khu vực hoặc hoàn cảnh môi trường trong câu hỏi. 
Để cải thiện việc thực hiện, như trong trường hợp quy hoạch khu vực, cần phải sửa đổi rất 
nhiều điều kiện chung hoặc thực hiện các biện pháp bổ sung 12) (đặc biệt là trong lĩnh vực 
kinh tế xã hội). 
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2. Qui hoạch vị trí phát triển công nghiệp và thương mại  

2.1. Phạm vi 

Các quyết định về vị trí dành cho các dự án phát triển công nghiệp và thương mại 
hoặc các khu công nghiệp/thương mại (dịch vụ) là một phần của qui hoạch phát triển địa 
phương hoặc vùng. Do quyết định về các giải pháp xác đáng trong việc giảm thiểu áp lực 
môi trường luôn là một cấu phần cố định trong các qui hoạch đó.  

Các quyết định lựa chọn địa điểm cần tính đến các yếu tố sau:   

- Các yêu cầu liên quan mật thiết đến địa điểm (địa hình, các liên kết giao thông, 
tính chất của thổ nhưỡng, các cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu và xử lý/tiêu huỷ chất thải 
v.v...) 

- Tính nhạy cảm của vị trí và khu vực xung quanh nó đối với một số các ảnh hưởng 
(hiện trạng ô nhiễm không khí, nước; thảm thực vật, hệ động vật cần được bảo vệ v.v...). 

Bản chất và qui mô của ô nhiễm môi trường phụ thuộc vào mức độ tương thích/chính 
xác của các dự báo và tiêu chuẩn/qui định với các tác động môi trường thực tế và các 
giải pháp khắc phục nó được đề xuất thực hiện trong quá trình thực hiện qui hoạch.  .  

Trong khi một số tác động môi trường như sử dụng đất, che phủ (bê-tông hoá) v.v.. 
có thể dự báo khá chính xác thì các tác động môi trường khác như các rủi ro về môi 
trường thường rất khó dự báo. Sự thiếu chính xác của các dự báo đó do bản chất và mức 
độ (phạm vi) của các hoạt động công-thương trên thực tế thường chưa biết chắc chắn trong 
giai đoạn qui hoạch.   

Mặc dù các hệ số an toàn để bù vào các thiếu chính xác trong quá trình dự báo đã 
được đặt ra trong quá trình qui hoạch nhưng quyết định về các giải pháp phòng ngừa/xử lý 
có thể gây các hậu quả nghiêm trọng về môi trường.   

2.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Bất kì công trình có quy mô rộng lớn nào, đặc biệt là trong việc phát triển công 
nghiệp và các tổ chức thương mại, sẽ có một tác động đáng kể lên môi trường 

Nó bao gồm những tác động lên dân cư, hệ động vật, thảm thực vật, đất, nước, không 
khí, khí hậu, cảnh quan, tài sản (bao gồm việc xây dựng của công trình kiến trúc giá trị và 
những di tích của khảo cổ học) và các tác động qua lại và tương hỗ của các nhân tố đó. 

Quy hoạch khu vực tự nó không có tác động trực tiếp môi trường. Tuy nhiên, kế 
hoạch này sẽ tạo ra một cơ sở chắc chắn cho các khu định cư riêng biệt mà nó sẽ có những 
tác động môi trường. Tính chất và mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào tầm quan trọng của vị 
trí trong bối cảnh sinh thái và bản chất tự nhiên và quy mô của các doanh nghiệp được 
thành lập ở đó. Vì vậy, các chức năng bảo vệ môi trường của quy hoạch khu vực không kết 
thúc bằng sự lựa chọn địa điểm. 

Khi một vị trí đã được thành lập thì cần công bố loại hình công nghiệp được phép 
thành lập ở đó hoặc phải có một sự bảo đảm rằng các tác động môi trường cụ thể sẽ được 
tái kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng nếu việc giải quyết diễn ra sau đó (giám sát môi trường). 

Nếu vì lý do hợp pháp hay các lý do khác là không khả thi hoặc có thể dự kiến các 
thông số cụ thể để giải quyết tiếp theo, quyết định địa điểm thực hiện trong kế hoạch phải 
giả sử trường hợp xấu nhất (sự phát triển của các máy móc thiết bị với lượng khí thải cao 
và có tiềm năng rủi ro cao). 
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Các tác động môi trường của sự phát triển công nghiệp có thể được chia thành ba 
lĩnh vực: 

- Các tác động môi trường do hoạt động xây dựng và vận hành các công trình công 
nghiệp và thương mại.   

- Các tác động môi trường do hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến các 
công trình công nghiệp và thương mai.   

- Các tác động môi trường do các hiệu ứng thứ cấp về kinh tế-xã hội.   

Những tác động có thể được chặn lại bằng các phương tiện của các hoạt động lập kế 
hoạch địa điểm sau đây: 

I. Lựa chọn vị trí ở tầm “vĩ mô” 

Ở đây cần nhớ rằng một chiến lược công nghiệp hóa tập trung vào một số ít khu vực 
hoặc trên một khu vực sẽ làm tăng thêm việc dịch chuyển từ đất và tăng cao các xu hướng 
đô thị hóa với vấn đề môi trường kèm theo (như trong bản tóm tắt môi trường cho việc 
cung cấp nhà ở, quy hoạch không gian) và có thể dẫn đến khu vực tập trung của tải trọng 
môi trường và sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên. 

II. Sự lựa chọn vị trí ở tầm “vi mô” 

Việc lựa chọn địa điểm sẽ là một trong các vị trí có ít nhất các tác động bất lợi về môi 
trường kèm theo, có tính đến hiện trạng sử dụng đất, các sử dụng có liên quan và bất kỳ 
vấn đề nào về việc thừa kế, cùng với đặc trưng tự nhiên (tầng địa chất, tài nguyên nước, khí 
hậu, điều kiện về gió, đất, thảm thực vật và hệ động vật). 

III. Các điều kiện và yêu cầu 

Đối với loại hình và quy mô của doanh nghiệp, đặc biệt là trong quan hệ với lượng 
phát thải khí thải, các rủi ro tiềm tàng, chất thải, nước thải, việc sử dụng tài nguyên (nước, 
điện), thành lập các biện pháp bù đắp và các biện pháp giám sát môi trường / công nghệ. 

Những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ môi trường là tập trung trực tiếp vào việc 
phòng ngừa hoặc giảm bớt lượng khí thải, sử dụng đất và tiêu thụ tài nguyên. 

Điều này có thể đạt được thông qua 

- Các biện pháp kỹ thuật, ví dụ bằng cách áp đặt những yêu cầu đặc biệt đối với các 
doanh nghiệp để có được sự chú ý đối với viêc giảm thiểu phát thải hoặc các chất ô nhiễm 
không khí và tiếng ồn, nồng độ chất ô nhiễm nước thải, tiêu thụ năng lượng và nước, công 
tác phòng chống ô nhiễm đất và nước ngầm, xác định số lượng tối thiểu số tầng trong các 
tòa nhà, vv; 

- Hạn chế các loại hình hoạt động công nghiệp và thương mại chỉ ưu tiên cho các 
ngành sản xuất ô nhiễm ít hoặc các hoạt động phù hợp cho vị trí; 

- Phân bổ địa lý cho các cơ sở trong khu vực công nghiệp và các biện pháp kết cấu 
để bảo vệ khu dân cư, đặc biệt là đối với việc ô nhiễm tiếng ồn; 

-  Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải cho các nguồn thải công nghiệp và thương 
mại; 

- Lựa chọn các doanh nghiệp theo các tiêu chí như: tiềm năng tái chế, sự tận dụng 
các nguồn nhiệt ví dụ như giữa các cơ sở; 

- Áp dụng các biện pháp đề phòng liên quan đến việc lắp đặt và bảo vệ thiết bị 
chống lại những ảnh hưởng bên ngoài. 
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Nếu một chiến lược phòng chống và giảm thiểu các nhiễu loạn về môi trường càng 
gần nguồn của nó là không thể đối với kinh tế, chính trị, việc lập kế hoạch hoặc các lý do 
hợp pháp, cần phải thiết lập vị trí của các khu công nghiệp hoặc thương mại để tương tác 
với các tính năng tự nhiên của địa phương và hiện trạng sử dụng đất sử xung quanh với sự 
gia tăng tối thiểu có thể tải trọng môi trường. 

2.2.1. Tác động môi trường của các hoạt động công – thương  

Khi lựa chọn một địa điểm, các loại đất sau đây được ưu tiên: 

- Đất không thích hợp hoặc cằn cỗi cho sản xuất nông nghiệp  

- Có giá trị thấp theo các các điều khoản tham chiếu để bảo vệ các loài động thực vật 

- Thiếu nguồn dự trữ nước ngầm hoặc địa tầng chồng lên nhau một cách dày đặc và 
khu đất có khả năng lọc và đệm cao. 

- Ở vị trí khí hậu thuận lợi để phân tán các ô nhiễm không khí 

- Tại một khoảng cách vừa đủ để tách khỏi những vùng sử dụng đất nhạy cảm như 
nhà ở và nông nghiệp 

Việc sử dụng phương thức này để xác định vị trí tải trọng môi trường cấp tính có thể 
ngăn ngừa được bằng cách pha loãng các chất ô nhiễm và tận dụng tính tái sinh tự nhiên 
và khả năng đệm của môi trường trung gian. 

Tuy nhiên, sự phá hủy môi trường từ từ (chính sách phát thải cao, mưa axit) có thể 
xảy ra, và cái đó phải được ngăn chặn lại từ giai đoạn đầu thông qua quá trình quan trắc 
liên tục và tổng thể. Các hệ quả phụ có thể bao gồm sự phá vỡ các khu vực cư trú và làm 
việc, dẫn đến các vấn đề môi trường lớn hơn thông qua sự gia tăng giao thông và sự phá 
hủy các cấu trúc của đô thị. 

Khuôn khổ tự nhiên sẽ bị suy yếu bởi nhiều chọn lựa vị trí cho sự thiết lập các địa 
điểm công nghiệp hoặc thương mại, trước những hoạt động của chính chúng (ví dụ như sản 
xuất) có bắt đầu ngang nhau. Vì thế mục đích và cường độ sử dụng của một phát triển công 
nghiệp hoặc thương mại và các tác động của nó lên môi trường sẽ được dự báo sớm và dài 
hạn. 

Để được mục đích đó, thông tin sau đây cần được thu thập (theo Simmleit (29)): 

Thông tin về các giải pháp thay thế phù hợp nhất và các tiêu chí lựa chọn cơ bản 
chi liên quan đến các tác động môi trường. 

� Các tiêu chí về vị trí  

- tình hình khí tượng và vi khí hậu và độ sách của không khí 

- chất lượng nước và tình hình thủy văn 

- tình hình địa chất thủy văn và thổ nhưỡng 

- tiếng ồn 

- rủi ro động đất 

- Độ rung 

- các khu vực bảo tồn và các loài quí hiếm 

- các tác động cô lập đối với thảm thực vật và hệ động vật 

- Sự giao thoa của các khu vực và sử dụng đất lân cận 
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- sự chiếm chỗ sản xuất nông nghiệp 

- việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

- các di sản văn hóa cần bảo vệ (các tòa nhà, khai quật khảo cổ v.v…) 

- cơ sở hạ tầng (đường phố, sự xây dựng, cung cấp năng lượng và nước) 

- cơ sở hạ tầng thoát nước 

- cơ sở hạ tầng xử lý chất thải 

- liên kết vận tải  

- khối lượng giao thông 

Cũng cần thiết biểu thị: 

- Thay đổi công nghệ sản xuất 

- Thay đổi nguyên liệu sản xuất 

- Thay đổi phương thức xây dựng  

- Thay đổi các nhà máy xử lý nước thải và khí thải  

- Thay đổi các cơ sở xử lý hoặc tái chế chất thải  

- Thay đổi cung cấp năng lượng  

-  Thay đổi các cơ sở lư trữ các sản phẩm nguy hiểm  

Mô tả chi tiết dự án 

- Mô tả về đặc điểm vật lý 

- Địa điểm dự án 

- Bản chất của hoạt động công nghiệp, thương mại 

- Quy mô của hoạt động công nghiệp, thương mại 

- Diện tích đất cần thiết trong quá trình xây dựng và hoạt động 

- Mô tả của các đặc trưng chủ yếu của quá trình sản xuất 

- Loại và số lượng của vật liệu sẽ được sử dụng 

- Lưu trữ và vận chuyển nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm 

- Loại và chất lượng của dư lượng dự kiến và lượng phát thải trong quá trình xây 
dựng và hoạt động lắp đặt 

- Nhạy cảm với sự cố và rủi ro tiềm tàng 

- Nhu cầu về nước 

- Khối lượng nước thải 

- Khối lượng chất thải 

- Khả năng gây ô nhiễm đất, nước ngầm và nước mặt 

- Chất ô nhiễm thải vào khí quyển (khí, hạt) 

- Năng lượng tiêu thụ 

- Ánh sáng phát ra 
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- Phát thải nhiệt 

- Các phát thải bức xạ khác 

- Độ rung 

Mô tả môi trường có khả năng chịu tác động đáng kể bởi dự án   

- Dân số (tái định cư) 

- Hệ đông vật 

- Thảm thực vật 

- đất 
- Nước 

- Không khí 

- Khí hậu 

- Tài sản (bao gồm cả tòa nhà kiến trúc có giá trị và những di tích khảo cổ) 

- Cảnh quan (các khu vực giải trí) 

- Các tác động lẫn nhau và cộng hưởng giữa các yếu tố được liệt kê ở trên 

Mô tả thứ tự về các tác động môi trường đáng kể của dự án phát triển công nghiệp, 
thương mại đề xuất như là một hệ quả của 

- Các cơ sở công nghiệp, thương mại hiện hữu 

- Sử dụng tài nguyên thiên nhiên và 

- Phát thải các chất ô nhiễm, sự phát sinh các thiệt hại môi trường và xử lý chất thải. 

Mô tả này cần bao gồm tác động trực tiếp và gián tiếp, tác động thứ cấp, tác động  
tích lũy, tác động ngắn, trung và dài hạn, tác động thường xuyên và rời rạc, tác động 
tích cực và tiêu cực của các dự án phát triển. 

Một đánh giá chính xác của các tác động khu vực cụ thể nhất định có thể được thực 
hiện trên cơ sở các tóm tắt về môi trường liên quan đến lĩnh vực thương mại và công 
nghiệp.  

2.2.2. Các tác động môi trường của các biện pháp liên quan đến cơ sở hạ tầng 

Một điều kiện tiên quyết quan trọng cho hoạt động của một vị trí công nghiệp, thương 
mại là một cơ sở hạ tầng (hệ thống cung cấp và xử lý) hướng đến các yêu cầu trong câu hỏi. 
Qui hoạch của các địa điểm cho các ngành công nghiệp và thương mại do đó phải bao gồm 
một qui hoạch cho các xây lắp cơ sở hạ tầng cần thiết, mà một phần của chúng có tác động 
môi trường, một số vấn đề chính của chúng 

Cụ thể là các lĩnh vực hạ tầng sau đây bị ảnh hưởng bởi địa điểm quy hoạch: 

• Giao thông 

Một yêu cầu cần thiết cho một vị trí công nghiệp thương mại/là một mạng lưới giao 
thông hiệu quả (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không) để chuyên chở nhân 
lực, hàng hóa, phương tiện sản xuất và vật liệu thải. 

Điều này gây ra vấn đề cho người và hệ sinh thái thông qua tiếng ồn, độ rung, ô 
nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ngăn cản quá trình thấm (bê tông hoá), sự giao nhau của 
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không gian mở v.v… Dân cư chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các phiền toái về môi trường do 
giao thông, đặc biệt là từ các xe chuyên chở hàng hóa nặng. 

Ngoài ra xem các tóm tắt về Quy hoạch môi trường giao thông vận tải và, xây dựng 
và bảo quản đường, đường giao thông, đường sắt và hoạt động đường sắt, Sân bay, Vận 
chuyển trên đường thủy nội địa. 

• Cung cấp năng lượng 

Có thể có một nhu cầu về năng lượng đáng kể cho một số ngành công nghiệp như 
sản xuất thép, đặc biệt là nơi các lò điện hoặc các xưởng nấu luyện các kim loại màu (lò 
luyện nhôm) được sử dụng, và cho sản xuất nhiệt và hơi nước trong lò lớn bằng cách sử 
dụng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí đốt. Điều này có thể cần phải xây dựng mới hoặc mở 
rộng các loại nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây tải điện v.v… Kết quả là những hiệu 
ứng môi trường trung gian (ví dụ như ô nhiễm không khí) có thể đáng kể trong một số 
trường hợp. 

Xem các tóm tắt môi trường: Quy hoạch Năng lượng tổng thể, Truyền tải và phân 
phối năng lượng. 

• Cấp nước 
Việc cung cấp nước làm mát cho công nghiệp, nước dịch vụ và nước sạch có thể 

gây ra vấn đề nghiêm trọng với người dân địa phương thông qua việc tiêu thụ nước của các 
nguồn khan hiếm, đặc biệt là ở những vùng khô cằn. 

Việc sử dụng máy bơm cấp nước có thể gây phiền toái bởi tiếng ồn..  

Ngoài các nhà máy điện, các ngành tiêu thụ nhiều nước phải kể đến ngành thép, giấy, 
xi-măng và hoá chất. Nhu cầu tir6u thụ nước của các ngành này phụ thuộc vào qui trình sản 
xuất. 

Xem các tóm tắt môi trường: Khuôn khổ quy hoạch nước, Cấp nước đô thị, Cấp nước 
nông thôn, Xử lý nước thải. 

Nước thải và xử lý nước thải là gắn liền với lĩnh vực cung cấp nước. Các rủi ro đến 
sức khỏe và rối loạn các hệ sinh thái gây ra bởi nước thải công nghiệp (ví dụ như chứa 
kim loại nặng) phải được ngăn chặn bằng các phương tiện than thiện với môi trường về mặt 
tổng thể.   

Xem các tóm tắt môi trường: Nước thải và nước mưa, Xử lý chất thải rắn. 

Vấn đề chất thải công nghiệp và xử lý chúng có ý nghĩa quan trọng vì những tác 
động môi trường tiềm tàng lớn về vệ sinh, đất, nước và không khí, đặc biệt trong trường 
hợp các chất thải có tính độc hại cao (chất thải đặc biệt) 

Xem các tóm tắt về môi trường: Quản lý chất thải và xử lý chất thải nguy hại. 

Tham khảo được thực hiện để các tóm tắt về việc khai thác khoáng sản và năng lượng 
cũng như thương mại và công nghiệp ngoài các tóm tắt về môi trường trên cơ sở hạ tầng đã 
được trích dẫn cho một đánh giá tác động môi trường chi tiết bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng. 

2.2.3. Các vấn đề xã hôi liên quan 

Tái định cư và các khu định cư mới cho người bị ảnh hưởng do hậu quả của quy 
hoạch một vị trí công nghiệp. 

Lực lượng lao động di cư có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nhà ở, dịch vụ 
chủ yếu, giao thông, khối lượng chất thải và nước thải, tiêu thụ nhiên liệu và nước v.v…; 
các cấu trúc xã hội đã thành lập cũng có thể bị tan rã. 
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Ngoài ra còn có một mối nguy hiểm mà các chính sách giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường thông qua các khoảng cách sẽ dần dần trở nên ít hơn và kém hiệu quả như các 
khu vực công nghiệp/thương mại riêng biệt và dân cư đều phát triển hướng tới nhau.  

2.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Như đã đề cập, mọi hoạt động công nghiệp và thương mại ảnh hưởng bất lợi đến môi 
trường tới mức độ nào đó. Do vậy tốt nhất, mục tiêu quan sát tác động môi trường có thể 
chỉ được cho phép lựa chọn những địa điểm và sử dụng mà tải trọng đặt lên môi 
trường thấp nhất. 

Thủ tục-phương pháp thu thập dữ liệu, dự báo và đánh giá địa điểm quy hoạch từ 
quan điểm của tác động môi trường nên được dựa trên sơ đồ sau đây: 

Điều tra và đánh giá tình hình ban đầu tại những vị trí khác nhau (vị trí thay thế) 
trong điều khoản của 

- Hiện trạng đất sử dụng và chức năng cho người dân (ví dụ như chức năng khí hậu, 
chức năng giải trí) 

- Phạm vi, chất lượng và việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 

- Chức năng bảo vệ các loài và sinh quyển. 

Dự báo hiện trạng không thay đổi (Status Quo) (làm thế nào để những vị trí đó sẽ 
phát triển mà không có sự xuất hiện của công nghiệp hoặc thương mại). 

Sự định lượng các tác động (khu vực công nghiệp và thương mại với cơ sở hạ tầng 
liên quan) và các biện pháp có thể để giảm thiểu và bồi hoàn thiệt hại (những lựa chọn về 
kĩ thuật trong các điều kiện kết quả của các nhân tố tác động bất lợi), ví dụ bằng 

- Nhà máy xử lý nước thải 

- Nhà máy làm sạch khí thải 

- Tái sử dụng chất thải (tái chế v.v…) 

- Các biện pháp nuôi trồng lại 

- Sử dụng nguyên liệu không gây ô nhiễm 

- Sử dụng các phương pháp sản xuất phát thải thấp 

Mô tả các tác động kinh tế- xã hội thứ cấp và các vấn đề chúng gây ra. 

Mô tả tính nhạy cảm của môi trường thiên nhiên, các nguồn tài nguyên và điều 
kiện sử dụng trong các tải trọng dự kiến (ví dụ tải trọng ban đầu của không khí và nước) 

Dự báo các tác động của một phát triển công nghiệp, bao gồm các biện pháp để giảm 
thiểu và bồi hoàn cho sự suy yếu tại các địa điểm khác nhau.  

Đánh giá trạng thái sau khi hoàn thành việc phát triển công nghiệp và thương mại. 

Các lưu ý đến môi trường có thể được cung cấp dễ dàng hơn nếu một khuôn khổ pháp 
lý toàn diện tồn tại, kế hoạch quản lý và quy trình xây dựng dựa trên cơ sở đó mà ở đó các 
thủ tục phê duyệt cho một dự án công nghiệp đặc biệt có thể được phê duyệt.  

Pháp lệnh cho các doanh nghiệp cụ thể có thể ví dụ đặt dưới giới hạn phát thải để 
bảo vệ các hệ thống tự nhiên mà cuộc sống phụ thuộc khi phát triển công nghiệp và thương 
mại đang có kế hoạch và xây dựng. Tuy nhiên, không giống như giới hạn immission, các 
giới hạn phát thải này chỉ có ảnh hưởng đến các tác động môi trường một cách gián tiếp. 
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Cần lưu ý rằng giới hạn không hề tồn tại cho tất cả các vấn đề môi trường liên 
quan đến sự phát triển công nghiệp hoặc thương mại (ví dụ như tác động đến môi trường tự 
nhiên). Trong những trường hợp các hướng dẫn điều hành nên được phát triển và khuyến 
khích để bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường tự nhiên..  

Để điều tiết các mối quan tâm về môi trường khi qui hoạch địa điểm cho hướng dẫn 
quốc tế về thương mại và công nghiệp của EC, WHO hoặc các tổ chức khác (xem phần 6, 
không có tài liệu tham khảo. 12, 32-37) cung cấp các giá trị tham khảo quan trọng, nhưng 
chỉ nên được áp dụng khi có tính đến hoàn cảnh của địa phương (thừa kế vấn đề môi 
trường, các xu hướng phát triển trong tương lai v.v…) của các quốc gia hoặc khu vực.   

2.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Qui hoạch của các địa điểm cho thương mại và công nghiệp phải tính đến các sự 
tương tác với các ngành khác, vì gần với ‘sự trùng khớp’có thể sinh ra tác động tiêu cực 
cộng hưởng, kết quả không chỉ có phát thải vượt quá các giới hạn và tiêu thụ quá mức 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn giảm khả năng tái tạo của chúng. 

Qui hoạch của các địa điểm cho thương mại và công nghiệp làm cho việc thừa nhận 
các tác động môi trường có thể không chỉ của việc xây lắp mà còn của các cơ sở hạ tầng 
liên quan. Một số liên kết quan trọng với các ngành khác đã được đề cập.. 

2.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Qui hoạch của các địa điểm cho thương mại và công nghiệp là một công cụ cho việc 
thực hiện chính sách kinh tế và cấu trúc. Các kết quả biện pháp luôn luôn bao hàm các tác 
động đến môi trường tự nhiên và cảnh quan mà có thể hầu như không bao giờ tái lập được 
nếu các tác động môi trường và xã hội quan trọng không được tính toán đến trong giai đoạn 
lập kế hoạch. 

Do đó có một dự đoán chính xác của những ảnh hưởng do hậu quả về con người và 
môi trường được yêu cầu, bao gồm cả việc xem xét các lựa chọn thay thế có thể có (như 
tóm tắt. 2,1). 

Về nguyên tắc, dự báo và đánh giá tác động môi trường do sự lựa chọn của một vị trí 
cụ thể cho các dự án công nghiệp hoặc thương mại có thể có ba kết quả: 

- Một khuyến cáo rằng các vị trí phù hợp cho các mục đích công nghiệp, thương 
mại, bởi vì không có tác động môi trường nghiêm trọng là dự đoán, hoặc dữ liệu quy hoạch 
là đủ để cho thấy rằng không có khả năng làm giảm tác dụng hoặc tìm một vị trí khác. 

- Một khuyến cáo rằng vị trí không nên được đưa vào sử dụng cho phát tri63n công 
nghiệp, thương mại trên các căn cứ của các tác động môi trường bất lợi. 

- Một khuyến cáo rằng vị trí chỉ nên được sử dụng cho các đối tượng phát triển có 
thực hiện các cải thiện nhất định hoặc các biện pháp đền bù. 

Điều này có thể tham khảo các vị trí như một tổng thể, hoặc một số lĩnh vực được sử 
dụng cho loại hình sản xuất cụ thể.  
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3. Qui hoạch phát triển năng lượng  

3.1. Phạm vi 

Hệ thống năng lượng của một đất nước bao gồm tất cả các thành phần của sản xuất 
năng lượng sơ cấp (ví dụ như khai thác than, sản xuất dầu, sự thu gom các nguyên liệu 
sinh học trong khu vực nông thôn, nhập khẩu năng lượng), toàn bộ các ngành chuyển đổi 
(sản xuất các nguồn năng lượng thứ cấp, ví dụ sản xuất các sản phẩm dầu mỏ từ dầu thô tại 
các nhà máy lọc dầu, hoặc sự phát điện từ than đá hoặc dầu nhiên liệu ớ các nhà máy điện, 
hoặc sự tinh chế các nhiên liệu sinh học, ví dụ như sử dụng lò than), cơ sở hạ tầng cần thiết 
cho việc phân phối và lưu trữ các nguồn nguyên liệu (ví dụ như bể chứa, đường ống, 
đường điện) và các kỹ thuật để sử dụng nguồn năng lượng cuối cùng (ví dụ như các 
phương tiện vận chuyển, bếp, đèn, tủ lạnh, v.v…) 

Mỗi hệ thống năng lượng là một lĩnh vực cung cấp thiết yếu nhằm mục đích chính là 
để cung cấp các dịch vụ năng lượng (ví dụ để nấu ăn, thắp sáng, điều hòa không khí và 
vận chuyển, v.v…). Hệ thống năng lượng có một sự linh hoạt trong giới hạn nhất định, ví 
dụ như các dịch vụ năng lượng được đưa ra có thể cung cấp bằng các phương tiện của một 
số các cơ sở kỹ thuật khác nhau dựa trên các nguồn năng lượng khác nhau (ví dụ điện năng, 
xăng dầu, than). 

Bởi tầm quan trọng của nó đối với chức năng của một cộng đồng và trong thời gian 
mà đôi khi nó trôi qua giữa việc xác định một yêu cầu, quyết định đầu tư và ủy nhiệm của 
các kế hoạch và các mạng lưới, cùng với những tác động lâu dài lên môi trường và xã hội, 
quy hoạch năng lượng tổng thể (OEP) thừa nhận vai trò quan trọng như một công cụ 
điều phối. 

Phạm vi nhiệm vụ của OEP bao gồm việc lựa chọn ở cấp độ vị trí, khu vực và quốc 
gia là khi nào, ở đâu và có bao nhiêu loại khác nhau của năng lượng (điện, nhiên liệu, 
nhiệt v.v…) phải được cung cấp và các biện pháp nào là cần thiết để đáp ứng nhu cầu 
(yêu cầu ngày càng tăng, dự báo nhu cầu). Các hệ thống cung cấp hiện tại (nhiên liệu 
v.v…) được kiểm tra về tính khả thi của chúng trong các điều kiện tài chính, kinh tế, và 
sinh thái. Điều này sẽ được đưa vào trong bản kê khai hiện tại và dự kiến tổng thể các 
trường hợp trong tương lai của đất nước trong vấn đề, sự tiến bộ của kỹ thuật và những 
thay đổi có thể xảy ra trong lĩnh vực năng lượng thế giới (nhìn trước cho từ 10-30 năm). 
Từ phân tích của các nhu cầu khác nhau trong cơ cấu và phương hướng tiềm năng của việc 
thỏa mãn một nhu cầu có thể đưa ra các viễn cảnh nhờ đó các quyết định về chính sách 
năng lượng, như là đầu tư vào các nhà máy điện và mạng lưới, xây dựng chính sách giá cả 
(thuế nhập khẩu, các chi phí, thuế, tiền trợ cấp) và xác định các tuyến đường cung cấp có 
thể chấp nhận được về mặt môi trường trong các điều kiện tiên quyết của chúng và các tác 
động có thể dự đoán có thể được mở ra để tranh luận công khai và so sánh. Ở góc độ này 
việc phân phối công bằng năng lượng trong khu vực và các điều kiện xã hội là vô cùng 
quan trọng. 

Trong trường hợp của các dự án liên quan đến các tiện ích công cộng hoặc cơ quan 
nhà nước, các số liệu thống kê tổng thể về năng lượng/kinh tế là có tầm quan trọng 
trung tâm trong điều khoản về nhu cầu năng lượng của tất cả các khu vực cung cấp. Yếu tố 
cụ thể (sở thích, thói quen tiêu dùng, khả năng chi trả, chi phí, năng lượng có thể có được) 
phải được tính đến khi giao dịch với khu vực đặc biệt và tiểu khu vực của năng lượng sản 
xuất trong công nghiệp, như một trường hợp với các nghiên cứu đặc biệt cho thương mại, 
công nghiệp và các hộ tư nhân (kế hoạch thiết kế, khái niệm năng lượng tại địa phương và 
khu vực). Điều này cũng tạo điều kiện cho sự phát triển của cái gọi là giải pháp "may đo". 



 61

Những phát hiện lý tưởng trong các khu vực phụ trợ nên được sử dụng để điều chỉnh tốt 
OEP ở cấp quốc gia, để tìm giải pháp mà không chỉ cải thiện nền kinh tế mà cón có những 
khía cạnh khác như sự công bằng của phân phối. 

Các hệ thống năng lượng quốc gia khác nhau trên khắp thế giới: 

- Trước hết, cơ cấu tiêu thụ năng lượng khác nhau. Trong một số trường hợp, ngoại 
trừ thủy điện - nhiên liệu hóa thạch (như than, dầu mỏ, khí đốt) được sử dụng hầu như độc 
quyền. Năng lượng hạt nhân sẽ không được quan tâm về hậu hoạ1). Tại một số nước ở đó 
vẫn còn rất phổ biến sử dụng năng lượng sinh khối (củi, dư lượng nông nghiệp, phân bón). 
Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió 
vẫn còn rất hạn chế. Cơ cấu và mức độ tiêu thụ năng lượng thường xuyên thay đổi đáng kể 
từ thành phố đến quốc gia. 

- Ngoài ra còn có nhiều sự khác biệt trong mức độ tiêu thụ năng lượng. Các quốc 
gia có thu nhập cao bình quân tiêu thụ 230 GJ cho mỗi đầu dân số (Mỹ 360 GJ, Đức 200 
GJ), nhưng các con số cho các nước có thu nhập trung bình là khoảng 125 GJ và cho các 
nước có thu nhập thấp 25 GJ.  

Nếu chúng ta chỉ xem xét những nguồn năng lượng được giao dịch trên thị trường 
thế giới, sự khác biệt thậm chí là nhiều hơn thế: mỗi đầu người tiêu dùng trong nước có thu 
nhập trung bình rơi vào khoảng 15 GJ và trong nước có thu nhập thấp đến 4 GJ, tức là chỉ 
có 1/60 mức tiêu thụ ở các nước có thu nhập cao.  

Ở nhiều quốc gia, nhu cầu năng lượng trong tương lai sẽ phát triển theo hai hướng 
đặc trưng khác nhau: (1) Số dân đang phát triển, đô thị hóa nhanh, tăng công nghiệp hóa và 
cơ giới hóa nông nghiệp sẽ làm cho nhu cầu năng lượng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. (2) 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Trong những hậu hoạ của việc sử dụng sau năng lượng hạt nhân không được quan tâm là bởi vì 
tính có thể chấp nhận về mặt môi trường của nó vẫn còn là chủ đề của nhiều tranh cãi ở các nước 
công nghiệp hóa và không thể thực hiện một đánh giá dứt khoát (đặc biệt là cho vấn đề dung lượng 
cuối cùng của chất thải phóng xạ) và bởi vì nó là được sử dụng và / hoặc xem xét để sử dụng trong 
rất ít nước đang phát triển (đặc biệt là ở xem các yêu cầu điều hành nghiêm ngặt và chi phí đầu tư 
cao). 
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nhiên liệu hóa thạch sẽ chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tiêu thụ ở các nước đang phát 
triển, vì các dịch vụ năng lượng nhất định thì phụ thuộc trực tiếp vào họ, và chi phí thấp, 
thay thế hiệu quả không có sẵn cho thời gian được. Ví dụ, việc sử dụng nhiên liệu xăng và 
diesel sẽ vẫn có ý nghĩa lớn đối với vận tải đường bộ trong tương lai. Nơi cung cấp đủ thủy 
điện không đầy đủ thì sẽ không dùng được, các quốc gia sẽ xem xét để gia tăng việc sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng. 

Quy hoạch năng lượng phải đáp ứng với những nhu cầu, nhưng cũng có thể phân tích nhu 
cầu báo cáo và tính đến các hình thức phát triển thay thế có thể.  

3.2. Xây lắp các hệ thống năng lượng và nhiên liệu - Các tác động môi trường và 
các biện pháp bảo vệ  

Mọi hình thức (nhân tạo/công nghiệp) cung cấp năng lượng và tất cả hình thức sử 
dụng năng lượng có bất lợi cho môi trường và có mức độ tác động nhất định đến con người. 
Tính chất và cường độ của những tác động này phụ thuộc vào cách thức mà năng lượng 
thực sự được dịch vụ cung cấp. Các xem xét sớm của các tác động môi trường của các hệ 
thống năng lượng khác nhau (cụ thể trong quá trình tiền qui hoạch) là ích lợi bởi hai lý do: 

- Các ưu tiên về xã hội và các tác động có thể xảy ra của các cách thức cung cấp 
năng lượng khác nhau có thể được so sánh với nhau. Bằng cách nhìn vào chi phí và các lợi 
ích của các cách thức cung cấp khác nhau hoặc các dự án cho các nhóm xã hội khác nhau – 
nếu có thể với sự tham gia của các nhóm dân cư bị ảnh hưởng 

- Các quyết định có thể được thực hiện rõ ràng/minh bạch.. 

- Việc tránh và giảm thiểu các vấn đề về môi trường sớm (việc bào tồn môi trường 
ngăn ngừa) thường thì có hiệu quá và tính kinh tế cao hơn việc làm sạch hoặc “phục hồi” 
sau đó của một ô nhiễm và một phần môi trường bị phá hủy sau này (bảo vệ môi trường 
phản ứng).  

OEP trong chính nó thì không có tác động trực tiếp lên môi trường, nhưng các kết 
quả của việc quy hoạch thì có sự khác biệt đáng kể trong các điều kiện môi trường thích 
hợp của nó. Vì vậy tại thời điểm này chúng tôi chỉ đề cập đến tóm tắt khác về môi 
trường mà trong đó các tác động môi trường của việc lắp đặt năng lượng cho sản xuất, 
chuyển đổi và sử dụng các phương tiện thông tin năng lượng khác nhau được xác định và 
đánh giá: 

- Thuỷ nông 

- Các hệ thống thuỷ lợi lớn, các con đập và các hồ chứa nước 

- Sự khai thác lộ thiên 

- Sự khai thác ngầm 

- Khoáng sản – xử lý và gia công 

- Các trạm nhiệt điện 

- Dầu mỏ và khí tự nhiên – sự thăm dò, sản xuất, xử lý, lưu trữ 

- Truyền tải và phân phối năng lượng 

- Các xưởng luyện cốc, nhà máy khí hoá than, Sản xuất và phân phối khí 

- Nguồn năng lượng tái tạo. 
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3.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Ở tất cả các giai đoạn lập kế hoạch, OEP phải tính đến đầy đủ các tác động đa dạng 
của hệ thống năng lượng lên môi trường. Kế hoạch phải dự đoán được tình hình hiện nay 
của đất nước. Mức độ và cơ cấu tiêu thụ năng lượng khác nhau tùy theo sức mạnh kinh tế, 
các nguồn lực có sẵn và vị trí địa lý; gánh nặng hiện tại lên các thành phần môi trường 
khác nhau, và các hình thức khác nhau của sự phát triển có thể dựa trên năng lực của 
công nghệ và tài chính. 

Để có một đánh giá thực tế của tải trọng môi trường tạo ra bởi năng lượng, toàn bộ 
dây chuyền (mắt xích) của quá trình phải được kiểm tra từ sản xuất đầu tiên của năng 
lượng, bao gồm các giai đoạn chuyển đổi cụ thể  và sử dụng năng lượng thực tế của "người 
tiêu dùng", phải thông qua để loại bỏ chất thải và vật liệu còn sót lại. Nói cách khác, đó là 
không đủ để thực hiện phân tích đơn giản trên cơ sở một kế hoạch dự án cụ thể (ví dụ như 
trạm điện, đường dây cung cấp); khía cạnh thượng nguồn và hạ nguồn và cũng có thể, khi 
áp dụng, các tiền xử lý nguyên vật liệu, cũng phải được tính toán đến. 

Một điều kiện tiên quyết để phân tích và đáng giá các tác động môi trường là một cơ 
sở dữ liệu đáng tin cậy, mà nó cũng mô tả tình trạng môi trường hiện tại (tải trọng ban 
đầu) của quốc gia và khu vực trong câu hỏi. Theo cách này thì có thể xác định mức độ tải 
trọng môi trường hiện tại và những thay đổi do các biện pháp đã được thực hiện hoặc có 
kế hoạch có thể được cân nhắc hoặc ước tính. Dữ liệu này (ví dụ như đăng ký môi trường 
mô tả các mức độ tác động(gây ảnh hưởng/đưa vào) trong một khu vực) thường không có 
sẵn, và phải được thu thập để đến được một đánh giá khái niệm hợp lý, hoặc thay thế bằng 
các chỉ thị thích hợp cho phép các phán quyết thích hợp để được thực hiện. Khi thiết kế 
một hệ thống năng lượng có thể chấp nhận được về mặt môi trường, các cơ quan điều 
chỉnh quốc gia trong các quốc gia khác nhau và các tố chức quốc tế có thể cung cấp các 
thông tin quan trọng, thậm chí như các thông tin có thể hiếm khi được áp dụng trực tiếp 
trong trường hợp của câu hỏi. Ví dụ, khi xác định giới hạn xả chất ô nhiễm vào vùng nước 
mặt, nó là điều cần thiết để có thể dự đoán dòng nước nào là tốt. Những vấn đề thường có 
trong thiết kế một hệ thống năng lượng sẽ được điều chỉnh nhấn mạnh vào các vấn đề môi 
trường cho các khu vực hoặc các lĩnh vực môi trường khác (thay thế củi với dầu hỏa, sự 
thanh lọc khí trong ống khói của các nhà máy điện và xử lý hoặc sử dụng các thiết bị lọc 
bụi và thạch cao) 

Một phần quan trọng trong khuôn khổ kế hoạch được đánh giá để thay thế các hình 
thức phát triển và mở rộng. Như là một đánh giá, mà nó cũng nên bao hàm cả nguyên 
nhân phát triển bởi việc cung cấp năng lượng và các tác động môi trường có thể có của nó, 
phải tiến hành từ các mục tiêu đó, tức là phải xem xét các dịch vụ năng lượng có thể được 
cung cấp. Nỗ lực để đánh giá lựa chọn dựa trên một tiêu chí đánh giá duy nhất (ví dụ một 
“chỉ số thiệt hại” hoặc hiệu quả) đã được chứng minh là sử dụng ít. Thêm một câu hỏi về 
trình bày cụ thể tác động môi trường ở một hình thức tách biệt để đưa ra các quyết định, sự 
lựa chọn chắc chắn để đưa ra những lựa chọn cụ thể trong quy trình thỏa thuận chính trị là 
khả thi và những người khác không thể chấp nhận. Các phương pháp khác nhau và thủ tục 
trợ giúp của máy tính đang sẵn sàng giúp đỡ với nhiệm vụ này. 

Tuy nhiên, những lựa chọn cụ thể có thể hình thành theo các mục tiêu chung và đánh 
giá về mức độ phù hợp khí hậu của chúng, ví dụ (số lượng của các chất ô nhiễm cụ thể 
phát ra được tổng hợp lại về các tác động của nó với khí hậu). Nó cũng có thể bao gồm các 
nghiên cứu về “chi phí quy hoạch ít nhất” (ở đây là một nỗ lực thực hiện để kết hợp "chi 
phí môi trường" và các chi phí cài đặt bảo vệ trong tính toán quy hoạch, và cũng như chi 
phí của các biện pháp tiết kiệm năng lượng). Tham khảo đặc biệt là được thực hiện cho các 
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dự án mà trong đó các mục tiêu kinh tế được đặt bên cạnh mục tiêu về môi trường và 
hiệp định ít nhất là tình trạng bình đẳng. Việc tạo ra khuôn khổ này cũng có thể phục vụ để 
xác định, trên số lượng lớn các khía cạnh tác động bất lợi có thể có liên quan đến tác động 
môi trường, đặc biệt là những người có liên quan đến việc đánh giá các hệ thống năng 
lượng. Tiêu chí này bao gồm từ các thông số chi tiết kỹ thuật (ví dụ như mức độ hiệu quả), 
đến thay đổi ô nhiễm (ví dụ như các chất ô nhiễm không khí, đất thiệt hại) thông qua những 
rủi ro, các nghiên cứu về sức khỏe và quy định về điều kiện tại nơi làm việc. Do đó những 
dự án hoặc sự phát triển khác nhau mà nó không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nhất định (ví 
dụ không sử dụng năng lượng thủy điện hoặc không khai thác các trầm tích trong khu vực 
bảo tồn cho phép) có thể được vạch ra từ đầu, như một sự lựa chọn trước có thể dựa trên cơ 
sở các đánh giá cho sự đóng góp được thực hiện bởi hệ thống cung cấp năng lượng cho một 
vấn đề môi trường. 

Sự ưu tiên tuyệt đối trong kế hoạch năng lượng phải được tạo ra cho việc tìm kiếm 
các lựa chọn mà trong tất cả các khía cạnh liên quan, bao gồm sự thiệt hại về môi trường 
là ít nhất. Các cặp hệ thống (sử dụng một phương tiện truyền năng lượng đồng thời cho 
nguồn điện và nguồn phát ra nhiệt ) và trên tất cả việc sử dụng năng lượng tái sinh là lý 
tưởng trong khía cạnh này. Ngay cả khi một tìm kiếm cho các tùy chọn như vậy là không 
thành công, đó là cần thiết để cân nhắc xác định sự quan trọng của các phương diện cụ thể. 

Các thay đổi của hệ thống năng lượng cho phép ngăn ngừa hay giảm thiểu các tác 
động môi trường tiêu cực có thể thực hiện thông qua bốn lĩnh vực: 

(a) Tiết kiệm năng lượng 

Một loạt các biện pháp cấu trúc hiện có và những cách có thể tiết kiệm năng lượng, 
với việc gây tác dụng phụ để giảm áp lực về môi trường. Cả hai nguồn lực kỹ thuật và 
hành vi nhận thức môi trường có một vai trò quyết định để hoạt động trong khu vực này. 
Nhiều quá trình sử dụng năng lượng có thể được thiết kế theo cách như vậy là tiết kiệm 
năng lượng đáng kể có thể đạt được (thay thế mục tiêu của các thành phần không hiệu quả 
trong các nhà máy cũ; lớn sử dụng các cặp hệ thống, tức là đồng thời sử dụng sức nóng 
trong phát điện; sử dụng kết hợp trong quá trình của các trạm điện để nâng cao hiệu quả; 
ngay các biện pháp như việc sử dụng nhiên liệu-bếp nấu ăn hiệu quả). Nhưng ưu đãi này 
chỉ được cung cấp nếu cơ cấu giá bao gồm ít nhất là chi phí, và bất cứ nơi nào có thể bao 
gồm các phần bổ sung để trang trải chi phí môi trường. 

(b) Thay thế nhiên liệu 

Hơn nữa, chúng ta có thể thấy tiềm năng cho các thay đổi liên quan đến các nhiên liệu 
đặc biệt, ví dụ như khí sinh học thay cho gỗ, than ít lưu huỳnh thay vì than giàu lưu huỳnh. 
Thêm những thay đổi cơ bản cũng có thể có thể (ví dụ như xây dựng tại một vùng  khí hậu 
cụ thể theo đó, với định lượng cần thiết để điều hòa không khí). Việc sử dụng lớn hơn của 
(“nội sinh”) tiềm năng trong khả năng phân quyền địa phương có thể xét đoán lựa 
chọn giải pháp trọng tâm (tức là các thiết kế mạng lưới và dòng phụ thuộc), với việc phục 
hồi các nguồn năng lượng (đối với ứng dụng năng lượng và nhiệt) đang được quan tâm đặc 
biệt. Hơn nữa, các giải pháp phân quyền có thể đến một mức độ lớn vượt qua những rủi ro 
và các vấn đề môi trường kết hợp với vận chuyển năng lượng. 

(c) Các biện pháp kỹ thuật/đầu tư 

Áp lực về môi trường cũng có thể được thuyên giảm trực tiếp thông qua các biện 
pháp tăng hiệu quả hoặc giảm lượng phát thải từ các cài đặt hiện tại (ví dụ: lọc khí trong 
ống khói, sử dụng các chất xúc tác), để đảm bảo quản lý hệ thống tối ưu (ví dụ như để 
tuân thủ nhiệt độ đốt cháy tối ưu) hoặc đề xuất thay thế các cài đặt, với những khía cạnh 
về môi trường đang được cân nhắc từ đầu. Các biện pháp này thường chỉ có tính khả thi 
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thông qua đầu tư bổ sung và cho một số phạm vi chồng chéo với các biện pháp nêu ở (a). 
Tiền xử lý các nhiên liệu (khử lưu huỳnh) và các biện pháp đặc biệt cho lưu trữ an toàn 
hoặc sử dụng lại sau trước khi kiểm tra nguyên vật liệu dư (tro, lọc bụi) cũng cần được xem 
xét tại thời điểm này. 

(d) Thay đổi hành vi 

Cuối cùng, nhu cầu năng lượng được thông báo có thể được phân tích và đề nghị thay 
đổi hành vi (yêu cầu thay đổi, sử dụng các cài đặt chung ví dụ cho sự làm lạnh). Kế hoạch 
năng lượng có thể biểu lộ phạm vi thay đổi. Các câu hỏi có thể thực hiện được phải được 
đưa ra, và trả lời, tại mức độ về chính trị; với sự tạo ra của các điều kiện kinh tế tổng hợp 
mà hành vi thúc đẩy môi trường có thể chấp nhận được trong số các bên liên quan trở thành 
một công cụ quan trọng của OEP. OEP có thể chỉ chuẩn bị cho những quyết định ở mức độ 
chính trị và hỗ trợ thông qua các phân tích. 

Hoạt động trong tất cả bốn lĩnh vực có phạm vi rộng lớn về sự hỗ trợ thông qua giáo 
dục và sự cung cấp của thông tin cho các nhóm dân số bị ảnh hưởng (cá nhân, các chuyên 
gia thương mại và công nghiệp, các nhà ra quyết định). Các điều kiện thuận lợi được cung 
cấp bởi các phương tiện truyền thông khác nhau (truyền thanh, các ấn phẩm, các bài 
giảng) phải được sử dụng mạnh mẽ và sự cung cấp về giáo dục phù hợp phải được thực 
hiện thông qua các trường học và các trường cao đẳng. 

Sự hổ trợ đáng kể ở đây có thể đến từ (cộng đồng và cà nhân) sự thành lập và tổ chức 
có kinh nghiệm liên ngành, có thể góp phần hiệu quả để tìm ra các giải pháp cho các vấn đề 
môi trường trong lĩnh vực năng lượng. “Các tổ chức phi chính phủ” đang tăng tầm quan 
trọng và các tổ chức đó cần được hỗ trợ trong các công việc của họ. Tuy nhiên sự thành 
công còn phụ thuộc vào lĩnh vực cộng đồng, trong việc đảm bảo sự phối hợp ban đầu của 
các khu vực phát triển khác nhau..  

Ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế nói chung cũng đóng một vai trò quan trọng, vì 
nó thường chỉ ở mức này những thay đổi đó có thể được đặt trong tất cả bốn lĩnh vực được 
trích dẫn. Ngoài ra một chính sách trợ cấp đang hoạt động (ví dụ cho sự khởi động tài 
chính), thủ đoạn của chính sách tài chính (thuế phải đóng cao hơn của các biến đổi không 
mong muốn; nếu cần thiết có thể bao hàm tất cả dự kiến “chi phí bên ngoài”) là đặc biệt 
đáng được đề cập đến. Nhưng sự thận trọng cũng cần được thực hiện để đảm bảo (đặc biệt 
trong trường hợp của các dự án quy mô lớn) mà các chi phí là không vượt quá kết quả đạt 
được (tính đến các chi phí cụ thể cho kinh tế như một tổng thể). 

Để tóm tắt, mỗi nhu cầu khi đã được xác định rõ ràng (ví dụ nhu cầu nảy sinh từ các 
yêu cầu của một dự án phát triển công nghiệp), trong khi nhu cầu không được quan tâm 
như là một số lượng cố định, người ta có thể tiến hành trên cơ sở các câu hỏi sau đây: 

- Đó là một nhu cầu có thể hiểu được/chính đáng hay chỉ đơn thuần là kết quả của sự 
khám phá một xu hướng? 

- Tất cả các biện pháp có thể của việc sử dụng năng lượng hợp lý đã được dùng hết 
và tiềm năng cho việc tiết kiệm được tính đến hay không? Có công nghệ để thay thế và thủ 
tục đề xuất được bao hàm trong kế hoạch hay không? 

- Phương tiện truyền năng lượng khác có thể sử dụng để cung cấp các dịch vụ đã 
được đặt ra chưa? Tất cả các phương tiện có thể có của phương tiện truyền thuận lợi với 
môi trường để thay thế năng lượng được khai thác? 

- Các vấn đề môi trường cụ thể trong bằng chứng liên quan đến việc sử dụng của các 
cài đặt có kế hoạch và sự đề phòng được thực hiện để giảm bớt thông qua các biện pháp kĩ 
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thuật? Có kế hoạch xử lý có sẵn cho bất cứ nguyên vật liệu nào còn sót lại hay không? Các 
chất ô nhiễm chính hoặc tải trọng môi trường tổng thể là cái gì? 

- Có tính đến những thay đổi có thể trong các điều kiện xã hội và kinh tế tổng thể cái 
mà có thể bị ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng trong tương lai? Có những phát triển gây 
ra bởi sản xuất năng lượng và những hậu quả về mặt môi trường của nó được ghi nhận hay 
không? 

- Có các điều kiện được tạo ra bởi các biện pháp ở mức độ kỹ thuật sẽ được hỗ trợ 
bằng điều khoản giáo dục thích hợp hay không? Có điều kiện quảng cáo thuận lợi được bao 
hàm và có các nhu cầu tổ chức cho các biện pháp hỗ trợ được đáp ứng? 

Nhu cầu trong các lĩnh vực khác (hộ gia đình, người tiêu dùng nhỏ, nông nghiệp, vận 
chuyển) có thể giải quyết với một hướng giống nhau (từ quan điểm của từng hoạt động 
kinh doanh) hơn các giải pháp tiêu chuẩn. Trong trường hợp này người ra kế hoạch phải 
xem xét việc thực hiện có thể được hỗ trợ bởi các chính sách biện pháp giá cả hợp lý (trợ 
cấp, làm ra những biến đổi không mong muốn đắt tiền hơn). 

3.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác   

3.4.1. Các mục tiêu chung và các khía cạnh kinh tế - xã hội / văn hóa – xã hội 

Mục đích của nhiều nước là nhằm cải thiện tình hình, mà trong đó có thể đặc trưng 
bởi sự tăng trưởng dân số, suy dinh dưỡng, sự thiếu hụt của cung cấp y tế và vệ sinh, tỷ lệ 
thất nghiệp và sự phân chia khu vực, và bởi phần lớn sự tiêu thụ không thể kiểm soát các 
nguồn tài nguyên có hạn. Lĩnh vực năng lượng liên quan chặt chẽ đến các vấn đề của khu 
vực này vì khả năng đáp ứng và tính hợp lý về kinh tế làm thỏa mãn các nhu cầu về dịch vụ 
năng lượng (ví dụ đề cập đến nguồn nước và tưới tiêu, y học, sản xuất) có thể giúp làm 
giảm bớt các vấn đề đó.  

Kế hoạch năng lượng tổng thể (OEP) phải được tính đến những nguyên tắc chủ đạo 
trên khi hệ thống này đang được phát triển. Sự mong muốn các tác động xác thực sẽ đạt 
được chủ yếu trong giai đoạn cuối cùng của sự phát triển của hệ thống năng lượng, cụ thể 
là trong giai đoạn của sử dụng năng lượng thực tế. Cung cấp, tức là khai thác, chuyển đổi 
và phân phối năng lượng phải được thiết kế sao cho mặt tích cực (sử dụng) không bị bỏ ra 
ngoài. Mục tiêu chủ yếu là tìm ra mâu thuẫn chính tại nơi mà có các hệ thống quy mô lớn 
của khai thác năng lượng và chuyển đổi không đáp ứng các mục tiêu dân số của khu vực, 
liên quan đến xã hội hoặc không thể chấp nhận sự thay đổi và hậu quả của kinh tế-xã hội và 
văn hóa-xã hội và chỉ định chi phí và lợi nhuận cho các nhóm xã hội khác. 

- OEP phải tính đến phạm vi kinh tế-xã hội và văn hóa-xã hội. Điều này đỏi hỏi phải 
phân tích toàn diện về tình hình hiện nay và sự tham gia của cái bị ảnh hưởng trong quá 
trình ra quyết định..  

- Ở nhiều nước, các nguồn năng lượng thương mại không thể đến được các nhóm xã 
hội thấp hơn do vấn đề giá cả. Các đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng thường không được 
phản ánh đến trong giá trị của các nguồn năng lượng tương xứng để trang trải các chi phí: 
các khoản trợ cấp mà được cấp trên cơ sở xã hội, không đến được với các nhóm dân cư 
nghèo, đặc biệt là ở nông thôn, đến một mức độ vừa đủ, do đó làm gia tăng sự bất bình 
đẳng xã hội. Một nghiên cứu khác biệt của các sở thích và sức mua của từng nhóm đối 
tượng tiêu dùng, được thực hiện như một phần của các phân tích nhu cầu năng lượng, nên 
cung cấp thong tin có giá trị cho việc thiết kế các dây chuyền cung cấp phù hợp và một 
chính sách về thuế xuất hợp lý. Kinh nghiệm cho thấy rằng việc quảng cáo của một 
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phương pháp tiếp cận phân cấp để cung cấp năng lượng là một công cụ quan trọng với 
nhóm đối tượng ở nông thôn.  

- Trong khu vực kinh tế trong nước, việc giới thiệu các loại nhiên liệu mới thường 
gặp sự chống đối từ phía dân chúng như những kiểu ứng xử truyền thống sẽ bị phá vỡ. 
Ví dụ, sự cố gắng để giới thiệu việc sử dụng tiết kiệm năng lượng than và bếp gỗ thường 
thất bại vì không đủ lượng dư thích hợp cho các mặt khác của bếp, như là búc xạ ánh sáng 
và nhiệt, dễ sử dụng, vệ sinh và thẩm mỹ. Mặt khác yếu tố tài chính thường là lý do tại sao 
một số lựa chọn không thể được đặt ra.  

Khi nói đến việc cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình thì phụ nữ là người ra 
quyết định ở nhiều nước bởi vì họ là người có trách nhiệm sản xuất, thu gom và sử dụng 
nguồn nhiên liệu sinh học (chủ yếu là củi). Bởi vì do vị trí đặc biệt của họ trong ngành kinh 
tế năng lượng trong nước, phụ nữ có kiến thức chuyên môn liên quan đến việc sử dụng và 
quản lý nguồn nguyên liệu sinh học. Đó là kiến thức cần được đưa va xem xét trong bối 
cảnh của OEP.  

3.4.2. Mối liên hệ/tương tác với các ngành/lĩnh vực khác  

OEP phải được tính đến sự cần thiết của tất cả các nhu cầu về tính đa dạng của ngành 
trong khu vực và quốc gia. Tuy nhiên, cũng cần tích cực tìm cách để gây ảnh hưởng đến 
mô hình tiêu thụ nhằm đạt được các hệ thống năng lượng có thể được chấp nhận hơn về 
mặt môi trường. 

Điều này đòi hỏi sự hài hòa và phối hợp chặt chẽ với một hệ thống quy hoạch khu 
vực cao cấp hơn để tránh quy hoạch nhầm lẫn và để cung cấp hệ thống năng lượng có hiệu 
quả và chấp nhận được về mặt môi trường. Ví dụ, nó sẽ có sự tương tác với các quy hoạch 
khu vực khác: 

(1) Quy hoạch vùng: Các mục tiêu phát triển của quy hoạch vùng có thể được thực 
hiện bởi OEP từ sự sẵn có của năng lượng là một điều kiện tiên quyết cho quá trình phát 
triển. Sự kết nối hệ thống đường điện giữa các vùng nông thôn và quốc gia cũng có thể ảnh 
hưởng đến quá trình đô thị hóa và làm mất tác dụng của các chuyến bay từ mặt đất. 

(2) Giao thông vận tải và quy hoạch giao thông: một hệ thống giao thông công cộng 
trong các thị xã và các thành phố có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và kết quả phát thải 
nếu nó có tác động đến việc giảm sử dụng ô tô cá nhân. Liên kết của các vùng nông thôn 
đến một hệ thống giao thông sẽ gia tăng sức hấp dẫn của các vùng, và trong nhiều trường 
hợp là điều kiện cần thiết cho hoạt động thương mại (liên kết với các thị trường xa hơn) 

(3) Quy hoạch công nghiệp: Sự phát triển của các ngành công nghiệp đòi hỏi phải 
cung cấp đủ năng lượng, đặc biệt là điện năng. Quyết định để xem có nên tập trung phát 
triển năng lượng (và đồng thời thường gây ô nhiễm môi trường) các ngành (vật liệu cơ bản 
như thép, nhôm, hóa chất) sẽ ảnh hưởng đến mức độ tác động của khả năng tác động lên 
môi trường 

(4) Nông nghiệp và lâm nghiệp: Tham khảo được thực hiện cho vấn đề của việc sử 
dụng nhiên liệu sinh học như chất đốt, và các ảnh hưởng thực sự lên đất sử dụng cho nông 
nghiệp. Gia tăng việc trồng rừng là đòi hỏi ở nhiều khu vực cho nhiên liệu và có thể dẫn 
đến việc cạnh tranh với đất sử dụng cho nông nghiệp. Ngành nông-lâm nghiệp công nghiệp 
có thể cung cấp các giải pháp có thể thực hiện được trong lĩnh vực này.  

(5) Quản lý tài nguyên nước: Các tác động môi trường có nghĩa là OEP phải được 
hướng tới để phục vụ cho các nhu cầu của kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước. 
Điều này được áp dụng, ví dụ, việc cạnh tranh sử dụng năng lượng tạo ra từ nước, thủy 
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lợi và cung cấp nước, và cho đầu vào của nước lạnh, hoặc sự độc quyền lẫn nhau của các vị 
trí cho nhà máy điện và lưu vực nước sinh hoạt..  

Ngoài ra, có một bề mặt phân chia chủ yếu cho các khu vực chính trị khác nhau, nhờ 
đó mà chúng ta biết được những nhu cầu có thể được kết hợp chặt chẽ trong hữu quan 
(trong be tong) và quy hoạch chi tiết. Bên cạnh đó, các phạm vi của chính sách năng lượng 
cái mà được thảo luận dưới đây, nó bao gồm các đường lối cho các khu vực khác nhau như 
là chính sách công nghiệp hoặc chính sách môi trường đã được thông qua. 

(6) Chính sách năng lượng: Đẩy mạnh các mục tiêu kế hoạch năng lượng được chấp 
nhận về mặt môi trường gọi là một chính sách năng lượng mà được tính đến chi phí xã hội 
thực tế của việc cung cấp và sử dụng các nguồn năng lượng. Các mục tiêu đó có thể đạt 
được đến một mức độ thông qua luật pháp (ví dụ quy định kiểm soát khí thải, các yêu cầu 
về an toàn, các hướng dẫn nhập khẩu), nhưng việc đạt được các mục tiêu khác dựa vào các 
quyết định cá nhân của người sử dụng. Trrong trường hợp này, ảnh hưởng chỉ có thể dẫn 
đến sự chịu đựng thông qua giá cả. Ví dụ, ở nhiều nước các mong muốn về môi trường – 
quá trình thay thế việc sự dụng củi bằng khí đốt lỏng hoặc dầu lửa bị một trở ngại nghiêm 
trọng khi giá dầu thô tăng lên. Sự nỗ lực để giới thiệu các kỹ thuật than thiện với môi 
trường (ví dụ các hệ thống quang điện với bóng đèn tiết kiệm năng lượng, bếp gỗ và lò 
nướng siêu hiệu quả) thường thất bại ở các vùng nông thôn do thiếu nguồn lực tài chính. 
Môi trường theo định hướng chính sách phải tính đến những trường hợp này thông qua sự 
giới thiệu của việc sắp xếp nguồn tài chính thích hợp, trợ cấp hoặc các chính sách tài chính. 

Về cơ bản cần thiết để quyết định liệu có thể có nhiều hướng đưa mục tiêu ảnh hưởng 
có liên quan tới quy trình phát triển đang được khai thác thông qua kế hoạch, tuy nhiên sau 
đó sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có của các nguồn lực tài chính thích hợp để hỗ trợ các lựa chọn 
năng lượng mong muốn, hoặc có thể có “lực lượng thị trường” nên định hướng được sự 
phát triển cơ bản. 

3.5. Tóm tắt các thoả đáng về môi trường  

Các tác động môi trường của hệ thống năng lượng sẽ gia tăng với mức tiêu thụ năng 
lượng ngày càng tăng, và trong các khu vực đông dân cư đã đạt đến cấp độ (của không khí 
ô nhiễm là một ví dụ) mà nó tạo ra một mối nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe. OEP phải 
tính được đến các tình trạng này với một tầm nhìn để giảm các vấn đề về môi trường và 
giảm tải trọng môi trường đến một mức độ có thể chấp nhận được và, ngay cả ở giai đoạn 
này, đặt nền móng cho sự thay đổi của hệ thống năng lượng trong thời gian dài. 

Nó phải được giả định rằng tại nhiều quốc gia không coi tầm quan trọng lớn của vấn 
đề phát thải khí cacbon dioxit, với một tầm nhìn về việc tiêu thụ năng lượng cho mỗi đầu 
người rất thấp. Nhưng nếu tốc độ tăng trưởng hiện nay (1980 đến 1987) để tiếp tục việc 
tiêu thụ năng lượng hóa thạch, thì các nước phát triển sẽ phải chịu trách nhiệm về 50% 
lượng khí CO2 thải trong vòng 20 năm tới.(Mặc dù sự suy giảm trong hiệu ứng nhà kính 
cho đến nay đã gần như hoàn toàn do sự phát triển kinh tế của các nước công nghiệp hóa, 
họ vẫn sẽ chịu trách nhiệm chính cho vấn đề này). Chỉ có sự nỗ lực của toàn cầu thì sẽ đánh 
bại được vấn đề này..  

Các yếu tố cơ bản của một chiến lược để giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường 
của ngành năng lượng phải được như sau: 

(1) Tiết kiệm năng lượng thông qua sự hợp lý, hướng nhu cầu, sử dụng một cách 
kinh tế năng lượng trong mọi lĩnh vực. Ở đây, như các lĩnh vực được đề cập dưới đây, giáo 
dục và nâng cao ý thức thì quan trọng như là các phương pháp cải tiến kỹ thuật. Nhắm vào 
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mục tiêu sử dụng các ưu đãi về tài chính (giá cả, thuế) hoặc hình thù của các khuôn khổ về 
kinh tế, ví dụ thộng qua sự tháo dỡ các khoản trợ cấp, thì về cơ bản là quan trọng. 

(2) Sử dụng các chất thay thế để thay thế các nguồn năng lượng mà đặc biệt là 
những cái có tác động xấu đến môi trường. Sử dụng nhiều hơn các nguồn tài nguyên địa 
phương và đặc biệt là các nguồn năng lượng tái tạo. Ở đây cũng vậy, giá cả và tài chính 
cũng là vấn đề quan trọng. 

(3) Sử dụng hết tất cả các giải pháp kỹ thuật và thủ tục hành chính có thể nghĩa là của 
việc giảm lượng phát thải của tất cả các loại và đạt được sự chấp nhận xử lý các vật liệu 
thải và các cặn bã. Phát triển thích hợp (cho các nhóm mục tiêu có liên quan) tài trợ cho các 
kế hoạch đầu tư cần thiết.. 

(4) Xác định phạm vi được đưa ra bởi sự thay đổi trong các hành vi cá nhân và 
trong các điều kiện xã hội và chính trị cho loại hình hệ thống cung cấp năng lượng trong 
tương lai. Quá trình OEP cần phải được bám chặt trong một thể chế phù hợp các mối quan 
tâm về môi trường của OEP tại tất cả các mức độ của kế hoạch và việc ra quyết định. 

OEP có một loạt các công cụ để giúp đỡ nó thực hiện các nhiệm vụ này, từ các ưu đãi 
trực tiếp từ tài chính và các biện pháp quy định để thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển 
và cung cấp thông tin cho công chúng. 
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4. Qui hoạch khung cấp nước  

4.1. Phạm vi 

4.1.1. Tổng quan 

Nước tồn tại ở dạng nước mặt và nước ngầm và được coi như là một nguồn tài 
nguyên tái tạo. Việc cung cấp nước của một khu vực thì thường bị hạn chế. Số lượng tái tạo 
thông qua vòng tuần hoàn thủy văn phụ thuộc cơ bản vào lượng mưa, với nhiều biến đổi 
định lượng mở rộng và định kỳ cũng như các khu vực khác biệt đáng kể. 

Việc cung cấp nước ít khi đáp ứng được nhu cầu trong điều kiện của sự phân bố chất 
lượng, định kỳ và địa lý, hoặc trong các điều kiện về chất lượng nước. Vấn đề đó là tiền đề 
của các biện pháp kiểm soát, tức làhướng mục tiêu quản lý nguồn tài nguyên nước. Quản lý 
nguồn tài nguyên nước bởi vậy có nghĩa là sự điều chỉnh tất cả sử dụng của con người, và 
các tác động lên nước mặt và nước ngầm, do đó việc cần thiết phát triển các mục tiêu và 
các điều kiện chung bao gồm tất cả các ngành cho việc sử dụng tài nguyên nước do cạnh 
tranh của người sử dụng, đảm bảo tính tương thích với môi trường của các hoạt động quản 
lý tài nguyên nước.  

Sử dụng quá mức , thay đổi trong việc sử dụng đất, khí hậu thay đổi v.v… có thể làm 
giảm khả năng tái tạo trong thời gian dài, và kết quả là  làm giảm việc cung cấp nước và 
khả năng sử dụng của nước..  

Một sự phân biệt phải được thực hiện giữa những người sử dụng mà không liên quan 
đến việc tiêu thụ nước thực tế (ví dụ nước sử dụng cho mục đích làm lạnh) và những người 
mà trong đó nước toàn bộ hoặc một phần được tiêu thụ hoặc bị ô nhiễm. Các biện pháp để 
bảo vệ chống lại những tác hại của nước (ví dụ bảo vệ lũ lụt) cũng phải được quan tâm như 
sử dụng nguồn nước. 

Các điều kiện ngoại vi của quản lý tài nguyên nước được xác định không chỉ bởi sự 
cân nhắc kỹ thuật và kinh tế mà còn bởi các khía cạnh xã hội học, văn hóa-xã hội, pháp luật, 
y tế/vệ sinh và chính trị..  

Quản lý tài nguyên nước là một công cụ quan trọng của chính sách cơ sở hạ tầng 
và đặc biệt quan trọng với 

- Sự bảo vệ trên cơ sở của đời sống cư trú ở các vùng nông thôn và thành thị, thông 
qua việc dự phòng một nguồn cung cấp đầy đủ của nước uống an toàn. 

- Cải thiện vệ sinh tại nơi sinh sống của các vùng nông thôn và thành thị, thông qua 
việc kiểm soát sự loại bỏ nước thải và chất thải, với các biện pháp để kiểm tra sự lây lan 
của những bệnh tật từ nước tại những nơi cần thiết 

- Gia tăng sản xuất nông nghiệp thông qua cải tạo đất, tưới và thoát nước. 

- Thúc đẩy sản xuất công nghiệp thông qua cung cấp nước sạch và nước phục vụ 
công nghiệp 

- Phát triển hệ thống giao thông qua việc phát triển các tuyến đường giao thông trên 
các con sông, kênh rạch và hồ 

- Cải tạo hệ thống năng lượng thông qua việc phát triển của thủy điện và cung cấp 
nước làm lạnh cho  các nhà máy nhiệt điện 

- Việc khai thác các nguồn khoáng sản thông qua quy định bơm và thải hồi nước 
ngầm (thoát nước mỏ) 
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- Bảo vệ và giữ gìn môi trường sống tự nhiên bởi việc đáp ứng các nhu cầu tự nhiên 
của nước và các biện pháp để bảo vệ các khu vực của nước 

- Phát triển việc nuôi trồng thủy sản bằng cách bảo vệ môi trường sống tự nhiên và 
nhân tạo cho các loài thuỷ sinh 

- Bảo vệ môi trường sống và địa điểm sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thông 
qua các biện pháp để bảo vệ chống lại lũ lụt tại  những nơi có thể, xói mòn, khô cạn và sa 
mạc hóa  

- Giảm khối lượng công việc của những người phụ nữ thông qua mục tiêu cung cấp 
nước 

- Phát triển du lịch bằng cách bảo vệ các khu vực giải trí trên các con sông, hồ và bờ 
biển. 

Trong những trường hợp nhất định, các hoạt động này có thể cạnh tranh với một hoạt 
động khác. 

4.1.2. Các định nghĩa và nguyên lý qui hoạch khung cấp nước 

Theo các hướng dẫn của Đức (16), Kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên 
nước gồm các khía cạnh tương quan và các quốc gia phụ thuộc vào hệ thống quản lý nguồn 
nước trong khu vực quy hoạch. Nó nên đặt ra các điều kiện trong khu vực quy hoạch nguồn 
nước và cho phép đánh giá những tác động có khả năng thay đổi. 

Kế hoạch quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước thì thường được rút ra cho các 
đơn vị địa lý tự nhiên, tức là các lưu vực sông hoặc các bộ phận của chúng. Các giới hạn 
khu vực là các lưu vực sông trên mặt đất. Kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước 
cho các khu vực kinh tế hoặc một phần của các khu vực kinh tế nếu có thể nên được phát 
triển trên cơ sở kế hoạch chung cho các lưu vực sông có liên quan.  

Đối với khu vực quy hoạch là cần phải được làm rõ ở các cấp độ khác nhau ( khu vực, 
vùng, quốc gia) khi nào, ở đâu và bao nhiêu nước là có sẵn hoặc cần phải được cung cấp, 
và nếu có thì trong chất lượng nào, và những hoạt động quản lý tài nguyên nước nào là cần 
thiết để cân bằng cung cầu. Các biện pháp này cần được kiểm tra về khả năng tài chính, 
kinh tế và sinh thái của nó. Trong quá trình này nó là cần thiết để để tính đến các điều kiện 
tổng thể trong hiện tại và dự đoán được tương lai trong khu vực quy hoạch và trong các 
đơn vị địa lý tự nhiên tổng thể (ví dụ như diện tích lưu vực sông). Kế hoạch tầm nhìn thì 
thường từ 10 đến 30 năm 

Một kế hoạch quản lý nguồn tài nguyên nước tổng thể được trình bày tóm tắt như sau: 

- Nhu cầu về nước hiện tại và dự đoán (được) cho tương lai 

- Có thể có những cách đáp ứng nhu cầu về nước ngoài  nguồn cung cấp nước theo 
hình thức cân bằng thủy văn 

- Các điều kiện thủy văn trong khu vực dự án 

- Tình trạng hiện tại và tương lai và tính sẵn có của nước về số lượng và chất lượng 
và sự dao động theo chu kỳ và địa lý. 

- Các con đường có thể để phát triển nguồn cung cấp có thể sử dụng (hình thành 
nguồn cung cấp mới, tái tạo năng lực) 

- Kiểm soát việc thoát nước và bảo vệ lũ lụt (các rủi ro lũ lụt, nước đỉnh lũ cao, đồng 
bằng bị lũ lụt) 
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- Duy trì độ tinh khiết của nước (tải trọng được đặt lên các cửa sông, đặc tính tự làm 
sạch) 

- Các rủi ro tiềm năng cho nước mặt hoặc nước ngầm do sử dụng hiện tại hoặc tương 
lai (tai nạn, không an toàn khi vận chuyển các chất có hại, lưu trữ các chất phế thải không 
đúng quy định, chất thải thương mại và công nghiệp, xả các chất ô nhiễm nông nghiệp như 
phân bón và thuốc trừ sâu) 

- Các quy định cần tính đến tất cả các chủ nguồn thải các chất gây ô nhiễm (số lượng, 
chất lượng, mức độ của tiền xử lý). 

Cần phải kiểm tra không chỉ những trường hợp tiêu chuẩn mà còn các trường hợp 
nghiêm trọng và các thời kỳ có tầm quan trọng đặc biệt đối với các thiết kế chính xác của 
đề án quản lý nước. Các điều tra phải được tiến hành để đánh giá mức độ cần quan tâm bảo 
vệ của các nguồn nước và các chu trình thủy văn quan trọng đối với vùng và khu vực.  

Một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước về mặt tổng thể không 
cung cấp dữ liệu và các giá trị cho các dự án riêng biệt. Thay vào đó, nó cung cấp một 
cơ sở để xác định các điều kiện chung có thể áp dụng cho các khu vực rộng lớn cho sự phát 
triển cơ sở hạ tầng tổng thể, ví dụ: 

- Chính sách về nhà ở (quy hoạch đô thị và khu vực, phát triển nông thôn) 

- Đưa ra vị trí cho sự phát triển thương mại và công nghiệp 

- Các khu vực bảo tồn (đồng bằng bị lũ lụt, bảo vệ xói mòn, bảo vệ nước ngầm, với 
các biện pháp tái định cư khi cần thiết) 

- Các biện pháp bảo vệ theo luật định và các biện pháp bảo tồn 

- Các điều kiện cai quản việc cung cấp nguồn nước khi khẩn cấp.  

Một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước tuy là đi theo các điều kiện 
tổng thể có thể áp dụng được của quản lý tài nguyên nước, và kết hợp các biện pháp có liên 
quan. Chỉ bằng cách này các giải pháp thích hợp có thể được tìm thấy và mục tiêu quan 
trọng của địa phương và công bằng xã hội trong việc phân phối nước phải đạt được. 

Kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước là một chức năng của chính quyền 
(tức là nhà nước) cái mà ở Đức được thực hiện ở một số mức độ: 

- Bộ, thẩm quyền cao nhất về nước 

- Quản lý hành chính về nước (các văn phòng có liên quan, khí tượng thủy văn,  thời 
tiết và địa chất thủy văn) 

- Các sự quản lý độc lập (các hiệp hội, các nhóm người sử dụng, các hợp tác xã, các 
cấu trúc truyền thống ở mức độ nhóm mục tiêu) 

Để thiết lập các ưu tiên cho việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước và giữ cho kế hoạch 
quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước được cập nhật thường xuyên để nó có một khuôn 
khổ pháp lý và một chức năng hành chính phù hợp với những quyền hạn cần thiết và 
chuyên môn kỹ thuật; nó bao gồm khả năng để giải quyết các vấn đề quốc tế..  

4.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Tác động thường xuyên của một dự án riêng biệt, như là một con đập nhỏ hoặc kênh 
chuyển dòng cho một phần nhỏ của dòng chảy, là tối thiểu và được giới hạn ở khu vực địa 
phương, gây khó khăn cho thực hiện một số đánh giá định lượng của các tác động. Nếu một 



 74

số dự án được kết hợp, ví dụ chuỗi các con đập trên một dòng sông, hoặc nếu toàn bộ dòng 
thải ra được chuyển hướng, các tác động có thể nghiêm trọng 

Quy định quản lý nước sinh hoạt và tác động mà nó cơ bản có liên quan tới: 

- Sự ngăn dòng và chuyển hướng của nước mặt (các con đập, hồ chứa, các đập nước 
nhỏ, các công trình kênh chuyển hường dòng chảy, trạm bơm, kênh mở, đường ống dẫn) 
cho mục đích của quy định xả, bảo vệ lũ lụt, cung cấp nước uống và nước cho công nghiệp, 
thủy điện , v.v…); các hoạt động thường xuyên phục vụ nhiều mục đích cùng một lúc (ví 
dụ hồ chứa đa mục đích), có nghĩa là nhiều khía cạnh khác nhau đã được phối hợp trong 
khuôn khổ phức tạp; 

- Khai thác nước ngầm (giếng đào, khoan giếng, các con suối ngăn nước), tốt nhất là 
cho việc cung cấp nước uống và nước tưới tiêu; nếu các cơ sở không đúng với thiết kế, có 
nguy cơ co về sự ô nhiễm cho cả nước khai thác và trữ lượng nước ngầm;  

- Sự vận chuyển từ nơi khai thác đến nơi tiêu thụ (các phương tiện chuyên chở nước, 
các kênh mở, các đường ống dẫn); có nguy cơ ô nhiễm cao đối với các hệ thống mở và dễ 
tiếp cận;  

- Thu và sử dụng lượng mưa (bể chứa nước, “nước mưa thu hoạch”); việc sử dụng 
quá mức của giới hạn cung cấp tự nhiên phần lớn cần loại trừ.  

Trữ lượng nước có thể bị ảnh hưởng bất lợi cả về số lượng, tức là trong định lượng, 
địa lý, định kỳ sẵn có (sử dụng quá mức), và về chất lượng của nó (sự ô nhiễm) 

Trong trường hợp nước mặt, một sự thay đổi các điều kiện của dòng chảy có nghĩa 
là thay đổi mặt cắt ướt của dòng chảy, cột áp, độ nhám và tốc độ dòng chảy. Sự thay 
đổi chế độ dòng chảy nguyên nhân thay đổi là do xói mòn và quá trình lắng. Sự ngăn dòng 
có thể làm giảm bớt đỉnh nước cao, mà còn là nguyên nhân gây ngập lụt các vùng sinh thái 
có giá trị, đòi hỏi sự tái định cư cưỡng bức, tạo thành các vùng nước tù và ảnh hưởng đến 
các quần thể thực vật với môi trường sống của các loài động vật và thực vật thủy sinh, đặc 
biệt là các điều kiện di trú cho cá. Ngoài ra, nước đó còn được sử dụng cho con người và 
động vật làm đẩy mạnh sự lây lan của các bệnh tật lây lan bằng nước uống (sốt rét, bệnh do 
giun gây ra, ký sinh trùng và bệnh kiết lị) 

Số lượng lớn của các thông số thủy văn và thủy lực đòi hỏi sự cung cấp một cơ sở dữ 
liệu đáng tin cậy, cập nhật và lưu dữ liệu các quan sát lâu dài. Lập kế hoạch giả định không 
hoàn chỉnh, thí dụ như sự thải hồi của dòng lũ nếu có thể, nguyên nhân gây vỡ đập hoặc sự 
hoạt động không hiệu quả của các đập ngăn nước, có thể gây ra lũ lụt quá mức, dẫn đến 
thiệt hại nghiêm trọng.  

Trong trường hợp của nước ngầm, việc sử dụng quá mức có thể là nguyên nhân gây 
ra bởi các giếng nước mà nằm quá gần nhau hoặc nơi mà các quá trình hạ thấp mực nước 
tĩnh chồng chéo nhau, gây ra sụt giảm mực nước tĩnh liên tục. Việc hình thành các trữ 
lượng nước mới có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của việc sử dụng đất. Việc thải ra các 
chất ô nhiễm, có thể là gián đoạn (các tai nạn, sự lưu trữ chất thải không ổn định, bị nhiễm 
bẩn nhiều) hoặc trên diện rộng (phân bón và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, sự tiêu diệt 
châu chấu trên phạm vi lớn), có thể làm giảm chất lượng nước ngầm.  

Việc giảm mực nước tĩnh về lâu dài trên các khu vực rộng lớn có thể cần thiết trong 
trường hợp đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp để ngăn chặn bão hòa và mặn hoá. Tuy 
nhiên, trong hầu hết trường hợp này là có hại cho cây cối tự nhiên và cây trồng mà do đó làm 
tăng nhu cầu nước vì thủy lợi là cần thiết và có thể gia tăng việc sử dụng quá mức hiện tại. 
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Thiên bẩm nước ngầm là một nguồn tài nguyên nước không tái tạo và do đó không 
cần phải khai thác ở tất cả mọi nơi nếu có thể. 

Cải thiện việc quản lý nguồn tài nguyên nước thường xuyên tạo ra các hiệu ứng cấp 2 
và cấp 3 như một gia tăng trong nhu cầu (gia tăng mức tiêu thụ bình quân đầu người , tăng 
số lượng vật nuôi, mở rộng hệ thống tưới tiêu nông nghiệp) với các hiệu ứng thêm vào 
khuôn khổ sinh thái và xã hội, ví dụ (tiêu hủy thảm thực vật và đất đai thông qua việc chăn 
nuôi quá mức và sự giẫm nát do gia súc, việc phá rừng để tạo đất nông nghiệp, tăng mạnh 
xói mòn bởi nước và gió, sự di chuyển của những người dân du cư để tồn tại như một hình 
thức định cư, sự tập trung cư trú tại các khu vực suối cung cấp nước, sự liên hệ gần gũi hơn 
và cả những xung đột giữa các nhóm dân tộc khác nhau). 

Thường thì tình hình phát sinh mà nơi các vần đề môi trường khẩn cấp chỉ có thể 
được giải quyết bằng cách tính đến các khu vực khác trong một phân tích quốc gia (nếu 
không, ví dụ, các công trình xây dựng bảo vệ lũ lụt có thể đặt những người sống ở hạ 
nguồn đến nguy cơ lớn hơn của lũ lụt). 

Một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước phải góp phần vào sự phát 
triển của các dự án quản lý nước thông qua cách tiếp cận lâu dài, đa ngành và khu vực lớn, 
bảo tồn các nguồn tài nguyên nước tự nhiên và bảo đảm tối đa khả năng tương thích với 
môi trường. 

Một yếu tố cần thiết để bảo tồn trong một kế hoạch quản lý tộng thể nguồn tài nguyên 
nước bao gồm sự xem xét ban đầu của những tác động môi trường của hoạt động quản lý 
nước cho các lý do sau: 

- Quy hoạch phát triển và các ưu tiên xã hội và các tác động có thể xảy ra của hoạt 
động quản lý nước cần được so sánh và đánh giá; các hoạt động khác nhau hoặc hoạt động 
lập kế hoạch cho các nhóm xã hội khác nhau và các quyết định cần được làm minh bạch 
bằng cách lập ra các chi phí và lợi ích (sự tham gia của các nhóm dân cư bị ảnh hưởng là 
cực kỳ quan trọng); điều này sẽ cho phép các giải pháp thay thế được phát triển ở giai đoạn 
sớm; 

- Biện pháp bảo vệ môi trường phòng ngừa tức là tránh hoặc giảm thiểu các vấn đề 
về môi trường từ trước thì nói chung là có hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn so với bảo vệ môi 
trường khắc phục, tức là một sự dọn sạch sau đó hoặc “sự phục hồi” của một phần môi 
trường bị ô nhiễm và phá hủy sau đấy. 

Một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước cung cấp công cụ cho các 
nhà lập kế hoạch nhờ đó mà ảnh hưởng tiêu cực về môi trường và phát triển thiếu sót có thể 
tránh được hoặc ít nhất là làm giảm bớt, và đòi hỏi các biện pháp chống lại hoặc các 
biện pháp bồi hoàn có thể dự tính được 

Tùy thuộc vào các điều kiện địa lý-sinh thái và việc sử dụng các đơn vị địa lý tự 
nhiên, hoạt động quản lý tài nguyên nước có thể, ví dụ, ảnh hưởng đến: 

- Khí hậu (ví dụ như nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, sự bốc hơi, và bức xạ 
nhiệt), 

- Lượng nước ngầm và nước mặt sẵn có (sự tăng tốc của hệ thống thoát nước thông 
qua kiểm soát lũ lụt, sự giảm tốc của hệ thống thoát nước, sự thấm), 

- Chất lượng nước ngầm và nước mặt (sự pha loãng, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm), 

- Chất lượng và diện tích đất có thể sử dụng được cho mục đích nông nghiệp và lâm 
nghiệp (mực nước ngầm, sự thoái hóa đất, sự lắng đọng), 
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- Môi trường sống cho động vật và thực vật trên cạn và thủy sinh (sự biến đổi và sự 
tương giao của các môi trường sống, các đầm lầy), 

- Sức khỏe và vệ sinh (các điều kiện sống cho các sinh vật gây bệnh, hệ thống thoát 
nước và nước thải). 

Các biện pháp để ngăn chặn các tác động tiêu cực về môi trường trong các khu vực 
khác nhau của việc sử dụng (thí dụ như nông nghiệp, công nghiệp) phải được quy định 
trong kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước, nhưng chúng phải được giải quyết 
trong các lĩnh vực riêng biệt.  

4.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

4.3.1. Các khía cạnh tương hỗ liên quan  

Một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước phải tính đến tất cả các tác 
động có thể có của các hoạt động quản lý nước về mặt môi trường. Nó phải đối phó với 
tình hình hiện nay của việc quy hoạch khu vực, mà nó có thể thay đổi đáng kể từ nước này 
đến nước khác. 

Trạng thái của nước có thể đặc trưng bởi các những cái sau: 

- Cực kỳ cao hoặc thấp phụ thuộc vào lượng mưa hằng năm trên khu vực, 

- Nguy cơ của việc không có mưa xuống trong vài năm, 

- Tỷ lệ phục hồi rất thấp của nước ngầm, 

- Lượng mưa dữ dội và sự ngập lụt, 

- Sự tiêu thụ thấp và tỷ lệ người dân được cung cấp nước thấp, 

- Nguồn cung cấp không đáng tin cậy, 

- Thủy lợi chiếm một tỷ lệ cao của nhu cầu, 

- Mở rộng việc tái sử dụng nước thải và nước nhiễm mặn, bao gồm cả sự khử muối 
của nước biển. 

Để phân tích và đáng giá các tác động môi trường của hoạt động quản lý tài 
nguyên nước  cần thiết phải xem xét toàn bộ chuỗi các quá trình tức là chu kỳ thủy văn 
từ giai đoạn đầu tiên của lượng mưa đến việc xử lý nước thải sinh hoạt và các chất thải 
khác 

Điều kiện tiên quyết cho các điều trên là một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy mà nó 
cũng mô tả hiện trạng môi trường (các vấn đề được thừa kế) của đơn vị địa lý tự nhiên 
trong câu hỏi hoặc của khu vực. Theo cách này có thể thiết lập quy mô của vấn đề môi 
trường hiện tại tức là sự thay đổi dẫn đến các hoạt động trong quá khứ, và để đáng giá các 
tác động của các biện pháp quy hoạch. 

Các cơ sở dữ liệu (ví dụ như các tạp chí thủy văn, các đăng kí môi trường, các báo 
cáo địa chất) không có sẵn ở nhiều nước và trước tiên phải được biên soạn và thay thế bằng 
các chỉ số thích hợp để làm một đánh giá hợp lý các biện pháp quy hoạch. Các cơ quan 
pháp chế quốc gia và các tổ chức quốc tế có thể cung cấp thông tin quan trọng; thông tin 
như vậy hiếm khi được truyền trực tiếp cho các trường hợp chuyển giao, một phần là bởi 
vì các quy định riêng biệt và các thông số cần được hiểu như là một phần của hệ thống 
tổng thể, cái mà không thể cho là tồn tại ở tất cả các nước. Ví dụ, khi xác định một giới hạn 
cho việc thải các chất ô nhiễm vào nguồn nước mặt, việc sử dụng và đặc tính tự làm sạch 
của dòng nước phải được dự tính đến. 
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Kế hoạch khung cung cấp một cơ sở có giá trị cho sự đánh giá các hình thức có 
thể thay thế của việc phát triển và mở rộng. Các đánh giá đó phải, tuy nhiên, được tiến 
hành đối với nhũng mục tiêu như nhau. Sự nổ lực để đánh giá dựa trên cơ sở của một tiêu 
chuẩn đánh giá duy nhất (ví dụ như chỉ số chi phí, “chỉ số thiệt hại”) không đủ để dự tính 
nhiều khía cạnh khác nhau có liên quan. 

Điều quan trọng để giảm gần như vô hạn của tiêu chuẩn có thể có để được bao hàm. 
Ví dụ, có thể loại trừ từ đầu các dự án hay những phát triển khác nhau mà nó không đủ 
để đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cần thiết (ví dụ, không có sự phát triển nhà ở hoặc công 
nghiệp hoặc loại bỏ nước ngầm phải được cho phép trong các khu vực bảo tồn nước hoặc 
vùng đồng bằng bị lũ lụt). 

Các tác động môi trường cần được ưu tiên trong các phạm vi khác nhau tùy thuộc vào 
tình hình nước hiện có; 

- Khu vực có tài nguyên nước khan hiếm: Ưu tiên cho việc cung cấp đủ số lượng, các 
biện pháp tiết kiệm nước. 

- Các khu vực có nguồn cung cấp đầy đủ: Ưu tiên cho sức khỏe và vệ sinh, đảm bảo 
chất lượng. 

- Các khu vực có một (tạm thời) dư thừa: ưu tiên cho công tác phòng chống lũ lụt. 

Nói chung, các vấn đề về sự thiệt hại của nước (ví dụ như tưới tiêu bằng nguồn nước 
ngầm sẵn có) yêu cầu sự chú ý nhiều hơn. 

4.3.2. Phân tích tình trạng sử dụng và chất lượng các nguồn nước thiên nhiên 

4.3.2.1. Xác lập việc cung cấp nước thiên nhiên 

Việc cung cấp nước tự nhiên được xác định bởi các quá trình trong chu trình thủy 
văn, yếu tố căn bản là mưa và các yếu tố như sự thoát-bốc hơi nước, sự thoát nước trên 
mặt đất và dưới mặt đất, quá trình thấm, sự hình thành dòng nước ngầm mới v.v… Những 
ảnh hưởng đáng kể được đưa ra để nân đỡ bằng cách kiểm soát các thay đổi như là khí hậu, 
thực vật, địa hình, thổ nhưỡng, các điều kiện địa chất-thủy văn v.v… và cũng có các ảnh 
hưởng nhân tạo như là việc sử dụng đất (diện tích tưới tiêu lớn, các khu vực cư trú với sự 
thấm lọc thấp và sự gia tăng dòng chảy) 

Việc cung cấp được xác định chủ yếu bởi: 

- Nguồn cung cấp tại các hồ chứa trên mặt đất, 

- Sự thoát nước vào các nguồn nước mặt, 

- Trữ lượng nước dưới đất bao gồm trữ lượng nước địa chất (bẩm sinh) mà nó, tuy 
nhiên, không thể phục hồi lại và do đó không nên coi nó như nguồn cung cấp có thể sử 
dụng được khi cần thiết, 

- Sự hình thành dòng nước ngầm mới (thường chỉ có một lượng nhỏ là từ nước mưa, 
phụ thuộc chủ yếu vào sự bay hơi, sự thoát nước bề mặt, sự thấm qua, khí hậu, thực vật, 
loại đất, địa hình, mực nước ngầm, các điều kiện địa chất-thủy văn).  

Sự thoát nước, sự hình thành dòng nước ngầm mới hay các thông số khác của 
chu trình thủy văn thì thường được kết hợp với trung bình của nhiều năm, bao gồm một 
sự miêu tả về các giá trị ở mức độ cực đại (các năm ẩm ướt, các năm khô cằn). Đối với kế 
hoạch quản lý tài nguyên nước các đặc điểm này là rất quan trọng cho sự định hướng, 
nhưng nó cũng phải được xem xét trong bối cảnh của một sự phân tích bằng thống kê theo 
thứ tự thời gian và địa lý như có thể có mức độ cao nhất tùy theo mùa và sự biến đổi của 
khu vực. Nếu, ví dụ, năm thủy văn bao gồm mùa khô và mùa mưa rõ ràng, nhưng ngoài ra 
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nó chắc chắn có những thay đổi thất thường trong lượng mưa từ năm này qua năm khác, 
các giá trị trung bình trong thời gian dài cho hệ thống thoát nước mặt và cung cấp nước 
ngầm không nên được sử dụng trong dự án quy hoạch.  

Ở nhiều nước cơ sở dữ liệu thường là không đầy đủ. Các trạm quan trắc thì quá xa 
nhau. Một kế hoạch quản lý tài nguyên nước cung cấp thông tin về cách tăng mật độ mạng 
lưới quan trắc. Các dữ liệu cần thiết (ví dụ mực nước và các dòng chảy, đất đá vụn và vật 
chất lơ lửng trong nước mặt, mực nước ngầm, các thông số vật lý, hóa học và sinh học cho 
chất lượng nước, dữ liệu về khí tượng thủy văn và địa chất thủy văn) phải được ghi nhận 
và đánh giá theo tiêu chẩn quốc tế thích hợp (như là WMO, FAO, WHO). Chúng phải 
được công bố thường xuyên trên tạp chí thủy văn trong sự quan tâm của kế hoạch hoàn 
chỉnh, nếu không các đợt đo đạc qui mô sẽ cần thiết phải thực hiện, mà nó sẽ tốn kém nếu 
nó không đủ ngắn gọn để xem. 

4.3.2.2. Xác lập khả năng xử dụng nguồn nước cấp  

Việc cung cấp nước có thể sử dụng được coi là có tỷ lệ các nguồn cung cấp nước tự 
nhiên mà có thể được khai thác, các khía cạnh sau đây được tính đến: 

 
- Lưu vực Tự nhiên và vị trí của phần chính yếu của 

nước hoặc tầng ngậm nước, các điều kiện địa 
chất và địa mạo cho việc xây dựng giếng, các 
công trình chuyển dòng và hồ chứa, công 
nghệ sẵn có. 

- Sự phân phối Sự phân phối lại theo chu kỳ và định lượng 
(sự lưu trữ), sự phân phối địa lý (sự di dời) 

- Tính kinh tế Chi phí phát triển, khai thác, xử lý và phân 
phối, xử lý nước thải 

- Độc tính hoá học/vệ sinh  Chất lượng nước, nguy cơ nhiễm bệnh, công 
nghệ xử lý, các biện pháp kiểm soát nước ô 
nhiễm cho các thành phần của nước, tái sinh. 

- Sinh thái học, bảo vệ tài nguyên và các 
khía cạnh sử dụng liên quan 
 

Sự phá hủy có thể đánh giá được, trữ lượng 
thực vật phụ thuộc vào nước ngầm, làm khô 
cạn các vũng nước và dòng nước, sự vôi hóa 
của đất, xói mòn, làm khô cạn các đầm lầy. 

- Các lý do khác cho việc quản lý nước 
 

Ví dụ như sự vận chuyển, sự phát điện của 
nhà máy thủy điện, ưu tiên sử dụng các khu 
vực quy hoạch bên ngoài. 

Một số yêu cầu tối thiểu (số lượng, diện tích v.v…) phải thỏa mãn như một vấn đề ưu tiên 
để cho phép đối với các sự suy xét sinh thái 

4.3.2.3. Xác định nhu cầu sử dụng nước   

Nhu cầu về nước về cơ bản bao gồm các thành phần sau: 

- Nước uống cho người và súc vật, thương mại và công nghiệp và – ít nhất là trong 
khu vực dân cư đông đúc – cho nhu cầu chữa cháy 

- Nước cho sử dụng công nghiệp 

- Nước tưới tiêu 
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- Nước để duy trì một tỷ lệ tối thiểu của dòng chảy và vận chuyển 

- Nước cho sự sản sinh năng lượng thủy điện 

- Nước dịch vụ, ví dụ như nước làm lạnh cho nhà máy điện 

Nhu cầu trong tương lai  được dự đoán trước từ một sự phân tích nhu cầu hiện 
tại và sự thay đổi về nhu cầu trong những năm qua, một sự so sánh với các thời gian 
tương tự trong các khu vực khác nhau và một sự am hiểu về sự thay đổi dân số, tiêu thụ 
trên đầu người mà cụ thể là phụ thuộc vào mức độ phức tạp  của các nguồn cung cấp nước 
cho hộ gia đình (giếng, ống nước công cộng, nhà ở kết nối với đường ống chính), sự phát 
triển của thương mại và công nghiệp và phát triển thủy lợi.. 

Ở nhiều nước, tưới tiêu chiếm phần lớn nhu cầu, trong khi nhu cầu về công nghiệp và 
thương mại thù vẫn còn tương đối khiêm tốn, nhưng phải được dự kiến để gia tăng cùng 
với sự tăng trưởng của công nghiệp hóa ở nhiều quốc gia. 

Hơn nữa việc cung cấp nước uống  là có liên quan, nhu cầu cơ bản có thể được xem 
xét đầy đủ và hợp lý tùy thuộc vào thói quen tiêu dùng của người dân và các điều kiện khí 
hậu và văn hóa. Theo (4), một cung cấp về cơ bản là đầy đủ có thể đạt được khoảng 20-
40l/cd (cd=capita day=người.ngày). Giá trị này sẽ tăng lên với các tiêu chuẩn cung cấp tăng. 
Những tiêu chuẩn sau đây có thế được giả định như là những chuẩn mực cho lượng tiêu 
dùng hợp lý: 

- Lên đến 40l/cd với vòi nước công cộng 

- Lên đến 60l/cd với kết nối đường ống chính ngoài trời 

- Lên đến 120l/cd với kết nối đường ống trong nhà 

Tổn thất trong nhiều hệ thống phân phối lên đến 50-100% của sự tiêu dùng trên 
thực tế và phải được cân nhắc khi đánh giá nhu cầu. 

Các thay đổi về nhu cầu về nước trong tương lai được xác định bởi 

- Sự gia tăng dân số 

- Sự kết tụ trong các khu vực dân cư đông đúc 

- Mở rộng cung cấp thực phẩm và vì thế mở rộng các hệ thống thủy lợi 

- Sự phát triển của thương mại và công nghiệp 

- Tăng bình quân tiêu dùng trên đầu người 

- Tăng nhu cầu về thủy điện. 

Khi cố gắng để dự đoán trước sự phát triển về nhu cầu dùng nước trong tương lai thì 
có nguy cơ của việc ước tính sai do sự thay đổi không lường trước của một nhân khẩu học, 
xã hội- kinh tế hoặc bản chất kỹ thuật . Bởi vậy một kế hoạch quản lý tổng hợp nguồn tài 
nguyên nước nên được thiết kế linh động và phải được cập nhật tại các khoảng thời gian 
thích hợp để có sự ước lượng rõ ràng có thể có của các hình thức phát triển khác hoặc các 
viễn cảnh của sự phát triển, đánh giá các tác động của nó trên hệ sinh thái, tài nguyên thiên 
nhiên và sử dụng tài nguyên.  

Trong tất cả các phân tích nhu cầu, có thể có những cách điều chỉnh tiêu dùng và 
điều chỉnh xu hướng phát triển cũng cần được kiểm tra (những vấn đề ưu tiên, hạn ngạch, 
phí sử dụng, độ tin cậy của nguồn cung cấp). Đặc biệt, việc đảm bảo thu phí bao hàm đầy 
đủ các chi phí là một phương tiện quan trọng của việc thúc đẩy sử dụng nước hiêu quả; 
chúng ta cũng thi hành “nguyên tắc người gây ô nhiễm thì phải trả tiền”. Nó có thể là cần 
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thiết để hạn chế sự phát triển của nguồn dự trữ nước mới, cho đến khi tất cả những cách có 
thể tiết kiệm nước hoặc phục hồi nước bị ô nhiễm đã được khai thác hết.  

 

4.3.2.4. Cân bằng thuỷ lực và qui hoạch tổng thể  

Các biện pháp khác nhau có thể xuất phát từ một sự so sánh của nguồn cung cấp có 
thể sử dụng và nhu cầu trong sự cân bằng thủy văn, các khía cạnh của thiên nhiên và bảo 
tồn nguồn tài nguyên trong miêu tả: 

� Đề tăng việc sử dụng nguồn tài nguyên: 

- Xây dựng hồ chứa 

- Khai thác nước ngầm 

- Tăng tỷ lệ phân phối 

- Mở rộng hệ thống phân phối 

- Sự khử mặn của nước biển, khi có thể áp dụng 

� Để cải thiện chất lượng nước được xử lý: 

- Cải thiện/nâng cấp công nghệ xử lý 

- Hòa trộn với nước ít ô nhiễm từ các khu vực khác 

� Để bảo vệ số lượng và chất lượng của nguồn tài nguyên: 

- Bảo vệ xói mòn, trồng rừng 

- Chỉ định các khu vực bảo tồn nước, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón 

- Cải thiện/nâng cấp các hệ thống vệ sinh môi trường và giáo dục vệ sinh 

- Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt 

- Hạn chế xả các chất ô nhiễm vào các nguồn nước bề mặt 

- Phục hồi chức năng của các thành phần của nước 

- Bảo quản đặc tính tự làm sạch của các thành phần của nước bằng cách hạn chế từ 
việc mở rộng hoặc thông qua việc mở rộng một cách tương tự với thiên nhiên 

- “sử dụng kết hợp” nước mặt và nước ngầm 

� Để giảm mức tiêu thụ nước và đẩy mạnh sử dụng hợp lý nguồn nước dự trữ: 

- Những thay đổi cơ bản trong hành vi thông qua việc nâng cao ý thức 

- Tiết kiệm nước (loại bỏ các rò rỉ trong mạng lưới cung cấp, kiểm soát tiêu thụ với 
đồng hồ nước) 

- Tiến hành bổ sung/bổ cập cho nước dưới đất 

- Sử dụng nước mưa 

- Tách riêng nguồn cung cấp nước dịch vụ và nước uống 

- Sử dụng nhiều nguồn nước trong gia đình, thương mại và công nghiệp 

- Sử dụng các kỹ thuật tiết kiệm nước tưới tiêu (thuế đầy đủ để trang trải chi phí) 

� Để bảo vệ đất và thực vật 

- Sự hoàn lại độ ẩm và tiến hành bổ sung/bổ cập cho nước dưới đất 
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- Hạ mực nước tĩnh để bảo vệ chống lại sự nhiễm mặn. 

Sự định hình các điều kiện kinh tế chung là vô cùng quan trọng trong tất cả các khu 
vực được đề cập đến. Nhiều thay đổi có thể chủ động dứt khoát và kiểm soát thông qua 
hoạt động của một chính sách trợ cấp (ví dụ thông qua khởi nguồn tài chính), thông qua 
chính sách tài chính (ví dụ thuế cao hơn của các thay đổi không mong muốn) và thông qua 
việc thành lập và áp dụng mức thuế (chính sách về giá). Câu hỏi có tính khả thi và cũng có 
khả năng bị dân số ảnh hưởng cũng cần được xem xét cẩn thận. Các ý kiến rộng rãi cho 
rằng nước là “không mất tiền” là sai. Con người phải ý thức được về giá trị của tài nguyên 
này. 

4.3.3. Phân tích các tác động đến hệ sinh thái, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
sử dụng nguồn tài nguyên   

Các dự án quản lý tài nguyên nước có thể có những tác động lớn lên hệ sinh thái và 
tài nguyên thiên nhiên, nó là một trong hai quan sát trực tiếp hoặc chỉ thông qua một số các 
hiệu ứng do hậu quả gián tiếp..  

Các tác động trực tiếp thường xuất hiện ngay lập tức thông qua 

- Sự khai thác nguồn nước: 

Sự hạ thấp vùng nước mặt và làm suy yếu mực nước ngầm, sự suy giảm của dòng 
chảy, tiêu diệt môi trường sống của thực vật và động vật 

-  Sự dự trữ nước: 

Sự dâng cao mức nước, ngập lụt đất 

-  Ô nhiễm: 

Xả các chất ô nhiễm và/hoặc các chất tiêu thụ oxy , sự đổi màu, mùi 

- Sự giữ nước: 

Gây nguy hiểm đến các khu vực ngập lụt định kỳ (như là các vùng đầm lầy) 

Các tác động thứ cấp và cấpba cũng có thể xuất hiện thông qua sự tương tác phức tạp, 
ví dụ do các tác động của kinh tế- xã hội hoặc văn hóa-xã hội, và chỉ có thể nhận thấy được 
trong một thời gian dài. Hai ví dụ sau sẽ phục vụ để minh họa: 

- Để đánh giá các tác động lớn mà một đập chắn có thể có đến môi trường, nó là 
không đủ khả năng để kiểm tra tính khả thi của dự án trong các điều kiện của thổ nhưỡng, 
thủy lực và kỹ thuật. Thông tin cũng là cần thiết để cho phép làm một đánh giá hiện thực về 
nhu cầu dùng nước, cung cấp nước, vận chuyển trầm tích và sự bồi đắp trong các hồ chứa, 
sự thay đổi trong chế độ của dòng chảy và các cuộc xung đột về sử dụng giữa lưu vực sông, 
khu vực người sử dụng, khu vực hạ lưu.  

- Việc xây dựng các giếng nước sâu trang được trang bị với các bơm dẫn động bằng 
động cơ tại Savana ở phía Bắc của Sahel dẫn đến trước đây những người chăn nuôi du mục 
trở thành một phần được giải quyết, đồng thời với sự gia tăng số lượng chăn nuôi. Đặc biệt 
là khi một số giếng bị khô cạn, việc chăn thả quá mức và quá trình sa mạc hóa tăng dần 
xuất hiện trong khu vực của các cơ sở mà vẫn còn màu mỡ. Từ các điều kiện sống không 
được điều chỉnh nữa bởi nguồn cung cấp nước có sẵn trong các mực nước ngầm của khi 
vực, tình hình sinh thái và kinh tế - xã hội bị suy giảm nhanh chóng.  

Sự gia tăng khả năng sử dụng của nước có thể dẫn đến đất bị nhiễm mặn nếu các kỹ 
thuật tưới tiêu không phù hợp được sử dụng trong các khu vực khô hạn và bán khô hạn.  
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4.3.4. Phân tích tác động đến sức khoẻ và vệ sinh   

Khi đánh giá việc cung cấp nước trong khu vực quy hoạch, sự chú ý phải được tính 
đến sự vệ sinh và tính không độc hại của nước. Không chỉ số lượng mà chất lượng của 
nước cũng rất quan trọng. Hơn nữa các thông số về chất lượng được coi là phụ thuộc vào 
việc sử dụng được dự tính, và có thể khác nhau nhiếu và tùy thuộc vào , ví dụ, nhu cầu 
nước uống, nước tưới tiêu hoặc nước để sản xuất năng lượng. 

Chất lượng nước có thể ảnh hưởng rõ ràng thông qua chất lượng nước và các mục 
tiêu bảo tồn được trình bày rõ ràng trên các cơ sở của một kế hoạch quản lý tổng thề nguồn 
tài nguyên nước, thông qua xử lý nước thải, thông qua các hạn chế trong việc sử dụng 
nguồn nước , thông qua việc chỉ định các khu vực bảo tồn nước ngầm và thông qua các 
hoạt động giáo dục về vệ sinh được tiến hành song song với các dự án cung cấp nước. 

Trong các đánh giá của việc thay đổi trong tương lai về việc sử dụng nước thì thường 
bị bỏ qua, ví dụ, sự gia tăng tiêu thụ sẽ dẫn đến việc gia tăng của một khối lượng nước thải. 
Nước thải thì thường được thu gom trong các kênh mở và được dẫn ra các vùng nước mặt, 
hoặc đơn giản là được phép cho thấm ngay lập tức qua các khu vực lân cận của nguồn. 
Điều đó có tác dụng gây ô nhiễm nguồn nước mặt, trong khi đó nước ngầm là chủ thể đang 
chịu nguy cơ lớn nhất. Ví dụ, nước thải ở khu vực đất trồng cây có thể gây tổn hại lâu dài 
đến sức khỏe.  

Vì thế không cung cấp nước phải được đặt trên cơ sở không có sự thoát nước đầy đủ 
để làm giảm bớt tải trọng môi trường. Điều này được áp dụng cho cả hai nguồn nước uống 
và nước tưới tiêu trong nông nghiệp. 

Các nổ lực bổ sung để thúc đẩy việc tự tổ chức trong các hình thức giáo dục và các 
chiến dịch vệ sinh, mà phụ nữ thường đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch 
và triển khai thực hiện, giúp đỡ để tránh sử dụng nước quá mức và gây ô nhiễm.  

Sự phát triển nhanh chóng của sản xuất nông nghiệp ở nhiều nước không chỉ tạo ra 
nhu cầu ngày càng tăng đối với nước tưới tiêu, mà còn là kết quả của việc tiêu thụ một 
lượng lớn phân bón và thuốc trừ sâu nhân tạo. Không kiểm soát sử dụng các hóa chất cũng 
có thể dẫn đến ô nhiễm nước mặt và nước ngầm. Việc sử dụng hệ thống tiêu thoát nước cho 
việc tưới tiêu trong nông nghiệp – một quá trình mà nó thường được lặp đi lặp lại nhiều lần 
liên tiếp – có thể làm tăng hàm lượng muối trong nước, do đó gây ra vấn đề nhiễm mặn cho 
người sử dụng ở vùng hạ lưu.  

Việc chặn các dòng nước mặt gây ra các chất rắn được mang theo bởi nước dẫn vào 
tạo thành lớp trầm tích trong các hồ chứa. Điều này làm bùn lắng tăng dần lên và, với sự 
đưa vào của các chất dinh dưỡng, sự phì dưỡng của nước. Dinh dưỡng phong phú trong 
môi trường nước sông – trong sự kết hợp với các điều kiện khí hậu thông thường ở các 
nước – kết quả sinh vật gây bệnh phát triển mạnh, dẫm đến sự lây lan của các bệnh do nước 
như là sốt rét, giun sán hoặc sâu guinea.  

4.3.5. Tác động kinh tế-xã hội và văn hoá-xã hội   

Sự cân bằng thủy văn đặt ra trong Kế Hoạch Quản Lý Tổng Thể Nguồn Tài Nguyên 
Nước là một nhân tố quan trọng trong mục tiêu phát triển khu vực. Nó cũng cung cấp một 
cơ sở cho quyết định và các thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội và văn hóa 
– xã hội.  

Việc mở ra các nguồn cung cấp nước mới thích hợp để sử dụng có thể dẫn đến một 
làn sóng không thể kiểm soát được của các nhóm đông những người từ các khu vực thiếu 
nước. Bên cạnh nguy cơ của việc sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên, điều này cũng có 
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thể gom những người từ các nhóm khác nhau lại; các hệ thống xã hội trước đây với các 
chức năng như là cơ sở cho các chiến lược sống còn, có thể bị đe dọa và dễ bị tổn hại.  

Các hệ quả sinh thái của các đập nước để bảo vệ chống lại lũ lụt và để bảo vệ nguồn 
cung cấp có thể ảnh hưởng đến đời sống của những người đánh cá sống nhờ vào nước nếu 
lượng cá thay đổi. Trong lưu vực lưu trữ, đất nông nghiệp và làm vườn sẽ bị mất và thường 
thì không thể thay thế được, vì các lí do địa hình và thổ nhưỡng. Điều này có thể gây những 
hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội cho dân cư bị ảnh hưởng. Trong khu vực hạ lưu, 
điều này có thể dẫn đến  cạn kiệt dòng nước với hậu quả tất yếu của hạ mực nước, hoặc 
làm chất lượng đất trở nên xấu hơn trong những cánh đồng phụ thuộc vào dòng nước, nếu 
đất đó không được định kỳ ngập nước giàu dinh dưỡng. Tương tự như thế nó cũng làm suy 
yếu nền tảng kinh tế của người dân.  

Cải thiện khả năng tưới tiêu cho nông nghiệp và làm vườn có thể dẫn đến những thay 
đổi trong tập quán trồng trọt (thụ tinh nhân tạo, độc canh), do đó sau khi tăng năng suất đất 
sẽ dần dần trở nên cạn kiệt, dẫn đến việc dần dần gia tăng sử dụng phân bón. Hơn nữa nó 
có thể dẫn đến sự nhiễm mặn cho đất và các vật chất gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nước 
mặt và nước ngầm.  

Một phân tích kinh tế - xã hội nên bao gồm các điều tra đặc biệt về giới và nhóm hiển 
thị đến phạm vi phụ nữ và các nhóm xã hội cá thể bị tác động bởi các hoạt động quản lý tài 
nguyên nước, như là một trong hai nhóm bị ảnh hưởng hoặc hưởng lợi. 

Khu vực và các hình thức sử dụng đất truyền thống, thường không ở dạng văn bản 
quyền sử dụng nước, đất và chăn thả, cơ cấu tôn giáo, các điều kiện ưu đãi của những 
người dân ở thượng nguồn v.v… thì rất quan trọng và cũng có thể bị hạn chế. Điều bắt 
buộc là một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước phải được tính đến các yếu 
tố này.  

4.3.6. Khung hành chính và chính sách  

Một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước yêu cầu một khung hành chính 
và pháp luật (pháp luật về nước). Nó phải được thiết lập các quy tắc có thể và các mục tiêu 
chính trị (ưu tiên sử dụng, cấm sử dụng nhiều, công nhận các hình thức sử dụng truyền 
thống, các quy tắc quốc tế và biên giới) để thực hiện bằng phương tiện của một sự quản lý 
thích hợp hoặc các tổ chức thích hợp.  

Do đó điều quan trọng để tạo ra hoặc tăng cường các các cơ quan hay tổ chức chịu 
trách nhiệm quản lý tài nguyên nước. Nó là cái chủ yếu để lập các thủ tục ra quyết định cần 
thiết và các cơ quan, để loại trừ các phân tán quyền lực mà thường gặp phải, để thực hiện 
đầy đủ các điều khoản về tài chính và triển khai hợp lý và đội ngũ nhân viên năng động. Nó 
là quan trọng chủ yếu để bảo đảm sự tham gia thích hợp của phụ nữ và những nhóm khác 
trong việc ra các quyết định và các thủ tục. 

4.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước là nguyên tắc cơ bản, không 
chỉ để xử lý tất cả các vấn đề liên đới với quản lý nguồn nước. Nó đi vào điểm chính yếu 
của toàn bộ việc phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực quy hoạch và thiết lập các điều kiện 
chung cho các quy hoạch riêng biệt trong các lĩnh vực khác nhau. Do đó, điều quan trọng 
nhất cho các biện pháp quy hoạch trong các khu vực riêng biệt, chủ yếu ảnh hưởng đến các 
việc sau:  

- Quy hoạch không gian và khu vực 
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- Quy hoạch các địa điểm cho thương mại và công nghiệp 

- Quy hoạch tổng thể năng lượng 

- Cung cấp nước cho đô thị 

- Cung cấp nước cho nông thôn 

- Xử lý nước thải 

- Xử lý chất thải rắn 

- Các cảng nội địa 

- Vận chuyển trên đường thủy nội địa 

- Các cảng và các bến tàu, các công trình cảng và quá trình hoạt động của chúng 
Vận tải thuỷ 

- Sông và xây dựng kênh đào 

- Kiểm soát xói mòn 

- Công trình thủy nông 

- Công trình thủy lợi với quy mô rộng lớn 

- Các đập nước, các nhà máy thủy điện 

- Sự khai thác lộ thiên 

- Các nhà máy nhiệt điện  

4.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Như một công cụ lập kế hoạch đúng thời điểm, một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn 
tài nguyên nước có thể góp phần đáng kể vào việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước và giúp 
ngăn ngừa các thiệt hại môi trường bằng cách thiết lập các thông số. Nó cho phép quản lý 
nguồn tài nguyên nước theo cách như là để bảo vệ tài nguyên và để bảo đảm tính bền vững 
lâu dài của nó.  

Một kế hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước được đặt ra trên các thông 
số cơ bản, nó không chỉ từ quan điểm kỹ thuật và kinh tế, mà còn bao quát và mô tả sự 
tương tác lẫn nhau của nhiều yếu tố khác nhau trong hoạt động trong hệ thống nước, 
cũng như tính đến các điều kiện về sinh thái, kinh tế - xã hội, văn hóa – xã hội. Một kế 
hoạch quản lý tổng thể nguồn tài nguyên nước chỉ rõ phương hướng của sự phát triển 
có thể có trong tương lai của các điều kiện sống và tình hình kinh tế trong mối tương 
quan với nước. Nó cung cấp một cơ sở nhờ đó các phương hướng khác nhau của việc sử 
dụng nguồn tài nguyên nước có thể được xác định, so sánh với nhau và đánh giá như thế 
nào để các dự án quản lý tài nguyên nước có thể được hoạch định và thực hiện một cách 
chấp nhận được về mặt môi trường.  

Việc lập kế hoạch phải tính đến các tác động phụ có thể có và các hệ quả, và kế 
hoạch dự thảo nên bao gồm các đề xuất để tránh các tác động xấu, giám sát các chỉ số môi 
trường quan trọng và việc thực hiện các biện pháp bồi hoàn một cách hợp lý. Các nhóm 
mục tiêu cần được tham gia từ đầu trong việc phát triển của kế hoạch dự thảo.  
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Volume 1, Cornwall, 1984, Volume 2, Cornwall 1986. 

10. Munasinghe, M.: Managing Water Resources to avoid Environmental Degradation, 
World Bank Environmental Paper No. 41, Washington, 1990. 

11. National Committee of the UNESCO Man and the Biosphere, Programme at the Ministry 
of Environmental Protection and Water Management of the GDR, Reservoirs as major engineering 
works in nature, Interactions and after-effects shown at the example of the highlands of the GDR, 
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unter besonderer Berücksichtingung wasserbaulicher Eingriffe, Verlag Diesterweg, 1985. 

13. OECD (Ed.): Management of water projects, Paris, 1985. 

14. Olbrisch, H.-D. et al.: Wasserwirtschaftliche Meß- und Auswerteverfahren in 
Trockengebieten, published by the Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau 
(DVWK), DVWK Schriften Nr. 96, 1991. 

15. Richtlinien für die Aufstellung von wasserwirtschaftlichen Rahmenplänen, appearing in 
the "Gemeinsames Ministerialblatt" (joint ministerial gazette), published by the Bundesminister des 
Innern (Federal Ministry of the Interior), Nr. 16, Bonn, 29 June 1984. 
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 86

21. UN: Criteria for and Approaches to Water Quality Management in Developing Countries, 
Natural Resources/Water Series No. 26, New York, 1990. 

22. UNESCO/UNEP (Ed.): The impact of large water projects on the environment, 
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Các tóm lược về qui hoạch nguồn nước – các từ khoá   

* Surface water * Nước mặt 

* Groundwater * Nước ngầm 

* Water quality * Chất lượng nước 

* Climate * Khí hậu 

* Erosion * Xói mòn 

* Desertification * Sa mạc hóa 

* Health * Sức khỏe 

* Plant production * Nhà máy sản xuất 

* Irrigation * Sự tưới tiêu 

* Animal production * Các sản phẩm có nguồn gốc động vật 

* Tourism * Du lịch 

* Pesticides * Thuốc trừ sâu 

* Fertilisers * Phân bón 

* Sedimentation * Trầm tích 

* Structural and regional planning * Quy hoạch kết cấu và khu vực 

* Planning of locations * Quy hoạch vị trí 

* Overall energy planning * Quy hoạch tổng thể năng lượng 

* Urban water supply * Cung cấp nước cho đô thị 

* Rural water supply * Cung cấp nước cho nông thôn 

* Wastewater disposal * Xử lý nước thải 

* Waste disposal * Xử lý chất thải 

* Ports on inland waterways * Các cảng trên đường thủy nội bộ 

* Shipping on inland waterways * Vận chuyển trên đường thủy nội bộ 

* River and canal Engineering * Sông và kênh kỹ thuật 

* Erosion control * Kiểm soát xói mòn 

* Rural hydraulic engineering  * Công trình thủy nông 

* Large-scale hydraulic engineering * Công trình thủy lợi quy mô lớn 

* Mining - open cast  * Khai thác mỏ lộ thiên 

* Thermal power stations * Các nhà máy nhiệt điện 
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5. Qui hoạch phát triển giao thông vận tải 

5.1. Phạm vi 

5.1.1. Định nghĩa “vận tải và giao thông” "Transport and Traffic" 

Vận tải và giao thông đáp ứng mục đích di chuyển của con người và hàng hóa, cũng 
như truyền đạt các thông tin. Những yêu cầu áp đặt lên vận tải và giao thông kết quả từ sự 
tương tác của những khu vực mà con người sống và nơi mà thương mại và công nghiệp 
được xác định vị trí, mà nó được liên kết với các mức độ khác nhau mà nó tồn tại 

- Bị ảnh hưởng bởi số lượng dân cư, cấu trúc định cư, các tiêu chuẩn kinh tế nói 
chung, các hoàn cảnh kinh tế-địa lý (như tiềm năng sử dụng đất tự nhiên, vị trí của nguyên 
liệu thô và các cơ sở sản xuất), các chiến lược sản xuất (ví dụ như chỉ - trong thời gian), và 
do điều kiện tự nhiên ngoại biên (địa hình), 

- Một hệ quả của chính sách kinh tế (ví dụ như giải quyết công nghiệp, nhu cầu của 
ngành nông nghiệp) và quy hoạch phát triển (phát triển quốc gia và quy hoạch khu vực), có 
thể được sử dụng để kiểm soát việc vận chuyển và nhu cầu giao thông thông qua sự tập 
trung và phân cấp. 

Các hình thức và cường độ của phương tiện vận chuyển và giao thông phụ thuộc vào 

- Các điều kiện giao thông vận tải hiện hành 

- Các biện pháp vận hành (điều hành các hệ thống giao thông vận tải) 

- Các quyết định liên quan đến chính sách vận chuyển và giao thông (lệ phí, thuế, các 
quy luật, sự hợp tác nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải) 

Vận tải cơ giới và khối lượng lớn nói riêng gây ra thiệt hại trực tiếp cho cả con người 
và môi trường; ngoài ra, nó cũng có thể góp phần vào việc sử dụng thiếu cân đối nguồn tài 
nguyên, và do đó gián tiếp gây ra vấn đề nghiêm trọng về môi trường [1].   

5.1.2. Các hình thức vận tải và giao thông 

� Đường bộ 

Ở nhiều nước, tầm quan trọng của vận tải đường bộ là chiếm nhiều ưu thế. Những 
con đường bộ và đường quốc lộ thì không chỉ được sử dụng bởi những xe ô tô cá nhân và 
những chiếc xe chở hàng hóa nặng, mà gây ra những vấn đề lớn về môi trường và sự an 
toàn, chúng còn được sử dụng để di chuyển và vận chuyển. 

- Đi bộ 

- Bằng xe kéo bởi gia súc và xe ba gác 

- Bằng xe đạp 

- Bằng xe máy 

Đường sắt là một phương tiện chuyên chở có tính linh động cao của các loại phương 
tiện chuyên chở đại diện cho các phương thức khác nhau của phương tiện vận chuyển và 
các hệ thống động cơ đẩy, mặc dù điều này có thể dẫn đến một lượng lớn các vụ tai nạn. 

Trong các khu vực bên ngoài thành phố, đường bộ về cơ bản và phục vụ chức năng 
hỗ trợ trong sự phát triển và liên lạc. Một nét đặc trưng của siêu đường bộ và hệ thống 
đường cao tốc là sự ăn khớp của nó với các khu vực có mật độ dân số dày đặc mà trong đó 
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sự phát triển kinh tế được tập trung. Sự quy hoạch theo định hướng môi trường là có 
khuynh hướng nặng về các quan tâm đến địa lý tự nhiên. 

Trong các khu vực dân cư, đường bộ phục vụ chủ yếu cho các nhu cầu của cư trú của 
con người và phương tiện liên lạc, với kết quả là, trong vị trí đó, các nhu cầu khác nhau của 
người sử dụng được đặt chồng lên nhau. 

� Đường sắt 

Cũng như sự vận chuyển con người, đường sắt được sử dụng chủ yếu cho việc vận 
chuyển khối lượng hàng hóa (như nguyên liệu, nhiên liệu và cây trồng) trên một khoảng 
cách dài là điểm nút quan trọng về kinh tế, mà không cần phải thường xuyên chất hàng và 
dỡ hàng. Ở nhiều nước, tính hiệu quả của hệ thống đường sắt chỉ có thể được duy trì với 
những khó khăn, hoặc thậm chí là sự sa sút. Kết quả là, vận tải đường sắt đang mất ý nghĩa, 
trong khi đó từ một quan điểm môi trường nó thực tế đang được đẩy mạnh. Hoạt động kinh 
tế đường sắt riêng biệt có thể có một hình thức vận tải trực tiếp trên khoảng cách dài (ví dụ 
giữa các nguồn nguyên liệu và các cảng hoặc các trung tâm đô thị). 

� Đường thủy 

Vận chuyển đường thủy (cho dù nội địa hay khác), dọc theo các bờ biển và trên các 
con sông được phổ biến trong trường hợp của các quốc gia đảo và trong các vùng với các 
độ cao khác nhau (như Đông Nam Á), và trong các khu vực xa xôi nó thường là các 
phương thức vận tải duy nhất có sẵn. Ngoài việc liên kết các tuyến đường địa phương của 
các khu vực định cư lân cận, khác biệt về liên kết khoảng cách truyền thống cũng được tìm 
thấy ở những nơi này; tuy nhiên, chúng thì đang mất dần vị thế về tốc độ so với các phương 
pháp vận tải bằng đường bộ. Cụ thể việc tiêu thụ năng lượng có thể rất thấp, thậm chí với 
kỹ thuật cơ giới hóa. Như với giao thông đường bộ, các loại hình giao thông và các phương 
pháp truyền lực có thể, và không kiểm soát được các vị trí kế nhau của các phương thức 
khác nhau gây ra một rủi ro cao như các tai nạn. 

� Các hệ thống vận tải và giao thông khác 

Các hệ thống vận tải và giao thông khác được đề cập có giá trị, mà ở nhiều quốc gia 
nó đóng vai trò nhỏ nói chung nhưng cũng có thể có ý nghĩa quan trọng với địa phương, là: 

- Vận tải hàng không (máy bay, máy bay trực thăng, và thậm chí có thể kinh khí cầu) 

- Đường ống dẫn cho việc vận chuyển nhiên liệu lỏng, khí (dầu thô, sản phẩm dầu 
khoáng sản, khí tự nhiên, than đá hóa lỏng) 

- Cáp treo, ví dụ như trong các dự án nguyên vật liệu (gỗ và khai thác quặng)  

- Mạng lưới viễn thông, trong đó có thể thay thế một phần vật chất của truyền đạt 
thông điệp và thông tin. 

Với việc xây dựng các tuyến đường giao thông mới và sự phát triển của những 
cái hiện tại, các mục tiêu chính để liên kết các khu vực khác nhau trong một kiểu mới 
hoặc được cải thiện, và cách này để mở rộng thị trường cho các nguyên vật liệu hoặc các 
thành phẩm có sẵn trong các địa điểm. Mục đích ở đây là tình hình kinh tế của người dân 
sống trong các khu vực sẽ được cải thiện bởi các mức độ việc làm cao hơn mà nó mang về. 
Rất thường, như một hiệu ứng phụ, một cải thiện về cung cấp các hàng hóa và dịch vụ từ 
bên ngoài khu vực cũng có thể được xem xét. 

Quy hoạch các tuyến đường vận tải là  sự tăng cường mục tiêu duy trì và hỗ trợ  của 
các tiện ích có sẵn, cũng như phát triển tiếp và thiết lập các tuyến đường hoặc hệ thống mới. 
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5.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

5.2.1. Các tác động môi trường trực tiếp của một số mô hình vận tải   

Dưới đây là bảng tóm tắt các tác động môi trường trực tiếp của các phương thức 
vận tải cơ bản trích dẫn từ báo cáo của OECD về Vận tải và Môi trường [2]. Báo cáo này 
tính cả  các số liệu bị chết và bị thương như thiệt hại trực tiếp đến con người. 

Các tác động này xuất hiện không chỉ trong quá trình hoạt động, mà còn 

- Trong việc thành lập và phát triển vận tải của chính các tuyến đường, 

- Trong việc tạo ra và xử lý các phương tiện hoặc các xe cộ mà không còn cần thiết, 

- Như một kết quả không mong muốn của việc mở ra sự giao thông của các khu vực 
mà trước đây đã được bảo vệ, thông qua sự định cư không kiểm soát được. 

Hầu hết các gánh nặng về môi trường được gây ra bởi các hình thức vận tải cơ 
giới, và bởi sự vận tải bằng xe cộ nói riêng. Trong các trường hợp nhất định, tuy nhiên, 
ngay cả các hình thức vận động truyền thống có thể gây ra các thiệt hại về môi trường; 
ví dụ, ở các vùng miền núi, việc sử dụng quá mức các đường đi bộ có thể góp phần gây xói 
mòn. 

 Hình 1 - Các tác động môi trường trực tiếp của một số mô hình vận tải [2] 
Một số 

mô hình 
vận tải 

Không 
khí 

Các nguồn 
nước 

Các 
nguồn 
đất

Chất thải 
rắn 

Tiếng ồn Các rủi ro 
tai nạn 

Các tác 
động 
khác

Ngành 
hàng hải 
đường 
biển và 
nôi địa 

  Làm thay 
đổi các hệ
thống nước 
trong quá 
trình xây 
dựng cảng 
và việc đào 
và nạo vét 
kênh rạch  

Đất cho 
cơ sở hạ
tầng; việc 
không 
quan tâm 
đến các 
thiết bị
cảng và 
các kênh 
rạch 

Thuyền 
lớn và các 
tàu bè thu 
hồi từ dịch 
vụ 

  Vận 
chuyển số 
lượng lớn 
các nhiên 
liệu và các 
chất độc 
hại 

  

Vận tải 
đường sắt 

    Đất cho 
quyền lợi 
của con 
đường và 
nhà ga; 
việc 
không 
quan tâm 
đến các 
phương 
tiện đã lỗi 
thời. 

Sự bỏ
hoang các 
con 
đường, 
thiết bị và 
đầu máy 

Tiếng ồn và 
sự rung 
động xung 
quanh các 
nhà ga và 
dọc theo 
các đường 
ray. 

Sự trật 
bánh hoặc 
sự va 
chạm của 
hàng hóa 
mang theo 
các vật 
chất độc 
hại. 

Sự phân 
vùng hoặc 
sự phá 
hủy của 
các vùng 
lân cận, 
đất trồng 
trọ, chăn 
nuôi và 
đời sống 
của các 
động vật 
hoang dã.   

Vận tải 
đường bộ 

Sự ô 
nhiễm 
không khí 

Sự ô nhiễm
nước mặt và 
nước ngầm 

Đất cho 
cơ sở hạ
tầng; sự

Đất thải và 
gạch vụn 
bị bỏ rơi từ

Tiếng ồn và 
độ rung từ 
các xe hơi, 

Những cái 
chết, bị 
thương và 

Sự phân 
vùng hoặc 
sự phá 
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(CO, HC, 
Nox, các 
hạt vật 
chất và 
nhiên liệu 
thêm vào 
như là than 
chì)Sự ô 
nhiễm toàn 
cầu 
(CO2,CFC) 

bởi các 
dòng chảy 
mặt, sự thay 
đổi của các 
hệ thống 
nước bởi 
việc xây 
dựng  
đường bộ. 

khia thác 
các 
nguyên 
vật liệu để
xây dựng 
đường bộ
 

các công 
trình làm 
đường;  
Xe cộ bị
loại bỏ
khỏi quá 
trình sử
dụng và 
dầu thải 

xe môtô và 
xe tải trong 
các thành 
phố và dọc 
theo các 
con đường 
chính. 
 

thiệt hại về 
tài sản từ 
các tai nạn 
đường bộ; 
sư nguy 
hiểm của 
vận tải từ 
các vật 
chất độc 
hại; những 
nguy hiểm 
từ cấu trúc 
không phù 
hợp trong 
các 
phương 
tiện giao 
thông cũ 
hoặc hư 
hỏng. 

hủy của 
các vùng 
lân cận, 
đất trồng 
trọ, chăn 
nuôi và 
đời sống 
của các 
động vật 
hoang dã, 
sự tắt 
nghẽn. 

Vận tải 
hàng 
không 

Ô nhiễm 
không khí 

Sự thay đổi 
mực nước, 
dòng sông 
và  tháo xả
mỏ trong 
việc xây 
dựng sân 
bay. 

Đất cho 
cơ sở hạ
tầng; 
khuyết 
điểm của 
các 
phương 
tiện lỗi 
thời 

Máy bay 
bị thu hồi 
từ dịch vụ 

Tiếng ồn 
xung quanh 
khu vực 
sân bay. 

    

Đặt ống 
dẫn dầu 
(theo [3]) 

  Sự ô nhiễm 
nước ngầm 
bởi sự rò rĩ.

        Các 
đường dẫn 
vào và các 
đường 
băng và 
các tác 
động của 
nó 

Mô tả chi tiết của các tác động môi trường của đường bộ, đường sắt, đường hàng 
không, và vận chuyển nước có thể được tìm thấy trong các tóm tắt về môi trường có liên 
quan. Các hướng dẫn có liên quan từ các ADB [4], ODA [5], và Ngân hàng Thế giới [3] 
cũng cung cấp một tổng quan tốt về tác động môi trường từ ngành vận tải và giao thông. 

5.2.2. Các biện pháp bảo vệ trực tiếp  

Các biện pháp đối phó có thể được nhóm lại thành các loại sau  

I) Sự thành lập của “hành lang xung đột thấp” (quy hoạch các tuyến đường và sự lựa 
chọn vị trí với tác động môi trường thấp nhất có thể có và nguy cơ tai nạn thấp, và nhóm 
các tuyến đường để giữ toàn bộ các khu vực mà đòi hỏi sự bảo vệ). 
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II) tiết kiệm không gian, không xói mòn và bố trí an toàn của các tuyến đường giao 
thông 

III) các biện pháp kỹ thuật để giảm lượng khí thải từ xe có động cơ (như ưu đãi cho 
các loại IV) đề nghị cho phương thức hoạt động mà nó giúp bảo vệ môi trường và giảm 
nguy cơ tai nạn (ví dụ như tốc độ quy định) 

V) Các biện pháp hướng dẫn cấu trúc và giao thông (như hạn chế sử dụng không gian 
và thời gian trong các khu vực đô thị; ưu tiên cho giao thông công cộng tại đô thị (đường 
xe bus), ưu tiên cho vận tải thương mại cần thiết cho sự sống của đô thị hoặc thành phố 
(như là giữ các vùng tải trọng rõ ràng), ưu tiên cho các xe hơi tư nhân đầy tải (Dùng chung 
xe), và các biện pháp đề phòng an toàn ở các khu vực bảo tồn nước.  

5.2.3. Các tác động môi trường của vận tải và giao thông ở phạm vi địa phương, 
vùng và toàn cầu, và các biện pháp bảo vệ có thể áp dụng   

Các nền tảng cho việc lưu ý do tác động môi trường là yếu tố cơ bản của việc bảo vệ 
hệ sinh thái, để bảo vệ lâu dài cho các cơ sở cần thiết cho cuộc sống con người. Nguy cơ 
này được đặt ra bởi vận chuyển và giao thông có thể được xem xét trên ba cấp độ: 

I) Tính nhân văn trực tiếp 

Nhu cầu về không gian cho các tuyến đường giao thông, và sự ô nhiễm đất và nước 
uống có thể gây nguy hiểm đến các vấn đề cơ bản của cả các khu vực sinh sống và thực 
phẩm. Tương tự, việc giết chết động vật nuôi tại gia bằng các phương tiện đường bộ có 
thể được coi là một trở ngại đáng kể đến an sinh của con người. Điều này tạo ra cơ sở cho 
việc lựa chọn sử dụng không gian ít và các phương tiện vận tải không phát thải, để đạt 
được việc sắp xếp các lộ trình mà nó giúp tiết kiệm không gian và giảm tốc độ, cũng như 
đưa ra các biện pháp an toàn cho xe cộ, sự giáo dục về giao thông, và sự giám sát cả xe cộ 
và người lái xe. 

II) Nhiều quốc gia chiếm hữu các hệ sinh thái vô cùng phức tạp và yếu ớt, mà ngoài 
ra nó được điều tra ít hơn các hệ sinh thái ôn đới ổn định có thể so sánh được (xem [6]). 
Các cuộc tấn công trên đất và sự cân bằng thủy sinh và lên thế giới động vật bởi các tuyến 
đường giao thông là phù hợp thậm chí còn khó khăn hơn để xác định với sự quan tâm đến 
các tác động lẫn nhau và lâu dài của nó, và do đó để được xử lý thận trọng hơn.  

Trong bối cảnh này, sự cân nhắc nên được dựa vào tác hại sinh thái gây ra bởi những 
hậu quả gián tiếp của các tuyến đường giao thông, và của các con đường nói riêng, trong đó 
bao gồm: 

- Chuyên sâu hơn trong sử dụng đất nông nghiệp, 

- Việc tạo ra các cánh rừng cho các dự án về nguyên liệu, 

- Việc phá bỏ rừng ngoài ý muốn, 

- Và các mối đe dọa cho loài động vật mà đã có nguy cơ tuyệt chủng. 

Các biện pháp sau đây để giảm bớt các rủi ro được đề xuất: 

- Các quy định cho giám sát việc sử dụng đất trong các khu vực dự án và giám sát 
một cách hiệu quả, 

- Tăng cường hiệu quả của các cơ quan giám sát nhà nước, như là sự quản lý rừng và 
các công viên quốc gia, bằng cách cải thiện đào tạo, nhân viên, thiết bị, uy tín, và tình trạng 
pháp luật. 
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- Sự phát triển của một cơ quan tư vấn về nông thôn và hệ thống tín dụng đối với việc 
thúc đẩy thích nghi sinh thái và sử dụng đất nông nghiệp bền vững. 

- Việc hạn chế sử dụng các tuyến đường giao thông của các nhóm người dân cụ thể 
(ví dụ khách du lịch) và các phương tiện (xe hàng nặng). 

- Việc thành lập một Cục môi trường, với khả năng ảnh hưởng nằm trong các cơ 
quan vận tải. 

- Việc công bố và thực hiện đầy đủ các luật lệ bảo vệ môi trường. 

III) Hiệu ứng nhà kính và sự suy giảm sản lượng dầu thô đang chứng minh ý nghĩa 
quan trọng toàn cầu. Các phát thải CO2

 và việc tiêu thụ dầu khoáng bởi các hệ thống vận tải 
ngày nay sẽ làm giảm bớt phạm vi cho các phát thải CO2 khác và những người tiêu thụ dầu, 
như là công nghiệp, các trạm năng lượng, và các khu vực kinh tế tư nhân, với các giới hạn 
được áp đặt lên trên mức phát thải quốc gia theo các thỏa thuận quốc tế, và các hạn chế có 
thể chứng minh là một sự kiềm hãm phát triển. Trong bối cảnh này cần lưu ý rằng lượng 
khí thải CO2, bởi việc đối chiếu với các chất ô nhiễm không khí khác (chẳng hạn như các 
oxit nitơ hoặc hydrocacbon), không thể giảm bớt bằng các thiết bị thêm vào để xe cộ với 
các động cơ đốt trong (như là bộ chuyển đổi xúc tác) 

Hơn nữa, những giảm sút trong tính đa dạng của các loài, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới, 
mà nó có thể có kết quả từ các tác động của vận tải và giao thông, cũng được coi là một 
mối đe dọa lâu dài cho nhân loại như một tổng thể: Những tuyến đường giao thông cắt qua 
các khu vực mà đã được thiết kế như là các bảo tồn tự nhiên có thể làm sụt giảm nghiêm 
trọng môi trường sống của các loài động vật và cây trồng và có thể dẫn đến việc giết hại 
chúng [7]. Những đường ray xe lửa thì gây chia rẽ ít hơn bởi vì chúng cung cấp khả năng 
vận chuyển như nhau với tuyến đường cắt ngang nhỏ hơn và tần số xuất hiện thấp hơn các 
đường quốc lộ; việc bảo vệ các khu vực còn lại, dọc theo các con đường của một kế hoạch 
công viên thiên nhiên, như đề nghị của Ngân hàng thế giới [8], có thể ngăn chặn sự biến 
đổi của các nhóm loài thông qua không kiểm soát việc giải phóng mặt bằng và sự định cư 
của con người (xem II). 

5.2.4. Giảm giao thông đường bộ và chuyển sang dạng vận tải khác, bằng qui 
hoạch phát triển vùng và kế hoạch quốc gia về giao thông vận tải   

Giao thông đường bộ của xe cộ là dạng giao thông gây hại môi trường xấu nhất. 
Đặc biệt, lượng khí thải gây ô nhiễm đặc trưng và sự tiêu thụ năng lượng của vận tải nặng 
là gấp nhiều lần vận tải đường sắt và đường biển, với mức độ sử dụng là như nhau; hơn nữa, 
đường bộ gây tổn hại đến hệ sinh thái nhiều hơn đường sắt vì diện tích bề mặt đòi hỏi nhiều 
hơn và vì sự xói mòn. Sự quan trọng hơn là, sau đó, để chấp nhận các phương pháp quy 
hoạch giao thông và vùng sẽ làm giảm bớt giao thông đừng bộ trong các điều kiện tuyệt đối 
hoặc đem lại những thay đổi để các dạng giao thông gây hại môi trường ít hơn. Điều này có 
thể đạt được trong những cách sau đây: 

I) Sự phân tán về nhà ở, công nghiệp và các tiện ích, nhằm rút ngắn khoảng cách 
giao thông (trong khi giữ khoảng cách tối thiểu từ các nguồn phát thải; hiểu rõ việc lập quy 
hoạch không gian và khu vực mang tính môi trường). 

II) Một sự thay đổi từ các xe tải nặng để các dạng giao thông ít gây hại cho môi 
trường hơn, đặc biệt là vận tải đường sắt (và thuỷ có thể thích hợp), là một mục tiêu mong 
muốn. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, lợi thế về vận tải đường bộ (sự tin cậy và đúng 
giờ tương đối, đặc biệt quan trọng trong trường hợp hàng hoá dễ hỏng, các thủ tục ít, ít 
nguy cơ bị trộm cắp trong thời gian bốc dỡ hàng) làm mờ nhạt đi các sự suy xét khác, mặc 
dù chi phí vận chuyển hàng hóa xe tải có thể được cao hơn,và thậm chí dẫn đến hàng hóa 
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được vận chuyển bằng đường song song với các tuyến đường sắt. Sự đảo chiều của xu 
hướng này sẽ đòi hỏi một cải tiến đáng kể trong kỹ thuật kém và điều kiện tổ chức của các 
cơ quan đường sắt, hầu hết là do hoạt động của nhà nước. 

Các biện pháp thích hợp như vận chuyển côngtenơ, các kỹ thuật kết hợp vận tải, phân 
quyền về việc phân bổ các kho chứa hàng hóa và hệ thống thông tin cho sự liên kết giao 
thông đường bộ tốt hơn và hệ thống đường sắt/nước có thể được thiết lập thích hợp ở hầu 
hết các nước, nhưng cũng nên được khai thác và khuyến khích. Việc vận chuyển các hàng 
hóa độc hại ít nhất (nhiên liệu, các chất nổ khác và các hóa chất có tính ăn mòn) nên được 
chuyển đi càng xa càng tốt khỏi những con đường bộ và vận tải đường biển và đường sắt, 
để nguồn cung cấp này không còn nguy hiểm. Quy hoạch giao thông vận tải nên cung cấp 
các điểm chuyển giao hàng hóa và sự liên kết các con đường cho chúng, như một sự hỗ trợ 
cho các chương trình mở rộng và xây dựng mới. 

III) Đối với những nhiệm vụ cơ cấu vận tải đơn giản, như trong trường hợp các dự án 
về nguyên liệu, các hệ thống giao thông đặc biệt như là các đường ống dẫn dầu, đường sắt 
có khoảng cách đường ray hẹp, hoặc các đường cáp có thể có ít nguy hại đến môi trường 
hơn, mà tính kinh tế còn cao hơn xe tải chở hàng nặng. Đặc biệt điều đó còn đáp ứng để 
chống lại những rủi ro nguy hiểm của các khu định cư không kiểm soát được và sự phá hủy 
các khu vực tự nhiên thông qua việc xây dựng quá  nhiều những con đường.  

IV) Tăng thu hút của “sự kết hợp thân thiện môi trường” (đi bộ, xe đạp, xe gia súc 
kéo, xe buýt), ví dụ trong các hình thức của các con đường độc lập và các quy định ưu tiên, 
được đảm bảo bởi các biện pháp xây dựng, đặc biệt là tại các khu vực địa phương. 

V) Quy hoạch vận tải theo định hướng môi trường cũng có nghĩa là hạn chế xe cộ 
vận tải trong các khu vực đang chịu tải môi trường nặng hoặc là nhạy cảm về sinh thái, 
bởi ngưng việc xây dựng mới hoặc các chương trình mở rộng, hay còn bởi việc ngưng khai 
thác một số tuyến đường nào đó. 

Cần thiết xem xét những ảnh hưởng đến các tác động môi trường của các phương 
thức quy hoạch vận tải của nhưng thay đổi về bản chất và quy mô của nhu cầu vận tải trong 
tương lai: 

Vì vậy, có thể  gia tăng hoàn toàn thể tích về các nhu cầu vận tải đường sắt bằng cách 
tăng chiều dài của đoàn tàu, trong khi đó đối với trường hợp vận chuyển bằng đường bộ và 
giao thông hàng không tương đương với sự gia tăng mạnh số lượng phương tiện vận tải, và 
do đó tăng gánh nặng về môi trường.. 

Mặt khác, việc sụt giảm nhu cầu vận tải hoặc một thay đổi định kỳ trong mô hình của 
nhu cầu, các loại hàng hóa được vận chuyển hoặc các mối quan hệ nguồn-điểm đến, trong 
trường hợp của vận tải đường sắt, có thể dẫn tới việc giảm công suất sử dụng và do vậy 
gánh năng môi trường (và cả chi phí nữa!) trên một tấn (đơn vị khối lượng vận chuyển) sẽ 
tăng. Hệ quả tất yếu của nó, được khuyến cáo, trong trường hợp nhu cầu và khối lượng vận 
tải trong tương lai còn chưa rõ ràng thì việc lựa chọn phương thức vận chuyển tương đối 
mềm dẻo nhưng càng thân thiện với môi trường càng tốt (đường sắt khổ hẹp, xe cáp, giao 
thông thuỷ, xe dung điện và các phương tiện sử dụng đường điện trên cao tại các quốc gia 
phát triển mạnh về thuỷ điện) 

5.2.5. Các biện pháp hành chính, qui định và tài chính   

Các biện pháp hành chính, pháp lý và tài chính có thể giúp đạt được một sự giảm 
thiểu trong khối lượng giao thông đường bộ và gánh nặng môi trường liên quan  và 
việc chuyển đổi sang các hình thức vận tải ít gây hại đến môi trường hơn: 
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I) Thuế và việc thu thuế dầu khoáng có thể làm gia tăng đáng kể biến số chi phí của 
các loại xe cộ, kết quả là: 

- Một mức độ sử dụng cao hơn (và do đó ít các chặng đường hơn), 

- Việc đi lại kinh tế hơn, 

- Các biện pháp kỹ thuật để giảm bớt nhu cầu năng lượng (và do đó lượng phát thải ít 
hơn), 

- Tính cạnh tranh lớn hơn của vận tải vận tải đường thủy và đường sắt. 

Điều đó cũng tạo ra kết quả trong một phần của các chi phí ngoại biên (thiệt hại môi 
trường) của vận tải đường bộ đang được hấp thụ. Trong một giai đoạn chuyển tiếp, một 
phần của thu nhập thêm vào được thừa nhận bởi nhà nước có thể được trả lại bằng cách 
giảm số tiền chi tiêu, ví dụ như bằng cách giảm thuế hải quan về các bộ phận thay thế. 

II) Các quy định và ưu đãi tài chính cho việc cải thiện các giá trị khí thải: 

Việc đưa vào và các ưu đãi cho xăng không chì, khí thải và các tiêu chuẩn phủ muội 
cho các xe cộ mới, thuế xe cộ cao hơn cho các xe cũ. 

III) Phê duyệt, gia hạn, và mở rộng đối tượng chuyển nhượng vận chuyển để hoàn 
thành các yêu cầu về môi trường như là  

- Kiểm tra động cơ xe, 

- Vận tải bằng đường sắt và đường biển, 

- Đào tạo người lái xe, 

- Quy định về giờ điều khiển xe (để ngăn ngừa tại nạn). 

IV) Việc tính toán biểu thuế đường sắt của nhà nước và các cơ quan đường thủy 
đượcchyển sang biến phí, dẫn đến việc cắt giảm rõ ràng tỷ lệ khối lượng vận tải lớn 
và/hoặc khoảng cách dài. Điều này giúp cải thiện tính cạnh tranh như so sánh với đường 
dành cho xe cộ. 

V) Sự tính toán thời gian thích hợp của các sự kiện hoặc các hoạt động mà đòi hỏi tập 
trung mật độ giao thông đặc biệt trong các khu vực nhà cửa san sát (như là các sự kiện thể 
thao hoặc chính trị, hoặc bắt đầu công việc hoặc trường học). Tác động này tuy nhiên bị 
hạn chế, như kinh nghiệm sắp xếp thời gian linh hoạt trong các nước công nghiệp hóa đã 
thể hiện. 

VI) Hướng dẫn về vận tải cho người sử dụng. Nó là quan trọng cho các nhà chính trị 
gia và các nhà quản lý để thiết lập một ví dụ bằng việc sử dụng, tức là, xe máy hoặc môtô, 
hoặc du lịch trên phương tiện vận tải công cộng  trong quá trình làm nhiệm vụ của chúng 
(kinh nghiệm cá nhân trong việc ra quyết định có thể dẫn đến các hệ thống vận tải đó được 
cải thiện). Tập tài liệu của Sở Giao thông vận tải Anh [9] mô tả một ví dụ thành công.  

5.2.6. Các đặc trưng của qui hoạch giao thông đô thị   

Các điều kiện ưu tiên đặc biệt trong các khu vực đô thị và các đề tài chính sau đây có 
thể đề cập trong lưu ý sau: 

- Những cải tiến trong mạng lưới điện thoại và các hệ thống truyền dữ liệu hiện 
đại khác (như là máy fax) có thể giúp tránh được những chuyến đi mà nó đáp ứng như một 
phương tiện của phương tiện liên lạc (NB: Hiệu quả của vận tải viễn thông tăng trưởng thì 
vẫn không hoàn toàn chắc chắn. Tuy nhiên, các chỉ dẫn là, thông tin viễn thông sẽ không 
thay thế vận chuyển “vật lý” đến bất cứ phạm vi đáng được đề cập đến, từ khi gia tăng các 
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phương tiện liên lạc sẽ lần lượt đẩy mạnh sự cần thiết để thực hiện quãng đường đi, ở đây 
muốn đề cập đến “thay thế” giao thông. 

- Tội phạm xa lộ (đó là một lý do cho việc sử dụng xe) 

- Quay lại với xe điện để đối phó với dòng người đi lại bằng vé tháng trong khu vực 
đô thị 

- Phát huy “sự kết hợp với môi trường” (xem 2.4 IV). 

5.2.7. Qui hoạch vận tải hướng môi trường   

Quy hoạch vận tải cũng phải được xem như là một quá trình hài hòa hóa giữa các 
nền kinh tế, xã hội, và môi trường. Một mặt, vận tải phục vụ mục đích của đạt được 
cung cấp các nhu cầu cơ bản và linh động và do đó thúc đẩy phúc lợi vật chất của đất 
nước, mặt khác, tính bền vững lâu dài của cuộc sống không nhất thiết phải được bỏ 
qua. 

Theo đó, sự phát triển quốc gia và quy hoạch vận tải và các biện pháp quy định 
bổ sung phải tạo các điều kiện để đạt được các điều kiện sống mong muốn, 

- Với nhu cầu vận tải tối thiểu, 

- Với các dạng vận tải thân thiện với môi trường (đường sắt, tàu thủy) chiếm tỷ trọng 
lớn nhất có thể có là tổng khối lượng giao thông, 

- Bằng cách sử dụng các tuyến đường mà chúng tránh được hoặc bảo vệ hành lang 
giao thông nhạy cảm, 

- Với xe cộ trong điều kiện khả thi, như là phát thải chất ô nhiễm hoặc tiếng ồn và 
tiêu thụ năng lượng được giữ ở mức tối thiểu, 

- Sử dụng các phương tiện như vậy là để bảo đảm rằng số lượng và mức độ nghiêm 
trọng của các vụ tai nạn cũng như tiếng ồn, phát thải ô nhiễm, và tiêu thụ năng lượng được 
giữ ở mức tối thiểu (ví dụ như thông qua các hạn chế tốc độ hoặc quy định về giờ làm việc 
của người lái xe). 

Để thực hiện mục tiêu thực tại này, quy hoạch giao thông phải nhìn vào tương lai, và 
được tích hợp vào bức tranh quy hoạch tổng thể, đặc biệt chú ý tới cách thức mà nó 
tương tác với quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển khu vực và cả quy hoạch cảnh 
quan. Các quá trình phát triển song song  khác nhau, cần tránh xa việc cạnh tranh giữa các 
phương thức vận chuyển càng tốt , vì điều này không chỉ gây ra các vấn đề về môi trường 
(bổ sung nhu cầu về không gian, mức độ phát thải do cao hơn do vận tải đường bộ), mà còn 
không kinh tế. Mục đích chính là cần sử dụng tối ưu những lợi thế cụ thể của lĩnh vực vận 
tải cá nhân (đường giao thông: hoạt động linh hoạt với khu vực bao phủ hoàn toàn; đường 
sắt: vận tải từ điểm tới điểm trên một khoảng cách dài và khoảng cách ngắn hơn dọc theo 
các trục giao thông; tàu thủy: cho vận tải mà ở đó tốc độ không phải là nhân tố quan trọng, 
vận chuyển hàng nặng). Điều này thường bao gồm việc hợp tác giữa các hình thức vận tải 
khác nhau và đòi hỏi một hệ thống vận chuyển hàng hóa chuyển giao đầy đủ chức năng và 
đáng tin cậy. 

Quy hoạch vận tải theo định hướng môi trường do đó không chỉ liên quan đến việc 
xây dựng và phát triển của các tuyến đường giao thông, mà còn các biện pháp hành 
chính và pháp lý cụ thể và hài hòa với các kế hoạch phát triển khác. 
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5.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Trên cơ sở của các yếu tố quy hoạch vận tải theo định hướng môi trường được cân 
nhắc ở trên và được thảo luận về các tác động môi trường của giao thông và vận tải, cùng 
với các biện pháp bảo vệ có liên quan, một số lưu ý dưới đây được cho là làm thế nào để 
các tác động môi trường có thể được hệ thống phân tích và đánh giá trong phạm vi quy 
hoạch giao thông. 

5.3.1. Định danh và phân tích   

Theo các tác động môi trường của hệ thống giao thông gây ra do việc lắp đặt và giao 
thông là cơ bản xác định bởi: 

- Sự chia sẻ trong khối lượng vận tải của hệ thống riêng biệt, 

- Tổng lượng vận tải thực tế, 

- Dạng năng lượng sử dụng, 

- Tốc độ của phương tiện vận tải,  

- Năng lượng và giá trị phát thải cụ thể cho các phương tiện vận tải (ô nhiễm và tiếng 
ồn), 

- Tương thích với các hệ thống vận tải khác trong một môi trường giao thông phổ 
biến, 
Gánh nặng cụ thể cho mỗi đơn vị diện tích gây ra bởi các lắp đặt vận tải và bổ sung trang 
thiết bị cho chúng (như là trạm dự trữ, các nhà xưởng, v.v…) thông qua chỗ giao cắt và mất 
đất.  

Trong những mức độ như vậy những thay đổi ưu tiên này có thể nhận biết bằng cách 
thống kê, chúng có thể được kết hợp trong các khu vực bị ảnh hưởng sau: 

Ở cấp quốc gia: 

- Tổng tiêu thụ của các dạng nguyên thủy của năng lượng gây ra bởi vận tải, 

- Tổng phát thải gây ra bởi vận tải (CO2, ô nhiễm không khí), 

- Tổng diện tích bề mặt được sử dụng, 

- Các con số tai nạn, 

Đối với các khu vực riêng biệt: 

- Diện tích sử dụng so với diện tích tổng thể, 

- Sự chia rẽ về các hiệu ứng xã hội, kinh tế và động vật, 

- Sự ô nhiễm không khí, đất và nước, 

- Đoạn đường thường xảy ra tai nạn xe cộ, 

- Đoạn đường thường xảy ra tiếng ồn, 

- Gây nguy hiểm cho các di sản văn hóa thông qua độ rung và khí thải. 

5.3.2. Đánh giá 

Các tác động môi trường trên khắp cả nước và các khu vực của giao thông và vận tải 
nên được so sánh với 

- Những gánh nặng tổng thể, tính nhạy cảm và các giới hạn gánh nặng (ở nơi có quy 
định), 
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- Sự suy yếu của nông nghiệp, các khu vui chơi và giải trí, và cả cảnh quan nông thôn 
và đô thị, 

- Tác động tích cực của vận tải và giao thông về mặt kinh tế, cơ cấu xã hội và quy 
hoạch thành phố và đất nước 

Từ đó, chúng ta có thể suy ra (chủ yếu là định tính), 

- Những tác động môi trường của giao thông và vận tải góp phần nặng nề lên gánh 
nặng tổng số hoặc khu vực, 

- Những nguồn tài nguyên có thể được sử dụng để giảm bớt những vấn đề này với 
hiệu quả tối ưu (tức là với sự suy yếu tối thiểu của các tác động mong muốn của vận tải); 
trực tiếp, thông qua việc kiểm soát vận tải tổng thể và các kế hoạch giao thông và các quy 
định về việc duy trì và mở rộng các tuyến đường vận tải, và gián tiếp bằng cách thu thuế và 
các nghị định), 

- Nơi mà các điểm xung đột nảy sinh, 

- Nơi có nhu cầu phối hợp và hợp tác với các kế hoạch của các ngành khác, 

- Nơi có nhu cầu cho các nghiên cứu sâu hơn. 

Sự quan tâm ở mức độ tương đối thấp đến tác động lên hệ sinh thái trong các quốc gia 
(xem 2.3) phải được tính đến khi áp đặt các giới hạn.  

Các phân tích và đánh giá vừa qua phải được cập nhật liên tục và nghiên cứu cẩn thận 
vì lợi ích của việc cải tiến liên tục trong chất lượng của các dự báo. 

5.3.3. Sự tham gia của các đối tượng thứ ba  

Bên cạnh việc thu thập dữ liệu, nó cũng rất quan trọng để tính đến các đặc thù khu 
vực , các yếu tố xã hội – văn hóa, các nhân tố kinh tế - xã hội. Để xác định và phân tích 
những cái này, nó là cần thiết để đảm bảo sự hợp tác ban đầu của cả các nhóm chịu tác 
động trực tiếp và gián tiếp trong việc lập kế hoạch và quá trình ra quyết định, và để 
bảo đảm điều này bằng pháp luật. Sự tham gia của các nhóm này hoặc các cơ quan nhà 
nước trực tiếp tham gia trong các khu vực có thể, ví dụ, thông qua cách thực hiện các cuộc 
khảo sát giữa các khu vực tôn giáo và các nhà lãnh đạo thế tục hoặc bởi việc tổ chức các 
cuộc họp và các cuộc lấy ý kiến công cộng. Nó thường trong cách mà các hệ sinh thái và 
tầm quan trọng của chúng để người dân của các khu vực được biết đến lần đầu tiên; điều 
này cũng giúp tránh những đánh giá sai gây tai họa, sự phá hủy không chủ tâm của các hệ 
thống mà cuộc sống phụ thuộc và vi phạm các điều cấm kỵ về tôn giáo.(xem thêm [7]). 

Một cách tương tự, những người sử dụng vận tải, những người lái xe và vận hành 
cũng nên được tham gia. Điều này có thể làm nhẹ đi những lý do thường được chọn để di 
chuyển, mà nó làm rối tung lý thuyết (ví dụ, các tài xế xe tải thường thích đi qua các tuyến 
đường xuyên qua các khu vực dân cư đông đúc để họ có thể lấy hàng và hành khách cho 
thù lao tư nhân; trong những trường hợp này, bỏ qua những con đường ít phổ biến). Lợi ích 
của tất cả các nhóm người sử dụng vận tải (bao gồm phụ nữ và trẻ em, ví dụ) cần được 
phân tích và kết hợp với quy hoạch tổng thể (ví dụ vận chuyển các sản phẩm cho thị trường 
và an toàn đường bộ). 

Đại diện của các nhóm dân cư bị ảnh hưởng có thể hợp tác trong quá trình kiểm tra 
để đảm bảo rằng các kế hoạch đã thoả thuận và quy định được tôn trọng.   
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5.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Qui hoạch giao thông và vận tải có thể hành động như là một liên kết và thực sự 
cần thiết như một kiểm soát biến đổi đáng mong muốn hoặc không mong muốn (sự truyền 
động hoặc sự bế tắc) cho các khu vực liền kề ngang và dọc bao gồm vận tải hàng hóa vật 
chất và cung cấp năng lượng, cụ thể: 

I) Quy hoạch quốc gia và khu vực: 

Phạm vi và mật độ của mạng lưới vận tải quốc gia liên quan chặt chẽ đến các mục 
tiêu quy hoạch quốc gia và khu vực. Các cơ cấu tập trung với việc tăng cường sử dụng đất 
cần một hệ thống phức tạp hơn cho lao động và phân phối hàng hóa và do đó đòi hỏi năng 
lực vận tải cao hơn. Ngược lại, quy hoạch khu vực và quốc gia mà trong đó tập trung vào 
các hoạt động quy mô nhỏ và phân cấp sẽ có xu hướng giảm nhu cầu vận tải. Điều này 
không gây bất cứ việc suy giảm nào trong tiêu chuẩn sống chung.  

Một quốc gia theo định hướng môi trường (sự phát triển) và chương trình quy 
hoạch khu vực là, đặc biệt, một chức năng mặt cắt quan trọng cho tất cả các hoạt động quy 
hoạch vùng của các khu vực đặc biệt, bao gồm cả quy hoạch vận tải. 

II) Quy hoạch công nghiệp: 

Sự phát triển của công nghiệp đòi hỏi khả năng tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng 
và việc vận chuyển hàng hóa đáng tin cậy. Cân nhắc sự chuyển vị trí của việc thành lập 
doanh nghiệp phải được tính đến các hậu quả đối với giao thông và vận tải. 

III) Nông nghiệp và lâm nghiệp: 

Nông nghiệp và lâm nghiệp áp đặt những nhu cầu khác nhau của các tuyến đường 
và hệ thống vận tải, tùy thuộc vào cường độ sử dụng đất. Những rủi ro đặc biệt của việc 
mở cửa rừng cho giao thông và những đề phòng liên quan được thảo luận trong 2.4. 

IV)  Quy hoạch đô thị và địa phương 

Quy hoạch đô thị và địa phương là liên quan chặt chẽ không thể chia cắt với quy 
hoạch giao thông và vận tải; phần 1.2, 2.4 và 2.6 để đối phó với cách tiếp cận mới được 
quy định trong bối cảnh này về các mức độ sinh thái và xã hội. 

V) Quản lý nguồn nước: 

Không chỉ sử dụng và lập kế hoạch quy hoạch các tuyến đường vận chuyển bằng 
đường thuỷ có thể kết hợp với việc quy hoạch nước, mà còn những ảnh hưởng của các 
tuyến đường vận tải đất lên hệ thống cung cấp nước và chất lượng nước (việc đào, đắp 
đường, đường ống dẫn, khí thải của xe cộ, và các biện pháp an toàn trong các khu vực bảo 
tồn nước). 

VI) Giáo dục và Đào tạo  

Tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và sự đóng góp được thực hiện bởi quy hoạch 
giao thông và vận tải phải được giảng dạy, đặc biệt trong việc đào tạo chuyên nghiệp (ví dụ 
trong các khóa đào tạo cho kỹ sư xây dựng, những người quy hoạch giao thông và vận tải, 
những người lập kế hoạch phát triển đô thị và khu vực), và như một phần của đào tạo cao 
cấp nội bộ trong các cơ quan hành chính. Các khóa học tích hợp phải được đưa ra để hiển 
thị việc tương tác giữa các khu vực quy hoạch khác nhau. Nó cũng quan trọng cho nhà 
nước để thiết lập một ví dụ chung, như được thảo luận trong 2.5. Ngoài ra các phương tiện 
truyền thông (định hình ý kiến) cũng có thể đóng một vai trò đáng kể cho việc mở rộng 
nhận thức về môi trường.  
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Các ngành khác ảnh hưởng đến việc phân bổ địa lý của các tuyến đường giao thông 
và vận tải và các dạng vận tải là: 

VII) Ngành năng lượng: 

Những quyết định liên quan đến phương tiện vận tải để vận chuyển nhân sự và hàng 
hóa cần được xem xét trong phương diện của cái mà có nguồn năng lượng thuận lợi nhất về 
kinh tế và môi trường. Ví dụ, một quốc gia với một nguồn cung cấp điện năng đầy đủ từ 
nguồn tái tạo (năng lượng thủy điện) thường không tận dụng tối đa tiềm năng cho những xe 
có động cơ điện. 

VIII) Du lịch: 

Du lịch không chỉ đòi hỏi “phát triển tốt” (nhưng có lẽ nghi ngờ về sinh thái học) các 
tuyến đường để những nơi du lịch, mà còn mang du khách đến các khu vực nguyên sơ và 
do đó thiệt hại cho họ. 

5.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Quy hoạch giao thông và vận tải theo định hướng môi trường phải dựa trên các 
nguyên tắc sau đây: 

1. Giao thông và vận tải có một ảnh hưởng trực tiếp lên người dân thông qua các 
nguy hiểm về các tai nạn và sức khỏe, trên mức độ khu vực do sự tương tác với các 
khu vực sinh thái, và đặc biệt do không kiểm soát được khu định cư và sử dụng đất thông 
qua các khu vực đang được mở ra để lưu thông và trên mức độ toàn cầu thông qua việc đốt 
các nhiên liệu hóa thạch và việc giảm bớt tính đa dạng loài  

2. Phạm vi và bản chất của những tác động môi trường phụ thuộc vào 

- Khối lượng giao thông 

- Phương thức vận tải 

- Các loại động cơ đẩy liên quan. 

- Các loại nhiên liệu được sử dụng 

- Thực hành lái xe (tốc độ và hành vi tăng tốc) 

- Và việc thiết kế các tuyến đường vận tải. 

Quy hoạch giao thông và vận tải có thể làm một đóng góp bàn luận hướng tới việc 
kiểm soát các nhân tố này. 

3. Khối lượng giao thông thì đầu tiên và trước nhất một chức năng của việc phân 
phối lao động; cái này lần lượt tương tác chặt chẽ với các cấu trúc xã hội và kinh tế. 
Những thay đổi này sẽ không tất yếu để gây ra sự sụt giảm trong các tiêu chuẩn sống.  

Khối lượng giao thông có thể giảm thiểu bằng cách sử dụng hợp lý các phương 
tiện vận chuyển; tiền thuế biến đổi cao hơn dường như là đặc biệt thích hợp như một động 
cơ để đạt được điều này. 

4. Nếu các phương thức vận tải không được kiềm chế bởi các cấu trúc chỉ dẫn ở trên 
(ví dụ như sự cần thiết cho thị trường được phục vụ bởi các xe tải chở hàng nặng), việc sử 
dụng các phương thức vận tải tương thích với môi trường và xã hội nên được quy hoạch. 
Điều này áp dụng đặc biệt cho việc khai mỏ các khu vực trong các chương trình đề cập đến 
nguyên liệu thô, nơi mà không phù hợp với sự định cư của con người thì để tránh xa, và để 
giao thông trong địa phương thường không thể xác minh được. 
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Điều kiện nghèo khó của hầu hết các tình trạng hoạt động của đường sắt và đường 
biển ở nhiều nước đưa ra một vấn đề đặc thù liên quan đến việc mở rộng của các hoạt động 
vận tải này.  

5. Quy hoạch vận tải theo định hướng môi trường tập trung sự chú ý ít hơn trong 
việc lập kế hoạch cho các tuyến đường vận tải mới và nhiều hơn nữa cho trong việc đạt 
được các giảm thiểu cụ thể trong các tác động môi trường của sự giao thông hiện tại và cải 
thiện việc vận tải hiện tại bằng đường sắt và đường biển. Tài chính và các biện pháp hành 
chính để khuyến khích các xe với động cơ có lượng thải gây ô nhiễm thấp, cũng như các 
biện pháp dự phòng cho việc bảo quản và mở rộng theo định hướng môi trường, có thể 
giúp đạt được các mục tiêu.  
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6. Du lịch  

6.1. Phạm vi 

Mục đích của bản tóm tắt này là làm nổi bật các tác động môi trường phát sinh từ việc 
xây dựng và đẩy mạnh phát triển của các tiện ích phục vụ cho du lịch và các hoạt động 
liên quan và mô tả các biện pháp nhằm tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại cho môi trường. Sự 
chú ý đặc biệt được dành cho sự giải trí và du lịch giải trí ven bờ biển và vùng nội địa cũng 
như du lịch tham quan. 

Các tiện ích phục vụ cho du lịch bao gồm tất cả các tòa nhà, các lắp đặt không 
gian mở và việc thiết lập cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp nơi ở và dịch vụ cho 
các khách du lịch và nhân viên phục vụ ví dụ như các khách sạn, nhà nghỉ, các câu lạc bộ, 
các làng nghỉ, các nhà hàng, các cửa hàng lưu niệm v.v… cũng như mạng lưới cung cấp 
và thải bỏ điện, nước, nước thải, rác thải v.v… Ngoài ra còn có các tiện nghi đặc biệt cho 
các hoạt động như hồ bơi, sân golf, các khu vực sân golf mini và sân tennis, các bến cảng 
và bến du thuyền và thậm chí là các sân bay v.v… Sự chú ý cũng phải được dành cho các 
hoạt động mà mà nó không liên kết với các phương tiện cụ thể, như là tắm biển, lặn, lướt 
ván v.v…, đi bộ, leo núi, đi xe đạp như là cuộc đi dạo ngắm cảnh để thăm viếng các điểm 
có tầm quan trọng về văn hóa và các khu vực về cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng, các công 
viên quốc gia v.v… 

Trong những năm gần đây du lịch đã phát triển đáng kể. Hiệu quả của việc này đã 
làm kích hoạt một loạt các thay đổi về kinh tế - xã hội, văn hóa và sinh thái. Trong nhiều 
trường hợp trong quá khứ quá ít sự cân nhắc được dành cho các nhân tố này, và hậu quả 
đã gây ảnh hưởng đến các nhóm dân cư bản địa và thiệt hại cho nhiều phong cảnh nguyên 
sơ. 

Việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã có một số báo động về các tác 
động bất lợi lên môi trường tự nhiên (ví dụ hạ thấp mực nước ngầm, mối đe dọa cho các 
rặng san hô v.v…). Mặt khác du lịch góp phần làm cải thiện trong thu ngoại hối, qua đó 
tạo điều kiện cho sự áp đặt các biện pháp bảo vệ cho các khu vực có cảnh đẹp thiên nhiên 
nổi tiếng để bảo đảm cho việc bào tồn chúng lâu dài. Do đó, điều quan trọng nhất để giảm 
thiểu các tác động môi trường tiêu cực của các dự án du lịch để biến du lịch thành một tổng 
thể nhân tố phát triển tích cực. Mục tiêu này cũng được tăng lên đển các biểu hiện “du lịch 
lịch thiệp” và “du lịch nhạy cảm”. Không có sự trái ngược giữa khía cạnh môi trường 
sống tự nhiên và văn hóa và cách sống của dân cư địa phương trong các khu vực du lịch và 
giá trị mang tính giải trí cao và lợi ích cho tất cả những cái đó được thu hút bởi du lịch. 
Trong bối cảnh này nó phải được nhấn mạnh rằng các vấn đề này không chỉ được gây ra 
bởi các khách du lịch nước ngoài mà nó còn có thể cũng gây ra tương tư bởi các khách du 
lịch trong nước. 

6.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Danh sách dưới đây cung cấp một bản tóm tắt của các tác động môi trường chủ yếu 
mà các dự án du lịch có thể gây ra: 

- Các công trình kỹ thuật cho mục đích của việc phát triển các cơ sở và cơ sở hạ tầng 
cần thiết (thoát nước, san lấp, sự nạo vét, xây dựng bờ kè v.v…) 

- Bờ biển bị xói mòn bao gồm cả xói mòn bãi biển, sự phá hủy các rạn san hô. 

- Cung cấp nước (rủi ro là mực nước ngầm sẽ bị hạ thấp). 
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- Nước ô nhiễm do nước thải không được xử lý và bùn thải. 

- Xử lý chất thải. 

- Cung cấp năng lượng. 

- Chất lượng không khí và các hiệu ứng khí hậu khác. 

- Sự hư hại của cảnh quan tự nhiên bới việc xây dựng mà thích hợp về các điều kiện 
vị trí, kích thước, màu sắc bên ngoài và kiểu dáng xây dựng. 

- Các tác động kinh tế - xã hội ví dụ trong các cơ cấu khu vực kinh tế, trên thị trường 
lao động địa phương và lối sông của dân cư bị ảnh hưởng bởi các dự án du lịch. 

- Xung đột về việc sử dụng quá mức như kết quả của việc thay thế các hình thức 
truyền thống của việc sử dụng đất như nông nghiệp và đánh bắt cá. 

- Kích thước và quy mô của các cơ sở hiện có liên quan đến các nhân tố môi trường, 
bao gồm cả các cơ sở du lịch mà có thể đã tồn tại (rủi ro của việc khai thác quá mức các 
nguồn tài nguyên ví dụ như sự xói mòn đất). 

Trong bối cảnh đó nó phải được nhấn mạnh rằng các hệ thống sinh thái như cồn cát, 
rừng ngập mặn, rừng Xavan, các khu bảo tồn động vật có thể bị ảnh hưởng theo nhiều cách 
bởi các vấn đề trên. 

6.2.1. Thổ nhưỡng, địa hình, địa lý  

Sự tiêu thụ đất tạo thành một cuộc tấn công trực tiếp vào cấu trúc đất, và có thể phụ 
thuộc đáng kể vào kích thước và quy mô của các tiện ích. Nó cũng có thể tác động trực tiếp 
lên các nhu cầu sử dụng đất, ví dụ trên một phần của nông nghiệp, lâm nghiệp và quản lý 
nước, việc bảo tồn thiên nhiên và các hình thức khác của việc sử dụng đất. Ngoài các chức 
năng sinh thái của đất có thể được hạn chế với kết quả tất yếu là các hiệu ứng bất lợi 
trong các hình thức sử dụng khác, đặc biệt là hệ quả từ việc lấp kín trên khắp các khu 
vực bởi các tòa nhà, các con đường và các tiện ích tương tự.. 

Việc xói mòn bờ biển tiêu biểu cho một vấn đề nghiêm trọng với nhiều sự phức tạp 
thêm vào. Nó có thể được gây ra bởi các dự án xây dựng và các hoạt động của khách du 
lịch trên hoặc gần các bãi biển, sự loại bỏ bảo vệ đường biển tự nhiên và sự can thiệp vào 
cân bằng của các vật chất trên bãi biển.. 

Ngoài ra sự nguy hiểm tồn tại mà việc thực vật bảo vệ biển sẽ được cắt bỏ và thay 
thế một phần bởi các thực vật không phù với vị trí đó nơi mà sự bảo vệ chống lại xói 
mòn đất còn kém. Các quy trình tự nhiên của sự lắng đọng trầm tích và sự bảo vệ bờ biển 
được … bởi các rạn san hô có thể làm hư hỏng nặng nề bởi việc di chuyển của lớp cát từ 
các hệ thống sông hoặc từ các bãi biển và bởi việc sử dụng đá vôi như vật liệu xây dựng 
(như tóm tắt 2.4). Để bảo vệ các khu vực nhạy cảm ven biển, vùng đệm đủ rộng với thảm 
thực vật thích hợp để vị trí đặc biệt do đó cần được duy trì hoặc tạo ra và giữ cho nó tránh 
khỏi bất cứ phần nào của việc xây dựng. Cần nghiêm cấm sử dụng vôi từ san hô.. 

Hiện tượng xói mòn cũng xảy ra ở các khu vực miền núi và được gây ra chủ yếu 
bởi nạn phá rừng và sự hủy diệt các thảm thực vật che phủ mặt đất mà nó bị giẫm nát 
và cắm trại trên đó. Đây là toàn bộ quy trình được gia cố bằng việc xây dựng các khách sạn, 
lều trại, và các con đường mòn. Để tránh nguy hiểm khi khai thác quá mức của các khu vực 
cao nhất, sự hạn chế lớn nhất có thể nên được xem xét trong việc xây dựng các hệ thống xe 
cáp và các phương tiện kỹ thuật vận tải khác nên được đưa lên cao. Hậu quả của việc suy 
giảm trong khu vực rừng là khi trời mưa hoặc tuyết tan xuất hiện dồn dập và các lòng sông 
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bị tắc nghẽn bùn. Nó cũng phải được ghi nhớ rằng trong những điều kiện khí hậu khắc 
nghiệt thì các thảm thực vật phải mất một thời gian rất dài để thiết lập lại chính nó. 

Nén đất cũng như xói mòn đất cũng có thể được gây ra bởi việc xây dựng các lối đi 
nhỏ và việc bảo dưỡng chúng không thỏa đáng và bởi các hoạt động như là trượt tuyết, các 
tuyến xe đạp dã ngoại. xe mô tô hoặc xe hơi leo núi. Trong các công viên quốc gia việc bảo 
dưỡng các lối đi không thỏa đáng có thể dẫn đến sự mở rộng chúng với các hiệu ứng bất lợi 
trong việc bảo vệ thảm thực vật bao phủ trên mặt đất.. 

Các hậu quả tương tự xảy ra khi các du khách đi lệch hướng khỏi các tuyến đường 
được quy định và lộ trình để nhìn ngắm các loại thực vật và động vật gần nhất có thể. Các 
đề xuất cho việc sử dụng có thể chấp nhận được của các công viên quốc gia được đưa ra 
bởi IUCN (McNeely et al). Những việc này cũng bao gồm cả các phần trong việc thiết lập 
của các căn hộ, những con đường và những cái tương tự. Chính phủ và các tổ chức nên 
cung cấp cho khách du lịch thông tin về cách cư xử một cách có thể chấp nhận được về mặt 
môi trường, và khi áp dụng nên đưa ra các nguyên tắc ứng xử. 

Ngoài ra, các cơ quan chính phủ nên đưa ra phí môi trường đối với việc sử dụng các 
hệ sinh thái nhạy cảm (ví dụ các công viên quốc gia, các cuộc đi bộ) để cung cấp tài chính 
cho công tác bảo trì và sửa chữa.. 

Ô nhiễm từ rác thải và phân còn là nhân tố tương tự với các tác động bất lợi lên đất. 
Ngoài việc tăng giá trị dinh dưỡng một tác động không mong muốn và xa hơn nữa có thể 
làm tăng thêm các chất độc hại.. 

Để tránh điều này, các công ty lữ hành và các nhà quản lý dự án nên thu gom chất 
thải riêng biệt và tái chế chúng theo giá trị vật chất của chúng. Chất thải hữu cơ có thể sử 
dụng làm phân compost. Rèn luyện cho nhân viên và khách du lịch trong cách ứng xử một 
cách có thể chấp nhận được với môi trường cũng rất quan trọng. 

6.2.2. Cân bằng nước 

Sự cân bằng nước bị ảnh hưởng bởi mức độ tiêu thụ nước cao và bởi ô nhiễm mà 
gây rủi ro đến chất lượng nước. 

Trong khi nguồn cung cấp nước thường không phải là vấn đề quan trọng trong vùng 
có khí hậu ôn đới với lượng mưa lớn, nó là một vấn đề lớn trong vùng nhiệt đới và các 
nước cận nhiệt đới, đặc biệt là trên các hòn đảo, tại các khu vực ven biển và tại các khu 
vực bán khô cằn khô cằn nơi có lượng mưa bất thường. 

Việc tiêu thụ nước theo mùa là đặc biệt nghiêm trọng cho du lịch, bởi vì nó gia tăng 
rất nhanh trong thời kỳ có lượng mưa thấp mà mùa đó rất được khách du lịch ưa thích, do 
đó tạo ra nhu cầu tột đỉnh. Sự tiêu thụ trong các khách sạn sang trọng có thể lên đến khoảng 
giữa 350 và 1200 lít/ngày/khách. Mức độ này là sự dao động có thể quy cho nhiều yếu tố, 
bao gồm, ví dụ, vị trí, sự tiện nghi, lượng nước có sẵn, cách thức mà nước được sử dụng và 
sử dụng nước thải tái chế. Có thể giả định lượng tiêu thụ tối thiểu là 250 lít/ngày/khách cho 
một khách sạn sang trọng. Việc giả định chung phải biết được rằng việc tiêu thụ nước gia 
tăng nhiều hơn ở các khu vực khô cằn. Bất cứ dự án du lịch mới nào được quy hoạch trong 
phạm vi và chất lượng của trữ lượng nước hiện có nên được điều tra và so sánh dự báo yêu 
cầu hàng tháng. Sự tính toán cũng nên tính đến nhu cầu cho nhân viên và dân số địa 
phương, bao gồm dự báo được sự gia tăng dân số.. 

Tính khả thi và hiệu quả của việc kết nối đến hệ thống cung cấp nước công cộng 
cũng nên được thiết lập. Nếu các giếng nước xuống thấp sự quan tâm nên được dành cho 
các nhu cầu về nước ngầm của những người hàng xóm và sử dụng đất cho nông nghiệp. 
Các nguồn cung cấp nước ngầm sẵn có phải được sử dụng một cách tiết kiệm. Sự xem xét 
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nên được đưa ra để coi liệu các thiết bị khử muối có thể được sử dụng để cung cấp nước 
uống, tuy nhiên nhu cầu năng lượng cao và sự cần thiết để xử lý các chất thải từ các thiết 
bị này là không được quên. 

Việc sử dụng nước có thể được giảm thiểu bằng cách thực hiện các biện pháp sau: 

Xử lý và tái chế nước thải và sử dụng nước không được sạch cho các mục đích sử 
dụng nước ngoài trời; thu và sử dụng nước mưa; giáo dục nhân viên và khách du lịch trong 
việc sử dụng nước tiết kiệm; áp dụng công nghệ hiện đại để giảm việc tiêu thụ nước (ví dụ 
xả nước nhà vệ sinh) v.v…. 

Sự cần thiết để bảo vệ các nguồn cung cấp nước ngầm phải được tính đến khi các 
khách sạn lớn và các khu nhà ở liên kế đang được quy hoạch và xây dựng. Sự giữ gìn cần 
được thực hiện để tránh sự bít kín bề mặt các khu vực lớn.. 

Một vấn đề nghiêm trọng có khả năng xuất hiện bởi sự ô nhiễm của các con sông, hồ 
và các cùng nước ven biển từ phế thải, dầu dư và việc xả thải nước thải chưa được xử lý và 
bùn thải từ các khu phức hợp du lịch. Việc xả các chất hữu cơ và vô cơ kết quả là sự thiếu 
hụt oxy và sự phì dưỡng, đặc biệt là trong các vịnh nhỏ và các đầm phá ven biển nơi có 
mức độ tự làm sạch của nước thấp. Quá trình hóa-lý và sinh học có thể dẫn đến sự gia tăng 
của các chất độc hại trong lớp trầm tích, trong các rạn san hô (xem thêm phần 2.4) và trong 
các động vật ven biển 

Để giảm thiểu ô nhiễm nước thải, các chất tẩy rửa với photphat, các chất làm sạch 
với clo và các chất khác ô nhiễm nước không nên sử dụng. Nước mưa cần có đường thoát 
riêng, nước thải từ hệ thống vệ sinh, nhà tắm và nhà bếp được sàng lọc cơ học, sau đó được 
xử lý lọc sinh học một phần hoặc hoàn toàn, phù thuộc vào các điều kiện dưới đất và chất 
lượng của nước thải và chất thải. Quá trình có thể sử dụng các vi sinh vật hoặc thực vật và 
các bể lọc. Đặc biệt chú ý đến việc duy trì các thiết bị xử lý trong điều kiện hoạt động hoàn 
hảo. Với điều kiện mức độ làm sạch thỏa đáng, chất thải và nước thải được xử lý bằng cách 
này có thể được sử dụng để tưới các sân golf cũng như các công viên và các khu vực xanh 
khác, trong khi bùn được thu gom có thể sử dụng như là phân bón (xem thêm các tóm tắt 
về môi trường trong xử lý nước thải). 

6.2.3. Khí hậu, không khí 

Việc thực hiện của các dự án du lịch cũng có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến vi và 
trung khí hậu. Các tòa nhà cũng như các khu vực đậu xe và các khu vực khác được gia cố 
có thể làm tăng sự xáo trộn, tùy thuộc vào mức độ bít kín (vật chất và độ màu), bằng cách 
làm nóng ngay lập tức các bề mặt xung quanh, và có thể dẫn đến thay đổi trong việc làm 
nhiễu loạn các vùng không khí. 

Nhiệt độ có thể hạ xuống, với kết quả cải thiện trong vi và trung khí hậu, bằng cách 
trồng cây rộng rãi và sử dụng gạch lưới trên các khu vực trồng cỏ. Mục tiêu nói chung phải 
phủ kín bề mặt càng nhiều càng tốt. 

Sự mở rộng và vị trí của các tòa nhà có thể gây cản trở với các hệ thống gió của địa 
phương (ví dụ hệ thống gió thổi từ đất liền ra biển và từ biển vào đất liền hoặc hệ thống gió 
trên núi và thung lũng), do đó các tòa nhà chọc trời và các tòa nhà lớn khác được xây dựng 
lên khắp hướng gió chủ đạo có thể hình thành một rào cản làm ngăn chặn hoặc giảm sự lưu 
thông không khí. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong các khu thành phố hoặc nơi có mật độ 
phát triển cao dọc các đường bờ biển hoặc trong các khu vực thung lũng. 

Khi sự lưu thông không khí bị giảm xuống và kết hợp với một sự tác động lớn của 
giao thông, kết quả có thể gây ra một sự tập trung của các chất gây ô nhiễm. Vì những lý 
do đó mật độ xây dựng thấp và các công trình có chiều cao thấp cần được lập kế hoạch, 
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nhu vậy sẽ đảm bảo thông gió tự nhiên đầy đủ; hướng đi của không khí tự nhiên phải được 
duy trì và cây cối thì được trồng dọc theo quỹ đạo của chúng. 

Việc vận chuyển khách du lịch và các hoạt động du lịch khác có thể có tác động xấu 
đến chất lượng không khí, đặc biệt là nơi mà việc sử dụng xe cộ hoặc động cơ máy bay có 
liên quan, và cũng là kết quả của các sự kiện trình diễn xe mô-tô, đua xuồng máy và sự 
biểu diễn các loại máy bay hạng nhẹ. Các kết quả của các tour du lịch ngắn ngày và tham 
quan ngắm cảnh ở các khu vực có tầm quan trọng về văn hóa và các khu vực có vẻ đẹp 
thiên nhiên nổi bật thường kéo theo một lượng giao thông lớn và thậm chí là ùn tắc giao 
thông, kết quả là sự phát thải của nitơ oxit, khí cacbonic, v.v… Các biện pháp cần được 
thực hiện để chống lại điều đó bằng cách hạn chế việc sử dụng các xe hơi cá nhân và cải 
thiện hệ thống giao thông công cộng. Lượng giao thông cũng có thể được hạn chế bằng 
cách giới hạn số lượng du khách và thời gian tham quan. 

6.2.4. Thảm thực vật, hệ động vật, các hệ sinh thái  

Sự sống của động vật và thực vật bị ảnh hưởng ngay lập tức và trực tiếp khi thảm 
thực vật tự nhiên bị loại bỏ hoặc thay đổi bởi vì việc xây dựng các khách sạn, nhà nghỉ, 
các khu thể thao và các tiện ích tương tự.. 

Tuỳ thuộc vào quy mô và mức độ của sự can thiệp, các công trình xây dựng có thể 
kéo theo việc loại bỏ các loại các loại động vật và thực vật quý hiếm hoặc là sự gia tăng rủi 
ro cho chúng, sự cô lập của môi trường sống tự nhiên và sự phá hủy các hệ sinh thái. Điều 
này có thể gây ảnh hưởng lớn do kết quả của các tác động, ví dụ xói mòn, sự ô nhiễm của 
các nguồn nước tự nhiên, sự di chuyển của các loài động vật v.v…. 

Các khảo sát do vậy cần được tiến hành trước khi một dự án được thực hiện, với 
mục đích của việc lập danh sách các sinh cảnh quan trọng rất sớm và đề xuất các biện pháp 
để tránh hoặc giảm tối thiểu để trung hòa như sự can thiệp. Việc đánh giá cần thực hiện 
theo mức độ nghiêm trọng để bảo vệ các loài và các sinh cảnh và các chức năng khác của 
hệ sinh thái. Các sinh cảnh cái mà đáng được bảo vệ hoặc đặc biệt nhạy cảm cần được bảo 
quản tốt hoặc ít nhất không gây rủi ro cho chúng. Các khu vực ít nhạy cảm nên được thiết 
lập và đưa ra như là lựa chọn thay thế.. 

Hệ sinh thái biển đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự gia tăng chủ yếu trong tính phổ 
biến của các kỳ nghỉ bên bờ biển. Vì vậy các đám lau sậy trong các khu vực ven biển, thảm 
thực vật bờ biển mà nó cung cấp tính ổn định và các cồn cát thì thường bị xóa bỏ. Các đầm 
phá thường xuyên bị lấp kín, do đó làm giảm mạnh mẽ các khu rừng ngập mặn, nhờ đó các 
khách sạn có thể được xây dựng và cát có thể được sử dụng như là một vật liệu xây dựng. 
Sự thiệt hại cũng được gây ra bởi xả thải nước thải và bùn thải và bởi dầu thải từ xe cộ giải 
trí. Các khu rừng ngập mặn có nhiều chức năng sinh thái đặc biệt, ví dụ một môi trường 
sống cho nhiều loại thực vật và động vật khác nhau, bảo vệ vùng ven biển, một vùng 
chuyển tiếp giữa khu vực nước mặn và nước ngọt, khuyến khích cho quá trình lắng đọng 
trầm tích tự nhiên v.v. 

Những vấn đề tương tự xảy ra dọc theo các đường bờ biển mở rộng trải dài không chỉ 
đơn thuần là vì những bãi biển đang bị ô nhiễm, mà còn bởi vì các rặng san hô được đặt 
trong nguy cơ. Việc dư thừa đạm từ nước cống và nước thải có thể thúc đẩy sự phát triển 
của tảo đến mức làm chết ngạt các loại san hô và các loài sinh vật biển khác, trong khi sự ô 
nhiễm do vi khuẩn cũng như các hóa chất và các chất kim loại độc hại các rặng đá ngầm và 
các hệ thống sinh thái biển khác. Khi các rặng san hô chết hết, các mô hình bờ biển hiện tại 
có thể bị thay đổi và sự xói mòn bãi biển có thể gia tăng. 

Một trong những các vấn đề phát sinh như là các trung tâm du lịch được xây dựng và 
hoạt động là mức độ mà các hệ thống sinh thái bị ô nhiễm bởi rác thải, cống thải và nước 
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thải. Một điều kiện tiên quyết cho việc phê duyệt dự án trong giai đoạn lập kế hoạch vì thế 
phải được sự kết hợp của một khái niệm đầy đủ về việc giảm số lượng rác thải, tái chế và 
xử lý nó một cách có thể chấp nhận được về mặt môi trường cùng với việc xử lý nước thải. 
Các dự án phải không được thực hiện nếu họ có khả năng gây ra những tác động bất lợi 
hoặc thậm chí là đe dọa các rặng san hô và các hệ thống sinh thái biển khác. 

Các biện pháp có thể để làm giảm lượng chất thải là: 

- Sử dụng các sảm phẩm thân thiện với môi trường hoặc có thể phân hủy sinh học, ví 
dụ sử dụng thức uống không đóng hộp, chai lọ dùng một lần hoặc thực phẩm đóng gói và 
tránh được các bao bì nhựa tại bất cứ khi nào có thể; sử dụng các chai sau khi hoàn sẽ được 
trả lại tiền thay vì sử dụng các bao bì dung rồi bỏ đi v.v… 

- Tái chế chất thải hữu cơ trong hệ thống ủ phân compost của mỗi khách sạn 

- Giáo dục cho các du khách trong hành vi thân thiện với môi trường 

- Giáo dục cho nhân viên. 

Các rặng san hô cũng được đặt trong nguy cơ khi con người bơi lội và các thợ lặn bẻ 
gãy những mảnh san hô để sử dụng như quà lưu niệm và đồ trang trí cho các bể cá. San hô 
được biết như là vai trò chính trong các hệ sinh thái tương ứng của chúng. 

Việc thoát nước và loại bỏ nước ngầm có thể có những tác động lên hệ sinh thái đầm 
lầy. Như một kết quả các khu vực tự nhiên trở lên khô cằn và các điều kiện trong việc thay 
đổi môi trường sống tự nhiên, với những hậu quả cho các loài sinh sinh sống ở đó. 

Mối nguy hại cho thực vật thì thường được gây ra bởi các tải lượng cơ học như là đi 
bộ, lái xa và cắm trại (ví dụ trong cuộc leo núi thám hiểm Himalaya và các dãy núi cao 
khác) 

Việc tăng cường tập luyện các môn thể thao dưới nước, bao gồm sự thâm nhập vào 
các vùng nước nông cạn và biển và bờ sông, có thể làm xáo trộn việc tìm thức ăn và việc 
làm tổ của các loài chim và có thể chiếm chỗ của chúng. Việc xáo trộn liên tục có nghĩa 
là các mô hình làm tổ trở nên thưa thớt hơn và các loài chim phải di chuyển đến các khu 
vực không bị ảnh hưởng. Các loài chim di trú mà chúng bay vào các khu vực nào đó để 
nghỉ ngơi và tìm thức ăn thì cũng bị xua đuổi bởi sự hiện diện của con người và các tàu 
thuyền. 

Xe thể thao (ví dụ đường đua xe) cũng như môn thể thao cưới nước có thể là một tác 
động xấu đến môi trường. Điều này bao gồm: làm xáo trộn các khu đất làm tổ của các loài 
chim, phá hủy tổ, phá hủy các khu vực làm tổ bằng các bức tường thẳng đứng và chiếm chỗ 
của các loài chim và các loài động vật khác. 

Sự xâm nhập của các loại này có thể được giảm thiểu bằng các biện pháp sau đây, các 
chú ý cần được đặt ra cho mọi trường hợp đến mức mà nó có thể chia đều trách nhiệm giữa 
các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp lữ hành: 

- Từ chối việc tiếp cận và bào vệ diện tích thực trạng cho các khu vực của cảnh đẹp 
thiên nhiên nổi bật (khu vực cấm vào) 

- cấm di dời các rặng san hô và các loài động vật và thực vật quý hiếm 

- thiết lập các tuyến đường giao thông cố định 

- hạn chế số lượng khách du lịch và du ngoạn 

- giáo dục (tuyên truyền) cho khách du lịch 
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Các công viên quốc gia thì thường xuyên được thiết lập để thúc đẩy du lịch. Tuy 
nhiên, các vấn đề có thể phát sinh nếu số lượng khách là quá cao, ví dụ: 

- gây căng thẳng nghiêm trọng và làm xáo trộn cho các loài động vật (đặc biệt cho sư 
tử và báo hoa mai) từ quá nhiều các cuộc đi săn ảnh và quá gần với các loại phương tiện 
cũng như ô nhiễm tiếng ồn, 

- Các tai nạn liên quan đến động vật do tốc độ xe vượt quá mức, 

- Các thay đổi trong các hành xử bản năng tự nhiên bởi vì sự cho ăn bởi khách du 
lịch và sự thân mật quá mức với chúng, 

- xáo trộn trong suốt thời kỳ sinh sản, 

- sự đe dọa cho sư tử, trâu và các động vật khác từ các cuộc hành trình bằng kinh khí 
cầu (stress hành động), 

- truyền bệnh bời người dân và các chất thải, 

- sát hại các loài bởi các đám cháy. 

Để giảm bớt các căng thẳng thì khả năng tồn tại tự nhiên của mỗi và tất cả các công 
viên quốc gia phải được tìm hiểu chắc chắn và một kế hoạch quản lý lên trên cơ sở cho 
việc khai thác chúng.. 

6.2.5. Cảnh quan 

Cảnh quan có thể bị làm hư hỏng trực tiếp bởi việc xây dựng của các cơ sở du lịch, 
và gián tiếp bởi kèm theo xây dựng hoặc việc mở rộng cơ sở hạ tầng, đường bộ, sân bay, 
bất động sản và các vùng công nghiệp v.v… Một sự khác biệt phải được thực hiện như việc 
kế hoạch vị trí sẽ được xây dựng trực tiếp gần với các khu vực nhà cửa san sát hiện tại hoặc 
các trung tâm nghỉ ngơi hoặc sẽ được thiết lập riêng biệt, không đụng đến các khu vực của 
vùng nông thôn có quy mô lớn. 

Trong các khu vực có nhà cửa san sát ảnh hưởng xấu đến trực quan có thể sự tích tụ 
quá lớn từ việc xây dựng các khu phức hợp mà nó không phù hợp với môi trường hoặc là 
về kích thước hoặc về các điều khoản của vật liệu xây dựng, kiểu dáng và màu sắc. Hậu 
quả là một sự thay đổi thường xuyên trong các mô hình nhà ở và khu vực định cư và các vị 
trí trực quan mà đã được tiêu biểu của khu vực. 

Để ngăn ngừa sự phát triển của loại này, các kế hoạch chủ yếu cũng như quy hoạch 
cấu trúc và các kế hoạch xây dựng nên được đặt ra để kiểm tra về sự phát triển và xây 
dựng quá nhiều. Nếu không có luật pháp thích hợp, các hướng dẫn xây dựng tại địa phương 
và các khái niệm phát triển đô thị nên được thiết lập mỗi khi có thể, hoặc các hướng dẫn 
quy hoạch đô thị phổ biến có thể sử dụng được như một sự lựa chọn được thừa nhận. Nó 
cũng nên được thiết lập hay cấm xây dựng trong các khu vực nào đó phải được ban hành 
hoặc công trình xây dựng bị hạn chế bởi việc ban hành giấy phép. Sự thành công chỉ có thể 
đạt được bằng cách kiểm tra sự tuân thủ sắc lệnh quy hoạch. 

Trong các khu vực nông thôn còn nguyên sơ ở nơi xa xôi và rộng lớn miền nông thôn 
có thể bị làm hư hại bởi các tòa nhà riêng rẻ trừ khi chúng được hòa hợp với cảnh quan. 
Hậu quả của sườn đồi ở vị trí được mong muốn thì ở đó các tòa nhà được xây dựng có thể 
được nhìn thấy từ khoảng cách xa. Việc xây dựng các tòa nhà nhiều tầng và việc sử dụng 
các vật liệu xây dựng không điển hình của địa phương thì thường dẫn đến phá hủy cảnh 
quan. 

Điều này có thể được phòng ngừa bằng cách xây dựng các tòa nhà theo phong cách 
địa phương điển hình sử dụng nguyên liệu địa phương. Các kiến trúc sư của địa phương 
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nên được tham gia. Ví dụ, một điểm đặc trưng nên biết đó là các tòa nhà không được vượt 
quá chiều cao tiêu chuẩn của các cây cọ trên các bờ biển nhiệt đới. Tăng cường sử dụng 
cây cỏ và sử dụng các thực vật điển hình của địa phương bao quanh và các cây xanh giúp 
pha trộn các tòa nhà mới vào cảnh quan. Điều này cũng có thể áp dụng với việc thiết kế 
những tiện nghi thể thao và giải trí. 

Khi chọn một địa điểm việc chăm sóc nên được thực hiện không để loại bỏ hoặc làm 
suy giảm các tính năng mà điển hình là cảnh quan và các di tích văn hóa. Xây dựng không 
nên diễn ra ở các khu vực được bảo tồn hoặc các khu vực nhạy cảm khác. Các cơ sở du lịch 
trong các công viên quốc gia chỉ nên xây dựng tại các điểm cuối cùng của khu vực bảo tồn. 
Sự phát triển quá mức của khu vực nông thôn như là kết quả của sự phát triển nhà cửa ở 
các thành phố lớn cũng nên được ngăn chặn. 

Các đề xuất được vạch ra ở trên cũng nên được tính đến trong việc xây dựng các 
đường dẫn, đường bộ, cầu cống và những cái tương tự. Việc cắt sâu, đắp cao và sự mổ 
xẻ các thung lũng tự nhiên nên được ngăn ngừa. 

6.2.6.  Các tác động văn hoá-xã hội và kinh tế-xã hội và các hiệu ứng môi trường   

Các cơ sở du lịch và các hoạt động giải trí có thể gây ra những tác động lên văn hóa-
xã hội và các điều kiện kinh tế và lên các lên phương tiện truyền thông về môi trường. 
Trong số các hiệu ứng văn hóa-xã hội chính là: 

- các thay đổi về giá trị văn hóa và các kiểu hành vi của người dân bản địa bị đe dọa 
bởi tiêu chuẩn sống của khách du lịch (hiệu ứng chỉ định): những kết quả có thể bao gồm 
sự tức giận và sự gây hấn chống lại khách du lịch. 

- Thay đổi lối sống của cá nhân thuộc các nhóm người dân tộc do đưa ra hệ thống 
kinh tế dựa trên tiền bạc. 

- sự tiếp thị của các lễ hội truyền thống và các nghi lễ bởi các nhóm người dân bản 
địa như là sự thu hút khách du lịch. Điều đó có thể gây ra một sự đánh mất phẩm chất của 
người dân bản địa với những lễ hội truyền thống đang trở nên không có ý nghĩa 

- Việc không chấp hành và sự vi phạm các truyền thống tôn giáo (những điều cấm 
kỵ). 

- sự gia nhập bởi người trẻ tuổi với các hình mẫu phương Tây mà nó có thể gắn liền 
với một sự tổn thất về đồng nhất vùng. Điều này khuyến khích định hướng tiêu dùng và có 
thể gây ra sự phạm tội và bạo lực. 

- Sự nảy sinh của việc lạm dụng rượu và chất kích thích cũng như nạn mại dâm liên 
quan đến chính nguy cơ sức khỏe của phụ nữ, trẻ em và đàn ông (ví dụ AIDS). 

Các cấu trúc kinh tế - xã hội có thể thay đổi ngay lập tức trong vùn lân cận của các 
dự án du lịch và phụ thuộc vào diện tích lưu vực – có thể ảnh hưởng đến một vùng hoàn 
chỉnh. Trong một số trường hợp điều này xuất hiện tại giai đoạn lập kế hoạch với việc xây 
dựng của các tuyến đường bộ, cảng biển và sân bay v.v… và làm tăng cao thêm tại các giai 
đoạn thực hiện và hoạt động. Các hiệu ứng chính là: 

- dòng người thêm vào dẫn đến một sự tập trung địa lý trong các khu vực riêng biệt 
và (ngoài ý muốn) sự thêm vào các khu thành phố, với một sự tăng thêm của các hiệu ứng 
bất lợi lên môi trường đã được đề cập. 

- dòng người buôn bán và người tìm việc người mà không chỉ đại diện cho cuộc cạnh 
tranh với những người dân bản xứ mà còn làm tăng sự chênh lệch khu vực và kích hoạt các 
di chuyển dân số hơn nữa. 
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- việc di dời con người từ các khu vực được bảo vệ dẫn đến sự tái định cư bắt buộc 
và sự di dời của người dân bản xứ từ các khu vực săn bắt. 

- Việc áp dụng các thói quen đánh bắt cá truyền thống bị hạn chế sau khi việc di dời 
các bãi biển riêng và ưu tiên sử dụng các bãi biển vào mục đích du lịch. 

- Sự giảm giá trị của các khu vực nông thôn cho các loại cây trồng nông nghiệp đặc 
biệt (trái cây, rau) như là kết quả của việc xây dựng các khách sạn liên hợp, các phương 
tiện thể thao và nơi ở cho người lao động cũng như sự hạ thấp nghiêm trọng mực nước 
ngầm và sự nhiễm mặn. Điều này dẫn đến một cuộc di cư từ các ngành nghề nông nghiệp 
và một sự dịch chuyển sang lĩnh vực dịch vụ. Ngoài ra điều đó cũng hạn chế việc cung cấp 
các sản phẩm thích hợp với dân bản địa và khách du lịch. 

- sự khan hiếm đất đai, việc thực hiện thậm chí tồi tệ hơn bởi du lịch với giá đất đang 
được kéo cao hơn nữa. 

- Tăng các chi phí sinh hoạt nói chung, ví dụ cho thực phẩm cơ bản như là một kết 
quả của nhu cầu từ khách du lịch. 

- Tăng việc nhập khẩu nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu cung cấp điện được tạo ra bởi 
khách du lịch, ví dụ bao gồm nhu cầu cho các hệ thống điều hòa không khí. Kết quả là làm 
tăng chi phí năng lượng nói chung. 

- Làm tăng nhu cầu đối với các dịch vụ y tế hiện có. 

Các tác động văn hóa – xã hội và kinh tế - xã hội có thể thực sự là không tránh được, 
nhưng phải được hạn chế đến mức thấp nhất có thể. Các biện pháp hợp tác cần thiết sau 
đây giữa các nhà quản lý dự án và các nhà chức trách có thể dóng góp một phần để hướng 
đến các mục tiêu: 

- sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình lập kế hoạch và việc triển 
khai thực hiện chúng; 

- các biện pháp đền bù được cung cấp bởi các nhà quả lý dự án; 

- Các lối sống và tuyền thống của dân tộc bản địa cần được cân nhắc; 

- Huấn luyện và giáo dục liên tục cho các nhân viên v.v.; 

- Giáo dục khách du lịch 

Ngoài ra các quy định có thể được áp dụng như: 

- các biện pháp/luật pháp để hạn chế và kiểm soát việc lạm dụng rượu và chất kích 
thích, nạn mại dâm và tham nhũng; 

- phục hồi/phát triển kinh tế của các khu vực khác để giảm sự di dân vào khu vực dự 
án; 

- các biện pháp hạ tầng có nguồn gốc từ các chương trình hỗ trợ quốc gia và các 
chương trình viện trợ phát triển. 

Các tác động môi trường bất lợi xuất phát từ các dự án du lịch của chính các dự án 
cũng như từ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội mà các dự án gây ra. Các vấn đề trước 
được liên kết trong số nhựng thứ khác để những điều kiện cần thiết cho phát triển hạ tầng 
và cung cấp các thiết bị chủ yếu. Ví dụ, việc vận chuyển khách du lịch thường đòi hỏi việc 
xây dựng các con đường, sân bay và các bến du thuyền, tính hữu ích trên các khu vực đất 
rộng lớn. 
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Nhu cầu về thực phẩm từ khách du lịch có thể dẫn đến việc đánh bắt cá quá mức 
trong các vùng bờ biển (làm suy giảm lượng cá, suy yếu cân bằng sinh thái) và các phương 
pháp đánh bắt cá không được chấp nhận về mặt môi trường, ví dụ việc sử dụng thuốc nổ. Ở 
các vùng núi cao điều này có thể dẫn đến việc chăn thả quá mức và từ đó làm xói mòn đất. 

Dòng người quá lớn có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các dịch vụ cung 
cấp và xử lý chất thải và làm gia tăng tình tạng căng thẳng trên tất cả các phương tiện 
truyền thông mang tính môi trường. Nó có thể là cần thiết để xây dựng các đập nước và các 
nhà máy điện để sản xuất năng lượng, kết quả là sự can thiệp hơn nữa lên môi trường tự 
nhiên. 

Việc xây dựng trái phép bởi người dân nhập cư gắn kết với các công viên quốc gia 
và các khu du lịch khác không nên bỏ qua, vì điều này có thể dẫn đến việc phát triển quá 
mức của miền nông thôn và, trong trường hợp khắc nghiệt, trong sự tàn phá cảnh quan hấp 
dẫn trước kia. 

6.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Khi các cơ sở du lịch được thành lập, sự chăm sóc phải được thực hiện để đảm bải 
rằng chúng phù hợp với các hướng dẫn quy hoạch quốc gia, vùng và công cộng. Về mục 
đích của các kế hoạch tổng thể, các chương trình phát triển quốc gia và các kế hoạch cơ cấu 
vùng và các chương trình, cũng như kế hoạch khu vực và các kế hoạch phát triển xây dựng, 
tất cả đều phải được tính đến.. 

Việc đánh giá các hiệu ứng có tiềm năng bất lợi với môi trường có thể được thực 
hiện trên cơ sở của tiêu chí định tính và định lượng.. 

Các phương pháp định lượng nên được áp dụng cho các lĩnh vực môi trường đối 
với những dữ liệu có thể đo lường được (ví dụ nước, không khí). Tại Đức, ví dụ, cơ sở 
cho việc này được cung cấp bởi các số liệu hướng dẫn tối đa/tối thiểu được ghi trong nhiều 
quy luật khác nhau, ví dụ Bundesimmissionsschutzgesetz [Đạo luật kiểm soát phát thải Liên 
bang] cùng với Technische Anleitung (TA) Luft und Lärm [Các hướng dẫn kỹ thuật về quản 
lý chất lượng không khí và Chống Ồn], the Wasserhaushalts- und Abfallbeseitigungsgesetz 
[Liên bang đạo luật về nước và Tiêu hủy chất thải và Đạo luật Quản lý nước], the 
Abwasserabgabenverordnung [Quy định về phí xả chất thải] v.v.. Bổ sung cho điều này là 
các tiêu chuẩn DIN của Đức và các quy định VDI của Hiệp hội các kỹ sư người Đức. Có 
những luật về môi trường tương tự và các chương trình ở nhiều quốc gia, mặc dù chúng 
khác nhau về các điều khoản trong nội dung của chúng và các khu vực khác về tầm quan 
trọng. Những cái đó cần được rút ra trên các mục đích của phân tích và đánh giá. Cũng nên 
tính toán đến việc thực hiện các thỏa thuận và các công ước quốc tế. 

Nếu không có sự trói buộc về phương diện pháp lý các quan điểm tham khảo mang 
tính quốc gia, các tiêu chuẩn đề nghị được quy định bởi các quốc gia công nghiệp, EC và 
WHO, thường được áp dụng. Trong khi EC đã biên soạn các tiêu chuẩn đề nghị và các 
nguyên tắc hướng dẫn về của đất, nước và không khí, sự nhấn mạnh tại WHO có được 
trong không khí sạch và chất lượng của nước uống. Tất cả những điều cần được áp dụng 
phải tính đến các tiêu chuẩn truyền thống của hành động và hoàn cảnh địa phương, cũng 
như tính ích lợi của các cơ chế giám sát.. 

Không thể có các tiêu chuẩn chất lượng chung cho các lĩnh vực môi trường của giới 
động vật và thực vật và cho cảnh quan, có nghĩa là đánh giá đó nên được thực hiện trên cơ 
sở của các dự báo về chất lượng. Có một số các mô hình có hệ thống cho mục đích này 
mà nó do đó có thể thích nghi theo các đặc điểm tự nhiên riêng biệt của khu vực. 
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Tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng tổng quát cho các sinh cảnh bao gồm các hình 
thái mẫu và tính đa dạng cấu trúc, sự tác động đến các loài động vật và thực vật quí hiếm 
hoặc bị đe dọa, sự hiếm có, các đặc điểm tự nhiên và tính không thể thay thế được của các 
môi trường sống, chất lượng điển hình v.v… Đối với phong cảnh trực quan các nhân tố 
sau đây thường có ý nghĩa trong việc đánh giá các điều khoản: các yếu tố riêng lẻ và phức 
tạp mà mô tả phong cảnh trực quan, các khu vực cấu trúc phức tạp, các hình thức trợ giúp 
tự nhiên, các hình thức xây dựng mang tính di tích văn hóa lịch sử, các hình thức giải quyết 
và cách sử dụng đất, thiên nhiên hoang sơ và độc đáo của phong cảnh nông thôn. 

Các tác động môi trường được gây ra bởi các dự án du lịch có thể được đánh giá tổng 
thể và trình bày trên cơ sở của các phân tích rủi ro sinh thái. Điều đó có nghĩa là các khu 
vực bị ảnh hưởng được đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng như là sự thích hợp của chúng, 
sự nhạy cảm và tiếp xúc trước với những rủi ro, những hiệu ứng do hậu quả đang được tính 
đến dựa trên cơ sở của các yếu tố cảnh quan tiềm năng khác. Cũng như là các khu vực địa 
lý của chúng tác động. Lập kế hoạch các biện pháp làm giảm bớt các rủi ro thì thường được 
tính toán để đánh giá các rủi ro tích luỹ. 

Khi đánh giá các tác động môi trường nó có thể giúp ích để thực hiện một so sánh với 
các cơ sở du lịch hiện có. Điều này giúp xác định các yếu tố có liên quan gây ra các tác 
động bất lợi lên môi trường cũng như mức độ hiệu lực của chúng. 

Các biện pháp để phòng tránh và giảm nhẹ các cuộc xâm nhập đã được lập kế 
hoạch cũng nên được thực hiện. Bao gồm: thiết kế và xác định vị trí của các tòa nhà trong 
sự hài hòa với cảnh quan, sử dụng phong cách xây dựng truyền thống, sử dụng đất và bịt 
kín các bề mặt thiên nhiên một cách tối thiểu, các biện pháp để cung cấp các dịch vụ chủ 
yếu và xử lý chất thải, cung cấp cây xanh xung quanh các tòa nhà, cảnh quan giao cảm 
v.v…Ngoài ra môi trường sống có giá trị phải được duy trì và chăm sóc với các tính năng 
tự nhiên của nó. Các tác động bất lợi không thể tránh được thì cần được bồi thường đến 
mức mà môi trường thiên nhiên không bị hư hỏng thường xuyên. 

Phân tích và đánh giá các tác động môi trường như định nghĩa trong tóm tắt môi 
trường cũng phải được tổ chức cho các dự án du lịch có giới hạn/nhỏ; tính chất toàn diện và 
sâu sắc của giám sát phải được thay đổi từ trường hợp này đến trường hợp khác theo sự 
liên quan của các tác động môi trường. 

6.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Việc xây dựng các cơ sở du lịch và các hoạt động du lịch mà hậu quả của nó có thể 
gây ra các hiệu ứng rộng lớn lên tất cả các khía cạnh của cơ sở hạ tầng. 

Các dự án du lịch có thể thực hiện vai trò của các yếu tố kinh tế ngay từ giai đoạn lập 
kế hoạch và xây dựng, và thậm chí nhiều hơn khi chúng có hiệu lực, đưa ra một ảnh hường 
to lớn lên sự phát triển của khu vực xung quanh, công ngiệp, thương mại và buôn bán, 
nông nghiệp và tạo ra việc xây dựng nhà ở mới. Điều đó có nghĩa có thể gây ra sự trùng lắp 
hoặc mâu thuẫn với các khu vực sau: 

 “ Quy hoạch không gian và khu vực”, 

 “ Cung cấp và phục hồi nhà ở ”, 

 “ Qui hoạch của các vị trí cho thương mại và công nghiệp” và 

 “Phát triển nông thôn” 

Ngoài ra còn có một kết nối gián tiếp với “các tiện nghi công cộng". 
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Sự phát triển của du lịch cũng được liên kết với địa điểm tiếp cận và cung cấp các 
tuyến đường giao thông. Tùy thuộc vào quy mô và kích cỡ của chúng, các dự án du lịch có 
thể cung cấp sự thúc đẩy xây dựng hoặc việc mở rộng các tuyến đường, sân bay và các 
phương tiện giao thông khác. Chúng có mối liên kết chồng chéo với các tóm tắt môi 
trường: 

Kế hoạch giao thông và vận tải, Xây dựng đường sá và Bảo trì, Đường giao thông, 
Đường sắt, và Các hoạt động đường sắt, Sân bay, Các cảng nội địa, Sự vận chuyển trên các 
đường thủy nội địa, Các cảng và bến tàu và vận tải biển. 

Khả năng của các mâu thuẫn nảy sinh đầu tiên là từ việc tăng thêm sự ô nhiễm khí 
quyển và ô nhiễm tiếng ồn và tiếp theo là từ các nhu cầu sử dụng khác biệt trong một phần 
của nông nghiệp và lâm nghiệp, quản lý cung cấp nước, sự bảo tồn thiên nhiên và các hình 
thức khác của việc sử dụng đất. 

Cuối cùng là có một sự tương tác chặt chẽ giữa sự phát triển của một khu vực dành 
cho du lịch và sự cung cấp các dịch vụ chủ yếu và xử lý chất thải cho môi trường trung 
gian. Các nhu cầu năng lượng chủ yếu có thể ảnh hưởng nói chung đến sự tiêu thụ năng 
lượng trong toàn bộ một vùng hoặc thậm chí toàn bộ một quốc gia. Điều đó có nghĩa là các 
kế hoạch năng lượng tóm tắt nên được tính đến. 

Các xem xét tương tự áp dụng để cung cấp nước, cái mà cần được đảm bảo ngay tại 
miệng giếng bởi các biện pháp của toàn bộ khung kế hoạch về nước: 

Sự thực hiện cụ thể tùy thuộc vào mỗi vị trí và bao gồm cung cấp nước cho đô thị và 
cung cấp nước cho nông thôn. 

Trong bối cảnh này chúng cũng có thể tương tác với các lĩnh vực nông thôn và công 
trình thủy lợi có quy mô lớn. 

Việc thu gom, xử lý và loại bỏ nước thải và các chất thải phải là trách nhiệm của dự 
án du lịch là điều bàn đến hoặc phải được hợp nhất trong kế hoạch xử lý chất thải của địa 
phương. Các tham khảo thích hợp có thể tìm thấy trong các tóm tắt môi trường sau đây: 

- Xử lý nước thải và 

- Xử lý chất thải rắn. 

Nếu các cơ sở du lịch được xây dựng trong các khu vực nhạy cảm về mặt thổ nhưỡng 
hoặc địa lý của cảnh quan tại đó có thể chồng chéo lên nhau với khu vực kiểm soát xói mòn. 

6.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Việc xây dựng của các cơ sở du lịch và/hoặc việc cung cấp của các hoạt động du lịch 
(ví dụ việc di cư, các cuộc đi săn và các việc ưa thích) dẫn đến vô số các hiệu ứng bất lợi 
lên môi trường. Ví dụ, du lịch có thể cung cấp điểm tiếp cận với các khu vực mà khó phát 
triển xa hơn hoặc khó đạt được, do đó gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đến các thay đổi 
về văn hóa – xã hội và kinh tế - xã hội. Phụ thuộc vào qui mô và phạm vi của dự án, ở đó 
có thể có sự can thiệp thường xuyên đến cấu trúc của đất và nước, giới thực vật và động vật 
và cảnh quan thiên nhiên. Về lâu dài các hậu quả gián tiếp có thể có tác động lớn hơn các 
tác động bất lợi trực tiếp của dự án.. 

Những khía cạnh khác nhau có thể tính đến khi các dự án du lịch được tham gia cần 
phải có xử lý theo sự vụ, trong đó các tiêu chí đánh giá phải được tăng theo tầm quan trọng 
của chúng. Tuy nhiên, các dự án phải được loại bỏ nếu: 
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- các hệ sinh thái đặc biệt xứng đáng được bảo vệ (ví dụ các rặng san hô, rừng ngập 
mặn và các hệ sinh thái biển và trên cạn khác dễ bị tổn hại) bị loại bỏ hoặc hư hỏng nghiêm 
trọng; 

- Cung cấp nước không thể đảm bảo được là không có các tác động chủ yếu lên môi 
trường thiên nhiên, nông nghiệp và dân số bị ảnh hưởng; 

- không có kế hoạch để tránh và/hoặc việc loại bỏ chất thải có thể chấp nhận được về 
mặt môi trường và việc xử lý nước thải và không có các biện pháp cụ thể để đưa ra như là 
một kế hoạch hành động. 

Ngoài việc giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, phải tính đến các hậu quả trực 
tiếp và gián tiếp lên kinh tế - xã hội và văn hóa – xã hội. Nó đặc biệt thuận lợi trong trường 
hợp các dự án lớn và các dự án du lịch phức tạp nhằm lôi kéo người dân bản địa bị ảnh 
hưởng bởi dự án trong quá trình lập kế hoạch. Điều này không chỉ đảm bảo môt mức độ 
được chấp nhận cao của dự án mà còn đem lại các biện pháp cần thiết (ví dụ như cung cấp 
thiết bị vệ sinh, xử lý chất thải và nước thải một cách có thể chấp nhận được về mặt môi 
trường v.v…) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi các lựa chọn thay thế đang được kiểm tra 
nó có thể rất hữu ích và có giá trị hơn nữa để lôi kéo người dân địa phương. 

Nếu các quan điểm trên được tính toán một cách thích đáng, các dự án du lịch có thể 
có một ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển bền vững của một vùng hoặc toàn bộ quốc gia. 

Tiền khảo sát bằng xem xét qui hoạch, thực hiện và sử dụng các cơ sở du lịch  

Khu vực bị tác 
động trong tiến 
trình của Đánh 

giá tác động 
môi trường 

Đất canh tác 
Sự trợ giúp 
Địa chất 

Nước Khí hậu 

Sự mô tả của 
khu vực kiểm 
tra ở dưới (Sự 
kiểm kê) 

Sử dụng đất (2.1, 2.6);  
Lợi nhuận tiềm năng của hệ
sinh thái(2.1, 2.6); 
Rủi ro xói mòn (2.1); 
Sự nhiễm bẩn của đất(2.1); 
Sự tích tụ và xử lý chất thải 
(2.1, 4.); 
Mức độ phủ kín (2.1); 
Rủi ro từ sự hoạt động của núi 
lửa và/hoặc động đất 

Tình trạng của nước 
ngầm và nước mặt (2.2); 
Sự tiêu thụ và cung cấp 
nước (2.2, 4.); 
Chất lượng nước (2.2); 
Xử lý (Phân loại, công 
suất, 2.2, 4.). 

các điều kiện khí 
hậu(2.3);  
Loại và mật độ xây 
dựng (2.5); 
Khối lượng giao 
thông (2.3, 2.6); 
Hướng đi của 
không khí sạch 
(2.3); 
Chất lượng không 
khí (2.3, 2.6). 

Sự mô tả dự án 
(các nhân tố 
được tính đến 
cho mục đích 
dự án và giả 
quyết vị trí) 

Nhu cầu về đất (2.1);  
Sử dụng đất (2.1); 
Sự biến đổi về địa hình (2.1); 
Vật liệu xây dựng (2.1); 
Việc xây dựng không thích 
hợp dọc theo các bờ biển và bờ
hồ lớn (2.1); 
Xử lý chất thải rắn và nước 
thải (2.1).  

Nhu cầu về nước (2.2);  
Cung cấp nước (2.2); 
Xử lý chất thải rắn và 
nước thải (2.2); 
Các khu vực có sự bảo 
tồn nước (2.2); 
Sử dụng nước chưa 
được xử lý (2.2). 

Quy mô, vị trí, kết 
cấu vật chất và 
màu sắc của các 
tòa nhà (2.2);  
Mức độ phủ kín 
(2.1); 
Các phát thải (2.1);
Các khu đất trồng 
cây (2.3); 
Sự vận tải (2.3, 
2.6). 
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Các tác động 
trực tiếp của dự 
án 

Sự tổn hại đến đất đai (2.1);  
Gia tăng mật độ và sự phủ kín 
(2.1); 
Rủi ro xói mòn (2.1); 
Thay đổi tính chất của đất 
(2.1). 

Các hiệu ứng bất lợi lên 
việc cung cấp và chất 
lượng nước ngầm (2.1);  
Chất lượng nước và 
hoặc sự ô nhiễm (2.1); 
Đất bị ngập lụt và các 
khu vực bảo tồn nước 
được phát triển (2.1). 

Tăng sức nóng 
(2.3);  
Các thay đổi chất 
lượng không khí 
(2.3); 
Sự nhiễu loạn 
không khí (2.3); 
Làm trở ngại 
hướng đi của 
không khí sạch 
(2.3). 

Những hậu quả 
tác động lâu dài 

Sự xói mòn các bờ biển (2.1);  
Sự sụt lún các sườn dốc (2.1); 
Sự tích đọng bùn của các sông 
(2.1); 
Sự cuốn trôi cát, các thay đổi 
trong chất lượng đất (2.1). 

Sự ngập lụt (2.2);  
Các tích tụ nước ngầm 
mới (2.2); 
Sự nhiễm mặn của nước 
ngầm (2.2); 
Chất lượng nước ngầm 
và nước mặt, sự phì 
dưỡng (2.2, 2.6). 

Các hiệu ứng bất 
lợi lên vi và trung 
khí hậu (2.3);  
Sự xáo trộn của 
các hệ thống gió 
địa phương (2.3); 
Các phát thải mang 
tính ô nhiễm(2.3, 
2.6). 

Các biện pháp 
để giảm 
bớt/ngăn ngừa 
các tác động 
môi trường 

Sự tối thiểu hóa của khu vực 
được sử dụng (2.1);  
Sự bảo vệ chống lại xói mòn 
(2.1, 5.); 
Các vật liệu xây dựng (2.1); 
Sự giảm thiểu và tái chế chất 
thải (2.1). 

Giảm tiêu thụ nước 
(2.2);  
Các nhà máy xử lý chất 
thải (2.2); 
Sử dụng nước chưa 
được xử lý (2.2); 
Sự giảm thiểu và tái chế 
chất thải (2.2); 
Giảm mức độ phủ kín 
(2.2). 

Giảm tối thiểu mức 
độ phủ kín (2.3);  
Các khu đất trồng 
cây (2.3); 
Hướng đi của 
không khí sạch 
(2.3); 
Sự vận tải (2.3); 
Kế hoạch thích 
nghi của kích 
thước xây dựng 
(2.3). 

Sự xem xét các 
lựa chọn 

Xem miêu tả dự án Xem miêu tả dự án Xem miêu tả dự án

Các số trong ngoặc chỉ các tóm tắt môi trường tham chiếu phù hợp   

Thảm thực vật, hệ động vật, các 
hệ sinh thái 

Cảnh quan Các yếu tố kinh tế- xã hội và 
văn hóa- xã hội 

Sự tồn tại của các loài, quần thể 
và quần xã (2.4); Các loài được 
bảo vệ và các quần xã và các loài 
đáng giá để bảo tồn, các rạn san hô, 
khai thác (2.4), các tải hiện hữu 
(2.4); các khu vực tiềm năng cho 
các quần xã (2.4) 

Các loài đặc trưng của môi 
trường sống và cảnh quan (2.5)
các dạng nổi trội (2.5); Cấu 
trúc và đặc trưng cư trú (2.5); 
Mức độ phát triển (2.5). 
  

Dân số, thu nhập và cấu trúc 
kinh tế (2.6.4); Sự tồn tại 
của các nhóm dân tộc/tôn 
giáo (2.6) Cơ sở hạ tầng 
(2.6.4); Sử dụng đất (2.6); 
phát triển du lịch (2.6). 

Sự lấy đi (tháo dỡ) thực vật và 
môi trường sống (các dữ liệu 
định tính và định lượng) (2.4); Các 
vùng bảo tồn (2.4); Các vật liệu xây 

Kích thước và thiết kế của các 
tòa nhà và các lắp đặt ngoại vi 
(2.5); Vị trí (2.5); Các vật liệu xây 
dựng (2.5); Các thay đổi đền bù 

Yêu cầu nhân sự và các tiện 
ích đào tạo (2.2, 2.6); Các 
nhóm dân tộc/tôn giáo bị ảnh 
hưởng (2.6); Các dịch vụ tới và 
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dựng (san hô, 2.4); Sử dụng môi 
trường sống (2.4); Các hoạt động 
giải trí/nhà rỗi (2.4). 
 

(2.1, 2.5); Sự thiết lập của dải cây 
xanh (2.5).  

từ các nhóm tôn giáo/dân tộc 
bị ảnh hưởng (2.2, 2.6); Các 
nhu cầu nước và năng lượng 
(2.6, 4); Các tranh chấp trong 
sử dụng (2.5,4); Các biện 
pháp/giải pháp phát triển 
(2.6,4).   

Các thay đổi và mất đi của các 
loài và quần xã (2.4); Sử suy 
giảm của các hệ sinh thái không 
thể tái tạo/phục hồi (2.4); Ô 
nhiễm do chất thải rắn và lỏng 
(ví dụ rạn san hô, 2.4); Làm mất 
đi, hư hỏng đến thực vật và động 
vật (2.4); Sự khuấy trôn/xáo trộn 
và thay thế của các động vật 
(2.4).   

Các thay đổi đến các phương 
thức định cư điển hình và các 
vị trí thị giác [cảnh quan] (2.5); 
Sự thay thế (2.5); Sự phá sản 
tính hài hòa với cảnh quan 
(2.5); Sự mất đi/hiệu ứng bất 
lợi đến các thành phần chủ 
chốt (2.5).  
 

Dòng thâm nhập của sức lao 
động và các thương gia 
(2.6); Tái định cư của các 
nhóm dân tộc/tôn giáo (2.6); 
Sự hình thành các khu định 
cư bất hợp pháp (2.6); Quá 
tải của cơ sở hạ tầng (2.6); 
Các dịch vụ chính (2.6); 
Tiêu thụ năng lượng (2.6).  
 

Sự suy giảm về tính đa dạng của 
của loài và quần xã (2.4); Mối đe 
dọa và tuyệt chủng của các loài 
quý hiếm, quần xã và hệ sinh 
thái (2.4); Sự xáo trộn về cân 
bằng quần cư (2.4); Sự thay đổi 
của các kiểu hành vi của động 
vật (2.4); Sự sát hại của các loài 
động vật bằng sự lấy đi của các 
loài hoang dã và lan truyền của 
dịch bệnh (2.4). 

Các hiệu ứng như trên do xây 
dựng/mở rộng các cơ sở hạ 
tầng, phát triển các nhà ở và 
tương tự (2.5, 2.6); Sự mất đi 
của các đặc trưng của cảnh 
quan (2.5).  
 

Sự rút/tháo chạy khỏi đất 
(2.6); Sự mất cân bằng khu 
vực (2.6); Thiếu đất (2.6); 
Tăng giá (2.6); Sự từ bỏ các 
nghề truyền thống (2.6); Sự 
từ bỏ các giá trị truyền 
thống (2.6); Sự nhập khẩu 
thực phẩm (2.6,4); Tiêu thụ 
năng lượng (2.6). 
 

Duy trì và bảo vệ các loài, quần 
xã và các hệ sinh thái có giá trị 
(2.4); Sự bảo vệ rạn san hô (2.4); 
Sự giảm thiểu sử dụng đất (2.4); 
Sự tạo ra các quần xã (2.4); Các 
kế hoạch quản lý (2.4); Các biện 
pháp bồi hoàn và thay thế (2.4). 

Các vật liệu xây dựng địa 
phương và sự thích nghi của 
kiểu xây dựng địa phương 
(2.5); Sử bảo tồn của các quần 
xã (2.5); Sự trồng cây/đồn điền 
(2.5); Sự xây dựng phù hợp với 
địa mạo (2.5); Các kế hoạch 
phát triển, các hạn chế về xây 
dựng; cấp giấy phép (2.5).  

Sự xây dựng nới cư ngụ 
(2.6); Sự mở rộng của hạ 
tầng và cung cấp các dịch 
vụ chính (2.6, 4); Sự tham 
gia của cộng đồng (5.); Sự 
vượt trội của kinh tế khu 
vực (4.); Huấn luyện (2.2). 
 

Xem sự mô tả dự án Xem sự mô tả dự án Xem sự mô tả dự án 
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7. Phân tích, dự báo và thử nghiệm  

7.1. Phạm vi 

Phạm vi của phần này bao gồm làm việc trong phòng thí nghiệm cho các ngành thực 
vật, động vật và sản xuất công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và y tế, bao gồm các thủ tục để 
phân tích, dự bào và thủ nghiệm.  

Mục đích của việc phân tích, dự báo và thử nghiệm là để có được bằng chứng về sự 
hiện diện của các chất và các sinh vật, xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng 
và thử nghiệm các giả thuyết hành vi. Các kết quả dẫn tới việc đạt được những kiến thức 
bổ sung, phát triển các sản phẩm, với sự hỗ trợ giáo dục cũng như quản lý quy trình sản 
xuất và giám sát chất lượng. Các phương pháp hóa học, hóa-lý hoặc sinh học được triển 
khai theo phép phân tích, trong công tác chuẩn bị và trong các ứng dụng.  

Các tác nhân và thiết bị được sử dụng trong các cơ sở chuyên môn, được gọi là phòng 
thí nghiệm, mà đó là điểm trọng tâm của bản tóm lược này.  

Các phòng thí nghiệm được lắp đặt trong các tòa nhà hoặc ở trong một phần của các 
tòa nhà, và cũng có thể được thiết kế theo dạng phòng thí nghiệm di động. Các phòng thí 
nghiệm cũng có thể được lắp đặt trên các tàu thủy. Tất cả các cơ sở cung cấp các bộ dụng 
cụ thiết bị phòng thí nghiệm và các nguyên vật liệu với sự bảo vệ chống lại các yếu tố bên 
ngoài như điều kiện thời tiết, tiếng ồn, bụi, trộm cắp vv  

Một phòng thí nghiệm đầy đủ chức năng phức tạp cũng sẽ bao gồm các khu vực lưu 
trữ là điều kiện cần thiết, phòng dành cho các sinh vật nuôi thử nghiệm, thiết bị vệ sinh, 
văn phòng vv Việc chỉ định các phòng thí nghiệm cụ thể thường đề cập trong lĩnh vực 
nghiên cứu của các loại khoa học tự nhiên cái mà chủ yếu được áp dụng và thêm vào đó là 
các đối tượng của việc xét nghiệm hoặc các phương pháp chủ yếu được sử dụng. 

Mục tiêu điển hình của hoạt động phòng thí nghiệm là:  

- Sự thu được kiến thức, phát triển sản phẩm 

- Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giásự xác nhận của các chẩn đoán thử nghiệm lâm 
sang 

- Giám sát 

- Kiểm tra để giảm rủi ro 

- Nhắm tới mục tiêu của các biến đổi di truyền 

- Tổng hợp các hoá chất và vật liệu sinh học 

- Tăng phạm vi bảo vệ sức khỏe cho con người, động vật và thực vật và 

- Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. 

Phương pháp ứng dụng là tính năng quyết định cho việc đảm bảo rằng kết quả kiểm 
tra có thể được lặp đi lặp lại và được so sánh trên phương diện quốc tế. Việc lựa chọn 
phương pháp là đặc thù, đặc biệt là khi các xét nghiệm được yêu cầu phải được thực hiện 
cho các cơ quan chính quyền và những người có thẩm quyền(tức là các thủ tục điều hành 
tiêu chuẩn, SOP hay phòng thí nghiệm thực hành tốt, GLP).  

Kết quả của công tác phòng thí nghiệm có nhiều ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống 
hàng ngày và trong các quá trình kinh tế. Các phương pháp giám sát và ngăn ngừa thiệt hại 
môi trường như là một trong các khía cạnh cái mà phụ thuộc vào sự điều hành đúng quy 
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định của họ. Nhưng các phòng thí nghiệm cũng có thể được sử dụng trong một sự nỗ lực 
để phát triển mạnh mẽ, các mục tiêu nghiên cứu độc hại, ví dụ như việc phát triển vũ khí 
sinh học và hóa học.  

 Các tiêu chuẩn của công nghệ phải đảm bảo rằng các phòng thí nghiệm có thể được 
vận hành mà không có bất kỳ rủi ro thực tế nào phát sinh. Nguy cơ tai nạn tăng nếu các 
thiết bị, các tiêu chuẩn hoạt động và đào tạo là không đủ thích đáng.  

7.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

7.2.1. Tổng quan về các phòng thí nghiệm   

Những phân biệt sau đây phải được thực hiện trong các điều khoản của tác động môi 
trường: sau mỗi nhóm đại diện tiêu biểu của nhóm nói riêng được quy định bởi một ví dụ:  

Các phòng thí nghiệm sử dụng vật liệu làm việc nguy hiểm (phòng thí nghiệm 
hóa học)  

- Các phòng thí nghiệm nông hóa (đất – cây trồng – thức ăn) 

- phòng thí nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu, phòng thí nghiệm kiểm soát công thức 

Các phòng thí nghiệm sử dụng các tác nhân sinh học: 

- phòng thí nghiệm vacxin, phòng thí nghiệm chẩn đoán, ví dụ phòng thí nghiệm vi 
trùng, ký sinh trùng. 

- phòng thí nghiệm thuốc cho thú y, thuốc cho người 

- phòng thí nghiệm kỹ thuật di truyền 

- phòng thí nghiệm thức ăn gia súc (nhánh nhỏ in vitro tiêu hóa/độc học)  

Các phòng thí nghiệm sử dụng bức xạ ion hóa và phóng xạ: 

- Phòng thí nghiệm X quang 

- phòng thí nghiệm đồng vị (y học, nông nghiệp, thực vật học v.v) 

Các phụ thứ hai ngành không được thảo luận trong tóm tắt này vì sự phức tạp riêng 
của nó và tiềm năng cho việc phân ranh giới.  

Mục đích của các biện pháp bảo vệ môi trường là để tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại 
đến sức khỏe của nhân viên và những người láng giềng, cũng như các thiệt hại môi trường. 
Về mặt thiết kế, lắp đặt và hoạt động của các phòng thí nghiệm nhằm mục đích này có 
nghĩa là mối nguy hiểm hiển nhiên phải được tính toán đến bằng cách thiết lập một chế độ 
an toàn kết hợp quy tắc của hành vi và các cơ sở bảo vệ. Các yếu tố chính trong số này 
được liệt kê dưới đây. Về mặt tổ chức, để sắp xếp giám sát an toàn và các cơ sở các khóa 
học được đề nghị của hành động này là để đào tạo và tích hợp một hoặc nhiều nhân viên 
như là các cán bộ an toàn.  

Các sản phẩm được sử dụng hoặc được tạo ra thường cấu thành nguyên vật liệu làm 
việc nguy hiểm (độc hại, ăn da, kích thích, có khả năng nổ, có khả năng dễ cháy, chất gây 
ung thư, làm vô sinh, biến đổi cấu trúc gien) và nguy hại cho môi trường (bền vững, tích 
tụ sinh học vv). Các tác nhân sinh học thường có thể sẽ nảy nở nhanh chóng khi thích hợp. 
Các sinh vật đó đặc biệt nòi giống và di truyền có những đặc điểm mới.  

Trong phòng thí nghiệm đội ngũ nhân viên là người đầu tiên tiếp xúc với những rủi 
ro như là kết quả của sự tiếp xúc và sự gần kề trực tiếp. Hơn nữa, môi trường bị ảnh 
hưởng bởi lượng phát thải vào khí quyển xung quanh, việc xả nước bị ô nhiễm và chất 
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thải rắn. Nhìn chung số lượng nhỏ có liên quan có nghĩa là hiệu ứng cục bộ là có khả năng 
xảy ra. Tuy nhiên, đây không phải là một quan sát chung; những rủi ro tiềm năng bao gồm 
các hiệu ứng độc hại do việc phát tán các chất qua nước mặt cũng như hiệu ứng của các 
tác nhân gây bệnh và các vật liệu siêu độc hại, ví dụ, không quan tâm đến số lượng nguyên 
bản có liên quan.  

7.2.2. Các phòng thí nghiệm hoá học   

Về mặt tác động môi trường, nguy cơ chính bắt nguồn từ phòng thí nghiệm hóa học 
là sự phát thải không kiểm soát được của các nguyên vật liệu và một sự tăng nồng độ 
của chúng tại nơi làm việc và vùng phụ cận ngay lập tức cho đến khi chúng trở thành một 
mối nguy hiểm cho sức khỏe. Điều này áp dụng để phát thải trong thời gian hoạt động 
bình thường của các phòng thí nghiệm, mặc dù các nhân tố chính là sự lệch so với các 
quy định áp dụng, tai nạn, và trong đó, nguy cơ của sự cháy nổ.  

Vùng sự cố có thể được chia thành 4 khía cạnh: 

- Bảo quản/sử dụng hóa chất, 

- Thiết bị, cấu kiện của thiết bị và thiết kế của bộ dụng cụ dùng trong thí nghiệm 

- Các cấu trúc lắp đặt và 

- Xử lý chất thải. 

7.2.2.1. Sử dụng hoá chất 

Hóa chất là chất cần được kiểm tra  hay chất được sử dụng như là các chất phụ trợ 
trong các cuộc thí nghiệm. Chúng được sử dụng để thúc đẩy các phản ứng (chất xúc tác), 
như các dung môi hoặc như các tác nhân phản ứng. 

Có rất nhiều phạm vi khác nhau của rủi ro. Chất ăn da và các khí kích thích làm 
kích ứng da, màng nhầy và mắt. Chất độc máu, tế bào và thần kinh như carbon 
monoxide, axit prussic và hơi ngạt (nitơ, argon) hoạt động bằng cách chiếm chỗ của ôxy 
trong không khí. Các dung môi thường độc ngay cả khi chúng không phải là chất độc hại 
hoặc gây ung thư.  

Nhiều hoá chất phát thải chất độc hại, dễ cháy hoặc chất khí dễ cháy. Trường hợp 
chất lỏng dễ cháy có liên quan, nguy cơ cháy, cũng như nguy cơ nổ cũng phải được tính 
đến.  

Khi làm việc với các hóa chất chậm sôi đặc biệt khi chất lỏng không bị khuấy trộn 
được đốt nóng và các phản ứng mãnh liệt từ những chất gom lại có thể xảy ra. Trong 
trường hợp các phản ứng khác các vật chất có độc tính cao phát thải, ví dụ như axit 
prussic từ cyanides kiềm và axit hoặc hơi nước khi thủy ngân được sử dụng (trong phương 
diện đó xem thêm Quyển III: Bản tóm tắt của các tiêu chuẩn môi trường) (CES).  

Thay thế các hoá chất nguy hiểm bởi các chất vô hại hoặc ít nguy hiểm là cách an 
toàn nhất của việc phòng ngừa những nguy hiểm phát sinh từ các chất cái là một nguy cơ 
sức khỏe. Nếu điều này là không thể, các chất mà gây hại cho sức khỏe nên được sử dụng 
bất cứ khi nào có thể trong các máy kín Tuy nhiên nếu hóa chất thiên nhiên này phải được 
xử lý công khai, tủ thông gió là yêu cầu bắt buộc.  

Thích hợp nhất là vận hành các ống chiết tại chỗ mà hơi nguy hiểm được hình thành 
và được phát thải. Các đường dẫn chiết phải được đưa ra khỏi không khí được sử dụng bởi 
đội ngũ nhân viên để thở. Trường hợp các chất có hại xuất hiện ở dạng khí chúng cần được 
dẫn qua tháp rửa khí sau thiết bị chiết và được đảm bảo về phương diện hóa học.  
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Các hóa chất phải được lưu trữ trong các thùng chứa thích hợp và phải được đánh 
dấu phù hợp với các biểu tượng nguy hiểm hoặc các dấu hiệu, theo các nội dung và loại rủi 
ro. Hóa chất không nên được lưu trữ và lưu giữ khi không cần thiết. Các máy móc nạp 
liệu thích hợp phải được sử dụng để giảm số lượng siphon làm việc. 

Các thiết bị bảo vệ thích hợp (ủng cao su, các tấm che cao su, găng tay bảo vệ, kính 
bảo vệ mắt (kính bảo hộ), khẩu trang vv) phải có sẵn để làm việc với các chất axít, chất 
kiềm và hóa chất xâm thực khác. Một yếu tố chính trong phòng thí nghiệm an toàn và một 
điều kiện tiên quyết cho hoạt động đúng cách là một bản kiểm kê thích hợp và hệ thống 
hồ sơ cho các hóa chất (số lượng ban đầu, số lượng được sử dụng, địa điểm lưu trữ, xử lý 
chất thải riêng biệt) và thiết bị.  

Thanh niên và phụ nữ mang thai không được làm việc tại các khu vực nguy hiểm 
(ví dụ như xử lý các chất gây ung thư, gây đột biến gen, các chất độc tính cao vv).  

Các biện pháp bảo vệ cần thiết (ví dụ như thuốc rửa mắt bỏ túi, hộp cấp cứu, bình 
chữa cháy) cũng như các quy tắc của hành vi phải được cung cấp/trình bày tại nơi làm 
việc và các biện pháp thực hành cho nhân viên. Các khu vực của trách nhiệm phải được 
phân bổ rõ ràng, và kế hoạch hiển thị các tuyến đường thoát và các cuộc tập luyện an toàn 
phải được diễn ra tại các địa điểm thích hợp. Việc cung cấp các tiện nghi riêng biệt và các 
vòi sen là một điều kiện tiên quyết cho vệ sinh cá nhân khi mà các hóa chất gây nguy hiểm 
cho sức khỏe được sử dụng.  

7.2.2.2. Các cấu phần của thiết bị và cấu trúc của các dụng cụ   

Các dạng rủi ro thường gặp nhất trong phòng thí nghiệm là các chấn thương nghiêm 
trọng từ các vết cắt liên quan đến kính vỡ hoặc răng cưa. Kính vỡ dễ dàng dưới áp lực 
điểm tập trung và lực đòn bẩy "(một yếu tố quan trọng để xem xét khi đánh giá các thiết bị 
thiết kế). Sự ứng biến trong việc sử dụng bộ dụng cụ thí nghiệm thường dẫn đến các phản 
ứng không thể đoán trước. Quá trình hỗ trợ không thích hợp và các máy móc thiết bị không 
chính xác gây ra lực căng và làm phá hỏng một phần hoặc hoàn toàn bộ dụng cụ thí 
nghiệm. Khi các thiết bị phá vỡ các chất nguy hiểm có thể rò rĩ và gây cháy có thể dễ 
dàng xảy ra. Các ống rỗng làm bằng thủy tinh vẫn thường xuyên được sử dụng để cô đặc 
các chất lỏng làm nguội bất chấp nguy cơ cháy nổ; trong bối cảnh này các ống chỉ nên 
được sử dụng là ống thép rỗng thích hợp có phủ bảo vệ hoặc cách ly cao.  

Thiết bị làm bằng thủy tinh phải được kiểm tra để đảm bảo tính an toàn của nó 
trước khi sử dụng. Những dụng cụ thí nghiệm không phù hợp, thiết bị biến dạng và thiết bị 
bằng kính bị rạn nứt thì không nên sử dụng. Bộ dụng cụ thí nghiệm phải được bảo đảm và 
an toàn về sức căng và chỉ có thể được triển khai tại các địa điểm được bảo vệ chống lại 
các ảnh hưởng bên ngoài.  

Để ngăn chặn áp lực thừa các bộ dụng cụ phải được trang bị một hệ thống cân 
bằng áp lực tương đối với không khí bên ngoài. Các phản ứng dưới áp suất cao chỉ có thể 
được thực hiện trong sự phù hợp, bình áp lực không bị hư hại. Nếu có bất cứ nguy cơ quá 
nhiệt độ cho phép hoạt động hoặc áp lực làm việc cho phép, các phản ứng thử nghiệm 
phải được đình chỉ ngay lập tức.  

Các hoạt động chân không trong các thiết bị bằng kính phải được quản lý trong 
các thiết bị phù hợp. Bộ dụng cụ thí nghiệm có chứa các chất dễ bắt lửa hay nhiệt không ổn 
định không  thể đun nóng ngay lập tức với một ngọn lửa trực tiếp. Nó phải có khả năng 
chịu được sự lấy đi các bể gia nhiệt hay làm lạnh mà không cần tháo dỡ các dụng cụ thí 
nghiệm. 
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Khí thì khó giải quyết trong phòng thí nghiệm vì chúng dễ dàng thoát ra từ các thùng 
chứa chúng và có khả năng tạo thành chất độc hại và khí đốt/hỗn hợp không khí rất dễ bắt 
lửa. Hệ thống chiết thì không được thiết kế thông thường cho một lượng lớn khí độc và các 
khi khác. Và nếu chất khí phát thải, tất cả các điều đó xảy ra vấn đề đó được chuyển từ 
phòng thí nghiệm. Các loại khí/hỗn hợp không khí có khả năng nổ có thể được hình 
thành khi chất lỏng dễ bắt lửa đang được chưng cất và chiết xuất. Sự bốc cháy có thể dễ 
dàng xảy ra từ sự phóng tĩnh điện. 

Tủ lạnh mà không có một hệ thống chiết không khí thì không thích hợp cho việc 
lưu trữ các chất lỏng dễ bắt lửa. Trong trường hợp của nhiều chất hữu cơ có khả năng tạo 
thành peroxit khi không khí được thêm vào. Nồng độ các chất này được tăng lên trong 
chưng cất dư lượng và sau đó có tiềm năng gây ra vụ nổ lớn.  

Các loại chất mà nó phát ra các chất khí dễ bắt lửa hoặc sự bốc hơi khi mà nó khô chỉ 
có thể được sấy khô trong các tủ làm khô chống nổ. Các chất lỏng dễ bắt lửa phải được lưu 
trữ riêng, tách biệt với nhau trong các tủ lạnh chống nổ. 

Tai nạn liên quan đến các bình chứa khí có áp có thể có những hậu quả kinh 
khủng. Các tai nạn của dạng này có thể dự tính được, ví dụ, nếu phụ kiện được lắp đặt và 
vận hành không chính xác, nếu van xả chính bị kẹt và sau đó buộc phải mở ra, hoặc nếu các 
bình khí nén là quá nóng và bị lật úp. Bồn áp lực có thể nổ tung; nguy cơ đặc biệt này gây 
ra cho các thiết bị đã bị quá tải, ăn mòn và hư hỏng hoặc khi gia nhiệt quá mức.  

Các bình chứa khí có áp phải được lưu trữ bên ngoài các phòng thí nghiệm hay 
trong các thùng chứa thoáng khí được cách nhiệt chống nóng. Nếu điều kiện kỹ thuật 
không cho phép cung cấp cho các phòng thí nghiệm thông qua một đường ống áp lực cao, 
các bình chứa khí có áp chỉ có thể giữ lại trong nơi làm việc cho giai đoạn đang sử dụng.  

Các chứa khí có áp phải được buộc lại để chúng không đảo lộn trong khi vận chuyển 
và trong khi sử dụng. Các loại khí độc và ăn mòn chỉ nên được sử dụng trong phòng thí 
nghiệm trong các chứa khí có áp nhỏ và phải được đặt trực tiếp trong tủ hút khi sử dụng.  

Các bộ phận chuyển động của bộ dụng cụ thí nghiệm có thể bắt quần áo, bàn tay 
và mái tóc và có thể phá hủy phần của thiết bị. Thiết bị được thiết kế đặc biệt thì thường 
xuyên không an toàn chủ yếu do sốc điện tạo ra từ thiết bị và cáp điện.  

Thiết bị điện phải được làm việc trong điều kiện hoàn hảo. Để thích ứng với tình hình 
hiện tại ở các quốc gia khác nhau cung cấp điện cho phòng thí nghiệm phải được bảo vệ 
đặc biệt chống lại sự dao động điện áp và các hư hỏng chính. Quy trình phân tích đắt tiền 
với nhiều giai đoạn riêng đang ngày càng được thay thế bằng các bộ dụng cụ thí nghiệm 
phức tạp. Một số các quy trình đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Chúng đòi hỏi phải có vốn 
lớn và phức tạp trong bảo trì và cung cấp phụ tùng.  

Ở những sử dụng bộ dụng cụ thí nghiệm phức tạp phải có một hệ thống để đảm bảo 
giám sát và bảo dưỡng thường xuyên (bảo dưỡng tại chỗ).  

7.2.2.3. Xây lắp   

Đám cháy nhỏ có thể lan ra các vật liệu xây dựng dễ cháy. Vật liệu xây dựng thường 
xuyên được sử dụng là không có khả năng kháng hóa chất. Lớp phủ sàn hoặc các lớp vỏ 
bọc bằng nhựa có xu hướng tích điện (yếu tố đánh lửa).  

Các chất độc hại có thể dễ dàng thoát ra môi trường thông qua đường ống xả khí và 
nước, đặc biệt nếu nước thải được dẫn trực tiếp ra nguồn nước mặt. Các nhà máy xử lý 
nước thải đơn giản không thể đối phó với tình trạng ô nhiễm gây ra bởi các chất đặc biệt.  
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Thế giới bên ngoài có thể được bảo vệ chống lại các tác dụng phụ nguy hiểm bởi 
một hoặc nhiều hay hàng rào khép kín tùy thuộc vào các chướng ngại vật khác nhau và các 
đường ống vào và thoát ra. Trong phòng thí nghiệm di động phải đảm bảo rằng chất thải 
phòng thí nghiệm không được thải ra đất hoặc tầng đất dưới bề mặt, dòng thải của phòng 
thí nghiệm thì không được thải ra hệ thống nước ngầm. Các phòng thí nghiệm không nên 
được thiết lập tại các lưu vực nước uống hoặc trong các khu vực nhà cửa san sát. Chúng 
cần được xây dựng để chịu được động đất và sự rối loạn của các cuộc địa chấn. Để thực 
hiện theo các quy định về an toàn cháy, vật liệu xây dựng chống cháy phải được sử dụng 
trong phòng thí nghiệm. Chống sét cũng được yêu cầu.  

Các phòng thí nghiệm và phòng lưu trữ phải được thiết kế các hố ga riêng (sâu 5-
10 cm) và có thể không được kết nối với hệ thống đường ống nước thải. Các phòng thí 
nghiệm cần có hệ thống thu gom và xử lý nước thải riêng biệt. Ván sàn và các bề mặt 
làm việc phải chịu đựng hydrocacbon clo hóa và các axít và phải dễ dàng để làm sạch. 
Đường dây điện và cung cấp khác phải được bảo vệ chống lại những ảnh hưởng của vụ 
tai nạn và dán nhãn rõ ràng. Các lắp đặt điện phải được bảo vệ đặc biệt (ví dụ như chống 
lại tia lửa).  

Ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới ánh sáng mặt trời trực tiếp dẫn đến những vấn 
đề nhiệt đối với một số người và các chất (tự bốc cháy khi rót ra), và nó cũng có thể gây 
hiệu ứng nhà kính và thấu kính. Thiếu không khí và thông gió kém làm suy yếu sự hô 
hấp. Thiếu các cửa sổ, ánh sáng yếu và các cánh cửa được khép kín có một hiệu ứng bất lợi 
đến thị lực và sự quan sát. Công việc trong phòng thí nghiệm bị những ảnh hưởng bất lợi 
bởi tiếng ồn và độ rung gây ra do thiết bị. Nếu những điều kiện này là cố định, các hiệu ứng 
chung về tình trạng tâm thường xảy ra, khả năng tập trung bị giảm và các tai nạn xảy ra 
thường xuyên. 

Các phòng thí nghiệm ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới cần phải bảo vệ chống lại ánh 
nắng mặt trời, thông gió tốt và, nếu thích hợp có điều hoà không khí. 

Quy định an toàn cơ sở và các cung cấp khác phải được đảm bảo tại nơi làm việc (ánh 
sáng, kiểm soát nhiệt độ, thông gió, an toàn, các lối thoát khẩn cấp không bị cản trở vv). 
Các biện pháp kỹ thuật phải được ưu tiên là sử dụng các thiết bị an toàn cá nhân. Thiết 
bị an toàn phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hoạt động thích đáng (vòi 
phun nước khẩn cấp, bình chữa cháy CO2, hộp cấp cứu).  

7.2.2.4. Xử lý chất thải 

Phòng thí nghiệm chất thải gồm có các chất rắn hoặc các chất lỏng. Khí thải nguy 
hiểm có thể kết hợp thành các chất lỏng. Bụi trong không khí thể được giữ lại bởi các bộ 
lọc (chất lỏng và chất thải rắn).  

Tại nơi mà các sản phẩm của các phản ứng, dư lượng lọc và các sản phẩm chất lỏng 
có liên quan, các sản phẩm trong sự nghi ngờ thì thường là các chất thải hóa chất nguy 
hiểm. Việc xử lý chúng đòi hỏi các thiết bị giám sát đặc biệt. Như vậy các chất thải hiện 
tại là một nguy cơ tiềm tàng đối với môi trường (đất, nước, không khí), và do đó cũng gây 
rủi ro cho con người, động vật và thực vật. Thiệt hại cho các vật liệu và sức khỏe xảy ra từ 
các vụ nổ, hỏa hoạn hoặc ngộ độc, đặc biệt trong trường hợp các phản ứng không đầy đủ, 
lưu trữ không phù hợp và trong vận tải. Chất thải lỏng và khí thải có thể phản ứng một 
cách không thể đoán trước được (do tích tụ của khí, hơi nóng, sự ô nhiễm).  

Sự mua hợp lý và sự triển khai của các hoá chất cũng như kiểm soát nguồn cung 
cấp thường xuyên có thể làm giảm sự tích tụ chất thải trong phòng thí nghiệm từ đầu vào. 
Tất cả các chất thải phải được xử lý trong một mô hình có trật tự để ngăn ngừa những 
thương tích cá nhân, thiệt hại vật chất và thiệt hại cho môi trường. Điều này đòi thu gom 
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chất thải phòng thí nghiệm, tránh phát thải và sử dụng các phản ứng hóa học một cách thích 
hợp để kết hợp số lượng chất thải tối thiểu có thể có với các chất khác để chuyển chúng 
thành các hợp chất vô hại. Axít và các dung dịch kiềm phải được trung hòa, dung môi có 
thể được tái chế. Các chất độc hại đặc biệt không được xử lý chung với nước thải nhưng 
được thu gom riêng biệt. 

Dung môi hữu cơ thải phải được thu gom trong các dụng cụ không phá vỡ được với 
dung tích tối đa là 10 lít. Các muối kim loại nặng, bộ lọc và dư lượng bơm, dầu qua sử 
dụng và axit chromo-sulphuric tất cả phải được thu gom riêng rẽ. Thủy ngân đã sử dụng 
có thể được coi như là một tài nguyên và cần được tái chế.  

Chất thải phải được đóng gói trong phòng thí nghiệm và đánh dấu. Hồ sơ tài liệu 
phải được lưu giữ cho mỗi lần xử lý.  

Nhân viên phải được đào tạo cách giảm rác thải và cách xử lý nó một cách an toàn. 
Việc tuân thủ các quy định thích hợp phải được giám sát.  

7.2.3. Các phòng thí nghiệm có sử dụng chế phẩm, tác nhân sinh học   

Các ngành nhánh sau đây không được xử lý như một phần của tóm lược này do đó 
tính phức tạp và bản chất tự trị của chúng.  

Vi sinh vật, các tế bào sống, hợp chất tế bào và các thành phần di truyền cái mà có thể 
được nhân rộng được sử dụng trong các phòng thí nghiệm cho các mục đích sau đây, trong 
số những thứ khác:  

- Triển khai hoặc giám sát các sinh vật 

- Cô lập các chất hoạt tính sinh học 

- Tiến hành các xét nghiệm sinh học 

- Chẩn đoán  

- Kỹ thuật di truyền 

- Cải thiện các kỹ thuật tái sản xuất. 

Những mục tiêu được đáp ứng bởi việc sản xuất các chất dinh dưỡng và các tác nhân 
sống, sự kiểm soát của hệ thống sinh học để phân hủy các vật chất, khai thác sự tương tác 
giữa các sinh vật (sự cộng sinh vv) và tình trạng phổ biến rộng rãi của các tác nhân gây 
bệnh và các virus để nghiên cứu hành vi của chúng và có nghĩa là kiểm soát chúng.  

Những rủi ro chính liên quan đến việc xử lý các tác nhân sinh học trong phòng thí 
nghiệm có nguồn gốc từ các ô nhiễm có thể có của bộ phận phòng thí nghiệm và sự lây 
nhiễm của con người, động vật và thực vật bên ngoài phòng thí nghiệm. Ngoài ra, các thiệt 
hại gây ra do sự lan truyền của thực vật và động vật mới cho một vùng cụ thể (các sinh vật 
có hại mới cận biên).  

Các biện pháp bảo hộ được thiết kế để ngăn chặn việc phát thải các tác nhân gây 
bệnh, sâu bệnh và các chất độc. Nó bao gồm thực hiện chuyên môn của công việc và xử 
lý chất thải tiếp theo.  

Các yếu tố di truyền mới có thể được nhân rộng và sản xuất bởi công nghệ gen, 
cũng như các vật chủ trung gian của chúng và các sinh vật ký sinh, có thể cụ thể hóa một 
nguy cơ đặc biệt mạnh, tùy theo đặc điểm mới của chúng. Không đủ là chưa được biết 
về các cơ hội sống còn của các sinh vật biến đổi gen và tác nhân gây bệnh khác trong hệ 
sinh thái tự nhiên. Một khi chúng đã rời phòng thí nghiệm, các trường hợp có thể xuất hiện 
mà nó khiến họ không kiểm soát được hoặc thậm chí không thể cứu vãn. Đây là một khu 
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vực mà các mối đe dọa mới cho môi trường xuất hiện mà nó không thể được xác định chắc 
chắn. Các hệ thống an toàn sinh học thì vẫn cần thiết được phát triển và thử nghiệm.  

Khi xử dụng các yếu tố di truyền mà có thể được nhân rộng nó là rất quan trọng để 
chọn các sinh vật chủ và các vật chủ trung gian trên cơ sở của các tiêu chuẩn an toàn. Tác 
nhân gây bệnh có thể được thay thế trong trường hợp nhất định bằng các sinh vật chống 
bệnh trong cùng một loại. Việc tiêm phòng vắc xin cho các nhân viên phòng thí nghiệm 
được yêu cầu trong trường hợp các tác nhân gây bệnh nhất định. Chất thải sinh học từ các 
phòng thí nghiệm phải được làm cho vô hại bằng cách đốt cháy hoặc khử trùng. 

Việc sử dụng các vật chủ trung gian cho việc chuyển giao các thành phần gen đơn bội 
là rất quan trọng, đặc biệt nếu các gen đơn bội là không đầy đủ đặc trưng, các lưu trữ cụ thể 
không được xác định và vật chủ trung gian được chọn có hệ thống chuyển nhượng của 
chúng cũng như một sự di chuyển tốc độ cao và linh động.  

Thử nghiệm trên động vật phải được hạn chế đến mức tối đa có thể và việc chăm 
sóc phải được thực hiện để đảm bảo rằng các động vật thí nghiệm được chăm sóc đúng 
cách.  

Nếu dụng cụ bảo vệ cá nhân và các thiết bị an toàn phòng thí nghiệm là không 
tương xứng việc xử lý của các sinh vật có hại gây đưa ra các rủi ro cụ thể. Rủi ro ở đây là 
các sinh vật có hại sẽ được phổ biến bởi đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm và từ các 
chính bản thân phòng thí nghiệm thông qua nước thải, chất thải và không khí. Thiết bị bảo 
hộ và cống xả nước có thể bị hỏng. 

Các cổng vật lý hay hóa học hiệu quả phải được cung cấp khi các tác nhân sinh học 
có nguy hại đến sức khỏe và môi trường được sử dụng. Ngoài việc bảo vệ thích hợp thiết 
bị phải có sẵn như các tấm chắn, găng tay, bảo vệ mắt, khẩu trang (đặc biệt là trong trường 
hợp của các chất hình thành bào tử). Các biện pháp này có hiệu lực khi kết hợp với việc 
đưa ra và tuân thủ các quy tắc quản lý. Chúng bao gồm lưu trữ riêng biệt của quần áo làm 
việc cũng như sử dụng của các thiết bị phụ trợ khác nhau được cung cấp. Để đảm bảo an 
toàn trong phòng thí nghiệm nói chung, các khu vực đặc biệt phải được niêm phong và 
các rào cản vật lý được lắp đặt (đóng cửa ra vào, cửa sổ, xử lý không khí).  

7.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Phân tích và đánh giá tác động môi trường được tập trung vào công việc trong phòng 
thí nghiệm và hiệu ứng bên ngoài. Phân loại xác định các lĩnh vực như sau:  

- Tác động bất lợi đến cuộc sống (sức khỏe con người, động vật và thực vật) và 

- Thay đổi trong thành phần của các loài trong các môi trường sinh học cạn và thủy 
sinh. 

Sự phân loại rủi ro đã được tiến hành cho nhiều phòng thí nghiệm hóa chất và các 
sinh vật trong sử dụng (các tham khảo và tóm tắt về môi trường dựa trên sức khỏe và dinh 
dưỡng). Các thay đổi xuất hiện ở các dạng đơn hoặc sự cố tai nạn và các sự kiện liên tục. 
Mức độ của tính thuận nghịch của các quá trình là đáng kể trong các điều kiện của sự 
thay đổi đó xảy ra.  

Bản tóm tắt của tiêu chuẩn môi trường (quyển III) có chứa các ghi chú quan trọng 
thích hợp để đánh giá các chất cụ thể.  

Sự nhấn mạnh đặc biệt trong các điều khoản của sự an toàn trong quá trình hoạt động 
được nêu trong các châm ngôn sau: 

- Độ tin cậy của các đơn vị vận hành và của các nhà quản lý và người giám sát, 
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- Sự thành thạo trong một số nhà quản lý và những người chịu trách nhiệm về sự an 
toàn, 

- Giám sát các tiêu chuẩn chung để có biện pháp phòng ngừa thích hợp, ghi chép lại 
và ngăn ngừa rủi ro, 

- Đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn theo khoa học hiện đại nhất và  các tiêu 
chuẩn kỹ thuật, do đó giảm thiểu các rủi ro, 

- Tuân thủ các thỏa thuận quốc tế đối với cấm vũ khí hóa học và nghiên cứu và 
phát triển vũ khí sinh học, 

- Tuân thủ các quy định an toàn chi phối và các quy định môi trường nói chung 
ban hành tại quốc gia nơi các phòng thí nghiệm đang hoạt động và các đề nghị mà nó bổ 
sung và vượt quá các quy định này (so sánh các tiêu chuẩn quốc tế). 

7.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Các phòng thí nghiệm hoạt động trong mọi lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giám sát 
môi trường và chăm sóc sức khỏe. Các chiến lược hoạt động tại các khu vực này thì 
thường phụ thuộc vào nhu cầu và hoạt động thích hợp của các phòng thí nghiệm.  

Về mặt bảo vệ chống lại những rủi ro đối với sức khỏe và môi trường từ các hoạt 
động của bản thân các phòng thí nghiệm, có những mối tương quanvới các lĩnh vực sau:  

- Sản xuất cây trồng (trong nông nghiệp và lâm nghiệp) 

- bảo vệ thực vật, chăn nuôi 

- dịch vụ thú y, bảo vệ động vật 

- thủy sản và nuôi trồng thủy sản 

- Sức khỏe và dinh dưỡng 

- xử lý chất thải nguy hại 

Đánh giá được dựa trên kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực này. 
Đánh giá này có hậu quả cho các lĩnh vực hóa học, sinh học, xây dựng của thiết bị phòng 
thí nghiệm và cấu trúc kỹ thuật.  

7.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Phân tích, dự báo và thử nghiệm sẽ được thảo luận với các tài liệu tham khảo cho các 
phòng thí nghiệm sử dụng các chất nguy hiểm và những phòng thí nghiệm sử dụng 
các tác nhân sinh học.  

Các tác động môi trường trực tiếp từ kết quả của việc xây dựng và hoạt động của 
các phòng thí nghiệm khi tiếp xúc với các chất nguy hiểm và các sinh vật. Sức khỏe của 
nhân viên có thể bị ảnh hưởng bởi bụi, sự hoạt động của các tác nhân hóa học (chất rắn, 
chất lỏng, chất khí), các độc tố, các hiệu ứng vật lý (áp suất, gió, tác động của nhiệt, dòng 
điện) và bởi các mầm bệnh. Môi trường bị ảnh hưởng bởi lượng phát thải của các chất hóa 
học tổng hợp được sản xuất và các sinh vật thông qua khí thải, nước thải và các vật liệu thải. 

Các rủi ro trực tiếp gắn liền với phòng thí nghiệm tập trung vào sự tác động lẫn 
nhau của các chất và các sinh vật với các thùng chứa có khiếm khuyết, các linh kiện thiết bị 
không phù hợp và bộ phận thiết bị lắp ráp không chính xác, cũng như các lỗi điều hành và 
các biện pháp bảo vệ không thỏa đáng. 
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Những dự báo cụ thể trong các tác động môi trường của các phòng thí nhiệm và các 
biện pháp bảo vệ tương ứng thì chỉ có thể có trên phương diện của một sự hiểu biết chính 
xác của các điều kiện kỹ thuật về cấu trúc (bảo vệ và xử lý các cài đặt) và các tác nhân và 
thiết bị được sử dụng. 

Sự phân ranh giới của các phòng thí nghiệm như các đơn vị cấu trúc và sự tồn tại 
mang tính tổ chức cho phép những rủi ro đối với sức khỏe và môi trường để được thẩm 
định và giảm đến mức tối thiểu bằng cách kết hợp các hiệu ứng của sự có trách nhiệm cá 
nhân trên một phần của đội ngũ nhân viên với các tổ chức kiểm soát và giám sát bên 
ngoài.  
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III. CƠ SỞ HẠ TẦNG 

8.Cung cấp và tái bố trí nhà ở  

8.1. Phạm vi 

Mục tiêu của việc cung cấp nhà ở là để đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho nơi cư trú. 
Nơi cư trú có nghĩa là gì và làm thế nào nhu cầu cơ bản thực sự cho nó sẽ phụ thuộc rất 
nhiều vào điều kiện và truyền thống địa phương và mức hiện đại của xã hội. Nói chung, 
những gì có nghĩa là bằng việc cung cấp nhà ở, theo nghĩa hẹp, được tạo ra, duy trì và cải 
tạo cuộc sống tiện nghi và làm sẵn các mục cần thiết cho mục đích này, cụ thể là xây dựng 
đất đai, cơ sở hạ tầng (ví dụ như đường bộ và đường sắt vv, khối lượng phương tiện vận tải, 
thông tin liên lạc, nước uống, thiết bị cho xử lý chất thải và nước thải, và năng lượng), vật 
liệu xây dựng, kỹ thuật xây dựng, và tài chính. Tuy nhiên, việc cung cấp nhà ở là không chỉ 
bị giới hạn bởi việc làm cho tiện nghi thực sự sẵn có mà còn bao gồm các biện pháp để tạo 
ra một môi trường sống chấp nhận được với môi trường khu dân cư và các thiết lập 
của xã hội khác, văn hóa và các cơ sở phúc lợi cần thiết (trường học, cơ sở chăm sóc sức 
khỏe, địa điểm của các đơn vị công cộng, các cửa hàng, vv) 

Trong một ý nghĩa rộng hơn, bất cứ điều gì cho phép người cư trú hoạt động là một 
phần đầy đủ hơn trong đời sống xã hội và kinh tế của xã hội sẽ giúp cải thiện điều kiện nhà 
ở. Cụ thể, điều này bao gồm các bước thực hiện để hỗ trợ các tổ chức tự quản, để thiết 
lập quyền sở hữu an toàn, nơi trước đây quyền sở hữu là không chắc chắn, để giới 
thiệu các luật lệ sửa đổi và các quy định và thúc đẩy việc làm và tạo nguồn thu nhập. 

Dưới các điều kiện kinh tế và nhân khẩu học hiện nay và trên phương diện của các xu 
hướng phát triển hiện hành, việc cung cấp nhà ở hợp lý cho các người dân thành thị thì 
đang trở thành một vấn đề chính. Ngày nay, một số lượng lớn các gia đình đã sống trong 
các điều kiện nhà ở không được chấp nhận. Mặc dù có thể có sự khác biệt địa phương, các 
yếu tố phổ biến có thể được xác định gồm: 

- Không đủ bảo vệ để chống lại các yếu tố (ví dụ mưa, bão, bức xạ mặt trời, lạnh), 
chống lại các mối nguy hiểm đến từ môi trường (ví dụ tiếng ồn, hỏa hoạn, các mầm bệnh, 
sự ô nhiễm không khí), và chống lại sự trục xuất, 

- Một môi trường sống tạo ra các căng thẳng về môi trường, 

- Tình trạng quá tải, dẫn đến tình huống căng thẳng, cuộc xâm nhập và các tai nạn và 
khuyến khích sự lan truyền của bệnh tật và các dịch bệnh, 

- Quỹ xây dựng giá trị thấp hay nguy cơ sức khỏe hiện tại (các tòa nhà cũ dột nát và 
khu nhà ổ chuột, các khu định cư trên phần đất công và nhà ở được xây dựng từ phế liệu 
hoặc bằng gỗ mỏng) và, 

- Không tồn tại kỹ thuật hoặc kỹ thuật không thích hợp và cơ sở hạ tầng xã hội (ví dụ 
như một nguồn cung cấp nước uống không đủ, xử lý chất thải và nước thải không kiểm soát 
được, cung cấp cho các trường học và chăm sóc y tế không đầy đủ). 

Trong trường hợp tại các thành phố trải qua sự phát triển ồ ạt, sự tăng trưởng này 
thường là đối tượng để điều hành không thỏa đáng. Thường thì không có đề án khả thi để 
phát triển khu vực và đô thị. 

Chương trình cung cấp nhà ở được dựa trên dữ liệu về việc tăng dân số, phân phối thu 
nhập, kích thước của các hộ gia đình, phân bố dân số, vv. Con số thiếu chính xác cho sự 
tăng trưởng dân số, với kích thước và tình trạng quỹ nhà ở và xây dựng của khu vực tư 
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nhân làm gây khó khăn để xác định những gì cần có cho nhà ở cần được xây dựng hoặc 
phục hồi. 

Ở nhiều quốc gia, sự phát triển của các thành phố thì không được phân bổ đồng đều 
về phương diện địa lý. Sự phát triển bên trong và một làn sóng ngày càng tăng của việc di 
cư có nghĩa là một sự gia tăng đột ngột về nhu cầu nhà ở trong các khu thành phố. Ở nơi mà 
chính sách xây dựng nhà ở được tập trung trong vào đáp ứng nhu cầu bằng cách xây dựng 
nhà ở mới nó đã chứng tỏ sự thiếu trầm trọng tại cuộc họp nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở 
có chi phí thấp. Chính sách hạ mức thuế để khuyến khích đầu tư rất rộng lớn cho sự thiếu 
hụt trong lĩnh vực nhà ở giá trị thấp do đó gây ra các thành phố hiện nay để xảy ra sự đông 
dân quá mức và các khu nhà ổ chuột được tạo thành, đặc biệt trong các khu vực được thiết 
lập lâu dài bởi các ngôi nhà cũ. Đồng thời có một làn sóng rộng rãi của việc chiếm giữ đất 
bất hợp pháp kết hợp với sự xây dựng của khu nhà lụp xụp tồi tàn. 

Ngày nay, nhằm mục đích chính là việc cung cấp nhà ở không chỉ để tạo chỗ ở sạch 
sẽ trong khuôn khổ của sự phát triển khu vực và đô thị mà còn để đối phó với điều kiện 
nhà ở nghiêm trọng bởi việc nâng cấp và quỹ nhà ở. Trong việc phục hồi nhà ở, một trong 
những mục tiêu đang theo đuổi là để làm chậm thay đổi trong sự hòa nhập xã hội, mà trong 
các lĩnh vực liên quan thường có xu hướng theo một hướng duy nhất, và bằng cách này để 
đạt được một sự cân bằng tốt hơn cho xã hội.   

8.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Dự án nhằm cung cấp hoặc cải tạo nhà ở có ảnh hưởng đến môi trường thông qua các 
hoạt động xây dựng mà chúng gây ra; một số khía cạnh quan trọng được vạch ra dưới đây. 

8.2.1. Phát triển các khu vực xây nhà mới   

Có những vấn đề mà rất khó hoặc thậm chí không thể giải quyết khi nhà ở đang được 
phục hồi và đây là những vấn đề đã được dự đoán trước khi lập kế hoạch nhà ở mới. Các 
biện pháp kỹ thuật và lập kế hoạch được yêu cầu cho mục đích này là thường thấy và được 
thành lập hợp lý; những cái chính và chúng đi kèm với các tác động môi trường và được 
nêu ngắn gọn dưới đây. 

Các khu vực phân bổ để xây dựng thông thường đòi hỏi một sự thay đổi trong việc 
sử dụng đất hiện có và một sự gia tăng trong tiêu thụ những nguyên liệu thô, vì thế, đất 
đai phù hợp với nông nghiệp, các khu vực rừng và vùng rừng, và mặt đất bao gồm các 
mỏ khoáng sản không nên được xây dựng kín nếu ở tất cả có thể . Khu đất nông nghiệp 
trong các khu vực bao quanh đô thị thường xuyên phục vụ để cung cấp các nhu cầu của dân 
thành thị và không nên bị ảnh hưởng bất lợi bởi các bước thực hiện để phát triển thành phố. 
Các khu vực rừng và vùng rừng đến thị xã đại diện cho một nguồn tài nguyên có giá trị 
xứng đáng bảo hộ. Khu vực này thực hiện chức năng khí hậu và thủy văn, hoạt động như 
một nguồn lực giải trí và thường được hình thành một nguồn cung cấp nhiên liệu, vật liệu 
xây dựng và nước uống. 

Các vị trí tự nhiên của các tiện ích công cộng và các nguồn của việc làm là giải 
quyết trong tóm tắt khác về môi trường như: 

- Quy hoạch các vị trí cho Thương mại và Công nghiệp 

- Các cơ sở công cộng – Trường học, Chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện. 

Riêng đối với nhà ở, gần gũi với các công sở/nơi làm việc thường là một yếu tố quyết 
định tính quan trọng của vị trí. 

Đất xây dựng giá thấp thường sẽ có thể mua được tại các vùng xa đô thị. Tuy nhiên 
điều này không chỉ có nghĩa là một sự thay đổi về việc sử dụng đất hiện có mà còn tạo ra 
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một vấn đề trong đó dịch vụ vận tải sẽ là nhu cầu. Một khi dựa trên, như đất có thể, thường 
khá thận trọng, tạo ra một nhu cầu về đất sẽ được chuyển sang sử dụng cho công nghiệp 
hoặc thương mại. Đây là trường hợp,các quy định về sử dụng đất sẽ là cần thiết, như một 
phần trong luật quy hoạch để kiểm soát khí thải có thể xảy ra, và nhu cầu cho đất. 

Các khu vực nhà ở mới dự định một sự phân phối các nhu cầu về nước, nhưng họ có 
thể dẫn đến một sự cân bằng tốt để làm tăng nhu cầu này, với số lượng lớn nước thải và 
chất thải rắn và một sự cần thiết cho cơ sở hạ tầng thích hợp để được cung cấp. Cũng sẽ có 
một sự gia tăng khối lượng giao thông. Khi quy hoạch các khu vực mới về nhà ở, khu vực 
cung cấp và các cơ sở xử lý chất thải sẽ cần phải được xem xét. 

Các côn trùng, mà chúng hoạt động như một vật trung gian của nhiều loại bệnh, tạo ra 
các mối nguy hiểm lớn cho sức khỏe của các người dân. Hệ thống vệ sinh kém, sự ứ đọng 
nước thải, và ngay cả những thùng chứa nước để mở tạo ra một mô hình lý tưởng của mầm 
mống phát sinh cho các côn trùng sâu bệnh. Các côn trùng có thể được tiêu diệt thành công 
với chi phí thấp hơn bởi hành động ngăn chặn hơn việc sử dụng các loại hóa chất chẳng hạn. 
Việc tổ chức thu gom chất thải rắn, thường xuyên duy trì các mương hở và các hệ thống 
nước thải sinh hoạt hợp vệ sinh như là thông gió nhà vệ sinh sẽ làm giảm bớt các nguy cơ 
ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc bảo vệ chống lại các côn trùng bên trong các tòa nhà có thể 
thực hiện được bởi, ví dụ, bổ sung các lưới bao phủ cửa chính và cửa sổ. Ngoài vấn đề của 
nguồn tài chính cho các cơ sở cung cấp và xử lý hợp lý, một vấn đề khác của sự quan trọng 
chủ yếu là giữ cho chúng ở trong điều kiện làm việc tốt (bảo dưỡng). 

Việc vệ sinh cá nhân và hộ gia đình là một vấn đề tiên quyết cho việc giảm thiểu bệnh 
tật. Cũng như các yêu cầu về vật chất được đề cập ở trên, thông tin công cộng về tầm quan 
trọng của vệ sinh có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe; trong 
việc liên kết này cần nhớ rằng, phụ thuộc vào quốc gia, phụ nữ chiếm khoảng 30 - 60% của 
những người đứng đầu gia đình trong các khu ổ chuột và các khu định cư trên đất công. 
Trong các tòa nhà, nó là các khu vực chuẩn bị và dự trữ thức ăn và số người cư ngụ quan 
trọng là các nhu cầu về vệ sinh được vừa ý. Khi có thể thì cần có một nhà bếp riêng với một 
sự cung cấp đầy đủ nước chất lượng tốt và các tiện nghi tốt cho việc thoát nước thải.. 

Việc nuôi thú vật là phổ biến trong các khu đô thị và là hình thức một nguồn lợi tức 
thêm vào. Tuy nhiên, các con vật cũng có thể truyền bệnh; đặc biệt trẻ em thì cần được 
ngăn ngừa không cho tiếp xúc với phân thú vật, và các con vật nên được giữ ở khoảng cách 
xa với các khu vực được sử dụng cho các tiện ích và các dịch vụ khác hoặc cho các mục 
đích xử lý chất thải, như bãi rác chẳng hạn. 

Ô nhiễm không khí là một điều nữa gây rủi ro cho sức khỏe con người. Các nguồn ô 
nhiễm trong các khu vực đô thị là sản xuất nhiệt dân dụng và năng lượng (đặc biệt là những 
nơi đốt than đá), việc đốt chất thải rắn, giao thông đường bộ, và khí thải công nghiệp. Việc 
chọn địa điểm thích hợp cho các khu vực của nhà ở mới, và phân tích những cách có thể 
cho việc cải thiện môi trường sống của địa phương (ví dụ trồng trọt, thông khí) cho các dự 
án phục hồi chức năng là một vài cách thức mà các sự cải thiện có thể có hiệu lực. 

Giống như ô nhiễm không khí, tiếng ồn cũng là một nguy cơ đến sức khỏe nhưng nó 
lại hiếm khi được định lượng đúng. Buồng cách âm, trong xây dựng là một ví dụ, là tốn 
kém. Ở nơi mà các nguồn không thể loại trừ hoặc giảm công suất của chúng, những sự lựa 
chọn chống ồn có thể làm được là đảm bảo sự ngăn cách thích hợp từ nguồn của tiếng ồn và, 
nơi mà được đòi hỏi, phá vỡ đường truyền động bằng việc dựng tường/kè. 

8.2.2. Tái lập các khu định cư   

Mục đích của các dự án phục hồi chức năng là hạn chế đổi mới đô thị. Chúng được 
thực hiện để cải tạo các điều kiện sống trong các khu định cư và các khu ổ chột hiện nay 
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không thể kiểm soát được. Trong việc làm này, họ tránh được sự phá hủy và sự tái định cư 
ở những nơi nào có thể và thay vào đó là tận dụng các cấu trúc xã hội và nhà ở hiện tại để 
bắt đầu hoặc đẩy nhanh quá trình xây dựng một cộng đồng hòa nhập. 

Kém vệ sinh là một vấn đề chính trong nhiều khu định cư hiện nay. Do đó việc cải 
thiện điều kiện vệ sinh phải là một nhiệm vụ ưu tiên; nó bao gồm việc cung cấp và phát 
triển một nguồn cung cấp nước đáng tin cậy và bảo đảm việc kiểm soát xử lý chất thải rắn 
và nước thải. Mặc dù các dự án như thế, thì quan trọng nhất, là cải thiện tình trạng môi 
trường trong các khu định cư, chúng cần phải được lên kế hoạch cẩn thận và nhu cầu tiếp 
theo của chúng được giám sát một cách tỉ mỉ nếu chúng không gây thiệt hại cho môi trường. 
Các tóm tắt môi trường cụ thể sau đây đưa ra các đề nghị chi tiết các ghi chú lập kế hoạch 
cho mục đích này: 

- Cấp nước đô thị 

- Xử lý nước thải (và nước mưa) – thu gom, xử lý, loại bỏ 

- Xử lý chất thải rắn – thu gom, xử lý. 

Một sự thật là mật độ cao của nhà ở có tác dụng mang lại lợi ích về chi phí hạ tầng 
thấp, sự sử dụng đất, v.v, nó cũng tạo ra các vần đề, như là dòng chảy bề mặt lớn hơn và do 
đó gây ra nguy cơ ngập lụt, các vần đề với cấp nước và xử lý nước thải và chất thải rắn, làm 
tăng thêm các hậu quả của các thảm họa thiên nhiên, và một môi trường sống thỏa đáng và 
do đó các điều kiện vệ sinh không thỏa đáng. 

Một mục tiêu khác của các dự án phục hồi chức năng là để cải thiện quỹ nhà ở. Các 
tòa nhà cũ dột nát và trên tất cả các tòa nhà trong khu định cư trên đất công thì thường có 
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sự ưu tiên nên được dành cho việc sử dụng các nguyên 
vật liệu địa phương, cái mà có thể tạo ra công ăn việc làm. Đối với khu nhà ở tự xây dựng, 
không chỉ là việc áp dụng linh hoạt sự quy hoạch và các tiêu chuẩn xây dựng cần thiết mà 
còn lời khuyên từ các chuyên gia xây dựng thì cần thiết để ngăn chặn những mối nguy hiểm 
và chi phí phát sinh. 

Nâng cao tiêu chuẩn của cơ sở hạ tầng tại các khu định cư của người dân cũng bao 
gồm việc đặt xuống các cơ sở cho sự vận động công cộng như các con đường, lề đường, 
quảng trường, các bậc cầu thang. v.v, các hoạt động như vậy làm tăng sự bịt kín mặt đất bề 
mặt và do đó góp phần để dòng chảy bề mặt lớn hơn. Các khu vực đó cần phải được thoát 
nước tốt. Việc cung cấp một cơ sở hạ tầng đường bộ làm gia tăng giao thông trong các khu 
vực mà ở đó có thể trước đây không có. Trong trường hợp này, các quy định để hạn chế, 
chẳng hạn, cơ giới hóa vận tải tư nhân có thể được xem xét cho mục đích của cắt giảm phát 
thải. Tuy nhiên, đưa ra sự quan trọng của người dân tham gia vào vận tải tư nhân, có những 
sự ràng buộc khắt khe vào các quy định như vậy có thể được đưa vào trong thực tế (xem 
các tóm tắt môi trường về Quy hoạch giao thông và vận tải). 

Thường cần thiết để hướng đến việc cung cấp các tiêu chuẩn phát triển thấp hơn, như 
là chỉ có một con đường vào duy nhất của mỗi khối nhà cho các dịch vụ hỏa hoạn và thu 
gom rác rưởi hơn là một phát triển đầy đủ hệ thống các con đường. 

8.2.3. Các yếu tố vị trí và qui hoạch   

Các tác động môi trường của các dự án nhà ở đưa đến trong phạm vi của việc lựa 
chọn vị trí, thiết kế các khu định cư và cơ sở hạ tầng, và hình thức cư ngụ. Không chỉ có các 
yếu tố tự nhiên mà còn các hoạt động của các nhà quy hoạch cũng cần được xem xét. 
Thông thường, trong các khu vực mà thường đưa ra những câu hỏi cho sự phát triển hoặc 
sự xây dựng của các khu nhà ở mới, nó có thể đã (bất hợp pháp) có được các khu định cư 
trên đất công và do đó có một yêu cầu về phục hồi chức năng.  
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Nhiều quốc gia đang nằm trong các khu chịu động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, và 
sự lở đất do xói mòn. Các vùng nơi mà phần lớn các mối nguy hiểm tự nhiên như vậy xảy 
ra là đã được biết, tuy nhiên sự xuất hiện của chúng ít khi được dự báo. Sự cảnh báo sớm 
một vài ngày là ngoại lệ; nó thường là vài giờ. Do đó, điều quan trọng là phải có hệ thống 
giám sát khu vực, có biện pháp phòng ngừa bảo vệ thích hợp được thực hiện, và công tác 
phòng chống thiên tai và cứu hộ phải sẵn sàng. 

Nhiều thành phố lớn là đặc biệt có nguy cơ bởi lý do lịch sử, chúng thường nằm trên 
cửa sông, giao nhau với các con sông, trên vùng đồng bằng, hoặc trong các lưu vực đang bị 
lún. Trong các trường hợp này, các vị trí nơi mà tình hình địa mạo là nên được tìm kiếm tốt 
hơn, ít ra khi vệ tinh định vị sẽ được thiết lập. Các hậu quả có thể của động đất, núi lửa 
phun trào, và dông bão là sự tiêu hủy của các tòa nhà và một phần của cơ sở hạ tầng, sự 
trượt đất, lũ lụt và cháy (ví dụ như là dẫn đến sự thiệt hại cho hệ thống điện). Các vị trí có 
nguy cơ từ hiện tượng thiên nhiên cần phải tránh ở bất cứ nơi nào có thể cho các dự án nhà 
ở. Ở đây điều này là không thể hoặc ở nơi mà các khu vực nhà cửa san sát hiện tồn tại, các 
biện pháp phòng ngừa đặc biệt cần được thực hiện trong khía cạnh của việc thiết kế khu 
định cư và cơ sở hạ tầng và loại nhà ở. Trong khi sự bố trí các khu định cư đang được quyết 
định , mật độ nhà ở cao nên được đặt trong các khu vực có sự rủi ro thấp, và các kế hoạch 
phải cung cấp đường vào thích hợp cho các loại xe cứu hộ. Các bộ phận của cơ sở hạ tầng 
đặc biệt có nguy cơ như cung cấp nước, hệ thống xả nước thải và cung cấp năng lượng nên 
được thiết kế để có sức chịu đựng các mối nguy hiểm của tiêu chuẩn địa phương nơi mà 
chúng tồn tại; trong một số trường hợp này sẽ làm cho tốn khá nhiều tiền hơn. 

Các tòa nhà nên có cấu trúc chống lại các mối nguy hại và nơi có thể cung cấp cấu 
trúc của các loại này nên được kết nối với các tòa nhà hiện tại. Ví dụ như sự cung cấp các 
khung gỗ và vật liệu lợp mái cứng không có cạnh sắc; khi bị thổi bay trong những cơn bão, 
những cạnh sắc của tấm kim loại tạo ra một mối nguy hiểm hơn nữa. Tuy nhiên, sự cung 
cấp này phải cân đối các chi phí liên quan, đặc biệt khi áp dụng cho các tòa nhà hiện có. 

Mặc dù quốc gia có nhiều đồi núi tạo cơ hội bảo vệ lớn hơn khỏi nạn ngập úng, ở đó 
vẫn có nguy cơ của nạn lở đất và ngập úng. Sườn dốc trong các khu vực đối tượng của sự 
xói mòn và các bờ sông thì thường là vị trí thích hợp cho những sự định cư không kiểm 
soát; trong trường hợp như vậy tác động tài chính của việc giảm bớt rủi ro có tác dụng so 
với chi phí của việc lựa chọn một vị trí thay thế khác. Các tòa nhà trên các sườn dốc sẽ cần 
phải được neo và chống đỡ phù hợp. 

Trong trường hợp các khu vực xây dựng ở vị trí trên nền đá, điều này tạo ra các vấn 
đề về thoát nước. Chi phí nhiều hơn để bố trí các dịch vụ cơ sở hạ tầng dưới mặt đất và các 
hệ thống vệ sinh là khó khăn hơn để lắp đặt bởi vì sự cần thiết phải sử dụng máy móc. 

Trên các khu vực đất ngập nước hoặc ven hồ (nơi mà nền móng cọc sẽ là cần thiết), 
chi phí xây dựng tăng lên, và các khu vực như thế không nên được xem là những vị trí có 
thể thích hợp. Đất ngập nước phải được tháo nước hoặc lấp đầy; cũng như những hậu quả 
sinh thái của việc này, sẽ có thêm chi phí phát sinh cho các thiết bị máy móc phù hợp và 
các cơ hội cho sự tự lực được giới hạn. Các vấn đề đáng kể cũng sẽ phát sinh cùng với điều 
kiện vệ sinh. 

Cũng như bản chất bất lợi có thể có của mặt đất được mô tả ở trên, một vấn đề khác 
mà đặc biệt ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm của nhà ở là các hố chôn lấp các chất thải 
rắn và các vị trí cho công nghiệp đã loại bỏ, gọi chung là là các vị trí bị ô nhiễm. Những 
mối nguy hiểm tồn tại ở những nơi như ở đây điều này là những sự suy giảm do sự nén 
không tương xứng, việc cháy hoặc nổ do sự giải thoát khí mêtan, những mùi khó chịu và sự 
ô nhiễm nước. Đối với những khu vực như vậy việc sử dụng xây dựng nhẹ hoặc phục hồi 
chức năng, sự đánh giá toàn diện các mối nguy hiểm tiềm năng sẽ là cần thiết. 
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Lũ lụt là một hiện tượng theo mùa gây ra bởi cả mưa lớn và các cơn bão và các tác 
động của chúng là làm trầm trọng thêm do sự bịt kín bề mặt đất cái mà là một phần cần 
thiết của sự định cư. Chúng gây ra sự ô nhiễm nước uống, sự chảy tràn của các dòng thải cá 
nhân và công cộng và cơ sở hạ tầng thoát nước, xói mòn, thiệt hại đến các tòa nhà, một sự 
gia tăng mầm mống phát sinh cho các động vật gây bệnh, và, trong trường hợp xấu nhất, 
những ảnh hưởng nguy hại. Mặc dù giá thấp, đất chịu lũ lụt định kỳ đòi hỏi đầu tư lớn trong 
hệ thống thoát nước và cấu trúc bảo vệ. Sự thoát nước không đúng có thể dẫn đến tình trạng 
ô nhiễm nước ngầm. Mở cống thoát nước cho nước mặt, mặc dù đơn giản để bố trí, nhưng 
có thể dễ dàng bị ngăn chặn bởi trầm tích, thực vật tăng trưởng và xử lý nước thải không 
kiểm soát được; việc làm sạch kệ thống thoát nước cũng là cần thiết về mặt vệ sinh. Các tòa 
nhà riêng biệt có thể được bảo vệ khỏi lũ lụt bằng cách xây dựng chung trên các nền bục 
hoặc các trụ chống cao. 

Vật trung gian của các bệnh truyền nhiễm (bị thu hút bởi phân người và động vật và 
nước thải), các hóa chất độc hại (từ ngành công nghiệp địa phương), và và các thành phần 
tử nhiên như là hàm lượng muối hoặc kim loại cao là nguyên nhân của sự ô nhiễm nước. 
Các kỹ thuật làm sạch cần thiết, mặc dù đã biết, thì thường là không thể với tài chính do chi 
phí vận hành cao. Điều quan trọng cho nước uống là được bảo vệ thỏa đáng khỏi sự ô 
nhiễm tại nguồn, trong các đường ống và tại những điểm lấy nước. 

Việc định vị trí đất là một phần quan trọng để phân chia phạm vi hoạt động với các 
khía cạnh của các dự án nhà ở. Bằng cách phân phối đất phù hợp để sử dụng mà không ảnh 
hưởng tới những cái khác hoặc là chỉ ở mức độ thấp, hoặc bằng cách tách biệt việc xâm 
nhập sử dụng lẫn nhau trong các dự án phục hồi, nó thì thường có thể làm giảm các vấn đề 
với phát thải. Bằng cách chọn các vị trí thích hợp cho các tiện ích công cộng và doanh 
nghiệp và lập kế hoạch về khả năng vận tải cho phù hợp, nó là cần thiết để giảm các dịch vụ 
vận tải và sự tiêu thụ năng lượng và phát thải. 

Mật độ xây dựng là một yếu tố quan trọng trong các dự án nhà ở và là một trong 
những vấn đề tạo ra các vấn đề môi trường. Các tòa nhà gần nhau, sự nhỏ hơn của khoảng 
không gian còn trống còn lại cho các khu vực trồng cỏ, cây xanh hoặc các thực vật khác. 
Điều này ảnh hưởng đến vi khí hậu, vòng tuần hoàn nước và chất lượng của không khí. 
Việc đặt ra khu đất cho không gian mở như vậy là một cách có hiệu quả để cải thiện tình 
trạng môi trường trong các khu vực dân cư, đặc biệt là trong khí hậu nóng và ẩm ướt. Tuy 
nhiên, có các chi phí liên quan bởi vì các không gian mở chiếm đất mà nếu không được xây 
dựng và chúng phải được xem xét để chúng thực hiện chức năng của mình. 

Một thực tế phổ biến rộng rãi trong các dự án xây dựng là để di dời các cây xanh hiện 
có khỏi đất cho các nhà ở trong giai đoạn xây dựng, Điều này cần tránh càng xa càng tốt. 

Nguyên tắc khi thiết kế khí hậu, dựa trên sự thông gió tự nhiên, nên được áp dụng một 
cách cẩn thận trong các tòa nhà dân cư và các tòa nhà cho các mục đích khác. Nếu không 
có cách nào tránh hệ thống điều hòa không khí, sau đó sự chăm sóc phải được thực hiện để 
thấy rằng sự thay thế hydro-chloro-fluoro-carbons (HCFC's).  

Việc sử dụng năng lượng trong nhà sẽ phụ thuộc vào lợi tức sẵn có và nguồn năng 
lượng sẵn có. Các nhóm lợi tức cao và trung bình, các hình thức năng lượng phổ biến được 
sử dụng là điện và khí đốt đóng chai. Trong các khu vực mà lợi tức thấp, nguồn năng lượng 
truyền thống như là gỗ, dầu dừa, than củi, đá thải và phân thú vật là được sử dụng rộng rãi. 
Tuy nhiên chúng là nguồn chủ yếu của ô nhiễm không khí. Việc đốt cháy củi và than củi là 
một trong những nguyên nhân chính gây ra sự phá rừng và các vấn đề tiếp theo sau với xói 
mòn. Việc thay thế cơ bản cho các nguyên liệu như vậy là sử dụng năng lượng mặt trời, mà 
có thể được dùng để sưởi ấm, nấu ăn hoặc thông qua các pin năng lượng mặt trời để tạo ra 
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điện. Nó cũng có tiềm năng sử dụng rất lớn cho các khu vực đô thị (xem thêm các tóm tắt 
môi trường về tái tạo nguồn năng lượng). 

Để tránh sự nút thắt cổ chai hiện tại hoặc đã biết trước trong việc cung cấp các nguyên 
vật liệu xây dựng, để tăng năng suất trong các điều khoản của nhà ở đã hoàn thành và cắt 
giảm chi phí, sự suy xét nên dành cho các vật liệu xây dựng và các kỹ thuật sẽ được sử 
dụng. Mái che bằng kim loại là ví dụ, mặc dù nó đễ lắp đặt và duy tu, tạo ra các vấn đề về 
thời tiết trong các tòa nhà và, vấn đề sử dụng ngoại tệ cho nơi cần nhập khẩu. Việc sử dụng 
các vật liệu địa phương phù hợp có thể giúp cải tạo các điều kiện về nhà ở và sẽ thúc đẩy 
kinh tế địa phương. Điểm đặc biệt là việc sử dụng không hạn chế các vật liệu địa phương 
trở nên không thể chấp nhận được ở nơi mà các nguồn tài nguyên trở nên bị khai thác quá 
mức hoặc ở đó chúng tạo ra nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe; chẳng hạn khi các vật liệu 
có chứa amiăng được sử dụng. Mặc dù rằng có rất ít các dự án có thể làm để ảnh hưởng đến 
phạm vi sản xuất, bất kỳ các cơ hội nào xuất hiện để làm như thế cần được khai thác một 
cách triệt để. 

Sự ăn khớp của các tòa nhà và các phòng để các phong tục văn hóa của người dân, và 
các tiêu chuẩn thẩm mỹ của các tòa nhà và các phòng, là những nhân tố quan trọng nó có 
thể gây ra các tác động xã hội. Những nghiên cứu về các giá trị văn hóa, lối sống và các 
nhu cầu về vật chất và chức năng của các nhóm mục tiêu (không chỉ là phương pháp trong 
các khu vực định cư được chỉ định để sử dụng như là nhà ở, các cửa hàng và các hoạt động 
tôn giáo, mà còn là sự bố trí chức năng của các căn hộ hoặc nhà ở) sẽ cung cấp các điểm 
trong các khía cạnh ở trên cho việc hình thành dự án. 

Sự thay đổi việc sử dụng diện tích thì thường có những tác động lên các khu vực lân 
cận; việc này cần được phục vụ bởi các phương thức của việc lập kế hoạch đề phòng. Trong 
trường hợp ví dụ như các khu vực có nguy cơ bị xói mòn từ các khu vực gần với nhà ở mới, 
các khu vực sau này sẽ cần sự bảo vệ. Những điều như thế sẽ được điều chỉnh cho đúng ở 
nơi mà các khu rừng và các khu vực rừng gần khu dân cư nơi mà những người dân sản xuất 
năng lượng của họ theo cách truyền thống. 

Tất cả các thành viên của một gia đình, người phụ nữ thường giữ vai trò của người 
đứng đầu của các hộ gia đình, sử dụng phần lớn thời gian cho các công việc nhà và do đó 
họ là những người được hưởng lợi chính của những cải tiến về nhà ở. Đây là lí do tại sao sự 
xem xét đặc biệt phải được dành cho các lợi ích trong tiến trình của việc lập kế hoạch và 
thực hiện. 

8.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Những nguyên tắc của việc lập kế hoạch mà nó là không thay đổi với các vùng khác 
nhau về địa lý và đây là một số nguyên tắc: 

- Mang lại việc cùng sử dụng mà không gây ảnh hưởng với cái khác hoặc nếu có thì 
chỉ ở một mức độ nhỏ, 

- Giữ một khoảng cách giữa các lợi ích sử dụng và không ảnh hưởng đến nhau, 

- Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế chất thải rắn. 

Thường thông qua Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) các nguyên tắc hướng dẫn có thể 
được thông qua như các thông số tham khảo cho sự đánh giá của chất lượng không khí hoặc 
nhu cầu cơ bản cho việc cung cấp nước có thể chấp nhận được về mặt vệ sinh, nhưng không 
có gì được thực hiện để đảm bảo rằng các giá trị này được đáp ứng. Không chỉ trong các 
khu vực của đất và nước mà còn có thực vật và động vật, điều gì là cốt yếu là các luật lệ 
quốc gia và, nơi mà công ước quốc tế cần được tuân thủ. Từ đó có thể rút ra các nhu cầu cơ 
bản cho việc sử dụng trong đánh giá các dự án nhà ở. 
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Nơi tồn tại những quy định có liên quan, việc sử dụng chúng trong lập kế hoạch địa 
phương là một điều kiện tiên quyết chủ yếu cho việc cung cấp nhà ở có thể chấp nhận được 
về mặt môi trường. Các nguyên tắc phát triển đô thị, các đề án xây dựng nhà ở, các mục 
tiêu được nêu trong các chương trình phục hồi chức năng, luật quy hoạch thành phố và các 
quy định xây dựng địa phương thường bao gồm một lượng lớn những sự cung cấp liên quan 
đến môi trường. Một điểm nữa phải được thực hiện đó là các quy tắc mang tính hành vi 
được thừa nhận thường tương đương với mẫu mã hóa, và thể hiện các dạng hành vi đó là 
phù hợp với môi trường và do đó chúng có thể được chấp nhận một vị trí tương đương của 
các nguyên tắc. Lối sống, các thủ tục định cư và phân loại của tất cả các hoạt động kinh tế 
có một mối quan hệ cốt yếu trên các dạng hành vi của các loại này.  

8.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Các dự án liên ngành như cung cấp nhà ở ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch trong 
nhiều lĩnh vực khác. Những lời chỉ dẫn tham khảo đã được thực hiện tại các vị trí thích hợp 
trong chủ đề. 

Trong cùng một cách, các dự án nhà ở được bao gồm trong các đồ án quy hoạch tổng 
thể mà có thể có ảnh hưởng trong sự tổ chức của các dự án. Đây là trường hợp với, ví dụ, 
quy hoạch không gian và khu vực, quy hoạch năng lượng tổng thể và quy hoạch khung cấp 
nước.  .  

8.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Sự cần thiết cho việc định cư là một nhu cầu cơ bản, do những hạn chế về kinh tế, có 
thể không đáp ứng cho một số khu vực nhất định của người dân. Các dự án phục hồi chức 
năng các khu nhà ở định cư và chia đất cho các khu vực của nhà ở mới bao gồm những tác 
động môi trường và môi trường cũng vậy có thể ảnh hưởng đến các dự án bằng nhiều cách. 
Với các dự án loại này, nó không phải là vấn đề của việc tìm kiếm các giải pháp thay thế 
hoàn toàn để đạt được các mục tiêu đã định. Điều gì là quan trọng là trong việc hoạch định 
và thực hiện dự án nhà ở, sự trợ cấp đầy đủ nên được thực hiện cho các khu vực có tiềm 
năng xung đột với các đặc điểm môi trường ở trên để xác định dự án nào có thể được thực 
hiện với sự thiệt hại ít nhất đến môi trường. Nó là đặc biệt quan trọng bởi vì các dự án về 
cung cấp nhà ở với các tiện ích và các dịch vụ khác nên được thể hiện trong một sơ đồ cân 
bằng không gian và việc phát triển nhà ở bao gồm sự đẩy mạnh của các khu vực trung tâm. 

Trong quá khứ, việc cung cấp nhà ở của nhà nước thường được tập trung chủ yếu vào 
việc khắc phục tình trạng thiếu nhà ở trong các thành phố lớn, gây ra những điều khác xuất 
phát từ mặt đất và sự thiếu việc làm ở các thành phố. Điều này đã được thực hiện bởi  việc 
thông qua các dây chuyền sản xuất trên các dây chuyền được chấp nhận ở các quốc gia 
công nghiệp hóa, nhưng thường không suy xét đã được định để phân tích các rủi ro có liên 
quan và để chặn lại mọi hiệu ứng phụ (như sự cần thiết của việc xử lý nước thải và chất thải 
rắn). Trong đó nó bắt đầu quá trình thay đổi trong môi trường tự nhiên và trong xã hội loài 
người cái mà dẫn đến sự phát triển đáng sợ không mong muốn. Kết quả của chính sách 
cung cấp nhà ở không cân bằng của loại này không chỉ sử dụng đất lớn và mở rộng phạm vi 
ô nhiễm đất, nước và không khí mà còn xã hội suy yếu, nghèo đói hơn, tội phạm nhiều hơn 
và phá hủy các lối sống truyền thống. 

Trường hợp nhà ở được cung cấp bởi nhà nước, các chương trình hiện đại hóa và duy 
trì quỹ nhà ở và cho các khu vực nhà ở phục hồi phải cho phép các cơ hội và con đường để 
ngăn ngừa những sự phát triển không mong muốn trong xã hội và giảm căng thẳng về môi 
trường. Một chính sách việc làm cái mà thừa nhận nguồn lực bản thân trong việc cung cấp 
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nhà ở như một cách hiệu quả của việc giảm đói nghèo về vật chất có thể được trợ giúp đáng 
kể trong việc cung cấp nhà ở và bảo vệ môi trường. 
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9. Các tiện ích công cộng – trường học, trung tâm y-tế, bệnh viện   

9.1. Phạm vi 

Các biện pháp giải quyết trong bản tóm tắt môi trường này trình bày các bắt buộc phải 
làm với việc cung cấp “cơ sở hạ tầng vật lý”. Mục tiêu của chúng nằm trong việc sáng tạo 
và phát triển của các tiện ích: 

- cho đào tạo và giáo dục 

- và chăm sóc sức khỏe 

và đó là hai lĩnh vực quan trọng chính cho việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu mang 
tính công cộng và cá nhân. 

Bản tóm tắt này không đi vào triết lý của việc giáo dục môi trường nhưng tầm quan 
trọng như vậy của giáo dục thì không nên bỏ qua. 

Giáo dục và đào tạo bao gồm cả các dự án trong lĩnh vực của việc giáo dục và đào 
tạo cho trẻ em và những người trẻ tuổi và trong lĩnh vực của việc giáo dục và đào tạo dành 
cho người lớn. Trong cả hai trường hợp, trọng tâm chủ yếu cần làm trong việc việc giáo dục 
và đào tạo để làm cho thấm nhuần và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp.. 

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe gồm hai phân nhánh: 

Cải thiện vệ sinh và chăm sóc y tế dự phòng (ví dụ việc tiêm chủng chống bệnh 
truyền nhiễm) và cung cấp giáo dục sức khỏe và tư vấn. Các hoạt động cụ thể rơi vào các 
đề mục đó bao gồm khuyến cáo về chế độ ăn uống và gia đình, tạo ra các cơ sở và phát 
triển cho việc điều trị cung cấp như là các tiện nghi cung cấp thuốc cho người khuyết tật, và 
việc đào tạo và triển khai các nhân viên y tế. Trong các tóm tắt hiện nay nó là các dự án 
nằm trong lĩnh vực có thể định rõ như là “lập kế hoạch, xây dựng và các hoạt động của việc 
giáo dục, đào tạo và các tiện ích chăm sóc sức khỏe” chúng được xem xét từ quan điểm của 
các tác động môi trường bất lợi của chúng.. 

Tác động của các dự án trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo là 
để thay đổi cấu trúc của một quốc gia và không ít những suy nghĩ và cảm giác của con 
người và quan niệm của họ về chính bản thân. Nó dường như là thiết yếu để tiếp tục, trên 
tất cả, sự cân nhắc thích đáng cho:  

- đặc tính nhân chủng học đặc biệt và tính đa dạng của quốc gia và những lối sống 
khác nhau, thực tiễn thương mại và công nghiệp và các kiển hành vi, sự hiểu biết về thiên 
nhiên và môi trường, và các truyền thống văn hóa và tôn giáo, 

- khả năng nhận thức và sự lĩnh hội của những người liên quan, và 

- sự sẵn sàng hành động của họ để đạt được các nhu cầu của những thay đổi mà có 
liên quan đến môi trường.  

9.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Các tác động môi trường mà có thể được dự kiến sẽ xảy ra trong quá trình lập kế 
hoạch, xây dựng và sử dụng mang tính giáo dục, đào tạo và các tiện ích chăm sóc sức khỏe 
có thể được phân loại theo các nguyên nhân khác nhau: 

- những tác động của môi trường tự nhiên đến các dự án, 

- những tác động môi trường gây ra bởi các dự án. 
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Những tác động khác nhau đó sẽ được xem xét cho tiết dưới đây, và cũng có thể sẽ 
được mô tả các biện pháp bảo vệ (xem phần 2.1.4 và 2.2.4) mà có thể được thông qua để 
làm giảm nhẹ, bồi thường hoặc thậm chí là tránh được hoàn toàn những tác động môi 
trường bất lợi từ khi lập kế hoạch, xây dựng và sử dụng các tiện ích mang tính giáo dục, 
đào tạo và chăm sóc sức khỏe. 

9.2.1. Các cơ sở đào tạo, dạy nghề và môi trường của chúng   

9.2.1.1. Các tác động của môi trường tự nhiên đến dự án   

Những yếu tố mà cần được bao trùm trong một nghiên cứu trong trường hợp này như 
sau: 

- Các điều kiện về địa hình (ví dụ miền núi, sa mạc hoặc địa hình đầm lầy, đầm phá), 

- Thời tiết (ví dụ hướng và sức mạnh của gió, sự ô nhiễm bởi bụi và cát, bức xạ mặt 
trời, độ ẩm và lưu thông không khí), 

- Các điều kiện vị trí và mặt đất (ví dụ sức chịu tải của đất, rủi ro về động đất và sư 
phun trào núi lửa, các khu vực đầm lầy và các khu vực chịu lũ lụt), 

- Hệ động vật (ví dụ sự phổ biến của động vật là nguyên nhân hoặc là truyền phát 
bệnh như là muỗi anopheles, muỗi xexe bay, ruồi đen, chuột, rắn độc, v.v…). 

9.2.1.2. Tác động của môi trường nhân tạo đến môi trường tự nhiên    

Những tác động môi trường do ô nhiễm tiếng ồn và không khí, nước và đất. Chúng 
được tạo ra bởi giao thông, công nghiệp và các khu vực thương mại và các nhà ở tư nhân, 
và bởi sản xuất nông nghiệp, sản xuất năng lượng và xử lý nước thải và chất thải rắn. 

9.2.1.3. Các tác động môi trường của dự án   

Những tác động môi trường lên môi trường tự nhiên là kết quả từ các tiện ích đào tạo 
và giáo dục được gây ra bởi: 

- sử dụng đất, 

- sự che phủ (của mặt đất bởi bê tông, các khu đường nhựa …), 

- giao thông (như là một kết quả của sự phát triển, giao thông ổn định), 

- chất thải rắn, 

-  sự ô nhiễm nước, 

- tiếng ồn (máy móc, thiết bị và sự tập trung của con người). 

Các cơ sở đào tạo và giáo dục có liên quan đặc biệt đến môi trường gồm: 

- các trường học với các phòng thí nghiệm giảng dạy, 

- các trung tâm đào tạo nghề nghiệp, 

- các phòng thí nghiệm và các cơ sở nghiên cứu cung cấp đào tạo kỹ thuật, hóa học, 
sinh học, y học và vật lý. 

Nếu chúng được trang bị không đúng cách hoặc sử dụng sai mục đích, việc sử dụng 
các vật liệu và thiết bị thí nghiệm và những đồ dùng giảng dạy (các hóa chất, thiết bị và 
máy móc giảng dạy v.v) có thể đem lại những thay đổi mang tính chất vật lý và hóa học 
trong không khí, nước ngầm và đất mà tính nghiêm trọng và phạm vi là khó kiểm soát.   

Các công trình thể thao, thường ở gần các trường học, gây ra các tác động môi 
trường quá nhiều và cao hơn bản thân trường học do:   
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- sự san lấp mặt bằng (và thường là sự lấp kín quá mức) của các khu vực đất đai 
tương đối lớn, 

- những thay đổi trong những điều kiện về đất gây ra bởi việc bóc lớp đất bề mặt và 
bổ sung lớp đất mới, 

- thêm các phát thải tiếng ồn, 

- nhu cầu về năng lượng và đất đai nhiều hơn cho các mục đích vận tải. 

Các dạng mới của chương trình giáo dục và đào tạo và kết quả của những thay đổi 
trong các tổ chức giáo dục và đào tạo có thể cũng mang đến những thay đổi trong hành vi 
xã hội cùng với chúng. 

9.2.1.4. Các biện pháp bảo vệ và kiến nghị   

Các biện pháp bảo vệ và khắc phục để làm giảm nhẹ hoặc ngăn chặn các hiệu ứng bất 
lợi trong môi trường sẽ là cần thiết khi quyết định vị trí của các cơ sở đào tạo và giáo dục 
và trong quá trình xây dựng và hoạt động của chúng. 

� Xác định vị trí 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo cho việc cung cấp một nền giáo dục cơ bản thì bên 
trong hay bên ngoài trường học được coi là một phần của cơ sở hạ tầng khu dân cư và cần 
phải được dựng lên trong phạm vi của nhà ở, thường ở trong các khu định cư của người dân. 

Khi các khu định cư mới đang được qui hoạch, xây dựng, việc điều chỉnh cơ sở hạ 
tầng của khu dân cư nói chung hình thành một phần trọn vẹn của kế hoạch. Bằng cách này, 
các điều kiện tiên quyết quan trọng cho một vị trí cố định thân thiện với môi trường đã 
được đáp ứng, như là tính ích lợi của các kết nối để cung cấp và các đường ống xả thải và 
dây cáp (cho nước, nước thải và năng lượng), sự hợp nhất trong mạng lưới lề đường và các 
con đường, tính sẵn có của các nguyên liệu xây dựng, v.v. Nó là quan trọng để tránh các vị 
trí cho các cơ sở đào tạo và giáo dục, và do đó cho các khu định cư của người dân, nơi có 
những mối nguy hiểm cho dự án nảy sinh từ địa chất, địa hình hoặc các điều kiện khí hậu 
hoặc từ động vật (xem phần 2.1.1). Ngoài ra cần loại trừ các vị trí mà nó là đối tượng của 
các phát thải trong công nghiệp và thương mại, bị tác động bất lợi bởi giao thông, các nhà 
máy sản xuất năng lượng hoặc sự sản xuất nông nghiệp, hoặc là một mối nguy hiểm tiềm 
tàng đặc biệt hiện tại do thiếu các cơ sở xử lý nước thải và chất thải rắn hoặc sự gần gũi của 
chúng với các bãi rác thải (xem phần 2.1.2). Vị trí của một cơ sở trong khu định cư, và 
trong các lĩnh vực phục hồi chức năng, phải được lựa chọn bằng cách mà khả năng là dễ 
dàng đạt được, tức là chỉ một ít thời gian và tiền bạc để tiếp cận chúng. Cùng với thời gian, 
địa điểm được chọn phải đảm bảo rằng tiếng ồn, giao thông và những hiệu ứng bất lợi khác 
gây ra bởi chính các cơ sở là ít nhất vẫn còn trong những giới hạn chấp nhận được (xem 
phần 2.1.3). Những vần đề chính cần được thiết lập khi các khu dân cư hiện tại được cung 
cấp với các cơ sở giáo dục và đào tạo dù nó là hợp lý trong thời gian trung hoặc dài hạn cho 
việc cung cấp để sản xuất tại chỗ, tức là một sự kiểm tra phải được thực hiện để thấy rằng 
nó là có thể có cho khu vực dân cư để giữ nguyên nơi mà nó thấy vị trí của chính nó trong 
một khu vực tại các rủi ro từ môi trường tự nhiên hoặc nhân tạo. Nếu các cơ sở giáo dục và 
đào tạo sẽ được cung cấp cho các khu định cư của người dân trong vấn đề căng thẳng môi 
trường, cần tìm các vị trí có thể thay thế. Điều này không chỉ đảm bảo mức độ thấp của các 
căng thẳng môi trường mà còn đảm bảo rằng các cơ sở có thể tiếp cận dễ dàng trong thời 
gian dài bởi người dân mà họ được hưởng lợi từ chúng. 

� Các cung cấp để bảo vệ và sửa chữa trong thiết kế và xây dựng 

Bằng việc thiết kế dự án tổng thể và cách thức mà các lô đất được sử dụng, và bởi 
việc phân chia thành các khoảnh đất và vị trí của các khoảnh đất trên bản đồ, nó có thể sẽ 



 143

đạt mức độ lớn, để bảo vệ chống lại bất lợi đến từ môi trường bên ngoài. Đồng thời nó có 
thể sẽ, trong giới hạn nhất định, cho việc sắp xếp thiết kế như để tránh hoặc giảm thiểu bất 
kỳ các tác động môi trường bất lợi gây ra từ dự án. 

Việc sử dụng và sàng lọc các nguyên tắc thiết kế và các nguyên vật liệu theo phong 
tục địa phương có thể đóng góp thêm cho những lắp đặt chấp nhận được về mặt môi trường 
của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đảm bảo đạt được các tiêu chí sau đây: 

- một môi trường vi khí hậu tốt hơn tại vị trí, đã đạt được không kể những cái khác 
bởi việc sử dụng các kỹ năng thủ công, 

- trang bị để phù hợp với khí hậu. 

Các khu vực vệ sinh trong các trường học cũng nên được thiết kế để đảm bảo sự xử 
lý đủ khối lượng chấp nhận được về mặt môi trường trong thời gian dài. Các trường học với 
các tiện nghi cho phòng thí nghiệm (xem phần 2.1.3) nên được thiết kế với một cái nhìn đặc 
biệt đối với các rủi ro lớn hơn mà chúng gây ra cho môi trường (do những vật liệu độc hại 
chuyển vào khu vực vệ sinh và do sự lạm dụng và lắp đặt sai). 

Khi thiết kế mặt bằng tổng thể của các trường học và các sân thể thao liên hợp, những 
điểm sau đây cần phải chú ý: 

- Tránh nhu cầu lớn về nước và năng lượng được sử dụng trong việc thiết kế mặt 
bằng tổng thể cho việc bảo quản trong tương lai, 

- Ngăn chặn xói mòn đất, 

- Tránh để các vùng nước đọng và các khu vực trồng thực vật có khả năng thu hút côn 
trùng mà có thể gây rắc rối cho bảo vệ sức khỏe. 

9.2.2. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe và môi trường của chúng   

9.2.2.1. Các tác động của môi trường tự nhiên 

Đây là các điều kiện tự nhiên tồn tại gây ảnh hưởng đến cách sống, hành vi và các 
phương thức hoạt động kinh tế của con người. Trong các yếu tố xác định thì các điều kiện 
thời tiết, mà thay đổi theo mùa và theo vùng khí hậu nhất định, tính ích lợi của nước, và 
những thay đổi trong hệ thực vật và động vật để đáp ứng với khí hậu và nước (xem phần 
2.1.1). Những yếu tố đó hình thành những điều kiện xác định cho y tế, sức khỏe, tập thể dục 
và các bệnh của con người. Nhất là nguy cơ sức khỏe của người dân sống trong các vùng 
nơi mà mầm bệnh gây ra bệnh sốt rét, bệnh tả, giun sán và giun chỉ có thể được tìm thấy 
trong các vùng đầm lầy, vùng ngập nước, các con sông và đất hoang đầy bụi rậm. Các tác 
động môi trường có khả năng gây hại cho các dự án xây dựng trong việc chăm sóc sức khỏe 
có thể, trong phần chính (xem phần 2.1.1), được phát sinh từ địa hình, khí hậu và các điều 
kiện địa phương và bởi các yếu tố động vật có liên quan. 

9.2.2.2. Tác động của môi trường nhân tạo đến môi trường tự nhiên    

Đến một mức độ gia tăng nhất định, những hiệu ứng bất lợi đến sức khỏe sẽ được gây 
ra bởi 

- sự ô nhiễm của nước ngầm và nước mặt, 

- ô nhiễm đất, 

- ô nhiễm không khí và 

- những con đường gây tác động theo cơ chế sinh vật (sự tích tụ những ô nhiễm trong 
các thực vật, động vật và cơ thể con người). 

Một vài ví dụ có thể được dẫn ra trong hỗ trợ sau: 
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1. Bằng chứng của các chất ô nhiễm hóa học trong nước và thực phẩm, 

2. Gia tăng căng thẳng từ các chất ô nhiễm trong không khí và sương mù, đặc biệt là ở 
các thành phố lớn và cả các khu vực nông thôn, và các ghi nhận liên tục của các trường hợp 
viêm phế quản mãn tính và bệnh suyễn do tiếp xúc với khói và bụi. Những ảnh hưởng đến 
sức khỏe là, như đã nêu trên, do các cơ sở hạ tầng xây dựng. Những tác động chính gây ra 
bởi 

- các điều kiện nhà ở tồi tàn, 

- sự không có sẵn của thực phẩm, nước hoặc nhiên liệu, và 

- thiếu các cơ sở cho xử lý nước thải và chất thải rắn. 

9.2.2.3. Tác động môi trường của các cơ sở chăm sóc sức khỏe nói chung và của bệnh 
viện nói riêng   

Cũng như sự sử dụng đất và sự phủ kín mặt đất, có khả năng là sẽ có những tác động 
môi trường từ những tác động đến đất gây ra bởi các tòa nhà và các công việc thực hiện 
trên mặt đất, và bởi việc thải chất lỏng và đổ chất thải rắn. Nước mặt có thể bị ảnh hưởng 
theo các cách tương tự. Ô nhiễm không khí có thể xảy ra cả từ các dịch vụ cơ sở hạ tầng 
của một cơ sở chăm sóc sức khỏe như là kết quả của khí thải, quá trình đốt cháy và chất thải 
rắn, và nó cũng có thể xảy ra từ các tác nhân làm sạch và chất khử trùng và các nguyên liệu 
phát thải các hơi gây hại đến sức khỏe. Sự suy xét cũng nên dựa vào các tác động gián tiếp 
và những tác động cản trở con người, thực vật và động vật. Điều này có thể xảy ra do sự 
tiếp xúc trực tiếp hoặc có thể hoạt động theo đường tác động như là xây dựng trong đất, 
thấm vào nước ngầm được làm nguồn nước uống, v.v. Nên ghi nhớ rằng các cơ sở đang 
được nói đến việc gia tăng quy mô, thêm các căng thẳng nảy sinh như là kết quả của phát 
sinh vận tải, như là tiếng ồn, bụi, các rủi ro về an toàn và tăng thêm sử dụng đất. 

9.2.2.4. Các biện pháp bảo vệ và kiến nghị   

Vô số những tác động bất lợi giữa chăm sóc sức khỏe hiện đại và môi trường làm cho 
nó làm cho nó cần thiết các biện pháp bảo vệ và sửa chữa được thực hiện ở các cấp độ khác 
nhau. Những nét chính sau đây là các biện pháp của loại này để điều chỉnh vị trí của các cơ 
sở chăm sóc sức khỏe và cho việc lập kế hoạch, xây dựng và khai thác chúng. 

� Những yêu cầu cần đáp ứng về vị trí 

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe là một phần của cơ sở hạ tầng khu dân cư và như thế 
nên được đặt gần các nhà ở, tức là trong các khu định cư của người dân. Điều đó là khuyến 
khích cho sự phong phú của việc cung cấp để hướng tới việc phục vụ các nhu cầu, với các 
cơ sở cho chăm sóc y tế ban đầu cũng được trải dài trên các khu vực rộng lớn. Các trung 
tâm y tế khu vực và các bệnh viện chính và chuyên khoa nên được đặt vào mạng lưới này. 
Một trong những điều mà sự hiệu lực của các cơ sở y tế như vậy sẽ phụ thuộc vào các đặc 
trưng về địa điểm của chúng, trong đó có số người dân được chăm sóc. 

Các nhu cầu để được đáp ứng theo vị trí của cơ sở xảy ra như mục đích mà y tế và 
điều dưỡng chăm sóc được thực hiện. Theo quy định, các đối tượng vị trí không phát thải 
hoặc chỉ ở mức độ thấp nên được lựa chọn. Tính sẵn có của nước chất lượng tốt với khối 
lượng tương xứng nên được đảm bảo.Một nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy, thường 
có nghĩa là một sự kết nối đến một mạng lưới cung cấp điện năng, và các quy định để dự 
phòng trường hợp khẩn cấp sẽ là cần thiết, cũng như là sẽ có sự kết nối đến hệ thống thoát 
nước thải công cộng  hiện có và có sự tổ chức xử lý chất thải rắn. và các quy định để dự 
phòng trường hợp khẩn cấp sẽ là cần thiết. Sự chăm sóc phải được thực hiện để thấy rằng 
cơ sở là nơi dành cho chăm sóc sức khỏe khẩn cấp. Các vị trí cần phải phù hợp với vận tải 
(cho sự liên kết với các đường bộ và nếu có thể thì xe buýt và, khi thích hợp, các dịch vụ 
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đường sắt). Sự cần thiết cho cơ sở hạ tầng cung cấp và xử lý sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tính 
chất và phạm vi của việc chăm sóc y tế được cung cấp. Nếu một hệ thống xả nước thải 
chuyên dụng được cung cấp, như sẽ ở trong phần lớn các trường hợp, nước thải luôn luôn 
cần được xử lý đầu tiên và sau đó chỉ được xả ra các con sông. Các tiêu chuẩn lựa chọn 
chính của một địa điểm là: 

- sử dụng đất bởi các cơ sở dự kiến và hiện có hoặc có thể triển khai được tại vị trí, 

- liệu các tác động môi trường có hại có thể được tránh tại vị trí bởi thực tiễn xây 
dựng thích hợp, sử dụng các tòa nhà, và trồng cây?, 

- Các khu vực chứa các mầm mống để phát triển các loại côn trùng gây thành rủi ro 
cho sức khỏe không nên được lựa chọn, hoặc các bước hợp lý để khắc phục nên được thực 
hiện. 

� Cấu trúc bảo vệ và các biện pháp sửa chữa 

Các tòa nhà dành cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe nên được phát triển trong phương 
diện của vệ sinh, y tế và các nhu cầu tổ chức và cần được thích nghi với các điều kiện khí 
hậu tại vị trí đã định. Các tác động môi trường có thể xuất phát nhiều từ phía trong cũng 
như là từ bên ngoài của các tòa nhà. 

Nhà vệ sinh tại các cơ sở chăm sóc y tế, và các sắp xếp vệ sinh phức tạp hơn trong các 
khu vực điều trị và các phòng thí nghiệm, nên được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu của 
bệnh viện và vệ sinh môi trường. Khu cách ly những người bị bệnh truyền nhiễm và các cơ 
sở chăm sóc sức khỏe chủ yếu mà yêu cầu để hành động trong thời gian ngắn như là các 
trạm cô lập để tránh bất cứ những rủi ro trực tiếp và gián tiếp, sẽ yêu cầu bổ sung về phí tổn 
nhiều hơn quy mô bình thường (để cung cấp sự sắp đặt thiết bị vệ sinh chuyên dụng, các 
đơn vị khử trùng, tấm chắn thích hợp, v.v). 

Quy mô, sự bố trí, ranh giới và sử dụng của các khu đất, các vị trí của các tòa nhà và 
tính chất và mức độ phủ của cây xanh chung tất cả đều liên quan tới nhiều tác động được 
gây ra bởi môi trường, như là sự hoạt động của ánh sáng mặt trời và bóng tối, sự ẩm ướt, 
gió, và bụi, tuy nhiên những cung cấp của sự quy hoạch, cấu trúc và kiến trúc có thể làm 
giảm bớt những tác động hoặc thậm chí, trong vài trường hợp, tận dụng chúng (ví dụ năng 
lượng mặt trời). 

Chất thải rắn và các chất lỏng được tạo ra từ các cơ sở chăm sóc sức khỏe, ví dụ chất 
tẩy rửa, chất khử trùng, các chất lỏng từ phòng thí nghiệm, pha chế dược phẩm, các vật liệu 
thải từ chữa bệnh bằng phóng xạ (các đồng vị phóng xạ), cần được phân loại trên cơ sở của 
sự liên quan đến môi trường của chúng. Vấn đề thải bỏ chất thải rắn và nước thải được tạo 
ra từ các bệnh viện và các cơ sở khác được kết nối với chăm sóc sức khỏe cần tin cậy và có 
thể chấp nhận được về mặt môi trường sẽ cần được xử lý tổng thể, tại nguồn, như một vấn 
đề của chất thải đặc biệt. Cho dù sự thiêu đốt, composting, hoặc việc đổ rác tại các bãi rác 
là tốt nhất sẽ phụ thuộc vào các điều kiện địa phương và tính chất của chất thải, làm thế nào 
để nó được chứa đựng trước khi xử lý cuối cùng, và việc vận chuyển và các cơ sở xử lý 
hiện có. Các phòng X quang và sự bảo vệ sự bức xạ trong các bệnh viện lớn và các phòng 
khám chuyên khoa luôn là trường hợp đặc biệt. 

Các chất thải lây nhiễm cao từ các bệnh viện là một mối nguy hiểm đặc biệt và là một 
trong số các yếu tố được làm trầm trọng hơn bởi các điều kiện khí hậu thích hợp (nhiệt). 

9.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Các tác động môi trường được gây ra bởi các trường học cơ sở nói chung là nhẹ và 
không đòi hỏi bất cứ phân tích đặc biệt nào. Những điều kiện tiên quyết cơ bản ở đây là 
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việc lập kế hoạch tức là nhận thức về môi trường và nhờ đó đưa ra sự cân nhắc về các nhu 
cầu sinh thái. Trong trường hợp của các cơ sở thể thao và các trường học cung cấp đào tạo 
nghề và giáo dục, nó được khuyến khích cho một phân tích riêng biệt và việc đánh giá các 
tác động môi trường cần được thực hiện. 

Để giữ cho các tác động môi trường được gây ra bởi những căng thẳng do môi trường 
giảm đến mức độ vô hại, cần thiết phải duy trì các ngưỡng giá trị về nồng độ ô nhiễm được 
thiết lập trên cơ sở độc tính học và chứng cứ dịch tễ học và cần được đặt ra từ đầu. 

Những điểm quan trọng, thường thực sự chỉ , để đánh giá sự căng thẳng trong không 
khí, nước và thực phẩm gây ra bởi sự ô nhiễm được cung cấp bởi các kiến nghị được phát 
triển bởi Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) được thể hiện trong “Tiêu chuẩn Sức khỏe”. 

Sự phát triển và ứng dụng các tiêu chuẩn đặc trưng của quốc gia là cần thiết. Tuy 
nhiên, nơi có các điều kiện tồn tại tương tự ở các nước khác, nó có thể hữu ích cho kinh 
nghiệm trong việc giải quyết các tiêu chuẩn ô nhiễm để được so sánh và tương phản. 

 Tuy nhiên, đất và nước có khả năng tự làm sạch tự nhiên để đối phó với các sinh vật 
gây bệnh và điều này sẽ cho phép áp dụng các phương pháp hủy bỏ và xử lý đơn giản cả 
trong vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Điều gì là cốt yếu dù là điều đó phải không 
can thiệp vào quá trình suy thoái tự nhiên và quá trình đó phải không tạo ra bất cứ mối nguy 
hiểm của chính chúng trước khi nó được hoàn tất. 

9.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Lĩnh vực “trường học” được liên kết một cách rất quan trọng với các câu hỏi của sự 
giáo dục tại nhà trường cung cấp trong các chương trình phát triển vùng, đô thị và nông 
thôn. 

Tại các khu vực đô thị, các câu hỏi liên quan đến địa điểm của các cơ sở trường học 
trong các dự án gồm: 

- phục hồi chức năng của các khu vực đô thị (các khu ổ chuột, các khu vực chiếm 
đất công), 

- vệ sinh môi trường, và 

- sự cung cấp của các vị trí và dịch vụ, 

có mối liên quan một cách đáng kể với quy hoạch thành phố, sự phát triển của các khu 
vực nhà ở và khôi phục lại  (xem thêm về tóm tắt môi trường về Việc cung cấp nhà ở). Cần 
thiết phải trình bày lĩnh vực trong mối liên kết với các khu vực cơ sở hạ tầng khác như là 
cung cấp nước và xử lý nước thải cho nông thôn và đô thị. Ở nơi mà khung thể chế phù hợp 
tồn tại, sự phối hợp gần gũi thích hợp với các lĩnh vực chịu trách nhiệm về việc bảo vệ môi 
trường. 

Mối quan hệ mật thiết cũng cần được thiết lập với các chương trình phát triển vùng, 
đô thị và nông thôn khi mà các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu, các bệnh viện, và các cơ 
sở khác được kết nối với việc cung cấp chăm sóc sức khỏe sẽ được xây dựng. Điều đó sẽ 
không chỉ ảnh hưởng đến việc cung cấp cho việc chăm sóc sức khỏe công cộng và vấn đề 
của các vị trí phù hợp trong các thành phố, mà còn sẽ cần thiết cho sự tương tác lẫn nhau 
với các khu vực liên quan đển các dịch vụ cơ sở hạ tầng. Thêm nữa các ghi chú chi tiết về 
các câu hỏi xử lý sẽ được tìm thấy trong các tóm tắt về mặt môi trường như phân tích, chẩn 
đoán, thử nghiệm và xử lý các chất thải độc hại và trong Quyển III. Bản tóm tắt về các tiêu 
chuẩn môi trường. 
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Ví dụ, các hiệu ứng và các câu trả lời thích đáng để các câu hỏi về xây dựng và kỹ 
thuật liên quan đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu, nó là thích đáng để xem xét 
những gì đã được học trong phạm vi “các kỹ thuật phù hợp”. 

9.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Trong lĩnh vực này, những liên quan đến môi trường có thể đạt được trong một hình 
thức mà ở đó chúng được so sánh với 

- Áp dụng sự phân chia tương tự như được ứng dụng để cung cấp cho bản thân, cụ 
thể là việc cung cấp ban đầu, cung cấp các mẫu chính, và cung cấp các đơn vị đặc biệt và 
xem xét các tác động môi trường của mỗi loại này, và 

- áp dụng tiêu chuẩn liên quan đến vị trí, 

Sự đổi mới của sự giáo dục ở trường học và chăm sóc trường học thì thường là điều 
kiện thiết yếu cho việc khuyến khích quá trình phát triển tổng thể hướng về các điều kiện 
sản xuất tốt hơn cho cuộc sống. 

Trong khi các cơ sở giáo dục nói chung áp dụng sự đánh giá dễ dàng và chỉ có những 
tác động nhẹ đến môi trường, các công trình thể thao được liên kết với các trường học, và 
các trường học với các tiện nghi thí nghiệm đặc biệt, đặc biệt là các trường đào tạo nghề, 
yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn đối với bất kỳ các tác động môi trường nào có thể xảy ra. 
Trong lĩnh vực này, điều này sẽ thường không cần các nhu cầu phát triển để bảo vệ môi 
trường mà nó đã được thể hiện trong các quy tắc riêng của thiết kế mang tính môi trường. 

Trong trường hợp của các bệnh viện và các cơ sở khác được thiết kế cho lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe, sẽ luôn cần thiết để một điều tra riêng biệt với bất kỳ các tác động môi 
trường bất lợi có thể có gây ra bởi các rủi ro lây nhiễm.. 

Các phương pháp tiếp cận qui hoạch mà được hướng đến các nhu cầu mang tính môi 
trường nhưng chi phí hợp lý cùng một lúc có thể thực hiện được cho các dự án của cả hai 
loại. 

Các vị trí của các cơ sở sẽ được xác định bởi các mục tiêu lập kế hoạch như là một 
biện pháp kiểm soát phát thải, một vi khí hậu tốt, và tiếp cận dễ dàng. Tác động môi trường 
của các cơ sở trên địa điểm và quanh nó nên được xem xét. 

Đơn giản bởi vì các giả định cơ bản, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa lớn với 
môi trường. Sự liên quan đến môi trường của các bước thực hiện bao gồm khu vực chủ yếu 
được chấp nhận gián tiếp và những tác động hậu quả của các bước này.  Trong trạng thái 
của chúng có thể có “những phản hồi phủ định hoặc khẳng định”, có vẻ như tất cả các chi 
tiết quan trọng đối với các tác động như vậy để được nghiên cứu cho sự chú ý được tập 
trung vào hiệu quả hoạt động mà có thể được dùng để đối phó với chúng. 

Với các dự án của cả hai loại, cần phải được xem xét cho cả hai để những tương tác 
chung với các ngành khác và những tương tác đó cần phải được xem xét từ nhiều quan 
điểm. Sự thuận lợi hoàn toàn nên được thực hiện của bất kỳ cơ hội nào để thông qua một 
phương pháp thống nhất. 
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10. Cấp nước đô thị  

10.1. Phạm vi 

Cấp nước đô thị được thực hiện bởi các cơ sở ha tầng nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng 
nước của dân cư đô thị, khu vực công và thương mại, công nghiệp. Nước có thể được cung 
cấp thông qua mạng cấp (cung cấp bằng ống) hoặc không có mạng cấp (ví dụ các giếng). 

Tại nhiều quốc gia thuật ngữ “đô thị” không nhất thiết phải liên quan tới kích thước 
của cộng đồng và do vậy các dạng (kiểu) cấp nước được định nghĩa như sau:   

  Dạng cung cấp Tiêu thụ nước 
(l/người/ngày) 

1) Cấp nước không ống   15 - 40 

2) Cấp bằng ống qua các điểm lấy nước Tới 40  

3) Cấp bằng ống đến sân/vườn Tới 60  

4) Cấp bằng ống tới từng nhà (vòi nước trong nhà) Lớn hơn 60  

5) Cấp bằng ống tới các nhà tiêu thụ đặc biệt như thương mại, 
công nghiệp và khu vực công  

Biến động rộng   

Trong phạm vi của các nỗ lực phát triển, các nhà tiêu thụ thuộc nhóm 2 và 3 ở trên 
phải chấp nhận các xử lý ưu tiên, điều này cũng áp dụng đối với các nhà tiêu thụ nhóm 1 tại 
những nơi các nhà máy cấp nước kết nối với mạng đường ống cung cấp. Thêm vào các con 
số trong bảng tổng quan ở trên cần thêm vào chi phí, trong một vài trường hợp, cho hao hụt 
& thất thoát – điều thường xuyên xảy ra đối với mạng ống cung cấp. Các số liệu về giá trị 
tiêu lớn nhất cũng cần có để xác định kích thước của mạng cung cấp. Tại nhiều quốc gia, 
nhu cầu cho cứu hỏa ít được tính đến trong thiết kế mạng cấp nước.    

Khai thác nước được chia thành các nhóm sau: 

- Khai thác từ các nguồn nước ngầm,   

- Khai thác từ các nguồn nước mặt. 

Dạng khai thác hỗn hợp cũng cần được cho phép cho:   

- Khai thác qua bờ song dưới dạng các giếng thấm  

- Thấm nhân tạo có phục hồi. 

Các cấu phần của cấp nước đô thị gồm : 

- Khai thác (các giếng, các tuyến thấm ngầm, các cấu trúc phục vụ khai thác, bể/hồ 
chứa)   

- Xử lý (ví dụ khử sắt, clo hóa, khử mặn)   

- Lưu trữ nước sau xử lý   

- Mạng phân phối (mạng đường ống, các hạ tầng phục vụ truyền nước đi xa).  

Trong trường hợp thấm nhân tạo có phục hồi, hạng mục được lắp đặt tại khu vực đầu 
nguồn gồm:   

- hệ thống thấm (lưu vực, các giếng nạp, các tuyến ống xả). 
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10.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

10.2.1. Tổng quan 

Điều cần quan tâm đến cấp nước đô thị là các tác động môi trường đến cả khối lượng 
nước sẵn có và cả chất lượng nước. 

Tại nhiều quốc gia, và nhất là tại các vùng có biến động nhiều về thời tiết, vấn đề 
được quan tâm hàng đầu chính là tính sẵn có của nguồn nước cấp.   

Như là các phần của hệ thống cấp nước đô thị, các tác động có thể được chia thành 
các nhóm sau:   

- Các tác động gây ra từ hoạt động khai thác nước 

- Các tác động do quá trình vận chuyển và xử lý nước thô   

- Các tác động của mạng đường ống phân phối nước. 

Thêm vào các nhóm tác động trên là tác động thứ cấp dưới dạng   

- Các hiệu ứng dây chuyền của một hệ thống cấp nước đô thị.   

10.2.2. Tác động môi trường của việc khai thác nước   

10.2.2.1. Nước ngầm 

Khai thác nước ngầm sẽ làm thay đổi cân bằng nước của tầng chứa nước và một loạt 
các hiệu ứng dây chuyền có thể xảy ra. Cân bằng nước giữa   

- các thành phân đầu vào (quá trình tái nạp nước ngầm từ nước mưa, các dòng chảy 
cận bề mặt từ các tầng nước liên quan về mặt tủy lực, quá trình thấm nhân tạo) và 

- Các thành phần đầu ra (dòng chảy vào nguồn nước mặt, dòng chảy ngầm, và lượng 
khai thác v.v..). 

Cần thiết phải nhớ rằng, do mối tương tác thủy lực, các thay đổi gây ra bởi khai thác 
nước sẽ gây ảnh hưởng đến các thành phần khác của cân bằng nước của cả hai vế (ví dụ sự 
gia tăng dòng chảy vào từ các tầng chứa nước liên quan). 

Cần quan tâm đến mối tương tác giữa tính sẵn có của nguồn nước và sử dụng và giữa 
nước mặt và nước ngầm. Việc sử dụng quá mức nguồn nước mặt sẽ làm giảm dòng bổ cập 
cho nước ngầm qua quá trình thấm xuống đất, và lượng nước mặt còn lại có thể bị ô nhiễm 
nặng qua các con đường khác nhau. Hậu quả là sẽ làm gia tăng nhu cầu khai thác nước 
ngầm (2.2.2). 

Các tác động khi thay đổi các thành phân của cân bằng nước có thể: 

a) Làm cạn kiệt trữ lượng nguồn nước ngầm  

Sự gia tăng cạn kiệt nguồn tài nguyên nước ngầm là kết quả của: 

- tăng tiêu thụ nước uống do tăng dân số và cải thiện tiêu chuẩn cấp nước  

- tăng đàn gia súc 

- tăng nhu cầu sử dụng nước trong công nghiệp và thương mại 

- lãng phí nước  

- thất thoát nước bởi mạng cung cấp. 

Các yếu tố khác gây ra suy giảm tạm thời hoặc vĩnh viễn nguồn nước ngầm cần quan 
tâm là suy giảm lượng mưa (phá rừng v.v..). Cũng cần nhớ rằng nhu cầu cấp nước cao điểm 
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lại thường xảy ra vào mùa khô. Nhu cầu tiêu thụ nước cao kèm theo lượng thất thoát lớn 
qua mạng đường ống phân phối vào mùa khô là một trong những nguyên nhân gây cạn kiệt 
nghiêm trọng nguồn tài nguyên nước ngầm.   

b) Thay đổi dài hạn về chất lượng nước ngầm   

bị gây ra bởi các nguyên nhân: 

- Sự linh động hóa (chiết ra) và quá trình lan truyền sau đó của các chất ô nhiễm vốn 
bị thụ động trước đây 

- Tăng vận tốc dòng chảy vào (ví dụ trong các tầng thạch cao thiên nhiên hoặc sa 
lắng của các chất ô nhiễm nhân tạo) 

- Thay đổi dòng chảy nước ngầm (kết quả tạo ra sự chặn dòng chảy trước đây vốn dĩ 
vô hại, tạo điều kiện cho dòng thấm từ vùng nước mặt bị ô nhiễm)  

- Tạo điều kiện cho quá trình thấm trên diện rộng từ các bể chứa nước ngầm tầng 
trên hoặc dưới nơi mà chất lượng nước ngầm xấu hơn. 

- Sự xâm nhập của chất ô nhiễm do việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật  

- Xâm thực mặn do gần với bờ biển 

- Suy giảm chất lượng nước ngầm gây ra bởi nước thải không được xử lý, các vũng 
nước ven đường, rò rỉ từ các tuyến cống thu gom nước thải hoặc các bể tự hoại xây dựng 
kém, hoặc rửa trôi các chất ô nhiễm và chất độc từ các chất thải công nghiệp và thương mại.  

- Nạp muối khoáng từ các khu vực được tưới và gây ra bởi quá trình bay hơi mạnh 
và hậu quả là sự thâm nhập vào tầng nước ngầm do quá trình linh động hóa thường xuyên 
(theo chu kỳ). 

- Rò rỉ chất ô nhiễm từ các kho chứa chất lỏng và các sản phẩm khoáng tại các depo 
và hệ thống giao thông. 

c) Tập trung và quá trình hạ thấp rộng rãi mực nước ngầm   

Trong trường hợp khai thác nước ngầm, việc hạ thấp mực nước ngầm do các lý do 
thủy lực là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, kích thước và phân bố vật lý của sự hạ thấp 
phụ thuộc vào các điều kiện cục bộ, ví dụ vị trí của các giếng, cấu trúc và bản chất của tầng 
chứa nước, các điều kiện bổ cập. Các kết quả đặc trưng của sự hạ thấp mực nước ngầm 
gồm: 

- Làm khô các khu vực đất ngập nước có giá trị sinh thái quan trọng, 

- Giảm độ ẩm của đất (field capacity), với thực vật – các tác động đặc trưng đối với 
lớp phủ thực vật (thay đổi cả thảm thực vật tự nhiên và nhân tạo, ví dụ steppification) và 
hậu quả tiếp theo là các hiệu ứng đối với hệ động vật, 

- Cạn kiệt hoàn toàn nguồn tài nguyên nước ngầm trong quá trình làm khô giếng  
liên tục, 

- Làm khô cạn các con suối và nguồn nước, 

- Sụt lún đất. 

Các tác động môi trường của sự giảm mực nước tĩnh ít khốc liệt hơn đối với các tầng 
chứa nước có mục nước thấp (> 10m) nagy cả trước khi khai thác. 

Các biện pháp bảo vẹ môi trường nhằm giảm thiểu các hiệu ứng xấu của khai thác 
nước ngầm chỉ liên quan nhiều tới việc lựa chọn các vị trí phù hợp của giếng và cấu trúc 
cũng như chế độ hoạt động của giếng. Các tác động tiêu cực do khai thác quá mức có thể 
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giảm thiểu hoặc ngăn ngừa bằng cách sử dụng nước một cách hiệu quả, kiểm soát mức tiêu 
thụ nước theo mùa và áp dụng chế độ thu phí sử dụng nước theo mùa. 

Để làm tăng hiệu quả của các biện pháp bảo vệ môi trường khi giải quyết các tác động 
của khai thác nước ngầm, cần thiết không chỉ thực hiện thăm dò địa thủy văn và đánh giá 
cân bằng nước (nước ngầm và nước mặt) mà còn phải cung cấp các trang bị đo và giám sát 
liên tục trong quá trình hoạt động, mục đích của việc này gồm: 

- nhằm đảm bảo quá trình cải thiện liên tục trong đánh giá của các tuyên bố về vệ sinh 
và thủy văn,- nhằm quan sát các thay đổi trong cung cấp nước ngầm (lưu lượng và chất 
lượng) bằng cách theo dõi liên tục mực nước ngầm, chất lượng nước ngầm và lượng nước 
ngầm khai thác, 

- theo dõi thường xuyên sự lãng phí nước và thất thoát nước trên mạng ống pah6n 
phối bằng cách vận hành liên tục các phương tiện đo đạc (mức tiêu thụ nước tại các khu 
phố, tiêu thụ nước tại các họng nước công cộng và kết nối với nhà ở), và có hành động tính 
tất cả các yếu tố đó (bằng cách sửa ngay các khiếm khuyết, áp mức phí sử dụng nước và 
mức phạt cho các hành vi lãng phí nước), 

- thực hiện áp dụng các hạn chế trong cấp nước, cạnh tranh giữa các nhóm sử dụng 
nhằm mục đích đảm bảo cung cấp đủ cho người sử dụng (cung cấp khẩn cấp), 
- thực hiện cải tạo đối với các cấu phần hiện có của hệ thống cấp nước đô thị (thay thế các 
phần bị hư hỏng như đường ống, khóa nước, bể chứa tại các gia đình v.v..), 

- giám sát hiệu quả thực hiện của công tác cải tạo bằng cách kiểm tra kết quả.   

10.2.2.2. Nước mặt 

Việc sử dụng nước mặt sẽ làm thay đổi cân bằng nước và trong trường hợp khai thác 
nước ngầm có thể sẽ gây các tác động trên diện rộng. Cần phải xem xét các hiệu ứng 2 
chiều giữa tính sẵn có và sử dụng của nước mặt và nước ngầm. Ngoài ra các yếu tố sau 
cũng rất quan trọng: 

- Tại một số vùng, nước mặt sẽ có thể có nhiều hơn trong tương lai, do thay đổi khí 
hậu/vi khí hậu (mưa nhiều hơn từ các hồ nhân tạo), hoặc tăng dòng chảy bề mặt do thay đổi 
thảm thực vật trong lưu vực (phá rừng), do xây dựng quá mức (đường, nhà xưởng) làm tăng 
diện tích bề mặt chảy, hoặc thậm chí xả nước thải (sau xử lý) từ các đô thị, làng xóm vào 
nước mặt. 
- Tại các vùng khác, lượng mưa liên quan đến thời tiết lại suy giảm, và như vậy dòng chảy 
bề mặt giảm và theo đó là suy giảm chất lượng nước mặt, tại một số vùng có thể dẫn đến 
không có nước quanh năm. 

- Tăng lượng khai thác từ các nguồn nước chảy (các điểm lấy nước trên sông) sẽ làm 
giảm tính sẵn có của nước tại nhiều vùng, đặc biệt trong mùa cạn, và giảm các hành động tự 
làm sạch của nguồn nước và trong quá trình thấm vào đất. 

- Nếu nhu cầu sử dụng nước tăng và trữ lượng của các con sông hoặc nguồn nước 
mặt chủ đạo  giảm và cùng với đó là suy giảm chất lượng nước, nhu cầu thường gia tăng để 
lấy nước từ các nguồn ở xa hoặc tăng nhu cầu khai thác các nguồn nước ngầm. Chẳng hạn 
tại các vùng gianh giới các tình huống khẩn cấp có thể nảy sinh, tức là nơi nhu cầu nước chỉ 
được đáp ứng tối thiểu với mức giá cao. 

a) Cạn kiệt trữ lượng của các nguồn tài nguyên nước mặt   

Vế các thành phần nhu cầu nêu trong 2.2.1 thường gây sự tăng sử dụng nước mặt. Các 
yếu tố cần tính đến gồm thay đổi khí hậu và thảm thực vật trong lưu vực, do chúng thường 
gây giảm trữ lượng nước mặt trong vùng hoặc hiệu ứng xấu trong phân bổ dòng chảy bề 
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mặt (dòng chảy bề mặt cao hơn trong mùa nước cao với lượng chất rắn cuốn theo nhiều 
nhưng lại thấp trong mùa cạn). 

Những gì thường thiếu để kiểm tra khối lượng chảy bề mặt, quy mô của nguồn tài 
nguyên và khối lượng khai thác với mạng lưới đầy đủ các trạm quan trắc trong lưu vực (để 
đo mưa) và một vài điểm trên nguồn nước (đo mực) và tổ chuyên gia để phân tích các kết 
quả đo và giám sát sử dụng nguồn nước mặt của các khu vực và thiết lập bảng cân bằng 
nước (cho nước mặt và nước ngầm) và lập kế hoạch quản lý nước. 

b) Thay đổi các hệ sinh thái do khai thác nước   

Suy giảm đáng kể dòng chảy, đặc biệt là vào mùa kiệt, có thể gây tác động đến tất cả 
các quá trình sinh thái trong nguồn nước và bờ của chúng. Các sinh quyển có giá trị của các 
cảnh quan hoặc sinh thái có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí bị hủy diệt hoàn toàn; 
trong một vài tình huống cân bằng sinh thái, kèm theo đó là các loài động thực vật được cân 
bằng, cũng có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, các tác động đó chỉ xảy ra khi khai thác nước rất 
đáng kể, tức là hệ sinh thái đó không nhận đủ lượng nước tối thiểu cần. Ngoài ra, các tác 
động của khai thác nước, theo qui luật, không gây ảnh hưởng trên diện rộng nhưng (phụ 
thộc vào điều kiện địa hình) tập trung vào các vùng nhỏ (các dải ven bờ, các đồng cỏ của 
đồng bằng ngập lũ). 

c) Sự xâm nhập của các chất nguy hại không xác định hoặc không phát hiện vào 
nguồn nước   

Chất lượng nước là vấn đề cơ bản trong sử dụng nước mặt để cấp nước. Trong các 
nhà máy được thiết kế phù hợp, các phương tiện quan trắc phù hợp đảm bảo nước cấp vào 
mạng phân phối là an toàn. Tuy nhiên, rủi roc ho sức khỏe và các tác động đến vệ sinh có 
thể xảy ra nếu chất ô nhiễm tồn tại trong nước ở dạng không phát hiện được, ví dụ chất ô 
nhiễm là kết quả của việc xả không kiểm soát vào nước. Sự ô nhiễm có thể ở dạng các liều 
cô đặc của dòng thải vào các thời gian khác nhau một cách liên tục và tương đối ít nguy 
hiểm (ví dụ khi các chất độc bị rửa trôi). Rủi ro khác do khả năng phát hiện kém, các chất 
có thể xâm nhập vào hệ thống giám sát và kiểm tra hiện hữu. Các chất khó phát hiện theo 
cách trên bao gồm các dung môi dùng trong công nghiệp và thường là các chất gây ung thư 
thậm chí ở nồng độ rất thấp nếu con người thường xuyên ăn/uống phải. Tại nhưng nơi có 
rủi ro phơi nhiễm với các chất ô nhiễm đó, các yêu cầu cần đạt về vùng nước bảo vệ phải 
tương đối nghiêm ngặt, ngoài ra cần phải kiểm tra liên tục và cung cấp các dụng cụ cảnh 
báo sớm nhạy ngay từ giai đoạn cô lập và khai thác nước.  

Trong trường hợp khai thác nước mặt, các biện pháp bảo vệ sau cần phải luôn ghi 
nhớ: 

- áp dụng các hệ thống đo và quan trắc phù hợp và luôn để mắt tới mực nước, lượng 
nước mưa đổ vào, lượng phù sa, cát và các chất lơ lửng, chất lượng nước về hóa-lý và sinh 
học, các chất ô nhiễm và ngoài ra phải giám sát các thông số áp dụng cho các hệ sinh thái 
trong lưu vực, 
- thu thập và phân tích các dữ liệu ghi nhận từ các hệ thống đo và quan trắc và chuẩn bị các 
phê chuẩn về địa-thủy văn, 

- Thu thập và phân tích các dữ liệu về địa-thủy văn bao gồm cả các kết quả đo liên tục 
đã thực hiện tại các giếng quan trắc và khai thác trong khu vực nơi cả hai nguồn nước mặt 
và nước ngầm cùng được sử dụng, với mục tiêu tạo ra ngân sách nguồn nước để thể hiện 
lượng nước sẵn sang cho sử dụng and kiểm tra các điều kiện phân phối cần đáp ứng. 

- giám sát chất lượng nước và các hành động tự làm sạch của các nguồn nước mặt, 
- phân tích các dữ liệu cho phép áp dụng các qui định bảo vệ vào thời điểm thích hợp, tình 
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trạng cung cấp để đảm bảo an toàn cho nguồn nước và các điều kiện kiểm soát cung cấp 
trong các trường hợp khẩn cấp, 

- phê chuẩn các sử dụng hiện hữu của nước mặt, cho mục tiêu ngăn ngừa nguy hại 
như là kết quả của việc khai thác nước mặt và/hoặc thải nước đã qua sử dụng cho con người 
phía hạ lưu , 

- ngăn ngừa lãng phí nước, áp dụng các biện pháp hạn chế lượng sử dụng, và thực 
hiện các công việc nâng cấp/cải tạo hệ thống cung cấp nước uống (xem mục 2.2.1 về nước 
ngầm). 

10.2.3. Vận chuyển và xử lý nước thô   

Khi nước thô được vận chuyển bằng các kênh hở, và đặc biệt khi chúng được lấy từ 
các nguồn nước mặt không đảm bảo về vệ sinh hoặc bị ô nhiễm, có thể đợi chờ khả năng 
các vấn đề sức khỏe sẽ gia tăng như là hệ quả của việc sử dụng không được phép nguồn 
nước thô bị ô nhiễm và người tiếp xúc với nguồn nước đó bằng các con đường khác. 

Trong quá trình xử lý nước thô, các tác động môi trường tiêu cực có thể gia tăng do 
vận hành nhà máy không đúng (thiếu chú ý của nhân viên vận hành, thiếu các dụng cụ cảnh 
báo) hoặc như là kết quả của, ví dụ đổ bỏ bùn từ bể lắng, bánh bùn và hóa chất từ kho chứa 
(chặng hạn hóa chất cũ), trích quá nhiều hóa chất (như chlorine chẳng hạn), và đổ bỏ các 
kiềm đặc sử dụng trong các quá trình khử mặn.   

Các yêu tố cực tính khác liên quan đến xử lý nước thô và do vậy hiệu xuất của quá 
trình xử lý, là hoạt động của các hạng mục giám sát và cảnh báo, và khả năng của điều 
chỉnh hoạt động xử lý đối với các thay đổi theo mùa của nước thô. Yếu tố khác có vai trò 
quan trọng trong đảm bảo đạt được việc xử lý nước một cách phù hợp (muốn đề cập tới quá 
trình bơm và tiền xử lý nước thô, định lượng hóa chất, quá trình bông tụ, lọc và khử trùng 
và phân tích) và khả năng đảm bảo tính vệ sinh trong các nhà máy xử lý là qui chuẩn đào 
tạo nhân viên của các nhà máy đó.  

Các biện pháp bảo vệ môi trường có thể dự tính trước bao gồm: 

- các biện pháp ngăn ngừa tiếp cận các hệ thống truyền tải nước thô cho mục đích 
khai thác sử dụng nước (như là nước uống) của con người, và/hoặc cảnh báo nhân dân về 
các mối nguy hiểm khi sử dụng nước bị ô nhiễm,   

- thiết lập các qui tắc chủ đạo chất lượng của xả thải từ các nhà máy, với sự quan tâm 
đến công suất theo mùa của nguồn nước cũng như quyền và dự kiến nhu cầu của việc sử 
dụng nước phía hạ lưu, 

- lắp đặt hoặc nâng cấp các cơ sở bảo vệ môi trường trong các nhà máy xử lý nước, 
chặng hạn như các bể chứa, các hệ thống phun cho các trạm chlorine, các kho chứa nhiên 
liệu và hóa chất an toàn. 

- lắp đặt các hạng mục đo và giám sát để giám sát chất lượng và lưu lượng nước và 
báo cáo các sự cố trong quá trình xử lý nước (ví dụ: hư hỏng bồn chứa khí chlo). 

10.2.4. Mạng ống phân phối nước 

Các vấn đề môi trường xác đáng của hệ thống phân phối được đặt vào các tác động 
sau:   

a) Do các tiêu chuẩn kỹ thuật kém của hệ thống cấp nước đô thị tại nhiều quốc gia và 
đặc biệt tiêu chuẩn kỹ thuật kém của mạng đường ống phân phối (các vật liệu kém và lắp 
đặt tồi như là kết quả của các chính sách giá rẻ), khả năng xảy ra các sự cố đối với đường 
ống ngầm rất cao. Tại các quốc gia công nghiệp, trung bình có 0,2-0,3 sự cố/1km đường 
ống/năm, trong khi đó tại các quốc gia kh1c con số này có thể lên tới 9,1/km/năm. 
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Nước thất thoát do mạng ống cung cấp bị hư hỏng cao hơn tiêu thụ nhiều lần. 

b) Chỉ đơn giản do lượng nước thất thoát lớn, điều này thường xảy ra khi công suất 
cung cấp của các nhà máy cấp nước đô thị cao hơn công suất thiết kế cho nhu cầu sử dụng. 
Khi đó hệ thống cung cấp gián đoạn sẽ được áp dụng thay vì hệ thống cung cấp liên tục 24 
giờ/ngày. 

c) Khi cấp nước bị gián đoạn nhiều lần, hệ quả làm giảm áp suất nước trong đường 
ống và là cơ hội để các chất ô nhiễm thâm nhập vào mạng ống thông quá các điểm khiếm 
khuyết của các ống ngầm, nước ô nhiễm có thể từ các mương dẫn nước thải, các kênh 
không chống thấm dẫn nước thải dọc theo các con đường, thất thoát từ các đường ống dẫn 
nước cống, các bể lắng bị khiếm khuyết/tràn, các nơi đổ chất thải và chất độc hại thiết kế 
tồi  v.v.. Các điều đó tạo nên rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. 

d) Nước có thể bị cáu bẩn do bi tù hãm trong đường ống tại những nơi mà thủy lực 
của hệ thống kém hoặc trong các bể chứa trong hệ thống phân phối tại những nơi không đủ 
lưu lượng. 

e) Sự ô nhiễm nước trong các hệ thống phân phối cũ nát thường làm cho nước, mặc 
dù nước đã được khử trùng rất mạnh (ví dụ bằng dư lượng chlorine lớn) tại đầu vào của 
mạng phân phối, bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ trong quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất tới 
điểm tiêu thụ và gây rủi ro lâu dài đến sức khỏe cộng đồng 

Các biện pháp sau đây là phù hợp và có thể áp dụng để giảm thiểu các tác động của 
mạng ống phân phối: 

- Đánh giá một cách nghiêm khắc các kỹ thuật giảm thiểu thất thoát nước đã được 
hình thành tại các quốc gia công nghiệp và áp dụng một cách phù hợp các kỹ thuật đó nhằm 
đạt các tình huống cụ thể của quốc gia và các yêu cầu đặc biệt của lối thoát (ví dụ sử dụng 
detector thất thoát tại những nơi có áp lực nước thấp, thực hiện đo đạc bằng các đồng hồ tại 
các quận để xác định nước thất thoát trong phân phối tại các quận có mạng chỉ lắp đặt một 
cách thưa thớt các van cổng và các họng lấy nước ngoài đường phố).  

- Sử dụng các hệ thống đo đạc và giám sát phù hợp cũng như nâng cấp mạng đường 
ống (chẳng hạn như các van cổng đầu nguồn) để theo dõi liên tục lượng nước tiêu thụ, lãng 
phí nước, lấy nước bất hợp pháp và thất thoát nước bằng cách giám sát quá trình cung cấp 
khi cấp cho các quận và áp lực trong quận và để kiểm tra hiệu quả của việc nâng cấp mạng 
ống cấp nước (giảm thất thoát nước v.v..). 

- Giám sát các biểu hiện sai xót (lỗi) trong mạng cung cấp của các quận trong hệ 
thống cấp nước đô thị. 

- Thiết lập các ưu tiên trong việc nâng cấp liên tục hệ thống phân phối trong hệ thống 
cấp nước đô thị (phát hiện sớm và sửa chữa các lỗi và tái thiết lập hoặc thay thế các đoạn 
ống của mạng đường ống nơi biểu hiện lỗi rõ ràng v.v..).  

- Nâng cấp các tiêu chuẩn của vật liệu sử dụng cũng như tiêu chuẩn công tác lắp đặt 
mạng phân phối. 

- Sử dụng cấp nước liên tục (nghĩa là đảm bảo cấp nước đủ áp lực trong 24 giờ bằng 
mạng phân phối) khi tiến hành nâng cấp mạng phân phối. 

- Giám sát chất lượng sinh hóa của nước (chẳng hạn dư lượng chlorine) tại các điểm 
kết nối với người sử dụng/các họng lấy nước trên đường phố. 

10.2.5. Các tác động của các dự án cấp nước đô thị   

Mục tiêu của hệ thống cấp nước đô thị là phân phối một lượng nước hợp lý đảm bảo 
tiêu chuẩn vệ sinh cho người sử dụng.  Bằng cách sử dụng nước uống chất lượng tốt sẽ loại 
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bỏ các rủi ro thường xảy ra đối với hệ thống cấp nước không đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, 
việc tăng lượng nước cấp tương đương với việc tăng lượng nước thải, và do vậy nếu các 
cung cấp xử lý nước thải không đảm bảo tương xứng sẽ gia tăng tiềm năng gây nguy hiểm 
cho sức khỏe cộng đồng cũng như các bệnh lây lan đường nước. 

Hiện tại các công nghệ/kỹ thuật của hệ thống cấp nước đô thị đảm bảo cấp 100% 
nước uống chất lượng tốt, và chỉ khoảng 5-15% nước cấp đạt tiêu chuẩn nước uống trực 
tiếp. Do vậy cần luôn chuẩn bị trên phương diện giá cả đối với việc sử dụng nước uống. 
Bằng cách đưa ra các phí sử dụng nước hợp lý (liên quan đến lượng tiêu thụ, tính đủ các chi 
phí cần thiết) và nếu có thể thì phân chia mạng đường ông phân phối theo các tiêu chuẩn 
chất lượng vệ sinh khác nhau (chất lượng tốt, có thể uống trực tiếp chẳng hạn). 

Vấn đề đặc biệt phải đối mặt là xử lý nước không đảm bảo vệ sinh và vận chuyển 
chúng tới các họng cấp nước trên đường phố và lưu trữ không vệ sinh, và/hoặc các lắp đặt 
tại nhà bị lỗi (ví dụ các bồn chứa nước trên mái nhà bị lỗi) sẽ gây rủi ro bệnh tật liên tục.  

Các tác động bất lợi của các dự án cấp nước đô thị như là kết quả của các sai xót và 
nhược điểm gồm: 

- các thiếu sót trong chất lượng của các vật liệu sử dụng và trong tiêu chuẩn thực hiện 
công việc, 

- các thiếu sót trong vận hành, bảo dưỡng và cải tạo/phục hồi, 

- vận hành quá mức công suất thiết kế của hệ thống cấp nước đô thị như là kết quảu 
của lãng phí và thất thoát nước, 

- các thiếu sót trong hướng dẫn cung cấp cho người dân và đặc biệt là phụ nữ, người 
lãnh trách nhiệm quan trọng trong các vấn đề liên quan đến vệ sinh của nước như vận 
chuyển, lưu trữ nước ya5i gia, làm sạch và chuẩn bị thức ăn.   

Các nguồn thường xuyên không hài lòng của người sử dụng nước là tiêu chuẩn cung 
cấp gây ra bởi các thiếu sót. Nỗi bất bình dạng đó thường dẫn đến gia tăng không sẵn sang 
trả phí và do vậy gây ra giảm thu nhập của việc bán nước, thêm vào đó, dẫn đến các va61nn 
đề như mất mối quan tâm đến các cuộc vận động thúc đẩy và hướng dẫn (để có sự tham gia 
của xã hội, để khuyến khích tiết kiệm nước và để cung cấp các đào tạo về vệ sinh và sức 
khỏe). 

Có các yêu cầu đặc biệt trong các biện pháp lập kế hoạch và thực thi bảo dưỡng và tái 
phục hồi, căn cứ vào thu thập và phân tích dữ liệu và thông tin, cần phải dự kiến đạt được. 
Các áp dụng đó đặc cho các phần không nhìn thấy của hệ thống cấp nước như các đường 
ống ngầm . Các lỗi nghiêm trọng thường xảy ra, như thay thế các đường ống cũ (chẳng hạn 
đã quá 50 năm sử dụng) khi các biểu hiện về sai sót trong các đường ống cũ lại ít hơn so 
với các đường ống mới chỉ có 20 năm sử dụng. 

Trong rất nhiều trường hợp khai thác và các nhà máy xử lý mới được xây trước khi 
mạng phân phối cũ nát được nâng cấp. 

Mối quan tâm cơ sở cần luôn nhớ là tác động hệ quả của hệ thống cấp nước đô thị phù 
hợp sẽ có ích cho tình trạng sức khỏe công đồng khi không chỉ có xử lý nước thải mà xử lý 
chất thải rắn, điều kiện nhà ở, và vệ sinh thực phẩm v.v.. sẽ được nâng cấp với mục tiêu sản 
sinh hiệu ứng lâu dài đến tình trạng sức khỏe và điều kiện sống của nhân dân. Các vấn đề 
sau cũng đáng được quan tâm đặc biệt trong mối liên kết đó: 

- thay đổi quan điểm của cộng đồng từ truyền thống sang sự thiếu thốn và quan trọng 
của nước như một nguồn  tài nguyên (nước không phải là hàng hóa miễn phí), 
- làm sang tỏ và tham gia của các nhóm đối tượng, và đặc biệt là phụ nữ, với sự chú ý đến 
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giá cả và giá trị của hệ thống cấp nước đô thị phù hợp và các điều kiện vệ sinh được nâng 
cấp và những điều mong đợi được từ những điều đó. 

Để giảm thiểu các tác động hệ quả của các dự án cấp nước đô thị, tất cả các hạng mục 
phải được lập kế hoạch, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng đến tiêu chuẩn phù hợp, phù hợp 
với điều kiện địa phương và tính hiện đại. Cũng cần phải đảm bảo hệ thống (khai thác và 
phân phối) có thể đảm bảo 24 giờ để ngăn ngừa mọi khả năng ô nhiễm của nước trước khi 
phân phối. Cũng cần phải đảm bảo rằng nước được phân phối phải được sử dụng một cách 
tiết kiệm, hoặc bằng cách đưa vào sử dụng hệ thống đo đếm và giám sát và/hoặc áp dụng hệ 
thống giá và tiền công cưỡng bức xứng với tiết kiệm sử dụng nước. 

Cùng với là sự cung cấp các tiện ích trong xử lý nước thải và các tiện ích vệ sinh. 

Bằng bảo dưỡng và phục hồi một cách phù hợp các tiện ích cấp nước hiện hữu, và đặc 
biệt là các đường ống chôn ngầm với các hiểu biết về tính tương thích với các sai sót của 
chúng, có thể cho phép giảm thất thoát nước và ngăn ngừa các phàn nàn của người tiêu thụ 
(gây ra các gián đoạn trong cung cấp do việc phải sửa chữa thường xuyên) cũng như giảm 
thu nhập từ phí sử dụng nước. 

Các đòi hỏi trước mắt khác nhằm ngăn ngừa các tác động hệ quả gồm: 

- ứng dụng các hệ thống đo đạc và giám sát để ghi nhận lưu lượng và áp lực để nhận 
biết sớm các sai sót trong các hệ thống cấp nước (mạng phân phối), 

- ứng dụng các hệ thống đo đạc và giám sát để giám sát chất lượng nước uống được 
phân phối, 

- sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, trong các khía cạnh khác nhau của 
công việc theo dõi như báo cáo về các sai sót (rò rỉ) và lãng phí nước, và cung cấp các 
hướng dẫn về vệ sinh tốt trong sử dụng nước (các bình để vận chuyển nước, quá trình vận 
chuyển, và lưu giữ nước tại gia), 

- giới thiệu/ứng dụng một cách có hệ thống các nâng cấp trong hệ thống và tích hợp 
chúng vào các hệ thống mới trong tương lai, 

- ứng dụng các hệ thống vận hành và bảo dưỡng hiệu quả, 

- lập kế hoạch mở rộng trên quan điểm thực tế, 

- tránh các sai sót trong quá khứ và tiếp nhận vô điều kiện các kỹ thuật từ các quốc gia 
công nghiệp   

10.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

10.3.1. Giới hạn và chỉ dẫn của các quốc gia công nghiệp   

Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của các quốc gia công nghiệp tập trung chủ yếu vào 
vấn đề cung cấp nước uống đảm bảo nhu cầu. Trọng tâm của các tiêu chuẩn đó là giới hạn 
và các hướng dẫn về giá trị cao nhất cho phép của các thành phần và đếm vi khuẩn cần 
quan sát được nhằm loại bỏ các rủi ro đến sức khỏe con người. Hệ quả là các xác đáng về 
môi trường tập trung vào mục tiêu ngăn ngừa các hậu quả đến sức khỏe và vệ sinh gây ra 
bởi cung cấp không thỏa đáng. 

Chẳng hạn hướng dẫn quan trọng nhất tại các quốc gia công nghiệp là phân cấp bảo 
vệ nguồn nước chẳng hạn có 3 cấp độ được đặt ra:  

(1) ngăn ngừa các chất ô nhiễm thâm nhập và đất và sau đó là các giếng khai thác 
nước.   



 158

(2) đảm bảo các chất ô nhiễm được phân hủy phù hợp trong quá trình thấm qua đất 
trước khi thâm nhập vào các tầng nước ngầm (50 ngày). 

(3) đảm bảo rằng nếu sự cố xảy ra ngoài vùng bảo vệ thì có đủ thời gian để áp dụng 
các biện pháp sửa chữa các sự cố đó. 

Các hướng dẫn kỹ thuật thay đổi theo từng quốc gia tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, 
cường độ sử dụng và yếu tố lịch sử.  

10.3.2. Các chỉ dẫn của các quốc gia khác   

Các luật và hướng dẫn chuyên biệt được áp dụng cho đánh giá tác động môi trường 
của cấp nước thì không có ở nhiều quốc gia. 

Tại một số vùng có các qui định truyền thống liên quan đến khai thác và phân phối 
nước, các qui định đó được tuân thủ theo:  

- sử dụng nước từ các con suối, 

- đặt giới hạn khai thác nước từ giếng hoặc một nhóm giếng, 

- bổ cập nước ngầm, 

- sử dụng nước thải cho tưới một cách phù hợp, 

- quản lý nước từ các hồ chứa, 

- phân phối nước mặt cho mục đích tưới, 

Các điều đó có thể rất tốt cho bảo vệ môi trường và nỗ lực cần phải được tính đến cho 
các dự án thích hợp. 

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng thường hay thiếu các nền tảng cho:   

- ngân sách nước (sức cung cấp của nguồn nước), 

- dự báo nhu cầu nước cho đa ngành, 

- dự báo chất lượng nước trong tương lai, 

- ưu tiên cần thiết để lập phân bổ sử dụng nguồn nước cho con người, 

- các qui định pháp luật về nước, 

do thiếu các dữ liệu cơ sở. 

Về mặt quốc tế, tiêu chuẩn quốc tế đối với nước uống của tổ chức y tế thế giới 
(WHO) là công cụ tham chiếu chủ yếu. Tuy nhiên, cần nhớ rằng khi thực hiện các dự án tại 
các quốc gia có điều kiện cực trị thì tiêu chuẩn của WHO chỉ mang tính khuyến cáo và các 
ngoại lệ có thể cho phép tại những nơi có điều kiện tốt để tuân thủ nó. Trong thời gian qua 
mức độ quan trọng hơn đã được gắn kết vào yêu cầu vệ sinh tối thiểu của WHO (chỉ số 
bacteria, vi khuẩn gây bệnh) nhiều hơn so với nồng độ lớn nhất cho phép của các thành 
phần khác. 

Điều cũng thường xảy ra là mặc dù các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể và qui định pháp 
luật có thể có sẵn ở mức độ quốc gia nhưng lại không có các cơ chế hoặc nguồn lực để thực 
thi chúng. 

10.3.3. Phân loại tác động môi trường   

Để phân loại các tác động môi trường, có nhiều ưu tiên có thể áp dụng ngay từ đầu. 
Tại các quốc gia nơi thiếu nguồn tài nguyên nước, ưu tiên quan trọng nhất có thể cung cấp 
để đánh giá có bao nước sẵn sàng cho trung hạn và dài hạn. Nơi có đủ nguồn tài nguyên 
nước, thì ưu tiên trong đánh giá các tác động môi trường của cấp nước đô thị thường tập 
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trung vào vệ sinh và tính tương thích với sức khỏe tốt của phân phối nước cho con người, 
luôn nhớ rằng nếu nguồn tài nguyên đảm bảo an toàn cho tương hoặc không bảo vệ đầy đủ, 
điều này gây nguy hại cho lợi ích lâu dài của cấp nước đô thị cho các đối tượng được cung 
cấp.      

Một cái nhìn rất tiêu cực cần được biết là sử dụng nước lãng phí và không kiểm soát, 
ví dụ tại vùng khô cằn, việc tưới cây lương thực bằng nguồn nước ngầm có hạn đôi khi lại 
được ưu tiên hơn so với nhu cầu tiêu thụ chung dài hạn của con người. 

10.3.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường và các kiến nghị (đề xuất )   
 

Vùng/vấn đề và các biện pháp 
truyền thống Các lựa đề xuất 

1. Chi tiết kỹ thuật của hệ thống cấp 
nước việc áp dụng các tiêu chuẩn từ 
các quốc gia công nghiệp, sự điều 
chỉnh của các tiêu chuẩn đối với lý 
do giá cả, thiếu nguồn tài chính 
trong lĩnh vực vận hành và bảo 
dưỡng là các vấn đề của chính sách 
giá thấp  

- Các thay đổi trong chủng loại vật liệu với mục tiêu cải 
thiện chất lượng  
- Tăng tạm thời chi phí vận hành và bảo dưỡng   
- Kiểm toán kết quả   
- Điều chỉnh chi phí vận hành và bảo dưỡng  
- Đưa chi phí vận hành và bảo dưỡng vào chi phí của dự 
án   

2. Đưa các tiêu chuẩn chất lượng 
nước, các cung cấp pháp lý cho các 
vùng bảo vệ, các qui định của khu 
vực/địa phương, luật và các qui tắc  
Làm theo các tiêu chuẩn của các 
quốc gia công nghiệp hoặc các 
khuyến cáo quốc tế, tại những nơi 
chưa có các yêu cầu của quốc gia   

- Bắt đầu bằng các yêu cầu tối thiểu có thể đạt được mà 
không cần thay đổi bất cứ qui định pháp lý nào. 
- Quyết định từng bước tiến tới các yêu cầu bao hàm 
hơn trên cơ sở các ưu tiên của địa phương   
- Đưa/sử dụng các chuyên gia kỹ thuật và pháp lý (từ 
nơi khác)   

3. Khai thác nước ngầm 

- Đưa vào sử dụng các tiện ích đo đạc liên tục lâu dài để 
giám sát mực nước ngầm và khối lượng khai thác   
- Đưa vào sử dụng các tiện ích đo đạc liên tục lâu dài để 
giám sát tiêu thụ (đo đạc tại các quận) trong mạng phân 
phối   
- Các qui tác pháp lý về định mức tiêu thụ (mùa 
mưa/mùa khô)   
- Đưa vào áp dụng các mức phí khác nhau có tính đến 
mùa mưa và mùa khô   

4. Khai thác nước mặt và các nhà 
máy xử lý nước    Gần tương tự như đối với khai thác nước ngầm 

5. Khai thác nước và các biện pháp 
truyền thống  
Thất thoát nước cao do đường ống 
bị lỗi gây ra bởi sai lầm của chính 
sách giá thấp,  vì thế gây cạn kiệt 
nghiêm trọng nguồn tài nguyên và 
tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc 
biệt nơi có chế độ cung cấp gián 
đoạn, các vấn đề được giải quyết 

- Ghi chép và phân tích một cách hệ thống các khiếm 
khuyết   
- Áp dụng các phương pháp mới để đánh giá tổn thất 
nước   
- Thay thế các đoạn có nhược điểm trên mạng từ kết quả 
phân tích sai sót (yêu cầu chứng minh được)  
- Lắp đặt các tiện ích đo lâu dài (lưu lượng và áp suất) 
để giám sát tiêu thụ và tổn thất và theo dõi các sai sót   
- Xác định sớm các sai sót bằng các tiện tích đo đạc và 
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bằng xây mới các tiện ích khai thác 
nước mới, đường ống được thay thế 
trên cơ sở tuổi sử dụng, các rò rỉ  
không thường  xuyên trên toàn 
mạng  phân phối  và/hoặ  đưa vào 
phân phối gián đoạn   

sớm sửa chữa các sai sót     
- Cải thiện tiêu chuẩn tổng thể của mạng (lắp đặt các van 
đóng cần thiết )    
- Vẽ  sơ  đồ  mạng  hiện hữu trên cơ  sở  các ưu tiên   
- Khuyến khích phụ nữ và trẻ em thông báo các sai sót 
của các tiên ích cung cấp (các cây nước bị lỗi, các bể 
chứa tại gia bị tràn, các lỗi trên các đường ống cung cấp) 

6. Bao phủ  nhu cầu  từ cấp nước đô 
thị   
Gia tăng nhu cầu do   
- tăng tiêu thụ   
- tổn thất nước lớn   
- lãng phí nước   
- sử dụng (lấy nước) bất hợp pháp   
 
Giải pháp cho vấn đề bằng các cố 
gắng xây dựng các tiện ích khai thác 
nước mới, thiết lập các vòi nước 
công cộng thay vì kết nối tới từng 
nhà và/hoặc đưa vào sử dụng cung 
cấp gián đoạn. 

- Đưa vào sử dụng các tiện ích đo đạc và giám sát tại hệ 
thống cấp nước tại từng quận   
- Cải thiện hệ thống định lượng cấp nước gia đình   
- Đưa vào áp dụng một cách có hệ thống việc định lượng 
cấp nước gia đình và các vòi công cộng   
- Cải thiện hệ thống thoát khí trên mạng đường ống   
- Dưa vào sử dụng các vòi nước giảm tiêu thụ  v.v..   
- Giảm thất thoát nước như đã mô tả chi tiết tại mục 5.  
- Đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn mức tiêu thụ (theo đầu 
người) cho mùa khô và mùa mưa như mô tả chi tiết tại 
3.   
- Giám sát các hạn chế trong tiêu htu5 trong mùa khô và 
các kết quả của hành động giảm thất thoát nước   
- Đưa vào áp dụng phí bao phủ và cải thiện hệ thống thu 
phí   
- Sự tham gia của cộng đồng (phụ nữ) trong các chức 
năng kiểm soát/theo dõi   

  

10.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Các dự án cấp nước đô thị có vô số mối tương tác với các lĩnh vực khác; các lĩnh vực 
quan trọng nhất gồm: 

a) Cạnh tranh sử dụng nguồn nước (cấp nước đô thị, tưới, nhu cầu của thương mại và 
công nghiệp, năng lượng) hoặc các nhu cầu sử dụng khác, 

b) Các hoạt động có thể gây ra mối đe dọa ô nhiễm nguồn nước (sử dụng phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật, lưu trữ không đúng chất thải và chất thải từ công nghiệp và thương 
mại, sa lắng các chất ô nhiễm từ không khí do sự phát thải vào không khí, vận chuyển 
không an toàn chất ô nhiễm), 

c) các đồ  án, và kết  quả  vật lý của  chúng, gây ra các nhu cầu cần thiết  phải nâng 
cấp hệ  thống  xử  lý nước  thải, 

d) lập kế hoạch gây sự can thiệp vào sự bổ cập nguồn nước ngầm (lót đáy hoặc 
chuyển nguồn nước mặt, thay đổi thảm thựcvật, các hoạt động thoát nước, xây dựng). 

Bảng 1 tổng hợp các lĩnh vực có mối tương tác với cấp nước đô thị và chứa đựng các 
tham chiếu liên quan đến các tóm tắt mội trường khác có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
đánh giá các tác động hệ quả. 

Hệ thống cấp nước đô thị là phần thiết yếu của bất cứ sơ đồ qui hoạch đô thị nào. Cơ 
hội tốt nhất để tránh các hệ lụy về môi trường do vậy nằm ở chỗ cân bằng trong phát triển 
đô thị với mối quan tâm cho qui hoạch vùng và qui hoạch khu cấp nước. Điều đó đặc biệt 
đúng trong mối tương tác giữa cấp nước đô thị và thoát nước thải và qui tắc cần pah3i tuân 
thủ trên thực tế là qui hoạch cấp nước và xử lý nước thải phải được thực hiện cùng nhau để 
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loại bỏ khả năng quá tải. Thực tế trong quá khứ của các quốc gia công nghiệp là việc xử lý 
nước thải không đúng đặc biệt là chất thải công nghiệp và thương mại. Phát triển công 
nghiệp đang xảy ra tại nhiều quốc gia, điều rõ ràng là cần chọn vị trí các dự án xử lý nước 
thải và cấp nước đô thị trong viễn cảnh phát triển.      

Bảng 1 - Các tác động môi trường từ các ngành liên quan  
Các lĩnh vực có sự 
tương tác 

Bản chất của việc gia tăng hay thêm 
vào các tác động   

Các tóm tắt môi trường liên 
quan cần tham khảo   

Khai thác nước cho các 
mục đích khác   
- cung cấp nước cho 
nông nghiệp   
- cung cấp nước cho 
công nghiệp 

*Làm tăng cạn kiệt nguồn nước và hạ 
thấp mực nước ngầm 
*các hiệu ứng tiêu cực cho các người 
sử dụng khác   
*giảm chất lượng 

Cấp nước nông thôn 
Các tóm tắt liên quan đến 
nông nghiệp 
Các hệ thống thủy lợi qui 
mô lớn   
Hệ tho6g1 thủy lợi nông 
thôn   
Kỹ thuật sông và kênh   

Các hoạt động thủy lợi 
- Xây dựng các hồ 
chứa   
- Kỹ thuật sông, nắn 
thẳng dòng chảy   

* các thay đổi về sinh thái và văn 
hóa-xã hội   
* các thay đổi văn hóa-xã hội  
* ô nhiễm nước   
* mối đe dọa dài hạn cho nước ngầm 
gây ra bởi các xâm nhập của  chất  ô 
nhiễm từ  bể  chứa  chất  thải và rò rỉ  
và các hoạt  động nông nghiệp, bao 
gồm  cả  xâm nhập của  nitrat vào 
nước ngầm và thuốc trừ  sâu vào hồ  
chứa    
* quá tải của cơ sở hạ tầng và các hệ 
lụy  
* giảm nguồn bổ cập nước ngầm 
* dòng chảy bề mặt lớn hơn 

Cung cấp và phục hồi nhà ở
Các tóm tắt đ85c thù trong 
“công nghiệp và thương 
mại” ví dụ đường, giấy và 
bột giấy, dầu mỏ và khí đốt 
thiên nhiên, thải bỏ nước 
thải, lập qui hoạch vị trí, xử 
lý chất thải rắn, qui hoạch 
phát triển cấu trúc và vùng , 
qui hoạch khung cấp nước  

  

10.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Nói chung, rất khó có thể đánh giá tính khốc liệt của các tác động gây ra bởi cấp nước 
đô thị theo một tiêu chuẩn, qui trình cố định và chúng luôn là công việc cân nhắc ý định tốt 
của phát triển nguồn tài nguyên bảo tồn cuộc sống chống lại các hậu quả liên quan của việc 
can thiệp vào cân bằng sinh thái mà điều cuối lại tuân thủ theo các qui luật của tự nhiên. 
Người chịu trách nhiệm đối với dự án cần được cảnh báo rằng nước uống giữ vai trò kiến 
tạo nhịp độ, trong một nghĩa rộng, đối với các điều kiện văn hóa-xã hội và kinh tế-xã hội và 
mối quan tâm vì vậy cần được thực thi để chúng đóng vai trò gánh vác cho cải thiện cấu 
t r ú c   

Một đánh giá tác động môi trường thích hợp của cấp nước đô thị có thể thực hiện khi 
tính đến các vấn đề sau : 

- các nguồn tài nguyên đã biết, và sử dụng đa ngành, 

- bằng chứng cho sử dụng nước trong hiện tại và các hệ thống cấp nước đô thị đã 
được qui hoạch kết hợp với xả bỏ chất thải một cách hiệu quả, 
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- các quan tâm trong qui hoạch của các vấn đề môi trường nổi cộm cho các dự án cấp 
nước đô thị định hướng môi trường. 

10.5.1. Các nguồn nước đã được phê duyệt (đã biết), và sử dụng đa ngành   

- Đánh giá tính sẵn sàng và chất lượng các nguồn tài nguyên nước hiện hữu theo 
hướng sử dụng đa ngành và các biến động theo mùa về tính sẵn sàng , chất lượng và sử 
dụng. 
- Sự biết trước tin cậy của khả năng sẵn sàng và chất lượng nguồn tài nguyên nước trong 
tương lai (đo đạc liên tục, các kiểm tra về địa thủy văn, thủy văn, hóa học, vật lý và sinh 
học và các phân tích chuyên gia và phê duyệt). 

10.5.2. Bằng chứng về sử dụng hiệu quả nguồn nước kết hợp xử lý chất thải hiệu 
quả của các hệ thống cấp nước đô thị hiện hữu hoặc qui hoạch   

- Giám sát thường xuyên việc sử dụng các nguồn tài nguyên nước bởi các cơ quan vận 
hành hệ thống cấp nước đô thị trong sự hợp tác với các nhà sử dụng nguồn tài nguyên nước 
khác. 

- Giám sát tiêu thụ, kiểm soát tiêu thụ (trong mùa khô), giám sát thất thoát nước, và 
giám sát chất lượng của nước được cung cấp bởi hệ thống cấp nước đô thị. 

- Bằng chứng về sự cần thiết phải thực hiện công việc phục hồi đối với hệ thống cấp 
nước đô thị, và đặc biệt hệ thống phân phối nước, phân loại theo thứ tự ưu tiên. 

- Thực thị một cách hiệu quả các qui định pháp luật, 

- Xử lý hiệu quả và giám sát xử lý, 

- Cung cấp một cách hiệu quả sự cải thiện tính sẵn sang của các nguồn tài nguyên 
nước bằng bổ cập nhân tạo, các hồ chứa, đập. 

- tái sử dụng một cách hiệu quả nước đã được làm sạch. 

10.5.3. Các biện pháp sửa chữa việc sử dụng kém hiệu quả kết hợp xử lý chất thải 
chưa hiệu quả của các hệ thống cấp nước đô thị hiện hữu   

Chi tiết xem 5.2 

10.5.4. Các lưu ý quan trọng trong qui hoạch hệ thống cấp nước đô thị thân thiện 
với môi trường   

Không có một lý do cơ sở để nói các hệ thống cấp nước đô thị không cần qui hoạch và 
xây dựng theo định hướng môi trường. Tuy nhiên, để làm được điều đó, một loạt các điều 
kiện tiên quyết phải đạt và chúng duy trì trong các tình huống đặc biệt hạn chế tiêu thụ 
nước.   

Qui hoạch cấp nước đô thị định hướng môi trường yêu cầu: 

- các tác động môi trường của các hệ thống cấp nước đô thị đã được qui hoạch cần 
được kiểm tra để cải thiện, sửa chữa và mở  rộng có ảnh  hưởng tính có thể chấp thuận của 
dự án và cần tính đến các lợi ích do chúng đem lại trên nền tảng các giá trị đặc thù quốc gia 
(việc áp dụng một cách thiếu cẩn trọng các tiêu chuẩn của các quốc gia công nghiệp có thể 
dẫn đến sai lầm trong qui hoạch.) 

- thái độ nhận thức hướng vấn đề trực tiếp tới các điều kiện của vùng cần được tạo ra 
giữa các nhà hoạch định dự án và cộng đồng với mối liên kết với các quan hệ môi trường 
mật thiết với tiêu thụ nước. (Các chính sách hạn chế tiêu thụ nước tại các vùng có nguy cơ 
rủi ro sinh thái, tầm quan trọng của đưa ra phí tiết kiệm sử dụng nước,  thục thi các qui định 
pháp lý). 
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- điều tra một cách kỹ lưỡng các điều kiện, như các yêu cầu, chất lượng và tính sẵn 
sàng của nguồn nước, công suất phục hồi, rủi ro của việc thâm nhập của cư dân, và các tác 
động sinh thái của khai thác nước, với các dịch vụ của các chuyên gia đa ngành để giải 
quyết các vấn đề cụ thể (cạn kiệt nguồn nước, hậu quả của hạ thấp mực nước).  

Các điều tra khảo sát thực địa cần bao trùm điều kiện của các hệ thống hiện hữu và 
đánh giá các nhược điểm và các lỗi rõ rang trong kỹ thuật có thể gây hậu quả đến cải thiện 
hệ thống hiện hữu và các thực hành. 

Các điều tra khảo sát tại địa phương cần chú ý đặc biệt tới các vấn đề kinh tế-xã hội, 
chẳng hạn như thu nhập gia đình, thu nhập của phụ nữ, các stress đối với phụ nữ gây ra bởi 
vận chuyển nước, thái độ của cộng đồng với sự khan hiếm và tầm quan trọng của nguồn tài 
nguyên nước, tính sẵn sang chi trả, và các câu hỏi khác như sự sẵn sang tham gia của cộng 
đồng trong kiểm tra tính hiệu quả của sử dụng và phân phối nước và sẵn sang chi một phần 
để sửa chữa hệ thống.   

- sự trợ giúp với thiết lập các cơ quan giám sát địa phương nhằm đảm bảo các yêu cầu 
về mặt môi trường phải được thực thi.  
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11. Cấp nước nông thôn 

11.1. Phạm vi 

Thuật ngữ “cấp nước nông thôn” bao gồm tất cả các biện pháp được thực hiện để đáp 
ứng nhu cầu về nước chủ yếu ở các vùng nông thôn, 

Khu vực nông thôn của loại này có thể được điển hình bởi 

- lối sống du cư, 

- lối sống của nông dân, 

- lối sống gần đô thị. 1) 
1) Điều này không bao gồm các khu đồn điền và các khu sản xuất nông nghiệp tập 

trung lớn. 

Cấp nước nông thôn bao gồm việc cấp nước uống và nước dùng trong hộ gia đình cho 
người dân vùng nông thôn cộng thêm cung cấp nước được yêu cầu cho các mục đích như là 
tưới nước cho vườn. Tuy nhiên, mặc dù điều này tạo thành một vấn đề môi trường ở ngay 
trong nhà họ, cấp nước nông thôn cũng bao gồm nước cho vật nuôi cộng với các nguồn 
cung cấp nước tưới cho vật nuôi, bởi vì ở các khu vực nông thôn nó là gần như không thể 
trong thực tế để kéo theo bất cứ sự khác biệt rõ ràng nào giữa nước sạch cho con người và 
nước sạch cho chăn nuôi. 

Việc cung cấp nước cho các mục đích nông nghiệp nói chung không xảy ra trong 
phạm vi cấp nước nông thôn; đặc biệt, cấp nước nông thôn không không bao gồm các hệ 
thống tưới tiêu cho các lĩnh vực hoặc công trình kỹ thuật nông thôn, thủy lợi. Trái ngược 
với hệ thống cấp nước đô thị, không có đường ống phân phối trong phần lớn các hệ thống 
cấp nước nông thôn. Ngoại lệ các quy luật này là các đường ống cấp nước và việc chảy 
trong các đường ống (nói chung khá ngắn) mà sự thiếu thốn tại các khu vực tạo thành các 
hệ thống mạng lưới ống đứng cung cấp công cộng thô sơ trong việc lan rộng ra các ngôi 
làng. 

Nhu cầu về nước chắc chắn phải điều chỉnh chính nó để cung cấp mà trong hiện tại và 
có thể dùng được. Trường hợp chỉ đơn giản là vấn đề cung cấp cho dân số nông thôn, nhu 
cầu nói chung giữa 15 và 30 l/người/ngày (l/p/d) và đôi khi thậm chí ít hơn, và nó ít khi 
tăng lên đến mức của hơn 60 l/p/d (chỉ nơi có nhà ở và sân chuyển tiếp). Để bao hàm các 
nhu cầu về nước cho gia súc, một bổ sung 15 lít/ngày sẽ là cần thiết cho mỗi đơn vị động 
vật nhỏ và khoảng 75 l/ngày cho mỗi đơn vị động vật lớn. 

Tùy theo tính chất của sự khai thác, cung cấp nước sạch nông thôn có thể được chia 
thành các loại sau đây: 

- cung cấp nước từ nước ngầm 

- cung cấp nước từ nước mặt trên cơ sở 

 sử dụng nước mặt 

 sử dụng nước mưa. 

Để đáp ứng nhu cầu, việc sử dụng thường được thực hiện từ cả 3 nguồn đồng thời, nơi 
mà nước theo mùa cho phép sẵn có. 

Không giống như cung cấp nước công cộng, khu đô thị, nơi mà việc sử dụng được 
làm bằng một hệ thống khai thác tập trung và các hồ chứa và một hệ thống phân phối được 
kết nối, cái mà đặc trưng cho cấp nước nông thôn thì được gọi là những hệ thống cấp nước 
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“phân tán” nơi mà các đối tượng thường xuyên có mặt tại nơi xây dựng hệ thống dưới các 
dự án tự lực và sau này trở thành trách nhiệm đối với việc vận hành nó. 

Những nhóm người tiêu dùng tương đối nhỏ từ một một gia đình đơn lẻ đến cộng 
đồng dân làng hoặc các cộng đồng người du cư có được nguồn cung cấp nước từ khi còn 
nhỏ, thường nằm rải rác cách xa nhau và đôi khi các hệ thống khai thác cá nhân được tách 
biệt với hệ thống phân phối, nước được mang về một cách truyền thống bởi những người 
phụ nữa và trẻ em gái trong các vùng nông thôn. 

Cái gì là điển hình của việc khai thác nước ngầm phân tán là việc đào bới hoặc khoan 
giếng hoặc lấy nước từ các dòng suối. Các đơn vị bơm lên trong hệ thống nói chung là nhỏ, 
để phù hợp với số lượng người tiêu dùng, tài nguyên nước và thường được giới hạn bởi các 
nguồn lực xây dựng và công suất khoảng 1m3/h trong trường hợp các giếng của làng xã và 
lên đến 5m3/h trong trường hợp các giếng trên các đồng cỏ chăn gia súc. 

Việc bơm nước nói chung được tiến hành bởi các cách thức truyền thống được vận 
hành bằng tay hoặc bằng sức kéo của động vật, mặc dù việc sử dụng cũng có thể được thực 
hiện bằng sự trợ giúp của máy nâng cơ khí như là bơm vận hành bằng tay hoặc chạy bằng 
động cơ (thường là diesel), xích gàu múc, v.v. Các giếng phun, mà trong đó nước bị hạn 
chế và có nguồn gốc từ nước mặt không cần phải nâng hạ, là hiếm thấy. Trong một số 
trường hợp nước được đưa lên các bể chứa cộng đồng, cái mà được chứa trong những cái 
bể có lưu lượng 2 – 6 m3 được trang bị một vòi nước. 

Các tính năng đặc trưng của việc khai thác từ nước mặt là những công trình ngăn 
nước nhỏ (các đập đất bình thường). Dấu hiệu của việc sử dụng nước mưa là các bể chứa 
nước (từ các xô qua các thùng nước lên đến các bể chứa nước được làm bằng bê tông, tấm 
thép hoặc nhựa) và ngăn chặn các liên kết và thu gom nước mặt (mái nhà, các sườn núi v.v) 

Phương pháp chủ yếu của sự vận chuyển nước giữa điểm khai thác và điểm tiêu thụ 
vẫn được chuyên chở trong các thùng chứa di động hoặc bởi gia súc, nói chung là một công 
việc được thực hiện bởi phụ nữ và các em gái. Các đường ống cung cấp là hiếm thấy và 
thường rất ngắn. Những xem xét trong việc vận chuyển nghĩa là các máng chứa nước uống 
cho vật nuôi thì thường được đặt trực tiếp gần kế với điểm khai thác hoặc thu gom. 

Một phần quan trọng trong các dự án cung cấp nước nông thôn được vận hành bởi các 
biện pháp địa phương để để quy định việc cung cấp, đặc biệt là khi lượng nước có sẵn bị 
giới hạn. Bao gồm các biện pháp để hạn chế ví dụ những hạn chế trong việc rút hoặc bơm 
nước hàng ngày và khối lượng được bơm lên, và các biện pháp để kiểm soát tiêu thụ như 
giá cả phù hợp.  

11.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

11.2.1. Tổng quan 

Tác động môi trường từ các dự án cung cấp nước nông thôn là có thể, và chủ yếu do 
khai thác định tính và định lượng mà xảy ra như là kết quả của:  

(a) Việc khai thác nước (sử dụng quá mức nguồn tài nguyên), 

(b) việc bơm lên, lưu trữ và phân phối nước, và  

(c) sự phân phối thực tế được thực hiện (các nhu cầu và hình thức sử dụng). 

Cũng như ở trên, nó cũng có thể có những tác động thứ cấp và bậc 3 lên môi trường 
trong trường hợp của 

(d) nhu cầu gia tăng do các thông tin phản hồi tích cực, 
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(e) Việc đòi hỏi quá nhiều ở các nguồn tài nguyên mang đến một nguồn cấp nước tốt 
trong một thời gian ngắn, đi kèm với chăn thả quá mức và việc gặm nhấm thảm thực vật và 
những thay đổi trong các hình thức sử dụng quen thuộc. 

Các biện pháp bảo vệ môi trường do đó sẽ được định hướng theo định tính và định 
lượng và từ đó chủ yếu liên quan đến các chiến lược để ngăn ngừa việc sử dụng nước quá 
mức và các mối đe dọa đến vệ sinh của nó. Điều này có nghĩa không chỉ đơn giản là biện 
pháp có tính khả thi về mặt kỹ thuật (ví dụ việc phát triển tốt bị giới hạn hướng đến công 
nghệ hiện có), nhưng trên tất cả những nổ lực bổ sung để đưa ra các tổ chức tự quản dưới 
dạng các cuộc tuyên truyền về phương thức và vệ sinhtrong đó phụ nữa đóng vai trò quan 
trọng.  

11.2.2. Sử dụng nguồn nước quá mức và các mối đe doạ đến chất lượng của chúng   

11.2.2.1. Tổng quan 

Tài nguyên nước có thể bị ảnh hưởng bất lợi không chỉ định lượng, tức là đối với khối 
lượng của chúng và thời gian/không gian có thể có được, mà còn định tính đối với chất 
lượng của chúng và vì thể thích hợp để sử dụng, mà có thể xuất hiện các chất ô nhiễm, vi 
khuẩn v.v. Những tác động lên chúng được áp dụng bởi các hoạt động cấp nước nông thôn 
có thể ảnh hưởng đến chúng trong cùng một cách. 

Trong trường hợp lượng mưa được thu gom, việc sử dụng quá mức thì được loại trừ 
bởi tự nhiên 

Giới hạn về số lượng nước được thu gom (mà nó thường là nhỏ), ngược lại trong 
trường hợp mà nguồn cung cấp được khai thác từ các nguồn nước mặt, các mối đe dọa có 
thể phát sinh từ các nguồn nước, đặc biệt là đối với chất lượng nước.  

Trong trường hợp nghiêm trọng nhất các tác động bất lợi là có thể, tuy nhiên, là nơi 
mà nguồn cung cấp được khai thác từ nước ngầm. Trong trường hợp này có thể có những 
tác động có hại lâu dài, không thể thay đổi được lên nguồn tài nguyên cả về các điều kiện 
số lượng và chất lượng. Nước ngầm dưới đất là một nguồn tài nguyên không thể tái tạo và 
nhu vậy nó nên, nếu tất cả có thể, không nên khai thác bằng mọi cách. 

Đối với việc khai thác nước ngầm, giếng lộ thiên là có thêm rất nhiều rủi ro về vệ sinh 
của nước hơn là một hệ thống bơm được che kín. 

Trong nhiều trường hợp, nó có thể xảy ra trong các khu vực nông thôn với các cấu 
trúc phát triển tốt đó, cho các khối lượng tương đối nhỏ được khai thác cho cấp nước nông 
thôn, toàn bộ các nguồn sẵn có sẽ có đủ khả năng tái sinh để loại bỏ bất cứ mối đe dọa nào 
của việc sử dụng quá mức được duy trì liên tục. Tuy nhiên, nếu có thì cũng là các yếu tố bất 
lợi khác đang hoạt động, sau đó việc đòi hỏi qua nhiều ở các nguồn tài nguyên rất có thể 
xảy ra. 

11.2.2.2. Sử dụng nguồn nước quá mức  

11.2.2.2.1. Nước ngầm 

Nước ngầm là một nguồn tài nguyên nhạy cảm nhất và như vậy, các yếu tố quyết định 
mà chi phối khả năng tái tạo của nó là tỷ lệ phục hồi, mà nó thường là phần nhỏ của lượng 
mưa trung bình hàng năm. Tầm quan trọng của tỷ lệ phục hồi có thể thấy được từ ví dụ sau: 

- Trong trường hợp nước ngầm được bổ sung 80mm/a từ nước mưa, một hệ thống 
giếng làng trung bình bao gồm các giếng riêng lẻ, với một hệ thống đầu ra trong khoảng 
8,000 m3 (khoảng hoạt động 10 tiếng một ngày với 0,8 đến 2 m3/h), đòi hỏi diện tích nguồn 
bổ cập là 10ha hoặc 0.1 km2. 
- Tuy nhiên, nơi mà tỷ lệ bổ sung chỉ là một phần mười của phần trích dẫn ở trên, tức là nơi 
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mà nó chỉ 8mm/a, các vùng đầu nguồn cần thiết bởi hệ thống thích hợp lên đến 10 lần 
100ha, hoặc đến 1km2. 

Ví dụ này chứng tỏ tính nhạy cảm cực độ của cạn bằng nước trong trường hợp tỷ lệ 
nước ngầm bổ sung là thấp hơn 10mm/a. 

Trường hợp các điều kiện thủy văn được định rõ là như sau, chúng có thể được sử 
dụng như chỉ thị một mối đe dọa của việc sử dụng quá mức nguồn nước ngầm dự trữ: 

- lượng mưa hàng năm rất thấp, 

- Lượng bốc hơi cao, 

- độ không thấm nước lớn và/hoặc địa tầng ngậm nước nông cạn và 

- một số giới hạn của tầng chứa nước treo. 

Các yếu tố nêu trên là ngoài tầm kiểm soát của con người nhưng cũng có nhân tố sử 
dụng liên quan khác, mà nó có thể dẫn đến việc đòi hỏi quá mức của các nguồn nước ngầm: 

- các nhóm giếng/bơm quá gần, do đó ví dụ để sự sắp xếp nghèo nàn hoặc không biết, 
gây ra chỗ trũng hình nón của các giếng/bơm để chồng chéo và do đó có hiệu ứng bất lợi 
đến năng suất của chúng, 

- không kiểm soát được sự gia tăng trong tỷ lệ khai thác, ví dụ do mở rộng đất chăn 
nuôi và/hoặc sử dụng nhiều nước hơn cho việc tưới tiêu đất nông nghiệp, 

- lãng phí nước,ví dụ để chạy các máy bơm hoặc phương thức hoạt động được đưa ra 
bởi sự hỗ trợ nâng lên quá rộng (các bơm) hoặc một cái mà có đầu ra cao vô ích. 

Một điều kiện tiên quyết cần thiết để ngăn ngừa sự sử dụng quá mức là như tính chính 
xác có thể có một sự am hiểu các thông số quản lý sự cân bằng địa chất thủy văn, tức là 
dòng chảy vào và dòng chảy ra từ lưu vực sông mà trong đó việc sử dụng đang xảy ra. 
Thông thường, các dữ liệu cơ bản có thể có, và nó chỉ có thể có được sau khi quan sát trên 
một số năm mà có đầy đủ thông tin về các thông số trong các câu hỏi có thể thu được, một 
thực tế mà ngăn cản việc thực hiện đầy đủ các dự án sớm. Do đó việc sử dụng quá mức có 
thể xảy ra như là kết quả của việc quy hoạch quá vội vàng (hoặc thiếu tuyệt đối việc quy 
hoạch trên các khu đất mà một dự án chỉ có phạm vi vừa phải) dựa trên những quan sát 
được thực hiện trong thời gian quá ngắn. 

Ở vùng khô cằn, sự cần thiết để bảo vệ cuộc sống con người đôi khi có thể có nghĩa là 
mối quan tâm đầu tiên này đã được bỏ qua và thậm chí nước ngầm được khai thác (không 
tái tạo). Tuy nhiên, bất cứ sự đòi hỏi quá mức liên tục của các nguồn tài nguyên như vậy 
chắc chắn phải dẫn đến sự cạn kiệt các nguồn dự trữ và do đó có thể, trong các trường hợp 
nhất định, có những bất lợi lâu dài ảnh hưởng đến các điều kiện của cuộc sống. 

Các vấn đề mang tính cơ học hoàn toàn, mặc dù những cái đó có ý nghĩa lớn đối với 
việc cung cấp, thường xảy ra với bơm bằng tay, mà nhiều hệ thống khác nhau được tận 
dụng. Thông thường, các bơm bị hỏng vì chỉ thiếu phụ tùng thay thế. Những phần sau đó 
chứng tỏ là không dùng được hoặc không có tiền để mua chúng hoặc không có ai sẽ chị 
trách nhiệm cho việc mua chúng. Kết quả là nguồn nước không sử dụng được nữa và người 
dân buộc phải quay lại sử dụng nước mặt mà chất lượng không được chấp nhận. 

Nó sẽ được rõ ràng từ trên những câu hỏi xác định trách nhiệm, của phương pháp kỹ 
thuật được dùng và của hậu quả mà phí sử dụng nước cần để đảm bảo việc vận hành liên 
tục và sự bảo dưỡng thích hợp với cái đang được xem xét mà được bao trùm trong một dự 
án, và được bao trùm cùng với nhóm mục tiêu với sự tham gia đầy đủ của, trên tất cả, phụ 
nữ những người mà có nhiệm vụ lấy nước. 
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11.2.2.2.2. Nước mặt 

Các đập đất có chiều cao vừa phải (khoảng vài mét) thường được xây dựng xung 
quanh hoặc qua các con sông/các bộ phận của nước, hoặc tại chân của các thung lũng hoặc 
hẻm núi thích hợp ở đầu nguồn liên kết, để lưu trữ nước mặt cho các mục đích khác nhau 
(ví dụ cấp nước, tưới tiêu) và làm cho nó sẵn có trong thời gian dài hoặc quanh năm (xem 
thêm các tóm tắt về môi trường Công trình Thủy lợi nông thôn). 

Điều đó sẽ chỉ có các tác động thông thường lên sự cân bằng nước, và đặc biệt là trên 
các điều kiện nước ngầm, hạ nguồn của một công trình ngăn nước nếu khối lượng nước bị 
ngăn lên đến một tỷ lệ tương đối cao so với dòng chảy của sông hoặc bộ phận của nước khi 
không bị ngăn chặn (túc là nếu nó mang đến một sự xả nước từ mức độ thấp hơn có nghĩa 
là xả nước yếu). Mặc dù điều này hiếm khi được thực hiện, nên việc xả nước hoàn toàn 
được ngăn lại sau khi dòng nước sẽ khô cạn và mực nước sẽ được hạ thấp. Nó khuyến 
khích một nghiên cứu để thực hiện trong từng trường hợp riêng lẻ, và một sự ước tính sẽ 
được thực hiện trên cơ sở của những phát hiện, cho dù khối lượng của nước được khai thác 
(sự thất thoát ít hơn có thể quy cho việc sử dụng là một ví dụ) sẽ ảnh hưởng đến sinh thái và 
nếu xảy ra thì thế nào. Đồng thời, một đánh giá chính xác nhất có thể có phải được thực 
hiện cho dù tổng lượng nước bị ngăn là hợp lý trong phương diện của các tác động nghiêm 
trọng lên sự cân bằng nước ở hạ nguồn.  

Sự thấm của nước mặt để bổ sung nguồn nước ngầm đã bị lạm dụng, mục tiêu tăng 
thêm sự làm sạch nước như nó thấm qua đất, chỉ có thể được dự tính khi các điều kiện địa 
chất thủy văn nói chung là thích hợp và khi sự dự trữ đấy đủ nước mặt là có thể và do đó nó 
sẽ luôn là một ngoại lệ. Nó tạo ra ý thức tốt hơn trong trường hợp như thế này đối với nước 
được lọc ở trên mặt đất hoặc đối với một hệ thống khai thác nước để lắp đặt dọc theo dòng 
sông trong hình thức của một bức tường ngăn không cho nước thấm qua với sự thu gom 
nước với các cơ sở cho việc rút nước ở hạ nguồn và một cơ cấu lọc hướng về phía thượng 
nguồn. 

11.2.2.3. Các khía cạnh chất lượng của việc lưu trữ và sử dụng quá mức nguồn nước   

Có những tác động môi trường được gây ra bởi việc lưu trữ không đúng nước mưa 
được thu gom và nước mặt được ngăn lại và bởi sự ô nhiễm và sử dụng trái phép nguồn 
nước như nó đang được vận chuyển trong các kênh hở. Nó là đặc biệt trong các vùng nông 
thôn mà kết quả của những nguy cơ vệ sinh của việc vận chuyển các bệnh lây truyền qua 
nước là cao, trong đó, nước mặt thì nói chung được sử dụng rộng rãi cho người và gia súc, 
những cái liên quan đến nước thì không phải chịu bất kỳ phần nào của việc định hạn ngạch, 
và các nguy cơ sức khỏe thí, nói chung, không được đánh giá thích đáng. 

Suy giảm chất lượng nước được gây ra chủ yếu do sự chảy tràn cùng với ánh sáng mặt 
trời và tảo và sử phát triển của thực vật và bởi nguy hiểm rõ rệt của nước tĩnh nói chung. 
Nếu đó cũng là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng phong phú kết hợp với một tỷ lệ 
trao đổi nước thấp, sau quá trình phì dưỡng có thể xuất hiện trong các bộ phận ngăn nước, 
nói chung là nông. 

Những nguy cơ sức khỏe (bệnh sốt rét, bệnh do giun gây ra, bệnh tiêu chảy) gây ra 
bởi nước được lưu trữ loại này là phức tạp bởi sự sinh sôi nảy nở của các côn trùng, bởi khả 
năng của phân người và động vật trên các bờ sông và bờ biển, và do việc xả nước thải. Một 
khả năng khác là ô nhiễm do việc sử dụng thuốc trừ sâu ở những nơi đầu nguồn nước được 
thu gom. Trong kết nối này, sự chăm sóc phải được thực hiện để đảm bảo sự phân ranh giới 
nghiêm ngặt của lưu vực sông (như là một khu vực bảo vệ nước) và sự ngăn tách của các hệ 
thống cấp nước cho con người khỏi động vật nuôi của họ (và, khi cần thiết, lọc nước đã 
khai thác).  
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Trong trường hợp nước mưa được lưu giữ trong các bể chứa nước, các nguy cơ về sức 
khỏe gia tăng như là một kết quả của sự suy giảm chất lượng nước, cái mà có thể được gây 
ra bởi thời gian lưu nước lâu trong các bể chứa trong một số trường hợp, bởi việc lựa chọn 
vị trí thích hợp (tiếp xúc với bức xạ mặt trời), do thiếu việc làm sạch thường xuyên, bởi 
hiệu ứng của các vật liệu có liên quan (ví dụ sự ăn mòn của các tấm vật liệu làm bể chứa), 
hay bởi sự xâm nhập của bụi đất và động vật (mà chúng chết và phân hủy trong các bể 
chứa) được cho phép bởi việc thiếu các nắp bể hoặc các nắp bể  không được đóng kín. 
Thậm chí clo trong nước, mặc dù được tận dụng để diệt vi khuẩn, đòi hỏi việc xem xét đến 
những nguy cơ sức khỏe nếu ứng dụng không đúng cách. 

11.2.2.4. Khía cạnh chất lượng của hệ thống phân phối nước không dùng đường ống   

Có những tác động tiêu biểu mà được tạo ra tại các điểm phân phối cả nơi mà các 
điểm này là các giếng hở nhỏ hoặc các giếng được trang bị bơm và và nơi chúng phụ thuộc 
vào các hệ thống khai thác nước từ nước mặt. Có vô số cách có thể có như với nước ngầm 
nói chung và nước trong một cái giếng hoặc bộ phận của nước có thể bị ô nhiễm. Các 
nguồn ô nhiễm chủ yếu sản sinh những rủi ro sức khỏe riêng biệt của các bệnh truyền 
nhiễm mà cần được đề cập là: 

11.2.2.4.1. Gần điểm phân phối (giếng/điểm lấy nước) 

- sự rò rỉ từ các động cơ hoặc xô truyền động (nhiên liệu dầu diesel, dầu nhớt), với các 
giếng mở thì có nhiều nguy cơ rủi ro hơn là các giếng kín có bơm, 

- sự xâm nhập của các chất ô nhiễm như là kết quả của các mục được sử dụng 

 đối với việc rút nước (các xô bẩn được nâng lên và các thùng chuyển nước), 

 cho việc vận chuyển nước bằng xe hơi, xe tải hay súc vật thồ, nơi có nguy cơ ô 
nhiễm với xăng, dầu diesel nhiên liệu và phân, 

 cho việc làm sạch của con người và việc giặt giũ (chất tẩy rửa, photphat, phân), 

 nước cho vật nuôi, nơi có thể có phân súc vật còn lại, chất bẩn của gia súc, và sự 
phá hoại lớn hơn của côn trùng và thuốc trừ sâu. 

 đối với việc bổ sung và làm sạch thiết bị phun thuốc trừ sâu cho việc kiểm soát 
dịch hại. 

11.2.2.4.2. Tại toàn bộ các điểm khác trong lưu vực   

- sự ô nhiễm được gây ra bởi các hoạt động hoàn toàn khác không liên quan trực tiếp 
đến việc khai thác nước như là nông nghiệp (phân bón, phân bón bán chất lỏng, thuốc trừ 
sâu), các ngành công nghiệp thủ công và công nghiệp nhẹ (dầu, nhiên liệu diesel và xăng 
dầu, v.v.) và xử lý nước thải và chất thải rắn. 

Một điểm mà cần đề cập đến là sự bảo quản nước ngầm, mặc dù mong muốn nó có 
thể đưa ra các khu vực bảo nước để ngăn chặn sự suy yếu chất lượng của nước ngầm bởi 
con người và động vật, điều đó rất khó để đạt được trong thực tế và nó là chỉ khả thi nếu 
người dân được giải thoát khỏi nhu cầu đối với nó. Tuy nhiên nếu một vài biện pháp bảo vệ 
ban đầu được thực hiện ngay gần vùng lân cận của một điểm lấy nước (giếng, bơm, bể cộng 
đồng, điểm rút nước mặt, suối), điều này trong bản thân nó sẽ là một bước đầu tiên trong 
phương pháp để giảm nhẹ rủi ro trên và từ đó cải thiện tình trạng sức khỏe. Điều gì là cần 
thiết ở đây sẽ được tiến hành để chỉ dẫn cho mọi người và nâng cao sự nhận thức công cộng 
và điều đó sẽ cần phải được tập trung vào tất cả những người phụ nữ, ngững người mà có 
trách nhiệm lấy nước và cho sinh hoạt vệ sinh và sức khỏe gia đình. 

Một sự bắt đầu có thể được thực hiện bằng cách ngăn chặn các điểm lấy nước như là 
các giếng làng và đảm bảo rằng chúng được phân bổ cho những sử dụng củ thể (con 
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người/động vật, lấy nước/rửa và giặt giũ/nước cho chăn nuôi) và được phân chia hợp lý 
theo quy luật tự nhiên cho mục đích đó và cơ sở an toàn và tin cậy cho việc xả nước thải. 
Như một bước xa hơn hướng về cung cấp sạch, các điểm lấy nước thực tế phục vụ các nhu 
cầu khác nhau của thực tại, điều cũng cần được thực hiện là đưa ra một hệ thống giám sát 
và kiểm tra để duy trì và hồi phục các điểm và ngăn chặn bất cứ thiệt hại môi trường nào. 
Trong hệ thống này phụ nữ, một lần nữa sẽ, có một phần rất quan trọng để hoạt động (như 
giám thị là một ví dụ). 

Dựa vào số lượng ngày càng tăng của các cửa hành sữa chửa xe hơi và các trạm xăng 
dầu ở nhiều nước, những điểm trọng tâm khác của sự chú ý sẽ cần phải được phát triển và 
thiết lập các thiết bị tách xăng và dầu (bẫy dầu). 

11.2.3. Tăng nhu cầu sử dụng như là kết quả của sự phản hồi tích cực 

Sự tồn tại của một hệ thống cung cấp nước thuận lợi và hiệu quả, cùng với một sự cải 
tiến toán bộ các điều kiện trong các khu vực nông thôn, có thể đưa ra cơ hội để gia tăng nhu 
cầu. 

Điều này có nghĩa là sự gia tăng trong việc khai thác, thường không kiểm soát được 
và chủ yếu là từ nước ngầm, và và điều này có chiều hướng sẽ nhấn mạnh các tác động định 
lượng lên các nguồn tài nguyên có liên quan. Tính đến thời điểm này, và cho các khối 
lượng nhỏ được tiêu thụ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản (xem phần 1), vấn đề nước thải sẽ 
được rất ít mối quan tâm, nhưng bây giờ các bằng chứng sẽ bắt đầu được xem xét như các 
tác động bất lợi nó có thể có trong chất lượng nước mặt và nước ngầm và do đó, gián tiếp, 
lên sức khỏe con người và động vật. Bước đầu tiên có thể thực hiện để chống lại những hậu 
quả là những điều như chỉ dẫn trong vệ sinh và xây dựng các nhà vệ sinh VIP 2). Đây là 
trường hợp khác nơi mà những người phụ nữa, , những người có trách nhiệm sử dụng nước 
và bảo đảm vệ sinh sinh hoạt, sẽ cần phải chủ động tham gia từ lúc đầu.  

2) VIP=Nhà vệ sinh thông gió cải tiến 

11.2.4. Sử dụng quá mức xuất phát từ việc cung cấp nước tốt   

Một sự cung cấp nước tốt ở các khu vực nông thôn có thể dẫn đến một sự gia tăng 
trong việc chăn nuôi, với tất cả những hậu quả tác động bất lợi này có thể có như chăn thả 
quá mức và việc gặm nhấm thảm thực vật và sự nén chặt đất. Trong thời gian dài nó cũng 
có thể có những tác động thứ cấp, như là sự thay đổi trong vi khí hậu được gây ra bởi 
những cuộc tấn công lên thảm thực vật (ví dụ như sự gặm nhấm các cây xanh bởi những 
con dê gây ra những thay đổi vi khí hậu quan trọng về mặt sinh thái gần với mặt đất) hoặc 
sự xói mòn nước hoặc gió nơi mà tất cả phần quan trọng của tầng đất mặt bị tách ra khỏi 
như là một kết quả của việc chăn thả quá mức và mất thực vật phủ. 

Các tác động bất lợi cũng có thể phát sinh từ việc bố trí vật lý và vị trí của các điểm 
cung cấp (ví dụ các giếng) khi sau này là không hướng đến những nhu cầu xã hội – kinh tế 
của nhóm mục tiêu. Các nhóm từ người dân du cư là ví dụ cần các điểm cung cấp mà nằm 
trong một sự trôi đi của một vài ngày ngay cả khi thời tiết xấu và/hoặc thức ăn không đủ. 
Điều này không thể có trong trường hợp nhất định, do đó thời gian lưu trú trung bình tại 
một điểm lấy nước là được mở rộng phù hợp và rủi ro của việc sử dụng quá mức trở nên 
quá lớn. Trong trường hợp xấu nhất, lối sống du cư có thể được bỏ trong sự tán thành của 
một lối sống gần như là định canh định cư, và điều này sẽ làm tăng các tác động mà những 
hậu quả xã hội và kinh tế - xã hội sẽ rất khó để dự đoán trước. 

Trong trường hợp này, các kế hoạch của dự án phải được soạn thảo cùng với các 
nhóm mục tiêu và phải cho phép sự tồn tại, thường nước truyền thống và quyền chăn thả 
dường như cùng một lúc, bằng cách cung cấp cho con người sự giải thoát và làm cho họ 
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nhận thức được mối quan hệ tồn tại (và có thể là do giá nước không phù hợp), họ cũng phải 
có đủ khả năng giải quyết tiết kiệm tài nguyên.  

11.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Một điều kiện tiên quyết quan trọng cho cả việc phân tích và đánh giá tác động môi 
trường từ cung cấp nước sạch nông thôn là sự xác định của việc cung cấp nước sử dụng 
được. Các nhân tố mà có một quyết định mang lại mức độ sử dụng hợp lý trong trường hợp 
này là khả năng tái tạo trong trường hợp nước ngầm và lưu vực và đường cong sản lượng 
của nó với thời gian trong trường hợp của nước mặt. 

Những rủi ro đặc biệt gắn với việc sử dụng nước ngầm, đối nguồn này là không thể tái 
tạo. 

Ước lượng không chính xác của các nguồn nước có sẵn là có thể tồn tại một cách đặc 
biệt trong các vùng khô cằn và bán khô cằn, nơi không chỉ có thể có những biến động rõ rệt 
từ năm này qua năm khác trong về sản lượng nhưng cũng có thể không thấy rõ được sự tái 
sinh của các nguồn tài nguyên cho một số năm do thiếu lượng mưa. Dưới các trường hợp 
đó nó chỉ hợp lý để thực hiện sự ước lượng bằng cách tham khảo các giá trị trung bình đo 
được qua nhiều năm khi các tầng ngậm nước chứa nước ngầm là dày và bao phủ các khu 
vực rộng lớn. 

Tại những nơi các nguồn tài nguyên bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên bất lợi, 
sẽ hạn chế các cơ hội để cung cấp cho một nguồn cung cấp phân tán, và và đặc biệt là một 
nguồn cung cấp phân tán cho các trung tâm nông thôn của người dân, nơi tập trung khá 
nhiều dân số sẽ có nghĩa là một số giếng đặt cách nhau khoảng cách tương đối gần sẽ là cần 
thiết nhưng các giếng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng lẫn nhau. Các hạn chế hơn nữa có thể 
phát sinh từ, ví dụ, sự ô nhiễm của nước ngầm bởi các hố rác và giếng tiêu nước, những nơi 
rửa ráy, và các máng uống nước cho vật nuôi. 

Những khảo sát về tình hình hiện tại và những thay đổi tiềm tàng (trong người dân, 
lượng tiêu thụ trên đầu người, hoạt động thương mại, v.v) sẽ là cần thiết, cùng với các phân 
tích và đáng giá các tác động địa phương của các mối nguy hiểm tiềm tàng. 

Một trong những điều kiện tiên quyết cần thiết đối với việc phân tích và đánh giá các 
tác động môi trường của cấp nước nông thôn là một kiến thức về tính chất khí hậu và các 
điều kiện thủy văn (hướng và độ mạnh của gió, lượng mưa, sự bốc hơi, nhiệt độ, và mực 
nước và mức nước ngầm), những cái mà cho phép tại nơi bắt đầu trong sự đề cập đến năng 
suất và sự phục hồi và kết quả các cơ hội để sử dụng. Ở nhiều nước dữ liệu cơ bản có sẵn, 
trong các hình thức tập hợp liên tục các phép đo kéo dài mở rộng qua nhiều năm, có thể 
thiếu các điểm đo lường có thể được ít về số lượng và, như thường xảy ra, bên ngoài khu 
vực dự án, và điều này có thể là cần thiết để tham gia vào các cuộc khảo sát đo lường thêm 
vào trong thời gian dài để thu được những kiến thức trên.  

Quá trình này, mặc dù là cần thiết để đảm bảo rằng việc lập kế hoạch và việc thực 
hiện có sự ủng hộ có tính khoa học thích hợp và việc sử dụng bền vững sẽ có thể, thường 
việc vận hành trái ngược với nhu cầu cấp thiết cho các hệ thống cung cấp để tạo ra một 
cách nhanh chóng và có thể đáp ứng với sự không hiểu được một phần của, chẳng hạn, con 
người bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra, cung cấp nước là một lĩnh vực nhạy cảm, và điều này có thể sẽ là cần thiết 
để yêu cầu không chỉ kiến thức kỹ thuật mà còn là kiến thức xã hội học và nhân chủng học. 
Các câu hỏi có liên quan đến các vấn đề như là cấu trúc xã hội, sự tổ chức chính quyền/ 
truyền thống của làng, thuế tiêu thụ nước, vệ sinh sinh hoạt, tình hình thu nhập (trong mối 
quan hệ với các chi phí cho nước), các quyền về nước và trồng cấy, và vai trò của phụ nữ 
tất cả cần phải được làm rõ với những người liên quan, nếu có thể trong giai đoạn đầu. 
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Nói chung, những tiêu chuẩn (giá trị giới hạn, các hướng dẫn và chỉ dẫn) liên quan 
với các nhu cầu chất lượng của nước (bao gồm các điều kiện vệ sinh) từ quan điểm trên, và 
các giới hạn đối với tình trạng xấu của việc sử dụng cho (hậu quả) các ứng dụng cạnh tranh. 
Các tiêu chuẩn ràng buộc các mối quan hệ mật thiết của sinh thái và kinh tế - xã hội và các 
tác động không tồn tại, và do đó sẽ có một cơ hội tiếp tục cho các diễn giải khác nhau về 
chúng. 

Có một phạm vi cơ bản của các yếu tố cấu thành, các kiến nghị của phạm vi trên toàn 
thế giới (xem phần 6) trong các nhu cầu về nước sạch, nhưng thông qua nhiều nước với 
pháp luật quốc gia thích hợp của riêng họ có thể đã được thực hiện theo các kiến nghị, có 
các vấn đề chính trong việc kiểm tra và đảm bảo việc tuân thủ của họ trên thực tế. 

Các tiêu chuẩn cho các giới hạn về tình trạng xấu có thể có của việc sử dụng (ví dụ 
các số liệu về lượng tiêu thụ trên đầu người đối với con người và động vật, xem phần 1) 
trong thực chất, sự kéo theo đơn giản như các con số theo quy tắc kinh nghiệm. Tuy nhiên, 
sự đa dạng của các yếu tố để chú ý đến, nó có vẻ như nghi ngờ liệu chúng sẽ có khả năng 
ứng dụng chung và đối với các lý do này luôn luôn được ưu tiên cho một điều tra về khu 
vực nghiên cứu.. 

Bởi sự mở mang sự hiểu biết và nhận thức thích hợp của công chúng, một sự cố gắng 
cần được thực hiện trong vài dự án để mang lại các nhu cầu cho việc bảo vệ môi trường mà 
cao nhất có thể có trong các giới hạn được thiết lập bởi các nhân tố kinh tế-xã hội và văn 
hóa, với tầm quan trọng đặc biệt đang được gắn liền với sự tham gia của người phụ nữ 
trong vai trò của họ như là trách nhiệm cá nhận đối với việc cấp nước trong khu vực nông 
thôn. 

11.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Nơi mà cung cấp nước nông thôn có các điểm giao tiếp gần với các khu vực mà tạo ra 
nhu cầu về nước cao hơn, việc sử dụng nước như là một trong những mục tiêu trực tiếp 
hoặc gián tiếp của họ, hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước hoặc hạn chế lượng nước sẵn 
có. 

Các ngành có liên quan chính ở đây là nông nghiệp (xem các khu vực nông nghiệp 
rộng rãi khác 3) trong đó nó có thể bao gồm việc sử dụng các nguồn cung cấp giống nhau 
của nước ngầm và nước mặt, với khả năng các tác động thêm vào được tạo ra bới việc khai 
thác vùng phụ cận. Nó có thể có sự tương tác với ngành phụ sau đây, và sự tương tác như 
vậy cần được kiểm tra về các hậu quả của nó trong mỗi trường hợp cụ thể: 

3) sản xuất cây trồng, bảo vệ thực vật, trồng rừng, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, 
thủy lợi, chăn nuôi nông trại, và nông-công nghiệp. 

- kế hoạch khung cấp nước 

- Kỹ thuật thủy lợi nông thôn 

- Xử lý chất thải rắn – Thu gom, xử lý và thải bỏ 

- Xử lý nước thải (và nước mưa) – Thu gom, xử lý, thải bỏ/thải bỏ 

- Kỹ thuật về sông và kênh đào 

- Kiểm soát xói mòn 

- Kỹ thuật thủy lợi phạm vi rộng 

- Quy hoạch không gian và khu vực/vùng. 

Việc cung cấp nước chiếm một vai trò quan trọng trong việc quyết định như thế nào, 
và cường độ bao nhiêu, và khu vực hoặc vùng có thể được phát triển và do đó có tác động 
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lên tất cả các dự án và các ngành mà có liên quan đến việc quy hoạch để bảo tồn, cải thiện 
hoặc phát triển cơ sở hạ tầng.  

11.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Các dự án cấp nước nông thôn là các cách thức góp phần để đảm bảo sự bảo tồn lâu 
dài cuộc sống của con người và chất lượng cuộc sống. 

Rất có thể cho việc lập kế hoạch và thực hiện dự án cung cấp nước nông thôn để được 
hướng về đáp ứng nhu cầu của môi trường và bảo vệ tài nguyên.Trong các điều kiện chung, 
những điều cần phải nhớ là chỉ hiếm khi có tiện nghi riêng biệt như là giếng, bơm được bố 
trí và thu gom từ bồn/bể chứa nước tạo ra bất kỳ các tác động môi trường chủ yếu của chính 
nó, và rằng nếu có thiệt hại môi trường, nó thường không xuất hiện cho đến khi các cơ sở 
đó trở nên được tập trung và sử dụng quá mức, đặc biệt trong sự đề cập đến nước chăn nuôi. 

Các bơm tay được sử dụng rộng rãi nhất để hỗ trợ việc lấy nước lên, và nó là đặc biệt 
nơi mà nó được tận dụng để việc bảo dưỡng được thực hiện để thấy rằng các thiết bị được 
chọn là mạnh mẽ bà dễ dàng để duy trì và vẫn được sử dụng để thay thế, bởi vì nếu họ 
không làm điều này sẽ gây nguy hiểm cho mục tiêu của bất cứ dự án nào sẽ cung cấp một 
nguồn cung cấp phù hợp và chất lượng nước tốt và sẽ buộc người dân trở lại để sử dụng các 
điểm lấy nước mở kéo theo nguy cơ cho sức khỏe của họ4) 

4) Người phụ nữ có trách nhiệm truyền thống cho việc cung cấp nước và họ là người 
mà phải cần được đào tạo không chỉ để điều khiển mà còn duy tu các máy bơm. 

Để tổng hợp, danh sách sau đây là các tiêu chí đó phải được đáp ứng tốt hơn định 
hướng môi trường của một dự án:  

(1) Tổng sản lượng nước phụ thuộc vào thời gian phải được nghiên cứu trong thời 
gian dài theo các xu hướng thủy văn và khí hậu phải được xem xét; 

(2) Nó phải được quyết định cái mà được yêu cầu theo cấu trúc sơ đồ xã hội của vùng 
nông thôn và những giới hạn mà được thiết lập đối với sự phát triển có thể có, với sự cho 
phép của các cấu trúc mà tính truyền thống và tính dân tộc được đặt ra tại đây; 

(3) Những người lập kế hoạch phải được ràng buộc bởi một kế hoạch tận dụng toàn 
bộ mà làm một sự phân chia định lượng của việc cung cấp sẵn có và đặt dưới quyền ưu tiên 
giữa những sử dụng; 

(4) Công nghệ được hướng đến các kế hoạch tận dụng phải được phát triển và áp dụng, 
với sự tham gia tích cực của các nhóm mục tiêu trong giai đoạn đầu, các bước phải được 
thực hiện để đảm bảo rằng các hoạt động và sự duy trì sau đó sẽ có thể tồn tại (phí sử dụng 
nước), và tính có thể truyền lại/chuyển giao của các giải pháp một cách thành công được áp 
dụng ở nơi nào khác phải được xem lại một cách cẩn thận. 

Kinh nghiệm nói rằng các mức độ thứ bậc của việc quy hoạch là một điều kiện tiên 
quyết cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên và thực hiện một kiểm chứng tốt cho các 
dự án cấp nước nông thôn phụ thuộc vào các chương trình phát triển vùng nông thôn. Nó là 
đặc biệt quan trọng để những cái đó được cấu trúc theo cách này bởi vì những cơ hội để 
kiểm soát khu vực nhạy cảm của việc cung cấp nước (ví dụ bằng cách hạn chế khai thác 
nước) là được giới hạn và sự an toàn cần thiết để xây dựng không muộn hơn so với giai 
đoạn lập kế hoạch. 
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12. Xử lý nước thải  

12.1. Phạm vi 

12.1.1. Các định nghĩa 

Nước thải là nước có đặc tính đã được thay đổi bởi việc sử dụng trong sinh hoạt, công 
nghiệp, nông nghiệp hoặc việc sử dụng khác và nước (nước thải) được thải ra với nó trong 
suốt lúc không mưa cũng như các dòng chảy và nước được thu gom (nước mưa) từ các khu 
vực xây dựng hoặc lát đường do trận mưa rào. Nước cống cũng bao gồm các chất lỏng 
được thải ra và thu gom từ các nhà máy xử lý và lưu trữ chất thải. 

Việc quản lý nước ở cộng đồng, một sự phân chia của việc quản lý nguồn tài nguyên 
nước, bao gồm tổng tất cả các biện pháp bảo vệ môi trường mục tiêu để cung cấp cho cộng 
đồng, thương mại và công nghiệp với sự thỏa mãn về nước sạch hoặc nước công nghiệp 
cũng như xử lý nước thải sinh hoạt, thương mại và công nghiệp từ các khu vực đó. 

Việc xử lý nước thải, một sự phân chia việc quản lý nước cộng đồng, về cơ bản bao 
gồm việc thu gom, vận chuyển, xử lý và thải bỏ chất thải. 

Các quy tắc chung của những công nghệ được chấp nhận bao gồm những quy tắc mà 
đã được kiểm tra trong các ứng dụng thực tế, như là phần lớn những người làm việc trong 
lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến các quá trình, nhà máy, các cơ sở hoặc các cách thức 
vận hành đúng (3). Bản chất kỹ thuật của các quy tắc có thể khác nhau thông qua yêu cầu 
của từng nước riêng biệt. 

Công nghệ tiên tiến là tình trạng của sự phát triển của các quá trình, nhà máy, các cơ 
sở hoặc các cách thức vận hành nâng cao, sự đảm bảo thực hiện phù hợp như là các biện 
pháp kỹ thuật. Để xác định trạng thái kỹ thuật, một sự đánh giá phải được thực hiện trong 
các quá trình, nhà máy, các cơ sở hoặc các cách thức vận hành cụ thể có thể so sánh được 
mà nó có thể được kiểm tra thành công trong quá trình hoạt động (4). Bản chất kỹ thuật của 
công nghệ tiên tiến có thể khác nhau thông qua yêu cầu của từng nước riêng biệt. 

12.1.2.  Các vấn đề 
Sự phát triển công nghiệp rộng lớn của các thập kỷ gần đây, với các hiệu ứng của nó 

lên sự sản xuất hàng hóa và lên các mô hình tiêu dùng và các thói quen sức khỏe của người 
dân, đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong khối lượng nước thải. Ở góc độ này, mục tiêu xử 
lý nước thải (WWT), liên quan đến các phân tích cẩn thận và được tính đến không chỉ các 
điều kiện địa phương và các sự lựa chọn mà còn các khía cạnh môi trường của nhà máy có 
liên quan, có thể dẫn đến những cải tiến cần thiết. Theo quy định, những cái liên quan đến 
các biện pháp không những trong các lĩnh vực công nghệ xử lý nước thải, mà còn trong các 
lĩnh vực luật pháp, hành chính, quản lý kinh doanh và tổ chức.  

Những cải tiến cần thiết cũng nên nhằm mục đích để đạt được sự trình bày hợp lý cho 
những người phụ nữ, như là một trong những nhóm đối tượng, trong các tổ chức và các cơ 
quan chịu trách nhiệm xử lý nước thải. Đây là cách tốt nhất để bảo đảm rằng lợi ích hợp 
pháp của họ trong sự tham gia vào sự phát triển và thực hiện hành chính, kinh doanh và các 
quy tắc giám sát môi trường sẽ được đáp ứng. 

12.1.3. Mục tiêu 

Kiểm soát việc xử lý nước thải và nước mưa hình thành một phần quan trọng của cơ 
sở hạ tầng các khu định cư của con người được xây dựng trên nguyên tắc vệ sinh và do đó 
là cơ bản để các nổ lực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Hơn nữa nó là một thành phần 
thiết yếu của quản lý chất lượng nước, mục tiêu nên có là: 
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- để duy trì sự cân bằng sinh thái của các nguồn nước và – nơi mà nó đã bị làm xáo 
trộn – để khôi phục lại nó, 

- để đảm bảo một sự cung cấp nước được bảo đảm về số lượng và chất lượng cho mọi 
người nói chung cũng như cho thương mại và công nghiệp – với sự nhấn mạnh đặc biệt về 
tính bền vững lâu dài – và 

- để cho phép tất cả nguồn nước khác được sử dụng mà phục vụ cho cả phúc lợi của 
mọi người nói chung và những nhu cầu hợp pháp nói riêng trong thời gian dài.(5) 

Các số liệu cho thấy rằng ở nhiều nước có một sự mất cân bằng rõ rệt giữa việc cấp 
nước và xử lý nước thải. Đó là vì, ở nhiều nước trong các vấn đề, sự ưu tiên rõ ràng được 
dành cho vấn đề cấp nước, mà không phải trả ít nhất là sự chú ý công bằng đến sự phát triển 
cần thiết của các cơ sở xử lý nước thải. Tương tự cũng áp dụng đối với mối quan hệ giữa 
cung cấp nước và xử lý nước thải trong các cơ sở thương mại và công nghiệp.  

Trong tóm tắt môi trường này, các vấn đề xử lý nước thải thành phố cũng được ưu 
tiên lớn hơn. Các vấn đề của xử lý nước thải thương mại và công nghiệp – bởi vì sự phức 
tạp và phạm vi của chúng – có thể cũng được thông tin một cách chọn lọc. 

12.1.4. Các giai đoạn của quá trình xử lý nước thải   

Khu vực xử lý nước thải của thành phố nói riêng có thể bao gồm các giai đoạn xử lý 
sau đây:  

- thu gom nước thải 

- di dời/vận chuyển nước thải 

- xử lý nước thải 

- việc xả nước thải 

- xử lý vấn đề phân (từ các nhà vệ sinh và những lắp đặt tương tự) 

- xử lý bùn. 

Các giai đoạn xử lý được đề cập có thể xem xét cho cả nước cống (sinh hoạt, thương 
mại, công nghiệp) và nước mưa. Trong khía cạnh đó một điều không được quên là nước 
thấm qua, cái mà bao gồm ví dụ như nước ngầm mà thẩm thấu thông qua cống rãnh rò rỉ, 
hoặc việc thoát nước mà là kết quả từ mực nước ngầm hạ thấp và được chảy qua mạng lưới 
thoát nước. 

Trong từng giai đoạn xử lý nước thải riêng biệt các quá trình sau được diễn ra: 

- Thu gom nước thải: thu gom nước thải tại nguồn sử dụng chuyển tiếp, các tuyến 
ống đặt ngầm cũng như từ các hố thu gom nước thải, các hố phân, các nhà vệ sinh v.v. 

- vận chuyển nước thải: sự vận chuyển nước thải thông qua các cống rãnh (trong 
trường hợp nước mưa cũng được dẫn qua các mương hở) được sử dụng riêng biệt, kết hợp 
hoặc các hệ thống cống thải duy nhất (sau cùng không cần vận chuyển nước mưa trung 
gian). 

- xử lý nước thải: sự áp dụng các quá trình vật lý, sinh học (hiếu khí hoặc kỵ khí) và 
hóa học với mục đích giảm tối đa các chất chứa trong nước thải cái mà gây hại cho môi 
trường, và đặc biệt đối với nước, hoặc của việc giảm các hiệu ứng có hại của chúng tới mức 
độ cần thiết. 

- Việc xả nước thải: trả lại nước thải (thường sau khi xử lý) vào vòng tuần hoàn 
nước tự nhiên (ví dụ sử dụng các bể lọc chảy tràn cho các bể lọc ngược dòng trong hệ thống 
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kết hợp nước mưa chảy tràn trong các hệ thống hoặc các kênh tiếp nhận riêng rẽ trong các 
công trình xử lý nước cống) 

- xử lý bùn: quá trình giảm thiểu hoặc xử lý bùn 

Tác động môi trường của các giai đoạn xử lý được mô tả đầu tiên nên được xem xét 
riêng để đánh giá tầm quan trọng của chúng. Một đánh giá tích hợp, cũng được tính đến bất 
kỳ sự tương tác quan trọng, sau đó nên được thực hiện cho dự án. 

Trong trường hợp xử lý nước thải thương mại và công nghiệp, ta nên tiến hành một 
cách tương tự như trên cơ sở các giai đoạn xử lý nêu trên, cho cả người sản xuất xả nước 
thải trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên, có một giai đoạn xử lý quyết định hơn mà phải được 
cân nhắc đầu tiên, cụ thể là liên quan đến giai đoạn tránh hoặc giảm thiểu nước thải, có tính 
đến số lượng (lưu lượng dòng chảy) và tải trọng ô nhiễm (khối lượng dòng chảy). Trong 
khía cạnh đó các vấn đề về nguyên liêu đầu vào của việc sản xuất cũng như sự sản xuất của 
chính bản thân nó, tức là quá trình sinh ra nó nó, là đặc biệt quan trọng. 

12.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

12.2.1. Các lưu ý ban đầu   

Mặc dù về cơ bản mục tiêu của việc xử lý nước thải theo định hướng môi trường, các 
nhân tố vấn đề khác nhau có thể phát sinh cái mà có thể không thể hoặc khó khăn để khắc 
phục: 

a) các dòng thải không thể tránh được bằng các biện pháp kỹ thuật/kinh tế (lượng phát 
thải còn dư), từ những lắp đặt thiết bị xử lý nước thải cái mà có một tác động toàn diện lên 
không khí, đất và nước, lên con người và lên các hệ sinh thái. 

b) sự gia tăng không dự kiến được trong khối lượng nước thải từ các khu nhà ở (do 
thay đổi trong lối sống) 

c) sự gia tăng không thể dự kiến được trong khối lượng của nước thải từ các cơ sở 
thương mại và công nghiệp (do sự gia tăng trong sản xuất, sự biến động, sự hoạt động theo 
mùa) 

d) hiện tượng phì dưỡng trong bộ phận chứa nước trong nước thải xử lý được thải ra, 
trong thời kỳ lượng mưa thấp kéo dài. 

e) các hậu quả bất lợi của việc sử dụng bùn thải hoặc phân compost/bùn thải trong 
nông nghiệp cho mục đích tái chế. 

Từ ban đầu, các nỗ lực hợp lý nên được thực hiện để các nhân tố vấn đề nói trên trong 
tất cả các hoạt động quản lý dự án, để giảm thiểu từ đầu bất cứ hiện ứng có thể biết được, 
sử dụng các biện pháp thích hợp của một tổ chức, cơ cấu và bản chất hoạt động, và trong 
một số trường hợp cũng phải nhờ vào các biện pháp khẩn cấp. Hơn nữa, các biện pháp xử 
lý nước thải được lập kế hoạch phải tính đến các điều kiện địa phương đề mà họ hài lòng 
với các quy tắc chung đã được thừa nhận của công nghệ nước thải hoặc công nghệ tiên tiến 
(sau khi cân nhắc cẩn thận khi cần thiết). 

Xem xét lần lượt mỗi ngành nhánh có liên quan của việc xử lý nước thải, những tác 
động môi trường điển hình tiềm năng như sau (7), (8). 

12.2.2. Các tác đông môi trường điển hình 

Trong bất cứ dự án xử lý nước thải nào, đó là điều quan trọng để quyết định có chấp 
nhận hay không: 
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- hệ thống thoát nước thải phân tán của địa phương (hệ thống thoát nước riêng biệt tại 
mỗi nguồn với các hố thu gom nước thải, các hầm chứa phân hoặc các công trình thoát 
nước nhỏ, các nhà vệ sinh, v.v.) hoặc 

- hệ thống thoát nước thải tập trung của địa phương (hệ thống thu gom nước thải bao 
gồm một mạng lưới cống rãnh với tất cả những cơ sở cần thiết, để thu gom, làm chuyển 
hướng và dẫn nước thải được sản sinh tại các nguồn riêng biệt đến một hoặc nhiều (trung 
tâm) đến các công trình xử lý nước thải) 

Các hiệu ứng môi trường khác nhau xuất hiện, quan trọng nhất của cái được đặt ra 
dưới đây 

12.2.2.1. Tác động của quá trình thu gom và xử lý   

12.2.2.1.1. Hệ thống phân tán   

Việc xử lý nước thải phân tán có thể có các hiệu ứng bất lợi sau đây lên môi trường: 

Đối với người sử dụng, các hệ thống cống riêng biệt có nghĩa là phí tổn cao hơn lên 
việc bảo trì và bảo dưỡng so với các hệ thống được kết nối với một hệ thống cống tập trung. 
Nếu việc xây dựng không đúng cách điều đó có thể dẫn đến các vấn đề như là: 

- chất lượng dòng thải kém từ các công trình cống thải nhỏ (nếu các ngăn lắng bùn là 
không thường xuyên và không đúng cách) và do đó có sự ô nhiễm của các nguồn tiếp nhận 
nước, 

- sự vận hành thường xuyên của các dòng chảy tràn khẩn cấp từ các trục bơm nếu các 
bơm không được bảo trì đúng cách và do đó sự ô nhiễm của các khu vực mà chỉ nên nhận 
dòng xả trong các trường hợp khẩn cấp định rõ, 

- sự ô nhiễm của tầng đất dưới bề mặt và đặc biệt của nước ngầm trong trường hợp 
của các nhà vệ sinh khô (các nhà vệ sinh thông khí/kỵ khí), các hầm chứa phân, các hệ 
thống lọc (đặc biệt là các hồ tiêu nước sau khi xử lý nước thải sinh học hiếu khí hoặc kỵ 
khí), 

- mối nguy hiểm đến sức khỏe do hoạt động của hệ thống thoát nước riêng biệt (ví dụ 
nguy cơ lây nhiễm thông qua sự tiếp xúc trực tiếp khi các hầm chứa trống rỗng; thông qua 
côn trùng và sự phá hoại của chuột), 

- mối nguy hiểm đến sức khỏe do xử lý bùn cuối cùng (xả) từ các công trình cống nhỏ 
hoặc từ sự thu gom các hầm chứa, khi không thực hiện đúng, 

- tính thẩm mĩ và các mùi khó chịu, 

- Không có khả năng loại bỏ tập trung và xử lý nước thải thương mại/công nghiệp 
cùng với nước thải sinh hoạt. 

Các hiệu ứng có lợi của xử lý nước thải phân tán lên môi trường có thể có như sau: 

- Vòng tuần hoàn nước tự nhiên thì hiếm khi bị gián đoạn hoặc xáo trộn bởi việc thu 
gom và vận chuyển nước mưa thích đáng (điều này làm giảm đáng kể số lượng thấm từ 
nước mưa). 

- Có thể có một động cơ lớn hơn để giảm mức tiêu thụ nước (gia tăng sự tiêu thụ sẽ 
dẫn đến chi phí cao hơn đáng kể của việc vận chuyển chất thải từ các hầm chứa). 

- (không hiệu quả) các nguồn tiếp nhận của nước không phải là đối tượng để sự ô 
nhiễm rời rạc hoặc bất ngờ tại các dòng nước mưa chảy tràn và các cửa sông hoặc tại các 
công trình cửa sông của các nhà máy xử lý nước thải. 
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- Sự phú dưỡng hoặc hiện tượng xói mòn đất trong các nguồn tiếp nhận của nước là 
được loại bỏ ở mức độ lớn. 

12.2.2.1.2. Hệ thống tập trung   

Các hiệu ứng có lợi của hệ thống phân tán được đề cập trong phần 2.2.1.1. là không 
xảy rau trong trường hợp của một hệ thống tập trung (xử lý nước thải tập trung). Quả thật, 
sự vắng mặt của chúng là một sự bất lợi rõ ràng. Ngoài ra, một hệ thống tập trung có các 
hiệu ứng bất lợi sau lên môi trường: 

- Với các khớp nối đường ống được thiết kế và chế tạo không thích đáng, sự rò 
rỉnghiêm trọng có thể xuất hiện (sự thâm nhập của nước ngầm, sự ô nhiễm của tầng đất 
hoặc nước ngầm) 

- Với các trạm bơm nước thải lớn, tiếng ồn và những mùi khó chịu có thể xuất hiện 
nếu 

 chúng là quá gần với các tòa nhà lân cận hoặc 

 việc cách âm, thông khí, thông gió và sự khử mùi là thiếu hoặc không phù hợp. 

Các hiệu ứng tích cực chủ yếu của một hệ thống tập trung là đặc biệt như sau (9): 

- bảo vệ người dân khỏi những mối nguy hiểm đến sức khỏe gây ra do các sinh vật 
lây nhiễm được truyền trực tiếp hoặc gián tiếp bởi nước, ví dụ trong trường hợp sự ô nhiễm 
của nước ngầm được sử dụng cho sự cấp nước sạch riêng biệt hoặc bởi sự tiếp xúc trực tiếp 
với nước thải. 

- Bảo vệ người dân khỏi các sự khó chịu gây ra bởi các chất trong nước thải mà nó dễ 
dàng bị thối rữa (gây mùi). 

- Bảo vệ người dân khỏi sự ngập lụt của các hầm chứa và các phòng lưu trữ trong thời 
gian mưa bão. 

- Bảo vệ an toàn lưu thông của xe máy, xe đạp và người bộ hành, thậm chí trong 
trường hợp có mưa lớn. 

- Khả năng vận chuyển và xử lý nước thải thương mại và công nghiệp cùng với nước 
thải sinh hoạt. 

- Bảo vệ trữ lượng nước ngầm sử dụng khỏi sự ô nhiễm bởi các chất chứa đựng trong 
cống thải (sinh hoạt), đặc biệt là các hợp chất của nito. 

12.2.2.1.3. Các quá trình xử lý nước thải đặc biệt   

Trong một số khu vực xử lý nước thải, sự kết hợp của hai giải pháp xử lý trên có thể 
là đủ. Trong một số trường hợp, nó chỉ có thể đáng giá về mặt sinh thái và quản lý nước để 
có một hệ thống cống thoát nước mà trong đó chỉ có nước thải là được xử lý một cách tập 
trung, nhưng không có nước mưa. 

Hơn nữa với hệ thống kép, sự vận chuyển nước mưa trên mặt đất và dưới mặt đất 
cũng có thể có một ý tưởng tốt về mặt sinh thái và quản lý nước nếu nước thải và nước mưa 
được tách hoàn toàn, sự quan tâm để đảm bảo rằng nước mưa vẫn là “sạch” nhất có thể. Nói 
cách khác: Nước mưa, mà tương đối là sạch từ đầu vào, thì không nên cố ý hòa trộn với 
một môi trường (trong trường hợp nước cống) bởi vì như vậy nó cũng trở thành một nguồn 
bẩn. Với sự vận hành cẩn thận và phù hợp của một hệ thống kép như vậy, tải trọng ô nhiễm 
trong các cơ quan tiếp nhận của nước có thể được giảm thiểu về căn bản, vì những lí do cụ 
thể sau đây: 
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- Không cần phải có công trình xả cho nước mưa hoặc hỗn hợp với nước thải tại các 
cửa sông, do đó không có nước thải hỗn hợp có thể gây ra sự ô nhiễm nghiêm trọng của các 
nguồn tiếp nhận nước, đặc biệt là sau những đợt khô hạn kéo dài. 

- Chỉ có nước thải là đi đến các công trình xử lý tập trung, cho nên dòng thải tại điểm 
lấy nước vào được giảm thiểu và đồng nhất, nhờ đó cải thiện đáng kể hiệu quả và tính an 
toàn của các công trình.  

12.2.2.2. Tác động của quá trình xử lý   

12.2.2.2.1. Các lưu ý ban đầu 

Các tiêu chí định tính và định lượng về xử lý nước thải đúng cách – và để cho tác 
động môi trường của nó – có nguồn gốc chủ yếu từ khí thải và các tiêu chuẩn phát thải, theo 
thứ tự được chuyển hóa từ các điều kiện quản lý nước có liên quan và từ pháp luật, các quy 
định v.v. có hiệu lực.   

12.2.2.2.2 Sự phát thải từ hệ thống cống thu gom   

Các chất trong nước thải mà gây ô nhiễm nước và bùn lắng trong nhà máy xử lý nước 
thải công cộng (thuộc thành phố) đòi hỏi một loạt các quy trình và các phương tiện để loại 
bỏ hoặc giảm thiểu chúng. Khi quy hoạch một công trình xử lý chất thải điều này được kết 
hợp trong một cách nhất định và được sắp xếp theo chuỗi (các giai đoạn xử lý). Bảng 1 tóm 
tắt các quy trình kỹ thuật khả thi để xử lý nước thải thành phố trên cơ sở của mức độ phát 
triển hiện tại – với khả năng xử lý của chúng được biểu diễn như là mức độ hiệu quả (5) 

Các thủ tục trong câu hỏi được liệt kê theo trình tự mà trong đó chúng thường xuất 
hiện trong các giai đoạn xử lý của các công trình xử lý chất thải, để đạt được kết quả tối ưu. 
Quan trọng nhất, bảng tóm tắt cho thấy tác động được dự đoán lên các cơ quan tiếp nhận 
của nước, tức là sự phát thải các chất ô nhiễm như là tỷ lệ phần trăm của nồng độ trong 
nước thải đầu vào. 

Bảng 1 – Hiệu suất của các quá trình xử lý nước thải khác nhau (%)   

Quá trình Các chất 
rắn lơ 
lửng 

BOD5
1) COD2) Photpho 

Ptổng 
Nito 

(NH4-N) 

Xử lý cơ học 40 - 70 25 -40 khoảng 15 Khoảng 15 Khoảng 7 

Xử lý sinh học hiếu 
khí 

85 -90 85 - 95 khoảng 80 Khoảng 30 khoảng 40 

Giảm thiểu thêm của các chất còn lại 

Sàng tinh  20 - 40 5 đến 10 5 đến 10 - - 

Lọc 50 - 80 10 - 20 5 -20 - - 

Kết tủa hóa học 70 - 90 50 - 85 40 - 70 50 - 90 0 -30 

Hấp phụ bằng than 
hoạt tính 

50 - 90 khoảng 95 khoảng 90 khoảng 90 khoảng 10 

1) Nhu cầu oxy sinh học sau 5 ngày 
2) Nhu cầu oxy hóa học 

Đối với hiệu quả của quá trình xử lý nước thải kỵ khí (rất thích hợp ở các nước có khí 
hậu nóng) tham khảo (10) 
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Các công trình xử lý chất thải ảnh hưởng đến môi trường không chỉ về mặt các phát 
thải có liên quan đến nước, mà còn về các mặt: 

- tiếng ồn, 

- mùi và 

- ô nhiễm không khí (các sol khí). 

As a rule, however, it can be assumed that these types of emissions are less important 
than the water-related emissions of a sewage works (wastewater discharge). 

12.2.2.2.3. Sự phát thải của hệ thống nhỏ   

Trong trường hợp các hệ thống xử lý nước thải phân tán riêng lẻ hoặc các công trình 
xử lý chất thải nhỏ có thể được sử dụng (xem phần 2.2.1.1). Việc loại bỏ nước thải đã được 
xử lý có thể xảy ra thông qua việc xả vào các nguồn nước mặt hoặc thông qua việc xả vào 
tầng đất (thấm, lọc). 

Cũng liên quan đến vấn đề phát thải có thể chấp nhận được của các công trình xử lý 
chất thải nhỏ và tác động môi trường của chúng về cơ bản phải thực hiện một sự phân biệt 
giữa hai loại công trình: 

a) các công trình mà không cần sục khí vào nước thải, còn gọi là các bể tự hoại (với 
sự độc quyền của xử lý cơ khí và một phần sinh học (kỵ khí) ) và 

b) các công trình với việc sục khí vào nước thải và xử lý cơ học/sinh học. Với các 
công trình của loại a), hiệu quả sinh học 20-25% và trong các trường hợp đặc biệt tối đa 
50% là thu được. Trong các công trình của loại b) hiệu quả cao như các công trình xử lý 
chất thải trung tâm (xem, 2.2.2.2, Bảng 1) có thể đạt được, miễn là chúng được thiết kế và 
vận hành đúng cách. 

Bằng cách tăng thêm các công trình xử lý ngầm, một hố lọc cát hoặc hồ tiêu nước, 
nước thải trong các công trình của loại a) có thể phải trải qua xử lý sinh học thêm nữa và do 
đó – cung cấp các điều kiện thủy văn thích hợp – thông qua tầng đất. Việc xả nước thải từ 
các công trình loại a) trực tiếp vào các vùng nước mặt nói chung là không thể chấp nhận 
được. 

12.2.2.2.4. Tác động đến nguồn nước   

Nước thải được xử lý không thỏa đáng có thể làm xáo trộn khả năng tự làm sạch tự 
nhiên của các nguồn nước tiếp nhận dựa trên quá trình vật lý, hóa học và sinh học và gây ra 
các thiệt hại khác. 

Các thành phần không hòa tan của nước thải gây ra sự tích tụ của bùn, đặc biệt trong 
dòng chảy chậm và các vùng nước tĩnh, ví dụ ao, hồ và các kênh vận chuyển, và cũng như 
trong các nhánh sông cụt, các con suối, hồ chứa nước v.v. Nếu chúng có nguồn gốc từ trầm 
tích hữu cơ, ở đó cũng sẽ có hiện tượng phân hủy với sự phát triển của sự phân hủy và lên 
men khí, sự tiêu thụ oxy hòa tan trong nước bởi sự hấp thu của các sản phẩm phân hủy, sự 
ngăn chặn các hình thức sinh tồn hoặc thậm chí ức chế vi sinh vật và cá. Nhiều nước thải 
thương mại và công nghiệp bị ô nhiễm hữu cơ thuận lợi cho sự phát triển của “các nấm 
nước thải” trong các dòng nước chảy có chứa ôxy, đặc biệt trong các mùa lạnh. Các mảnh 
vụn tách ra từ nấm phát triển thành các mảng sẽ thường gây ra bùn lắng thứ cấp với kết quả 
nói trên tại những nơi có dòng chảy yếu.   

Các thành phần hòa tan và hữu cơ của nước thải cần một lượng ôxy nhất định trong 
nước để cho quá trình phân hủy sinh hóa của chúng, trong điều kiện hiếu khí. Điều này 
được xác định theo cách tương tự như trong chính bản thân dòng nước thải và do đó được 
gọi là nhu cầu oxy sinh hóa. 
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Tại những nơi hàm lượng oxy hoặc khả năng hấp thu oxy của một nguồn nước tiếp 
nhận là không đủ cho quá trình oxy hóa sinh hóa của các chất hữu cơ đưa vào nó, thì chất 
hữu cơ tiếp tục phân hủy bởi vi khuẩn kỵ khí. Điều này dẫn đến quá trình khử nitrat, 
sunphat, các hợp chất hữu cơ có chứa oxy do vi khuẩn v.v để tạo thành carbon dioxide, 
hydro sunfua hoặc sunfua, amoniac, nito và các sản phẩm phân hủy khác. Mêtan cũng được 
hình thành trong bùn tự hoại (14). Các quá trính phân hủy kỵ khí được gây ra do sự thiếu 
hụt oxy phá vỡ phần lớn các cấu trúc hiếu khí khả năng tự làm sạch của nguồn nước, và 
ngay cả trong các trường hợp nghiêm trọng có thể gây ra sự hư hỏng một cách hoàn toàn. 
Những vần đề như thế cũng có thể phát sinh trong nguồn nước trong điều kiện nhất định 
ngay cả khi nước thải đã xử lý được xả theo cách thích hợp, tức là trong sự phù hợp với các 
nguyên tắc của công nghệ. Tuy nhiên sau đó phải giả định rằng khả năng tự làm sạch của 
nguồn nước là không đủ với các điều kiện xả thải. Trong trường hợp như thế các tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt hơn  phải được áp dụng cho việc xả nước thải, để đáp ứng hoặc phục hồi lại 
các chỉ tiêu chất lượng nước cần thiết. (xem 3.3). 

Bên cạnh các vấn đề được gây ra do sự thiếu hụt oxy trong quá trình oxy hóa sinh hóa, 
sự phì dưỡng, tức là sự tích lũy của thực vật dinh dưỡng trong nước, đặc biệt là photpho và 
nito, là một nhân tố quan trọng. “sự màu mỡ quá mức” gây ra một sự phát triển khối lượng 
của thực vật, đặc biệt trong các nhà máy nước (cây trồng lấy lá) cũng như là tảo xanh, tảo 
lục, vi tảo. Sự kiểm soát phân hủy (hiếu khí) của các chất sau đó không thể tồn tại được nữa 
và tạo ra kết quả như đã đề cập trước đó của các quá trình phân hủy kỵ khí nước ô nhiễm. 

Nước có thể bị ô nhiễm bởi một số chất khác có tác động độc hại lên động vật thủy 
sinh ngoài ra còn có photpho và nito. Chúng bao gồm các kim loại nặng, các dẫn xuất 
chalogen của hyđrocacbon dễ bay hơi (ví dụ trichloroethylene), các dẫn xuất chalogen của 
hyđrocacbonkhông bay hơi (ví dụ chlorobenzols), dioxins, thuốc trừ sâu và hydrocacbon 
thơm mạch vòng (ví dụ fluoranten). 

Khi động vật thủy sinh khác nhau ở sự nhạy cảm của chúng với các gánh nặng hoặc 
sự ô nhiễm môi trường, chúng có thể được sử dụng như chỉ số của sự ô nhiễm (chỉ số sinh 
học). Điều này đặc biệt đúng với các gánh nặng được gây ra bởi sự thiếu hụt oxy sau phân 
hủy các chất hữu cơ và các gánh nặng độc hại. Hệ thống sinh vật sống trên sinh vật đã chết 
(saprobic) được dựa trên điều này (7). 

12.2.2.3. Tác động của việc thải bỏ phân   

Phần lớn những cái đã đề cập trong 2.2.1.1 (“các hiệu ứng bất lợi của việc xử lý nước 
thải phân tán lên môi trường”) cũng áp dụng ở đây. Các hiệu ứng điển hình sau đây (bất lợi) 
của việc thải bỏ phân (trong các nhà vệ sinh hiếu khí/kỵ khí, các hầm chứa phân và hố thu 
gom) nên được đề cập ở đây: 

- mối nguy hiểm cho sức khỏe do sử dụng và rút cạn của các nhà vệ sinh và các hố 
thu gom (rủi ro nhiễm trùng do tiếp xúc trực tiếp với phân; sự phá hoại của côn trùng và 
chuột v.v), 

- sự ô nhiễm của tầng đất, và đặc biệt của nước ngầm, nếu các điều kiện thủy văn 
không thuận lợi, 

- mối nguy hiểm cho sức khỏe khi xử lý phân cuối cùng, nơi mà không được thực 
hiện đúng cách, 

- tính thẩm mỹ và mùi khó chịu. 

Các hiệu ứng có lợi: xem thêm 2.2.1.1 (“các hiệu ứng có lợi của xử lý nước thải phân 
tán lên môi trường”). 
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12.2.2.4. Tác động của việc xả thải nước thải   

Như đã nêu trong 1.4, việc xả nước thải có nghĩa là sự quay trở lại nước thải vào vòng 
tuần hoàn nước tự nhiên.  Điều này diễn ra ở cả hai hệ thống xử lý (phân tán và tập trung). 

Về tác động của việc xả nước thải trong trường hợp xử lý nước thải phân tán, xem 
2.2.1.1 và 2.2.2.4 

Ngoài tiếng ồn và phát thải mùi, hiệu ứng của việc xả nước thải trong trường hợp xử 
lý nước thải tập trung tự bản thân chúng biểu hiện chủ yếu trong gánh nặng về chất ô nhiễm 
mà nguồn tiếp nhận phải chịu, gây ra do việc xả nước thải từ các công trình xử lý chất thải 
tập trung. Các cửa cống nước mưa trong hệ thống kết hợp chỉ có thể có một tác động lên 
nguồn nước. Hơn nữa, những gì được nói trong 2.2.2.4 cũng áp dụng cho tác động xả nước 
thải trong trường hợp xử lý nước thải tập trung. 

12.2.2.5. Tác động của quá trình xử lý bùn   

12.2.2.5.1. Xử lý bùn tại các hệ thống tập trung   

Bùn được sản sinh trong các công trình xử lý chất thải tập trung phải được xử lý. Giai 
đoạn xử lý quan trọng nhất là làm ổn định; điều này có thể được thực hiện bằng vi sinh vật 
kỵ khí hoặc hiếu khí (7),(8). Trong trường hợp của xử lý kỵ khí (sự phân hủy) của bùn thải, 
khí của bùn thải được sản sinh mà phần lớn là không mùi nếu quá trình phân hủy được thực 
hiện đúng cách, tức là thông qua quá trình lên men kiềm hoặc lên men metan (8). Các khí 
chủ yếu được sản sinh là CO2, nitơ và metan. 

Nên nhớ rằng việc tái chế được yêu cầu ở bất cứ đâu nếu có thể, nông nghiệp sử dụng 
bùn thải của thành phố được tiền xử lý là thích hợp nên, nếu có thể, được xem như chiến 
lược đúng cho loại bùn này. 

Tuy nhiên điều này không nên dẫn đến sự tích tụ của các kim loại nặng trong đất, như 
chúng có thể gây ra một mối đe dọa đối với người và các động vật thông qua chuỗi thức ăn, 
đặc biệt trong trường hợp hàm lượng kim loại nặng như cadmium và thủy ngân cao. 

Nếu ta xem xét tác động của bùn thải dưới dạng giá trị của chúng như một nguồn 
nguyên liệu cho nông nghiệp, ta nên lưu ý (15): 

- Các loại bùn thải không chỉ có giá trị chủ yếu như phân bón photphat và nito, mà 
còn vì lượng canxi và magie của chúng; mặt khác, lượng kali là không đáng kể. Lượng chất 
hữu cơ của bùn thải cũng có một giá trị nhất định. Do đó, điều duy nhất để sử dụng hợp lý 
bùn thải tái chế cho mục đích nông nghiệp. 

- Bùn thải có chứa một dư lượng của thành phần độc hại hoặc có thể có những hiệu 
ứng bất lợi không nên được sử dụng. Các hiệu ứng xấu như là:  

 hư hỏng hệ sinh vật và thực vật đất (phytotoxicity); 

 sự thiệt hại đến sức khỏe của con người và động vật như là kết quả của sự hấp 
thụ quá mức thông qua chuỗi thức ăn (thông qua sự tích tụ trong các thực vật); 

 các hậu quả bất lợi cho sức khỏe cộng đồng; 

có thể gây ra bởi các yếu tố độc hại tiềm tàng vượt quá mức. 

- Các thành phần dễ tiêu cho thực vật là một nhân tố chủ yếu. Với việc tái chế bùn 
thải nông nghiệp 

 lượng photphat có sẵn cho cây trồng, 

 lượng nito có sẵn cho cây trồng, 
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 lượng ô nhiễm có sẵn cho cây trồng, 

là quan trọng bậc nhất. Điều cuối cùng là được xác định bởi hàm lượng của bảy kim 
loại màu độc tiềm tàng (cadmium, crom, đồng, chì, thủy ngân, niken, kẽm) trong bùn thải, 
cũng như trong đất mà trong đó bùn được đổ ra. 

Về tác động của bùn thải được sử dụng trong nông nghiệp, cùng với việc sản xuất 
chất thải/bùn thải làm phân compost, xem thêm (16), (17), (18), (19). 

12.2.2.5.2. Xử lý bùn của các hệ thống phân tán   

Bùn được sản sinh trong các hệ thống xử lý phân tán trong các công trình xử lý nước 
thải nhỏ thì phần lớn được xử lý bằng vi sinh vật kỵ khí. Trong trường hợp như là một công 
trình xử lý nước thải được vận hành trực tiếp, mùi khó chịu hoặc các vấn đề vệ sinh là 
không đáng kể (20), (21). Những gì được nêu trong phần 2.2.5.1 cũng được áp dụng ở đây, 
đặc biệt là đối với xử lý bùn. 

Như bùn được vận chuyển từ các công trình xử lý nước thải nhỏ thì thường giống 
nhau hoặc được ổn định thích hợp hoặc được khử trùng (đặc biệt trong trường hợp pha trộn 
giữa phân và nước được cuốn theo trong các hố thu gom nước thải), nó có thể là một ý 
tưởng tốt để sự phân hủy thứ cấp được thực hiện một cách tập trung, ví dụ trong các lưu 
vực đất mở hoặc các bể chứa. Điều này áp dụng đặc biệt khi được dự tính sử dụng cho nông 
nghiệp. Như một phương pháp đơn giản của việc xử lý bùn thứ cấp được chấp nhận ở bất 
cứ nơi nào công trình phụ trợ được đòi hỏi và đôi khi không thể tránh khỏi các khí thải có 
mùi là một vấn đề tương đối nhỏ. 

12.2.3. Các biện pháp phòng tránh và an toàn   

12.2.3.1. Phòng tránh nước thải   

Nước thải cái mà không được sản sinh thì không cần phải xử lý! Nói cách khác, việc 
sử dụng các thủ tục và biện pháp thích hợp để giảm khối lượng hoặc phòng tránh nước thải 
sản xuất nhằm giảm sức ép lên công suất của các hệ thống xử lý nước thải. 

Trong lĩnh vực sinh hoạt, nước thải phần lớn chỉ có thể tránh được thông qua việc tiết 
kiệm nước của công chúng, ví dụ thông qua việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị vệ sinh tiết 
kiệm nước, v.v. Các biện pháp như thế tuy nhiên không nên có hại cho sức khỏe và sự thu 
gom và vận chuyển nước thải đúng cách. Điều này cũng phụ thuộc vào cá nhân của những 
người dân có động cơ và sự hiểu biết cần thiết, cái mà có thể được đẩy mạnh bởi những 
cách thức thích hợp và các chiến dịch thông tin thường xuyên bởi những người có thẩm 
quyền và các công ty có trách nhiệm đối với việc xử lý nước thải. 

Hiệu quả tích cực của việc đưa ra cải cách bảng giá tiêu dùng trên hành vi tiết kiệm 
nước của công chúng không nên đánh giá thấp. 

Trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp, tùy thuộc vào khu vực mà từ đó nước thải 
bắt nguồn, các kế hoạch cụ thể cần được phát triển để giảm lượng nước thải. Các xem xét 
như vậy thường tập trung vào việc tái sinh (sử dụng đa mục đích) của nước công nghiệp, 
nếu cần thiết với sự giúp đỡ của các biện pháp xử lý hiệu quả. Sự ngăn cách chặt chẽ của 
các chu trình phụ thì thường được khuyến cáo áp dụng (14), (22) 

12.2.3.2. Các biện pháp an toàn   

12.2.3.2.1. Các lưu ý ban đầu   

Trong phần này, thuật ngữ “các biện pháp an toàn” thì được sử dụng để biểu thị tất cả 
các biện pháp đó cái mà phục vụ để giảm thiểu và đền bù cho những tác động môi trường 
và, khi thích hợp, để hình thành nên sự rối loạn trật tự của tự nhiên. 
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12.2.3.2.2. Các biện pháp an toàn trong thu gom và xử lý nước thải   

Trong thiết kế, xây dựng và vận hành, điều căn bản của hệ thống thoát nước tập trung, 
mà còn có các hệ thống thoát nước phân tán, các mục tiêu phải có như sau: 

a) thu gom và vận chuyển nước thải và nước mưa an toàn, nhất là để bảo vệ chống lại 
bệnh tật 

b) duy trì và cải thiện chất lượng nước mặt và nước ngầm 

c) xây dựng các cống rãnh cố định kín nước và sửa chữa các cống rãnh bị rò rĩ, các 
ống dẫn và mương áp lực. 

d) tối ưu hoá các công trình thoát nước. 

Các mục tiêu trên có thể đạt được cụ thể khi áp dụng các biện pháp hoặc thủ tục sau 
đây: 

a)  

- kích thước các đường cống và các ngăn lưu trữ thích hợp và tương xứng để đối phó 
với các dòng chảy vào lúc cao điểm (tránh gây ngập lụt nhà cửa, các con đường và đất đai) 

- lộ trình của các đường cống và sự sắp đặt các cửa cống phù hợp (trong các hệ thống 
kết hợp) 

- lắp đặt các thiết bị kiểm soát dòng chảy 

- sử dụng các nguyên vật liệu mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh. 

b) 

- giảm khối lượng xả thải (tần số dòng chảy, tổng lượng xả, thời gian, tải lượng) tại 
cửa cống của các hệ thống cống thải kết hợp. 

- loại bỏ những kết nối khiếm khuyết trong các hệ thống kép (với các kênh nước mưa 
và nước thải) 

- giảm lượng nước thải (nước mưa, nước cống và nước hòa trộn) ví dụ như bằng cách 
thấm của nước mưa, làm lạnh và sự thiết lập vòng tuần hoàn nước công nghiệp trong 
thương mại và công nghiệp, giảm bớt sự tiêu thụ nước (xem 2.3.1) 

- Ngăn chặn các dòng nước từ các mương, suối, dòng suối và các đường ống thoát 
nước (tốt nhất trong các trường hợp đặc biệt và chỉ trong các cống thoát nước mưa trong 
các hệ thống kép cho phép bị ngập lụt khi có thể). 

c) 

- sử dụng các thành phần cao cấp (đặc biệt là các đường ống) và các vật liệu bịt 
kín/các chất bịt kín có chất lượng tốt dưới sự căng thẳng kéo dài. Một mặt, sự ngăn ngừa, 
quá trình xâm nhập của nước ngầm và nước thấm rỉ vào mạng lưới cống rãnh và, mặt khác, 
sự rò rỉ của nước thải và các thành phần của nó vào tầng đất, và từ đó vào nước ngầm 

d) 

- Cung cấp đủ nhân sự được đào tạo tốt và nhiệt tình cho giám sát, bảo trì và dịch 
vụ. 

- Cung cấp nguồn lực đầy đủ (biểu giá đầy đủ) để trang trải các chi phí phát sinh 
(23). 

12.2.3.2.3. Các biện pháp an toàn trong xử lý nước thải   
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Để tránh các ô nhiễm môi trường có hại và đặc biệt là các vùng nước bề mặt, các 
nguyên tắc cá biệt sau đây cần được tuân thủ: 

- Rất quan trọng để xác định một cách chính xác nhất có thể thành phần và lượng 
nước thải được sản sinh và chảy vào các công trình xử lý chất thải, đặc biệt là tính đến 
những biến đổi trong thời gian ngắn về tính chất nước thải sinh hoạt (tối đa hàng ngày, tối 
thiểu hàng ngày), số lượng và thành phần của nước thải thương mại và công nghiệp (các lắp 
đặt tiền xử lý có thể cần thiết cho công nghiệp) và các điều kiện xả nước mưa trong khu vực 
thoát nước (7), (8) 

- Chi phí hợp lý phải được thực hiện đối với các điều kiện khí hậu (mức độ và sự 
phân bổ lượng mưa hàng năm, thời gian có ánh sáng mặt trời, giá trị trung bình hàng năm, 
hàng tháng và nhiệt độ hàng ngày) 

- công suất xử lý của các công trình xử lý chất thải phải phù hợp với sinh thái được 
chấp nhận và sự sử dụng có liên quan đến khả năng tải của hệ thống tiếp nhận nước, chú ý 
chặt chẽ đến tải trọng hiện hữu và tải trọng được dự đoán trước  

- tất cả các kỹ thuật hiện hành và các quy định về y tế phải được tuân theo khi sử 
dụng nước thải được xử lý và bùn thải trên đất nông nghiệp. 

Trường hợp cần thiết để áp dụng quy trình công nghệ xử lý nước thải đơn giản nhất, 
thậm chí nếu công trình đòi hỏi đất đai và nhân sự nhiều hơn, và đặc biệt ở các nước với khí 
hậu nóng và rất nắng, các ao nước thải oxy hóa hiếu khí không cần thông khí nhân tạo thích 
hợp (có hoặc không có trước một giai đoạn kỵ khí). Chúng phải chứng minh được đó là một 
phương pháp xử lý thành công nhất (7), (8), (24), (25), (26), (27), (28). Những lợi thế hoạt 
động và sinh thái của các hệ thống đó là: 

- sự quản lý đơn giản; chi phí duy trì và bảo dưỡng của các thành phần của hệ thống 
là thấp 

- việc xả thải là thích hợp nhất đối với các mục đích tưới tiêu 

- sự khử trùng là hoàn toàn đầy đủ nếu thời gian lưu giữ được đòi hỏi bởi hệ thống là 
được giữ vững (sự giảm thiểu tổng gánh nặng vi khuẩn 97-98% và nhiều hơn nữa.) 

- thải khí gây mùi thấp dưới các điều kiện vận hành thích hợp và lượng bùn thấp được 
ổn định 

Hơn nữa, nhằm để bảo vệ tài nguyên, đặc biệt trong các nước với khí hậu nóng, sự 
chú ý chặt chẽ nên được dành cho các quy trình sử dụng các chất có giá trị mà nước thải 
chứa đựng (sự tận dụng nước thải). Chúng bao gồm các quá trình phân hủy khác nhau 
(nguồn gốc khí sinh học), các quy trình khai thác đối với nông nghiệp (sản xuất phân bón) 
sau khi tách bùn thích hợp và các quy trình trong ao cá (tận dụng chất dinh dưỡng) (10), 
(29), (30), (31), (32). 

Các hiệu ứng bất lợi xuất hiện chủ yếu khi các yếu tố cơ bản được liệt kê tại nơi bắt 
đầu là không được tuân thủ. Trong trường hợp của các ao oxy hóa nó cũng là đáng đề cập 
đến mặc dù cái này có một khả năng đệm tốt để đối phó với lượng nước thải lớn đột ngột, 
các vấn đề vận hành liên tục là được mong đợi nếu nước thải với các thành phần độc hại 
được phân phối đến các ao, cái mà là nguyên nhân đặc biệt gây hại cho hệ thống sinh học 
hiếu khí. Vài tuần có thể yêu cầu để điều này được khôi phục hoàn toàn và nhà máy lấy lại 
được khả năng xử lý được yêu cầu, trong suốt thời gian nguồn tiếp nhận có thể phải chịu 
đựng mức độ ô nhiễm không mong muốn. 

Các biện pháp bảo vệ môi trường sau đây có thể được thực hiện để chống lại các phát 
thải không liên quan đến nước: 



 188

- chống ồn: ví dụ hộp che các động cơ và các máy thổi khí. 

- chống lại sự phát thải vào không khí: che đậy các bể xử lý, tường ngăn các cơ sở xử 
lý như là cào tự động, bể tiền sục khí, v.v. Khí thải phài được lọc (ví dụ sử dụng bộ lọc 
bằng phân compost). 

- xử lý bùn thải; sự ổn định hiếu khí, sự ổn định kỵ khí (sự phân hủy), sấy khô. Khí 
thải hoặc lượng khí thải được sản sinh phài được lọc và xử lý nhiệt nếu cần thiết 

Ngoài ra, các công trình xử lý chất thải có thể có cảnh quan để làm dịu đi tác động thị 
giác của nó. 

12.2.3.2.4. Các biện pháp an toàn trong xử lý bùn   

Bùn thải được sản sinh trong việc xử lý nước thải trong các công trình xử lý chất thải 
chính của thành phố và trong các công trình xử lý chất thải sinh hoạt nhỏ - sau khi xử lý – 
được tái sử dụng một cách phù hợp. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để làm phân bón cho 
nông trại (xem thêm 12.2.2.5). Việc áp dụng tương tự đối với các chất của các hầm chứa 
phân, tùy thuộc cách xử lý thích hợp (thứ cấp) (xem 2.2.5.2). 

Thành phần của bùn thải dưới dạng hàm lượng kim loại nặng và không phân hủy, 
thỉnh thoảng các thành phần hữu cơ độc hại thường là một vấn đề. Điều đó được áp dụng 
chủ yếu để thải gián tiếp. Những người vận hành của các hệ thống xử lý nước thải công 
cộng (tập trung) phải chú ý đặc biệt để đảm bảo rằng các khách hàng thương mại và công 
nghiệp được kết nối với hệ thống xả thải không gây hại cho cả việc vận hành của các công 
trình xử lý tập trung và cho việc sử dụng bùn thải lên đất nông nghiệp (xem thêm mục 3). 

Cái đó nên bắt đầu từ nguồn gốc rằng bùn thải như là “tốt” hay là “xấu” như là nước 
thải được sản sinh tại nguồn. Nó cũng là quan trọng để giám sát việc xả nước thải gián tiếp 
như một cách cẩn thận như là việc xả nước thải trực tiếp, với sự nhấn mạnh đặc biệt lên 
việc sản xuất thương mại và công nghiệp. 

Nó là quan trọng cho tất cả các công trình thoát nước công cộng vào lúc đầu để nhận 
biết tất cả việc xả thải thương mại và công nghiệp gián tiếp, khi cần thiết để nhu cầu lắp đặt 
hệ thống tiền xử lý phù hợp cho các vị trí trong câu hỏi và về sau, ít nhất là trên cơ sở ngẫu 
nhiên, để giám sát việc xả thải của nhà máy có liên quan. 

Nó cũng là một ý tưởng tốt để tư vấn cho việc xả thải gián tiếp trong việc quản lý quá 
trình liên quan đến nước thải và việc tránh và giảm bớt nước thải, để tránh các vấn đề phát 
thải từ đầu. 

12.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

12.3.1. Các lưu ý ban đầu 

Để đạt được một sự hiểu biết đầy đủ của một dự án xử lý nước thải thì nó là quan 
trọng để xác định các điều kiện cơ bản và những khó khăn của dự án, chống lại các bối 
cảnh của các hiệu ứng sinh thái và kinh tế của nó. Sự mô tả dự án có thể được dựa trên các 
tiêu chí sau đây: 

- lịch sử trước đây của dự án. 

- các luật định và các tiêu chuẩn về nước. 

- tình hình nước thải hiện hữu (lượng nước thải, các công trình hiện tại và chức năng 
của chúng). 

- điều kiện thực tế của các nguồn tiếp nhận (xả thải, chất lượng, khả năng tự làm sạch, 
việc sử dụng v.v). 
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- điều kiện mục tiêu của các nguồn tiếp nhận (các mục đích quản lý: chức năng sinh 
thái, sử dụng, các yêu cầu mở rộng v.v; các mục tiêu chất lượng: các nét đặc trưng, các giới 
hạn). 

- các mục tiêu về nước thải được thiết lập trước đây ví dụ dựa trên các kế hoạch thoát 
nước tổng thể hiện tại hoặc bằng chứng của nhu cầu khác. 

- sự hợp nhất các mục tiêu quy hoạch khu vực, quốc gia và cảnh quan và hệ thống xử 
lý khu vực/vùng. 

- các lý do cho sự lựa chọn của các công trình được quy hoạch và các thành phần 
chính của nó (các trạm bơm, các dòng chảy mạnh, các nhà máy xử lý nước thải, bãi bùn 
v.v). 

- các lựa chọn khác (ví dụ quá trình thoát nước như là hệ thống kép/kết hợp, bơm 
nước thải, tái chế/lưu trữ bùn, sự mở rộng và phát triển của các công trình hiện hành) cũng 
như tình trạng nền. 

Hơn nữa các thành phần của việc đánh giá tác động môi trường của một dự án xử lý 
nước thải là mô tả của 

- Quá trình tìm vị trí cho các lựa chọn thay thế có liên quan, bao gồm bất cứ phân tích 
kinh tế - xã hội cần thiết của các câu hỏi về giới và nhóm đặc trưng của dân số định cư tại 
khu vực xung quanh hoặc khu vực được bao phủ bởi các công trình xử lý nước thải trong 
bảng câu hỏi. 

- sự so sánh vị trí và các kết quả. 

- Các công trình có liên quan và những rủi ro thất bại của chúng. 

- các yếu tố bất lợi của dự án đến môi trường và các nhà máy hoặc các bộ phận cấu 
thành nhà máy mà cuối cùng là hình thành mục tiêu của một khảo sát đánh giá môi trường. 

Các tác động môi trường chính kết quả từ việc xây dựng và vận hành của các nhà máy 
xử lý nước thải được nhắc đến dưới đây với quy mô/công suất tối thiểu như sau: 

- các trạm bơm, công suất Qp > 4 500 m3/2giờ1) 

- các lưu vực nước mưa (lưu vực lưu trữ nước mưa, các lưu vực nước mưa chảy tràn 
v.v), lưu lượng xả khi thời tiết khô Qt > 1 500 m3/2giờ trong cống trước hệ thống lưu vực 
nước mưa 

- nước mưa chảy tràn, lưu lượng xả khi thời tiết khô trong cống trước trước khi chảy 
tràn Qt > 1 500 m3/2giờ 

- các nhà máy xử lý nước thải, cái mà được thiết kế cho (xem (1)): 

Qin > 1 500 m3/2h1) (lấy nước) hoặc 

Bd,x > 3 000 kg/ngày BOD5 (tải lượng hữu cơ đầu vào hàng ngày) hoặc 

Pc > 50 000 PE (tải trọng được kết nối tương đương số dân với tải lượng nước thải 
trên mỗi người dân là 0.060 kg/ngày) 

Các số liệu trên đây nên được coi như các con số hướng dẫn; ngoài ra, phạm vi đánh 
giá phải được quyết định dựa trên một cơ sỏ từng trường hợp, phụ thuộc vào mức độ phù 
hợp của môi trường với các thành phần của nhà máy. Điều đó được áp dụng đặc biệt, ví dụ, 
để duy trì các lưu vực nước mưa cái mà được đặt dưới đất và như là “không thể thấy được” 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: 

- Nước thải vệ sinh 
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- nước thải nhà bếp 

- nước thải từ các nhà tắm/các vòi hoa sen 

- nước thải làm sạch (từ lau sạch nhà cửa) 

Do đó, nó có một cấu trúc khác nhau, nhưng như một nguyên tắc chất lượng của 
chúng là không nhu vậy, sự vận hành và tính an toàn của các nhà máy nước thải hoặc sức 
khỏe của những người vận hành có thể bị nguy hiểm. Hơn nữa nó thiếu các đặc tính cái mà 
có thể dẫn đến những thay đổi bất lợi cho môi trường, cung cấp các công trình xử lý nước 
thải được thiết kế một cách chính xác, nguồn nước được quản lý thích đáng và bùn thải sản 
sinh được xử lý và tái chế một cách thích đáng. 

Tuy nhiên, ở đây ta nên lưu ý rằng sự quan tâm đặc biệt nên được dành cho sự vận 
hành chính xác của các nhà máy xử lý nước thải “sinh hoạt” và do đó có sự bảo tồn nước, 
nếu lượng nước thải là tùy thuộc vào những sự biến đổi lớn (tải lượng đột ngột hoặc tạm 
thời và đôi khi hoàn toàn không có nước thải). Điều này được áp dụng đặc biệt cho các 
khách sạn, các khu dịch vụ cao, các địa điểm cắm trại, các nhà an dưỡng và những lắp đặt 
tương tự với hệ thống thoát nước riêng biệt. Đặc biệt việc lập kế hoạch và các phương pháp 
vận hành được đòi hỏi ở đây để ngăn tránh sự ô nhiễm của nguồn nước (33), (34). 

Do đó các phần 3.2 đến 3.4 sau đây chỉ để dành cho với việc phân tích và đánh giá tác 
động môi trường của nước thải thương mại và công nghiệp, chủ yếu như là một phần của 
nước thải đô thị (xả thải gián tiếp) hơn là các dạng xả thải từ các cơ sở thương mại và công 
nghiệp (xả thải trực tiếp). 

12.3.2. Khu vực thu gom và tiêu thoát nước thải   

Việc xả trực tiếp nước thải công nghiệp hoặc thương mại là an toàn nếu như có kết 
quả:  

a) sức khỏe của các nhân viên làm việc tại các công trình thoát nước công cộng là 
không bị ảnh hưởng một cách bất lợi, 

b) trạng thái và sự hoạt động của các công trình xử lý nước thải công cộng là không bị 
ảnh hưởng bất lợi, 

c) nguồn nước tiếp nhận nước thải của các công trình xử lý nước thải công cộng 
không thể bị ô nhiễm vượt mức cho phép hoặc bị ảnh hưởng bất lợi khác, 

d) không có các mùi gây khó chịu lâu dài tại các công trình xử lý chất thải và 

e) việc xử lý bùn, tái chế bùn và thải bỏ bùn thì không gây trở ngại nghiêm trọng 

Nếu các hiệu ứng bất lợi của các loại được mô tả ở trên là được dự tính trước, thì việc 
xả nước thải vào các công trình xử lý nước thải công cộng cần thực hiện tiền xử lý tại điểm 
sản xuất hoặc các biện pháp phù hợp khác. 

Sự an toàn là được đảm bảo nói chung nếu các con số được đưa ra trong Phụ lục I của 
(35) cho thành phần và các yếu tố của nước thải là không được vượt quá. Nồng độ cho phép 
của các chất Các chất mà làm trở ngại mạng lưới thoát nước, hình thành các chất độc, mùi 
hôi khó chịu hoặc các hơi và khí dễ nổ hoặc an mòn các tòa nhà và các vật liệu xây dựng 
đến một mức độ không được xả ra các công trình xử lý nước thải công cộng.  

12.3.3. Khu vực xử lý nước thải   

Đối với việc xả thải từ các công trình xử lý nước thải của thành phố, các tiêu chuẩn 
được định rõ trong phụ lục 1 của (12). Theo tài liệu này, các giá trị giới hạn sau đây áp 
dụng cho quy mô các loại công trình xử lý nước thải khác nhau: (chỉ mang tính tham khảo, 
cần lưu ý đến QCVN hiện hành) 
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Bảng 2 – Tiêu chuẩn xả thải tối thiểu từ các hệ thống tiêu thoát nước thải sinh hoạt   

Loại quy mô1) BOD5
(mg/l) COD (mg/l) NH4-N (mg/l) Ptổng(mg/l) 

1 (< 60) 40 150 --- --- 
2 (> 60 < 300) 25 110 --- --- 
3 (> 300 < 1200) 20 90 10 --- 
4 (> 1200 < 6000) 20 90 10 2 
5 (> 6000) 15 75 10 1 

1) Các con số trong dấu ngoặc: các giá trị BOD5 đầu vào (nguyên) [kg/ngày] 

Với sự gia tăng quy mô nhà máy (tải trọng được kết nối), các tiêu chuẩn trở nên chặt 
chẽ hơn như là một kêt quả của sự vận hành đáng tin cậy hơn của các công trình xử lý nước 
thải. 

Phương pháp và phạm vi lấy mẫu cũng phụ thuộc rất lớn vào các quy định hành chính 
liên quan. 

Nếu nó là rõ ràng trong một trường hợp cụ thể rằng mặc dù việc áp dụng các tiêu 
chuẩn phát thải liên quan, một gánh nặng không thể chấp nhận có thể áp đặt lên nguồn nước 
(khả năng tiếp nhận của nước không đủ), nó có thể là cần thiết để đặt các tiêu chuẩn chặt 
chẽ cho điều kiện của nước thải đề được xả thải, nếu các biện pháp khác, chẳng hạn như 
chuyển một phần khối lượng sang lưu vực sông khác, là không thể được. Về việc giám sát 
xả thải (các phân tích), các quy định tương tự được áp dụng như đã đề cập ở trên. 

12.3.4. Khu vực tiêu huỷ bùn   

Những tác động môi trường của bùn thải là chủ yếu trong mối quan hệ với việc tiêu 
hủy chúng bằng hình thức phân bón cho nông nghiệp. Tiêu chuần quan trọng được quy định 
tại Đức theo  Klärschlamm-Verordnung (quy định về bùn thải) (16) cái mà được thiết lập 
các giá trị cho phép đối với nồng độ kim loại nặng được chọn lọc trong đất và trong chính 
bản thân bùn thải; ngoài ra, các hạn chế được đặt lên trên số lượng cái mà có thể được áp 
dụng. Xem bảng 3 bên dưới (chỉ mang tính tham khảo, cần lưu ý đến QCVN hiện hành; Ở 
Việt Nam chưa có các qui định cụ thể) 

Bảng 3 – Hàm lượng cho phép của kim loại nặng theo Klärschlamm-Verordnung (qui 
định về bùn sinh hoạt thải) 
Các kim loại 
nặng(HM) 

Nồng độ cho phép 
chung trong bùn 

thải 

Số lượng cho 
phép được áp 

dụng 

Nồng độ kim loại nặng tối đa cho 
phép dựa trên sự ứng dụng của bùn 

thải 
 mg/kg1) t/(ha·3năm)1) g(ha·3năm) g/(ha·3năm) 

Cadmium 
Mercury 
Nickel 
Lead 
Chromium 
Copper 
Zinc 

20 
25 
200 
1200 
1200 
1200 
3000 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

100 
125 
1000 
6000 
6000 
6000 
15000 

33.3 
41.7 
333.3 
2000 
2000 
2000 
5000 

1) liên quan đến bùn khô 
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Nếu các quy định được bao hàm trong các pháp lệnh được tuân thủ, sẽ không gây tác 
hại lâu dài cho đất, thực vật, động vật hoặc con người thông qua việc sử dụng bùn thải 
trong nông nghiệp; hơn nữa, nói cụ thể, sức khỏe của con người hoặc động vật sẽ không bị 
nguy hại bởi việc tiêu thụ thực phẩm hoặc cỏ khô được sản xuất trên đất mà bùn được ứng 
dụng (15). 

12.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Do tác động của vật lý và địa lý của chúng, các dự án cung cấp và xử lý phải đại diện 
cho một mối quan hệ hợp lý với các khu vực môi trường và địa lý khác. Điều này đặc biệt 
đúng trong các dự án xử lý nước thải (WWT), nên nhớ rằng mối nguy hiểm tiềm ẩn gây ra 
bởi nước thải sinh hoạt, thương mại và công nghiệp cần được xử lý. 

Các khu vực mà có thể bị ảnh hưởng bởi các dự án WWT, chẳng hạn điều này có thể 
dẫn đến các xung đột của việc sử dụng và các hiệu ứng tác động, cụ thể như sau: 

- các nguồn nước (nước mặt, nước ngầm); sự quản lý các nguồn nước, thủy lợi 

- đất đai, nông nghiệp và lâm nghiệp 

- không khí 

- sản xuất nước, cung cấp nước 

- quản lý chất thải, xử lý chất thải 

- sự bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn nông thôn, các nguồn giải trí 

- sự quy hoạch đô thị/cộng đồng, phát triển nông nghiệp 

- Các đài kỷ niệm và di sản 

- quy hoạch giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường bay) 

- quy hoạch khu vực hiện tại/tương lai, sử dụng đất và quy hoạch phát triển, hoạt 
động lập kế hoạch 

- các vấn đề khoảng cách ở hiện tại và quy hoạch khu dân cư 

- tính sẵn có của đất trồng trọt và đất. 

Nếu các mâu thuẫn của việc sử dụng xuất hiện, các lựa chọn phải được cân nhắc. Các 
tiêu chuẩn đề phòng là cái được phán đoán không phải là hiện trạng, tức là các cấu trúc và 
các dịch vụ hiện có trước khi thực hiện dự án xử lý nước thải, mà là tiềm năng phát triển 
của khu vực trong câu hỏi. Do đó tiêu chí là năng lực và không phải hiệu suất hiện hành 
(39). Cách tiếp cận này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận dạng và đánh giá 
tiềm năng của đất, các tiềm năng sinh thái và tiềm năng địa chất thủy văn (cả về mặt số 
lượng và chất lượng). Các biện pháp điều chỉnh, giảm thiểu và đền bù có thể cung cấp sự 
trợ giúp chủ yếu để đi đến giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường hoàn thiện. 

12.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Để tổng hợp, những vấn đề sau đây có thể nêu ra đối với sự liên quan đến môi trường 
của các dự án xử lý nước thải: 

Các nhà máy của một dự án như vậy phải được quy hoạch, xây dựng và vận hành theo 
các quy tắc chung của kỹ thuật được chấp nhận hoặc công nghệ xử lý nước thải và, nếu các 
chất độc hại sẽ được loại bỏ trong xử lý nước thải, theo trạng thái của kỹ thuật. Một điều 
cần phải tính đến là tình hình phát thải(gánh nặng), việc sử dụng khác và khả năng thủy văn 
và sinh học của nguồn nước tiếp nhận. 
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Nếu khả năng của nguồn nước tiếp nhận trong câu hỏi là không đủ để hấp thụ nước 
thải xử lý theo các quy tắc của kỹ thuật, sau đó vì lợi ích của chất lượng nước, các yêu cầu 
cao hơn nữa phải được đặt ra cho hiệu quả xử lý của các công trình xử lý nước thải hoặc xả 
thải. Một kế hoạch quản lý sau đó có thể là cần thiết để đảm bảo rằng nguồn nước tiếp nhận 
phục vụ tốt cho người dân nói chung, trong sự cân đối với lợi ích của các cá nhân, và ngăn 
chặn bất cứ các hiệu ứng bất lợi nào có thể tránh được. 

Như một quy tắc chung, mỗi khu vực phải được xử lý một cách thích hợp trước khi 
nước sạch có thể được sử dụng; điều này đặc biệt đúng khi việc xả thải là được đặt vào vị 
trí trên điểm nơi mà nước được lấy phục vụ cấp nước. 

Như một quy tắc chung, để giảm bớt áp lực trên các hệ thống xử lý nước thải, lượng 
nước thải phải được giảm thiểu, cả trong lĩnh vực sinh hoạt và công nghiệp và thương mại. 

Các hiệu ứng khác không liên quan đến nước của một dự án, như là sự chiếm giữ đất, 
tiếng ồn và các khí thải có mùi, các phát thải khí thải v.v là thường ít quan trọng trong việc 
đánh giá liên quan đến môi trường. Điều này là do các cấu thành của nhà máy chủ yếu là 
được lắp đặt dưới đất và vì những máy móc ít ảnh hưởng đến độ tinh khiết của không khí, 
như là các nhà máy đốt bùn, khi được xây dựng. 
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13. Xử lý/tiêu huỷ chất thải rắn 

13.1. Phạm vi 

13.1.1. Các định nghĩa 

Chất thải là những đồ vật có thể di chuyển mà người chủ muốn vứt bỏ đi (định nghĩa 
chủ quan của chất thải) hoặc việc kiểm soát xử lý là cần thiết để đảm bảo phúc lợi của 
người dân nói chung và đặc biệt là bảo vệ môi trường (định nghĩa khách quan của chất thải). 
Về việc phân biệt chất thải nguy hại, xem tóm tắt môi trường Xử lý/tiêu hủy chất thải rắn. 
Xử lý chất thải bao gồm việc thu gom, vận chuyển, xử lý, lưu trữ (lưu trữ trung gian), vứt 
bỏ và tái chế chất thải. Việc tránh và giảm thiểu chất thải không tạo thành một phần của xử 
lý chất thải. Chúng là một phần khác của quản lý chất thải trên thực tế. 

Quản lý chất thải bao gồm nội dung tổng quát của tất cả các biện pháp cho việc tránh 
và giảm thiểu cũng như việc kiểm soát và xử lý chất thải chấp nhận được về phương diện 
môi trường của tất cả các loại, tức là chất thải sinh hoạt cũng như chất thải thương mại và 
công nghiệp. 

Các quy tắc chung được chấp nhận của kỹ thuật bao gồm các quy tắc đã được kiểm 
tra trong các ứng dụng thực tiễn, nhờ đó mà phần lớn những người làm việc trong lĩnh vực 
chuyên môn liên quan đến các quá trình, nhà máy, các cơ sở hoặc các phương pháp vận 
hành như là đúng (3). Bản chất kỹ thuật của các quy tắc có thể khác nhau theo yêu cầu ở 
mỗi quốc gia.  

Kỹ thuật đương đại là tình trạng phát triển của các quá trình nâng cao, nhà máy, các 
cơ sở hoặc các phương pháp vận hành, bảo đảm phù hợp thực tế của một trong các biện 
pháp kỹ thuật. Để xác định tình trạng kỹ thuật, một đánh giá phải được thực hiện cụ thể của 
các quá trình có thể so sánh được, nhà máy, các cơ sở hoặc các phương pháp vận hành mà 
đã được thử nghiệm thành công trong quá trình hoạt động. Bản chất kỹ thuật của tình trạng 
kỹ thuật có thể khác nhau theo yêu cầu ở mỗi quốc gia.  

13.1.2. Các vấn đề 

Sự phát triển công nghiệp toàn cầu của các thập kỷ gần đây với các tác động của nó 
vào việc sản xuất hàng hóa và lên kiểu tiêu thụ của người dân, đặc biệt trong các khu vực 
có mật độ dân số cao, đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong khối lượng chất thải. Về 
phương diện này, mục tiêu và các nhóm mục tiêu có liên quan đến xử lý chất thải (WD), 
bao gồm các phân tích cẩn thận và được tính đến không chỉ các điều kiện địa phương và 
những lựa chọn mà còn các khía cạnh môi trường của kế hoạch liên quan, có thể sẽ đem lại 
những cải tiến cần thiết. Theo quy định, những điều liên quan đến các biện pháp không chỉ 
có các lĩnh vực quản lý chất thải và công nghệ chất thải, mà còn các lĩnh vực của pháp luật, 
hành chính, quản lý kinh doanh và tổ chức. 

Những cải tiến cần thiết cũng nên nhắm vào mục tiêu để đạt được sự trình bày hợp lý 
cho những người phụ nữ như là một trong các nhóm đối tượng, trong các tổ chức và các cơ 
quan chịu trách nhiệm đối với việc xử lý chất thải. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng lợi 
ích hợp pháp của họ trong việc góp phần vào sự phát triển và thực hiện hành chính, kinh 
doanh và giám sát môi trường sẽ được đáp ứng. 

13.1.3. Mục tiêu 

Việc kiểm soát xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải thương mại và công nghiệp hình 
thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng của các khu định cư của con ngươi được xây 
dựng trên nguyên tắc vệ sinh. Nó là một thành phần thiết yếu của việc quản lý chất thải, 
nhiệm vụ phải được trợ giúp 
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- để bảo vệ sức khỏe con người,  

- để đóng góp cho chất lượng cuộc sống bằng cách cải thiện các điều kiện môi trường, 

- để duy trì cân bằng sinh thái của môi trường, đặc biệt là đất và nước ngầm, và để 
khôi phục nó khi nó bị xáo trộn,  

- để đảm bảo xử lý an toàn của chất thải được tạo ra bời người dân cũng như các cơ 
sở thương mại và công nghiệp, phụ thuộc vào số lượng và loại chất thải và tính đến sự cần 
thiết phải ngăn ngừa và giảm thiểu, đảm bảo tính bền vững lâu dài của các nguồn tài 
nguyên cái mà phục vụ cho phúc lợi của công chúng và nhu cầu chính đáng của các cá nhân. 

Các số liệu cho thấy rằng ở nhiều quốc gia có một sự mất cân bằng rõ rệt giữa việc 
sản xuất và kiểm soát việc xử lý chất thải. Điều này là do ở nhiều quốc gia có một sự ưu 
tiên rõ ràng đã dành cho vấn đề phát triển công nghiệp, nhưng đã không quan tâm, ít nhất là 
bằng, đến việc phát triển cần thiết các cơ sở xử lý chất thải. 

Điều này rất thường liên quan đến chất thải phát sinh từ việc nhập khẩu hàng hóa 
công nghiệp. Cái đó có rất ít ưu đãi để tránh chất thải. 

13.1.4. Các giai đoạn xử lý chất thải 

Khu vực xử lý chất thải (WD) bao gồm các giai đoạn xử lý sau đây: 

- thu gom và vận chuyển chất thải (thu gom riêng biệt nếu cần thiết) 

- xử lý chất thải 

- lưu trữ trung gian (tạm thời) chất thải 

- vứt bỏ chất thải (chôn lấp) và 

- tái chế chất thải. 

Các giai đoạn hay các bước xử lý áp dụng cho cả chất thải sinh hoạt và chất thải 
thương mại và công nghiệp. Nó không phải là cần thiết tuyệt đối, hoặc thậm chí đáng theo, 
để làm theo tất cả các giai đoạn đó; hơn nữa, những sự kết hợp của một số bước của các 
giai đoạn này có thể có một giải pháp kỹ thuật tốt nhất. 

Vận chuyển chất thải (trong các phương tiện thu gom chất thải) chủ yếu liên quan đến 
sự di chuyển của các phương tiện vận tải rỗng, chở bán tải hoặc đầy tải, điều này còn gắn 
liền với quá trình đổ rác từ xe tại các điểm trung chuyển và nhà máy xử lý cũng như tại các 
bãi chon lấp rác. Mục đích của việc vận chuyển chất thải (bằng phương tiện chuyên dụng) 
là vận chuyển chất thải giữa các điểm trung chuyển và các nhà máy xử lý. Một điều cần 
luôn quan tâm là liệu khoảng cách giữa khu vực thu gom và nhà máy xử lý (ví dụ bãi chôn 
lấp) là không kinh tế, nếu vậy thì cần bổ sung trạm trung chuyển. Trong bản tóm tắt này, 
trung chuyển rác cũng được coi là vận chuyển rác.   

Trong việc xử lý chất thải các quá trình cụ thể sau đây có thể được sử dụng: 

� Các quá trình sinh học 

a) quá trình hiếu khí: 

- trong pha lỏng (sự sục khí) 

- trong pha rắn (ủ compost) 

b) quá trình kỵ khí (sự lên men/ khai thác khí sinh học): 

- các hệ thống đơn giai đoạn (lò phản ứng hòa trộn, lò phản ứng đệm rắn) 
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- các hệ thống 2 giai đoạn (sự thủy phân với hòa trộn hoàn toàn, sự thủy phân đệm 
rắn) 

� các quá trình hóa học: kết tủa/keo tụ, sự trung hòa, quá trình oxi hóa, khử v.v 

� các quá trình vật lý: phân loại, lắng gạn, khử nước, sấy khô, thẩm thấu ngược, siêu 
lọc, tách nhũ tương v.v 

Việc lưu trữ trung gian (tạm thời) chất thải có thể quan trọng nếu chất thải phải được 
lưu trữ tạm thời trong các cơ sở cố định, bởi vì các lí do kinh tế và quá trình kỹ thuật mà nó 
không thể được vận chuyển trực tiếp cho tái chế, xử lý hoặc đến các bãi rác. 

Viêc thải bỏ chất thải là một phương pháp của việc kiểm soát xử lý cuối cùng tại các 
bãi rác nơi mà phải được thực hiện các phương pháp công nghệ tiên tiến (chống thấm, xử lý 
nước thấm qua, xử lý/sự tận dụng khí thải của bãi rác). Việc thải bỏ chất thải cho một số 
các miêu tả phạm vi giai đoạn cuối cùng của bất cứ trình tự xử lý nào, bất kể đặc điểm cơ 
cấu kỹ thuật của trình tự. Sự ngoại lệ duy nhất là nơi mà các chất thải hoặc phần dư còn lại 
là được tái chế hoàn toàn (ví dụ sử dụng bùn thải cho nông nghiệp, tái chế thủy tinh đã sử 
dụng...). 

Tái chế chất thải bao gồm tất cả các quá trình (các phương pháp) cho việc phục hồi 
hoặc tận dụng các vật liệu có giá trị trong chất thải. Các quá trình tái chế chất thải chủ yếu 
là: 

- tái chế vật liệu (ví dụ thủy tinh đã sử dụng, dầu đã sử dụng, giấy loại, nhựa, các kim 
loại v.v) 

- sục khí pha lỏng, ủ compost, khai thác khí sinh học (các quá trình này cũng là đại 
diện của các quá trình xử lý chất thải theo sinh học; xem ở trên) 

- thiêu đốt (tận dụng nhiệt thải, dư lượng của quá trình thiêu đốt) 

- tận dụng bùn thải trong nông nghiệp. 

Các tác động môi trường của các loại được nêu ở trên của việc xử lý chất thải đầu tiên 
nên được xem xét một cách riêng biệt để đánh giá tầm quan trọng của chúng. Một sự đánh 
giá tích hợp sau đó nên được thực hiện đối với dự án, cũng nên tính đến bất cứ sự tương tác 
đáng kể nào. 

13.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

13.2.1. Các lưu ý ban đầu 

Mặc dù về cơ bản mục tiêu của việc xử lý chất thải theo định hướng môi trường, các 
vấn đề khác nhau có thể phát sinh mà có thể là không thể hoặc khó để vượt qua: 

a) các phát thải không thể tránh khỏi về mặt kỹ thuật/kinh tế (dư lượng khí thải), từ 
các cơ sở xử lý chất thải mà có một tác động tổng thể lên không khí, đất và nước, lên con 
người và lên các hệ sinh thái. 

b) các hậu quả bất lợi của sự sử dụng phân compost không phù hợp và các hình thức 
khác của việc tái chế lên cấu trúc sinh thái của khu vực áp dụng. 

c) sự gia tăng bất ngờ trong khối lượng của chất thải từ cá nhân các hộ gia đình 

d) sự gia tăng bất ngờ trong khối lượng chất thải từ các cơ sở thương mại và công 
nghiệp. 

Ngay từ đầu, sự trợ cấp hợp lý nên được thực hiện cho các yếu tố vấn đề được chú ý ở 
trên trong tất cả các hoạt động quản lý dự án, để giảm thiểu từ đầu bất cứ các hiệu ứng nào 
có thể nhận thấy được, các biện pháp sử dụng hợp lý của một tổ chức, cấu trúc, các hoạt 
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động và bản chất tự nhiên của chi phí có liên quan, và trong trường hợp nhất định cũng nên 
tin tưởng vào các biện pháp khẩn cấp. Sự xem xét mỗi ngành phụ có liên quan của việc xử 
lý chất thải lần lượt, các tác động môi trường điển hình tiềm tàng như sau (5),(6). 

13.2.2. Các tác động môi trường đặc trưng   

13.2.2.1. Tác động của quá trình thu gom và vận chuyển chất thải   

Việc thu gom chất thải sinh hoạt từ các hộ gia đình riêng biệt thì thường không thiết 
thực vì nó là quá đắt và tiêu chuẩn về đường bộ và xây dựng nhà ở không cho phép điều đó. 
Vì vậy hệ thống thu gom thường xuyên với các điểm thu gom tập trung (các container có 
thể thay thế, trạm lưu trữ trung gian cố định) phải được sử dụng. Những điều cần được xem 
xét sau đây: 

- những hậu quả được gây ra bởi khí hậu, sự phân hủy chất thải nhanh chóng (côn 
trùng phá hoại, mùi khó chịu, tự bốc cháy, v.v) 

- sự phân tán chất thải bởi động vật (chó, mèo, chuột). 

Trong trường hợp của các trạm trung chuyển lớn, tiếng ồn và mùi khó chịu có thể xuất 
hiện nếu 

- khoảng cách từ các tòa nhà liền kề là quá nhỏ hoặc 

- sự chống ồn, sự thông khí, thông gió và các biện pháp khử mùi là không thỏa đáng 
hoặc không có. 

13.2.2.2. Tác động của quá trình xử lý   

13.2.2.2.1. Các lưu ý ban đầu 

Tiêu chí thỏa đáng về chất lượng và số lượng của việc xử lý chất thải xuất phát chủ 
yếu từ tác động môi trường của chúng và từ các tiêu chuẩn khí thải và tiêu chuẩn, nó lần 
lượt được bắt nguồn từ các nhu cầu quản lý chất thải liên quan và từ pháp luật, các nguyên 
tắc v.v. có hiệu lực. Ở nhiều nước cái sau hiếm khi tồn tại hoặc chúng tồn tại không thỏa 
đáng. Sự ứng dụng trực tiếp của, ví dụ, các luật lệ và các nguyên tắc của Đức, EC hoặc Mỹ 
ít khi cung cấp một giải pháp hợp lý. 

Thay vào đó, nó là cần thiết để các biện pháp phát triển phù hợp với những hạn chế 
phổ biến nói chung và để thực hiện chúng với sự tham gia của người dân. 

13.2.2.2.2. Xử lý sinh học 

a) Ủ compost 

Các thành phần hữu cơ trong chất thải sinh hoạt được biến đổi trong suốt quá trình ủ 
compost thành các chất mùn. Cả nguyên liệu thô và phân compost đã hoàn thành có thể 
được sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và trồng hoa để cải thiện đất. Nếu bùn thải địa 
phương (đã phân hủy) bị mục nát, điều này cải thiện giá trị dinh dưỡng của phân compost. 

Về tổng thể các quá trình ủ phân compost với kỹ thuật đơn giản đã được chứng minh 
tốt nhất, thậm chí nếu các chi phí nhân công là cao hơn. Các quá trình mục nát tĩnh, cụ thể ủ 
phân compost với số lượng lớn, là lý tưởng. Cho nên các cuộc thảo luận sau đó tập trung 
chủ yếu vào quá trình loại này. 

Phân compost có một ích lợi và hiệu ứng tương đối bền lâu như một sự cải thiện đất, 
nhưng cũng có thể có các hiệu ứng bất lợi với môi trường. Các nguyên liệu phân compost, 
chất thải sinh hoạt cụ thể và bùn thải có thể có, có thể chứa các chất mà ở nồng độ cao có 
một hiệu ứng gây hại lên đất, cây trồng và do đó cũng, theo đường chuỗi thức ăn, lên những 
người tiêu thụ (động vật, con người). Các kim loại nặng có một mối nguy hiểm cụ thể. Các 
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nghiên cứu chỉ được thực hiện cho đến nay với tầm quan trọng của các hợp chất hữu cơ độc 
hại đã sản sinh những phát hiện có xung đột. Nó là quan trọng để giảm thiểu hàm lượng độc 
hại đến mức vô hại thông qua sự lựa chọn thích hợp và sự phân loại trước của các nguyên 
liệu có liên quan. Xem thêm 3.3 và (7) 

Nước ngầm và nước mặt cũng có thể bị rủi ro từ quá trình tiết và thấm qua của các 
chất ô nhiễm.  

Một đánh giá tác động môi trường của các nhà máy ủ phân compost có thể bắt đầu 
bằng việc xem xét các vấn đề sau đây: 

- sự chiếm giữ đất (bằng các công trình xây dựng, máy móc, các khu vực lưu giữ 
phân compost và bãi rác thải v.v) 

- các phát thải tiếng ồn từ các công trình ủ phân compost (do sự phân phát nguyên 
liệu, việc di chuyển phân compost và các lượng dư) và từ quá trình chôn lấp lượng dư của 
quá trình ủ 

- sự phát thải mùi khó chịu từ các công trình ủ phân compost (phải được tối thiểu với 
việc vận hành cẩn thận và các điều kiện thuận lợi chung). 

b) Lên men (tách khí biogas)   

Mặc dù việc ủ phân compost và khai thác khí sinh học về cơ bản là những quá trình 
khác nhau, nhưng thực chất tác động của chúng đến môi trường không khác biệt. 

Các dạng năng lượng có thể tiết kiệm được bằng cách sử dụng khí sinh học, mặc dù 
hoạt động của các nhà máy khí sinh học mang theo những rủi ro kỹ thuật (xem tóm tắt môi 
trường Các nguồn năng lượng tái tạo). 

13.2.2.2.3. Xử lý bằng phương pháp vật lý và hoá học   

Các nhà máy xử lý bằng phương pháp vật lý và/hoặc hóa học có thể khác nhau rất 
đáng kể có liên quan đến các quá trình được sử dụng (xem thêm 1.4). Do đó nó sẽ được 
vượt ra ngoài phạm vi của bản tóm tắt miêu tả chi tiết các hiệu ứng của nhà máy đến môi 
trường. Tùy thuộc vào từng trường hợp, một số hoặc tất cả các vấn đề sau đây có thể liên 
quan: 

- sự chiếm giữ đất (bằng các công trình xây dựng, máy móc, các khu vực lưu giữ 
phân compost và bãi rác thải v.v) 

- các phát thải tiếng ồn từ các công trình ủ phân compost (do sự phân phát nguyên 
liệu, việc di chuyển phân compost và các lượng dư) và từ quá trình chôn lấp lượng dư của 
quá trình ủ 

- sự phát thải mùi khó chịu 

- sự ô nhiễm nguồn nước mặt (sau khi xử lý chất lỏng) 
sự ô nhiễm nước ngầm (do rò rỉ và các khu vực lưu trữ không đủ làm ráo nước các nguyên 
liệu/các nguyên liệu thải, v.v)  

- sự nhiễm bẩn không khí bởi các chất ô nhiễm (sự đưa vào). 

13.2.2.3. Tác động của việc trung chuyển chất thải   

Những gì được nêu trong 2.2.2.3 cũng áp dụng ở đây, cung cấp thời gian lưu giữ 
không quá dài. 
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13.2.2.4. Tác động của quá trình đổ chất thải   

Quá trình đổ chất thải là giai đoạn cuối cùng của hầu hết mọi trình tự xử lý (xem 1.4). 
Tuy nhiên loại và số lượng chất thải được đổ bỏ phụ thuộc vào tình hình kinh tế - xã hội 
của khu vực xử lý và cấu trúc kỹ thuật chất thải của trình tự xử lý. Đối với một phạm vi 
rộng, điều này cũng được áp dụng cho lĩnh vực xử lý chất thải thương mại và công nghiệp. 

Nếu bãi rác nằm trên một vị trí địa chất và thủy văn địa chất phù hợp và có một hệ 
thống cơ sở chống thấm và thoát nước hữu hiệu, cũng như lọc nước và xử lý khí từ bãi rác 
thích hợp và một hệ thống tối ưu hóa cho việc kết hợp các chất thải, giả thiết rằng 

- việc lọc nước, khí, các mùi hôi và tiếng ồn phát thải, 

- mối nguy hại từ côn trùng, chuột và những con chim và 

- bụi và giấy bị cuốn trôi 

sẽ được giới hạn đến một mức độ có thể kiểm soát được bởi các phương pháp hiện 
đại..  

Các tác động môi trường bất lợi không thể tránh được của một bãi rác có thể vạch ra 
như sau: 

- Do diện tích đang sử dụng tương đối lớn, việc thiết lập một bãi rác kéo theo sự 
tương tác đáng kể đến thiên nhiên và cảnh quan. Tuy nhiên, điều đó có thể phần lớn được 
bù đắp bằng các biện pháp trồng lại cây thích hợp. 

- Trong bộ phận của một bãi rác cho chất thải sinh hoạt, các quá trình phân hủy sinh 
học diễn ra trên quy mô lớn và chủ yếu là kỵ khí. Tuy nhiên, có một rủi ro tiềm tàng lâu dài 
cho môi trường – phát sinh bởi các chất thải trơ – cái mà không nên đánh giá thấp. Điều này 
áp dụng đặc biệt cho chất thải thương mại và công nghiệp cái mà không hay chỉ phân hủy 
kém (5). 

- Các bãi rác được trồng lại cây chỉ có thể được sử dụng cho một vài mục đích. Nói 
chung là không thể xây dựng trên đó. Mỗi bãi rác sinh ra nước thấm qua rác và khí từ bãi 
rác (bao gồm khí metan), cái mà phải được xử lý và thải bỏ đúng cách, hoặc tận dụng trong 
trường hợp của khí từ bãi rác. Các vấn đề duy nhất là nước tiếp tục thấm qua thậm chí khi 
bãi rác đã ngừng hoạt động, mặc dù đã giảm bớt số lượng  

Nhìn chung có thể nói rằng bãi rác – mặc dù sự bất lợi về sinh thái của nó – hiện nay 
là một thành phần không thể thiếu của một hệ thống xử lý chất thải trung tâm. 

13.2.2.5. Tác động của quá trình xoay vòng chất thải   

13.2.2.5.1. Các lưu ý sơ khởi   

Việc thu hồi hoặc tận dụng của các chất có giá trị trong chất thải nên luôn luôn đạt 
được sự ưu tiên về các hình thức thải bỏ. Điều đó đúng với những lí do sau đây: 

a) Bằng việc khai thác và tái chế các nguyên liệu thứ cấp từ chất thải, các nguyên liệu 
thứ cấp và năng lượng được sử dụng lại đồng thời ô nhiễm môi trường là được giảm bớt. 

b) Bằng cách tiết kiệm nguyên vật liệu của các quốc gia có thể làm giảm bớt sự phụ 
thuộc của họ vào việc nhập khẩu 

c) Tái chế chất thải sinh hoạt hoặc sự chuyển đổi nó thành phân compost, nếu có thể 
chỉ sử dụng lượng bùn thải sinh hoạt tương đương với số dân, nên dẫn đến sự giảm thiểu 
tương ứng trong sự nhập khẩu và sản xuất phân bón vô cơ. Phân bón vô cơ ít hiệu quả về 
năng lượng để sản xuất là có ít ích lợi về mặt sinh thái để sử dụng. 
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d) Khi sử dụng phân compost làm từ chất thải và bùn thải/bùn cống, một điều phải 
đảm bảo rằng nồng độ của các kim loại nặng và các chất hữu cơ không đễ dàng bị phân hủy 
thì không vượt quá con số nào đó (tóm tắt 3.3) (7), (8). Nếu các phân tích hóa học có giới 
hạn, sự đánh già tương ứng phải được thực hiện bằng cách sử dụng các đánh giá có vẻ đáng 
tin cậy về nguồn gốc của các nguyên vật liệu làm phân compost. Điều này áp dụng tương tự 
để tái chế nhiệt (sự thiêu hủy) của chất thải và sự tái chế của các vật liệu thừa được sinh ra 
(xỉ,tro). 

13.2.2.5.2. Tác động của việc xoay vòng vật chất   

Việc tách các vật liệu có giá trị từ chất thải sinh hoạt rất thuận tiện để xử lý nó thích 
hợp. Nếu các chất thải có liên quan đã được thu gom tại nguồn (tức là phân loại trước), điều 
đó có thể rất thuận tiện cho việc thu gom và vận chuyển các chất thải còn lại, như vậy nhìn 
chung nếu các kho lưu giữ có thể sử dụng thì được dùng cho các nguyên liệu thải có giá trị, 
và các nguyên liệu đó được lấy đi phù hợp với các nguyên tắc kinh tế thị trường. Trên tất cả 
nên chú ý rằng: 

- Các bãi rác tiếp nhận chất thải ít hơn, và do đó vòng đời hoạt động của chúng được 
mở rộng và sau đó làm giảm sự chiếm giữ đất trồng và đất đai mới. 

- Trong trường hợp của các lò thiêu chất thải, một số lượng tro và xỉ được sinh ra nhỏ 
hơn, bởi kính và kim loại đầu vào được giảm bớt (9). Mặt khác, các chất thải có chứa lượng 
giấy, nhựa và vải dệt nhỏ hơn, năng suất tỏa nhiệt của chấ thải cũng được giảm. Tuy nhiên 
điều này là một phần đền bù cho sự giảm thiểu đồng thời trong lượng chất trơ. Hơn nữa, sự 
giảm bớt lượng nhựa, đặc biệt là PVC, hàm lượng chất ô nhiễm của khí thải được giảm 
thiểu. 

- Tách các nguyên liệu có giá trị từ chất thải sinh hoạt cũng có những lợi thế nhất 
định trong trường hợp ủ phân compost: việc xử lý các nguyên vật liệu của phân compost và 
của phân compost đã hoàn thành là tạo điều kiện bằng cách tách các thành phần thủy tinh, 
kim loại và nhựa. 

- Các vật liệu được tách có thề, phụ thuộc vào từng loại của chúng, được tái sử dụng 
trong sản xuất giấy, thủy tinh, các kim loại, vật liệu xây dựng, v.v. Khi thực hiện các dự án 
loại này, một điều nên được tính đến tổng thể, sự cân bằng có thể có của các tác động môi 
trường (xem thêm (10) - (16)). 

Nếu nguyên vật liệu được thu hồi từ chất thải được thực hiện trên quy mô thương mại, 
do đó ví dụ nếu chất thải sinh hoạt được phân loại và xử lý rộng rãi dưới hệ thống thu gom 
tách biệt (split-bin) (phần khô/phần ướt) với sự xem xét đến tổng phần khô được sản sinh, 
và sau đó được quay trở lại sản xuất trên dây chuyền tái chế có liên quan, sự hoạt động của 
các nhà máy có liên quan có thể có những hiệu ứng bất lợi đến môi trường. Về mặt này, 
phần 2.2.2.3 cũng áp dụng ở đây (sự xử lý vật lý, hóa học). 

13.2.2.5.3. Tác động của quá trình ủ compost   

Các quá trình xử lý chất thải sinh học thì thường được sử dụng để ủ phân compost. Vì 
lí do này, xem thêm 2.2.2.2 a) liên quan đến các hiệu ứng của quá trình ủ phân compost.  

13.2.2.6. Tác động của quá trình thiêu đốt chất thải   

Sự thiêu hủy chất thải sinh hoạt phần lớn có những lợi ích trong quản lí chất thải như 
sau (5), (12): 

- Giảm đáng kể số lượng chất thải cần được đổ đi: Khối lượng giảm mà không tái chế 
xỉ là khoảng giữa 80 – 90% với tái chế xỉ thì cao nhất có thể là 97%; trọng lượng (không tái 
chế xỉ) vào khoảng 60 – 70% 
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- sản xuất năng lượng nhiệt và tái chế các sản phẩm phụ (xỉ cho việc xây dựng đường 
bộ). Nhiệt trị của chất thải sinh hoạt là 6,000 đến 10,000 KJ/kg (5), (9), (10) 

- khử trùng an toàn và khử trùng chất thải 

- như một kết quả của một lương dư nhỏ, việc tìm ra các vị trí bãi rác mới thì dễ hơn 
nhiều so với trường hợp chỉ chôn  lấp chất thải. 

Nhược điểm của việc thiêu hủy chất thải là: 

- chi phí đầu tư và chi phí vận hành tương đối cao, chi phí để làm sạch khí thải chỉ là 
một trong số các vấn đề. 

- Dịch vụ và bảo dưỡng thích hợp đòi hỏi nhân viên bảo trì giỏi và doanh thu hoạt 
động đầy đủ. Nếu một lò đốt chất thải không hoạt động một cách phù hợp, sự ô nhiễm môi 
trường đáng kể có thể xảy ra đặc biệt thông qua: 

� khí thải (dioxin) 

� nước thải (với việc làm sạch khí thải ướt và làm lạnh xỉ với nước): điều này sẽ 
không thể tránh khỏi phát thải (ngay cả với sự vận hành chính xác) của: 

- tro bay từ sự khử bụi khí thải 

- chất rắn dư thừa từ việc làm sạch khí thải 

- dioxin và các chất độc hại khác đến môi trường. 

Dư lượng đã đề cập ở trên đến cầu xử lý chất thải đặc biệt tại các bãi rác hoặc trong 
các khu vực bãi rác sinh hoạt đặc biệt. 

Ngoài ra một lượng phát thải tiếng ồn có thể đến từ các lò thiêu hủy chất thải (do sự 
phân phối nước thải và loại bỏ tro/xỉ và các vật liệu thải khác), cũng như (đến một mức độ 
thấp hơn) của mùi phát thải.  

Nhìn chung, các lò thiêu đốt chất thải là đặc biệt phù hợp nơi  mà chất thải được xử lý 
tại các khu dân cư đông đúc cái mà có độ nhạy cảm cao trong các điều kiện bảo tồn nước 
ngầm, tức là nơi mà có một sự thiếu hụt về bãi rác phù hợp, và nơi mà việc ngăn ngừa chất 
thải kém. 

13.2.3. Các biện pháp phòng tránh và an toàn   

13.2.3.1. Phòng tránh chất thải   

Chất thải chưa được sản sinh thì không cần xử lý! Nói cách khác: việc sử dụng các 
thủ tục và các biện pháp phù hợp để giảm bớt hoặc tránh việc sản sinh chất thải làm giảm 
áp lực về công suất của các hệ thống xử lý chất thải và vì thế giảm ảnh sức ép lên môi 
trường. 

Trong lĩnh vực chất thải sinh hoạt, một lượng lớn chất thải có thể ngăn ngừa nếu xã 
hội chấp nhận áp dụng quan điểm giảm thiểu chất thải (tiết kiệm chất thải waste-saving) 
(tránh đóng gói thừa, các bao bì không thể  xoay vòng, các vật dung 1 lần v.v..) và nếu  
công nghiệp được khuyến khích tiết kiệm bao bì (dùng ít bao bì hơn, sử dụng bao bì dùng 
nhiều lần …). Có nhiều cơ hội cho nhà nước can thiệp thông qua các hạn chế và thuế ... 

Để tránh chất thải trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp nó luôn luôn là tốt nhất 
để tránh hoặc giảm thiểu sự sản sinh của chất thải thương mại và công nghiệp (chất thải đặc 
biệt) tại nguồn, cụ thể bằng việc thông qua các quá trình sản xuất theo hướng tái chế. Tuy 
nhiên các chiến lược phòng tránh thích hợp thì luôn luôn không dễ dàng để thực hiện, đặc 
biệt là ở khía cạnh các điều kiện kỹ thuật và kinh tế đang phổ biến trong các nhà máy và 
những khó khăn về mặt pháp lý và triển khai cưỡng chế thi hành. 
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Các chiến lược tái chế cho chất thải thương mại và công nghiệp thường dễ dàng áp 
dụng hơn. Đầu tiên nó là cần thiết để nhận biết các cơ sở có liên quan với số lượng và các 
loại chất thải được sản sinh (đăng ký chất thải).  

Có những cơ hội tương đối tốt cho việc tái chế chất thải/dư lượng thương mại và công 
nghiệp tại nhiều nước, thí dụ trong lĩnh vực làm sạch hóa chất và xử lý kim loại bề mặt (mạ 
điện), như quá trình chế biến nguyên liệu và nguyên liệu thô là tương đối mắc và do đó việc 
tái chế là rất thuận lợi. Thông tin về những lựa chọn và các quá trình nói chung được nêu 
trong (17), (18), (19). 

13.2.3.2. Các biện pháp an toàn  

13.2.3.2.1. Các lưu ý ban đầu 

Trong phần này, thuật ngữ “các biện pháp an toàn” được sử dụng để biểu thị tất cả các 
biện pháp phục vụ cho việc giảm thiểu và bồi hoàn cho tác động môi trường và, nếu có thể, 
để cấu thành nên những xáo trộn của trình tự tự nhiên, đảm bảo hoặc bảo vệ hiệu quả môi 
trường của các biện pháp xử lý chất thải. 

Các nhà máy xử lý chất thải được xây dựng và vận hành với sự tuân thủ các điều kiện 
của việc sử dụng và các quy định được đặt ra bởi những nhà quản lý thông qua việc áp 
dụng các quy tắc của công nghệ (27). Bằng cách áp dụng nguyên tắc này và xác định một 
cách cẩn thận ở giai đoạn đầu của lập kế hoạch cho dự án xử lý chất thải, các tác động đến 
con người và các điều kiện sinh thái, thí dụ khu vực của thực vật và động vật, cũng như các 
điều kiện thủy văn và địa chất, và nếu cho phép thì thực hiện sự bảo tồn chúng trong dự án, 
người ta có thể mong đợi hiệu ứng bất lợi tối thiểu lên sự cân bằng tự nhiên.  

Hơn nữa, nhu cầu xử lý chất thải an toàn không chỉ là kiến thức chi tiết về các thành 
phần của chất thải mà còn là việc làm đúng với các yêu cầu nghiêm ngặt trong sự chú ý đến 
công nghệ, những lắp đặt và cấu trúc xây dựng được sử dụng (17). 

13.2.3.2.1. Các biện pháp an toàn trong thu gom và vận chuyển chất thải   

Trong việc thiết kế, xây dựng và vận hành nhà máy và các cơ sở thu gom và vận 
chuyển (thải bỏ) chất thải, vì lợi ích của việc giảm thiểu tác động môi trường các mục tiêu 
sau đây cần được xem xét: 

- áp dụng hệ thống thu gom cho việc thu gom riêng biệt các vật liệu tái chế (ví dụ hệ 
thống split-bin: phần khô/ướt). Khi thích hợp trong trường hợp riêng biệt, các nhà lưu trữ 
(đối với thủy tinh, giấy v.v) nên được chuẩn bị đầy đủ. Nếu điều này là không thể vì chi phí 
hoặc những ràng buộc khác, cách khác của việc chia tách các nguyên liệu có giá trị nên 
được tìm kiếm, thí dụ trong quá trình phân phối chất thải của các trạm trung chuyển, các bãi 
rác,v.v; sử dụng những người nhặt rác (người phân loại chất thải). 

- tối ưu hóa sự tần suất thu gom, để tránh các phát thải tiếng ồn và mùi khó chịu v.v 

- tạo ra các điều kiện về tổ chức và vật lý cho việc xử lý an toàn và một hệ thống thu 
gom linh động 

- đảm bảo điều kiện vệ sinh để tránh sự lây lan của dịch bệnh 

- tạo ra các cơ sở cho sự thu gom, thải bỏ và xử lý thích hợp các chất thải thương mại 
và công nghiệp 

- trong trường hợp của các trạm trung chuyển: 

 chống lại tiếng ồn: bao kín máy móc, môtơ sản sinh ra tiếng ồn, v.v. 

 chống lại các mùi khó chịu và những phát thải khác vào không khí: bao kín các 
khu vực có liên quan, các hầm chứa và lọc khí thải v.v 
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 khi cần thiết: dùng phong cảnh để làm dịu tác động thị giác. 

Thông tin về các nguyên tắc và các phương pháp thân thiện với môi trường của việc 
thu gom chất thải và vận chuyển tại các nước phát triển, và cũng để quản lý chất thải nói 
chung, được nêu trong (20). Xem thêm (5). 

13.2.3.2.2. Các biện pháp an toàn trong xử lý chất thải   

Trong các điều kiện của việc bảo tồn nguồn tài nguyên tại các nước phát triển, các hệ 
thống xử lý chất thải theo sinh học, cụ thể là 

- các nhà máy ủ phân compost 

- các nhà máy khai thác khí sinh học 

là hiện hữu và có sẵn (21), (26). Ngoài ra, phụ thuộc vào các trường hợp, các điều sau 
đây cần được xem xét: 

- các nhà máy xử lý vật lý (các nhà máy phân loại, các nhà máy thu hồi nguyên liệu, 
các nhà máy khử nước trong bùn v.v) cũng như 

- các nhà máy xử lý hóa học (các nhà máy lên men/tạo bông và trung hòa) (5), (17). 

Các biện pháp an toàn bao gồm: 

- chống lại sự phát ra tiếng ồn: dựng rào cản cho các thiết bị sinh ra tiếng ồn, các 
môtơ, các máy thổi khí và các máy móc khác v.v. 

- chống lại mùi khó chịu và các phát thải (khác) vào không khí: bao kín các khu vực 
có liên quan, các hầm chứa và làm sạch hoặc lọc không khí ô nhiễm v.v 
chống lại các ô nhiễm có hại của nước mặt bởi việc xử lý vật liệu có liên quan, lưu trữ các 
nguyên liệu và phần dư: xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý (nước thải) (khi cần thiết), 
(hơn nữa) xử lý thích đáng các phát thải liên quan (thí dụ xả vào hệ thống thoát nước công 
cộng) 

- rào các bãi rác hở 

- chống lại các ô nhiễm có hại của nước ngầm: tạo ra các khu vực lưu trữ không thấm 
nước và rút nước một cách thích đáng, các khu vực làm việc và sự giám sát thích hợp 
để làm dịu những tác động trực quan: lập kế hoạch, xây dựng các tòa nhà có mặt thẩm mỹ 
thích hợp, cung cấp các khu vực đền bù v.v. 

- sự định rõ và giám sát việc tuân thủ các quy tắc cho công nghiệp và vận hành an 
toàn của nhà máy khí sinh học. 

13.2.3.2.3. Các biện pháp an toàn trong trung chuyển chất thải   

(Xem thêm 13.2.3.2.2. ) 

13.2.3.2.4 Các biện pháp an toàn trong đổ chất thải   

Trong trường hợp của các bãi rác, nên nhớ những gì nêu trong 2.2.4, về nguyên tắc 
các biện pháp sau đây là cần thiết: 

- nơi mà không có rào cản về địa lý có dưới dạng các địa tầng (đất sét,macnơ), việc 
tạo ra một rào cản vĩnh cửu hiệu quả (kết hợp rào chắn với một thành phần khoáng chất (đất 
sét) và một lớp kết nối cẩn thận, các dải chất dẻo chất lượng cao) được bao phủ bởi hệ 
thống thoát nước hiệu quả lâu dài    

- xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước rỉ rác 

- xây dựng và vận hành các thiết bị tách khí 
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- kiểm tra chất thải đầu vào một cách xác đáng (kiểm tra đầu vào) 

- áp dụng các biện pháp quy định trước cho sự kết hợp các chất thải  
che phủ hàng ngày các khu vực vận hành (để giảm bớt sự thải ra mùi khó chịu, giấy bị cuốn 
trôi, sự phá hoại của côn trùng; để tránh nguy cơ hỏa hoạn và biểu hiện phi thẩm mỹ) 

- chống lại bụi và tiếng ồn: làm ướt bề mặt bãi rác và các đường vào các bãi chôn lấp 
rác, thường xuyên làm sạch bãi rác và các con đường đi vào, xây dựng các nhà máy làm 
sạch lốp xe, quy hoạch các khu vực ngoại biên; lắp đặt các hàng rào cản âm, trồng cây xanh 
bảo vệ 

- kiểm tra chất lượng nước ngầm bằng các giếng quan trắc 

- trồng lại cây xanh theo từng giai đoạn  

- Thực hiện các biện pháp hậu đóng cửa các bãi rác (xử lý nước rỉ rác, kiểm tra các 
giếng quan trắc v.v). 

Điều này chỉ ra rõ ràng rằng các yêu cầu nói trên liên quan đến việc quy hoạch, xây 
dựng và hoạt động của các bãi rác có thể biến đổi (tức là trở nên nghiêm ngặt nhiều hoặc ít 
hơn) phụ thuộc vào các rủi ro tiềm ẩn gây ra bởi các chất thải được đổ tại các bãi rác, thí dụ 
trong trường hợp các bãi chôn lấp đất, xây dựng bãi chôn lấp chất thải hoặc bãi chôn lấp 
các chất thải đặc biệt với các chất thải đặc biệt nguy hiểm.  

13.2.3.2.5. Các biện pháp an toàn trong xoay vòng chất thải   

Xem thêm 2.3.2.2. 

Xem (14), (15), (5), (17) để biết thông tin về việc quản lý thích hợp và thân thiện với 
môi trường của các vật liệu tái chế và tận dụng chất thải. 

13.2.3.2.6. Các biện pháp an toàn trong thiêu đốt chất thải   

Trong trường hợp của các nhà máy thiêu hủy chất thải, nên nhớ những gì được nêu 
trong 13.2.2.6, các biện pháp sau đây là cần thiết: 

- khử bụi của khí thải (làm lạnh) với các thiết bị lọc bụi tĩnh điện hoặc các bộ lọc túi 
vải, tiếp theo  

- loại bỏ các loại khí độc hại (rủi ro dioxin) bằng tháp rửa khí, sử dụng một trong các 
quá trình hấp thụ đã được kiểm chứng: 

 quá trình hấp thụ ướt 

 quá trình hấp thụ khô 

 quá trình hấp thụ bán khô. 

- tái chế hoặc xử lý đúng cách các dư lượng chất rắn sản sinh ra, cụ thể là tro/xỉ đáy, 
bụi lọc và các sản phẩm phản ứng từ việc làm sạch khí thải: 

 tro/xỉ đáy: đổ bỏ tại các bãi rác, nhưng tái chế trong việc xây dựng các con đường 
và xây dựng đập nơi mà có thể thực hiện được (đặc biệt nếu được nung chín đồng đều và 
triệt để) 

 bụi lọc: Xét thấy nồng độ các chất ô nhiễm là cao, việc xử lý trên các bãi chôn lấp 
chất thải đặc biệt, ép rác khi thích hợp 

 Các sản phẩm phản ứng của việc làm sạch khí thải: Tùy thuộc vào sản phẩm trung 
hòa, muối ăn, muối Glauber, CaCl2 hoặc thạch cao được sinh ra. Việc đổ bỏ trên các bãi 
chôn lấp chất thải đặc biệt phù hợp; làm khô, và sau đó là tái chế. Các quá trình tái chế vẫn 
đang được phát triển. 
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-  xử lý dư lượng chất lỏng phù hợp, được sinh ra như là nước thải :  

 nước rửa từ việc làm sạch khí thải 

 nước làm lạnh và nước rửa từ loại bỏ xỉ ướt 

 nước làm kín, rửa và phun. 

Nước thải đã được đề cập ở trên ô nhiễm cao; nó phải được làm sạch và xả ra hệ 
thống thoát nước công cộng, hoặc được xử lý bằng bay hơi.  

Hơn nữa, các bước phải được thực hiện để ngăn chặn tiếng ồn và, đến một mức độ 
thấp hơn, các phát thải mùi khó chịu, ngoài ra các biện pháp để đền bù cho đất bị chiếm 
đóng. Ngoài ra cũng xem thêm 2.3.2.2 và (5) 7610 ff.  

13.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

13.3.1. Các lưu ý ban đầu 

Để đạt được một sự hiểu biết đầy đủ về một dự án xử lý chất thải, nó là quan trọng để 
xác định các điều kiện cơ bản và những hạn chế của dự án, đối phó với tình hình chung của 
các hiệu ứng sinh thái và kinh tế của chúng. Mô tả dự án có thể dựa trên các tiêu chí sau 
đây:  

- lịch sử lập kế hoạch 

- Qui định và các tiêu chuẩn về chất thải và nước 

- Tình hình chất thải hiện tại (chất thải sản xuất, các nhà máy hiện có và các chức 
năng của chúng) 

- các mục tiêu được thiết lập trước đây (thí dụ như từ kế hoạch xử lý chất thải, các 
chương trình quản lý chất thải khu vực, v.v) căn cứ về nhu cầu cho nhà máy được quy 
hoạch 

- Sự kết hợp thành các mục tiêu cho quy hoạch khu vực và quốc gia và cả hệ thống 
xử lý khu vực và vùng 

- các lí do cho sự lựa chọn cho việc quy hoạch hệ thống xử lý và các thành phần 
chính của nó (các thùng thu gom, đội xe, nhà lưu trữ trung gian, các quá trình và các cơ sở 
tái chế, các nhà máy cho xử lý chất thải đặc biệt, các nhà máy để thiêu hủy và đổ bỏ chất 
thải) 

- các lựa chọn khác (thí dụ sự thiêu hủy/bãi chôn rác, xử lý nước rỉ rác phù hợp đối 
với bãi rác/ ủ phân compost trong các công trình xử lý chất thải khu vực, mở rộng hoặc phát 
triển các nhà máy và các cơ sở hiện có cũng như tình trạng cơ sở). 

Các thành phần thêm vào cho việc đánh giá các tác động môi trường của dự án xử lý 
chất thải là sự mô tả của  

- quá trình tìm vị trí cho các thay thế liên quan, bao gồm bất cứ các phân tích kinh tế - 
xã hội nào của các khía cạnh về giới và nhóm đặc biệt của người dân định cư trong khu vực 
lân cận hoặc khu vực được che phủ bởi nhà máy xử lý chất thải. 

- sự so sánh các vị trí và kết quả, 

- các nhà máy có liên quan và các rủi ro thất bại của chúng, 

- các nhân tố ô nhiễm của dự án và 

- các nhà máy hoặc các thành phần của nhà máy mà cuối cùng sẽ là đối tượng của 
một nghiên cứu tác động môi trường.  
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Các tác động môi trường chính là kết quả từ việc xây dựng và hoạt động của các nhà 
máy xử lý chất thải (cố định) được nói đến dưới đây, và trong trường hợp có những thay 
đổi đáng kể để các nhà máy như vậy hoặc sự hoạt động của chúng: 

- các nhà lưu trữ trung gian 

- các trạm trung chuyển 

- Vị trí bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt và chất thải đặc biệt  

- các lò thiêu hủy  

- các nhà máy xử lý bằng nhiệt, chẳng hạn các nhà máy nhiệt phân 

- các nhà máy xử lý vật lý, hóa học và sinh học, tới một mức độ mà chúng có thể có 
những tác động môi trường bất lợi nghiêm trọng. 

Phạm vi đánh giá phải phụ thuộc vào sự liên quan đến môi trường của các nhà máy. 
Điều này áp dụng đặc biệt đối với các nhà lưu trữ trung gian không có chất thải nguy hại, 
cái mà có thể khác biệt đáng kể về các điều kiện của các cơ sở về quy mô và tính kỹ thuật 
của chúng. 

Ngoài số lượng, nguồn gốc và điều kiện của chất thải là rất quan trọng về mặt trình tự 
xử lý và tác động môi trường. Do đó sự chú ý đặc biệt nên được dành cho các phân tích về 
chất thải. Xét thấy các thành phần của nó thông thường không đồng nhất, việc lấy mẫu, 
chuẩn bị mẫu và phân tích mẫu phải được thực hiện để có được kết quả hữu ích và đại diện.  

13.3.2. Thu gom và vận chuyển chất thải 

Việc thu gom và vận chuyển chất thải là an toàn, nếu kết quả là 

a) sức khỏe của công chúng và của nhân viên có liên quan đến các thiết bị, phương 
tiện và các cơ sở là không có nguy cơ rủi ro. 

b) không có mùi khó chịu lâu dài và 

c) các biện pháp xử lý thêm hoặc xảy ra sau đó là không bị gây cản trở nghiêm trọng.  

Đối với sự liên quan có thể có đến những phát thải tiếng ồn tại các trạm trung chuyển, 
các giới hạn được áp dụng quy định trong (34).  

13.3.3. Xử lý chất thải 

Một cách ngắn gọn, các liên quan gồm (xem thêm 2.3.2.2): 

- các nhà máy ủ phân compost và khai thác khí sinh học (xử lý sinh học) và 

- các nhà máy xử lý vật lý và hóa học (các thiết bị phân loại; các thiết bị thu hồi vật 
liệu; các thiết bị kết tủa/keo tụ và trung hòa; các thiết bị khử nước trong bùn v.v) 

Trong một đánh giá một điều nên được tính đến sự đóng góp của chúng để tiết kiệm 
nhiên liệu hóa thạch, giảm thiểu COD/BOD, giảm mùi khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe. 

Các nhà máy ủ phân compost và khai thác khí sinh học ảnh hưởng đến môi trường 
thông qua các sản phẩm được tạo ra, cụ thể phân compost hoặc bùn đã phân hủy được sử 
dụng cho các mục đích nông nghiệp, và thông qua các loại khí thải và thoát nước (1). 

Văn bản nguyên tắc chính được sử dụng ở Đức và các quốc gia khác về phân compost, 
là tiêu chuẩn chất lượng có liên quan và những đề nghị cho việc sử dụng phân compost làm 
từ rác thải và bùn thải/bùn cống (7). Điều này chỉ rõ nồng độ cho phép của các kim loại 
nặng trong đất được thu gom và giá trị để được chấp nhận khi ứng dụng phân compost. 
Điều này nói rõ rằng: 
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- Phân compost về nguyên tắc không nên được ứng dụng nếu các phân tích đất cho 
thấy nồng độ của các kim loại nặng sau vượt quá bất kỳ giới hạn nào sau đây (mg/kg khô): 
  Giá trị trong đất (mg/kg) 
Cadmium 3
Crôm 100
Đồng 100
Chì 100
Thủy ngân 2
Niken 50
Kẽm 300

Phân compost có thể được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt khi mà những 
con số trên vượt quá nếu, tính đến các điều kiện về vị trí và sử dụng, những ảnh hưởng bất 
lợi sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe công chúng. Nếu các số liệu về cadmium và thủy 
ngân là vượt quá thì không nên được ứng dụng. 

- Trong trường hợp những ứng dụng của phân compost được lặp đi lặp lại, các nồng 
độ sau đây (g/ha và năm trên trung bình dài hạn) không được vượt quá. 
  Nồng độ (g/ha·năm) 
Cadmium 33
Crôm 2 000
Đồng 2 000
Chì 2 000
Thủy ngân 42
Niken 330
Kẽm 5 000

Trong trường hợp sử dụng bùn đã phân hủy cho nông nghiệp được sản sinh trong các 
nhà máy khí sinh học, các hướng dẫn của quy định về bùn thải Klärschlamm-Verordnung 
(35) cũng sẽ được theo dõi. Những thiết lập về giá trị cho phép đối với nồng độ của các kim 
loại nặng trong đất và trong bùn được thu gom; ngoài ra, những hạn chế được áp đặt lên 
lượng bùn thải cái mà có thể được áp dụng (xem bảng 1). Hơn nữa, sự chăm sóc cũng phải 
được thực hiện để đảm bảo rằng các giá trị của đất là đồng nhất để tương ứng với các con 
số về đất trong trường hợp của việc ứng dụng phân compost (xem ở dưới) 

Bảng 1 – Hàm lượng cho phép đối với kim loại nặng trong bùn thải theo tiêu chuẩn 
của   Klärschlamm-Verordnung 

Các kim loại 
nặng (HM) 

Các nồng độ thường 
cho phép trong bùn 

thải1) 

Lượng cho phép 
để được áp dụng 

1) 

Nồng độ kim loại nặng tối đa 
cho phép khi áp dụng bùn thải

  mg/kg t/(ha·3năm) g(ha·3năm) g/(ha) 
Cadmium 
Thủy ngân 
Niken 
Chì 

20 
25 

200 
1200 

5
5
5
5

100 
125 

1000 
6000 

33.3 
41.7 

333.3 
2000.0 
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Crom 
Đồng 
kẽm 

1200 
1200 
3000 

5
5
5

6000 
6000 

15000 

2000.0 
2000.0 
5000.0

1) trọng lượng khô 

Đối với các xet nghiệm cụ thể về phân compost, sự xem xét cần được thực hiện cho 
các phụ lục (7). Ngoài ra, các thủ tục kiểm tra được đề cập trong 3.1 phải được ghi nhận tới 
mức có thể áp dụng. 

Trong trường hợp các nhà máy xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học, đối với 
các giới hạn về phát thải tiếng ồn của TA-Lärm [Chỉ dẫn kỹ thuật về giảm thiểu tiếng ồn 
(34)] đưa ra các hướng dẫn đánh giá; đối với phát thải vào không khí các giới hạn được quy 
định tại TA-Luft [Chỉ dẫn kỹ thuật về kiểm soát chất lượng không khí (37)] là thích đáng, 
đối với xử lý nước thải xem các giá trị giới hạn cụ thể được chứa đựng trong Phụ lục 
Allgemeine Rahmen-VwV [Quy tắc về Khung hành chính tổng thể lên các Nhu cầu tối thiểu 
cho việc xả nước thải vào nguồn nước (39)] đã ban hành theo § 7a WHG (Đạo luật về nước 
của Liên bang Đức (38)). Các quy định được trích dẫn áp dụng tương tự đối với các nhà 
máy xử lý chất thải bằng phương pháp vật lý và hóa học. 

13.3.4. Lưu trữ tạm thời (trung chuyển)   

Nội dung này tương tự như nêu tại mục 13.3.1 và 13.3.3 liên quan đến các qui trình 
kiểm tra và xác định giới hạn các tác động môi trường tiềm tang.   

13.3.5. Đổ chất thải 

Để kiểm tra và đánh giá tác động môi trường của vị trí bãi chôn lấp, điều quan trọng 
là sự vận chuyển chất thải được giám sát cẩn thận (phiếu giao nhận, kiểm soát đầu vào). 
Nếu các thiếu sót và những bất thường xảy ra ở đây, thường xuyên đổ rác tại các vị trí bãi 
chôn lấp không đúng sẽ sản sinh ra những mối nguy hiểm tiềm tàng hoàn toàn khác so với 
các dự đoán trong sự quy hoạch ban đầu, tức là trong bản tóm tắt khẳng định – phủ định 
ban đầu được đưa ra đối với chất thải được phân phát đến vị trí các bãi chôn lấp. Điều này 
có thể được khắc phục bằng cách lấy mẫu bất ngờ thường xuyên hơn – và có thể phân tích 
ngay sau đó – của các chất thải trên đường từ nơi sản xuất đến vị trí các bãi chôn lấp rác để 
xác định các tính năng đặc trưng (sự xuất hiện, tính nhất quán, hàm lượng v.v). Các thủ tục 
kiểm tra và phân tích đáng tin cậy và thực tế sẽ là xác minh tính hữu dụng cao trong khía 
cạnh quan tâm. Xem thêm 3.1 và 3.2 

Các giới hạn chấp nhận được của việc đổ rác  tại các vị trí bãi chôn lấp chất thải đặc 
biệt cần được thiết lập  

Đối với các phát thải tiếng ồn từ vị trí các bãi chôn lấp, các giới hạn được đặt ra trong 
(34) cung cấp các hướng dẫn; đối với việc xử lý nước rĩ rác từ các bãi chôn lấp, tham khảo 
các giới hạn được giới hạn trong Phụ lục 51. 

13.3.6. Xoay vòng chất thải 

Xem thêm 13.3.3 (Xử lý chất thải) 

13.3.7. Thiêu đốt chất thải 

Các phát thải chính được xem xét khi đánh giá tác động môi trường của một lò đốt 
chất thải là khí thải. Bởi vì các thành phần chất thải thường không đồng nhất (ví dụ như 
chất thải sinh hoạt), sự thiêu hủy phải được thực hiện với một mức không khí thừa cao hơn 
để đạt được sự đốt cháy hoàn toàn của vật liêu thiêu hủy và khí thải. Trong trường hợp đốt 
chất thải sinh hoạt, hệ số không khí vượt quá khoảng chừng 2; điều này sản sinh 5.000 đến 
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6.000 m3 khí thô cho mỗi tấn vật liệu thiêu hủy. Với khí thô từ việc thiêu hủy chất thải sinh 
hoạt, 

- Các chất khí ô  nhiễm (chủ yếu là HCl, HF, SO2, NOx, CO and CxHy) 

- Các loại bụi ô nhiễm (chủ yếu là các kim loại nặng như là Pb, Cd, Hg, Sb, Be, Cr, 
Ni) và 

- chất hữu cơ, chủ yếu là các chất khí (như là PCB, HCB, chlorophenols, mà còn 
dioxin và furan) 

được phát thải ra. Theo TA-Luft (37), các giới hạn sau đây áp dụng đối với khí sạch:  

- bụi < 30 mg/m3 

- các chất hữu cơ (được tính là tổng C) < 20 mg/m3 

- Các hợp chất halogen:  

 Hợp chất clo vô cơ (được tính như HCl) < 50 mg/m3 

 các hợp chất flo vô cơ (được tính như HF) < 2 mg/m3 

Đối với các phát thải tiếng ồn từ các lò thiêu hủy, các giới hạn được chỉ định trong 
(34) có thể phục vụ như một hướng dẫn; trong trường hợp của xử lý và thải bỏ nước thải, 
các quyết định phải được thực hiện trên cơ sở của từng trường hợp cụ thể theo tình trạng 
hiện tại của công nghệ.  

13.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác   

Bởi vì tác động địa lý và vật lý, các dự án cung cấp và xử lý phải đứng trong một mối 
quan hệ rõ ràng và hợp lí với các khu vực môi trường và địa lý khác. Điều này đặc biệt 
đúng với các dự án xử lý chất thải (các dự án WD), nên nhớ rằng mối nguy hiểm tiềm ẩn 
được gây ra bởi chất thải sinh hoạt, thương mại và công nghiệp để được xử lý. 

Các khu vực mà có thể bị ảnh hưởng toàn diện bởi các dự án xử lý chất thải, và những 
xung đột liên quan có thể có của việc sử dụng và các hiệu ứng tương tác bao gồm, cụ thể, 
như sau: 

- đất; nông nghiệp và lâm nghiệp 

- nước (nước mặt, nước ngầm); việc quản lý các nguồn tài nguyên nước, kỹ thuật 
thủy lợi,  

- sản xuất nước, cung cấp nước, xử lý nước thải  

- bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn cảnh quan, các nguồn lợi giải trí  

- quy hoạch đô thị/dân cư, sự phát triển công nghiệp 

- các công trình văn hóa và di sản 

- quy hoạch giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không) 
quy hoạch khu vực hiện tại/tương lai, việc sử dụng đất và quy hoạch phát triển; hoạt động 
quy hoạch 

- các vấn đề về khoảng cách hiện tại và quy hoạch các khu vực dân cư  

- tính sẵn có của đất trồng và đất. 

Nếu các xung đột của việc sử dụng xuất hiện, các lựa chọn phải được cân nhắc. Tiêu 
chuẩn trái ngược cái mà được phán đoán chứ không phải hiện trạng, tức là các cơ cấu và 
các dịch vụ hiện có trước khi thực hiện các dự án xử lý chất thải, mà là tiềm năng phát triển 
của khu vực. Do đó, tiêu chí là năng lực không phải hiệu suất hiện tại (41). Cách tiếp cận 
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này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận định và đánh giá tiềm năng của đất, các tiềm 
năng của sinh quyển và các tiềm năng về địa chất thủy văn (cả hai mặt số lượng và chất 
lượng) 

Các biện pháp điều chỉnh, giảm bớt và đền bù có thể cung cấp sự trợ giúp chủ yếu đạt 
đến giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường lý tưởng.  

13.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Đối với bất kỳ dự án xử lý chất thải, vì lợi ích của giảm thiểu tác động môi trường, 
các quy tắc cơ bản sau đây được áp dụng (xem thêm (45)): 

� Ngăn ngừa (tránh) chất thải, tức là ngăn chặn chúng được tạo ra từ địa điểm đầu 
tiên, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cần ưu tiên tái chế hơn. 

� Việc tái chế sẽ ưu tiên hơn các hình thức xử lý khác. 

� Chất thải hoặc các dư lượng cái mà không thể tái chế nên được xử lý thích hợp, tức 
là phù hợp với yêu cầu về môi trường. 

Các giải pháp có lợi cho sinh thái và kinh tế có thể đạt được ở bất cứ nơi nào bằng 
cách áp dụng các nguyên tắc này, miễn là chúng được thích nghi với điều kiện của địa 
phương một cách thích hợp về mặt kỹ thuật. 

Để tổng hợp, những điều sau đây có thể nói đối với sự quan tâm đến những liên quan 
môi trường của các dự án xử lý chất thải: 

Các nhà máy của một dự án như vậy phải được quy hoạch, xây dựng và hoạt động 
phù hợp với các quy tắc chung được chấp nhận hoặc tình trạng công nghệ. Các biện pháp 
đặc biệt thì luôn cần thiết trong trường hợp của các lò thiêu hủy chất thải và vị trí các bãi 
chôn lấp, đặc biệt là nơi mà khoảng cách từ nhà dân cư là tương đối nhỏ hoặc các khu đất 
rộng lớn đang sử dụng. Các lí do chính của trường hợp các lò thiêu hủy là sự ô nhiễm tiềm 
tàng của các khí thải và trong trường hợp vị trí các bãi chôn lấp là sự ô nhiễm nước ngầm 
tiềm tàng của chất thải được xử lý. 

Nếu không định dùng các chất thải đặc biệt và nếu các chất thải đặc biệt không có khả 
năng được đưa ra, những cài đặt khác trong các dự án xử lý chất thải, như là các nhà lưu trữ 
trung gian, các trạm trung chuyển, các công trình ủ phân compost, các nhà máy xử lý theo 
phương pháp vật lý/hóa học v.v được đánh giá là gây ô nhiễm môi trường tương đối ít hơn, 
như là các hiệu ứng của chúng thì thường ít bền vững hơn, ít hơn rất nhiều và chưa sâu rộng, 
đặc biệt là nếu sự quan tâm cụ thể được dành cho sự giảm thiểu tiếng ồn và làm dịu đi mùi 
khó chịu ở giai đoạn lập kế hoạch. 
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14. Xử lý/tiêu huỷ chất thải nguy hại  

14.1. Phạm vi 

Kế hoạch quản lý chất thải đặc biệt và xử lý chất thải theo định hướng môi trường là 
những yêu cầu quan trọng ở các quốc gia. Ở các nước đang phát triển (DCs) các chức năng 
liên kết và các vấn đề được đẩy mạnh vì sự thiếu hụt chung của các nguồn tài chính, cái mà 
được ứng dụng ở hầu hết các nước kinh tế nơi mà những đòi hỏi cấp thiết nhất cần phải có, 
hoặc nơi mà những người đề ra chính sách xem xét rằng chúng là những đòi hỏi cấp thiết 
nhất cần phải có. Xem xét vấn đề từ góc độ ngắn hạn, việc xử lý chất thải nguy hại chấp 
nhận được về phương diện môi trường thì thường không được coi là một sự ưu tiên. Quan 
điểm này thường làm gia tăng các hiệu ứng bất lợi lâu dài lên con người và môi trường, mà 
tại điểm sau đòi hỏi các nguồn tài nguyên hơn nữa, đôi khi nhiều hơn những cái đã được 
lưu giữ ban đầu, để đặt chúng đúng chỗ. 

Quy hoạch hiệu quả của việc quản lý chất thải đặc biệt thì cũng được giới hạn bởi sự 
thiếu hụt các giải pháp kỹ thuật phù hợp, vì thiếu các lý do tài chính hoặc bởi vì thiếu một 
hệ thống hành chính cho xử lý nước thải hoặc vì sự thiếu sót trong đào tạo. Tình hình này 
thường được đặc trưng bởi các nhược điểm về hành chính và tổ chức, bởi việc kiểm soát và 
các năng lực phê chuẩn không tương xứng và không nắm vững trong việc thực thi nguyên 
tắc “người gây ô nhiễm thì phải trả tiền” như một hướng dẫn cho chính sách môi trường. 

Chỉ khi xác định được chất thải với một sự hiểu biết về thành phần chất thải được ghi 
chép lại, kiểm tra và vận chuyển trong các thùng chứa thích hợp và, sau khi kiểm tra trước 
về những lựa chọn để tái sử dụng, hướng đến hình thức xử lý phù hợp nhất, có thể có những 
mối nguy hiểm không thể tránh khỏi và những hiệu ứng môi trường của việc xử lý chất thải 
đặc biệt được giảm đến mức tối thiểu.  

Tóm tắt môi trường này trình bày những hiệu ứng chính và những biện pháp khả thi 
được liên kết với việc quản lý và thải bỏ chất thải đặc biệt. Tài liệu đó dựa trên nghiên cứu 
rộng rãi được công bố chung bởi Ngân Hàng Thế Giới, WHO và UNEP “Sự loại bỏ an toàn 
của các chất thải nguy hại – Các nhu cầu đặc biệt và Các vấn đề của các Nước phát triển, 
Quy chuẩn của Ngân Hàng Thế Giới trang 93, Tập. I, II, III, Washington D.C., 1989”. 

Việc xử lý chất thải phóng xa thì không được đề cập đến, điều này đòi hỏi các biện 
pháp rất chuyên biệt. 

14.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

14.2.1. Các định nghĩa theo công ước Basel  

“Công ước Basel về Kiểm soát việc Vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy 
hại và việc loại bỏ chúng (Công ước Basel)” ngày 22/03/1989 có thể được coi như một 
chuyển tiếp quan trọng trong sự phát triển của một môi trường luật pháp quốc tế. Quy ước 
này là kết quả của nhiều năm tham vấn chuyên sâu với sự tham gia của hơn 100 quốc gia. 
Nó cung cấp một cơ sở cho việc hạn chế cần thiết của việc ngày càng có vấn đề và cho đến 
nay hầu như không kiểm soát được chuyển động xuyên biên giới chất thải nguy hại, một số 
được khai báo là hàng hóa kinh tế, cái mà được gửi đến các nước khác để tiêu hủy. Nó rất 
hữu ích cho sự cân đối quốc tế của thuật ngữ “các chất thải nguy hại” 

Thuật ngữ “chất thải nguy hại” được quy định chặt chẽ hơn tại Điều 1 (xem Phụ lục 1 
kết hợp với Phụ lục III). Tuy nhiên, ngoài các quốc gia ký kết công ước này cũng có thể 
định nghĩa gần hơn với quốc gia, bởi việc gộp các loại chất thải thêm vào dưới thuật ngữ 
“chất thải nguy hại” dựa trên pháp luật của quốc gia. 

Trong Công ước Basel, của tầm quan trong rộng rãi, Điều 2 xác định “việc quản lý 
các chất thải nguy hại và các chất thải khác chấp nhận được về mặt môi trường” như 
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“chiếm lấy tất cả các bước khả thi để đảm bảo rằng các chất thải nguy hại hoặc các chất thải 
khác được quản lý một  cách mà sẽ bảo vệ sức khỏe con người và chống lại các hiệu ứng 
bất lợi với môi trường có thể là kết quả từ các chất thải như vậy” 

Để có một sự định rõ chi tiết của dạng xử lý, những Điều tương tự đề cập đến các hoạt 
động được liệt kê trong Phụ lục IV của công ước này. Các Phụ lục nêu trên với các dạng 
chất thải, những nét nguy hại đặc trưng và các phương pháp xử lý có thể được tìm thấy 
trong Phụ lục 1 – 3 của tài liệu này. Phụ lục 4 đưa ra một danh sách của các chất nguy hại, 
như được lấy từ Phụ lục đến Hướng dẫn của EC (Cộng đồng Âu Châu) về chất thải độc hại 
và nguy hiểm. Điều này cho thấy mức độ mà công ước Basel dựa vào Hướng dẫn của EC. 

14.2.2. Các vấn đề đặc thù của các quốc gia đang phát triển   

Tình hình ở các nước đang phát triển thì thường đặc trưng bởi các vấn đề sau trong 
quá trình tiến hành và xử lý hoặc thải bỏ chất thải nguy hại: 

1. Bản chất độc hại của các chất này cho con người và môi trường, cũng như việc tổng 
hợp nhu cầu cho việc hành động là không được công nhận, hoặc là không đủ sự thừa nhận 
bởi các nhà điều hành của các nhà máy công nghiệp (nguồn phát sinh chất thải), những nhà 
hoạch định chính sách và công chúng. 

2. Không có khung chính sách hoặc kinh tế chính trị nhằm tránh hoặc giảm thiểu chất 
thải nguy hại; đồng thời, khuôn khổ luật pháp cho giám sát xử lý, bao gồm cả việc quản lý 
cần thiết để thực hiện các tiêu chuẩn, là không thỏa đáng. 

3. Thiếu cơ sở xử lý và một hệ thống giám sát phù hợp cho các chất thải này. 

4. Việc theo dõi và quan trắc không khí, đất, nước v.v không được thực hiện hoặc chỉ 
thực hiện một cách sơ sài. 

Một số điều kiện phụ hạn chế phạm vi đối với việc hành động và ra quyết định. Một 
số các hạn chế mà có liên quan cụ thể đến các nước đang phát triển như sau: 

� hạn chế nguồn lực tài chính: đặc biệt là ngoại tệ có thể chuyển đổi 

� thiếu hụt nguồn nhân lực: đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý, 
điều hành 

� hạn chế đất sử dụng: cụ thể là do mật độ dân số cao tại các điểm nhất định trong 
khu vực đô thị (sự phân cực) 

� điều kiện môi trường địa phương: cụ thể là do tương đối thiếu tài nguyên nước và 
thực tế là trong các khu vực có mật độ dân số cao ở các nước đang phát triển mực nước 
ngầm thường gần với bề mặt, do đó, ô nhiễm có thể có những hậu quả nguy hại cho sức 
khỏe và môi trường. 

Việc quản lý chất thải đặc biệt chấp nhận được về mặt môi trường phải tính đến các 
nhân tố trên. Một số các phản ứng phụ có thể nghiêm trọng được xét thấy là thiếu các cơ sở 
xử lý và không có sự thay thế để giảm thiểu chất thải. 

14.2.3. Khảo sát các dạng chất thải phát hiện được tại các quốc gia đang phát triển   

14.2.3.1. Tổng quan 

Như đã nêu, số lượng, loại và thành phần chất thải đặc biệt chủ yếu phụ thuộc vào các 
hoạt động công nghiệp trong khu vực địa lý. Hơn nữa, hàng hoá nhập khẩu phức tạp liên 
quan đến tình hình chất thải. Cơ cấu kinh tế và các ngành thường thấy ở các nước đang phát 
triển thường được đặc trưng bởi mức độ cao của các quá trình tiêu chuẩn hóa sản xuất trong 
ngành (công nghiệp) phụ, bằng cách sử dụng các quy trình đó như là một quy tắc không 
tương ứng với tình trạng công nghệ ở các nước công nghiệp hóa và có xu hướng có nhiều 
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hơn nữa các chất thải chuyên sâu (mặc dù điều này không nhất thiết phải liên quan đến chất 
thải nguy hại). Hơn nữa khu vực kinh tế chính (nông nghiệp, lâm nghiệp và khai thác 
khoáng sản) đóng một phần quan trọng. Cụ thể các loại chất thải được sản xuất bởi các lĩnh 
vực này, đặc biệt là số lượng lớn chất thải với một tiềm năng nguy hiểm khác nhau. Ví dụ, 
các bãi chất thải, đầm bùn, và chất thải lỏng có thể chứa các kim loại nặng độc hại (Hg, Cd, 
As, Pb v.v), các chất phóng xạ và xyanua. Điều này áp dụng đặc biệt để khai thác khoáng 
sản kim loại màu và quý. 

Vấn đề luôn luôn phải được dự kiến trong cách giải quyết với những chất sau đây, 
không giống như các chất thải tổng quát hơn từ sản xuất công nghiệp, có thể cũng có kết 
quả từ quá trình tiêu thụ: 

� dầu và các chất có chứa dầu, một số có chứa PCBs (ví dụ như các đội xe, các phân 
xưởng v.v) 

� các hóa chất nông nghiệp và dư lượng của chúng 

� chất thải bệnh viện. 

Vật liệu xây dựng có chứa amiăng cũng phải được xem xét. 

14.2.3.2. Điểm phát thải  

Khu vực kinh tế quan trọng nhất cho một sự phát sinh chất thải đặc biệt là công 
nghiệp (có tính đến nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp). Những điểm phát sinh sau đây 
là điểm khởi đầu cho việc giảm chất thải sản xuất. Chúng phải được xem xét một cách khác 
nhau trong các doanh nghiệp phụ thuộc vào loại chất thải, nguồn nguy hiểm và các chiến 
lược có thể tái chế: 

- Tại điểm 2 của tài liệu tham khảo đã được thực hiện cho Phụ lục I của Công ước 
Basel và danh mục các loại chất thải được cung cấp ở đây, theo định nghĩa của chất thải 
nguy hại (xem thêm Phụ lục1). 

- Đề án phân loại thêm nữa cho các chất thải đặc biệt với sự tham khảo đến các khu 
vực có thể xảy ra được định rõ trong Tóm lược 2 (Phụ lục 6). 

- Một phân loại chất thải phân biệt theo ngành cho sự xuất hiện của các chất này được 
lấy từ Quy chuẩn Ngân hàng Thế giới trang 93 và đặt ra trong Phụ lục7. 

Trong quá khứ, các ngành công nghiệp sau đây đã được chứng minh có sản sinh chất 
thải “đặc biệt” nhiều: 

� công nghiệp hóa chất và chế biến dầu 

� ngành công nghiệp dược phẩm 

� công nghiệp kim loại màu/đen 

� ngành công nghiệp sản xuất xe hơi/cơ khí /xử lý bề mặt 

� kỹ thuật điện/kỹ thuật chính xác 

� nghềin ấn/thuốc nhuộm và sản xuất và gia công chất tạo màu 

� chế biến chất dẻo 

� chế biến thủy tinh 

� sản xuất da 

� chế biến amiang 

� khai khoáng, luyện kim, nấu chảy kim loại 
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Các hoạt động tiêu thụ và ngành dịch vụ nói chung phát sinh số lượng chất thải ít hơn. 
Chất thải nhiễm dầu thường tạo ra những vấn đề xử lý đặc biệt ở các nước đang phát triển. 
Bảng tại Phụ lục 8 cho một ý tưởng của các loại chất thải đặc biệt được phát sinh trong các 
cơ sở sản xuất nhỏ và bằng việc sử dụng các sản phẩm nhất định. 

Khu vực nhập khẩu hàng hoá phức tạp đặt ra một vấn đề cụ thể. Các chất này thường 
đưa ra  những vấn đề nghiêm trọng cho việc thải bỏ và xử lý sau khi nó đã trở thành chất 
thải. Điều này phải được tính trước, tức là tại thời điểm nhập khẩu; giải pháp có thể bao 
gồm các lệnh cấm nhập khẩu hoặc giao ước để nhận chất thải trở lại. 

Sự chú ý đặc biệt phải được đặt ra đối với chất thải đặc biệt từ bệnh viện, đã đề cập ở 
trên. Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe (xem thêm các tóm 
tắt về Phân tích, Chẩn đoán, Kiểm tra, Những tiện nghi công cộng) 

14.2.3.3. Nhận dạng chất thải   

Trong Tóm lược 1 (Phụ lục5) một hình thức đơn giản của việc phân loại và xác định 
các vật liệu thải đã được đề xuất. Các hóa chất phân tích trong phòng thí nghiệm đưa ra các 
phương pháp nhận dạng đặc điểm quan trọng, nhưng có thể liên quan đến rất nhiều công 
việc và chi phí, và những phòng thí nghiệm lắp đặt phù hợp thì thường không có sẵn. Thực 
tế hơn cả là nghiên cứu các quy trình sản xuất. Bởi vì những tiêu chuẩn hóa của họ, một 
trong những hiểu biết chung về các vật liệu thải và các sản phẩm có liên quan được sản xuất 
bởi các quy trình sản xuất khác nhau. Hơn nữa những điều tra có thể thực hiện sau đó, sự so 
sánh các dải dữ liệu với các đặc tính vật liệu khác nhau. Các dải dữ liệu như vậy có sẵn ở 
một số quốc gia;  Những mô tả các chất bởi các đặc tính hóa học và sự xuất hiện của chúng, 
là một sự trợ giúp trong việc xác định các chất. 

Ở Mỹ có một đăng ký chính thức về các chất nguy hại (Đăng ký liên bang), đang ký 
này thường được sửa đổi và cập nhật liên tục. Ở các quốc gia khác cũng có những chi tiết, 
những quy tắc do pháp luật định ra và sự phân loại để xử lý các vật liệu và để giảm thiểu 
các tác động nguy hại được liên kết với chúng. Phụ lục B của TA-Abfall đã được đề cập ở 
trên cho thấy chi tiết các thủ tục lấy mẫu và phân tích đối với việc kê khai và xác định các 
chất thải độc hại, với những tham khảo các tiêu chuẩn DIN của Đức có liên quan. 

Vấn đề cơ bản trong việc xác định chất thải là các chất đó thường trở thành hỗn hợp, 
để sự nhận định cuối cùng là không thể dựa trên các đặc tính đơn độc của vật liệu. Thêm 
vào đó, có nhiều chất là rất khó để phân tích, đặc biệt là những chất mà có thể độc hại với 
một lượng rất nhỏ (ví dụ dioxin, furan). 

14.2.3.4. Các phương pháp cho phép chất thải nguy hại được tiêu huỷ phù hợp với 
môi trường   

Mặc dù sự phân bổ như vậy sẽ dẫn đến sự xử lý chấp nhận được về mặt môi trường 
phụ thuộc chủ yếu vào loại và trang thiết bị của các nhà máy đó (tức là trạng thái công nghệ 
là đạt). Các điều khoản do luật pháp quy định phải đảm bảo rằng sự ưu tiên thì được dành 
cho việc tái chế chất thải bất cứ nơi nào kỹ thuật có thể có (tức là nơi mà một quá trình phù 
hợp là sẵn có) và có thể khả thi về mặt kinh tế (tức là bất cứ chi phí bổ sung được bù đắp 
bởi doanh thu tương ứng). 

Khi phân bổ chất thải đến các tuyến xử lý thích hợp, những khía cạnh sau đây là quan 
trọng: 

� tính thống nhất. 

� hình dáng, màu sắc, 

� mùi 
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� Tính cháy trong điều kiện bình thường, 

� Phản ứng với nước, không khí và các chất khác, 

� các sản phẩm phản ứng từ các tuyến xử lý thấy trước 

Ngoài ra, có rất nhiều tiêu chí khác cần được kiểm tra dựa trên các trường hợp cụ thể. 

Trong trường hợp chất thải có thể được đổ bỏ tại các bãi rác phụ thuộc chủ yếu vào 
đặc tính tách chiết. Đặc biệt các chất phản ứng có thể chỉ được kết hợp sau khi tiền xử lý 
thích hợp. Về nguyên tắc, chất thải vô cơ, chất thải rắn, và chất thải nén lại là phù hợp để 
đổ bỏ. Phụ lục D của TA-Abfall liệt kê một số lượng lớn các tiêu chí cho việc đổ bỏ trên 
mặt đất, đó là phương pháp xử lý chính ở các nước đang phát triển (xem thêm Bảng 1). Sự 
lựa chọn xử lý này tương đối rẻ nên luôn được tiếp tục sử dụng khi “các rào chắn địa chất” 
(đá không thấm nước như là đất sét và mácno) với độ dày vừa đủ (khoảng vài chục mét) 
được xác định và/hoặc có thể gia cố hoặc thay thế bởi các rào chắn kỹ thuật (màng tự 
nhiên)  

Bảng 1 – Các tiêu chí cho phép chất đống chất thải trên mặt đất theo tiêu chuẩn TA-
Abfall của CHLB Đức 
Thông số  
Độ ổn định     
Độ bền mặt cắt > 25 kN/m
Biến dạng dọc trục < 20 %
Cường độ chịu nén không hạn chế (đặc trưng dòng chảy) > 10 kN/m
Thất thoát do đốt cháy dư lượng các chất khô ban đầu < 10 wt % 
Trích ly các chất có nguồn gốc đất đá (lithophilic)  < 4 wt %
Tiêu chuẩn nước tách chiết 4-13    
pH  < 100,000 uS/cm
Độ dẫn < 200 mg/l
TOC < 100 mg/l
Phenol < 1 mg/l
Asen < 2 mg/l
Chì < 0.5 mg/l
Catmi < 0.5 mg/l
Crom (VI) < 10 mg/l
Đồng < 2 mg/l
Niken < 0.1 mg/l
Thủy ngân < 10 mg/l
Kẽm < 50 mg/l
Florua < 50 mg/l
Amoni < 1,000 mg/l
Clorua < 10,000 mg/l
Xyanua, dễ dàng giải phóng < 1 mg/l
Sunphat < 5,000 mg/l
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Nitrit < 30 mg/l
AOX < 3 mg/l
Thành phần tan trong nước  < 10 % wt

Chương 6 (Kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại) và 7 (Các yêu cầu kỹ thuật đối với việc 
xử lý an toàn chất thải nguy hại) của các nghiên cứu chung bởi Ngân Hàng Thế Giới, WHO 
và UNEP “Xử lý an toàn các chất thải nguy hại, Kỹ thuật Ngân hàng Thế giới Trang 93” 
quyển II và III cung cấp sự trợ giúp để có thêm các chi tiết kiểm tra. 

Các chất thải đặc biệt chỉ nên được xử lý bằng cách thiêu hủy nơi mà (giả sử chúng có 
đủ giá trị nhiệt để thiêu hủy ví dụ trong các lò quay được sử dụng trong công nghiệp 
ximang) chúng không thích hợp để đổ bỏ trên mặt đất bởi vì hàm lượng chất hữu cơ ô 
nhiễm ở nơi mà, thêm vào, việc xử lý bằng nhiệt đó đảm bảo sự tiêu hủy an toàn các thành 
phần phức tạp đó. Các chất thải thích hợp để thiêu hủy chỉ chứa một số lượng giới hạn các 
kim loại nặng và các nguyên tố đa nguyên tử khác (flo, clo). 

Các kiểu xử lý chất thải đặc biệt khác nhau như hóa học/vật lý và sinh học đáp ứng để 
giảm thiểu hàm lượng ô nhiễm và /hoặc khối lượng chất thải. Chúng được sử dụng đối với 
các chất thải có hàm lượng ô nhiễm cao và nơi mà quá trình này cho phép tách, chuyển đổi 
hoặc sự cố định của những thành phần gây ô nhiễm môi trường. 

Các chất thải được chỉ định cho các phương pháp xử lý thân thiện với môi trường 
bằng các phương pháp thử nghiệm phù hợp, cái mà được thực hiện nói chung là trên cơ sở 
của các phân tích thành phần chất thải. Khi các thành phần chất thải được nhận biết, chất 
thải có thể được chỉ định dựa trên cơ sở của các biện pháp khuyến cáo. 

14.2.4. Nhận dạng mức nguy hại do việc lưu trữ các chất thải đặc biệt   

Sự nghiên cứu về mức độ nguy hiểm của các chất thải nguy hại khác nhau chủ yếu 
phụ thuộc vào tính chất cụ thể của vật liệu, được chia thành các giai đoạn thu gom, vận 
chuyển và xử lý/thải bỏ. Sự phân loại các mối nguy hiểm khác nhau phải được phân chia 
thành các dạng tác động lên con người và môi trường. 

Các xáo trộn môi trường được dự đoán lần nữa chủ yếu dựa trên các tính chất vật liệu 
(ví dụ độc tính sinh học, độc tính cho con người, sự phân hủy, sự tích tụ, tính biến đổi 
nhanh). Hiển nhiên nó sẽ không thể dùng, trong khuôn khổ của nghiên cứu này, để xác định 
lượng lớn chất thải nguy hại (xem thêm tại nghiên cứu chi tiết trong Kỹ thuật của Ngân 
Hàng Thế giới trang 93, Chương 2 Quyển I). 

Đối với các giai đoạn xử lý chất thải riêng biệt, mặt khác, một số các quan sát chung 
có thể được thực hiện. Sự thu hồi hoàn chỉnh (thu gom) của các vật liệu thải tại điểm phát 
sinh trong các thùng chứa phù hợp là cần thiết cho việc xử lý chất thải nguy hại phù hợp về 
mặt môi trường. Các thùng chứa thu gom được sử dụng phải thích hợp với đặc tính vật liệu 
của các chất (ví dụ như dễ cháy, nổ, ăn mòn v.v) và nên tính toán đến các khía cạnh khác 
(cường độ, độ bền, độ nén chặt, tính phù hợp v.v). Ngoài ra, chúng phải có kích thước đủ để 
chứa khối lượng chất thải phát sinh thường xuyên.  

Cần lưu ý rằng những sai lầm được thực hiện ở giai đoạn này của việc xử lý chất thải 
thì thường khó để hiệu chỉnh sau này. Việc nhận định kết quả của chất thải để đảm bảo sự 
thu gom phù hợp là có tầm quan trọng cao.  

Điều tương tự cũng được áp dụng để vận chuyển và thải bỏ và để tái chế hoặc xử lý 
các vật liệu nguy hại đó. Một số quốc gia đã có quy định bao gồm các giới thiệu xử lý chi 
tiết cho các dạng chất thải có liên quan, thí dụ tại Đức, TA-Abfall. Trong EC, Chỉ thị 
80/68/EEC trong việc bảo vệ nguồn nước ngầm chống lại sự ô nhiễm được gây ra bởi một 
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số chất nguy hiểm được áp dụng (tùy thuộc vào thời kỳ thực hiện từ cuối 1981). Mỹ và các 
quốc gia khác cũng có các quy định phù hợp theo luật định trong lĩnh vực này. 

14.2.5. Đánh giá nguy hại của “Nguồn-vận chuyển-điểm đến” "Source-Transport-
Destination"  

Theo quan điểm của các khía cạnh được mô tả ở trên một sự đánh giá chi tiết mối 
nguy hiểm chỉ có thể được thực hiện trong phương diện của các nhân tố đặc biệt nguy hại. 
Tuy nhiên, một số ý kiến chung có thể được thực hiện mà sẽ phục vụ cho việc minh họa các 
nguyên tắc chung. 

14.2.5.1. Các giai đoạn của đánh giá nguy hại   

Một sự đánh giá nguy hại gồm có nhiều giai đoạn. Bắt đầu bằng phân tích tóm tắt, 
chức năng của chúng là để cung cấp một danh sách tóm tắt chính xác chất gây ô nhiễm. 
Đây là tổng của tất cả các chất mà có thể về mặt nguyên tắc gây ra một mối đe dọa lâu dài 
đến con người và môi trường.  Trong trường hợp “xử lý chất thải đặc biệt” điều đó rõ ràng 
sẽ phụ thuộc nhiều vào thành phần của chất thải và phương pháp xử lý. 

Giai đoạn thứ hai là các phân tích dòng thải, trong đó có một sự cố gắng để thực hiện 
để quyết định việc thải bỏ các chất ô nhiễm thực sự xuất hiện. Điều đó được quyết định bởi 
tính linh động của các chất ô nhiễm. 

In a third stage, an exposure analysis is carried out, the function of which is to 
consider the possible pollutant burden paths for goods and people. Such burden paths may 
be: 

 
Sự ô nhiễm nước ngầm � Nước uống 
Sự ô nhiễm không khí  � Không khí hít vào 
Việc xả bỏ các chất ô nhiễm vào đất  � Chuỗi thức ăn/nước ngầm 
Sự hấp thu các chất ô nhiễm thông qua sự hấp 
thụ qua da  � Tiếp xúc với da 

Vào giai đoạn cuối, những phân tích rủi ro thực sự phải được thực hiện. Điều đó đánh 
giá tác động lên môi trường và sức khỏe con người của các mối nguy hiểm và rủi ro kết quả 
từ những sự tiếp xúc khác nhau. Điều này được thực hiện trên cơ sở giá trị giới hạn, nếu có, 
hoặc dưới hình thức đánh giá riêng biệt. Mô hình rủi ro cũng bao gồm các khía cạnh xa hơn 
nữa như là sức nặng của các rủi ro xảy ra và ước tính các hiệu ứng nguy hiểm hoặc các sự 
cố có thể có. 

Các thảo luận sau đây sẽ giúp để nhận ra hoặc giảm thiểu các nhân tố nguy hại có liên 
quan đến việc xử lý chất thải đặc biệt.  

14.2.5.2. Nguồn: điểm phát sinh chất thải   

Như đã đề cập, các chất thải nguy hại bắt nguồn chủ yếu từ sản xuất công nghiệp và 
các hàng hóa nhập khẩu; chất thải nguy hại cũng có thể phát sinh từ các khu vực sản xuất 
nông nghiệp, sự khai mỏ, sự biến đổi của các vật liệu thô, hàng hóa tiêu thụ và nguyên liệu 
sản xuất. Các quy tắc chung sau đây có thể được áp dụng cho việc xử lý các vật liệu như 
vậy, để giảm thiểu các mối nguy hại có liên quan. 

� cấm trộn lẫn nhau: sự thu hồi và thu gom các chất trong các thùng chứa thích hợp 
để đặc tính của vật liệu và cấm trộn các dạng chất thải đặc biệt khác nhau, 

� kiểm tra thường xuyên thành phần chất thải, 
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� chấp hành quy định về an toàn trong quá trình xử lý và lưu trữ tạm thời chất thải 
nguy hại, 

� chuẩn bị kế hoạch phòng ngừa cho các sự cố có thể, 

� cung cấp đào tạo cho nhân viên tham gia xử lý các chất thải. 

14.2.5.3. Vận chuyển 

Việc vận chuyển các chất thải nguy hại khác là đáng kể tại các nước đang phát triển từ 
thực tế ở các nước công nghiệp hóa. Mặt khác có thể giả định rằng mật độ giao thông thấp 
– một yếu tố tích cực trong một đánh giá so sánh mối nguy hại. Tuy nhiên, có thể có một sự 
tập trung giao thông rất cao tại một số khu vực có mật độ dân số đông đúc với cùng một cơ 
sở hạ tầng giao thông phát triển kém về mặt các con đường giao thông, với chế độ giao 
thông không phù hợp và thường là không đủ phương tiện an toàn tiêu chuẩn.  

Do đó những vấn đề tồn tại là do các yếu tố sau: 

� các tuyến đường giao thông xấu, 

� sự quá tải của các phương tiện giao thông hiện có, nhất là ở các vùng lân cận của 
các trung tâm đô thị, 

� không đủ phương tiện an toàn, 

� những người lái xe được huấn luyện không đầy đủ để xử lý các vật liệu nguy hiểm. 

Rút ra kết luận để thực hiện một đánh gia mối nguy hại, điều đó là cần thiết để xác 
định: 

Các hàng hóa được vận chuyển và các đặc tính của chúng 

Các dạng vận chuyển � đường bộ, được sắt và đường thủy nội địa (đường sông) 

Xác suất của các vụ tai nạn/sự cố � và các hình thức vận chuyển trong khu vực xử lý 

Mức độ thiệt hại đến con người và môi trường trong trường hợp xảy ra tai nạn 
�  thí dụ các tác động của tàu bị đắm so với các vụ tai nạn đường bộ.   

Việc lựa chọn hình thức và lộ trình vận chuyển nên dựa vào những sự suy xét như vậy. 

Nếu một sự so sánh giữa các quốc gia này với việc thực hành tại nhiều nước khác, nơi 
mà nguồn lực đáng kể được dành cho việc quản lý và giám sát việc vận chuyển chất thải, 
người ta sẽ đánh giá cao tầm quan trọng thuộc lĩnh vực này. Ngoài các quy định quốc gia 
cũng có các quy định quốc tế và siêu quốc gia có hiệu lực trong ngành giao thông mà phải 
được tuân theo. Liên Hiệp Quốc cũng đã chuẩn bị quy định về vận chuyển hàng hoá độc hại, 
các loại nguy hại khác nhau bởi các đặc tính nguy hại của các hàng hóa để được vận chuyển 
(xem thêm Phụ lục 3) 

14.2.5.4. Điểm đến: các nhà máy xử lý/tiêu huỷ chất thải đặc biệt   

Các mối nguy hại đến môi trường phát sinh từ các nhà máy xử lý/thải bỏ các chất thải 
nguy hại phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp xử lý hoặc đổ bỏ chất thải và sự phù hợp của 
các chất đối với các phương pháp xử lý đó. Các nguyên tắc của địa điểm quy hoạch được 
giải quyết trong một tóm tắt môi trường riêng biệt. 

Một lượng lớn các quy trình xử lý bằng nhiệt, hóa học/vật lý hoặc sinh học hiện có là 
những giới hạn đặc biệt về môi trường phải gánh chịu. Do đó nó là quan trọng để đưa ra các 
chất thải thích hợp và được cho phép đối với các quy trình có liên quan. Những quy tắc 
phải được đưa ra trong mặt này, hoặc một cái khác làm cho thích nghi, để đảm bảo việc loại 
bỏ các chất không phù hợp từ các phương pháp xử lý nào đó (thí dụ Bảng 1 đưa ra danh 
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sách các yêu cầu cho việc đổ bỏ trên mặt đất của các chất thải). Việc định rõ vị trí chắc 
chắn của các chất thải để xác định các phương pháp xử lý hoặc, là bước đầu tiên, việc ngăn 
chặn các vật liệu như vậy từ các quy trình xử lý không phù hợp có thể dẫn đến một sự cải 
thiện chủ yếu trong việc xử lý chất thải đặc biệt quan trọng để bớt đi sự ô nhiễm môi trường. 

Các phương pháp hóa học/vật lý và sinh học của việc xử lý chất thải đặc biệt chỉ có 
được tại một phần nhỏ khả năng xử lý của các nước đang phát triển. 

Nói chung, các phương pháp xử lý chính là bãi rác và sự thiêu hủy bao gồm các hình 
thức khác nhau của sự ô nhiễm và các mối nguy hại đến môi trường. Một nhà máy thiêu 
hủy chất thải đặc biệt đôi khi có thể sản sinh ra các phát thải không thường xuyên, trong 
trường hợp của những nơi đổ rác đối với các chất thải đặc biệt, những hiểu biết không đầy 
đủ của hành xử trong thời gian dài của kết cấu đưa ra các vấn đề cơ bản. Môi trường nước 
(nước ngầm và nước mặt) sẽ có rủi ro một cách đặc biệt từ việc đổ bỏ của các vật liệu thải 
và do vậy phải được cân nhắc cẩn thận. Những nơi đổ rác trên mặt đất thường đưa ra những 
nguy hại nghiêm trọng cho môi trường bởi vì bị ô nhiễm do rò rỉ. Ở đây cũng vậy, nó là 
thích hợp để đánh giá những nguy hiểm cụ thể được đặt ra bởi những chất riêng biệt hiện có, 
do đó một phân tích cẩn thận phải được thực hiện để xác định những chất gây ô nhiễm để 
được phân bổ cho các quy trình xử lý hoặc đổ bỏ chất thải. Pháp luật đặc biệt nên được 
thông qua trong lĩnh vực này bằng cách sử dụng tiêu chuẩn loại trừ hoặc các quy định phân 
bổ rộng rãi hơn. 

Đối với các đánh giá nguy hại để xác định các tác động bất lợi tiềm tàng lên khu vực 
dân cư, có thể nói rằng các nhà máy xử lý nhiệt thì thường nằm gần các khu vực có mật độ 
dân cư đông đúc và do đó gây ra các mối nguy hại khác (các rủi ro cho sức khỏe thí dụ do 
các tai nạn hoặc các phát thải dioxin từ sự thiêu hủy chất thải và thiêu hủy chất thải đặc biệt 
một cách cụ thể) từ vị trí các bãi chôn lấp rác, bởi vì việc sử dụng đất được ưu tiên, thì 
thường tách biệt và tập trung đất nhiều hơn. Nó nên được tính đến việc gom rác là một phần 
không thể tránh được của tất cả các quy trình xử lý, các chất như vậy thì luôn được tạo ra 
mà không phải trải qua bất cứ quá trình xử lý nào và do đó phải thực sự được đổ bỏ. 

Để giảm thiểu mối nguy hại được kết hợp với hai phương pháp xử lý chính, các biện 
pháp sau đây phải được thông qua hoặc cho phép: 

Sự thiêu hủy chất thải đặc biệt: 

� Sự hoạt động/thực hiện xử lý bằng nhiệt: Các lò quay với  nhiệt độ thiêu hủy 
khoảng 1000-1200° C là đặc biệt thích hợp; làm sạch khí thải hiệu quả /sự rửa khí thải là 
cần thiết. 

Bãi rác thải đặc biệt: 

� lựa chọn vị trí thích hợp được tính đến các điều kiện địa chất, 

� Các biện pháp kết cấu: Chống thấm đáy (tự nhiên/tổng hợp), tầng bao phủ, kiểm 
soát sự nén chặt, giảm thiểu sự rò rỉ, phục hồi và xử lý nước rò rỉ,  các biện pháp tách khí  

� hoạt động của bãi rác: Các biện pháp để tránh bị phát tán và các phát thải tiếng ồn, 
giảm thiểu sự rò rỉ, sự nén chặt, sự hợp nhất, bảo vệ tiếng ồn, nơi đổ rác riêng biệt/ sự hợp 
nhất của một số các vật liệu thải, các biện pháp để bảo vệ các vị trí, biện pháp phòng ngừa 
sự cố, 

� giám sát hậu đóng cửa bãi rác: Kiểm tra các ống thông hơi phía trên và dòng chảy 
ngầm ở dưới đất. 
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14.2.6. Các thành phần và giai đoạn của quản lý chất thải nguy hại chấp nhận 
được về mặt môi trường   

Một bản liệt kê các loại chất thải phải được thiết lập cho thấy đặc tính chất thải được 
xác định một cách chính xác. Tóm lược 1 trong Phụ lục 5 là một trích dẫn từ một sơ đồ 
phân loại đơn giản và thiết thực, cung cấp một cơ sở cho việc đánh giá các chất và việc xử 
lý thích hợp các chất thải đã được phân loaị như thế. 

14.2.6.1. Các giai đoạn của qui hoạch quản lý chất thải   

Việc tiếp theo, giai đoạn thứ hai bao gồm việc quy hoạch các biện pháp xử lý đặc biệt 
đối với việc xử lý thêm (thu gom-vận chuyển-thải bỏ/xử lý) của các vật liệu và ước lượng 
tổng hợp các mối nguy hại trong bối cảnh cụ thể của địa phương trong các giai đoạn đó. 

� thu gom/sự thu gom tách biệt – với lưu trữ tạm thời khi cần thiết 

� vận chuyển – với việc bốc dỡ khi cần thiết 

� Thải bỏ - thông qua phương pháp xử lý/thải bỏ. 

Kết quả quy hoạch sẽ phụ thuộc vào thuộc tính của chất thải đặc biệt, mà được biết 
trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, phải nhớ rằng các vật liệu thải là các hỗn hợp, làm 
khó khăn hơn cho đánh giá và phân loại chúng, và một lần nữa đòi hỏi kiến thức về thành 
phần cấu tạo chất thải. Hơn nữa các điều kiện kinh tế-xã hội và địa lý-sinh thái địa phương 
phải được tính đến, nơi mà có những tác động rõ ràng. 

Các khía cạnh như vậy bao gồm – lối sống và các thói quen tiêu dùng, 

- các hình thức định cư và sử dụng đất, 

- cơ cấu kinh tế, 

- mật độ và sự phân bố dân cư, 

- thành phần cấu tạo của đất, 

- sự tồn tại và tính sẵn có của các tài nguyên nước, 

- diều kiện khí hậu, v.v. 

Những  nhân tố đó và khác do đó ảnh hưởng đến kết quả quy hoạch và đánh giá tổng 
hợp các mối nguy hại. Vì vậy nó là bắt buộc đối với việc đánh giá, dẫn đến một sự thực 
hiện việc thải bỏ đối với các chất thải nguy hại chấp nhận được về mặt môi trường, được 
thực hiện có tính đến các vấn đề đặc biệt nảy sinh, bằng cách sử dụng các tiêu chí khác 
nhau hoặc một khoản trợ cấp khác nhau từ việc áp dụng ở các nước công nghiệp hóa (ICs - 
industrialised countries)  

Hơn nữa, các biện pháp phải được phân biệt về hiệu quả của chúng qua từng thời gian 
và giai đoạn mà chúng được thiết kế. Trên một tầm nhìn ngắn hạn, các biện pháp là cần 
thiết để thực hiện việc đổ bỏ với các phương pháp xử lý và thải bỏ không thuận lợi các chất 
thải nguy hại, trong khi với tầm nhìn dài hạn các giải pháp chấp nhận được phải được tìm 
thấy để phát triển một chiến lược thích hợp với nguồn tài chính vừa đủ và các nguồn tài 
nguyên môi trường sẵn có. 

Điểm khởi đầu cho việc xác định và kiểm soát các chất thải nguy hại là một phân tích 
các nguồn có thể có (tức là chất thải sản xuất/nhập khẩu). Các chất thải nguy hại là kết quả 
từ các quy trình sản xuất và là một kết quả của việc tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên, sản xuất 
công nghiệp là một nhân tố rất quan trọng, vì vậy việc biên soạn (cập nhật sau đó khi cần 
thiết) của một bản tóm tắt các cơ sở công nghiệp trong khu vực quy hoạch sẽ cung cấp một 
lời khuyên có giá trị để đoán trước các dạng chất thải đặc biệt và nảy sinh. Quy trình của 
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việc nhận biết tình trạng hiện tại do đó là một bước cơ bản quan trọng trong việc quản lý 
chất thải đặc biệt. Cụ thể là ở các nước đang phát triển, người ta phải xem xét các hàng hóa 
nhập khẩu phức tạp, có thể sản sinh rất nhiều các vật liệu nguy hại gây rắc rối tại phần cuối 
của vòng đời sản phẩm. 

Sự bắt nguồn từ cơ sở này, thông tin hơn nữa phải đạt được đối với hiệu quả của việc 
quy hoạch quản lý chất thải. Các quy trình giai đoạn quan trọng sau đây nên được chú ý: 

1. Tóm tắt các điểm chung hiện tại: loại, số lượng và thành phần của các chất thải 
nguy hại, 

2. Ước tính sự phát triển trong tương lai 

3. xem xét sự xuất hiện của các chất thải độc hại có liên quan với hàng nhập khẩu, 

4. Kiểm tra khả năng thu gom và vận chuyển an toàn, 

5. Tóm tắt kế hoạch hiện tại và trên thực tế các nhà máy thải bỏ/xử lý đối với các chất 
thải đặc biệt, theo từng loại và khả năng (sự thích hợp đối với một số loại chất thải), 

6. Kiểm tra khả năng của những thay thế được nhận biết trong phần 5, 

7. Kiểm tra khả năng đối với việc giảm tối thiểu chất thải thông qua việc tránh (ví dụ 
sử dụng các công nghệ mới và thân thiện với môi trường) và cơ hội để tiếp thị bất cứ sản 
phẩm tái chế nào (nhiệt/vật liệu), 

8. Phân phối một số vật liệu thải đến các phương pháp xử lý thích hợp (biên soạn một 
chương trình phân phối hoặc công thức loại trừ), 

9. Chuẩn bị các kế hoạch dài hạn phối hợp quản lý chất thải của vùng.  

Ngoài những phần đã nói bên trên, các hoạt động thêm được yêu cầu: 

� Luật pháp: 

- tạo ra một khung pháp lý đối với kế hoạch quản lý chất thải (nền tảng pháp lý), 

- thiết lập luật pháp ưu tiên cho việc tránh hoặc tái chế các vật liệu thải (chấp nhận 
được về mặt môi trường) thay vì thải bỏ, 

- Cấm nhập khẩu các chất thải độc hại qui định trong Công ước Basel, 

- xác minh sự phù hợp của một lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu sản 
sinh ra chất thải nguy hại khi kết thức vòng đời sản phẩm của chúng, 

- thiết lập luật pháp đối với việc xác định các giai đoạn quy hoạch trong việc xây 
dựng các nhà máy mới cho xử lý chất thải nguy hại (thiết lập các quy trình thích hợp), 

- phát triển một bộ máy hành chính xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với việc 
thực hiện các quy định hành chính trong quản lý chất thải thân thiện với môi trường, 

- phát triển một hệ thống hiệu quả các phê chuẩn 

- thiết lập các quy tắc quản lý trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại về tài sản, thiệt hại 
sinh thái và tổn thương đến con người như là một kết quả của sự vi phạm các nguyên tắc 
quản lý chất thải chấp nhận được về mặt môi trường. 

�Kinh tế: 

- phát triển và thực hiện hệ thống khuyến khích kinh tế để ngăn ngừa và giảm thiểu sự 
xuất hiện của chất thải nguy hại (ví dụ thuế phải trả), 

- thiết lập và thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền như hướng dẫn đối 
với quản lý chất thải, 
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- tạo ra các thị trường địa phương cho việc sử dung các vật liệu còn dư, 

- cung cấp ngân hàng chất thải cho một số vật liệu. 

� Khác: 

- các biện pháp để đảm bảo rằng những người làm việc trong lĩnh vực này phải có 
bằng cấp liên quan, 

- đào tạo cho phạm vi rộng rãi của người dân (ví dụ như người vận hành nhà máy, 
người lái xe, nhân viên hành chính), 

- thiết lập các kế hoạch quản lý chất thải phối hợp/các khía cạnh quy hoạch. 

14.2.6.2. Độ quan trọng của các biện pháp phòng tránh/giảm thiểu chất thải và 
khuyến khích xoay vòng/tái sử dụng chất thải. 

Giai đoạn 1-5 là các bước chính theo hướng quy hoạch quản lý chất thải; giai đoạn 6 
và 7 nhằm mục đích để giảm thiểu lượng chất thải, cái mà sẽ tạo thành hạt nhân của các hệ 
thống quản lý chất thải trong tương lai. Ngăn ngừa chất thải độc hại từ nơi xuất hiện đầu 
tiên (thí dụ sử dụng các vật liệu thay thế an toàn hơn hoặc thay đổi một hệ thống khác) là 
bây giờ và trong tương lai sẽ là một phần cơ bản và không thể thiếu của quản lý chất thải 
đặc biệt, có tầm quan trọng đặc biệt ở các nước đang phát triển. 

Các biện pháp khác nhau có thể được thực hiện để ngăn ngừa và giảm thiểu chất thải 
đặc biệt được sản xuất bởi các cơ sở thương mại và công nghiệp: 

� sử dụng nguyên liệu thô ô nhiễm thấp làm đầu vào của các quá trình (với tiền xử lý 
khi cần thiết); 

� sử dụng các quy trình sản xuất tạo ra chất thải và phần dư tối thiểu; 

� giảm thiểu các ô nhiễm chồng chất lên các vật liệu còn sót lại được sản xuất; 

� sử dụng chu trình kín cho việc tái chế các vật liệu thải; 

� phân loại chất thải sinh hoạt và các loại chất thải đặc biệt. 

Một bước quan trọng thêm nữa là làm phong phú trong luật về bắt buộc tái chế chất 
thải trước khi thải bỏ các chất thải nguy hại. Điều này nên đi kèm với các biện pháp để phát 
triển thị trường địa phương đối với việc sử dụng các vật liệu còn dư. 

14.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Ở các nước bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về mô tả ở trên, cần thiết để có thể xác định 
các chất thải nguy hại tại nơi phát sinh ra và để có kiến thức về những nguy hiểm tiền tàng 
có liên quan, nhằm kiểm soát các mối nguy hiểm thực tế trong khuôn khổ của kế hoạch 
quản lý chất thải và để đưa ra quy hoạch trên thực tế. Do đó một bản liệt kê bắt buộc về các 
dạng chất thải phải được biên soạn để chuẩn bị cho giai đoạn quy hoạch và thực hiện các 
biện pháp quản lý chất thải trong tương lai. Tiêu chí phân ranh giới và các các định nghĩa 
phải được trình bày rõ ràng chính xác để cân đối tối đa với các nguyên tắc quốc tế hiện 
hành, để kiểm soát transboundary các dịch chuyển của các nguyên liệu thải trong công ước 
Basel (xem Phần 2, và Phụ lục 1) như xa nhất có thể từ các vùng biên giới. 

14.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Trên cơ sở thông tin liên quan đến số lượng, thành phần, v.v.. tính chất nguy hiểm của 
các loại chất thải, các chất thải thực tế kế hoạch quản lý này được soạn thảo với các mục 
tiêu sau đây: 
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- Thường xuyên thu gom (kiểm tra khả năng cho sự thu gom tách biệt) và loại bỏ các 
nguyên vật liệu,  

- Vận chuyển an toàn và kiểm soát các vật liệu từ điểm phát sinh đến nhà máy xử lý 
và thải bỏ, 

- Tính sẵn có của các nhà máy xử lý/thải bỏ chấp nhận được về mặt môi trường phù 
hợp với các vật liệu, 

- Quy định về các quyền hành chính trong lĩnh vực cấp phép cho bất kỳ sự kiểm tra 
cần thiết nào. 

Bởi vậy mục tiêu của chương trình này bao gồm một lượng lớn các mục đích và các 
nhu cầu. Các lĩnh vực sau đây cần nhắm đến: 

- tác động đến sức khỏe, 

- tác động đến môi trường (các câu hỏi về tính tương thích với môi trường), 

- độ tin cậy về kỹ thuật, vận hành an toàn, 

- sự công nhận về hành chính, 

- sự thu hồi (có thể tiêu thụ được) các nguồn tài nguyên, 

- hiệu quả kinh tế, 

- bảo tồn và bảo quản các nguyên liệu thô. 

14.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Bước đầu tiên trong việc quy hoạch và thải bỏ các chất thải đặc biệt thân thiện với 
môi trường là xác định các vật liệu thải xuất hiện tại điểm phát sinh ra và để phân loại các 
vật liệu này trên cơ sở của một bản tóm tắt các loại chất thải. 

Quy hoạch quản lý chất thải là được giới hạn bởi một số các điều kiện phụ mà hạn chế 
phạm vi hoạt động (bảng 2.2). Các nhân tố này tạo ra những mâu thuẫn trong việc thải bỏ 
chất thải đặc biệt. 

Các nhu cầu quan trọng nhất đối với việc thải bỏ chất thải (đặc biệt), với một cơ hội 
đạt được sự ô nhiễm môi trường tối thiểu, có thể tóm tắt như sau: 

1. Giảm thiểu chất thải thông qua việc sử dụng các quy trình sản xuất và nhập khẩu 
mà tạo ra như một sự ô nhiễm môi trường ít nhất có thể, 

2. Xác định các chất thải tại các điểm sản sinh chất thải , 

3. Kiểm tra các vật liệu thải này nhằm tái sinh và tái chế, 

4. Các hệ thống thu gom thích hợp với các đặc tính vật liệu và khi cần thiết, tạm thời 
lưu trữ của các vật liệu được thu hồi, 

5. Vận chuyển các vật liệu thải để được thải bỏ hoặc tái chế bằng các thiết kế đặc biệt 
và các phương tiện chính thức được phê duyệt; vận chuyển bằng các lái xe tin cậy và được 
đào tạo phù hợp; thiết lập các dạng vận chuyển thích hợp và các tuyến đường giao thông 
chính xác, 

6. Thải bỏ các vật liệu thải sau khi kiểm tra tiềm năng tái chế trong các nhà máy phù 
hợp mà được xây dựng trong một kế hoạch quản lý chất thải địa phương và được kiểm tra 
về tính chấp nhận được về mặt môi trường. Một điều cần xem xét ở đây: 
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- việc duy trì tình trạng của công nghệ cho việc giảm tối đa sự ô nhiễm môi trường 
(các phát thải) được liên kết với các nhà máy, việc mở rộng các nhà máy như vậy và sự 
phát thải vào khí quyển xảy ra như một kết quả; 

- nhấn mạnh vào việc tái chế và tái sử dụng các vật liệu; 

- sản xuất nhiệt, nơi mà các vật liệu thải là thích hợp với điều đó; 

- phù hợp với khả năng xử lý đối với các dạng và số lượng chất thải đặc biệt được 
phát sinh; 

7. Phát triển thị trường địa phương cho các sản phẩm tái chế, 

8. quy hoạch và thực hiện của các biện pháp kinh tế trong lĩnh vực quản lý chất thải, 

9. Khuyến khích để phát triển và thực hiện các kế hoạch để đối phó với chất thải 
thương mại và công nghiệp, 

10. Thiết lập các cơ quan lập kế hoạch và giám sát hiệu quả các biện pháp cần thiết và 
sự thực hiện thực tế của chúng, 

11. Tạo ra một khung pháp lý cho việc lập kế hoạch và chính sách quản lý chất thải.  

Khi đánh giá sự nguy hại, điều cần thiết đầu tiên là phát hiện ra các nguồn nguy hại. 
Như đã mô tả ở trên, mối nguy hại đặc biệt xuất hiện phụ thuộc vào 

� các vật liệu thải và các đặc tính của chúng, 

� Các tuyến giao thông và phương thức vận chuyển được lựa chọn trên nền của tình 
trạng (giao thông) trong khu vực xử lý, 

� các nhà máy xử lý hiện có và việc bảo vệ môi trường trong các cơ sở của họ, 

� áp dụng các quy định dưới luật về sức khỏe và an toàn. 

Bên cạnh các dạng khác nhau của các mục tiêu nguy hại, các nguồn nguy hại khác 
phải được lưu ý khi giải quyết các vật liệu này. Các yếu tố 

� lỗi của con người, 

� các lỗi kỹ thuật, 

� những yếu tố ngoại vi (động đất, lũ lụt v.v) 

phải được tính đến trong mo hình rủi ro (sự chuẩn bị các kế hoạch sự cố với các biện 
pháp phòng ngừa, các tình huống xấu nhất v.v) 

Vì có rất nhiều khía cạnh phải được tính đến, đặt tất cả các biện pháp này vào thực tế 
không phải là vấn đề dễ dàng. Các yếu tố chiến lược tương thích do đó phải được lập kế 
hoạch và thực hiện trên một tầm nhìn dài hạn. Chất thải được sản xuất như một sản phẩm 
cuối cùng của các quy trình kinh tế. Điều này thực sự là tất cả các chất thải đặc biệt bởi vì 
nó gần gũi trực tiếp với khu vực sản xuất. Phụ lục 9 tóm tắt các yếu tố chính của lĩnh vực 
môi trường. 

14.6. Tài liệu tham khảo 
1. Laws and conventions: 

2. Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Anforderungen zum Schutz des Grund-wassers bei 
der Lagerung und Ablagerung von Abfällen dated January 31, 1990 (GMBl. (joint ministerial 
circular), p. 74). 

3. Zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA-Abfall), Teil 1: 
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biolo-gischen Behandlung und 
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Verbrennung von besonders überwachungsbe-dürftigen Abfällen dated December 17, 1990 
(GMBl.(joint ministerial circular) p. 866, ber. GMBl. 1991 p. 136, Neufassung GMBl. 1991 p. 138). 

4. Gesetz zur Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz - AbfG) dated August 
27, 1986 (BGBl. (Federal Law Gazette) p. 1410), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Mai 1990 
(BGBl. I (Federal Law Gazette I) p. 870). 

5. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) dated February 12, 1990 (BGBl. 
(Federal Law Gazette) I p. 205) geändert durch Gesetz vom 11. Mai 1990 amended by Law of 11 
May 1990 (BGBl. I p. 870). 

6. Council Directive on the assessment of the effects of certain public and private projects on 
the environment of 27 June 1985 (85/337/EEC - O.J. No. L 175 of 5 July 1985, p. 40). 

7. Council Directive on toxic and dangerous waste of 20 March 1978 (78/319/EEC - O.J. L 84 
of 31 March 1978, p. 43). 

8. Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their 
disposal. 

9. Verordnung zur Bestimmung von Abfällen nach § 2 Abs. 2 des Abfallgesetzes 
(Abfallbestimmungsverordnung - AbfBestV) dated April 3, 1990 (BGBl. I (Federal Law Gazette) I 
p. 614). 

10. WHO: Hazardous Waste Management, WHO Interim Document No. 7. 

11. Scientific papers: 

12. Batsstone, R., Smith, J.E., Wilson, D.C. (Eds.): The Safe Disposal of Hazardous Wastes - 
The Special Needs and Problems of Developing Countries, World Bank Technical Paper Number 
93, Vol. I, II, III, Washington D.C., 1989. 

13. Franke, B., Giegrich, J.: Abwägung der Risiken durch Müllverbrennung und 
Mülldeponierung, in: VDI (Ed.): Handbuch zum VDI-Seminar "Über Abfallströme zu integrierten 
Abfallwirtschaftskonzepten" on February 18 and 19 1991 in Düsseldorf. 

14. Hessisches Ministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit (Ed.): Hessische 
Abfallwirtschaftskonzeption, Wiesbaden 1988. 

15. Publisher not indicated: Suchliste für Sonderabfälle und Altlasten, in: Arbeitnehmer, H. 
12/1989, p. 534 - 544. 

16. Schramek, E.R.: Sonderabfall aus Betrieben und Altlasten -Vermeidungsstrate-gien, in: 
VDI (Ed.): Sondermüll: thermische Behandlung und Alterna-tiven, VDI-Berichte 664, Düsseldorf 
1987. 

17. Szelinksi, B.A.: Die Baseler UNEP-Konvention über die grenzüberschreitende 
Abfallentsorgung und ihre Auswirkungen auf Deutschland, in: Wasser + Boden, H. 4/1991, p. 199 - 
202. 

18. Tharun, G., Thanh, N.C., Bidwell, R. (Eds.): Environmental Management for Developing 
Countries, Vol. 2 (Waste and Water Pollution Control - Evaluation and Decision Making) and Vol. 
3 (Environmental Assessment and Management), Asian Institute of Technology Continuing 
Education Center Series, Bangkok 1983. 

19. Wilson, D.C., Balkau F.: Adapting hazardous waste management to the needs of 
developing countries - an Tổng quan and guide to action, in : Waste Management and Research, Vol. 
8, No. 2, April 1990, p. 87 - 98. 

20. Loose-leaf collections / Supplements: 

21. Birn/Jung: Abfallbeseitigungsrecht für die betriebliche Praxis, Loseblattsammlung. 

22. BMZ/GTZ: Katalog umweltrelevanter Standards ’84, Eschborn. 
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23. Hösel/Kumpf/Linder: Technische Vorschriften für die Abfallbeseitigung, Lose-
blattsammlung. 

24. Kumpf/Maas/Straub: Müll- und Abfallbeseitigung (Müllhandbuch), Loseblatt-sammlung. 

25. Wetzbacher: Neue Datenblätter für gefährliche Arbeitsstoffe nach der Gefahr-
stoffverordnung. 

Phụ lục 
Phụ lục 1 – Các nhóm chất thải cần được kiểm soát theo công ước basel- Các dòng thải 

Y 1 Clinical wastes, from medical care in 
hospitals, medical centres and clinics 

Y 1 Chất thải lâm sàng, từ chăm sóc y tế 
trong bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế 

Y 2 Wastes from the production and 
preparation of pharmaceutical products 

Y 2 Chất thải từ việc sản xuất và pha chế 
dược phẩm 

Y 3 Waste medicines, drugs and wastes 
from pharmaceutical products 

Y 3 Chất thải y tế, các loại thuốc và chất 
thải từ dược phẩm 

Y 4 Wastes from the production, 
formulation and use of biocides and phyto-
pharmaceuticals 

Y 4 Chất thải từ việc sản xuất, chế tạo và sử 
dụng dioxit và thảo dược 

Y 5 Waste from the manufacture, 
formulation and use of wood preserving 
chemicals 

Y 5 Chất thải từ việc sản xuất , chế tạo và sử 
dụng hóa chất bảo quản gỗ 

Y 6 Wastes from the production, 
formulation and use of organic solvents 

Y 6 Chất thải từ việc sản xuất , chế tạo và sử 
dụng các dung môi hữu cơ 

Y 7 Wastes from heat treatment and 
tempering operations containing cyanides 

Y 7 Chất thải từ xử lý nhiệt và các hoạt 
động hòa trộn có chứa xyanua 

Y 8 Waste mineral oil, unfit for its originally 
intended use 

Y 8 Chất thải dầu khoáng, không thích hợp 
cho việc sử dụng ban đầu của chúng 

Y 9 Hydrocarbon/water mixtures, emulsions Y 9 Hỗn hợp hydrocacbon/nước, nhũ tương 

Y 10 Waste substances and articles 
containing polychlorinated biphenyls 
(PCBs) and/or polychlorinated terphenyls 
(PCTs) and/or polybrominated biphenyls 
(PBBs) 

Y 10 Các chất thải và các vật phẩm có chứa 
polychlorinated biphenyls (PCBs) và/hoặc 
polychlorinated terphenyls (PCTs) và/hoặc 
polybrominated biphenyls (PBBs) 

Y 11 Waste tarry residues arising from 
refining, distillation and pyrolytic processes 

Y 11 Nhựa đường thải dư phát sinh từ các 
quá trình tinh chế, chưng cất và nhiệt phân 

Y 12 Wastes from production, formulation 
and use of inks, dyes, pigments, paints, 
lacquers and varnish 

Y 12 Chất thải từ việc sản xuất, chế tạo và 
sử dụng mực, thuốc nhuộm, bột màu, sơn 
dầu, sơn mài và dầu bóng 

Y 13 Wastes from the production, 
formulation and use of resins, latex, plastics, 
glues/adhesives 

Y 13 Chất thải từ việc sản xuất, chế tạo và 
sử dụng nhựa thông, nhựa mủ, chất dẻo, keo 
dán/chất dính. 

Y 14 Waste chemical substances arising 
from research and development or teaching 
activities and which are not identified and/or 
are new and whose effects on man and/or 

Y 14 Chất thải hóa học phát sinh từ việc 
nghiên cứu và phát triển hoặc hoạt động 
giảng dạy và không được xác định và/hoặc 
là mới và có tác động đến con người và/hoặc 
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the environment are not known môi trường không được biết đến. 

Y 15 Wastes of an explosive nature not 
subject to other legislation 

Y 15 Chất thải có khả năng nổ không phụ 
thuộc vào các luật lệ khác 

Y 16 Wastes from the production, 
formulation and use of photographic 
chemicals 

Y 16 Chất thải từ việc sản xuất, chế tạo và 
sử dụng các hóa chất ảnh 

Y 17 Wastes resulting from surface 
treatment and finishing of metals and 
plastics 

Y 17 Chất thải từ xử lý bề mặt và hoàn thiện 
các kim loại và nhựa 

Y 18 Residues arising from industrial waste 
disposal operations 

Y 18 Các chất còn dư phát sinh từ việc xử lý 
chất thải công nghiệp 

Chất thải có các hợp chất như   

Y 19 Metal carbonyls Y 19 Metal carbonyls 

Y 20 Beryllium, beryllium compounds Y 20 Berili, các hợp chất berili 

Y 21 Hexavalent chromium compounds Y 21 Hợp chất Crom có hóa trị 6 

Y 22 Copper compounds Y 22 Các hợp chất của đồng 

Y 23 Zinc compounds Y 23 Các hợp chất của kẽm 

Y 24 Arsenic, arsenic compounds Y 24 Asen, các hợp chất của asen 

Y 25 Selenium, selenium compounds Y 25 Selen, các hợp chất của selen 

Y 26 Cadmium, cadmium compounds Y 26 Cadimi, các hợp chất của cadimi 

Y 27 Antimony, antimony compounds Y 27 antimon, các hợp chất antimon 

Y 28 Tellurium, tellurium compounds Y 28 Telua, các hợp chất telua 

Y 29 Mercury, mercury compounds Y 29 Thủy ngân, các hợp chất thủy ngân 

Y 30 Thallium, thallium compounds Y 30 Tali, các hợp chất của Tali 

Y 31 Lead, lead compounds Y 31 Chì, các hợp chất của chì 

Y 32 Inorganic fluorine compounds 
excluding calcium fluoride 

Y 32 các hợp chất flo vô cơ ngoại trừ canxi 
florua 

Y 33 Inorganic cyanides Y 33 Xianua vô cơ 

Y 34 Acid solutions or acids in solid form Y 34 dung dịch axit hoặc các axit ở dạng rắn 

Y 35 Basic solutions or bases in solid form Y 35 Dung dịch bazo hoặc các bazo ở dạng 
rắn 

Y 36 Asbestos (dust and fibres) Y 36 Amiang (bụi và sợi) 

Y 37 Organic phosphorus compounds Y 37 Các hợp chất photpho hữu cơ 

Y 38 Organic cyanides Y 38 Xianua hữu cơ 

Y 39 Phenols: phenol compounds including 
chlorophenols 

Y 39 Phenol: các hợp chất phenol bao gồm 
chlorophenols 

Y 40 Ethers Y 40 Ête 
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Y 41 Halogenated organic solvents Y 41 Các dung môi hữu cơ halogen hóa 

Y 42 Organic solvents excluding 
halogenated solvents 

Y 42 Dung môi hữu cơ ngoại trừ các dung 
môi halogen hóa 

Y 43 All substances, polluted with 
polychlorinated dibenzo-furans 

Y 43 Tất cả các chất, bị ô nhiễm bởi 
polychlorinated dibenzo-furans 

Y 44 All substances, polluted with 
polychlorinated dibenzo-p-dioxins 

Y 44 Tất cả các chất, bị ô nhiễm bởi 
polychlorinated dibenzo-p-dioxins 

Y 45 Organohalogen compounds other than 
those substances referred to in this Annex. 

Y 45 các hợp chất Organ alogen khác ngoài 
các chất được nêu tại Phụ lục này. 

 

Phụ lục 2 – Danh mục các đặc tính nguy hại theo công ước basel   
Phân loại theo 
các đặc điểm 
nguy hại của 
Liên Hiệp 
Quốc 

Mã số Các đặc điểm 

1 H1 

Các chất nổ hoặc chất thải 
Một chất nổ hoặc chất thải là chất rắn hoặc lỏng hoặc chất thải 
(hoặc sự hòa trộn các chất hoặc chất thải) mà là khả năng của chính 
chúng bằng các phản ứng hóa học sản sinh ra khí ở nhiệt độ, áp suất 
như vậy, hoặc áp lực hay tốc độ như vậy gây ra sự thiệt hại cho môi 
trường xung quanh.  

3 H3 

Các chất lỏng dễ cháy 
Các chất lỏng dễ cháy là các chất lỏng hoặc hòa trộn các chất lỏng 
có chứa chất rắn trong dung dịch hoặc các hạt lơ lửng (ví dụ sơn 
dầu, sơn mài, véc ni, v.v, nhưng không bao gồm các chất hoặc các 
chất thải nếu không được phân loại về các đặc tính nguy hại của 
chúng) cái mà phát ra hơi dễ cháy tại một nhiệt độ không quá 60,5 ° 
C, chén kín kiểm tra, hoặc không quá 65.6°C, chén hở kiểm tra. 

4.1 H4.1 

Các chất rắn dễ cháy 
Các chất rắn, hoặc các chất thải rắn, khác với việc phân loại các 
chất nổ, mà trong các điều kiện gặp phải trong giao thông là bắt lửa 
một cách dễ dàng, hoặc có thể gây ra hoặc góp phần tạo ra lửa 
thông qua sự ma sát. 

4.2 H4.2 

Các chất hoặc chất thải có khả năng tự phát cháy. 
Các chất hoặc chất thải mà có khả năng tự phát ra nhiệt trong các 
điều kiện bình thường gặp phải trong giao thông, hoặc nóng lên do 
tiếp xúc với không khí, và sau đó có khả năng bắt lửa. 

4.3 H4.3 

Các chất hoặc các chất thải mà, khi tiếp xúc với nước, các chất khí 
dễ cháy 
Các chất hoặc các chất thải, bằng cách tương tác với nước, có khả 
năng trở thành chất tự phát cháy hoặc phát ra các chất khí dễ cháy 
với số lượng nguy hiểm. 

5.1 H5.1 Các chất oxy hóa hoặc các chất thải mà, trong khi chính chúng 
không dễ bắt lửa, có thể, tạo ra bởi khí oxy bị đốt cháy, hoặc để 
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phân phối, sự đốt cháy của các vật liệu khác.  

5.2 H5.2 

Peroxit hữu cơ 
Các chất hoặc các chất thải hữu cơ mà có chứa cấu trúc hóa trị 2 O-
O và là các chất không ổn định nhiệt mà có thể phải trải qua sự 
phân hủy tự tăng tốc tỏa nhiệt. 

6.1 H6.1 

Các chất độc (với tác động cấp tính) 
Các chất hoặc các chất thải có khả năng gây ra cái chết hoặc thương 
tích nghiêm trọng hoặc gây hại cho sức khỏe con người nếu nuốt 
phải hoặc tiếp xúc với da. 

6.2 H6.2 

Các chất lây nhiễm 
Các chất hoặc các chất thải có chứa vi sinh vật tồn tại hoặc độc tố 
của chúng, được biết đến hoặc bị nghi ngờ là gây bệnh cho người 
và động vật 

8. H8 

Chất ăn mòn 
Các chất hoặc các chất thải mà, bằng tác động hóa học, sẽ gây ra 
thiệt hại nghiêm trọng khi tiếp xúc với tế bào sống, hoặc, trong 
trường hợp rò rỉ, sẽ thiệt hại về mặt vật chất, hoặc thậm chí phá hủy 
hàng hóa hoặc các phương tiện vận chuyển; chúng cũng có thể gây 
ra các nguy hại khác. 

9. H10 
Giải phóng khí độc khi tiến xúc với không khí hoặc nước. 
Các chất hoặc chất thải mà, tương tác với không khí và nước, thì có 
khả năng phát ra các khí độc với số lượng nguy hiểm. 

9. H11 

Các chất độc hại (với ảnh hưởng tức thời hoặc mãn tính) 
Các chất hoặc chất thải mà, nếu chúng được hít vào ăn vào hoặc 
nếu chúng thâm nhập qua da, có thể có các tác động tức thời hoặc 
mãn tính, bao gồm chất gây ung thư. 

9. H12 

Các chất độc hại 
Các chất hoặc các chất thải mà nếu được phát hiện hoặc có thể phát 
hiện ngay lập tức hoặc trì hoãn các tác động bất lợi cho môi trường 
bằng tích lũy sinh học và/hoặc có hiệu ứng độc hại lên các hệ thống 
nguồn gốc sinh vật. 

9. H13 
Các chất, có khả năng, bằng bất cứ cách nào, sau khi thải bỏ, của 
các vật liệu cháy khác, ví dụ dung dịch lọc, mà sở hữu bất kỳ đặc 
điểm nào được liệt kê ở trên.  

  

Phụ lục 3 – Các hoạt động tiêu huỷ theo công ước basel 

A Operations which do not lead to the 
possibility of resource recovery, recycling, 
reclamation, direct re-use or alternative uses 

A. Các hoạt động không đưa đến khả năng thu 
hồi tài nguyên, tái sinh, cải tạo, tái sử dụng trực 
tiếp hoặc các sử dụng lựa chọn 

D1 Deposit into or onto land, (i.e. landfill 
etc.) 

D1 Đưa vào đất hoặc trong hoặc trên đất 
(chon lấp chẳng hạn) 

D2 Land treatment (e.g. biodegradation of 
liquid or sludgy discards in soils etc.) 

D2 Xử lý đất (ví dụ phân hủy sinh học của 
chất lỏng hoặc bùn khi thải vào đất) 

D3 Deep injection (e.g. injection of D3 Trích sâu (ví dụ trích các chất có thể 
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pumpable discards into wells, salt domes or 
naturally occurring repositories etc.) 

bơm được vào giếng, các đồi muối hoặc các 
kho chứa tự nhiên v.v..) 

D4 Surface impoundment (e.g. placement of 
liquid or sludge discards into pits, ponds, 
lagoons etc.) 

D4 Giam cầm bề mặt (ví dụ đưa chất lỏng 
hoặc bùn vào các hố, ao, hồ v.v..) 

D5 Specially engineered landfills (e.g. 
placement into lined, discrete cells, which 
are capped and isolated from one other and 
the environment etc.) 

D5 Các bãi chon lấp được thiết kế đặc biệt 
(ví dụ lắp các tấm trải đáy, các ô độc lập 
được cách ly tốt với 1 hoặc nhiều thành 
phần môi trường) 

D6 Release into a water body except 
seas/oceans 

D6 Thải vào nguồn nước loại trừ biển/đại 
dương 

D7 Release into seas/oceans including sea-
bed insertion 

D7 Thải vào biển/đại dương bao gồm cả đổ 
sâu xuống đáy 

D8 Biological treatment not specified 
elsewhere in this annex which results in 
final compounds or mixtures which are 
discarded by means of any of the operations 
in Section A 

D8 Xử lý sinh học không được chỉ định tại 
bất cứ điểm nào trong phụ lục này kết quả 
tạo ra chất hoặc hỗn hợp được thải bằng bất 
cứ hoạt động nào được mô tả trong mục A 

D9 Physico-chemical treatment not 
specified elsewhere in this annex which 
results in final compounds or mixtures 
which are discarded by means of any of the 
operations described in Section A (e.g. 
evaporation, drying, calcination, 
neutralisation, precipitation etc.) 

D9 Xử lý hóa-lý không được chỉ định tại bất 
cứ điểm nào trong phụ lục này kết quả tạo ra 
chất hoặc hỗn hợp được thải bằng bất cứ 
hoạt động nào được mô tả trong mục A (ví 
dụ bay hơi, sấy khô, vôi hóa, trung hòa, kết 
tủa v.v..) 

D10 Incineration on land D10 Thiêu đốt trên đất liền 

D11 Incineration at sea D11 Thiêu đốt trên biển 

D12 Permanent storage (e.g. emplacement 
of containers in a mine etc.) 

D12 Lưu trữ vĩnh viễn (ví dụ đặt các 
container trong hầm mỏ v.v..) 

D13 Blending or mixing prior to submission 
to any of the operations in Section A 

D13 Pha trộn hoặc phối trộn để đưa vào bất 
cứ  hoạt động nào trong m ục A 

D14 Repackaging prior to submission to any 
of the operations in Section A 

D14 Đóng gói lại trước khi đưa vào bất cứ 
hoạt động nào trong mục A 

D15 Storage pending any of the operations 
in Section A (temporary storage). 

D15 Lưu trữ trong khi chờ đợi bất cứ hoạt 
động nào trong mục A (lưu trữ tạm thời) 

B. Operations which may lead to resource 
recovery, recycling, reclamation, direct re-
use or alternative uses 

B. Các hoạt động có thể đưa đến thu hồi tài 
nguyên, tái sinh, cải tạo, tái sử dụng trực 
tiếp hoặc các sử dụng lựa chọn 

R1 Use as a fuel (other than in direct 
incineration) or other means to generate 
energy 

R1 Sử dụng như nhiên liệu (khác với thiêu 
đốt trực tiếp) hoặc các biện pháp phát năng 
lượng khác 

R2 Solvent reclamation/regeneration  R2 Thu hồi/tái sinh dung môi 

R3 Recycling/reclamation of organic R3 Tái sinh/cải tạo các hợp chất hữu cơ 
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substances which are not used as solvents không được sử dụng như dung môi 

R4 Recycling/reclamation of metals and 
metal compounds 

R4 Tái sinh/cải tạo kim loại và các hợp kim 

R5 Recycling reclamation of inorganic 
materials 

R5 Tái sinh/cải tạo các vật liệu vô cơ 

R6 Regeneration of acids or bases R6 Hoàn nguyên axit hoặc bazơ 

R7 Recovery of components used for 
pollution abatement 

R7 Thu hồi các thành phần được sử dụng 
cho xử lý ô nhiễm 

R8 Recovery of components from catalysts R8 Thu hồi các thành phần từ các chất xúc 
tác 

R9 Used oil re-refining or other reuses of 
previously used oil 

R9 Tái lọc dầu đã sử dụng hoặc các loại 
khác của dầu đã qua sử dụng 

R10 Land treatment resulting in benefit to 
agriculture or ecological improvement 

R10 Xử lý bằng đất kết quả là lợi ích cho cải 
thiện nông nghiệp hoặc sinh thái 

R11 Use of residual materials obtained from 
any of the operations numbered R1-R10 

R11 Sử dụng các vật liệu dư thừa từ bất cứ 
hoạt động nào được đánh số R1-R10 

R12 Exchange of wastes for submission to 
any of the operations numbered in R1-R11 

R12 Trao đổi các chất thải để cung cấp cho 
bất cứ hoạt động nào được đánh số R1-R11 

R13 Accumulation of materials intended for 
any operation described in Section B.  

R13 Sự tích lũy của các vật liệu được sử 
dụng cho bất cứ hoạt động nào được mô tả 
trong mục B 

 

Phụ lục 4 – Danh mục các chất/vật liệu độc hoặc nguy hại   

Theo phụ lục của Chỉ thị EC về chất thải độc hại và nguy hiểm ngày 20/3/1978 
(78/319/EEC - O.J. L 84 của 31/3/1978, trang 43)  

1 Arsenic; arsenic compounds Asen và hợp chất của chúng 

2 Mercury, mercury compounds Thủy ngân và các hợp chất của chúng  

3 Cadmium; cadmium compounds Cadimi và các hợp chất của chúng 

4 Thallium; thallium compounds Thali và các hợp chất của chúng 

5 Beryllium; beryllium compounds Beri và các hợp chất của chúng 

6 Chrome 6 compounds Các hợp chất crom hóa trị 6 

7 Lead; lead compounds Chì và các hợp chất của chúng 

8 Antimony; antimony compounds Ang ti moan và các hợp chất của chúng 

9 Phenols; phenol compounds Phenol và các hợp chất của chúng 

10 Cyanides, organic and inorganic Xianua, hữu cơ và vô cơ 

11 Isocyanates Iso xianua 

12 Organic-halogen compounds, excluding inert 
polymeric materials and other substances 
referred to in this list or covered by other 

Các hợp chất hữu cơ chứa halogen, loại 
trừ các vật liệu cao phân tử trơ và các 
chất khác được mô tả trong danh mục 
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Directives concerning the disposal of toxic or 
dangerous waste 

các chất độc và nguy hại khác 

13 Chlorinated solvents Các dung môi halogen hóa 

14 Organic solvents Các dung môi hữu cơ 

15 Biocides and phyto-pharmaceutical 
substances 

Các chất diệt khuẩn và dược phẩm có 
nguồn gốc thực vật 

16 Tarry materials from refining and tar residues 
from distilling 

Các chất dòng hắc in là sản phẩm cua4 
quá trình lọc dầu hoặc chưng cất 

17 Pharmaceutical compounds Các dược phẩm 

18 Peroxides, chlorates, perchlorates and azides Các chất peroxit, chlorat, perchlorat và 
azid 

19 Ethers Các ete 

20 Chemical laboratory materials, not 
identifiable and/or new, whose 
effects on the environment are not known  

Các hóa chất phòng thí nghiệm, không 
xác định được hoặc mới, có các ảnh 
hưởng chưa rõ ràng (không/chưa biết) 
đến môi trường 

21 Asbestos (dust and fibres) Amiang (bụi và sợi) 

22 Selenium; selenium compounds Selen và hợp chất của chúng 

23 Tellurium; tellurium compounds Telua và hợp chất của chúng 

24 Aromatic polycyclic compounds (with 
carcinogenic effects) 

Các hợp chất thơm đa vòng (có hiệu 
ứng gây ung thư) 

25 Metal carbonyls  Các cacbonil của kim loại 

26 Soluble copper compounds Các hợp chất tan của đồng 

27 Acids and/or basic substances used in the 
surface treatment of metals.  

Axit, bazo dùng trong xử lý bề mặt 

  
Phụ lục 5 – Tóm tắt 1: Sơ đồ rút gọn và thực tế trong nhận dạng và phân loại các 

chất thải đặc biệt (ví dụ Naples 1983) (loại trừ) 

(1) Tính đồng nhất (thống nhất)     

  - rắn - lỏng - bùn 

(2) Biểu hiện/kích thước của các chất     

  Bột Nhũ tương Ướt 

  � Các hạt kích thước nhỏ � dầu Khô 

  � Các hạt kích thước trung bình � Gốc nước Không có nguồn 
gốc nước 

  � Các hạt kích thước lớn � Gốc khác Không rõ nguồn 
gốc 

  � Không rõ  � Không rõ nguồn   
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gốc 

(3) Các thành phần chính/nguồn gốc     

  � Hữu cơ (hóa chất hoặc có nguồn gốc dầu 
mỏ)      

  � Hữu cơ (nguồn gốc sinh học)       

  � Kim loại     

  � Vô cơ và hữu cơ      

  � Vô cơ     

  � Không rõ     

(4) Xuất hiện của      

  � Kim loại nặng     

  � Phenol và các dẫn xuất     

  � Xianua và các isoxianua       

  � Các hợp chất hữu cơ halogen hóa       

  � Các dung môi hữu cơ (không bị halogen 
hóa)       

  � Các chất diệt vi sinh, dược phẩm       

  � Các dư lượng của hắc ín       

  � Amiang     

  � Các vật liệu hữu cơ ô xy hóa       

  � Không thuộc các chất đã nêu       

  � Không rõ     

(5) Giá trị pH của chất thải       

  � axit     

  � kiềm     

  � Trung tính   

  � Không rõ     

(6) Khả năng cháy     

  � Sẵn sàng phát lửa     

  � Có khả năng phát lửa     
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  � Dễ bắt lửa     

  � Cháy được     

  � v.v..     

Nguồn: World Bank Technical Paper 93, Vol. I, p. 154 f. 

Phụ lục 6 – Tóm tắt: Danh mục kiểm tra cho các chất thải đặc biệt   

Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

A   

Absorption of oils (in case of incident) Sawdust, inorganic solvents and chips soaked 
in oil  

Hấp phụ dầu (trong trường hợp xảy ra sự cố) Mạt cưa, dung môi vô cơ và phoi bào bị thấm 
dầu 

Absorption of other liquids and sludges (in 
case of incident) 

Sawdust, inorganic solvents and chips 
otherwise polluted, all possible solvents, 
acids and alkalis; inquire about substances 

Hấp phụ các chất lỏng khác và bùn (trong 
trường hợp xảy ra sự cố) 

Mạt cưa, dung môi vô cơ và phoi bào bị ô 
nhiễm bởi cách khác, tất cả các dung môi có 
thể, axit và kiềm; cần điều tra về các hợp 
chất 

Absorption of solvents 

 

Sawdust, inorganic absorbents and chips, 
solvent-soaked, HCs, CHCs, other organic 
solvents 

Hấp phụ các dung môi Mạt cưa, các chất hấp phụ vô cơ và phoi bào, 
các dung môi được nhúng, HC, CHCs, các 
dung môi hữu cơ khác 

Absorption of solvents (in case of incident) 

 

Sawdust, inorganic solvents and chips soaked 
in solvent, hydrocarbons, chlorinated 
hydrocarbons, other organic solvents 

Hấp phụ các dung môi (trong trường hợp xảy 
ra sự cố) 

Mạt cưa, các dung môi vô cơ và phoi bào bị 
thấm dung môi, các hợp chất hydrocacbon, 
các hợp chất hydrocacbon bị chlo hóa và các 
dung môi hữu cơ khác 

Accumulator battery manufacture  Lead-containing dust, sulphuric acid 

Sản xuất ắc qui tích điện Bụi chứa chì, axit sulphuric 

Acid sludge splitting plants Acid sludge preparation residues 

Các nhà máy phân hóa bùn axit Các chất thải từ quá trình chuẩn bị bùn axit 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Air and gas cleaning, filtration processes Paper filters, asbestos filters, a very large 
number of hazardous materials possible 

Làm sạch không khí và gas, quá trình lọc Giấy lọc, các lọc amiang, có khả năng có một 
lượng rất lớn các vạt liệu nguy hại 

Air and gas compressors Compressor condensates, used oils 

Nén khí và gas Các chất ngưng, dầu qua sử dụng 

Aluminium production  

 

Bauxite residues, alkaline sludges 
(containing iron (III)), fluoric salts 

Sản xuất nhôm Bô-xit dư, bùn kiềm (chứa Fe III), các muối 
fluor 

B   

Barrel and tank cleaning Sludge from tank cleaning and barrel 
washing 

Làm sạch các bồn và thùng chứa Bùn từ quá trình rửa thùng và bồn 

Blast furnaces 

 

Slags with all heavy metals possible, sulphur 
compounds 

Lò cao Xỉ chứa nhiều kim loại nặng, các hợp chất 
của lưu huỳnh 

Blasting plants Heavy metals (arsenic, lead, mercury) 

Nhà máy gang Kim loại nặng (asen, chì và thủy ngân) 

Bleaching works, textile industry, cellulose 
production 

Hypochlorite spent lye 

Công việc tẩy trắng, công nghiệp dệt, sản xuất 
xelulo 

Dung dịch kiềm thải chứa hypochlorit 

Building and plant demolition Materials containing asbestos 

Phá hủy nhà máy và nhà ở Các vật liệu có chứa amiang 

Building and plant demolition, oil and 
chemical incidents 

Rubble, chemically polluted with solvents, 
oil, PCBs, asbestos 

Phá dỡ nhà máy và nhà ở, các sự cố dầu và 
hóa chất 

Cao su, các dung môi bị ô nhiễm bởi hóa 
chất, dầu, PCBs, amiang 

Buildings and wood preservation All paints, dispersants, solvents (e.g. 
chlorinated hydrocarbons, methanol, 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

formalin, impregnating materials) 

Bảo quản nhà ở và gỗ Các loại sơn, chất phân tán, dung môi (ví dụ 
các hợp chất hydrocacbon đã chlor hóa, 
methanol, foocmalin, các vật liệu đã được 
tẩm) 

C   

Cables and batteries production, lead 
production, lead foundries, lead processing, 
printing works, electrical engineering 

Lead-containing dust 

Sản xuất cáp và ác-qui, sản xuất chì, nấu chì, 
chế biến chì, in ấn, công nghệ điện 

Bụi chứa chì 

Capacitors  PCBs 

Tụ điện PCBs 

Cellulose production Sulphite spent lye, wastewater/sludges 
containing cellulose 

Sản xuất xenlulo Dung dịch kiềm chứa lưu huỳnh, nuớc/bùn 
thải chứa xenlulo 

Cellulose production, textile industry, 
bleaching works  

Hypochlorite spent lye 

Sản xuất xenlulo, công nghiệp dệt, các hoạt 
động tẩy trắng 

Dung dịch kiềm chứa hypochlorite 

Ceramic products and glass manufacture, 
textile industry, hardening shops 

Barium salts, lead salts 

Sản xuất gốm và thủy tinh, công nghiệp dệt, 
các xưởng tôi luyện 

Các muối bari và muối chì 

Ceramic products manufacture Barium salts, lead salts, oxides 

Sản xuất các sản phẩm gốm Các muối bari, các muối chì, các oxit 

Ceramic products manufacture, manufacture 
and processing of glass, glazing preparation 

Glass and ceramic waste with product-
specific admixtures 

Sản xuất các sản phẩm gốm, sản xuất và gia 
công thủy tinh, chuẩn bị tráng men 

Thủy tinh và gốm thải có chứa các hỗn hợp 
đặc trưng của quá trình sản xuất 

Ceramics industry, chemical industry, 
metallurgy 

Silicic acid and quartz waste with 
production-specific admixtures 

Công nghiệp gốm, công nghiệp hóa chất, Axit silic và thạch anh thải có chứa các hỗn 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

luyện kim hợp đặc trưng của quá trình sản xuất 

Chemical cleaning, redistillation Distillation residues, salt-and solvent-free; 
distillation residues, containing solvent 
(halogen-free), distillation residues, 
containing salt 

Rửa hóa chất, tái chưng cất Các phế thải chưng cất, không chứa muối và 
dung môi; Các phế thải chưng cất, có chứa 
dung môi (không chứa hợp chất halogen), 
các phế thải chưng cất có chứa muối. 

Chemical industry 

Công nghiệp hóa chất 

  

� Air and gas cleaning, filtration processes Paper filters, otherwise unpolluted, a very 
large number of hazardous materials possible 
(process-dependent) 

Làm sạch không khí và gas, các quá trình lọc Giấy lọc, nếu không thì không bị ô nhiễm, 
một lượng rất lớn các vật liệu có khả năng 
nguy hại (phụ thuộc vào quá trình) 

� Building and plant demolition Rubble, chemically polluted with solvents, 
etc. 

Xây dựng và phá dỡ nhà máy Cao su, bị ô nhiễm hóa chất với các dung 
môi, v.v.. 

� Ceramics industry, metallurgy Silicic acid and quartz waste with 
production-specific admixtures (e.g. lead 
salts) 

Công nghiệp gốm, luyện kim Axit silic và thạch anh thải chứa các hỗn hợp 
đặc trưng của sản xuất (ví dụ các muối chì) 

� Chemical cleaning, redistillation Perchloroethane, tetrachloromethane, 
distillation residues, salt- and solvent-free, 
distillation residues containing solvents 
(halogen-free), distillation residues, 
containing salts 

Rửa hóa chất, tái chưng cất Các phế thải chưng cất, không chứa muối và 
dung môi; Các phế thải chưng cất, có chứa 
dung môi (không chứa hợp chất halogen), 
các phế thải chưng cất có chứa muối. 

� Chlorine production Barium sulphate sludge, containing mercury 

Sản xuất chlorine Bùn sunphat bari, có chứa thủy ngân 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

� Cleaning and degreasing of metal surfaces, 
manufacture of paints, varnishes and similar 
products, textile industry, plastics processing 

Nitrodilution, chlorinated hydrocarbons, 
other solvents 

Làm sạch bề mặt kim loại; sản xuất sơn, vecni 
và các sản phẩm tương tự; công nghiệp dệt; 
chế biến chất dẻo 

Diung dịch nitro loãng, các hợp chất 
hydrocacbon đã chlor hóa, các dung môi 
khác 

� Commerce Fine chemicals of all types 

Thương mại Các loại hóa chất 

� Crop treatment products Copper chloride 

Các sản phẩm xử lý sản phẩm nông nghiệp Chlorua đồng 

� Electroplating works, zinc coating shops, 
printing works 

Zinc hydroxide, hydrochloric acid 

Các xưởng mạ điện, mạ kẽm, in Hydroxit kẽm, axit chlohydric 

� Leather production Alkali and alkaline earth sulphides, 
chromates 

Sản xuất da Các sunphit kiềm và kiềm thổ; các muối 
crom  

� Manufacture, distribution and application 
of crop treatment products and pesticides  

Old stocks of such products 

Sản xuất, phân phối các sản phẩm làm sách 
nông sản và thuốc bảo vệ thực vật 

Các sản phẩm cũ/hư hỏng của chính các sản 
phẩm sử dụng 

� Manufacture of ceramic products, 
manufacture and processing of glass, glazing 
preparation, electrical engineering, 
manufacture of fluorescent tubes, lamps, 
television tubes 

Glass and ceramic waste with production-
specific admixtures 

Sản xuất các sản phẩm gốm, sản xuất và chế 
biến thủy tinh; kỹ thuật điện; sản xuất đèn 
huỳnh quang, bong đèn các ống catot 

Thủy tinh và gốm thải có chứa các hỗn hợp 
đặc trưng của quá trình sản xuất 

� Manufacture of ceramic products and glass, 
textile industry, hardening shops 

Barium salts 

Sản xuất gốm và thủy tinh, công nghiệp dệt, 
các xưởng tôi luyện 

Các muối bari 

� Manufacture of detergent raw materials  Arsenic trisulphide, phosphorus salts 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Sản xuất nguyên liệu tho cho chất tẩy rửa Trisunphit asen, các muối phốt-phát 

� Manufacture of detergents, cleaning and 
scouring materials 

Manufacturing residues from detergent 
manufacture, liquid surfactants, solid 
surfactants 

Sản xuất chất tẩy rửa, các vật liệu làm sạch và 
rửa 

Các chất thải từ quá trình sản xuất chất tẩy 
rửa, chất hoạt động bề mặt lỏng, chất hoạt 
động bề mặt rắn 

� Manufacture of nonferrous metals  Salts of heavy metals, some water-soluble 

Sản xuất kim loại màu Các muối của kim loại nặng, một vài loại tan 
trong nước 

� Manufacture of paints, varnishes and 
similar products 

Aromatic amines, glycol ethers, 
nitrodilutions, cresols, butanol, ethanol, other 
solvents, colouring pigments (some 
containing heavy metals) 

Sản xuất sơn, vecni và các sản phẩm tương tự Các amin thơm, ete glycol, dung dịch nitro 
loãng, cresols, butanol, ethanol, các dung 
môi khác, các sắc tố (một vài loại có chứa 
kim loại nặng) 

� Manufacture of pharmaceutical products, 
textile industry, manufacture of paints, 
varnishes and similar products 

Ethanol, butanol, organic active ingredients 

Sản xuất các dược phẩm, công nghiệp dệt, sản 
xuất sơn, vecni và các sản phẩm tương tự  

Ethanol, butanol, các thành phần hữu cơ chủ 
động 

� Manufacture of viscose and dyes, gas 
cleaning 

Residues with elementary sulphur 

Sản xuất viscos và phẩm màu, làm sạch gas Chất thải chứa lưu huỳnh nguyên tố 

  

� Metal production Metallic salts and oxides of all types in 
various mixtures, some water-soluble, nearly 
always acid-soluble. 

Sản xuất kim loại Các muối và oxit kim loại  và các hỗn hợp, 
một vài loại tan trong nước, một vài loại tan 
trong axit 

� Neutralisation, flue gas desulphurisation Gypsum sludges with production-specific 
admixtures 

Trung hòa, khử lưu huỳnh trong khói thải Bùn thạch cao có chứa các hỗn hợp đặc trưng 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

của quá trình sản xuất 

� Petrochemicals Hydrocarbons, tars, distillation residues, 
metallic soaps, chain and cyclic 
hydrocarbons 

Hóa dầu Các hydrocacbon, hắc ín, các chất thải chưng 
cất, xà bông kim loại, hydrocacbon mạch 
vòng và mạch dài 

� Photographic chemical works Other concentrates, some containing heavy 
metals 

Các công việc quang hóa Các chất đậm đặc, một vài loại có chứa kim 
loại nặng 

� Plant construction, mineral oil processing Contact compounds 

Xây dựng nhà máy, chế biến dầu khoáng Các chất tiếp xúc 

� Plastics processing Manufacturing residues from plastics 
manufacture and processing, plastic sludges, 
containing solvents (halogen-free), aliphatic 
amines, plasticizers, additives 

Chế biến chất dẻo Các chất thải sản xuất từ quá trình sản xuất 
và chế biến chất dẻo, bùn plastic có chứa 
dung môi (không bị halogen hóa), các amin 
mạch dài, chất hóa dẻo, các phụ gia 

� Transformers Transformer oils, thermal oils, possibly with 
traces of PCBs 

Biến thế Dầu biến thế, dầu truyền nhiệt có khả năng 
chứa vết PCBs 

Chemical industry, metallurgy and other 
sectors, industrial wastewater treatment 

Other sludges from precipitation and solution 
processes with product-specific admixtures, 
salts containing cyanide 

Công nghiệp hóa chất, luyện kim và các 
nhóm khác, xử lý nước thải công nghiệp 

Các loại bùn từ quá trình kết tủa và dung 
dịch có chứa các hỗn hợp đặc trưng của sản 
phẩm, các muối chứa xianua 

Chemical industry, manufacture of crop 
treatment products and pesticides 

Old stocks of crop treatment products and 
pesticides 

Công nghiệp hóa chất, sản xuất các sản phẩm 
xử lý nông sản và thuốc trừ sâu 

Các hóa chất cũ 

Chemical industry, trading  Fine chemicals of all types 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Công nghiệp hóa chất, thương mại Các loại hóa chất 

Coking works, gas works, petrochemicals Anthracene residues, naphthalene-containing 
residues, residues containing phenol, sludge 
from coking works and gas works wet dust 
scrubbers, distillation residues from tar oil 
production, phenol water, other sludges from 
coking works and gas works, polycyclic 
aromatic hydrocarbons 

Luyện cốc, các cơ sở sản xuất gas, hóa dầu Chất thải anthracene; chất thải chứa 
naphthalene, phenol; Bùn từ các tháp rửa khí 
ướt của quá trình luyện cốc, sản xuất gas; 
chất thải chưng cất từ quá trình sản xuất dầu 
hắc ín, phenol, các loại bùn khác từ quá trình 
luyện cốc, các hydrocacbon thơm đa vòng 

Conductor plates manufacture Copper chloride, iron chloride, 
solutions/sludges 

Sản xuất các bản cực dẫn điện Đồng chlorua, sắt chlorua, dung dịch/bùn 

Coolant manufacture and use Coolants, ammonia, CFCs 

Sản xuất và sử dụng chất giải nhiệt Chất giải nhiệt, ammoniac, CFCs 

D   

Decanting plants, emulsion separation plants Sludge from oil separation plants 

Các nhà máy lắng gạn, các nhà máy phân lớp 
nhũ tương 

Bùn thải từ các nhà máy tách dầu 

Detergent raw materials manufacture, 
chemical industry 

Arsenic trisulphide 

nguyên liệu sản xuất chất tẩy rửa, hóa chất 
công nghiệp  

Trisunphit Asen  

Detergents manufacture, cleaning and 
scouring products, chemical industry 

Manufacturing residues from detergent 
production, liquid surfactants, solid 
surfactants 

Sản xuất các chất tẩy rửa, làm sạch và sản 
xuất thuốc tẩy, công nghiệp hóa chất 

dư lượng sản xuất từ khâu sản xuất chất tẩy 
rửa, chất hoạt động  bề mặt lỏng, chất hoạt 
động bề mặt rắn 

Dry flue gas cleaning Mineral residues from waste gas cleaning, 
cyclical organic compounds 

Sấy khô khí thải sạch dư lượng khoáng chất từ làm sạch khí thải, 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

các hợp chất hữu cơ mạch vòng 

Dyes and viscose manufacture, gas cleaning Residues with elementary sulphur 

Thuốc nhuộm và sản xuất sợi visco, làm sạch 
khí 

Chất thải chứa lưu huỳnh nguyên tố 

E   

Electrical engineering, lead production, 
foundries, printing works, manufacture of 
batteries and cables, lead processing 

Dust containing lead 

Kỹ thuật điện, sản xuất chì, đúc, in ấn, sản 
xuất pin và cáp điện, chế biến chì 

Bụi có chứa chì 

Electrical engineering Copper chloride 

Kỹ thuật điện Đồng clorua 

Electrical engineering and electroplating 
works and electroplating divisions of works  

Electroplating slduge containing chrome 
(III), electroplating sludge containing copper, 
zinc, nickel, cobalt and noble metals 

Kỹ thuật điện và công việc mạ điện và khu 
vực mạ điện 

Bùn từ  mạ điện có chứa crôm (III), bùn mạ 
điện có chứa đồng, kẽm, niken, coban và các 
kim loại quý 

Electroplating works, zinc coating shops, 
printing works, manufacture of printing 
blocks 

Zinc hydroxide 

Việc mạ điện, các phân xưởng mạ kẽm, in ấn, 
sản xuất bản in 

Kẽm hydroxit 

Etching works, printing works Copper chloride solution 

Khắc/tẩy axit, in ấn Dung dịch Đồng clorua. 

F   

Filling stations, vehicle workshops Used oil, hydrocarbons, organic compounds 

Các trạm xăng dầu, xưởng sửa chữa xe cộ Dầu đã sử dụng, các hydrocacbon, các hợp 
chất hữu cơ 

Filling stations, motor vehicle workshops Used oil (containing PCBs?), hydrocarbons, 
solvents of all types 

Các trạm xăng dầu, xưởng sửa chữa xe máy Dầu đã sử dụng (có chứa PCBs), các 
hydrocacbon, dung môi của các loại đó. 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Film development and copying Bleaching baths, containing silver 

Phát triển phim ảnh và sao chép/copy Hoạt động tẩy trắng, có chứa bạc 

Filtration processes, air and gas cleaning Paper filters, asbestos filters, a very large 
number of possible hazardous materials, 
process-dependent 

Quy trình lọc, làm sạch không khí và khí thải Giấy lọc, lõi lọc bằng amiang, một lượng lớn 
các vật liệu nguy hại có thể có, phụ thuộc vào 
quy trình sản xuất. 

Flue gas desulphurisation, chemical industry, 
neutralisation 

Gypsum sludges with production-specific 
admixtures 

Khí thải khử lưu huỳnh, công nghiệp hóa 
chất, trung hòa 

Bùn thạch cao với hỗn hợp đặc trưng của quá 
trình sản xuất. 

Foundries Organic adhesives possible (containing 
formaldehyde, phenol and cyanate), pyrolysis 
products 

Các lò đúc Chất hữu cơ dính bám có thể có (chứa 
formaldehyde, phenol và muối xianua), các 
sản phẩm nhiệt phân. 

G   

Gas and air compressors Compressor condensates 

Máy nén khí Các chất ngưng  

Gas works, petrochemicals, coking plants Anthracene residues, residues containing 
naphthalene, residues containing phenol , 
sludge from coking plants and gas works wet 
dust scrubbers, distillation residues from tar 
oil products, phenol water, other sludges 
from coking works and gas works, organic 
sulphur compounds, anthracene, toluol, 
xylol, phenol, phenandrene, cyanide 

Xưởng khí đốt, hóa dầu, các nhà máy luyện 
cốc 

Chất thải có chứa antraxen, chất thải có chứa 
naptalen, phenol, bùn thải từ nhà máy luyện 
cốc; bùn từ các tháp rửa khí ướt từ xưởng khí 
đốt; chất thải chưng cất từ các sản phẩm dầu 
hắc ín, phenol lỏng, cặn khác từ nhà máy 
luyện cốc và các xưởng khí đốt, các hợp chất 
lưu huỳnh hữu cơ, Anthracen, toluol, xylol , 
phenol, phenandrene, xyanua 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Glass, metal processing Grinding sludges containing oil 

Sản xuất thủy tinh, kim loại Bùn từ quá trình mài có chứa dầu cặn 

Glass and ceramic products manufacture Barium salts, lead salts, lead oxides 

sản xuất các sản phẩm thủy tinh và gốm sứ  muối Bari, muối chì, oxit chì 

Glass processing, manufacture of ceramic 
products, glazing preparation, electrical 
engineering, manufacture of fluorescent 
tubes, lamps, television tubes 

Glass and ceramic waste with product-
specific admixtures 

Sản xuất thủy tinh, sản xuất sản phẩm gốm 
sứ, lắp kính, kỹ thuật điện, sản xuất các ống 
huỳnh quang, đèn, ống truyền hình 

Thủy tinh và gốm sứ thải với các hỗn hợp 
đặc trưng của sản phẩm  

H   

Hardening shop steel treatment Hardening shop sludge, containing nitrate, 
containing nitrite; hardening oils, sludges 
containing ammonia, sludges containing 
cyanide, barium carbonate sludge 

Xưởng tôi luyện thép Bùn từ xưởng tôi luyện thép, có chứa nitrat, 
nitrit; dầu làm cứng, cặn chứa amoniac, cặn 
có chứa xyanua, bùn bari cacbonat  

Hardening shops Thermal oils, usually free of polychlorinated 
biphenyls and polychlorinated terphenyls 

Các xưởng hóa rắn Dầu truyền nhiệt, thường không có 
polychlorinated biphenyls (PCBs) và 
polychlorinated terphenyls 

Horticultural establishments, market gardens Old stocks of crop treatment products and 
pesticides 

Các cơ sở trồng trọt, các vườn trồng rau Các sản phẩm cây trồng và thuốc trừ sâu hại 
cũ 

Hospitals Infectious waste, medicines of all types, 
mercury, cleaning products, infective matter 

Các bệnh viện chất thải nhiễm trùng, thuốc các loại, thủy 
ngân, sản phẩm làm sạch, vấn đề nhiễm trùng

Hospitals, laboratories Chromic-sulphuric acid, other corrosive or 
oxidising substances, other chemicals 

Bệnh viện, phòng thí nghiệm Axit Chromic-sulphuric, các chất ăn mòn 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

khác hoặc các chất oxy hóa, các hóa chất 
khác 

Hot-dip galvanizing, zinc production Dust containing zinc 

Mạ nóng, sản xuất kẽm Bụi có chứa kẽm 

I   

Industrial wastewater treatment from the 
chemical industry, metallurgy and other 
sectors 

Other sludges from precipitation and solution 
processes with production-specific 
admixtures, salts containing cyanide, 
mercury salts 

Xử lý nước thải công nghiệp từ công nghiệp 
hóa chất, luyện kim và các ngành khác 

Các cặn từ quá trình kết tủa và ổn định dung 
dịch với các hỗn hợp đặc trưng của quá trình 
sản xuất, các muối có chứa xyanua, muối 
thủy ngân  

Institutions, works laboratories, schools Laboratory chemical residues, biological 
waste  

Các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, 
trường học 

Chất thải phòng thí nghiệm, chất thải sinh 
học 

Iron, steel and malleable iron casting and steel 
production 

Blast furnace dusts, tempering compounds, 
charging masses, blast furnace sludge; 
strippings from converters (basic slag), 
containing heavy metals 

Gang, thép và gang dẻo và sản xuất thép 

 

bụi từ lò cao, các hợp chất luyện, chất tải, 
bùn từ lò cao; đất đá từ các lò (xỉ cơ bản), có 
chứa kim loại nặng 

Iron 2nd steel production, iron, steel and 
malleable-iron casting  

Blast furnace gas dusts, blast furnace gas 
sludge, demolition of converters (Thomas 
steel) 

sản xuất sắt thép bậc 2, gang, thép và gang 
dẻo 

bụi, bùn từ lò cao, sự phá hủy của các lò 
(Thép Thomas) 

 

Iron and steel production, iron, steel and 
malleable-iron casting  

Blast furnace dusts, tempering compounds, 
organic adhesive compounds (phenol, 
formaldehyde isocyanates) 

sản xuất sắt thép bậc 2, gang, thép và gang 
dẻo 

bụi lò cao, hợp chất tôi luyện, các hợp chất 
hữu cơ chất kết dính (phenol, isocyanates 
formaldehyde) 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

L   

Lead foundries, printing works Lead dross 

Xường đúc chì, xưởng vẽ Xỉ chì 

Lead production, foundries, printing works, 
electrical engineering, manufacture of 
batteries and cables, lead processing, 
electrolysis 

Lead-containing dust, lead ash, lead sludge 

Sản xuất chì, xưởng đúc,hoạt động in ấn, kỹ 
thuật điện, sản xuất pin và cáp, chế biến chì, 
điện phân 

Bụi chứa chì, xỉ chì, bùn có chứa chì 

Leather production, chemical industry Alkali and alkaline earth sulphides 

Sản xuất da, công nghiệp hóa chất Muối sunphit của kiềm và kiềm thổ  

Light metals production Slags from smelting electrolysis 

Sản xuất kim loại nhẹ Xỉ từ điện phân nấu chảy 

M   

Machinery and vehicle construction, 
electroplating works and electroplating 
divisions of works 

Electroplating sludge containing chrome 
(III), zinc, nickel, cobalt, noble metals 

Máy móc, xe xây dựng, xưởng mạ điện, các 
bộ phận của xưởng mạ điện 

Bùn mạ có chứa crôm (III), kẽm, niken, 
coban, kim loại quý  

Magnesium production, foundries, refineries, 
processing 

Dust containing magnesium 

Sản xuất magie, xưởng đúc, nhà máy lọc dầu, 
chế biến 

Bụi chúa magie 

Manufacture of clocks, electroplating works 
and electroplating divisions of works (such as 
e.g. machine and vehicle construction, 
electrical engineering, precision engineering 
and optics, manufacture of iron, sheet and 
metal goods 

Electroplating sludge containing Chrome 
(III), copper, zinc, nickel, cobalt, noble 
metals 

Sản xuất đồng hồ, xưởng mạ điện và các bộ 
phận của xưởng mạ điện (như ví dụ như máy 
móc, xe xây dựng, kỹ thuật điện, kỹ thuật 
chính xác và quang học, sản xuất sắt, vỉa,  
hàng hoá kim loại 

Bùn mạ có chứa Chrome (III), đồng, kẽm, 
niken, coban, kim loại quý  
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Manufacture of paints, varnishes and similar 
materials 

Nitrodilution, propanol, cresols, glycol 
ethers, ethanol, butanol, all other solvents, 
colouring pigments (some heavy metal 
oxides) 

Sản xuất sơn, sơn dầu và vật liệu tương tự Nitrodilution, propanol, cresols, ete glycol, 
ethanol, butanol, tất cả các dung môi khác, 
các sắc tố (một số oxit kim loại nặng) 

Manufacture of tools Erosion sludge (petroleum and graphite) 

Sản xuất dụng cụ Bùn ăn mòn (dầu mỏ và than chì) 

Metal and glass working Grinding sludges, containing oil 

Xưởng kim loại và thủy tinh Bùn nghiền, chứa dầu 

Metal cutting, surface treatment Drilling, cutting and grinding oils; nitrites, 
amines (nitrous amines possible?), cooling 
lubricants 

Cắt kim loại, xử lý bề mặt Các loại dầu khoan, cắt và mài; nitrit, amin 
(nitơ amin có thể?), dầu giải nhiệt 

Metal processing, refrigeration engineering  Coolant solutions, CFCs, ammonia, solvents 
of all types, cooling lubricants 

Sản xuất kim loại, kỹ thuật điện lạnh Các giải pháp làm mát, CFC, amoniac, dung 
môi các loại, dầu mỡ bôi trơn làm mát 

Metal surface treatment  Honing sludge, lapping sludge, honing oils 

Xử lý bề mặt kim loại Bùn, dầu từ quá trình mài 

Metal surfaces cleaning and degreasing  Petroleum, hydrocarbons, chlorinated 
hydrocarbons 

làm sạch các bề mặt kim loại và tẩy nhờn Dầu, hydrocarbons, hydrocacbon clo hóa 

Metal working, general Heavy metals, volatile CHCs, cooling 
lubricants 

Xưởng kim loại, nói chung Kim loại nặng, CHCs dễ bay hơi, dầu giải 
nhiệt 

Metallurgy, ceramics industry, chemical 
industry 

Silicic acid, and quartz waste with 
production-specific admixtures 

Luyện kim, công nghiệp gốm sứ, công nghiệp 
hóa chất 

Axit silic, và chất thải thạch anh với hỗn hợp 
đặc trưng của quá trình sản xuất 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Metallurgy and other sectors, industrial 
wastewater treatment 

Other sludges from precipitation and solution 
processes with production-specific 
admixtures, salts containing cyanide 

Luyện kim và các ngành khác, xử lý nước thải
công nghiệp 

Các cặn từ quá trình kết tủa và dung dịch với 
hỗn hợp đặc trưng của quá trình sản xuất, các 
muối có chứa xyanua,  

Mineral oil processing, plant construction Contact compounds 

Chế biến dầu khoáng, xây dựng nhà máy Các hợp chất liên kết 

Mineral oil processing and storage, filling 
stations 

Volatile chlorinated hydrocarbons, 
hydrocarbons, petrols, benzene, diesel oil, 
aromatic hydrocarbons (benzol, toluol) 

Sản xuất dầu khoáng và lưu trữ, trạm xăng hydrocacbon clo hóa dễ bay hơi, 
hydrocarbons, petrols, benzen, dầu diesel, 
các hydrocacbon thơm (ben zol, toluol) 

Mineral oil refinement  Waste acid, containing mineral oil 

Lọc dầu Chất thải axit, có chứa dầu khoáng 

Mining Hydraulic oils (some containing PCBs), used 
oils, lubricants, polycyclic aromatic 
hydrocarbons (benzol and naphthalene 
derivatives) 

Khai thác mỏ Dầu thủy lực (một số có chứa PCBs), các loại 
dầu đã  sử dụng, dầu nhờn, hydrocarbons 
thơm đa vòng (ben zol và dẫn xuất 
Naphthalen) 

Motor vehicles, scrap trade Battery acids, used oil, hydrocarbons 

Xe có động cơ, mua bán phế liệu  Pin axit, dầu đã sử dụng, các hydrocacbon 

N   

Neutralisation, flue gas desulphurisation, 
chemical industry 

Gypsum sludges with production-specific 
admixtures 

Trung hòa, khử lưu huỳnh trong khí thải, hóa 
chất công nghiệp 

Cặn thạch cao với phụ gia đặc trưng của quá 
trình sản xuất  

NF metal production, NF metal foundries Slags from NF metal melts, filter dusts, 
containing heavy metals 

sản xuất kim loại NF, đúc kim loại NF Tro từ lò nấu chảy kim loại NF, lọc bụi, có 
chứa kim loại nặng 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

NF metal production, foundries, refineries, 
processing 

Dusts in salt or oxide form containing metal, 
compositions and hazards possible 

Sản xuất kim loại NF, xưởng đúc, nhà máy 
tinh luyện, sản xuất 

Bụi dạng muối hoặc oxit chứa kim loại, 
thành phần và các chất nguy hại tiềm tang 

NF metal production, NF metal foundries Slags from NF metal smelting (all metal 
compounds possible), filter dusts, containing 
heavy metals; residues of adhesives 
(formaldehyde, isocyanate etc.) 

Sản xuất kim loại NF, xưởng đúc kim loại NF Tro từ lò nấu chảy kim loại NF (tất cả các 
hợp chất kim loại có thể), bộ lọc bụi, có chứa 
kim loại nặng, dư lượng chất kết dính 
(formaldehyde, isocyanate vv) 

NF metal production, foundries, refineries, 
processing 

Dusts and salts containing metal of all 
compositions and hazards are possible; filters 
and filter residues containing metal dust  

Sản xuất kim loại NF, xưởng đúc, nhà máy 
tinh luyện, sản xuất 

Bụi và các muối có chứa kim loại của tất cả 
các thành phần và các chất nguy hại tiềm 
tàng; các bộ lọc và bộ lọc có chứa bụi kim 
loại 

NF metals production Heavy metal sulphides, vanadium salts, 
chromium salts, lead sulphates 

Sản xuất kim loại NF kim loại nặng có sunfua, muối vanađi, muối 
crôm, sunphat chì 

O   

Oil accidents Used oil binders, PCBs (?), asbestos (?) 

Các tai nạn về dầu chất kết dính dầu đã sử dụng , PCBs (?), 
amiăng (?) 

Oil and chemical incidents, building and plant 
demolition 

Rubble, chemically polluted with solvents, 
oil, PCBs (?), asbestos (?) 

sự cố về dầu và hoá chất, xây dựng và phá 
hủy nhà máy  

Đống gạch vụn, ô nhiễm hóa học với các 
dung môi, dầu, PCBs (?), Amiăng (?) 

Optical industry, electroplating works and 
electroplating divisions of works 

Electroplating sludge containing chrome 
(III), copper, zinc, nickel, cobalt, noble 
metals 

công nghiệp quang học, xưởng mạ điện và 
các bộ phận của xưởng mạ điện 

Bùn mạ có chứa crôm (III), đồng, kẽm, 
niken, coban, kim loại quý  
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

P   

Paint shops, painting works, trading  Old lacquers, old paints, solvents of all types

Các cửa hàng bán sơn,các xưởng sơn,  Sơn bóng cũ, sơn cũ và các loại dung môi 
khác 

Paint shops Paint shop waste, paints, lacquers, all 
solvents 

Các cửa hàng bán sơn Chất thải từ cửa hàng bán sơn, sơn, sơn dầu, 
các dung môi 

Painting works, textile industry, carpet 
manufacture  

Latex sludges, latex emulsions 

Xưởng vẽ tranh, công nghiệp dệt, sản xuất 
thảm 

Cặn, nhũ tương nhựa/cao su 

Petrochemicals Paraffin oil sludge 

Hóa dầu Bùn chứa dầu Paraffin 

Petrochemicals Coking works 

Hóa dầu xưởng luyện cốc 

Petrochemicals, coking works, gas works Distillation residues from tar oil production; 
phenol water; anthracene residues, residues 
containing naphthalene, residues containing 
phenol, paraffin oil sludge; metallic soaps; 
other sludges from petrochemicals 

Hóa dầu,xưởng luyện cốc, xưởng đốt khí Dư lượng chưng cất từ sản xuất dầu hắc ín; 
phenol nước, dư lượng Anthracen, cặn chứa 
Naphthalen, cặn chứa phenol, bùn dầu 
parafin; xà phòng có kim loại; cặn khác từ 
hóa dầu 

Pharmaceutical products manufacture, 
processing of animal organs 

Protein waste; infection hazard (?) 

Sản xuất dược phẩm, chế biến nội tạng động 
vật 

Chất thải chứa protein, nhiễm trùng nguy hại

Phosphating, heat treatment and tempering 
operations 

Phosphating sludge,  

Phốt-phát hóa, xử lý nhiệt và hoạt động luyện Bùn có chứa phốt-phát 

Photographic chemical works, photographic Fixing baths, containing silver, other 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

laboratories, radiography laboratories, 
printing works, manufacture of printing 
blocks 

concentrates 

Xường hóa chất chụp ảnh, chụp ảnh phòng thí 
nghiệm, phòng thí nghiệm chụp X quang, các 
xưởng in ấn, sản xuất các khối in 

Dung dịch fixing/ổn định, có chứa bạc, các 
chất khác 

Pickling plants Chromic-sulphuric acid or other corrosive or 
oxidising acids, chlorinated hydrocarbons, 
heavy metals 

Các nhà máy tẩy rửa Crom-sulfuric acid hoặc acid ăn mòn hoặc 
oxy hóa khác, clo hydrocacbon, kim loại 
nặng 

Plant and building demolition Materials containing asbestos may occur 

Nhà máy và phá dỡ xây dựng Vật liệu có thể có chứa amiăng  

Plant and building demolition after oil and 
chemical incidents 

Rubble, chemically polluted with oil, PCBs 
possible, asbestos 

Nhà máy và phá dỡ xây dựng sau khi có sự cố
dầu và hoá chất 

Đống đổ nát, ô nhiễm hóa học với dầu, PCBs 
có thể, amiăng 

Plastics processing, manufacture of paints, 
varnishes and similar products 

Resin residues, not hardened 

Sản xuất nhựa, sản xuất sơn, sơn dầu và các 
sản phẩm tương tự 

Nhựa phế liệu, không cứng 

Plastics processing, chemical industry Plasticizers, halogen-free 

Sản xuất nhựa, công nghiệp hóa chất Chất hóa dẻo, không chứa halogen 

Plastics processing, cleaning and degreasing 
of metal surfaces, manufacture of paints, 
varnishes and similar products, textile 
industry, chemical industry 

Nitrodilutions, CHCs 

Sản xuất nhựa, làm sạch và tẩy dầu mỡ bề 
mặt kim loại, sản xuất sơn, sơn dầu và các sản 
phẩm tương tự, ngành công nghiệp dệt, công 
nghiệp hóa chất 

Nitrodilutions, CHCs 

Plastics processing, manufacture of paints, 
varnishes and similar products, chemical 
industry 

Cresols 

Sản xuất nhựa, sản xuất sơn, sơn dầu và các Cresols 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

sản phẩm tương tự, hóa chất công nghiệp  

Plastics processing Aliphatic amines, manufacturing residues 
from plastics manufacturing and processing, 
plastics sludges, containing solvents, residues 
of resin oil, CFCs 

Sản xuất nhựa Amin béo, dư lượng sản xuất từ  sản xuất và 
chế biến nhựa, cặn, có chứa dung môi, cặn 
dầu nhựa, CFCs 

Precision engineering and electroplating 
works and electroplating divisions of works  

Electroplating sludge containing chrome 
(III), electroplating sludge containing copper, 
zinc, nickel, cobalt and noble metals 

Kỹ thuật chính xác và xưởng mạ điện và 
xường điện phân.  

Bùn mạ có chứa crôm (III), bùn mạ có chứa 
đồng, kẽm, niken, coban và các kim loại quý

Printing ink manufacture  Printing ink residues 

Sản xuất mực in dư lượng mực in 

Printing works, lead foundries Lead dross, dust containing lead, printing ink 
residues 

Xưởng in ấn, đúc chì Cặn chì, bụi chứa chì, dư lượng mực in 

Printing works, electroplating works, zinc 
coating shops, manufacture of printing 
blocks, chemical industry 

Zinc hydroxide 

 Xưởng in ấn, điện, mạ kẽm, sản xuất các 
khối in ấn, hóa chất công nghiệp 

Kẽm hydroxit 

Processing of animal organs, manufacture of 
pharmaceutical products 

Protein waste 

Chế biến nội tạng động vật, sản xuất sản 
phẩm dược 

Chất thải có protein 

R   

Radiographic laboratories, photographic 
chemical works, photographic laboratories 

Fixing baths, containing silver 

Các phòng thí nghiệm chụp ảnh phóng xạ, các 
xưởng hóa học nhiếp ảnh, phòng thí nghiệm 
chụp ảnh 

Dung dịch Fixing/ổn định, có chứa bạc 

Railways Battery acids, hydrocarbons, used oils, 
insecticides/pesticides 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Đường sắt ắc-qui axit, hydrocarbons, dầu đã sử dụng, 
thuốc trừ sâu/thuốc trừ sâu hại 

Refrigeration engineering, metalworking  Coolant solutions, ammonia, CFCs 

Kỹ thuật điện lạnh, kỹ nghệ sắt Các dung dịch làm mát, amoniac, CFCs 

S   

Schools, institutions, works laboratories Laboratory chemical residues of all types 

Trường học, viện nghiên cứu, các phòng thí 
nghiệm 

Dư lượng hóa chất thí nghiệm của các loại 
đó. 

Scrap trade, motor vehicles Battery acids, used oil, hydrocarbons 

Mua bán phế liệu, động cơ xe Ắc-qui axit, dầu đã sử dụng, các 
hydrocacbon 

Slags from blast furnace process and refuse 
incineration plants 

Heavy metals 

Xỉ từ quá trình lò đứng và chất thải từ các nhà 
máy thiêu đốt 

Các kim loại nặng 

Starters of fluorescent tubes  PCBs (if made before 1984) 

Bộ khởi động của các ống huỳnh quang PCBs (if sản xuất trước năm 1984) 

Substations, transformers Transformer oils, thermal oils, some free 
from polychlorinated biphenyls (PCBs) 
possible; hydrocarbons, chlorobenzols 

Trạm biến áp, máy biến áp Các loại dầu biến thể, dầu nhiệt, free of 
polychlorinated biphenyl (PCBs) có thể có, 
hydrocarbons, chlorobenzols 

Surface finishing, phosphating Phosphating sludge 

Hoàn thiện bề mặt, phốt-phát hóa Bùn từ việc phốt-phát hóa 

Surface finishing of metals Ammonium bifluoride 

Hoàn thiện bề mặt kim loại Ammonium bifluoride 

Surface treatment, metal cutting Drilling, cutting and grinding oils 

Xử lý bề mặt, sự cắt kim loại Dầu khoan, cắt và mài 

Surface treatment and finishing  Rinsing and washing water, sludges 
containing metallic salts, cyanide, 
ammonium bifluoride, phosphate 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Xử lý và hoàn thiện bề mặt nước rửa và nhúng, cặn có chứa các muối 
kim loại, xyanua, bifluoride ammonium, 
phosphate 

T   

Tank and barrel cleaning Sludge from tank cleaning and barrel 
washing; hydrocarbons 

Làm sạch bể chứa và thùng chứa Bùn từ việc làm sạch bể chứa và rửa thùng 
chứa; các hydrocacbon 

Tank farms Polluted heating oils, polluted fuels 

Bãi đặt bể chứa Dầu ô nhiễm, nhiên liệu ô nhiễm 

Tanneries Tannery liquor, chromates, alkali and 
alkaline earth sulphates 

Các xưởng thuộc da Dung dịch thuộc da, crômat, muối sunphat 
của kiềm và kiềm thổ 

Television tube manufacture, lamps, 
fluorescent lamps  

Glass and ceramic waste with production-
specific admixtures 

sản xuất ống truyền hình, đèn, đèn huỳnh 
quang 

Thủy tinh và gốm sứ thải với các phụ gia đặc 
trưng của quá trình sản xuất 

Textile industry, texturing Acid oil waste 

Công nghiệp dệt, tạo hình Dầu axit thải  

Textile industry, cellulose production, 
bleaching works 

Hypochlorite spent lye 

công nghiệp dệt may, sản xuất cellulose, công 
việc tẩy trắng 

Dung dịch kiềm-hypoclorit thải 

Textile industry, manufacture of paints, 
varnishes and similar products 

Propanol 

công nghiệp dệt may, sản xuất sơn, sơn dầu 
và các sản phẩm tương tự 

Propanol 

V   

Vehicle workshops, filling stations Used oil, hydrocarbons, lead-organic 
compound, alcohol 

Các phân xưởng xe cộ, các trạm xăng Dầu đã sử dụng, các hydrocacbon, hợp chất 
hữu cơ chì, rượu cồn 
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Loại công việc Chất thải đặc biệt có khả năng xảy ra (và 
các thông tin khác) 

Viscose and dyes manufacture, gas cleaning, 
chemical industry 

Residues with elementary sulphur, copper 
salts 

Sản xuất sợi vitco và thuốc nhuộm, làm sạch 
không khí, hóa chất công nghiệp 

Chất thải chứa lưu huỳnh nguyên tố, các 
muối đồng 

W   

Waste treatment plants Hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons, 
used oil 

Nhà máy xử lý nước thải Các hydrocacbon, hydrocacbon clo hóa, dầu 
đã sử dụng 

Wood preservation and buildings All paints, dispersants, solvents 

Bảo quản gỗ và xây dựng Sơn, chất phân tán, dung môi 

Z   

Zinc coating shops, printing works, 
electroplating works, manufacture of printing 
blocks, chemical industry 

Zinc hydroxide sludges 

Các cơ sở mạ kẽm, in, mạ điện, sản xuất các 
bloc in, công nghiệp hóa chất 

Bùn chứa kẽm hydroxit 

Zinc production, foundry, hot-dip 
galvanizing, zinc processing 

Dust containing zinc 

Sản xuất kẽm, đúc, nhúng kẽm nóng, chế biến 
kẽm 

Bụi chứa kẽm 
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15. Kiểm soát xói mòn  

15.1. Phạm vi 

Xói mòn là việc mang đi các chất rắn và sự lắng đọng tiếp theo của nó. Đây là một 
phần của chu kỳ xuyên suốt mà các chất bị trôi đi và do đó quá trình tự nhiên là sự quan sát 
hành động và sự phản ứng ở mọi nơi trong bản chất quá trình cân bằng của hệ sinh thái. Nó 
chủ yếu chỉ can thiệp vào hệ thống đến từ bên ngoài mà có thể thay đổi trạng thái cân bằng 
mà các biện pháp sửa chữa, thậm chí bao gồm sự  bảo vệ trực tiếp cho các cấu trúc, có thể 
trở nên cần thiết. Sự can thiệp bên ngoài như vậy có thể dưới hình thức: 

- việc sử dụng đất (tùy theo tính chất và phạm vi của nó), 

- gây thiệt hại cho thực vật bao phủ, do liên quan đến sự phá hủy và chăn thả, 

- sự can thiệp vào cấu trúc địa hình, thí dụ bởi việc xây dựng đường bộ và nơi định cư 
cho con người, 

- sự can thiệp vào hệ thống sông bằng sự nắn thẳng, tạo kênh dẫn, việc làm ngắn hoặc 
ngăn các dòng chảy. 

Thuật ngữ "kiểm soát xói mòn" là bất kỳ biện pháp kiểm soát xói mòn nào bằng 
phương tiện vật lý, sinh học, hoặc công nghệ sinh học. Mục tiêu của nó là để giảm thiểu xói 
mòn đất, tức là sự phong hóa và sự cuốn trôi đất bởi gió, nước, hoặc sự chuyển động khối 
tự nhiên mà có thể xảy ra như là kết quả của hành động của con người hoặc các yếu tố tự 
nhiên (địa hình, thực vật bao phủ, khí hậu). Các biện pháp kiểm soát xói mòn thường là 
được thực hiện để chống lại mối đe dọa đến môi trường sống của con người và vì thế để 
bảo tồn các nhu cầu thiết yếu cơ bản của cuộc sống. Do đó, chức năng chính của chúng như 
là các biện pháp bảo vệ (thường được dùng để bảo vệ cơ sở hạ tầng và các cơ sở nuôi trồng 
và các cơ cấu) nhưng thứ yếu trong trung và dài hạn chúng cũng có thể giúp đem lại lợi ích 
cho con người để cải thiện điều kiện môi trường. 

Đối với các hình thức và tác động của xói mòn đất kết quả là từ sự xáo trộn hoặc phá 
hủy của thực vật bao phủ tự nhiên, một sự khác biệt có thể được thực hiện giữa:  

- sự xói mòn bề mặt, hoặc đem đất đi khỏi bề mặt của một diện tích, đặc biệt là do 
mưa nhiều hoặc gió mạnh, dẫn đến mất mát hoặc thiệt hại cho hệ thực vật và động vật thiên 
nhiên hay đất sử dụng cho cây trồng, 

- sự xói mòn thành rãnh nhỏ, hoặc bị cắt bởi các dòng nước của bất cứ cái gì từ các 
dòng suối nhỏ thông qua các hầm hào để tạo rãnh mà xuất hiện khi dòng chảy bề mặt là cao 
hơn, kết quả là các khe nứt và những đoạn của địa hình trong một hình thức rõ ràng hơn của 
xói mòn bề mặt, 

- sự xói mòn thành rãnh, hoặc sự xói mòn được gây ra bởi các dòng suối của các 
dòng nước sản xuất cắt sâu, sự sâu hơn của các dòng sông, sự xói mòn của dòng sông và bờ 
sông, và sự thay đổi vị trí của lòng sông, với tất cả những hậu quả có thể có đối với dòng 
chảy, nước ngầm, thực vật, cây trồng và cơ sở hạ tầng của con người, 

- sự lở đất và trôi đất, sự xói mòn này có liên quan đến hiện tượng được gây ra do 
trọng lực tác động đến sự phối hợp với các nhân tố tự nhiên hoặc kích hoạt đến nhân tố con 
người mà có thể gây hại cho môi trường và cơ sở hạ tầng, 

- Sự bồi lắng và bồi đất, là các lớp lắng đọng và tích tụ của các chất rắn bị xói mòn ở 
nơi khác mà được vận chuyển bởi gió và nước, với tất cả những hậu quả không mong muốn 
điều đó có thể có như là sự bồi lắng của các đập, kênh đào và sông suối, sự xâm lấn của các 
cồn cát và che phủ bởi cát của các làng và khu vực của thực vật. 
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Bằng cách làm cho việc sử dụng rộng rãi nhất có thể của các biện pháp sinh học, sự 
cố gắng cần được thực hiện ở bất cứ đâu có thể được để tận dụng kiểm soát xói mòn tự 
nhiên phù hợp với cảnh quan. Kiểm soát loại này sẽ được hướng đến để khôi phục lại sự 
cân bằng tự nhiên của vật chất rắn của hệ sinh thái có trước (mức độ chịu đựng của đất bị 
mất)  và tạo thành hành động bảo vệ môi trường tích cực. Tuy nhiên, việc kiểm soát xói 
mòn bằng vật lý cũng vậy, nhằm bảo vệ/bảo hộ trực tiếp cơ sở hạ tầng hiện có, có thể cho 
phép các tác động môi trường tích cực để đạt được một quy trình phản hồi (ví dụ bảo vệ 
môi ngôi làng bằng cách bồi đắp một sườn đồi nguy cơ trượt đất sẽ gây ra giảm xâm thực 
bờ dốc và cũng sẽ bảo vệ thực vật). 

Mặc dù trong hầu hết các dự án nó sẽ là một câu hỏi về sự cung cấp bảo dưỡng, bất cứ 
nơi nào nó thể có không đơn giản là các hiệu ứng cục bộ (sự thiệt hại và phá hủy) cần giải 
quyết. Sự chú ý cũng nên được dành cho những nguyên nhân ở những nơi khác trong lưu 
vực, trong các phân tích cuối cùng, tạo thành những yếu tố kích hoạt (quản lý lưu vực): ví 
dụ, kiểm soát xói mòn thượng nguồn để cải thiện khả năng lưu giữ sẽ làm giảm lưu lượng 
dòng triều lên là nguyên nhân gây ra sự sụt lở hai bên bờ hạ nguồn. Chương trình kiểm soát 
xói mòn tổng hợp thì ít khả thi, lý do không đơn thuần là các lý do kinh tế và kỹ thuật mà 
còn là xã hội và chính trị. Hạn chế hoạt động của con người trên một diện tích lớn vì lợi ích 
của thiên nhiên (tạo ra sự dự phòng), thậm chí dừng giải quyết sự định cư, phát triển cơ sở 
hạ tầng và nông nghiệp, là cái gì đó mà cảm giác là các vấn đề đáng kể hiện tại. 

Mục tiêu của bất cứ giai đoạn thực hiện nào để kiểm soát xói mòn là để giảm thiểu tỷ 
lệ xói mòn tăng nhanh do con người đến mức độ đặc trưng tự nhiên tại nơi đó. Do đó kiểm 
soát xói mòn bao gồm các biện pháp để kiểm soát dấu hiệu của sự mất cân bằng tại vị trí đó 
và nguyên nhân của các dấu hiệu, nên nhớ rằng các yếu tố kích hoạt, như là con người, gió, 
nước và sự chuyển động khối, có thể chỉ được loại bỏ hoàn toàn trong các trường hợp ngoại 
lệ. Các biện pháp của loại này nói chung thường có một bản chất vật lý và sinh học và 
chúng bao gồm: 

- Giữ lại tại chỗ các khu vực của đất bị đe dọa bởi sự xói mòn (kiểm soát xói mòn 
sinh học bằng cách trồng cây gây rừng, trồng thảm thực vật, xây dựng hàng rào chắn gió và 
đắp đê để khôi phục thảm thực vật bao phủ), 

- các kỹ thuật tạo hình đất để giữ lại dòng chảy ăn mòn bề mặt và thải bỏ nó theo 
cách không làm thiệt hại được, 

- thay đổi cấu trúc của địa hình, thí dụ bằng cách đắp đất cao và xây dựng bờ kè, 

- ổn định các sườn núi có nguy cơ bị sạt lở, thí dụ bằng cách trồng thảm thực vật và 
xây dựng các tường chắn, 

- ổn định và lót nền các mương đào bị xói mòn, 

- vận hành kỹ thuật thủy lợi trong lòng sông để làm ổn định lòng sông và bờ sông 
và thay đổi độ nhám của lòng sông và mặt cắt ngang, 

- thay đổi vận tốc dòng chảy trong dòng sông bằng cách ngăn luồng (giảm tốc độ 
trong cấu trúc chuyển động của dòng nước) hoặc bằng cách cắt ngang/rút ngắn chiều dài 
(gia tốc dòng chảy bằng các đê ngang, giảm tiết diện ngang, cắt nước và nắn thẳng), 

- các hoạt động xây dựng được thực hiện để cung cấp sự bảo vệ trực tiếp cho các cơ 
sở hạ tầng của tiện ích công cộng nói chung. 
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15.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

15.2.1. Tổng quan 

Sự khác biệt chính mà đã được thực hiện trong lĩnh vực kiểm soát xói mòn là giữa các 
biện pháp để bảo vệ, giữ gìn hoặc hỗ trợ các bộ phận của một hệ sinh thái bị xáo trộn nhân 
tạo, mặc dù trong các trường hợp cụ thể các bộ phận cũng có thể là một phần của cơ sở hạ 
tầng. Cũng như với kiểm soát xói mòn bằng sinh học, do đó cũng có thể làm thay đổi vật lý 
để đưa ra các điều kiện hiện tại tác động đến môi trường, và các tác động đó có thể được 
phân chia theo hướng tác động và khoảng thời gian mà nó tồn tại: 

- (bất lợi) các tác động môi trường trực tiếp nhưng trong khoảng thời gian bị giới hạn 
và xảy ra trong giai đoạn triển khai thực hiện khi các biện pháp kiểm soát xói mòn vật lý 
đang được thực hiện, và 
- các tác động (gián tiếp) của thời gian không hạn chế xảy ra khi các biện pháp đã được 
hoàn thành và đã làm với: 

- thay đổi: 

(A) môi trường tự  nhiên trong 

(a) môi trường vật lý – địa lý, và 

(b) môi trường sinh học, và 

- những cải thiện hoặc xấu đi trong 

(B) phạm vi sử dụng và 

(C) xã hội loài người. 

Các tác động trong phạm vi (B) và (C) là được kết nối chặt chẽ. Thường thì chúng 
không đơn giản là tác dụng phụ (đặc biệt là không phải trong trường hợp bảo vệ cho các cơ 
sở hạ tầng) nhưng một phần được kế hoạch có ý thức của một chương trình kiểm soát xói 
mòn nơi mà chương trình là loại hình có thể dẫn đến những hạn chế về định cư và sử dụng 
đất và nước đối với những hoạt động của cơ sở hạ tầng (thí dụ xây dựng đường bộ và lề 
đường). 

15.2.2. Kiểm soát xói mòn “mảng” [sheet erosion] 

15.2.2.1. Mục tiêu 

Kiểm soát xói mòn của các khu vực đất đai nên đạt được chủ yếu bằng các biện pháp 
sinh học – trồng rừng, thực vật bao phủ, lựa chọn thích hợp các phương pháp trồng cây và 
làm vườn, các biện pháp có thể được đi kèm khi cần thiết bởi các biện pháp vật lý phụ (ví 
dụ như các hàng rào giữ cát, các đường đê bao quanh). Cộng tác với nông dân và nhân viên 
quản lý rừng và tính chăm chỉ của họ là rất quan trọng trong trường hợp này. 

Tuy nhiên, trong trường hợp hiện nay kiểm soát xói mòn bằng vật lý cũng có thể được 
triển khai trong sự chuẩn bị cho, như một dự phòng, hoặc một biện pháp góp phần để làm 
ổn định những sườn dốc. Khi trong trường hợp này, sự ưu tiên nên được dành cho việc sử 
dụng các nguyên liệu tự nhiên và các vật liệu và các phương pháp xây dựng phù hợp nhất 
có thể với các điều kiện địa phương (ví dụ như gỗ, đá lát khan, hoặc sọt đựng đất hơn là bê 
tông). Các biện pháp đó có thể được tận dụng cho mục đích này là những ví dụ như: 

- tạo nền đất cao, hiệu chỉnh địa hình (sự san bằng), neo đá, các cấu trúc để bảo vệ 
chống lại sự sụt lở đất đá, hợp nhất các bờ bảo vệ, độ dốc thoát nước, ngăn chặn các con 
kênh, các mương thoát nước, lưới địa kỹ thuật, những bức tường chắn, gia cố đất. 



 263

15.2.2.2. Môi trường tự nhiên   

(a) Môi trường vật lý – địa lý 

Những thay đổi bất lợi đối với cấu trúc địa hình và chất lượng đất và tái sắp đặt các 
lớp đất hiện là hoàn toàn có khả năng. Trong khi các biện pháp kiểm soát xói mòn bề mặt 
đang được thực hiện, có thể trong một thời gian đất bị mất đi khá đáng kể do sự làm tơi đất 
được gây ra bởi những hoạt động của sự chuyên chở đất. 

(b) Môi trường sinh học 

Sự thiệt hại (thường chỉ tạm thời) có thể gây hại cho thực vật và động vật hiện có như 
một kết quả của các biện pháp thực hiện và do những thay đổi các điều kiện địa phương gây 
thay đổi cấu hình bề mặt và chất lượng đất, do đó ảnh hưởng đến tính đa dạng loài. Những 
thay đổi như vậy thì thường được hoạch định và yêu cầu một tầm nhìn để sử dụng trong 
nông nghiệp. 

15.2.2.3. Môi trường sử dụng   

Cụ thể nơi các biện pháp kiểm soát xói mòn để cải thiện sự giữ đất (ví dụ trồng cây 
gây rừng) là nhằm giảm đầu vào của các lớp trầm tích trong lòng sông/các nguồn nước, một 
nỗ lực cũng phải được thực hiện để hạn chế sử dụng đất trong lưu vực có nguy cơ bị xói 
mòn từ: một lệnh cấm hoặc hạn chế về chăn thả , khai thác gỗ, nông nghiệp và định cư. 

Không chỉ làm các biện pháp kiểm soát xói mòn bề mặt đặt ra những thiết lập cần 
thiết cho việc đảm bảo rằng sự sử dụng trong nông nghiệp sẽ thực sự trở nên hợp lý hơn 
nữa, trong phần lớn trường hợp chúng cũng rất quan trọng cho việc bảo quản lâu dài các 
nguồn tài nguyên đất nông nghiệp để sử dụng. 

15.2.2.4. Môi trường nhân bản   

Những tác động đến phạm vi con người thì có liên quan trực tiếp đến phạm vi sử dụng 
đất. Các tác động này là bất lợi cho người dân, các đàn gia súc và người nông dân bị ảnh 
hưởng do sự hạn chế về giải quyết định cư và việc sử dụng, nhưng chúng được xem như là 
không thể tránh khỏi đối với các mục đích bảo vệ môi trường hoặc các hạng mục cơ sở hạ 
tầng (ví dụ các đập đất) của lợi ích chung. Các biện pháp hiệu chỉnh, và các chương trình để 
ngăn chặn các tác động xã hội nhằm mục đích đặc biệt đến phụ nữ trong vai trò thường 
xuyên của họ như những người nông dân/người sản xuất tự cung cấp, phải được thiết kế và 
thực hiện với sự tham gia đầy đủ của những người bị ảnh hưởng. 

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát xói mòn trên đất nông nghiệp hiện có có thể dẫn 
đến gia tăng trong sản xuất và do đó một sự cải tiến trong các điều kiện sống hiện tại. Tuy 
nhiên họ có những tác động và ảnh hưởng chi phí quản lý bởi vì nó thường là những người 
sử dụng đất để thực hiện chúng và duy trì chúng. 

Việc thay thế tổng lượng đất bị mất do xói mòn. 

15.2.3. Kiểm soát xói mòn tại các kênh thoát nước và các dòng nước   

15.2.3.1. Mục tiêu 

Với mục tiêu đảm bảo xả nước an toàn và ngăn ngừa sạt lở bờ sông, xói mòn, v.v, sự 
ưu tiên nên được dành cho trường hợp đang diễn ra, như với việc kiểm soát xói mòn đất, 
đối với công nghệ sinh học hoặc được kết hợp các biện pháp kiểm soát bất cứ nơi nào có 
thể. Sự cố gắng phải được thực hiện để tận dụng sự ổn định sinh học trong hình thức kết 
hợp của các vật liệu xây dựng tự nhiên, các phương pháp xây dựng và cây cối bao phủ. 
Cũng nên nhớ rằng những thay đổi trong lượng bùn đáy, do đó thí dụ đối với kiểm soát xói 
mòn trên lưu vực sông, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự xói mòn và chế độ bồi lắng tại các vùng 
tiếp nhận nước. 
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15.2.3.2. Môi trường tự nhiên 

(a) Môi trường vật lý – địa lý: 

Sự ổn định và lót phủ các con kênh và suối và dòng sông bị xói mòn có thể cản trở 
đáng kể đến cảnh quan. Các biện pháp kiểm soát sẽ có nghĩa là dòng nước sẽ chứa các chất 
rắn ít hơn và mặc dù điều này có thể làm tăng lưu lượng đi theo và do đó nó là nguồn gốc 
của tiềm năng xói mòn, bùn đáy thường sẽ được xây dựng đồng thời để giảm đi độ dốc và 
vận tốc dòng chảy, là một nguyên nhân của ăn mòn thiệt hại đối với lòng sông và bờ sông. 

Mặc dù vậy, phạm vi không được bảo vệ nằm xa hơn phía hạ nguồn có thể bị đặt vào 
sự tấn công nghiêm trọng hơn như là kết quả của các biện pháp kiểm soát tại thượng nguồn, 
các hậu quả có thể có trong đó cần được xem xét trong từng trường hợp cụ thể; nói rộng 
hơn, khu vực hạ nguồn phải luôn luôn được giữ gìn khỏi bất cứ thiệt hại nào. 

Các tóm tắt môi trường về Kỹ thuật thủy lợi nông thôn, Sông và kỹ thuật kênh rạch, 
và Kỹ thuật thủy lực ở phạm vi lớn hơn nên được quan tâm đối với các tác động khác được 
gây ra bởi các biện pháp kiểm soát xói mòn được áp dụng cho nước mặt. 

(b) Môi trường sinh học 

Các hiệu ứng có hại có thể xảy ra trong lưu vực luôn luôn có nước. Tuy nhiên, sự ổn 
định lòng sông của lưu vực sẽ khó có bất cứ tác động nào lên thực và động vật thủy sinh, 
việc cung cấp các bước được đưa ra để đảm bảo việc sử dụng các vật liệu tự nhiên và đặc 
biệt là mếu sự ổn định sinh học được tận dụng, một điều gì đó mà luôn phải cố gắng đạt 
được cho (cây cối phát triển sớm xuyên suốt và trên các đống gạch vụn và đá cuội). Làm 
chậm lại việc thải bỏ bùn đáy, tuy nhiên, mặc dù đã được kế hoạch nhu một biện pháp hiệu 
chỉnh, nhưng vẫn sẽ có những tác động lên đời sống và các điều kiện di trú và từ đó thời 
gian sinh sản và những cơ hội nuôi dưỡng đối với loài cá (đó là vì sao bậc thang cá [fish 
ladders] nên được xây dựng) và trên thảm thực vật bao quanh (hiệu ứng có lợi lên mực 
nước ngầm). 

Do những thay đổi trong chế độ dòng chảy thượng nguồn của phù sa, đập nước và các 
cấu trúc tương tự, các khu vực nước chết có thể được tạo ra trong đó lượng oxy giảm một 
cách nặng nề. Những hậu quả có thể có là cả sự phá vỡ các loài động vật trong nước và sự 
lan tràn bởi các vi khuẩn gây bệnh, và sau đó có thể được lan truyền lần lượt từ nước đến 
con người và động vật. Để ngăn chặn điều này xảy ra, sự quan tâm nên được dành cho việc 
ngăn chặn các khu vực trong điều nói đến. 

15.2.3.3. Môi trường sử dụng 

Nói chung, các biện pháp kiểm soát xói mòn trong các kênh có dòng nước chảy và các 
lưu vực sông có một tác động bất lợi đến phạm vi sử dụng đất, mặc dù chúng được thực 
hiện với mục đích ngăn chặn các thiệt hại cho đất và bảo vệ cơ sở hạ tầng, và trong các lòng 
sông. 

Tuy nhiên, khả năng của các hiệu ứng thiệt hại cho nghề đánh bắt cá không thể được 
loại trừ trên lưu vực sông luôn có nước (xem ở trên). Đây là các biện pháp kiểm soát xói 
mòn đang được thực hiện mà các hiệu ứng như vậy là có thể xảy ra. 

Trong trường hợp các biện pháp được thực hiện với hy vọng giữ lại các nguyên liệu 
mà có thể trở thành bùn đáy và phù sa, ví dụ bằng cách gia cố các lưu vực sông hoặc các 
kênh bị xói mòn (mà thường được thực hiện tại những phần cao hơn và dốc hơn của một 
lưu vực sông nơi mà dễ bị ảnh hưởng hơn bởi sự xói mòn), sau đó các hiệu ứng bất lợi chỉ 
nên được đề cập đến trong trường hợp của việc thiếu khả năng gia cố. Nếu điều này xảy ra, 
nó có thể gây ra sự lở đất, sự trượt đất, và sự xói mòn nghiêm trọng và sự lắng đọng gây 
thiệt hại lên và về đất đai và các cấu trúc dành cho việc sử dụng nhân lực. Tuy nhiên đồng 
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thời, các biện pháp cũng sẽ làm giảm nguy cơ hội cho việc giữ cát sỏi và sự kết hợp lại cho 
mục đích xây dựng tại hạ lưu. 

15.2.3.4. Môi trường nhân bản 

Các tác động trong trường hợp này cũng tương tự như trong lĩnh vực sử dụng nhưng 
dù có những rủi ro tiềm năng mô tả ở trên (cái không chắc sẽ xảy ra mà sự xuất hiện của 
chúng làm cho chúng có những rủi ro đặc biệt), chúng hoàn toàn có lợi. Tuy nhiên đó là 
điều cần thiết mà việc quy hoạch các biện pháp kiểm soát xói mòn cho các dòng chảy trong 
lưu vực sông cần được thực hiện, mà dân số là đều tham gia rất sớm, và họ đều có sự am 
hiểu về mục đích và tính thiết thực của các biện pháp.  

15.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Trong đa số trường hợp sự xói mòn và thiệt hại do trầm tích trên phạm vi rộng là một 
hậu quả gián tiếp của sức ép dân số, sự định cư không kiểm soát được và việc sử dụng quá 
mức các nguồn tài nguyên, tất cả đều dẫn đến việc giảm khả năng lưu giữ của một khu vực. 

Bằng cách yêu cầu việc sử dụng rộng rãi nhất có thể có các biện pháp sinh học, một 
sự nỗ lực phải được thực hiện để đạt được sự kiểm soát xói mòn mà như là tự nhiên và cũng 
phù hợp với cảnh quan nhất có thể và mục tiêu của nó để khôi phục lại sự cân bằng các chất 
rắn trong hệ sinh thái. Nếu tất cả có thể có, điều cần thiết không chỉ là các hiệu ứng cục bộ 
(sự thiệt hại và phá hủy) phải được giải quyết, nhưng trên tất cả, những nguyên nhân nằm ở 
phần còn lại của lưu vực sông mà, trong các phân tích cuối cùng, tạo thành những yếu tố 
kích hoạt. 

Nếu điều đó là có thể có cho các tác động lên tự nhiên và môi trường để được phân 
tích và đánh giá sau đó một nghiên cứu đặc biệt của các điều kiện tự nhiên sẽ cần thiết để 
thực hiện tại lúc bắt đầu của bất cự dự án nào và nhờ đó sự cân nhắc sẽ cần thiết để đưa ra 
trong nghiêm cứu này không chỉ cho các câu hỏi về kỹ thuật và khoa học nhưng đối với các 
khía cạnh kinh tế-xã hội cũng vậy. Dân số và tổ chức phụ trách phải được tham gia sớm và 
đầy đủ nhất có thể, và rất cần được gắn liền với sự tham gia của phụ nữ.  

Cụ thể, các phân tích và đánh giá môi trường của các tác động liên quan đến là: 

- Sự ô tả đầy đủ nhất có thể có của tình hình thực tế và các tương tác hiện có, 
- thu thập một khối lượng dữ liệu đầy đủ đáng tin cậy cho việc quy hoạch kỹ thuật và công 
tác xây dựng (lượng mưa/tỷ lệ dòng chảy, gió, đất nền, các nghiên cứu về nhu cầu và chi 
phí trợ cấp, sự đánh giá các chi phí phụ trợ, và các biện pháp đảm bảo duy trì), 

- phát triển các chương trình dự án thay thế với mục đích đạt được một giải pháp môi 
trường thân thiện mà không thể cải thiện tốt hơn các điều kiện kinh tế - xã hội hoặc văn hóa 
– xã hội và cho phép các mục đích của dự án ban đầu và sự đảm bảo chúng đạt được đến 
mức độ tối đa có thể có (ví dụ nó bao gồm các biện pháp bổ sung để giảm thiểu đáng kể các 
hiệu ứng phụ mà có thể phát sinh như một kết quả của các xung đột có liên quan). 

Các tiêu chuẩn phổ biến có thể áp dụng được để cho phép các tác động của việc kiểm 
soát xói mòn để được xác định số lượng không tồn tại như đã xảy ra. Trong mỗi trường hợp 
riêng biệt, nó là khả thi và đến điểm khảo sát so sánh của đất hiện có (và thực vật), của việc 
định kích thước (diện tích/khối lượng) và của việc đo lường nước ngầm dài hạn để thực 
hiện trước và sau khi các biện pháp kiểm soát xói mòn được thực hiện cho mục đích định 
lượng và từ đó đánh giá các tác động môi trường. Các tác động bất lợi tiềm năng (khu vực 
nước đọng, sự xâm phạm bởi mầm bệnh) cũng nên được bao hàm. Tuy nhiên có 2 vấn đề 
then chốt mà luôn đòi hỏi sự phân tích có giới hạn và sự ước định thậm chí cho rằng các 
thiết lập kiểm soát xói mòn can thiệp đến thiên nhiên và cảnh quan và những cái sau đây: 
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- Các biện pháp kiểm soát xói mòn bằng vật lý (bao gồm một việc làm kết hợp với các 
biện pháp sinh học) có thể có lợi cho môi trường và có thể dự định chính xác các tác động 
của các hoạt động và các thay đổi khác, nhưng chúng có thực sự cần thiết hoặc đơn giản là 
cung cấp sụ hỗ trợ kỹ thuật cho việc khai thác và những sự thay đổi về cảnh quan? 
- Liệu các biện pháp kiểm soát xói mòn (không phân biệt cho dù chúng là vật lý và/hay sinh 
học như trong trường hợp của con sông thẳng là ví dụ) chỉ đơn thuần là thay đổi các vấn đề 
hạ nguồn, mà không cần bất kỳ giải pháp sẵn sàng cho chúng?  

Các chương trình kiểm soát xói mòn toàn diện trong hình thức của các chương trình 
tích hợp bao gồm các lưu vực sông lớn đòi hỏi sự quy hoạch phù hợp trên phạm vi rộng lớn 
mà phải bao gồm phân tích đặc trưng giới cụ thể của các nhu cầu kinh tế - xã hội và văn 
hóa – xã hội của dân số cố định và sự kiểm tra một chính sách - dựa trên những hạn chế 
trong khu vực liên quan. Sự cộng tác, thí cụ với những người lập kế hoạch cấu trúc và khu 
vực, với những người nông dân và những người làm lâm nghiệp và lĩnh vực công nghiệp 
của họ và với sự quan tâm đến đánh cá, là cần thiết. 

15.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Có thể dự kiến được hai con đường ảnh hưởng giữa biện pháp kiểm soát xói mòn vật 
lý và tất cả các lĩnh vực mà can thiệp vào sự cân bằng hiện có của tự nhiên và cảnh quan. 

Mặc dù các biện pháp kiểm soát xói mòn vật lý là được ngăn chặn trong tự nhiên, hay 
nói cách khác là dành cho các mục đích bảo vệ trực tiếp, chúng thường được thực hiện như 
là một kết quả của các tác động môi trường (bên ngoài) bất lợi (được gây ra bởi sự hoạt 
động trong các lĩnh vực khác nhau) và nhằm ngăn chặn các căng thẳng hơn nữa. Các tác 
động trong vấn đề có thể được gây ra bởi các hoạt động trong các lĩnh vực rộng rãi như là 
nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng/khai mỏ, và thương mại và công nghiệp. 

Trong trường hợp các điểm tiếp xúc gần nhau một cách đặc biệt với sự quy hoạch và 
các hoạt động trong các ngành phụ sau nhằm can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc sử 
dụng tài nguyên đất và nước: 

- Khung quy hoạch nước 

- Cấp nước nông thôn 

- Kỹ thuật thủy lợi nông thôn 

- Xử lý chất thải rắn 

- Kỹ thuật Sông và Kênh đào 

- Kỹ thuật thủy lợi quy mô lớn 

- Quy hoạch không gian và vùng 

- Quy hoạch giao thông và vận tải 

- Xây dựng và bảo dưỡng đường bộ 

- Cung cấp và phục hồi nhà ở và trong lĩnh vực nông nghiệp, các khu vực của: 

- Sản xuất cây trồng, Bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thuỷ sản và nuôi trồng thuỷ sản và 
thuỷ lợi. 

15.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Các biện pháp kiểm soát xói mòn phải luôn luôn cần được lập kế hoạch và thực hiện 
để có lợi cho môi trường và để hỗ trợ và cải thiện những hệ sinh thái bi đe dọa hoặc hư 
hỏng. Do đó vai trò của chúng là để sửa chữa những hậu quả của các biện pháp can thiệp 
vào thiên nhiên và cảnh quan. 
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Một vị trí đáng kể phải phù hợp với sự quy hoạch hiện tại và các hoạt động của con 
người và các nhu cầu của họ về kinh tế - xã hội và văn hóa – xã hội. Trường hợp này, các 
biện pháp có thể được dành trực tiếp cho việc bảo vệ cơ sở hạ tầng và có thể như vậy, bằng 
các phản hồi có các tác động tích cực lên sinh thái.. 

Về nguyên tắc các biện pháp kiểm soát xói mòn có những tác động có hại cho môi 
trường dù cho họ vận hành nó với dự định của các dự án trong lĩnh vực này. Các tác động 
như vậy thì chỉ có thể xảy ra nếu các mục đích được đi tìm trong sự quy hoạch lá quá nhỏ 
hoặc nếu đã có những sai sót trong quy hoạch hoặc thi hành; đó có thể như là một kết quả 
của các biện pháp kiểm soát xói mòn mặt khác là những xung đột của sự quan tâm dẫn đến 
những hạn chế về sử dụng (ví dụ trong các khu vực định cư, nông nghiệp và lâm nghiệp). 
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16. Làm và bảo dưỡng đường, xây dựng đường giao thông nông thôn 

16.1. Phạm vi 

Thuật ngữ “xây dựng đường” bao gồm đường giao thông công cộng và lề đường của 
tất cả các nhóm được xây dựng trên các khu vực bên trong và bên ngoài mà được sử dụng 
cho việc di chuyển của con người và hàng hóa. 

Các con đường được đòi hỏi chung là phải có 2 làn đường đối với đường giao thông 
nông thôn và một hoặc 2 làn đường cho lề đường nông thôn mà đang dự định để thiết lập 
một sự kết nối giao thông giữa hai điểm đã được định rõ hoặc để mở ra một khu vực trong 
một phạm vi thực tế bằng cách cung cấp một mạng lưới giao thông mới hoặc mở rộng. Vì 
lý do này, chúng tôi sẽ không xem xét ở đây những vấn đề riêng biệt của đường giao thông 
đô thị hoặc sự phát triển của các loại đường cao tốc (như những căng thẳng đến dân cư tại 
các trung tâm dân cư). 

Như một sự bức ép bởi mục đích, khối lượng giao thông, và đưa ra các điều kiện hình 
thái tự nhiên trong cảnh quan để vượt qua, các tiêu chuẩn thiết kế (lộ giới của chiều rộng, 
sự định hướng chiều dọc và chiều ngang, các cấu trúc, và vỉa hè của phần đường đi) mà 
những người lập kế hoạch được chọn để làm theo các đặc điểm của xe cộ sẽ đa phần là rộng 
rãi. 

Mặc dù có những biến đổi rộng về địa hình, khí hậu, thủy văn, các loại đất và thực vật 
hiện tại, có những nguyên tắc tiêu chuẩn tương đối cho việc lập kế hoạch và xây dựng mà 
chi phối 3 giai đoạn chính của việc xây dựng một con đường giao thông: 

- sự san lấp đến chiều cao tối thiểu được yêu cầu bằng cách sử dụng đất phù hợp mà 
nếu có thể có sẵn từ các nguồn gần đó, 

- bảo vệ sự san lấp với một hệ thống hành lang và các mương để thoát nước mưa và 
bất cứ sự xuất hiện liên tục của nước bề  mặt, 

- lát các lớp phủ mặt đường với sự liên kết (với măng, vật liệu bitum, v.v) hoặc các 
lớp khoáng vật không liên kết trong một cách thức thích hợp với tải trọng bánh xe được dự 
đoán trước và tần suất đi qua của chúng. 

Tất cả các đường giao thông yêu cầu bảo trì thường xuyên, mặc dù thực chất sẽ khác 
với tình trạng sử dụng quá tải(đỉnh đầu được giữ tự do bởi thực vật, hệ thống thoát nước 
phải được giữ hoạt động đầy đủ, thiệt hại do ăn mòn phải được chuẩn bị tốt ở nơi bị cắt xẻ 
và các phương pháp san lấp đã được lựa chọn, lớp phủ mặt đường phải được sửa chữa).  

16.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Các tiêu chí nên được áp dụng là những phát triển trong vài năm cuối đối với sự bảo 
vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng đường giao thông, như sửa đổi cho phù hợp với điều 
kiện môi trường khác nhau và trọng tải khác cung cấp các yếu tố được đánh giá. 

Bản tóm tắt môi trường này sẽ không giải quyết được các ảnh hưởng trực tiếp bắt 
nguồn từ sự chuyển động của giao thông đường bộ và từ các hoạt động của xe cộ (xem bản 
tóm tắt môi trường cho giao thông đường bộ) nhưng đơn giản với các tác động trong cả 
nghĩa rộng và hẹp mà, do đó sự can thiệp đến được với môi trường tự nhiên, phát sinh từ 
những lý do cho việc xây dựng các tuyến đường và từ việc duy trì tiếp theo những con 
đường này sẽ là cần thiết. 

Các tác động đó có thể được chia thành 

- những tác động trực tiếp trên diện rộng 
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- các ảnh hưởng gián tiếp đường 

- các điểm ảnh hưởng 

- các tác động hậu quả. 

16.2.1. Các tác động trực tiếp và diện rộng   

(a) Các tác động xấu đến phát triển vùng 

Việc mở ra một con đường giao thông mới của một khu vực trước đây xe cộ giao 
thông không vào được, hoặc đơn giản là nâng cấp một đường giao thông chính hiện có, gây 
ra những thay đổi đến các điều kiện sống trong khu vực bị ảnh hưởng, những thay đổi này 
đang có tính nghiêm trọng lớn hơn hoặc nhỏ hơn trong tuyến đường với tiềm năng ít hơn 
hoặc nhiều hơn để phát triển. Phạm vi ngày càng tăng thêm hoặc các hoạt động mới của con 
người có thể phát sinh rộng lớn, và do đó nó là hoàn toàn không thể xảy ra đối với các ảnh 
hưởng của chúng (phong trào di cư, sự gia tăng của các khu định cư không kiểm soát được, 
những thay đổi trong việc sử dụng đất, v.v) để được xem xét chi tiết tại đây. Cũng như điều 
này cũng sẽ có những thay đổi trong các điều kiện văn hóa – xã hội và kinh tế - xã hội, và 
như thế, trong khả năng của chúng có khả năng có những tác động phụ, sẽ đòi hỏi sự suy 
xét cẩn thận. 

Sự xem xét cũng sẽ cần thiết để đưa ra những cách thức mà sự phát triển của các hiệu 
ứng bất lợi có thể tránh hoặc giảm nhẹ bằng các biện pháp phụ (các kế hoạch sử dụng đất, 
qui định di cư, và giám sát việc tuân thủ những điều đó). Xem thêm bản tóm tắt môi trường 
về Quy hoạch kết nối Giao thông và Vận tải. 

(b) Các tác động bất lợi lên các khu vực đáng được bảo vệ 

Mục tiêu kỹ thuật và kinh tế sẽ sản sinh liên kết ngắn nhất có thể giữa hai điểm nhưng 
đạt được mục tiêu đầy đủ sẽ bị làm hỏng đầu tiên bởi sự cần thiết để cho phép các hạng 
mục mà vị trí của chúng không thể thay đổi (đối với các lý do tự nhiên hoặc như một phần 
của hệ thống vận tải) và hơn nữa bởi sự đòi hỏi để làm lệch hướng các khu vực đáng kể mà 
đáng được bảo vệ. Các khu vực như vậy bao gồm thực vật có giá trị bảo tồn, những đối 
tượng hoặc thực hiện vấn đề để bảo vệ cảnh quan hoặc bảo tồn thiên nhiên, có giá trị nông 
nghiệp cao, và có chứa các tòa nhà có mật độ cao và có tầm quan trọng về lịch sử, và cũng 
có thể, trong trường hợp cụ thể, đặc biệt, các sinh quyển nhỏ, khu bảo tồn thú hoang và 
động vật dự trữ. 

16.2.2. Các tác động gián tiếp dạng điểm và dạng đường   

(a) Các hiện ứng lên hình thức của cảnh quan 

Áp dụng các nguyên tắc truyền thống của việc xây dựng đường giao thông có thể giúp 
đỡ để làm giảm nhẹ cái nhìn về những thay đổi nhân tạo gây ra cho thiên nhiên. Trường 
hợp những nguyên tắc này không đi theo sát những gì cần phải đạt, những vết cắt sâu hơn 
và sự san lấp cao hơn sẽ phá hỏng những tuyến đường tự nhiên và làm phá vỡ diện mạo của 
cảnh quan. 

(b) Các tác động phân mảnh của những con đường giao thông cắt ngang qua các hệ 
sinh thái hiện có, và những thay đổi của vi khí hậu 

Một con đường giao thông cắt mặt đất nó đi qua làm hai, và nó có ý nghĩa rõ ràng hơn 
là sự khác biệt về độ cao giữa phần đường đi và địa hình tự nhiên. Nó tạo ra một rào cản 
đối với con người và động vật và cản trở các dòng chảy địa lý (thí dụ phong trào di cư). Bởi 
cản trở sự chuyển động của nước và không khí, gây ra một hành động che chắn, bởi sự 
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ngăn cản phát tán sức nóng và lạnh, và việc tạo ra các dịch chuyển dưới tác động của các 
dòng không khí sẽ gây các biến đổi vi khí hậu và phá hủy các hệ thống hiện hữu.    

(c) Cảnh quan và nhu cầu về đất 

Một con đường giao thông chiếm một dải đất có bề rộng lớn hơn hoặc nhỏ hơn mà 
được phân ranh giới tự nhiên bởi sự chiếm chỗ của các con đường hoặc sự chia cắt bao gồm 
cả mương và các công trình phụ thuộc khác và nó là xác định là hợp pháp bởi việc kiếm 
được đất (lộ giới). Đó cũng là tiêu chuẩn áp dụng ở nhiều nước đối với đòi hỏi về san lấp để 
đào xới bởi một cái máy đào hoặc xe ủi đất từ các mương cạn ngay cạnh đường giao thông 
trong một quá trình được biết như là “bên cho mượn”. Phương pháp này giúp tiết kiệm sự 
vận chuyển mà cũng tạo ra một nhu cầu cho một lượng khá lớn về đất bổ sung và bỏ lại 
phía sau nó, trừ khi sự san bằng là nhu cầu rõ ràng, các vùng lõm sau các tuyến đường giao 
thông thì có rủi ro về xói mòn và cũng có thể là nơi ẩn náu của các mầm bệnh nếu ví chúng 
trở thành các chỗ trũng chứa bùn. Ngay cả các mỏ khai thác đất và đá cũng cần được hoàn 
trả càng gần điều kiện tự nhiên càng tốt sau khi kết thúc khai thác.  . 

Tương tự, nơi đổ chất thải, dư lượng của đất không sử dụng đến và các vật liệu xây 
dựng và nên được thải bỏ với lí do bảo vệ môi trường. 

Sau khi một con đường giao thông mới được hoàn thiện, động vật kéo xe và các bầy 
gia súc đôi khi xuất hiện tại phần đường đến khu vực lề đường. Tùy thuộc vào loại và lượng 
đất sử dụng, các dấu chân của gia súc có thể bị đào sâu thêm bởi gió và sự xói mòn của 
nước hoặc có thể trở nên không thể vượt qua được tại các thời điểm nhất định trong năm. 
Ngoài ra, việc sử dụng liên tục sẽ làm cho chúng rộng hơn và rộng hơn. Để ngăn chặn điều 
này xảy ra, chúng cần được duy tu thích hợp như chính đối với bản thân con đường.. 

Các con đường giao thông vừa được xây dựng nên được bố trí một khoảng cách thích 
hợp với những đường mòn cũ được sử dụng cho việc chăn nuôi các đàn gia súc. 

(d) Xóa bỏ thảm thực vật và lớp đất bề mặt 

Trong vài trường hợp, đường hành lang được xóa bỏ cho việc xây dựng đường giao 
thông sẽ làm mở rộng thích đáng tại nơi bắt đầu để ngăn chặn cây cối và các bụi rậm khỏi 
sự phát triển trở lại đến các rìa đường giao thông quá nhanh. Nó cũng là cần thiết để đảm 
bảo rằng, khi các rìa rừng hoặc khoảng rừng được cắt giảm, những cái cây được mang đi 
bởi gió không thể rơi xuống đường giao thông. Mặt đất đôi khi được phát quang bằng việc 
đốt cháy chúng và điều đó, được kết hợp với gánh nặng vật lý lên sự nhạy cảm, các lớp đất 
mùn, có thể làm gia tăng sự xói mòn đất trong suốt quá trình xây dựng. 

Việc bảo quản thảm thực vật thích hợp (và đặc biệt là rừng và khoảng rừng), việc giữ 
gìn bìa rừng hiện tại hoặc các cây cối riêng biệt, việc trồng lại rừng, lớp đất mùn bao phủ, 
và trồng mới để tạo ra các khu vực đất bị bóc trần cùng với sự chăm sóc dài hạn thích hợp 
cho các khu vực như vậy để có sự tương thích về các đặc điểm kỹ thuật đặc biệt cho chúng 
trong các kế hoạch và phải được giám sát bởi các cơ quan có chức năng giám sát xây dựng, 
cũng như phải điều chỉnh sự tích trữ cho lớp đất trơ, sự bảo quản sau đó và sự bổ sung sau 
đó của đất.. 

(e) Quá trình xói mòn, và những thay đổi cấu trúc của đất 

Sự làm sạch mặt bằng không phù hợp, không thể quan sát các đặc tính cơ học của đất 
hiện tại, đánh giá sai sự ổn định vết cắt hoặc các đống đổ thêm, hoặc bỏ mặc hoàn toàn các 
vấn đề cơ bản đó, có thể dẫn đến những thiệt hại không ngừng đến chính mặt đường và trực 
tiếp đến các vùng xung quanh hoặc xa hơn nữa. Trong trường hợp xấu nhất, cụ thể khi con 
đường bị đặt vào các điều kiện thời tiết bất lợi, sự thiệt hại như vậy có thể rất xấu mà con 
đường bị phá hủy hoàn toàn và không thể có khả năng phục hồi. 
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Cũng như điều này, đó là khả năng đất có thể bị trượt, lắng xuống, hoặc rửa trôi trên 
các khu vực rộng lớn hơn, và điều này có thể gây ra sự xói mòn trên phạm vi rộng, đặc biệt 
là tại khu vực đồi và núi, có thể mở rộng vượt quá khu vực đường thích hợp và tiếp nhận 
các sườn dốc lân cận hoặc các đáy thung lũng. Ngay cả các sườn núi đá mà xuất hiện vật 
rắn có thể không bền vững nếu các con đường được cắt trong đó không có sự quan tâm 
thích đáng đến cấu trúc địa chất hoặc bằng quá trình nổ phá đá nặng. 

Mặc dù xói mòn đất thì thường được gây ra bởi hoạt động của nước như một phương 
tiện vận chuyển, trong các vùng khô cằn và bán khô cằn cần thiết phải quan tâm đến sự xói 
mòn do gió, điều đó được kích hoạt thậm chí khi loại bỏ thảm thực vật thưa thớt hoặc bằng 
cách đặt các con đường ở một độ cao không thích hợp về khí động lực (cồn cát có thể được 
tạo ra). Trường hợp việc sử dụng được thực hiện trên các loại đất mịn để hình thành các 
tiến trình cơ bản không bị ràng buộc, chỉ đơn giản là sự chuyển động của giao thông có thể 
làm cho có khả năng xói mòn bởi gió (mà tạo ra bụi) hoặc nước (sự rửa trôi đất) để phá hủy 
lớp phủ mặt đường. 

Cũng như các khảo sát đất chuyên nghiệp, sự quy hoạch thích hợp, và chính thức 
giám sát công việc đào đắp và gia công đá để giảm bớt tính nguy hiểm của sự thiệt hại đến 
một giá trị tối thiểu, con đường và các vùng xung quanh nó phải được bảo trì liên tục để 
khắc phục thiệt hại phụ trong giai đoạn ban đầu của nó và ngăn không cho nó lây lan.. 

Nó đặc biệt quan trọng đối với các lĩnh vực được tiếp xúc với đất để trồng trọt một 
cách nhanh chóng và lâu dài nhất có thể được với các thực vật tự nhiên (cỏ, các thực vật 
bao phủ mặt đất) để có được sự ổn định sinh học của đất bởi các thực vật có rễ bám sâu, các 
bờ giậu, các hàng rào, v.v. Một sự đóng góp quan trọng hơn sẽ được thực hiện bởi sự cẩn 
thận, không phá hủy hệ thống thoát nước mặt và sự thẩm thấu. 

Chăm sóc đặc biệt nên được thực hiện để ngăn chặn xói mòn khi xây dựng tuyến 
đường của tình trạng cấp 4 như là các con đường nông thôn, các con đường nhánh và sự 
phát triển các con đường. Trong trường hợp này việc xây dựng các con đường đi xuống về 
bản chất là vấn đề của công tác thủy lợi và công việc đào đắp. Sự liên kết các con đường 
nên được chạy suốt theo đỉnh của các cao độ và nó phần lớn nên được thực hiện theo địa 
hình. Nơi mà dỏng sông phải vượt qua, điều này tốt hơn hết là phải được thực hiện bằng 
làm tràn đầy toàn bộ hoặc một phần các chỗ cạn mà không gây cản trở dòng chảy nước và 
do đó giúp đỡ để chống xói mòn. 

(f) Tác dụng lên cân bằng nước 

Nó là không thể tránh khỏi rằng sẽ có sự can thiệp, một số lượng lớn đáng kể của nó, 
với sự cân bằng nước hiện tại trong quá trình hoạt động xây dựng đường giao thông. Nếu 
các dòng sông phải chuyển hướng chảy để ngăn chặn sự giao nhau với các con đường, sau 
đó nếu các luật của thủy học không được theo dõi điều này có thể dẫn đến những thay đổi 
bất lợi cho chế độ xả của dòng sông (gây ra bởi những thay đổi bất lợi những thay đổi về sự 
gồ ghề, độ dốc hoặc mặt cắt ngang của dòng sông). Có nhiều cách khác nhau, trong đó sự 
cân bằng nước có thể bị ảnh hưởng và trong số chúng có sự ngăn nước có chủ ý hoặc ngẫu 
nhiên bằng cách lấp đầy các con đường, sự thoát nước của khu vực ẩm ướt hoặc đầm lầy, 
sự hạ thấp mực nước ngầm, sự đào sâu của các dòng sông bởi sự khai thác quá mức các vật 
liệu từ lòng sông, việc xây dựng các công trình cầu trên dòng sông với rủi ro chúng tạo ra 
sự tắc nghẽn bởi các vật trôi nổi, và tạo ra các hồ chứa cho sự cung cấp nước cho vật nuôi 
bởi việc lợi dụng việc đắp đầy các con đường, với những vấn đề kèm theo của sự nhiễm 
trùng và sự lan tràn của các loài gây hại. 

Một sự bất lợi mà sẽ trở nên rõ ràng là dữ liệu đáng tin cậy về khối lượng, tần số xuất 
hiện và khoảng thời gian mưa là hiếm khi có sẵn và do đó sự phụ thuộc phải được đặt lên 
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trên các dữ liệu kinh nghiệm phối hợp với sự quan sát tự nhiên và kinh nghiệm thu được 
trong các tình huống tương đương. Ở đây cũng vậy, rất chú trọng đến sự bảo trì thường 
xuyên được đặt ra tại giai đoạn đầu.. 

Rủi ro của nước mặt và nước ngầm bị ô nhiễm là đặc biệt nghiêm trọng tại các quốc 
gia nơi mà nó là khó khăn đối với nước sạch để được kiểm tra do tính chất đặc biệt của 
cung cấp (ví dụ như sự xả thải phân tán). 

(g) Giảm an toàn do các rủi ro về tai nạn 

Các vụ tai nạn nghiêm trọng và thường xuyên hơn có thể được gây ra bởi tốc độ cao 
hơn mà trở nên tồn tại sau khi phát triển đường giao thông, do thiếu kinh nghiệm lái xe, do 
người đi bộ và động vật qua đường, và bởi sự thiếu vắng của một con đường song hành cho 
giao thông với chuyển động chậm lại (ví dụ những người đi bộ, sự chuyên chở không có 
động cơ, xe có gia súc kéo). 

Xây dựng đường nên vì thế luôn luôn phải kèm theo hoặc chuẩn bị chỉ dẫn về an toàn 
đường bộ và giám sát và kiểm tra an toàn xe. 

(h) Các tác động lên những người dân định cư trong thành thị và làng xã 

Thành thị và làng xã hiện nay thì thường có nhà cửa san sát đông đúc để cho phép 
việc xây dựng trực tiếp các đường chính. Nếu một con đường như vậy được xây dựng tuy 
nhiên, các tác động bất lợi của nó sẽ có là tiếng ồn, khí thải từ xe cộ và một rủi ro lớn từ các 
tai nạn (xem bản tóm tắt về Đường giao thông). 

Tuy nhiên, ngay cả với các hiệu ứng của loại này gây ra do việc đòi hỏi sử dụng nhiều 
đất, mật độ xây dựng thường tăng lên trong các lĩnh vực như vậy, với sự có mặt của các tác 
động môi trường trong các lĩnh vực của, trong số những cái khác, thủy văn và khí hậu bản 
địa. 

Nếu một sự nỗ lực được thực hiện để ngăn chặn các tác động như vậy bằng cách xây 
dựng một tuyến tránh, làm cho hoàn thiện các cơ cấu xã hội hiện có mà nó thường bị hư hại 
và bị phá hủy và việc sớm xây dựng mới xuất hiện dọc theo các tuyến tránh, mặc dù có thể 
ngăn chặn khỏi bất cứ tác động bất lợi nào từ việc quy hoạch môi trường thích hợp (xem 
bản tóm tắt môi trường về Cung cấp nhà ở). 

(i) Tác động bất lợi của việc thiếu bảo dưỡng 

Một con đường mà không được bảo dưỡng sẽ không tồn tại lâu được. Một thiết kế kỹ 
thuật thích hợp cho con đường và việc xây dựng có chất lượng tốt sẽ đáp ứng để giảm số 
tiền bảo dưỡng cần thiết, ít nhất trong vài năm đầu tiên. Tuy nhiên, vào lúc đó việc bảo 
dưỡng sẽ chắc chắn cần thiết phải được thực hiện, và nếu nó không làm hư hại và các tác 
động môi trường được mô tả ở trên sẽ chắc chắn xảy ra sau đó. 

16.2.3. Các tác động thứ cấp   

(a) Tiếng ồn từ việc xây dựng 

Trường hợp khối lượng của công trình có liên quan là nhỏ và các kỹ thuật được sử 
dụng là đơn giản, tiếng ồn từ việc xây dựng chỉ là xem xét nhỏ trong công việc xây dựng 
đường bộ. 

(b) Tái sử dụng nhựa rải đường 

Khi thời gian đến để thay thế các mặt lát vỉa hè có chứa nhựa rải đường, các chất kết 
dính cần được thu hồi từ đá lát đường cũ. Trong trường hợp vỉa hè là tương đối mỏng (sự 
xử lý bằng nhựa đường chủ yếu là các lớp bề mặt), vỉa hè cũ thường sẽ là cần thiết để cải 
thiện khả năng chịu tải và nó sẽ rất khó sử dụng lại.. 
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(c) Thiệt hại do động đất 

Trong trường hợp có động đất, các con đường chỉ có một số ít, có cấu trúc đơn giản 
(cầu và đường hầm) dọc theo các tuyến đường của chúng sẽ ít bị thiệt hại hơn những cái 
khác phức tạp hơn, cấu trúc thiết kế cao hơn. Các vết nứt và sự trượt trong công việc đào 
đắp sẽ được giới hạn do kích thước nhỏ hơn. 

(d) Các tác động có lợi 

Một số biện pháp bổ sung với các tác động môi trường có lợi có thể được thực hiện 
trong quá trình xây dựng đường như sau: 

- Duy trì các lưu vực cho người dân/các nguồn nước uống cho vật nuôi có thể được 
tạo ra bằng cách đưa ra sự trắc dọc tuyến của các con đường tại các dòng sông. 

- Các vị trí lấy đất lấp có thể phát triển thành các sinh quyển/ao giải trí. 

- Trường hợp các con đường đi qua các làng xã được lát đá và nếu có một nơi họp chợ 
không lát đá thì chợ có thể sẽ mở rộng ra các con đường được lát đá. 

- Trong quá trình xây dựng, sự chuẩn bị có thể được thực hiện tại các điểm mà vật 
liệu được vay mượn để đảm bảo rằng đủ nguyên liệu sẽ có sẵn cho việc bảo dưỡng con 
đường. 

- Con đường có thể được sử dụng như một bức tường ngăn cháy để ngăn chặn các 
đám cháy lớn. 

- Kiểm soát xói mòn có thể được cải thiện (đặc biệt là trong quá trình bảo dưỡng).  

16.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Sự liên kết, các hướng dẫn phổ biến cho bất cứ phân tích phức tạp nào của nhiều khía 
cạnh khác nhau của các tác động môi trường có thể gây ra bởi việc xây dựng các con đường 
không tồn tại và có nhiều khía cạnh khác nhau mà các vấn đề đó có thể trở thành gần như 
không thể soạn thảo một cách thỏa đáng cho chúng. 

Ngay cả các tiêu chí đánh giá các điều kiện phát triển cho đến nay tại các quốc gia 
công nghiệp như Đức chẳng hạn đã chứng minh là không thể định lượng, ngoại trừ được 
cho các tiêu chuẩn phát thải tiếng ồn và phát thải các chất ô nhiễm không khí độc hại (xem 
tóm tắt về môi trường đường giao thông). Theo quan điểm của số lượng các biến số mà có, 
bất cứ loại nào được chỉ định để các lựa chọn có thể có sẽ tiếp tục được phần lớncòn mang 
tính chủ quan. Câu trả lời duy nhất cho vấn đề này là sự quy hoạch chu đáo cho phép xác 
định các vấn đề đặc biệt quan trọng với sự rõ ràng hơn. 

Quy hoạch sơ bộ khu vực và một nghiên cứu chi tiết khả thi trong đó có một đánh giá 
so sánh của tất cả các tác động tiêu cực và tích cực có thể là một cách hữu ích thu được các 
thông tin cần thiết để đánh giá những tác động lan rộng của đường một chương trình xây 
dựng đường giao thông. 

Một nghiên cứu trước của loại này sẽ được thực hiện ở giai đoạn đầu và tại giai đoạn 
đó công tác kiểm tra cần luôn được thực hiện để cho thấy có cần hay không những sự hiệu 
chỉnh hành lang 

- là phù hợp, 

- là phù hợp với điều khoản mà các biện pháp khắc phục vẫn được xác định là được 
thực hiện, hoặc 

- không phù hợp. 
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Đối với mục đích này, có là cần thiết để lập các bản đồ phù hợp với các khu vực được 
bảo vệ, quy hoạch cảnh quan tự nhiên, khảo sát địa chất, đăng kí sử dụng đất cho nông 
nghiệp và lâm nghiệp và các bản đồ cho rừng và miền rừng, khảo sát các nguồn tài nguyên 
thủy văn, và xây dựng kế hoạch tổng thể, các hành lang hiệu chỉnh có thể có, và để đánh giá 
những thay đổi có khả năng xảy ra bởi một quá trình so sánh. 

Các biện pháp sẽ được thực hiện cần đặt con đường trong bối cảnh tự nhiên và cảnh 
quan trên bản đồ tỷ lệ tối thiểu 1:5000. Sau khi phân tích so sánh các phương án thay thế có 
thể, các chi tiết cần được thực hiện trên các bản vẽ có tỷ lệ lớn hơn (ví dụ là 1:2000 và 
1:500 với các chi tiết rõ ràng). 

Tại những nơi đã chứng minh trên thực tế là không thể định lượng các nhân tố nguy 
hiểm trong giai đoạn qui hoạch (và phân loại hoặc định giá tác động của chúng) trong mối 
tương quan với tiêu chí đánh giá và tiêu chuẩn thì có thể áp dụng biện pháp đánh giá định 
tính.  

16.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Có một số các tham khảo trong đề mục ở trên để những tác động tương tác trực tiếp 
tồn tại với lĩnh vực đường giao thông. 

Cũng có các mối liên hệ mật thiết với các dự án trong lĩnh vực phát triển nông thôn, 
làng xã và thành thị, đặc biệt sự quan tâm đến sự phát triển của các tác động mà cho phép 
từ việc xây dựng các con đường. 

Lợi ích của người sử dụng đường bộ xung đột với các lợi ích của việc sử dụng đất 
được chiếm giữ bởi đường bộ và các vùng lân cận gần đó và xa hơn. 

Có thể có những mâu thuẫn đặc biệt đối với các lí do nông nghiệp hoặc lâm nghiệp. 

Câu hỏi để được xem xét trong trường hợp này không chỉ đơn giản là chiếm đất thực 
tế mà còn là sự phá vỡ chức năng mà việc xây dựng các con đường gây ra trong hiện tại, và 
trong một số trường hợp nhạy cảm, các hệ thống (thí dụ sự phá vỡ được gây ra bởi con 
đường cắt ngang đất trồng lúa được cung cấp thủy lợi, sự nặng nề từ việc đốn gỗ thương 
mại bây giờ mà vận chuyển được dễ dàng hơn, sự xói mòn được gây ra bởi các phương 
pháp nông trại khác nhau được thông qua đối với các mùa thu hoạch mới tạo ra sự thu hút 
bởi vận tải, sự biến động và mức độ sản xuất được khuyến khích bằng sự tiếp cận dễ dàng 
hơn với thị trường). 

Các tác động khuyến khích sự phát triển của thương mại và công nghiệp sẽ không xảy 
ra nếu không có con đường mới được tạo ra trong cùng một cách (địa điểm thuận lợi hơn 
cho việc gia tăng thêm sản xuất). 

Cuối cùng, các tác động thì thường hỗ trợ nhau mà một dự án xây dựng đường tạo ra 
đối với các khía cạnh các dự án cơ sở hạ tầng sắp xảy ra (thí dụ khi xây dựng một đập đất 
tại một vùng xa mà không thể tiến tới khi truy cập vào các cơ sở hiện có; hoạt động thương 
mại được kích hoạt bởi việc xây dựng một con đường sẽ tạo ra một nhu cầu đối việc xử lý 
nước thải và chất thải rắn; việc sử dụng phân bón như một kết quả của việc xây dựng con 
đường mới đây sẽ tạo ra căng thẳng cho môi trường mà không tồn tại trước đó). 

16.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Các dự án xây dựng đường dẫn đến việc mở rộng các khu vực mà có nhiều khó khăn 
hoặc không thể tiếp cận trước đây, hoặc ít nhất là cải thiện các điều kiện di chuyển trên các 
tuyến đường hiện tại. Đây là trường hợp, nó không thể tránh khỏi mà chúng sẽ luôn gây trở 
ngại cho tình trạng tự nhiên trong một khu vực. Cũng như các tác động có liên quan hiện 
nay cũng có một tác động đến sự hoạt động do mật độ của các phương tiện tham gia giao 
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thông. Và hơn nữa sẽ có những sự thúc đẩy trực tiếp và gián tiếp cho những thay đổi diễn ra 
trong tình trạng không biến đổi (status-quo) của văn hóa-xã hội và kinh tế-xã hội. 

Sự đa dạng của các câu hỏi khác nhau mà phát sinh từ các mô hình phức tạp này là rất 
lớn và tất cả họ cần phải được xem xét trong quá trình thực hiện một dự án xây dựng đường. 
Điều này có nghĩa là mỗi dự án phải được coi là một trường hợp đặc biệt, trong đó sức nặng 
gắn với các tác động môi trường khác nhau của các tính chất nghiêm trọng lớn hơn hoặc ít 
hơn có thể thay đổi và do đó sẽ phải được tái thẩm định trong mỗi trường hợp riêng biệt. 

Đối tượng trong việc đưa ra một đánh giá tóm tắt của dự án xây dựng đường bộ là   

- Để giảm thiểu những căng thẳng về môi trường trong các lĩnh vực chính của bảo vệ 
đất, kiểm soát tiếng ồn, và bảo quản không khí và nước sạch, và 

- Để bảo quản hoặc phục hồi hình dạng môi trường tự nhiên bằng công tác xây dựng 
cụ thể cho các dự án hoặc song song với nó, với tầm quan trọng lớn được gắn vào một sự 
liên kết mà phù hợp nhất có thể đối với môi trường tự nhiên.  
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17. Kiểm soát giao thông 

17.1. Phạm vi 

17.1.1. Chức năng của đường bộ 

Bản tóm tắt môi trường này đề cập đến những gánh nặng về môi trường được áp đặt bởi 
giao thông đường bộ, tức là do vận chuyển người, hàng hoá trên đường cao tốc và đường giao 
thông khác. Ảnh hưởng của xây dựng đường bộ được đề cập trong một bản tóm tắt môi 
trường riêng biệt (Xây dựng đường bộ). 

Đường giao thông không chỉ được sử dụng để di chuyển người và hàng hóa - nói cách 
khác, hoàn toàn là mục đích vận chuyển hoặc giao thông vận tải – mà còn có các chức năng 
truy cập của dân cư. Trong khi tuyến đường thường thực hiện chức năng giao thông bên ngoài 
khu vực đô thị, thị xã và các con đường làng đóng một phần quan trọng trong các hoạt động 
dân cư. Theo đó, thuật ngữ  “môi trường” không giới hạn đối với môi trường xung quanh tự 
nhiên đến mức giống như ở các khu vực kém phát triển. Thay vào đó, mục đích là để đảm bảo 
giao thông có thể được quản lý một cách có tương thích với tình hình đô thị - nói cách khác, 
cũng theo cách mà xã hội chấp nhận được. Điều này có nghĩa là giao thông và quy hoạch giao 
thông cũng phải tính đến lối sống truyền thống đặc trưng cho khu vực. 

17.1.2. Môi trường giao thông đường bộ 

Bởi phần lớn các tác hại được gây ra cho môi trường bởi giao thông đường bộ là nguyên 
nhân của xe cộ giao thông (xe hơi, các xe tải lớn, xe buýt và xe khách, xe gắn máy). Tuy 
nhiên, khi xem xét các quá trình đô thị hóa (BECKMANN [1], DIOU [2], TOLBA [3]), điều 
quan trọng cần lưu ý là việc tạo ra một môi trường đường bộ mà tạo ra sự cung cấp tốt hơn 
cho người đi bộ và người đi xe đạp có thể giúp giảm thiểu tác động môi trường. Giao thông 
không có động cơ–là kiểu di chuyển môi trường thân thiện nhất – truyền thống chiếm một tỷ 
lệ lớn trong tổng số giao thông đô thị trong các khu vực nhất định. 

Một chiến lược hướng đến việc sử dụng các phương thức giao thông thân thiện với môi 
trường sẽ chỉ có triển vọng thành công, tuy nhiên, nếu một mặt quy hoạch phát triển đô thị và 
khu vực, và các phương pháp sản xuất (bao gồm bán hàng và phân phối) trên một cái khác 
được tính đến. Nếu con người hoặc hàng hóa cần thiết được bao phủ trên phạm vi rộng, các 
cơ hội cho việc dùng các phương tiện giao thông truyền thống sẽ giảm bớt. 

17.1.3. Mục đính của tóm tắt   

Mục đích của tóm tắt đầu tiên là để minh họa các phương pháp, theo đó các tác động 
môi trường hiện tại của các động cơ giao thông đường bộ có thể được giảm bằng cách ngăn 
ngừa hoặc điều hành công tác đó một cách thuận lợi cho môi trường. Ngoài ra, tóm tắt cũng 
cung cấp thông tin về các gánh nặng môi trường do các dự án giao thông gây ra.  

17.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Một trong những đặc điểm cụ thể của các tác động môi trường được gây ra bởi giao 
thông đường bộ là tác động được tạo thành từ lượng lớn các nhân tố cá nhân nhỏ bé. Các lĩnh 
vực của cơ sở hạ tầng được kết nối với hệ thống giao thông (nhà máy lọc dầu, vận chuyển 
nhiên liệu, các phân xưởng, nơi đổ thải) cũng thực hiện một sự đóng góp. Giả định rằng 
những điều đó chỉ gây ra một phần nhỏ không đáng kể của gánh nặng môi trường sẽ đưa đến 
khuyết điểm của người tham gia giao thông để thay đổi hành vi thông thường của họ theo 
cách đó là cần thiết. 

17.2.1. Phát thải từ hoạt động giao thông đường bộ 

Mặc dù các phương tiện đường bộ, mà bắt nguồn chủ yếu từ các nước công nghiệp hóa, 
phát ra những khí thải tương tự khi mới bắt đầu, như được yêu cầu tại nước xuất xứ, chúng 
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thường được duy trì ít nhất cũng do thiếu sự giám sát của chính quyền và các điều kiện kinh tế 
kém. Điều này có nghĩa là các phương tiện cá nhân gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn đối với 
các đoạn đường tương tự, đặc biệt là đối với việc đẩy mạnh các phát thải từ một động cơ duy 
tu kém (ví dụ nhiên liệu không cháy, tiếng ồn v.v) và sự rò rỉcủa các chất lỏng gây ô nhiễm 
nước (dầu, nhiên liệu v.v). Các nhiên liệu có chất lượng kém như thế gây ra mức độ ô nhiễm 
cao hơn, và xăng không chì là không thể đạt được ở nhiều nước.  

(a) Các chất ô nhiễm không khí 

Các chất ô nhiễm không khí không chỉ gây hại cho con người, chúng cũng thể hiện một 
mối nguy hiểm cho động vật, đất, thảm thực vật và khí hậu. Tác động từ xa (tức là từ xa cả về 
thời gian và không gian) phải được xem xét; nhất là cũng phải nhớ rằng sự kết hợp của các 
chất ô nhiễm không khí có thể gây hại nhiều hơn so với các chất gây ô nhiễm riêng biệt (hiệu 
ứng cộng hưởng). Các chất ô nhiễm không khí chủ yếu được phát ra bởi xe cộ giao thông như 
sau:  

- Cacbon monoxit thì không gây hại cho các động vật và thực vật không có máu, 
nhưng sự tập trung được duy trì liên tục, thậm chí nếu với lượng nhỏ, có thể có một tác động 
lên cả con người và các động vật có xương sống khác. Các hợp chất được hình thành với 
Hemoglobin trong máu hạn chế lượng oxy cung cấp cho các mô, và với cách này có thể gây 
ra sự rối loạn của hệ thần kinh trung ương. 

- Một số hợp chất hydrocacbon, được hình thành do đốt các nhiên liệu không đầy đủ 
(như benzen), là chất gây ung thư đối với người.. 

- Các oxit nito là các chất kích thích đối với con người, và có thể gây hại cho các cơ 
quan hô hấp. Tại các khu vực có mật độ dân số cao, oxit nito góp phần hình thành sương mù. 
Thực vật không bị gây hại trực tiếp bởi oxit nito tại nồng độ dưới 200µg/m3 không khí [4]. 

- Dưới bức xạ cực tím, khí ozon được sản sinh từ oxit nito và hydrocacbon. Nồng độ 
khí ozon cao có thể gây ra sương mù và gây tổn thương đường hô hấp và sự tuần hoàn ở 
người. Hơn nữa, khí ozon có thể gây thiệt hại nguy hiểm cho rừng và cũng có thể, nếu có 
nồng độ đủ cao, đến việc gieo trồng các thực vật như là rau và cây thuốc lá. Ethylene có thể 
có một tác động bất lợi lên sự tăng trưởng và lão hóa của thực vật. Sự tương tác của nhiều hóa 
chất có liên quan vẫn chưa được giải thích một cách đầy đủ. 

- Chì và các kim loại nặng khác, có khả năng tích tụ trong xương, là độc hại cho con 
người và có thể gây ra rối loạn của hệ thần kinh trung ương. Các sol khí chì chủ yếu là phân 
tán trên diện rộng từ 30 đến 50 mét từ đường bộ, trong khi các kim loại vết có thể được mang 
đi xa hơn từ 100 đến 200 mét, tùy thuộc vào điều kiện gió. Cây hấp thụ chì từ không khí bằng 
cách tiếp xúc bề mặt (bụi lắng đọng), hoặc từ đất thông qua rễ của chúng. Cũng như sự gia 
tăng thiệt hại đến chính cây trồng, tiếp theo là các hiệu ứng thông qua sự hấp thụ vào chuỗi 
thức ăn cũng nên được chú ý (ví dụ sữa được sản xuất từ các đồng cỏ gần các con đường giao 
thông có mật độ xe cao). 

- Muội khói chủ yếu là do tỷ lệ cao của các động cơ diesel, đặc biệt là trong các 
phương tiện vận tải nặng. Lớp muội phát thải thực chất là được làm trầm trọng thêm bởi việc 
bảo dưỡng xe cộ không thỏa đáng. Các mối nguy hiểm gây ra bởi lớp muội phát sinh chủ yếu 
từ sự lắng đọng của dư lượng chất độc từ quá trình đốt cháy. 

Cacbon dioxit, được phát sinh bởi việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, không phải là một 
chất khí gây hại trực tiếp, nhưng nó làm gia tăng nồng độ CO2 trong khí quyển của trái đất. 
Các bức xạ mặt trời phản xạ lên bề mặt trái đất được hấp thụ một cách tương xứng bởi không 
khí, làm cho không khí nóng lên (“hiệu ứng nhà kính”). Không giống như các chất khí ô 
nhiễm khác, sự phát thải của cacbon dioxit là nguyên nhân gây ra “hiệu ứng nhà kính” không 
thể được giảm thiểu bởi các xúc tác chuyển đổi.  
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Mặc dù sự đóng góp của các nước đang phát triển vào “hiệu ứng nhà kính” thì vẫn còn 
nhỏ bằng cách so sánh với các nước công nghiệp hóa, một sự so sánh bởi Viện Tầm nhìn thế 
giới về các mức độ cơ giới hóa của các nước công nghiệp hóa phương Tây và các nước đang 
phát triển cho năm 1986 cho thấy những hậu quả của một sự gia tăng rõ rệt trong việc sử dụng 
động cơ mô tô, thậm chí nếu mức độ cơ giới hóa của các nước công nghiệp là không đạt được. 
Các hiệu ứng tổng thể về khí hậu (và lên sự tiêu thụ dầu) sẽ không thể chấp nhận được. Điều 
này không có nghĩa là các điều kiện giao thông ở các nước công nghiệp hóa không đơn giản 
là được nhập khẩu, mà còn các nước công nghiệp hóa phải được hạn chế việc sử dụng phương 
tiện cá nhân, nếu các nước đang phát triển có thể được cho phép bất cứ phạm vi nào để tăng 
các tiêu chuẩn sống chung, nếu không gây nguy hiểm cho các điều kiện khí hậu và cung cấp 
dầu trên quy mô toàn cầu. 

Các nguyên nhân sau đây của việc phát thải chất ô nhiễm không khí là đặc biệt quan 
trọng: 

- Việc bảo dưỡng không thỏa đáng và các xe cộ lỗi thời với lượng chất ô nhiễm gia tăng 
(bộ chế hòa khí, hệ thống phun nhiên liệu, các hệ thống ống xả), 

- Thiếu kỹ thuật kiểm tra và giám sát cho cả việc sản xuất nhiên liệu và động cơ (các 
kiểm tra phát thải), 

- chất lượng của các nhiên liệu thấp (các quá trình đốt cháy không hoàn hảo). 

Cường độ ô nhiễm không khí tại một khu vực tùy thuộc vào: 

- Khối lượng giao thông, 

- Tỉ lệ động cơ đốt trong / động cơ diesel, 

- Thói quen lái xe (tốc độ và lựa chọn cơ cấu cũng như sự tăng tốc và sự thắng lại), 

- Tình trạng của động cơ, 

- Chất lượng của các nhiên liệu được sử dụng, 

- Khí hậu và điều kiện địa hình (trao đổi không khí). 

(b) Tiếng ồn 

Tiếng ồn được định nghĩa là các âm thanh mà “được nhận thức bởi con người như là sự 
quấy rấy và ngột ngạt” [6]. Các hậu quả có phạm vi từ những xáo trộn nói chung về sức khỏe 
hoặc cản trở khả năng hiểu được những sự xâm phạm nghiêm trọng (sự xáo trộn giấc ngủ, cản 
trở việc nghỉ ngơi và can thiệp vào năng suất của con người) và bệnh khiếm thính (thính giác 
suy yếu, gây hại cho hệ thống tim mạch). 

Thêm vào tiếng ồn từ các động cơ và các nguồn xe cộ khác (sự vận hành và tiếng ồn của 
gió), các thói quen lái xe của cá nhân (tiếng còi, gõ cửa) tất cả góp phần làm nên tiếng ồn 
trong giao thông. Tiếng ồn của xe cộ không chỉ phụ thuộc vào điều kiện kỹ thuật của xe cộ mà 
còn phụ thuộc hành vi lái xe của cá nhân (tốc độ và sự lựa chọn phụ tùng, việc tăng tốc và 
thắng lại). 

Các biện pháp để ngăn chặn tiếng ồn bao gồm: 

- thường xuyên kiểm tra kỹ thuật của xe, 

- sự lựa chọn các bề mặt đường có tiếng ồn thấp, 

- các hạn chế tốc độ trong các khu vực thích đáng, 

- việc bố trí con đường và độ dốc được tối ưu hóa để giúp tránh được những sự sang số 
không cần thiết, 

- sự giảm thiểu giao thông qua các vùng lân cận của trung tâm thành phố, các 
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khu vực dân cư, bệnh viện, trường học và những nơi thờ cúng, cũng như các khu vực khác 
nhạy cảm với tiếng ồn, 

- giới hạn lưu thông vào các thời điểm nhất định đối với các khu vực được bảo vệ (ví dụ 
các xe tải chở hàng nặng bị cấm đi vào trong các khu vực đô thị lúc nửa đêm), 

- giáo dục người lái xe, đối với cac tài xế xe tải nói riêng, mà còn đối với các tài xế xe 
buýt và xe đò. 

Ở nhiều nước không có các luật để giảm bớt tiếng ồn. Các xe cộ và những thói quen lái 
xe sẽ tiếp tục để sản sinh ra lượng tiếng ồn không cần thiết được so sánh với các tiêu chuẩn ở 
các nước công nghiệp hóa. Định kỳ kiểm tra xe cộ và lệnh cấm lái xe vào ban đêm, tiếng kèn 
v.v có thể được đưa ra một cách từ từ, nếu tất cả. Những đo đạc tiếng ồn hoặc các biện pháp 
bảo vệ tiếng ồn thụ động như là các đường đắp cao để làm giảm tiếng ồn, các bức tường và 
các cửa sổ thì chỉ khả thi trong các trường hợp đặc biệt. 

Tuy nhiên, nó là cần thiết để thực hiện theo hướng lâu dài cho việc giảm thiểu tiếng ồn 
từ đường giao thông thông qua các biện pháp giảm nhẹ tiếng ồn đầu tiên.  

(c) Mài mòn và rò rỉ dầu 

Các bề mặt của đường giao thông thường không bằng phẳng và gồ ghề gây mài mòn lốp 
xe và các lớp phủ đường, có chứa các chất độc hại. Sự hao mòn má phanh và lớp phủ của bộ 
ly hợp có thể phát ra các chất độc hại cao như là niken và amiang. Các lớp bề mặt của đường 
bị phá hủy là có nguồn gốc từ bụi kích thích mà làm tăng thêm rủi ro tai nạn và, sự hiện diện 
của lượng mưa, có thể ảnh hưởng bất lợi cho thực vật. Dầu thường rò rĩ từ các động cơ và 
đường ống của các xe cộ được bảo dưỡng kém. 

Một vấn đề đặc biệt là việc thoát nước kém, có thể gây ra các ô nhiễm trong các sản 
phẩm ăn mòn và cũng như dầu rò rỉ từ các đường ống và động cơ có thể được thải bỏ vào môi 
trường trong suốt thời kỳ mưa, do đó gây nguy hiểm không chỉ cho đất mà còn nước ngầm. 

Ngược lại với các chất ô nhiễm không khí, các sản phẩm ăn mòn độc hại và dầu thì 
không nguy hại trực tiếp cho con người, nhưng chúng có thể gián tiếp lấy đi những điều kiện 
mà cuộc sống phụ thuộc nếu đất không thể có để sản xuất nữa mà không có rủi ro cho sức 
khỏe hoặc không thể ở được nữa. 

Chỉ một phần thiệt hại được gây ra bởi các phát thải của xe cộ được nhắc đến dưới phần 
(a) đến (c) có thể được giảm thiểu và hạn chế, nếu không được loại bỏ hoàn toàn, bằng cách 
kiểm tra thường xuyên các xe cộ, giám sát và cải thiện các nhiên liệu và phạm vi giao thông 
trong các khu vực đặc biệt. Cách tốt nhất để đạt được một sự giảm thiểu kéo dài là giảm khối 
lượng giao thông đường bộ, một cái gì đó cần được nhắm đến để bảo vệ bầu khí quyển của 
trái đất (xem ở trên). Các biện pháp sau đây có thể được xem như các động cơ để được mục 
đích này (xem thêm bản tóm tắt môi trường về quy hoạch giao thông và vận tải): 

- thuế xăng dầu, 

- thuế xe cộ dựa trên phát thải, 

- phí đường bộ, 

- hạn chế lưu thông vào những giờ nhất định, 

- hạn chế đậu xe bên trong thành phố, 

- khuyến khích tài chính đối với những nhóm người sử dụng chung xe, 

- các làn đường riêng cho phương tiện vận chuyển công cộng của địa phương và các 
nhóm người sử dụng chung xe (ví dụ như sử dụng chung các làn đường cho xe buýt). 

(d) Tiêu thụ năng lượng 
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Hiện nay gần như tất cả các động cơ xe đều đòi hỏi phải dựa trên nhiên liệu dầu mỏ. Ở 
nhiều nước, không chỉ các ngành giao thông mà là lĩnh vực năng lượng hoàn toàn phụ thuộc 
vào dầu mỏ. Bởi vì đa số áp đảo của các nước này cần phải nhập khẩu phần lớn, nếu không 
phải là tất cả, nhu cầu dầu mỏ của họ [4], đẩy mạnh xe cộ giao thông với phí tổn của các 
ngành khác sẽ có nghĩa là năng lượng. Điều này có thể ngăn ngừa lần lượt việc gia tăng các 
tiêu chuẩn sống được ưa thích, bất chấp việc mở rộng của hệ thống vận tải. 

Trong trường hợp không có thay thể đối với việc sử dụng động cơ xe cộ, các xe cộ có 
tính kinh tế với việc sử dụng tối thiểu nhiên liệu hoặc việc lái xe bởi các nhiên liệu thay thế 
được sử dụng. Trong khi việc sử dụng có chọn lọc các vật chất thực vật như một nhiên liệu 
thay thế là khó giải quyết bởi vì sự cạnh tranh với thực phẩm (như ở Brazil), các nhiên liệu 
sinh học xuất phát từ các sản phẩm thải đưa ra một giải pháp (ví dụ như xe buýt khí sinh học 
được sử dụng tại Trung Quốc, xem [7]). Ở nhiều nước nơi điện có thể được tạo ra với giá rẻ 
bởi các nhà máy thủy điện, đặc biệt trong các khu vực thành thị, khả năng sử dụng các xe cộ 
được điều khiển bằng điện (xe điện, xe buýt chạy bằng điện, các xe buýt hệ thống kép) cần 
được nghiên cứu đầu tư. Sử dụng khí hóa lỏng cũng có thể giảm tiêu thụ xăng và phát thải ô 
nhiễm. 

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, mọi nỗ lực phải được thực hiện để đáp ứng nhu cầu 
vận tải với xe điện hoặc xe buýt mà, với số lượng hành khách thích hợp, có một sự tiêu thụ 
năng lượng đặc biệt thấp hơn các xe hơi cá nhân. Đối với các chuyến đi ngắn, các điều kiện 
thuận lợi phải được tạo ra cho những người đi bộ và những người đi xe đạp. Hơn nữa những 
người làm quy hoạch thành phố nên nhẳm mục đích để bao hàm hoặc tạo ra các cấu trúc cho 
phép mọi người có thể đạt được mục đích điểm đến của họ bằng chân hoặc bằng xe đạp. Con 
người không nên gượng ép để di chuyển xa bằng cách thực hiện các khu vực hỗn hợp ủng hộ 
các khu vực tách biệt rộng rãi được dành độc quyền như nhà ở, nơi làm việc, giải trí, hành 
chính v.v. 

17.2.2. An toàn giao thông   

Bởi vì tầm quan trọng của nó, an toàn giao thông thì không thường được đặt dưới tiêu đề 
“môi trường”, đang được coi như một lĩnh vực bên phải của mình. Tuy nhiên, an toàn giao 
thông, bao hàm nhiều hơn sự ngăn chặn các tai nạn, là một khía cạnh quan trọng của chất 
lượng cuộc sống, và do đó cần thiết được thảo luận tại đây.  

Một cách thức quan trọng của việc giảm bớt rủi ro của các tai nạn đối với tất cả các 
nhóm người sử dụng vận tải là áp đặt các hạn chế về tốc độ xe cộ, khác nhau tùy theo địa 
phương (các đường cao tốc ở bên ngoài các khu vực đô thị, các tuyến đường giao thông chính 
trong thị trấn và các thành phố trung tâm, các tuyến đường tiếp cận v.v), và theo tình trạnh 
phát triển và điều kiện của con đường. 

Ngoài ra, rủi ro tai nạn có thể được giảm thiểu bằng cách tập trung đào tạo an toàn 
đường bộ, kiểm tra kỹ thuật an toàn của các xe cộ, các quy định về an toàn cứng rắn hơn (như 
là bắt buộc thắt dây an toàn, thi lấy bằng lái xe được quản lý bởi những người đủ tư cách hoặc 
cấm lái xe đối với những người uống rượu). Hơn nữa, những nỗ lực phải được thực hiện để 
cải thiện các điều kiện làm việc của những người lái xe chuyên nghiệp, đặc biệt là các tài xế 
xe tải. Các biện pháp thích hợp bao gồm không chỉ đòi hỏi các tiêu chuẩn tiện nghi nhất định 
tại “nơi làm việc” (ví dụ các mái vòm của xe để che chắn nhiệt), mà còn giám sát một cách 
thích đáng các giờ làm việc để ngăn ngừa các tai nạn do sự mệt mỏi. 

Các tai nạn có liên quan đến vận chuyển hàng hóa độc hại có thể không chỉ đặt con 
người và động vật vào sự rủi ro, mà còn gây ra thiệt hại cho môi trường địa phương trên quy 
mô lớn. Những áp dụng tương tự để tránh khỏi các chất nguy hại trong suốt chặng đường 
thường xuyên. Trong đó, có nguy cơ ô nhiễm các dòng sông và nước ngầm. 

Sự thiệt hại nghiêm trọng và rút ngắn lại gay gắt thời hạn sử dụng của các bề mặt đường 



 281

bộ là do quá tải (một trục xe có tải trọng tăng lên 30% thì những căng thẳng lên nền đường 
tăng gấp 3 lần); điều này có thể làm tăng rủi ro của các tai nạn. Để đền bù thiệt hại (thường 
với một mặt đường nhựa hoàn toàn mới) là không chỉ đắt tiền mà còn sử dụng hết giá trị của 
nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

17.2.3. Giảm mật độ giao thông đường bộ và chuyển sang các môi trường giao thông 
khác thông qua qui hoạch phát triển vùng và nguyên lý giao thông tích hợp   

Một kế hoạch quản lý vận tải tổng thể là cần thiết, được phối hợp với quy hoạch phát 
triển khu vực, tập trung chính vào việc thực hiện vận tải thân thiện hơn với môi trường và ít 
tốn kém chi phí cho nền kinh tế quốc gia nói chung. Điều này có thể được thực hiện bằng 
cách quan sát các yếu tố cơ bản sau đây (xem thêm tóm tắt môi trường về Quy hoạch giao 
thông và Vận tải): 

I) Sự quản lý phân tán của khu dân cư, công nghiệp và các cơ sở cung cấp, với mục đích 
của việc giảm thiển khoảng cách về vận chuyển; 

II) Trong vận tải hành khách đô thị, gia tăng tính hấp dẫn của “những sự kết hợp thân 
thiện với môi trường” (đi bộ, xe đạp, xe ngựa, xe buýt, xe điện và đường sắt); 

III) Trong vận tải hàng hóa đô thị, việc giao hàng bằng xe tương thích với các điều kiện 
đô thị (các xe hàng nhỏ với tiếng ồn và phát thải chất ô nhiễm thấp), tải trùng với khả năng 
vận chuyển của xe. Trong vận chuyển hàng hóa đường dài, kiểm soát chuyên chở bởi đường 
sắt và đường biển ở tất cả mọi nơi có thể. Điều này được gọi là các biện pháp hiệu ứng hậu 
cần về hạ tầng kỹ thuật cho việc đáng giá lạc quan điểm chung của vận tải trong khoảng cách 
ngắn và khoảng cách xa và hệ thống các giao điểm giữa các phương tiện vận chuyển khác 
nhau (ví dụ như các trung tâm giao thông hàng hóa); 

IV) Đối với các nhiệm vụ vận tải có cấu trúc đơn giản, như trong trường hợp của các dự 
án nguyên liệu thô, đặc biệt các hệ thống vận chuyển như là các đườn ống, các đường sắt khổ 
hẹp, hoặc các xe cáp có thể không chỉ là thích hợp với môi trường mà còn kinh tế hơn so với 
xe tải, đường sắt hoặc tàu biển. 

Trong các khu vực đông dân cư, các hiệu ứng bất lợi của vận tải đường bộ là trực tiếp 
cảm nhận được. Các thành phố phát triển nhanh chóng đã bị đè nặng thường xuyên. Như tại 
các nước công nghiệp hóa, nhìn một cách thực tế các điều kiện chung, nó là không thể tạo ra 
cơ sở hạ tầng để đối phó với nhu cầu tiềm năng đối với xe hơi vận tải cá nhân, vì điều này sẽ 
phá hủy các chức năng quan trọng của đô thị. Do đó việc quy hoạch phải hướng đến các nhu 
cầu, các hạng mục giao thông thuận lợi mà dựa vào việc sử dụng các xe cộ có động cơ (ví dụ 
vận tải thương mại ở đô thị). 

17.2.4. Các biện pháp hành chính, luật định và tài chính   

Các biện pháp hành chính, pháp lý và tài chính cũng rất quan trọng có nghĩa là sự bắt 
nguồn của việc phát triển giao thông đường bộ và giảm thiểu gánh nặng liên quan đến môi 
trường. Một số đã được đề cập trong phần 2.1 (thuế xăng dầu, lệ phí cầu đường, các hạn chế 
đậu xe). Một sự mô tả chi tiết hơn được đưa ra trong tóm tắt môi trường về Quy hoạch giao 
thông và vận tải. 

17.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Các giới hạn và các tiêu chuẩn đo lường có sẵn cho lượng phát thải nhất định được liệt 
kê dưới 2.1 và thay đổi trong diện rộng ngay cả ở những nước công nghiệp hóa. Điều này là 
do các liên kết trực tiếp giữa các phát thải của giao thông, các gánh nặng tổng thể hiện có và 
các tác động của các gánh nặng lên con người và môi trường không thể được miêu tả một 
cách chính xác, và cũng có thể khác nhau đối với các nhóm rủi ro khác nhau (trẻ em, phụ nữ 
có thai v.v). Điểu này đang được, nó là không thể để “tính toán” lượng giao thông, ví dụ, đạt 
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được hoặc vượt quá các giới hạn ô nhiễm nhất định. Các giới hạn cố định, như tồn tại ở hầu 
hết các quốc gia công nghiệp hóa, là kết quả của sự việc đàm phán thỏa hiệp về mặt chính trị,  
và chịu trách nhiệm thay đổi theo thời gian.  

Vì thế nó dường như là không hợp lí, trong giới hạn của tóm tắt, việc nêu ra các giới hạn 
mà áp dụng hiện nay. Hơn nữa, hiểu quả giám sát sự tuân thủ các giới hạn là cần nhiều lao 
động cao hơn, và thực tế chỉ là một giới hạn đang bị vượt quá không đưa ra bất cứ dấu hiệu 
như các phát thải có thể được giảm thiểu.   

Vì vậy, các phân tích (chất lượng) sớm của tất cả các dự án có liên quan đến giao thông 
để xác định các hiệu ứng tiềm tàng của chung thì quan trọng hơn so với các chỉ định giới hạn 
về chất lượng. Các điều tra có thể bao gồm các giai đoạn sau đây:  

1. Một sự ước tính về lượng giao thông tiềm tàng và các hiệu ứng của chúng thông qua 
dự án theo nghĩa rộng nhất (bao gồm một sự ước tính lượng phát thải được dự kiến), 

2. Một điều tra về những cách có thể để giảm thiểu giao thông và các hiệu ứng của 
chúng thông qua các biện pháp kỹ thuật, kinh tế, pháp luật và chính trị thích hợp, và một đánh 
gia các giá trị của chúng (ví dụ xây dựng các tuyến tránh), 

3. Sự giảm thiểu tác động môi trường của giao thông đường bộ không thể tránh khỏi các 
động cơ (ví dụ các xe buýt nhỏ trong suốt giờ cao điểm), bảo trì và kiểm tra thường xuyên các 
xe cộ và thông qua việc giáo dục những người sử dụng phương tiện giao thông để biết được 
việc tránh các phát thải không cần thiết. 

 4. Việc bảo đảm của các phương pháp xử lý dầu thải, chất bôi trơn, lốp xe và phế liệu 
thích hợp, như một điều kiện của việc cung cấp xe cộ.  

17.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Lĩnh vực tương tác trực tiếp với việc xây dựng đường bộ mà, thông qua việc định tuyến 
và phân loại các dường cao tốc, là quyết định cho các khía cạnh quan trọng của các gánh nặng 
môi trường nhất định được áp đặt bởi giao thông (sự giao nhau của các khu vực không bị hư 
hỏng và đã phát triển, tốc độ lưu thông và các khí thải như vậy và các rủi ro tai nạn, gây hại 
cho nước ngầm và đất v.v). Ngược lại, bản chất và cường độ của giao thông xác định sau đó 
cần để bảo dưỡng, phát triển và xây dựng mới. Do đó để giảm thiểu tác động môi trường của 
giao thông, nó là cần thiết để đáp ứng việc làm cân đối giữa hai lĩnh vực. Việc giảm thiểu giao 
thông đường bộ đơn giản bằng cách giảm thiểu sức chứa của con đường (thường là do vô ý 
qua việc thiếu sự bảo dưỡng), mà không cần đồng thời cải thiện các phương tiện giao thông 
khác, sẽ chỉ dẫn đến các phát thải đặc biệt cao hơn và chi phí cao hơn đối với nền kinh tế quốc 
gia thông qua sự bào mòn lớn hơn và hư hỏng các xe cộ và các con đường tương tự, và năng 
lực vận tải thấp hơn. 

Sự tương tác lẫn nhau trong các hệ thống vận tải riêng biệt và với các lĩnh vực khác, 
việc giải quyết bản tóm tắt môi trường về Quy hoạch Giao thông và Vận tải, như có thể ứng 
dụng cho giao thông đường bộ (xem thêm bản tóm tắt Bảng 1), được tóm tắt như sau: 

Lĩnh vực giao thông đường bộ là một phần của hệ thống giao thông tổng thể. Quy hoạch 
vận tải theo định hướng môi trường sẽ đòi hỏi cho phù hợp với điều nói đến để tìm ra các khái 
niệm vận tải thay thế (chẳng hạn như là kết hợp vận chuyển và vận chuyển không có động cơ). 
Giao thông đường bộ chồng chéo trong những cách nhất định với các nhiệm vụ của quốc gia, 
khu vực, và quy hoạch đô thị, bởi vì các biện pháp quy hoạch thích hợp một mặt có thể giảm 
bớt nhu cầu giao thông đường bộ và mặt khác có thể giảm thiểu các hiệu ứng của nó từ đầu. 

Như một hệ thống mà chủ yếu dựa vào dầu mỏ, giao thông đường bộ chiếm một phần 
lớn sự tiêu thụ năng lượng tổng thể của quốc gia; do đó lĩnh vực này tương tác với lĩnh vực 
quy hoạch năng lượng. 
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Lĩnh vực này tương tác liên tục với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại, 
các dự án nông nghiệp và lâm nghiệp và nguồn gốc của tất cả các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên trong các điều khoản của tác động môi trường tiềm tàng.  

17.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Giao thông đường bộ là một phần cần thiết của sự phát triển và mở cửa của các khu vực 
thành thị và nông thôn. Sự gia tăng giao thông đường bộ, nói chung là không thể tránh khỏi 
khi phát triển cơ sở hạ tầng, có các tác động sâu rộng về môi trường và chỉ có thể được giảm 
thiểu thông qua những nỗ lực mở rộng trong cách quy hoạch, quản lý (bao gồm thông báo và 
giáo dục công cộng) và kỹ thuật. 

Để hạn chế tác động môi trường bất lợi một cách có hiệu quả, giao thông đường bộ phải 
được bao gồm trong một kế hoạch vận tải được hợp nhất được tính đến tương xứng trong mối 
tương tác với các lĩnh vực khác của quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị, và quy hoạch 
phát triển quốc gia. Khi đưa ra một sự đánh giá tổng thể của các dự án, nó là cần thiết để nhớ 
rằng các hậu quả môi trường của giao thông cơ giới đường bộ tất cả không phải là xấu; trong 
nhiều trường hợp nó chì có thể cung cấp một cơ sở cho việc cải thiện các điều kiện sống (ví 
dụ thông qua việc cải thiện các nguồn cung cấp thức ăn và chăm sóc y tế) hoặc có thể là một 
phần cần thiết của quá trình này (xây dựng các cơ sở công nghiệp hoặc nhà ở). Như với tất cả 
các quyết định quy hoạch, cả với hiệu ứng tích cực và tiêu cực của các dự án giao thông 
đường bộ cần phải được nâng lên một cách cẩn thận trong từng trường hợp cụ thể.  

Trong tất cả các khu vực nơi mà các vấn đề chủ yếu về môi trường đã tồn tại, có một 
nhu cầu cần thiết cho các biện pháp khắc phục hậu quả để giảm gánh nặng môi trường và cải 
thiện an toàn. Các biện pháp hành chính để giảm thiểu giao thông, nâng cao trình độ đào tạo 
cơ khí, kỹ thuật v.v. và các phương pháp xử lý thích hợp các chất ô nhiễm (như là dầu thải) sẽ 
giúp đạt mục tiêu này. Kinh nghiệm cho thấy rằng các nhiệm vụ xử lý tốt nhất là được giao 
cho các doanh nghiệp nhỏ. Ngược lại, các cơ quan nhà nước xuất hiện để phù hợp hơn cho 
các tiến trình kiểm tra kỹ thuật.  

Trong các khu vực nơi mà các gánh nặng hiện nay là ít nghiêm trọng, nhiệm vụ chính là 
để bảo tồn môi trường. Điều này chủ yếu là một vấn đề của việc làm để ngăn chặn những sự 
phát triển không mong muốn thông qua quy hoạch phát triển khu vực theo định hướng môi 
trường và quy hoạch giao thông.  
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18. Đường sắt và vận hành giao thông đường sắt  

18.1. Phạm vi 

Ngành đường sắt và vận hành giao thông đường sắt bao gồm việc xây dựng các tuyến và 
các hệ thống đường sắt cũng như hoạt động đường sắt thực tế. 

Ngành đường sắt là được đặc trưng rõ ràng bởi môi trường kinh tế của nó; mục tiêu của 
nó là cung cấp các dịch vụ vận tải bằng đường sắt, sử dụng các nguồn tài nguyên có liên quan. 
Hiệu quả của nó phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên được sử dụng, cách thức mà chúng được 
dùng và cơ sở hạ tầng của các cơ sở có vị trí cố định. 

Các loại lực kéo khác nhau được sử dụng, chủ yếu là đầu máy xe lửa dùng dầu diesel. 
Các loại toa trần và các phương tiện tải và quản lý vận hành phụ thuộc vào khối lượng hành 
khách và hàng hóa mang theo. Đối với việc vận chuyển các chất độc hại, những đòi hỏi đặc 
biệt phải được đáp ứng để tránh nguy cơ tổn hại đến môi trường. 

Đối với một mức độ lớn hơn các ngành khác, như là nông nghiệp hoặc công nghiệp thực 
phẩm, đường sắt chủ yếu sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, do đó những hiệu ứng môi trường 
tiềm tàng và các cách thức để tránh chúng phần lớn là tương tự. 

Đường sắt nói chung có kết cấu hạ tầng riêng của chúng, thông thường bao gồm tất cả các 
đầu máy toa xe và đường ray xe lửa. Chúng đảm nhận các nhiệm vụ mà cũng được thực hiện 
bởi những nhà điều hành thương mại, chẳng hạn như là những công tác bảo dưỡng động cơ.  

Đường sắt nói chung là hoạt động nhà nước, mặc dù các công ty khác thì thường có 
trách nhiệm kiểm tra sự tuân thủ các quy định của chính phủ.   

18.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Việc xây dựng và vận hành đường sắt có những tác động không thể tránh khỏi lên môi 
trường, như là sự xâm nhập vào cảnh quan hoặc phát ra khí thải và tiếng ồn. 

Các tác động khác như là phát ra các chất ô nhiễm trong các khu vực làm việc và trong 
trường hợp của các tai nạn phụ thuộc phần lớn vào trang thiết bị và sự bảo dưỡng được thực 
hiện. 

18.2.1. Tổng quan 

Các tác động môi trường trong trường hợp đường sắt và vận hành giao thông đường sắt 
xuất phát từ 

- Việc quy hoạch và thực hiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường ray xe lửa, 

- Các tính năng đặc trưng của đầu máy toa xe được sử dụng (phương pháp kéo, tuổi thọ 
và tình trạng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết bị an toàn) 

- điều kiện hoạt động của đường ray và các vị trí lắp đặt cố định (tình trạng của đường 
ray, các hệ thống tín hiệu, các nhà ga, ga xếp toa xe, nhà xưởng) 

- quản lý vận hành, bao gồm khả năng chuyên môn của nhân viên và các biện pháp bảo 
dưỡng. Trong bối cảnh đó, sự nhận thức về các vấn đề môi trường trên một phần quản lý và 
lực lượng lao động là quan trọng chủ yếu.   

- Bản chất, việc bảo quản và các rủi ro tiềm tàng của hàng hóa đang được vận chuyển 

- khối lượng hành khách và hàng hóa chuyên chở và kết của của mức độ sử dụng. 

18.2.2. Lắp đặt đường ray   

� Tác động lên đất 

Do không gian mà chúng chiếm giữ, các đường ray xe lửa có thể là nguyên nhân gây 
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chiếm hữu các khu vực đất có giá trị (mất đất nông nghiệp hoặc sinh cảnh, các con đường đặt 
ngang qua rừng mưa nhiệt đới v.v); các con đường giao nhau với các khu dân cư và có thể 
kích hoạt hoạt động kinh tế dẫn đến sự hủy diệt tài nguyên thiên nhiên như một hiệu lực nền 
hoặc hậu quả (thiết lập các lò đốt than củi dọc theo con đường, xây dựng/tận dụng đường vận 
chuyển gỗ nhiệt đới v.v). 

Khi các tuyến hoặc các hệ thống đường sắt được xây dựng, đất bị thay thế. Các con 
đường đắp cao cần được xây dựng, ví dụ, và đất cần thiết cho điều này là được bắt nguồn từ 
một nơi nào khác. Những chất thải từ việc xây dựng đường hầm cần được xử lý trong một 
cách chấp nhận được về mặt môi trường, nếu nó không được sử dụng để xây dựng đường đắp 
cao gần đó. Những áp dụng tương tự để xây dựng các con đường xuyên rừng. Khi đất được 
bóc trần, có nguy cơ bị xói mòn. Trong khu vực lắp đặt đường sắt (như là các nhà ga), việc 
xây dựng bề mặt là nguyên nhân gây ra cho mặt đất bị bít kín và dồn nén. 

� Nước mặt 

Cả việc đắp đê cao và – đặc biệt hơn – trong các đường nhỏ xuyên qua rừng, cái mà 
thường có các khu vực nước thải đáng kể ở trên chúng, sự chăm sóc phải được thực hiện để 
đảm bảo các phương pháp có hiệu quả thoát nước ở bên. Các dòng nước, được định tuyến nếu 
cần thiết, phải đủ lớn để dẫn mặt nước đi xa hiệu quả. Việc trồng lại cây là cần thiết để chống 
xói mòn do nước mưa và lở đất. 

Ngay cả khi đường sắt, không giống như các hệ thống vận tải khác, không làm kín bề 
mặt nhưng nước mưa vẫn có khả năng bị ch ảy đi, nó phải được giả định rằng những sai sót 
trong cách bố trí và thiết kế sẽ gây ra những vũng nước và sự thiệt hại tiếp theo. Các con suối 
và các điểm thu gom  nước khác có thể bị ô nhiễm, trừ khi chúng được che chắn chống lại sự 
thấm vào của nước mặt. 

18.2.3. Khí thải 

Phạm vi ảnh hưởng của khí thải phụ thuộc vào “chất” tạo ra lực kéo. 

Các đầu máy xe lửa dùng điện bản thân chúng không sản sinh ra bất cứ loại khí thải nào. 
Các hiệu ứng của máy phát điện thì không được giải quyết ở đây; tham khảo trong bản tóm tắt 
môi trường thích hợp. 

Các đầu máy xe lửa hơi nước thì không được xem xét ở đây, vì bây giờ chúng rất hiếm 
sử dụng. 

Các chất gây ô nhiễm chủ yếu trong khí thải từ các động cơ diesel là: 

- cacbon monoxit (CO) 

- hydrocarbons (HC) 

- oxit nito (NOx) 

- Lưu huỳnh dioxit (SO2) 

- các phát thải hạt (tro muội). 

Mức độ khí thải từ các động cơ diesel phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố này: 

- tải trọng và tốc độ của động cơ 

- Tải trọng phụ thuộc lần lượt vào trọng lượng của xe lửa (trọng tải của tàu) và tốc độ di 
chuyển, cái mà trong hầu hết các trường hợp được xác định bởi đường ray xe lửa. 

- quá trình đốt trong (trực tiếp, buồng đốt trước) 

- quy trình vận hành (hai thì, bốn thì) 

- tiêu chuẩn bảo trì 
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- chất lượng của nhiên liệu 

Về mức độ sử dụng, xe lửa có thể được sử dụng dưới mức hoặc chúng có thể tải được 
đến giới hạn khả năng của chúng. 

Nguyên nhân của sử dụng dưới mức là: 

- quá ít hành khách trên các xe lửa chở khách, 

- xe lửa chở hàng với hàng hóa chuyên chở quá ít. Bởi vì số lượng toa trần trong trường 
hợp này cũng thấp, tải trọng mà hiện đang được vận chuyển là không có mục đích duy trì giới 
hạn tương xứng với trọng lượng của đầu máy, 

- tốc độ vận chuyển chậm bởi vì điều kiện của đường ray. Việc cản trở vận chuyển mà 
đầu máy được đòi hỏi để vượt qua việc giảm tốc độ thấp hơn. 

Những nguyên nhân của các đầu máy xe lửa được nạp đến giới hạn khả năng của chúng 
là: 

- các tải trọng mắc thêm vượt quá 

- độ dốc cao 

- thiếu đầu máy xe lửa. 

18.2.4. Nhu cầu phụ trợ và chất thải   

18.2.4.1. Chất bôi trơn 

Các chất bôi trơn chính được sử dụng như sau: 
Chất bôi trơn  Khu vực sử dụng
Dầu động cơ trong  Các động cơ đốt trong 

Các loại dầu 
nhớt trong 

Hộp cơ cấu truyền động 
Các hệ thống ổ liên kết 
Các hộp trục 

Dầu chịu nước trong 
Máy móc thiết bị theo dõi 
Các ổ đĩa trục 
Các bánh răng thủy lực 

Việc tiêu thụ dầu trong các động cơ góp phần phát khí thải, nhưng là ít hơn 0.5% của 
mức tiêu thụ nhiên liệu. 

Một yếu tố khác mà tương tự như vậy không thể tránh khỏi là sự phát thải của dầu bôi 
trơn từ các đầu máy xe lửa với các liên kết hoặc sự truyền động bằng xích, có thể dẫn đến việc 
ô nhiễm đất, nước ngầm, và nước mặt. 

Những loại động cơ đã lỗi thời và không còn được sử dụng nữa khi thiết bị mới được 
mua sắm. 

Khi mua cứ loại dầu nào, sự chú ý cần phải có để đảm bảo rằng chúng không chứa các 
thành phần PCB (polychlorine biphenyl) tự do. Chất này tạo ra những sản phẩm dioxin độc 
hại khi đốt cháy. 

Vấn đề môi trường chủ yếu khác là việc xử lý dầu thải. 

Mục đích của việc thiết lập một hệ thống điều chỉnh để đối phó với dầu được sử dụng là 
để chuyển dầu thải được tái chế đến một điểm chế biến, đặt ra các điều kiện thích hợp (như là 
hàm lượng ô nhiễm, các sản phẩm phải được thu hồi riêng biệt, cấm hòa trộn) và do đó giảm 
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thiểu tỷ lệ dầu thải mà chưa được xử lý và do đó đỏi hỏi phải xử lý tốn kém. Mặt khác điều 
này đảm bảo các phương pháp xử lý có thể thân thiện nhất với môi trường, và mặt khác nó 
giúp giảm chi phí. Dầu thải của các loại khác nhau và hàm lượng các chất ô nhiễm khác nhau 
nên, càng nhiều càng tốt, được thu gom và dẫn đi để gia công xử lý riêng biệt. 

Về cơ bản có 3 nhóm dầu thải: 

Dầu thải nhóm 1: Các dầu thải có thành phần cấu tạo và nơi xuất xứ phù hợp để tái chế. 
Dầu thải nhóm 2: Dầu thải có thể được sử dụng cho sản xuất năng lượng 
Dầu thải nhóm 3: Dầu thải đòi hỏi xử lý như các chất thải bỏ. 

18.2.4.2. Xử lý đất bị ô nhiễm bởi dầu-mỡ   

Có các quy trình tồn tại trong thời gian dài cho việc phục hồi đất mà đã bị làm ô nhiễm 
bởi dầu thải và một số các loại hóa chất; các loại vi khuẩn đặc biệt được ứng dụng đối với đất 
bị ô nhiễm, chúng tiêu thụ dầu và hóa chất trong đất. Các loại đất sét có thể được làm sạch 
đến độ sâu khoảng một mét và các loại đất cát đến độ sâu hai mét bằng cách áp dụng vi khuẩn 
trên bề mặt, với các chất dinh dưỡng bổ sung thêm nếu cần thiết. Việc làm sạch là khó khăn 
hơn tại độ sâu lớn hơn, nơi mà cần thiết cung cấp oxy.  

Nhiệt độ xung quanh cao rất lý tưởng để làm sạch sinh học. Vi khuẩn  hoạt động tại 
nhiệt độ 100C và cao hơn.  

Mức độ thiệt hại phải được thiết lập bởi các lỗ khoan kiểm tra và giám sát trong suốt quá 
trình làm sạch. 

Ngoài ra, đất có thể được lấy đi và được đốt sau khi hàm lượng chất ô nhiễm đã được 
đánh giá, sử dụng các hệ thống đốt đặc biệt. Nó có thể có khả năng để sử dụng phần còn lại 
trong xây dựng đường bộ. 

18.2.4.3. Dung môi 

Dung môi chủ yếu là dung môi hydrocacbon được halogen hóa. 

Các dung môi qua sử dụng phải được lưu giữ riêng biệt tùy theo thành phần chính của 
sản phẩm ban đầu. Các chất đó không được sử dụng cho các mục đích làm sạch thông thường; 
những chất thay thế nên được sử dụng càng nhiều càng tốt cho các mục đích đó. 

Mọi nỗ lực phải được thực hiện để đảm bảo rằng các dung môi được thu hồi bởi nhà 
cung cấp. Nếu điều này là không thể xác nhận, chúng không nên được xử lý khác hơn như là 
các chất thải đặc biệt. 

18.2.4.4. Các chất bảo quản gỗ 

Nếu gỗ tẩm chất hóa học được sử dụng tất cả, ví dụ cho tà vẹt, bất cứ phần dư nào cũng 
phải được xử lý trong các nhà máy đốt đặc biệt, ví dụ có thể được kết nối với các nhà máy 
điện. Các tác nhân ngâm tẩm với tác động môi trường tối thiểu sẽ được ưu tiên (sự quan tâm 
đặc biệt với chất bảo quản gỗ có chứa PCPSs). 

18.2.4.5. Các chất thải 

Trước khi tái chế phế liệu, sự quan tâm phải được thực hiện để đảm bảo rằng bất cứ các 
chất độc hại nào với môi trường đã được loại bỏ theo cách thích hợp, chẳng hạn như 

- dầu thải 
- dư lượng nước làm mát trong các phoi tiện. 

Trong quá trình bị thải bỏ, các chất độc hại như các kim loại nặng phải được loại bỏ và 
xử lý theo cách ít gây hại cho môi trường nhất.  

18.2.5. Nước thải  
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Nước thải từ các nhà máy đang sử dụng các tác nhân làm sạch có tính axit (ví dụ đối với 
các toa trần làm bằng thép không gỉ) hoặc các tác nhân làm sạch có tính kiềm phải được trung 
hòa. 

Các nhà máy làm sạch đầu máy xe lửa sản sinh nước thải ô nhiễm với dầu và mỡ, và 
thay dầu động cơ cho dầu thải. Nước thải có thể được làm sạch thích đáng tại nguồn bằng 
cách tách dầu đơn giản. Hóa chất xử lý, mà cũng loại bỏ nhũ tương từ nước thải, là phức tạp 
và tốn kém.  

Một lượng nhỏ dầu thải nên được đốt bằng cách sử dụng một hệ thống phù hợp với khối 
lượng nhỏ. Thành phần của dầu thải phải được nhận biết, do khả năng tạo thành dioxin. 

Nơi mà các thiết bị tách dầu được thiết lập, nó thích hợp để sử dụng thiết bị làm sạch 
đường ống để giữ dòng chảy ra của việc làm sạch máng xối, vì chúng là dễ bị tắc nghẽn. 

Các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây có thể cần thiết đối với các khu vực nước 
ngầm quan trọng:   

- mạch rẽ (chuyển tiếp) của các đường ống nước thải ra khỏi khu vực giới hạn được bảo 
vệ,  
- thoát nước trong khu vực được bảo vệ đi qua các đường ống không thấm nước, 
- dùng các đường ống thoát nước không thấm nước và các mương được chống thấm thay vì 
các rãnh dọc không được chống thấm. 

18.2.6. Các hệ thống trung chuyển 

Đường sắt vận hành một loạt các hệ thống xả cho các sản phẩm dầu mỏ mà tạo thành 
một mối nguy hiểm cho nước, như là nhiên liệu, dầu thải và dầu nhiên liệu. Sự di chuyển diễn 
ra, thí dụ, từ các toa chở dầu đến xe chở dầu hoặc vị trí cố định của nơi đặt bồn chứa, và trong 
suốt quá trình cấp diesel cho các đầu máy xe lửa. Các hệ thống đang được lên kế hoạch và vận 
hành trong một cách mà dầu không thể chảy tràn hoặc rò rỉ, tức là các nguồn nước có thể bị ô 
nhiễm. Trong ví dụ đầu tiên, như là các điểm chuyển giao nhiều có thể là được kết hợp để tạo 
thành một vài cơ sở có vị trí trung tâm và được sử dụng mạnh mẽ. Các hệ thống như vậy sẽ 
được tránh xa các khu vực bảo tồn nước hoặc các vùng đầu nguồn. Việc bảo vệ các cơ sở vận 
chuyển về cơ bản liên quan đến lát bề mặt và thoát nước riêng biệt. Giám sát giới hạn là cần 
thiết. 

Các khớp nối Full-hose khô bảo vệ lớn hơn nhiều chống lại tổn thất trong quá trình di 
chuyển. Nếu các khớp nối đó được sử dụng, chỉ có một khu vực nhỏ tại rìa của đường ray cần 
được trải nhựa. 

18.2.7. Kiểm soát cỏ 

Nền đường cần thiết để giữ tránh khỏi cỏ dại cho một số lí do sau (thí dụ để ngăn chặn 
sự trật bánh). Tùy thuộc vào thực vật của khu vực đặt đường ray, hóa chất diệt cỏ có thể được 
sử dụng, mặc dù các phương pháp thay thế như nhổ có bằng sẽ được khuyến khích. 

18.2.8 Phân 

Các con đường mà mang theo vận tải hành khách là đối tượng của sự làm nhiễm bẩn với 
vấn đề phân. Phân được bỏ lại từ các toa hành khách thông qua một ống xả vào đất trên 
đường ray. 

Nghiên cứu dịch tễ học cho thấy rằng: 

- Các tia cực tím trong ánh sáng mặt trời làm chết các vi sinh vật trong một thời gian là 
2-3 giờ, 
- Không có vi khuẩn đi đến nước ngầm. 

Ở tốc độ cao, nó có thể có làn sóng áp lực được tạo ra bởi 2 xe lửa gặp nhau trong một 



 290

đường hầm sẽ gây ra một sự phóng đại. Toa hành khách mới thiết kế cho phép phân được 
lắng trong các thùng chứa. Trong mọi trường hợp, việc xử lý phù hợp là có thể được đảm bảo. 

18.2.9. Vận chuyển chất nguy hại   

Một nguyên lý cơ bản trong việc chuyên chở các hàng hóa nguy hiểm cần thiết rằng mỗi 
chất là được xử lý  theo quy định cụ thể. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc này là:  

- đóng gói  

- xếp/dỡ an toàn 

- sự chuyên chở 

- đóng gói cùng với các chất khác 

- hành động trong trường hợp khẩn cấp. 

Các sách về nguyên tắc (hướng dẫn) phải được thông qua bao gồm tất cả các chất thuộc 
đối tượng được vận chuyển. 

Cũng khuyến cáo  rằng mã hàng hóa độc hại quốc tế thống nhất nên được sử dụng, phân 
loại theo hệ thống đánh số Liên Hiệp Quốc mô tả các phương pháp bảo quản được thực hiện 
cho nhiều chất khác nhau. 

Các loại hàng hóa nguy hại nhất rơi vào các nhóm sau: 

- chất lỏng dễ cháy (nhiên liệu), 

- các chất độc, 

- chất ăn mòn, 

- chất nổ. 

Các chất cần được định rõ trong các phiếu vận chuyển. Các hướng dẫn về bảo quản, 
hành động trong trường hợp khẩn cấp v.v đối với các chất độc hại đặc biệt cần có sẵn trong 
mỗi nhà ga và trong mỗi đầu máy xe lửa. 

Những điểm yếu trong việc xử lý các chất độc hại trong đường sắt xuất hiện trong các 
khu vực sau: 

- Đóng gói không phù hợp (ví dụ các palet phẳng với các màng phủ thay vì các palet 
dạng hộp cứng như được quy định đối với các nguyên liệu có liên quan) 

- Đảm bảo an toàn trong bốc xếp không đúng hoặc không có   

- Việc dồn toa, chất hàng 

- Hầu hết các tai nạn xảy ra với các lô hàng rất nhỏ mà không được đáp ứng các yêu cầu 
nêu trên. Các tai nạn liên quan đến các toa có bể chứa v.v là hiếm 

- Nhân viên chưa qua đào tạo, thiếu các tài liệu. 

Tiêu chuẩn trang thiết bị cho các dịch vụ cứu hộ bao gồm các hộp đựng, thiết bị bơm và 
các toa có bể chứa. Các trạm chữa cháy thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ này, cũng cần 
có trên xe lửa. 

Mỗi công ty đường sắt cần tuyển dụng một nhân viên hàng hóa nguy hại, nhân viên này 
cần có mối liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý hàng hóa nguy hại của khu vực.Việc đào tạo 
thích hợp và đào tạo tiên tiến phải được cung cấp trong lĩnh vực này. 

18.2.10. Chống ồn 

Đường sắt tạo ra tiếng ồn với các mức độ khác nhau, bao gồm tiếng ồn từ giao thông 
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đường sắt thực tế (tiếng ồn giao thông đường sắt) và từ các cơ sở hạ tầng liên quan trong hoạt 
động đường sắt, như là các ga xếp toa xe, các trạm chuyển giao tải kết hợp hay các xưởng. 
Các phát thải tiếng ồn phụ thuộc vào cường độ hoạt động và vị trí của các cơ sở vật chất kỹ 
thuật đường sắt đang được sử dụng. Phát thải tiếng ồn gây kích động đến các phản ứng thể 
chất và tâm lý lên con người, phạm vi tiếng ồn của đường sắt được coi là ít hơn so với gánh 
nặng tiếng ồn trong giao thông đường bộ.. 

Bởi vì các đường ray và các hệ thống phụ trợ có phạm vi rộng, các ga xếp toa chiếm một 
khu vực rộng lớn của việc hình thành các cơ sở vật chất cho đường sắt. Phạm vi rộng của các 
thủ tục hoạt động có liên quan đến đường tránh xe lửa và kết nối đầu máy với toa xe và các 
hoạt động mà các hệ thống phụ trợ liên quan đến việc sản sinh ra các phát thải tiếng ồn ở các 
mức độ khác nhau và tần số xuất hiện. Các biện pháp làm giảm bớt tiếng ồn chủ động và bị 
động mà có thể được áp dụng khi xây dựng cơ sở xếp toa xe mới hoặc sự chuyển đổi những 
cái hiện thời thường rơi vào các khu vực cụ thể sau: 

- bố trí kết cấu tổng thể của một hệ thống ga xếp toa, 

- khoảng cách đến các tòa nhà khác, 

- đầu máy xe lửa,  

- tổ chức của các hoạt động 

- thiết bị dồn toa. 

Cách hiệu quả nhất của việc cải thiện tình trạng tiếng ồn của các ga xếp toa thông qua tự 
động hóa. 

18.2.11. Các biện pháp tổ chức 

Từ những gì đã được nói trong phần 2.4 đến 2.9, rõ ràng là các tác động môi trường của 
các hoạt động đường sắt có thể phần lớn quy cho các hoạt động của con người. 

Các biện pháp cần thiết trong bối cảnh này, cụ thể là: 

- việc giáo dục và đào tạo nhân viên một cách đầy đủ và toàn diện. Sự hợp tác với các 
hoạt động vận chuyển khác như là bến tàu, sân bay và những người vận chuyển bằng đường 
bộ được khuyến khích. 

- vải thiện việc huấn luyện và nhân lực cho tổ chức vận hành. 

- tạo ra một cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hành chính (xử lý và giám sát việc xử lý, kiểm tra 
kỹ thuật và các tiêu chuẩn nhân sự v.v). Triển khai nhân sự với trách nhiệm đối với các vấn đề 
khu vực như là các hàng hóa nguy hại v.v 

- việc sử dụng các chất tẩy rửa “thân thiện với môi trường” hoặc chất có thể được xử lý 
thỏa đáng theo hoàn cảnh địa phương. 

Sự thiệt hại môi trường có thể chỉ được ngăn ngừa có kết quả bằng cách tạo ra một tổ 
chức được trang bị thích đáng có trách nhiệm đối với việc quản lý, bảo trì, vận hành và giám 
sát các chủ trương môi trường độc hại, và bằng cách tăng cường và thúc đẩy nó để đối phó 
với các nhiệm vụ một cách dễ ràng.   

18.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Các phát thải từ đường sắt và các hệ thống vận hành, do chất lượng thiết kế và xây dựng, 
có thể được định rõ từ các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc từ các kết quả đo lường. 

Công tác quản lý đường sắt đã thực hiện rất nhiều nỗ lực để xác định mức độ của tiếng 
ồn từ giao thông đường sắt và để kiểm tra hiệu suất của các biện pháp giảm nhẹ tiếng ồn. Nhờ 
vào các thí nghiệm này, các biện pháp thích hợp có thể được thực hiện trong tương lai để 
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ngăn chặn tiếng ồn quá mức. 

Các quy định về hàng hóa nguy hại cần được thiết lập đối với việc gửi hàng hóa nguy 
hại trong nước và quốc tế, xác định những hàng hóa độc hại có thể được vận chuyển, cách mà 
chúng được đóng gói và đóng nhãn, cách chuyên chở bằng xe được đặt ra và trang bị và khi 
nào và cách nào mà chúng được kiểm tra, cách mà xe cộ được xác định và các vấn đề cần 
được xét đến khi bốc hàng và dỡ hàng có liên quan đến các phương pháp bốc hàng và xếp 
hàng, cũng như việc vận chuyển chúng. 

Các phương pháp xử lý nước thải và chất thải rắn phù hợp với môi trường cũng được 
biết đến và phải được thực hiện. 

Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường xuất hiện trong hoạt động đường sắt do bỏ qua các hậu 
quả, sơ suất hoặc hành động cố ý (để tiết kiệm trong xử lý), cần phải có các cơ quan giám sát  
(và được cung cấp các thiết bị và các dụng cụ đo cần thiết): 

- để nhận biết và phân tích các tác động môi trường 

- để đánh giá chúng với mục đích ngăn ngừa 

- để đảm bảo việc giám sát đầy đủ và 

- để thực thi các biện pháp hành chính phù hợp (nội quy và sự ngăn cấm, bị phạt tiền, 
truy tố hình sự, tổ chức việc xử lý các nguồn tài nguyên v.v) trong một cách hiệu quả. 

18.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Các hàng hóa là được vận chuyển thường xuyên giữa đường sắt và đường biển. Xem 
bản tóm tắt môi trường hàng hải đối với việc xây dựng và hoạt động của bến cảng và lắp đặt 
cảng. 

Một số phần của vận tải đường bộ và các hệ thống đường thủy nội địa có vấn đề tương 
tự như đường sắt, đặc biệt trong lĩnh vực bảo dưỡng xe và tàu. Về vấn đề này,xem các bản 
tóm tắt Xử lý nước thải, Xử lý chất thải rắn và Xử lý chất thải nguy hại. 

Ngành đường sắt, đang được dành chủ yếu cho vận chuyển hành khách và hàng hóa, 
cũng liên quan với các tóm tắt môi trường về quy hoạch không gian và khu vực và Quy hoạch 
Giao thông và Vận tải. 

18.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Các đường sắt giao nhau với các cảnh quan và khu vực, nhưng sự quan tâm đến quy 
hoạch và thực hiện sẽ làm giảm bớt các tác động của việc chia cắt. Xe lửa điện thì bản thân 
chúng không gây bất cứ sự ô nhiễm không khí nào, trong khi xe lửa chạy bằng dầu diesel thì 
gây ra sự ô nhiễm nhẹ. Tiếng ồn giao thông đường sắt thì ít hơn so với tiếng ồn giao thông 
đường bộ và cảm nhận được ít sự khó chịu hơn. Các đường sắt nên được chuyển ra xa các khu 
vực đã định cư. Tại các khu vực đông dân cư và nơi mà tàu du lịch có tốc độ cao, các biện 
pháp giảm nhẹ tiếng ồn có thể chứng minh là cần thiết. 

Các tiêu chuẩn quốc tế nên được sử dụng như là cơ sở cho các quy định về xây dựng và 
an toàn của các phương tiện đường sắt và các phương tiện xử lý; điều này sẽ dẫn đến việc sử 
dụng các thiết bị đường sắt nói chung cho phép vận chuyển an toàn và thân thiện với môi 
trường dựa trên cơ sở của một quy hoạch phù hợp và mạng lưới cơ sở hạ tầng được thể hiện. 
Tuy nhiên trong một số trường hợp nó có thể là cần thiết để áp đặt các biện pháp xây dựng mà 
vượt quá các quy tắc này, hoặc đi lệch khỏi chúng, để mà tính đến các điệu kiện cụ thể của địa 
phương. 

Một yêu cầu nữa là nhân sự và các cơ quan kiểm tra giám sát và các tổ chức hoạt động 
phải nhận thức được đầy đủ các tác động môi trường tiềm tàng, các rủi ro và các biện pháp 
phòng ngừa; họ nên được huấn luyện phù hợp và nhận được sự hỗ trợ về thể chế trong việc 
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thực hiện các nhiệm vụ của họ. 

Và cuối cùng, các khóa huấn luyện, các nguồn lực để thi hành các nhiệm vụ kiểm tra 
giám sát và hỗ trợ tài chính phải được thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể. 

Một hệ thống đường sắt chấp nhận được về mặt môi trường chỉ có thể được tạo ra với 

- an toàn, trang thiết bị vận chuyển hiện đại (đầu máy, các cơ sở xử lý) 

- hoạt động an toàn như nhau bởi nhân viên được đào tạo, 

- các tổ chức hoạt động mạnh về thể chế để duy trì các đầu máy và các hệ thống, để 
kiểm tra các hoạt động giao thông và để kiểm tra giám sát các tác động môi trường, với sự 
phối hợp chặt chẽ giữa 3 khu vực. .   

18.6. Tài liệu tham khảo 
1. Altölverordnung of 27.10.1987. 

2. Buchwald/Engelhardt (1980): Handbuch für Planung, Gestaltung und Schutz der Umwelt, 
Munich 

3. Bundesbahn-Zentralamt Munich: Report of October 01 1985 Az 36.3602 Flmma 1; 
Schadstoffemissionen der Dieselmotoren in Brennkrafttriebfahrzeugen der DB. 

4. Bundesbahn-Zentralamt Minden: Richtlinie zur Altölentsorgung nach der Altölverordnung, 
Verfügung V.5407 Mauag 2.3 of June 01 1989. 

5. DIN-Sicherheitsdatenblätter nach der Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous 
Substances). 

6. Deutsche Bundesbahn: Bautechnische Gewässerschutzmaßnahmen an Umfüllstellen (DS 
800/6/III). 

7. Deutsche Bundesbahn: Bestimmungen über sicherheitstechnische Maßnahmen nach 
Freiwerden gefährlicher Güter (DS 423/II). 

8. Deutsche Bundesbahn: Anlagen für den Betriebsmaschinendienst (DS 800/7). 

9. Deutsche Bundesbahn: Entwerfen von Bahnanlagen (DS 800). 

10. Deutsche Bundesbahn: Richtlinien für bauliche Schallschutzanlagen an Eisenbahnstrecken 
(DS 810, Teil 1 und 2). 

11. Deutscher Eisenbahn-Gütertarif: Teil I Abteilung; Anlage zur Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) of 22 July 1985. 

12. Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz) of August 27 
1986. 

13. Inter-American Development Bank: Environmental Checklist for Transportation Projects, 
no place, no date. 

14. Overseas Development Administration (ODA): Manual of Environmental Appraisal, pp. 
60 - 62;no place, no date. 

15. Verordnung über die Entsorgung gebrauchter halogenierter Lösemittel, of 23.10.1989, 
BGBL (Federal Law Gazette) 1989, page 1918. 

16. Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) of 22 July 1985. BGBL (Federal 
Law Gazette) 1985, Teil I, p. 1560. 
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19. Sân bay  

19.1. Phạm vi 

Mục đích của bản tóm tắt môi trường là minh họa các tác động đến môi trường của việc 
xây dựng và vận hành trong sân bay cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường một cách 
thích hợp. 

Việc xây dựng và vận hành sân bay được xem là việc có ý nghĩa quan trọng quốc gia. 
Bởi vì sân bay sẽ là nơi được diễn ra các hoạt động kinh tế trong phạm vi rộng nó giúp nền 
kinh tế quốc gia phát triển. Ngoài ra, sân bay thường được xem là bộ mặt của quốc gia. 

Quy hoạch đặc trưng của sân bay cần phải xét đến: 

- Nhiều phương pháp có thể kết hợp các lĩnh vực hoạt động cần thiết của sân bay vào 
khu vực đô thị hiện hữu hoặc sơ đồ khu vực quy hoạch (áp lực để dân cư và thương mại cùng 
phát triển), 

- Khả năng phục vụ và mục tiêu để mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông hiện có, 

- Tính hiện hữu hoặc khả năng mở rộng của các cơ sở cung cấp và xử lý, 

- Vị trí xây dựng thích hợp, 

- Đề ra các biện pháp có thể khôi phục sự cân bằng sinh thái, 

- Thiết kế tối ưu những lắp đặt để đáp ứng nhu cầu nhân lực và kết hợp những lắp đặt 
đó với khu vực xung quanh, 

- Đặc tính và số lượng của kế hoạch hoạt động máy bay, 

- Các quy định về an toàn hàng không quốc tế và quốc gia. 

Nếu các tác động của môi trường nguy hiểm không thể tránh được, thì cần phải có kế 
hoạch xác định loại bỏ hoặc cần phải hạn chế các nguy hiểm đó (hạn chế các chuyến bay vào 
ban đêm …). 

19.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

19.2.1. Các cấu trúc kinh tế-xã hội   

Các sân bay chính, như là một quy luật được xây dựng trong khu vực đông dân cư. Việc 
quy hoạch sân bay nên kết hợp với việc quy hoạch đô thị trong khu vực. 

Những tác động của việc xây dựng một sân bay trong một khu vực của các cơ cấu kinh 
tế - xã hội là đa dạng và khác nhau và nó cũng là khó khăn để quyết định điểm kết thúc và 
những nơi bắt đầu khác. Những điểm chính như sau: 

- Thay đổi trong việc sử dụng đất, 

- Thay đổi về cơ cấu giá cả (giá đất, cung cấp thực phẩm, vật tư, v.v…), 

- Thay đổi quyền sở hữu đất, 

- Thay đổi chất lượng cuộc sống của dân cư trong khu vực xung quanh, 

- Thay đổi cơ cấu nghề nghiệp, mà kết quả đó có thể dẫn đến sự phân cấp các (quốc gia) 
tổ chức giàu (chuỗi các khách sạn, nhà hàng, du lịch, doanh nghiệp v.v) và các quốc gia nghèo 
trong khu vực, 

- Tăng áp lực giải quyết các vấn đề về đất đai từ các cơ sở thương mại, khu công nghiệp 
và công ty vận tải, 

- Thay đổi thị trường việc làm ở địa phương về trình độ và tiền lương, 
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- Thay đổi hành vi xã hội. 

(Xã hội biến đổi nhanh từ một mặt như tham nhũng, trộm cắp, buôn bán ma túy …sang 
mặt khác) 

Mức độ của những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến một vài mức độ bởi các thông số 
quy hoạch và do sự lựa chọn vị trí thích hợp. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó xã hội thay đổi 
là điều không thể trách khỏi và chỉ có thể được giảm nhẹ bằng các biện pháp hỗ trợ thích hợp. 
Cuối cùng, nó là công cụ hữu ích trong việc thiết lập cơ cấu xã hội trong khu vực quy hoạch 
và chương trình thúc đẩy dựa trên những nhóm dân cư bị ảnh hưởng. 

19.2.2. Hệ sinh thái 

Sân bay tiêu biểu cho sự xâm lấn nghiêm trọng đến cảnh quanh vì những dải đất rộng 
được bịt kín và vì nó tác động sâu rộng đến khu vực xung quanh. 

Kết quả phân tích của đời sống động thực vật là một yếu tố quan trọng khi đánh giá sự 
lựa chọn vị trí. Khu bảo tồn thiên nhiên quý hiếm rộng hoặc sinh cảnh kết hợp với nhau là lý 
do để quyết định loại bỏ vị trí, nếu sự thiệt hại của những khu vực này không được bồi thường 
hoặc khu vực thiên nhiên thay thế là không có sẵn. Nỗ lực thành công hơn để kết hợp hệ sinh 
thái địa phương vào quy hoạch mới, các tác động xấu đến môi trường xung quanh nhỏ hơn. 

Sự di chuyển động thực vật trong khu vực này sẽ tác động trực tiếp bởi các phương tiện 
sân bay và cơ sở hạ tầng đó là việc không thể trách khỏi như là kết quả của hoạt động xây 
dựng. Ngoài ra, nơi này cần phải làm sạch các vật gây cản trở và cần thiết tạo nên những loài 
thực vật bao phủ, nó sẽ mang lại hình thức khác nhau của dân số.  

Biện pháp phòng ngừa đặc biệt là cần thiết ở sân bay để giảm các rủi ro do giao thông 
trên không gây nên. Các biện pháp đó là quan trọng và cơ bản liên quan đến giới hạn việc sử 
dụng đất và các hình thức nhất định của sản xuất trong khu vực xung quanh. 

Tất cả các điều kiện môi trường trong khu vực mà các loài chim hay sinh sống cần phải 
thay đổi sao cho chúng trở thành một nơi cư trú không thuận lợi hoặc một khu vực nhỏ và 
thường xuyên di chuyển nơi cư trú. Các biện pháp nói chung bao gồm những thông tin về con 
người, nước, biến đổi hoặc phân vùng vào các khu vực nhỏ hơn. Và sự ngăn ngừa hình thành 
những bộ phận nước mặt mới. 

Trong một số trường hợp nó cũng có thể cần thiết tái lập lại các bờ sông, thảm thực vật 
và ngăn chặn việc trồng các loại cây trồng thu hút các loài chim. Cần thiết để ngăn chặn hoặc 
đổ rác trong vùng lân cận của cảng hàng không; chúng đặc biệt hấp dẫn đối với các loài chim 
trong việc tìm kiếm thức ăn, và do nhu cầu tự nhiên, là nơi cung cấp thích hợp cho quần thể 
động vật nhỏ khác, do đó thu hút các loài chim săn mồi, mà trong quan điểm về kích thước 
của họ đặt ra một mối nguy hiểm cao độ để máy bay trong trường hợp va chạm, đặc biệt trong 
lĩnh vực động cơ. 

Về các biện pháp sinh thái cảnh quan, cần đặt ra mục tiêu nên kết hợp các hệ sinh thái 
cảnh quan liên quan vào khu vực xây dựng, và để phân phối khối lượng xây dựng theo một 
cách rằng hệ thống quy hoạch có diện tích bề mặt đủ để đạt được sự ổn định vốn có. Vốn có 
tính ổn định cũng có ý nghĩa đáng kể về tài chính ở chỗ nó có thể làm giảm chi phí đầu tư và 
bảo trì. Hệ sinh thái cần được phối hợp trong các cơ sở sân bay và đồng thời phải được kết nối 
với hệ thống tiếp giáp sân bay; vùng đệm giúp cải thiện các tác động của môi trường xung 
quanh kết cấu khu vực sân bay hoạt động nhỏ, mang lại một sự cân bằng sinh thái cho hệ 
thống tổng thể và tích hợp nó vào khu vực xung quanh. 

19.2.3. Xây dựng sân bay 

Việc xây dựng sân bay nói chung đòi hỏi đáng kể đất phải thay đổi và số lượng lớn vật 
liệu xây dựng. 
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Các tác động môi trường không thể tránh được cần được giữ trong giới hạn thông qua 
quy hoạch phù hợp. Sau đây là một số tác động chi tiết: 

- Tối ưu hóa các tuyến đường vận chuyển, 

- Sử dụng tài nguyên thiên nhiên khu vực (ví dụ như đất từ các khu vực xung quanh), 

- Sử dụng vật liệu xây dựng có sẵn trong khu vực hoặc sản xuất trong nước, 

- Sử dụng các công ty xây dựng địa phương và có ý thức về môi trường, 

- Tái lập  điều kiện thoát nước định hướng sinh thái. 

Xây dựng sân bay đòi hỏi một công trường xây dựng lớn, chiếm một diện tích lớn đất 
trong một thời gian dài. 

19.2.4. Môi trường alo động tại các sân bay   

Các nhân viên trong quá trình làm việc tại sân bay bị phơi nhiễm với các rủi ro về an 
toàn và tiếng ồn. 

Các rủi ro về an toàn sẽ được giảm càng nhiều càng tốt bằng cách lập kế hoạch cho các 
biện pháp, ví dụ như: 

- Xác định Rõ các tuyến đường vận chuyển, 

- Có hướng dẫn hoạt động liên quan cho các thiết bị, 

- Giám sát kỹ thuật các thiết bị, 

- Các đề phòng vật lý và tổ chức trong quản lý chất độc hại (nhiên liệu, làm việc, vật tư, 
hàng hoá độc hại, vv.). 

Ngoài ra, một danh mục cần được chuẩn bị bao gồm tất cả các vật chất nguy hại thường 
được sử dụng hoặc cần phải xử lý thường xuyên, nêu ra những chi tiết các rủi ro từ chất nguy 
hại, và được quy định theo luật lao động liên quan đến việc xử lý các chất thải này, các thủ tục 
cấp cứu y tế được thông qua trong trường hợp các tai nạn liên quan đến chất độc hại. Các 
điểm sơ cứu phải được trang bị phù hợp. 

Những người được tiếp xúc với tiếng ồn cực đại tại sân bay phải được bảo vệ bởi các 
quy định thích hợp. 

19.2.5. Bảo vệ các nguồn nước mặt và nước ngầm   

Biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện trong kỹ thuật xây dựng để đảm bảo sự cân 
bằng nước ngầm và chất lượng không bị suy yếu do việc xây dựng và hoạt động của sân bay. 
Ngoài ra, nước ngầm phải được thường xuyên theo dõi với giếng thượng nguồn và hạ nguồn. 

Bởi vì đất được bịt kín trên diện rộng do các đường băng, tòa nhà vv.., các hệ thống 
thoát nước mưa cần phải được chú ý quy hoạch đặc biệt. Cuối cùng, một cuộc kiểm tra định 
lượng trong các điều kiện thoát nước và năng lực thoát nước được yêu cầu ở khâu lựa chọn 
địa điểm. Các số liệu cơ sở (tần suất mưa, lượng mưa cao nhất và tần suất) để đánh giá các 
lưu vực duy trì mưa cần thiết và khả năng tiêu thoát cần thiết phải hình thành một phần của 
một cuộc khảo sát khí hậu hoặc của một cuộc khảo sát các điều kiện thời tiết tại sân bay. 
Tương tự, hệ số thoát nước của các loại bề mặt, mặt đất có liên quan nên được đưa vào báo 
cáo. 

Về cơ bản nó phải được giả định rằng nước mưa có thể bị nhiễm trên tất cả các bề mặt 
đất tại khu vực của sân bay. Các đường băng và đường lăn bị ảnh hưởng bởi hầu như các chất 
ô nhiễm không thể tránh khỏi, quan trọng nhất trong đó là: cặn dầu, cặn nhiên liệu, tác nhân 
xả băng (nếu được sử dụng), tác nhân làm sạch và các dư lượng từ sự mài mòn các lốp. 

Tại sân bay có hệ thống tiêu thoát nước kín và hệ thống thoát nước mưa riêng. 
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Nước mưa được thu gom đưa tới một hệ thống tách dầu mỡ dải trước khi thải. 

Nước thải và nước thải sản xuất trên các tại sân bay được dẫn đến một hệ thống xử lý. 

Tại sân bay, số lượng lớn các chất nguy hại ảnh hưởng đến nước như nhiên liệu, dầu 
khoáng, hóa chất tẩy rửa và dung môi được lưu trữ, chuyển giao và sử dụng. Nó phải được 
đảm bảo rằng chúng được lưu trữ theo quy định, và trong một cách nào đó là an toàn chống 
lại sự rò rỉ. Cần phải có quy định phù hợp xử lý chất độc hại trong nước, để giảm thiểu nguy 
cơ thất thoát không kiểm soát được các chất nguy hại này. 

Các bước phải được thực hiện để đào tạo nhân sự và làm cho họ nhận thức được vấn đề. 

Luôn có khả năng xảy ra sự cố, trong đó khối lượng đáng kể các chất độc hại đối với 
nước có thể được sinh ra. Có nguy cơ ô nhiễm nước mặt và nước dưới đất như nhau. Vì lý do 
này, sân bay không nên nằm ở mặt nước hoặc khu bảo tồn nước ngầm, đặc biệt là nếu nguồn 
nước được sử dụng làm nước uống.. 

Tại các tấm chắn nơi tách lưu vực tập trung nước từ bể điều tiết để bảo vệ nước dưới đất 
trong trường hợp xảy ra sự cố phải được kết nối với một hệ thống báo động và vận hành tự 
động; như một sự lựa chọn cần thiết phải hướng dẫn sử dụng bao gồm việc cần kiểm tra các 
hạng mục chung khi xảy ra sự cố. 

Các bồn chứa nhiên liệu caàn được bảo vệ chống rò rỉ theo các quy định quốc gia và 
quốc tế (ví dụ như thu gom các bồn rò rỉ nhiên liệu), cũng như chống cháy, nổ. Kho chứa và 
đường ống sẽ được tính đến trong một hệ thống cảnh báo rò rỉ. 

19.2.6. Tiếng ồn bởi máy bay 

Tiếng ồn máy bay thường được coi là tiếng ồn “tồi tệ nhất trong tất cả”, nhưng tình 
trạng ô nhiễm tiếng ồn gây ra bởi máy bay trên các khu vực xung quanh sân bay là không thể 
tránh khỏi. 

Khu vực quy hoạch để khu vực xung quanh sân bay cần phải tính đến các yếu tố đó; hạn 
chế sử dụng đất (công nghiệp, thương mại và khu dân cư) cần xác lập cho các khu vực bảo vệ 
tiếng ồn, phân loại theo quy mô mức độ tiếng ồn được quy định. Các khu định cư nhà tạm mà 
có thể được thấy ở nhiều nước trong khu vực lân cận sân bay cần phải giải tỏa vì lý do an toàn, 
và cần được ngăn chặn càng nhiều càng tốt để mang lại cảnh quan cho khu vực (ví dụ bằng 
cách mở rộng các chu vi của sân bay, phù hợp quy hoạch tuyến đường vận tải vv. .). 

Cường độ và tác động của tiếng ồn tạo ra bởi hoạt động sân bay được xác định bởi các 
yếu tố sau đây: 

- thời gian cất cánh và hạ cánh (ngày/đêm), 

- Số lượng cất cánh và hạ cánh, 

- thủ tục cất cánh và hạ cánh, 

- loại phanh kỹ thuật (lực đẩy ngược), 

- loại máy bay, 

- tiếng ồn khác phát thải trong hoạt động trong khu vực sân bay (tua bin chạy thử 
nghiệm, tua bin phụ vv), 

- vị trí của đường băng cất cánh và hạ cánh và đường lăn (taxiways). 

Tiếng ồn phát thải có thể được giảm bằng các biện pháp kỹ thuật như sau: 

- nỗ lực của nhà sản xuất để giảm tiếng ồn động cơ, 

- thiết kế cấu hình đường băng được tính đến khu vực xung quanh, 
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- các biện pháp lớp bảo vệ âm thanh đối với các nguồn phát thải cố định (thử nghiệm 
nhà máy điện, tua bin phụ vv) và 

- biện pháp bảo vệ các tòa nhà hiện có trong khu vực phơi nhiễm với tiếng ồn ở mức 
cao. 

Ngoài ra, phát thải tiếng ồn có thể giảm thông qua quy chế hoạt động: 

- hạn chế thời gian cất cánh và hạ cánh, 

- quy định cụ thể phương pháp tiếp cận và khởi hành chuyến bay, thay đổi này một cách 
thường xuyên nếu cần thiết, 

- sử dụng thủ tục cất cánh và hạ cánh ít ồn ào, 

- giảm phanh bằng lực đẩy ngược lại, 

- thu phí, lệ phí cất cánh hạ cánh cao hơn cho các loại máy bay cũ với động cơ có tiếng 
ồn lớn (có thể dẫn đến sử dụng ít thường xuyên), 

- điều hành hệ thống giám sát tiếng ồn máy bay để phát hiện các khả năng có thể giảm 
bớt tiếng ồn. 

Ở cấp độ chính sách vận tải cũng vậy, các bước có thể được thực hiện để tiếng ồn phát 
thải (chuyển đổi sang phương thức vận tải khác, lệnh cấm trên các chuyến bay đường ngắn 
vv); để biết thêm thông tin xem tóm tắt về môi trường và kế hoạch giao thông vận tải.  

19.2.7. Tiếng ồn bởi hệ thống giao thông 

Tiếng ồn được tạo ra bên trong sân bay do giao thông mặt đất thường là không đáng kể 
vì cơ sở của sân bay rộng. Việc cộng thêm tiếng ồn giao thông trên các tuyến đường chính 
dẫn đến sân bay thì không cao hơn đường dùng chung, cung cấp các tuyến đường này có hiệu 
quả. 

Nếu sử dụng nhiều đường đi qua các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn, các phép đo phải 
được thực hiện để xác định tổng thể khả năng chịu tải. Các biện pháp bảo vệ phải được thực 
hiện để giải quyết khả năng chịu tải, hoặc như một sự lựa chọn các lưu lượng vận chuyển phải 
được đổi tuyến. Tách lưu lượng giao thông vào một số tuyến đường nhiều khả năng chịu tải 
không phải là một phương pháp tiếp cận hợp lý. 

Đó là một ý tưởng tốt để có tiếng ồn thấp bằng phương thức vận chuyển (hệ thống 
đường sắt) phục vụ sân bay.  

19.2.8. Chất lượng không khí 

Đặc biệt là ở các khu vực có mật độ dân số cao, khối lượng lớn các chất gây ô nhiễm 
được thải vào khí quyển mỗi ngày bởi giao thông, hệ thống xử lý nhiệt cho các tòa nhà, công 
nghiệp và nhà máy điện. Các phát thải sinh ra bởi sân bay sẽ được coi là một thành phần cộng 
thêm trong lĩnh vực ô nhiễm tại mặt đất.  

Các phát thải từ giao thông đường không và giao thông đường bộ là rất tương tự về 
thành phần, và được lấy mẫu rất khó khăn để theo dõi từng nguồn riêng biệt. Do số lượng 
phát thải sản xuất từ máy bay và hơi hóa học và khí tượng tại khu vực, nó có thể giả định rằng 
ô nhiễm do khí thải từ giao thông hàng không là thấp so với các nguồn ô nhiễm ở tại đô thị. 
Lượng phát thải sản xuất trong các chuyến bay ở độ cao 6-12.000 mét có tác dụng bổ sung mà 
khả năng thiệt hại chưa được nghiên cứu đầy đủ. 

Các hợp chất (HC, CO, NOx) tăng có thể xảy ra trực tiếp trong vùng lân cận của sân bay 
do số lượng lớn của các máy bay chuyển động ( khối lượng lớn kết quả từ các giao thông trên 
mặt đất), đặc biệt ở những vùng có thời tiết không biến đổi. Do đó, một ý tưởng tốt để hướng 
tới mục tiêu hợp nhất khu vực sân bay với một hệ thống giám sát không khí khu vực.  



 299

Nếu vượt quá giới hạn quy định thì các biện pháp hành chính thích hợp có thể áp dụng 
để hạn chế giao thông đường bộ ngay lúc đầu, cũng như giao thông hàng không nếu cần thiết. 

Đánh giá tần suất của các mẫu thời tiết nghịch đảo trong khu vực của sân bay là một 
phần của một nghiên cứu đánh giá khí hậu, hoặc của một cuộc khảo sát các điều kiện thời tiết 
chuyến bay. 

19.2.9. Mùi 

Giao thông hàng không có thể tạo ra mùi khó chịu, nhưng nói chung là giới hạn ở sân 
bay và các vùng lân cận trực tiếp. 

Giao thông trên mặt đất tại sân bay tạo ra mùi có thể gây phiền toái, đặc biệt ở các khu 
vực dân cư gần đó. 

19.2.10. Vi khí hậu 

Hoạt động xây dựng trên khu vực rộng lớn thường gây ra những thay đổi trong điều kiện 
khí hậu tự nhiên. Nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành vi khí hậu riêng biệt (khí hậu địa 
phương), với những thay đổi lớn để cân bằng nhiệt, cân bằng nước và gió ở địa phương. Sự 
tích tụ các chất ô nhiễm trong không khí cũng là một tác động. Làm thế nào để đánh giá vi khí 
hậu phụ thuộc vào quy mô phát triển của khu vực, cơ cấu xây dựng, địa hình và tỷ lệ không 
gian. 

Cách có thể ảnh hưởng đến vi khí hậu trong xây dựng và quy hoạch phải được xác định 
bằng cách khảo sát khí hậu. 

19.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

19.3.1. Mội trường lao động tại các sân bay 

Để giới hạn khả năng ảnh hưởng của tiếng ồn đến nhân viên làm việc tại sân bay, cần 
qui định mức ồn tối đa và thời gian phơi nhiễm; trên mức này, dụng cụ bảo vệ tiếng ồn cá 
nhân được cung cấp và bắt buộc phải mang nó. 

19.3.2. Tiếng ồn bởi máy bay 

Một số thủ tục khác nhau hoặc đã được áp dụng hoặc đề xuất của mỗi nước khác nhau 
để đánh giá tiếng ồn máy bay. 

Quá trình tính toán đưa vào cần xem xét số lượng, thời gian và mức độ của tiếng ồn 
riêng lẻ và quá trình diễn biến phân phối chúng trong một ngày. Kết quả này không trực tiếp 
so sánh với kết quả khác vì khác biệt về mức độ liên quan. 

Có một số lượng lớn các nghiên cứu có liên quan đến tác động của tiếng ồn ảnh hưởng 
đến sinh lý, tâm lý và chức năng xã hội của con người. Tiến hành điều tra khả năng chịu tải 
tiếng ồn máy bay đến người dân trong khu vực xung quanh sân bay là hoàn toàn có.  

19.3.3. Tiếng ồn bởi giao thông 

Tiếng ồn phát sinh bên trong sân bay do hoạt động của giao thông trên mặt đất thường 
bị bỏ qua bởi vì sân bay có không gian rộng lớn. Tiếng ồn bổ sung phát sinh từ hoạt động giao 
thông trên các tuyến đường chính dẫn đến sân bay thường không cao hơn tiếng ồn thông 
thường. 

Nếu các tuyến đường đi qua các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn thì cần phải đo độ ồn để 
xác định mức ảnh hưởng. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn nói chung hoặc có phương án 
thay đổi tuyến cần được xem xét. Việc phân tách luồng giao thông ra các tuyến đường với mật 
độ giao thông thấp hơn không phải là cách tiếp cận hợp lý. 

Một ý tưởng hay là có các loại hình giao thông tạo ra tiếng ồn thấp hơn (như hệ thống 
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tàu hỏa) để phục vụ hoạt động của sân bay. 

19.3.4. Không khí 

Bảng 1 liệt kê các phát thải từ động cơ phản lực khác nhau. Các hướng dẫn, tham khảo 
và giá trị giới hạn có thể chấp nhận chất ô nhiễm không khí như điôxít cacbon, điôxít lưu 
huỳnh, oxit nitơ, ozone và bụi áp dụng như được hiển thị trong Bảng 2 “ giá trị ô nhiễm tối 
đa” đã được thiết lập bởi Ủy ban Deutscher Verband Ingenieure của (Hiệp hội các kỹ sư Đức 
– DVI) để duy trì sự tinh khiết của không khí và tránh nguy hiểm đến sức khỏe cộng đồng đặt 
biệt là sức khỏe của trẻ em, người già và người bệnh. Bảo vệ động thực vật và tài sản từ các 
thiệt hại. Những giá trị này có cơ sở khoa học và được bắt nguồn từ kết quả thực nghiệm cũng 
như các chỉ dẫn y tế. 

Bảng 1 – Phát thải của động cơ phản lực  
Loại máy bay Trọng lượng 

cất cánh 
Động cơ HC CO NOx 

    (to) kg/LTO2  Chu kỳ 

B747 348 4 x JT9D-7 36.0 76.1 57.6

DC 10 251 3 x CF6-50C2 34.3 68.1 41.6

L 1011 196 3 x RB 211-22 70.3 115.0 41.5

B 720/B 149 4 x JT3C-3B 97.7 92.0 14.7

707/DC 8         

A 300 137 2 x CF6-60C2 22.9 45.4 27.7

A 310 125 2 x CF6-80A 3.3 14.8 22.2

B 727 81 3 x JT8D-7 7.4 24.6 11.1

B 737-300 56 2 x CFM 65-3 0.7 12.5 7.8

B 737-DC 51 2 x 7T8D-7 5.0 16.4 7.4

9/S 210         

BAC 1-11 43 2 x S Mk 511 22.6 39.7 11.7

Fk 28 21 2 x S Mk 555 34.3 34.1 4.6

Car/lorry     mg/metre of 
vehicle     

traffic       11.8 4.0 
1) LTO = Hạ cánh và cất cánh   

Source: Umweltbundesamt [German Federal Environmental Agency]: Luftbelastung 
durch den Flugverkehr (air burden caused by air traffic); Report II, March 03, 1984 

Bảng 2 – Các giá trị qui định, chỉ dẫn và tham khảo đối với chất ô nhiễm không khí 
(µg/m3) 

Chất ô 
nhiễm 

Giá trị -
TA 

MI WHO giới hạn tiêu 
chuẩn của 
EC 

EC Khuyến cáo Luft* 

SO2 
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I1   140 50 40-60 80-200 50
I2   400    250-350 140 
24 h    300 125  100-150 100 
1/2 h    1000    200 
SO2 
I1  80   50   50 
I2  200    135 200 140 
24 h   100 150    100 
1/2 h   200 400   200  
O3 
I1      50   

1/2 h  120 150-
200   150   

Dust 
I1 150    40-60  80 75 
I2 300      250 150 

24 h   300 120 100-
150   150 

1/2 h   500      
CO 
I1 10,000 10,000    10,000   
I2 30,000     14,000   
24 h  10,000       
1/2 h  50,000 60,000    20,000  

Các dữ liệu khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa, áp suất không khí, gió, 
mây bao phủ và bức xạ không tác động riêng lẻ đến con người, do đó việc đánh giá kết hợp 
được đặt ra. Trên tất cả, nó là sự kết hợp của các hiệu ứng nhiệt, tác động hiệu ứng sinh học. 
Khí hậu sinh học là một thuộc tính phức tạp như là tính nóng chảy, không thoải mái, chịu 
đựng nhiệt độ v.v.. 

Đánh giá vi khí hậu thực sự là chủ quan, và phụ thuộc vào thể chất của mỗi các nhân, 
tuy nhiên, giới hạn quy định đã được thiết lập (Hoppe năm 1986, "Schwülemass"; Jendritzki 
năm 1979, "PMV Index", và "Behaglichkeitsberechnungen").  

19.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Trong quy hoạch sân bay, một loạt các tương tác với các ngành khác phải được tính đến, 
bao gồm bao gồm các lĩnh vực sau đây: 

* Qui hoạch vùng 

* Qui hoạch thành phố 

* Qui hoạch giao thông 

* Qui hoạch công nghiệp* Cung cấp và duy trì nhà ở 
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* Qui hoạch năng lượng 

* Các viện nghiên cứu công cộng, trường học, Quản lý sức khỏe và bệnh viện  

* Qui hoạch khung cấp nước 

* Cấp nước đô thị 

* Xử lý nước thải 

* Xử lý chất thải rắn 

* Xử lý chất thải nguy hại 

* Xây dựng và duy tu đường, xây dựng đường giao thông nông thôn   

* Kiểm soát giao thông 

* Giao thông đường sắt. 

Đặc biệt phải chú ý đến việc bảo vệ nước mặt và nước ngầm để tránh những tác động có 
quy mô lớn làm suy giảm môi trường do dự án sân bay. Mối liên hệ giữa các thị xã và vùng 
quy hoạch và quy hoạch quản lý nước được xem là cần thiết. 

19.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Việc xây dựng sân bay sẽ gây nên những xáo trộn môi trường không thể tránh khỏi. 

Bước đầu tiên, cần lập ra hoặc giá trị giới hạn này hoặc tiêu chuẩn liên thích hợp có thể 
gắn với việc giảm thiểu các tác động môi trường trong suốt quá trình xây dựng và vận hành. 
Một phân tích sau đó sẽ được thực hiện để xác định cho phí giảm thiểu các tác động môi 
trường. Vấn đề kinh tế cho thấy khả năng tài chính của dự án. 

Các khu dân cư bị ảnh hưởng phải được tham gia vào việc chuẩn bị dự án càng sớm 
càng tốt. Trong phạm vi vấn đề này, câu hỏi cần chú ý về phương diện môi trường được chấp 
nhận thực hiện trong dự án đặt biệt quan trọng trong giai đoạn đầu. Trường hợp đất nông 
nghiệp đang là đối tượng được sử dụng cần thay thế nguồn thu nhập cho người dân địa 
phương, đặc biệt là phụ nữ cần được chú trọng. 

Các tham số cần phải quy định trong quy hoạch dự án và yêu cầu đặt ra trong thực hiện 
dự án để đảm bảo rằng: 

- Các tác động môi trường được giữ ở mức tối thiểu 

- Trách những thiệt hại, hoặc ở những nơi không thể đảm bảo, hạn chế 

- Cần tránh càng xa càng tốt các thiệt hại lâu dài. 

Giới hạn phát thải để bảo vệ môi trường chỉ có thể được thực hiện và giám sát nếu cơ 
quan giám sát thực hiện làm đúng cách và đầy đủ chức năng. Điều này phải được đưa vào báo 
cáo chi tiết khi thiết lập giám sát các thông số quy hoạch có liên quan. Đó là quy định để bảo 
vệ môi trường và an toàn lao động cho nhân viên, người được đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ 
kỹ thuật để giúp họ thực hiện nhiệm vụ giám sát và nói chung là duy trì lợi ích của việc bảo 
vệ môi trường và an toàn lao động trong mọi hoạt động liên quan. 
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20. Các hoạt động liên quan đến sông, rạch  

20.1. Phạm vi 

Kỹ thuật sông, rạch bao gồm tất cả các công trình xây dựng mà gây ra một sự thay đổi 
cơ bản trong các điều kiện cân bằng nước trong hoặc dọc theo các lưu vực sông, hoặc trong 
một khu vực bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng kênh đào mới. 

Kỹ thuật sông ngòi bao gồm tất cả các công việc kỹ thuật thủy lợi được thực hiện cho 
các mục đích sau: 

- làm thẳng các con song, 

- sự phòng lũ, 

- thay đổi sử dụng của nguồn nước, 

- cải thiện tình trạng giao thông thủy, và 

- phân chia lưu vực nước tự nhiên. 

Kỹ thuật kênh rạch bao gồm các hoạt động như là xây dựng 

- các đường giao thông thủy nhân tạo (các đường giao thông thủy và kênh rạch), 

- các kênh cấp và thoát nước lớn như là sự trợ giúp hoặc các kênh thủy lợi, 

- các kênh lớn cho tàu biển (ví dụ như Kênh đào Panama hoặc Suez), và 

- các điểm tiếp cận nhân tạo đối với các cảng đội địa. 

Mặc dù điều này thay đổi theo kích thước của dòng sông, các công trình kỹ thuật trên 
các con sông nói chung là đa mục đích, tức là được định ra để đáp ứng một loạt các yêu cầu 
như là ngành hàng hải, phát điện, thủy lợi và cung cấp nước, phòng chống lũ lụt, và bảo 
dưỡng hoặc thay đổi đối với mực nước ngầm hiện tại trong các đồng bằng của các sông. 

Mặc dù các kênh rạch là được xây dựng tương tự cho ngành hàng hải và phát điện, 
chúng cũng phục vụ cho các mục đích cung cấp và thoát nước (ví dụ một kênh cung cấp nước 
lớn là kênh Bahrel Youssef cung cấp cho ốc đảo Fayum ở Ai Cập). Kỹ thuật sông, rạch do đó 
có thể thực hiện cả 2 chức năng là sản xuất và bảo vệ. 

Trong các kênh rạch, mực nước thì thường xuyên được giữ không thay đổi, hoặc là chỉ 
thay đổi trong các giới hạn cụ thể định trước. Đây là trường hợp, các kênh rạch là, với một vài 
ngoại lệ, “các khu vực nước không hoạt động” thay vì “các dòng nước”. Các tổn thất thông 
qua việc thấm và bốc hơi là không thể tránh được và bởi vì các kênh này thường cần một 
“nguồn cung cấp” nhân tạo (ví dụ đập hồ chứa Eder ở Đức cung cấp cho kênh Mittelland). 

Trường hợp trong những khoảng nhất định mực nước trong các kênh thì nằm cao hơn 
đất tự nhiên, hoặc nơi mà các kênh chảy dọc theo một độ dốc, đặc biệt sự chú ý chặt chẽ phải 
được đặt ra để đảm bảo rằng các con kênh là kín nước và mặt đất là được bảo vệ khỏi tình 
trạng biến đổi không thích hợp, để ngăn chặn rủi ro lũ lụt.  

20.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

20.2.1. Tổng quan 

Sông ngòi và các công trình kênh rạch có một tác động lên toàn bộ môi trường. 

Cũng như các tác động trực tiếp, cũng có những tác động gián tiếp hoặc thứ cấp bên 
ngoài khu vực bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng phù hợp. 

Điều này sẽ được ví dụ như trường hợp xây dựng các công trình trên các vùng thượng lưu 
sông của các sông lớn, mà có thể có các tác động trực tiếp và/hoặc gián tiếp xuống các cửa sông 
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của các con sông và ra đến các vùng cảnh quan mà bị ảnh hưởng bởi các con sông qua tầng 
ngậm nước. Những thay đổi trong vận tốc dòng chảy có thể ví dụ như trường hợp nhất định có 
thể có một ảnh hưởng bất lợi lên sự cân bằng ôxy của một lưu vực và do đó hoạt động tự làm 
sạch được sản sinh bởi các vi sinh vật. Những vi sinh vật đó là thức ăn chính cho nhiều loại thực 
vật và động vật và sau đó lần lượt cho các hình thức sống cao hơn (chuỗi thức ăn). 

20.2.2. Các hoạt động liên quan đến kỹ thuật sông ngòi   

20.2.2.1. Mục tiêu của các hoạt động kỹ thuật sông ngòi   

Các hoạt động của kỹ thuật sông ngòi thì nói chung là bảo đảm các lý do kinh tế và 
chúng tùy thuộc vào các nhu cầu phức tạp cao hơn về các tác động là nhằm cho và những điều 
đó là được tính đến. Ví dụ, những thay đổi cho các vùng đất ngập nước hoặc các đồng bằng 
được gây ra bởi kỹ thuật sông ngòi dẫn đến những thay đổi trong đời sống của thực vật và 
động vật trong các khu vực đó và đến các điều kiện sống cho các loài khác nhau. Những thay 
đổi như vậy có thể đưa ra những lợi ích chính với tính chất cục bộ, ví dụ như cho việc sử dụng 
và tổng dân số, nhưng chúng chỉ được chấp nhận miễn là các loài bị thay thế và động thực vật 
sẽ tìm thấy các điều kiện sống thích hợp trong các vùng lân cận và sự đa dạng loài sẽ được 
duy trì. 

Do đó các hoạt động kỹ thuật sông ngòi và kênh rạch thì thường tùy thuộc vào những 
xung đột của việc sử dụng và do đó phải được kế hoạch và thực hiện với việc xem xét thích 
đáng cho sự cân bằng những lợi ích rộng nhất có thể. 

Các hoạt động kỹ thuật sông ngòi đồng nhất hoặc tương tự có thể được thực hiện cho 
những mục đích khác nhau và vì lý do này những mô tả tác động dựa vào các nhóm đã được 
phân loại có liên quan đến các công trình và các hoạt động kỹ thuật được xác định rộng rãi. 

20.2.2.2. Tác động của hoạt động nạo/vét   

Các hoạt động nạo/vét (các hoạt động nạo vét tức thời hoặc lặp đi lặp lại để giữ hoặc 
duy trì được độ sâu của nước) có một tác động lên môi trường tự nhiên đầu tiên là vì dẫn đến 
sự thay đổi theo chiều dọc hoặc mặt cắt ngang của sông, cái mà thường gây ra những thay đổi 
trong chế độ dòng chảy của nó, và thứ hai là dẫn đến những thay đổi lên vùng xung quanh của 
sông nếu vật liệu đã nạo/vét  được đem đổ bỏ xa khu vực nạo vét. Có thể có những thay đổi 
lên mực nước ngầm nếu có bất cứ những thay đổi thường xuyên được gây ra cho địa tầng nằm 
ở độ sâu này. 

Những thay đổi chế độ dòng chảy của một con sông, như là một sự gia tốc chảy ở khu 
vực giữa của nó, có thể tạo ra một rủi ro của nạn lũ lụt cho các kênh rạch khu vực hạ lưu của 
nó. Nếu việc cắt giảm được thực hiện đối với sự hình thành vùng đất nhất định, việc nạo/vét 
có thể gây ra hiện tượng xói mòn đối lại với việc nạo/vét. 

Tùy thuộc vào tính nhất quán của nó, các chất nạo/vét được bơm đi hoặc đặt bên cạnh 
sông có thể gây ra những thay đổi trong thực vật và động vật và địa hình tự nhiên. Sự ô nhiễm 
của các chất nạo vét (mà có thể gây ra bởi chất ô nhiễm trong nước sông và do đó các chất cặn 
lắng sẽ được nạo vét ra) có thể trong một số trường hợp phải được đưa đến các bãi đặc biệt, 
sự cẩn thận phải được tính đến để bảo vệ nước ngầm. 

Các chất nạo/vét được đổ không đúng cách, và các chất ô nhiễm đặc biệt, có thể có các 
tác động bất lợi cho môi trường nhân bản thông qua những thay đổi của thảm thực vật và hệ 
động vật. 

20.2.2.3. Các đập chắn và các cấu trúc nắn dòng 

Mục đích mà các đập chắn và các cấu trúc nắn dòng thường được dùng để thay đổi nhân 
tạo mặt cắt ngang hoặc dọc của dòng chảy với mục đích duy trì vận tốc dòng chảy, hướng 
dòng chảy và độ sâu mực nước tại dòng chảy thấp nhất hoặc trung bình. 
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Các đập chắn và các cấu trúc nắn dòng có tác động lên chế độ dòng chảy tự nhiên của 
một con sông, nơi mà có kết quả thay đổi trong mực nước ngầm, chúng tạo ra một rủi ro về 
xói mòn. Chúng cũng có một tác động lên vùng đồng bằng của một con sông (sự thiệt hại 
ngập nước hoặc sự khô cặn với sự tương ứng của các tác động này lên thực vật và động vật; 
khu vực bờ sông tự nhiên mà nếu không được đa dạng hóa thường thay đổi tồi tệ hơn). 

Nói chung, chúng là những biện pháp lý tưởng để đạt được độ sâu mực nước thích hợp 
và điều chỉnh hướng dòng chảy với càng ít thiệt hại bởi các tác động môi trường càng tốt. 
Việc xây dựng các đập chắn và các cấu trúc nắn dòng thường có tác động làm các vận hành 
kỹ thuật của sông khác đi, ví dụ nạo/vét, không cần thiết. 

20.2.2.4. Các đập chắn (Revetments) 

Sự hoạt động của các đập chắn thì thường được thực hiện ở phía hạ nguồn hoặc thượng 
nguồn của các đập nước, các đập nước với các cửa cống, và các cửa cống vì các lí do thủy lực 
(cũng như ổn định lòng sông trong một số trường hợp), mục đích của chúng là ngăn chặn các 
quá trình xói mòn và rửa trôi. Các đập chắn thì thường bao gồm đá được đổ đầy (sự xếp đá), 
được đặt trên vải địa kỹ thuật (như lớp đáy) để ngăn chặn sự xói mòn và rửa trôi ngầm. Trong 
những trường hợp đặc biệt chúng có thể bao gồm các lớp phủ bitum hoặc các đập chắn tự liên 
kết.   

Nó chủ yếu là các lớp bitum hoặc các đập chắn tự liên kết không thấm nước có tác động 
lên môi trường tự nhiên ở chỗ mà chúng có ảnh hưởng một phần đến sự trao đổi giữa nước 
ngầm và nước song. Tuy nhiên các tác động có thể được phân loại “nhẹ” vì sự trao đổi nước 
qua đáy song vẫn xảy ra liên tục. 

Trường hợp có các tác động chủ yếu lên đời sống của hệ động thực vật ở trên mép của 
các bờ sông, bởi vì chúng bị di dời. Đập chắn nặng có thể ví dụ gây ra sự mất đi của cá sinh 
sản dưới đáy sông và các loài ếch và cóc. Một dòng sông bị giới hạn bởi các đập chắn thì 
thường có một tác động khó chịu lên con người do sự xuất hiện không tự nhiên của chúng. 
Tuy nhiên các tác động có lợi, như là giảm thiểu rủi ro sạt lở hoặc xói mòn bờ sông, đẩy mạnh 
các điều kiện sống an toàn trên bờ. 

20.2.2.5. Các bờ bao (Embankments) 

Các bờ bao được xây dựng để dự phòng chống lại nạn lũ lụt. 

Các bờ bao có tác động lên môi trường tự nhiên đầu tiên là sự ngăn ngừa lũ lụt trên 
phạm vi rộng, và có thể đươc giải quyết, các đồng bằng và thứ hai bởi sự ảnh hưởng đến chế 
độ của dòng sông tại những thời điểm xả nước cao. Sự vắng mặt của lũ lụt, ví dụ đất nông 
nghiệp trên một đồng bằng, thỉnh thoảng có thể gây ra những thay đổi chính đến độ ẩm trong 
đất, và sẽ không có sự tác động của “phân bón” của các loại được sản sinh bởi các chất lơ 
lửng được lắng đọng sau khi có lũ lụt (mà hoạt động có thể có sự đền bù bằng bón phân khi 
cần). Cả hai tác động trên làm gia tăng các tác động tiếp theo lên hệ động thực vật của dồng 
bằng. 

Các bờ bao trải dài của một con sông ảnh hưởng sự dâng của sự xả lũ trong cùng cách 
tương tự như sự trải dài của một con kênh và gây ra việc xả nhanh hơn, khả năng xói mòn 
lòng sông, và nguy cơ lũ lụt trong các khu vực không được bảo vệ dọc theo các kêng rạch ở 
khu vực hạ lưu (thấp hơn). 

Các bờ bao cũng hoạt động như rào cản đối với các dòng chảy mặt tự nhiên từ đồng 
bằng vào sông. Trong các khúc sông thấp hơn gần với biển (nơi mà các bờ bao thì thường cần 
thiết để đối phó với bão thủy triều), vùng đất phía sau bờ bao do đó phải được tháo nước một 
cách nhân tạo. 

Các bờ bao có một tác động chủ yếu lên hệ động thực vật sống trên cạn và thủy sinh. 
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Thay đổi trong sự cân bằng nước ví dụ gây ra những thay đổi lên môi trường sống hiện có đối 
với đời sống động vật và tất cả các loại thực vật. Việc xả nhanh trong các kênh được đắp cao 
xảy ra vào thời điểm của mưa lũ sẽ hủy diệt một cách đặc biệt vị trí đẻ trứng và sinh sản trong 
các khu vực của nước tĩnh. 

Các tác động bất lợi của các bờ bao, như là tốc độ xả cao và khả năng xói mòn lòng 
sông và bờ sông, có thể cũng có các tác động bất lợi gián tiếp lên ngành hàng hải và đánh bắt 
cá. 

Nông nghiệp trong các khu vực được bảo vệ bởi các bờ bao sẽ chịu thiệt hại đáng kể do 
sự thay đổi nói trên về lượng độ ẩm trong đất và sự vắng mặt của mùn phù sa. 

Các bờ bao cản trở sự tiếp nhận tự do đối với dòng sông và cần phải được quản lý cẩn 
thận và duy trì để ngăn ngừa bất cứ rủi ro liên quan đến vỡ bờ bao. 

Trong các trường hợp đặc biệt các bờ bao thì được xây phủ ngoài với đá hoặc các vật 
liệu bitum để bảo vệ chúng chống lại hoạt động của rửa trôi hoặc sóng, chúng cũng làm biến 
dạng cảnh quan. 

20.2.2.6. Tấm lót  đáy, mạn và đập chắn [Bottom sills, step sills, weirs (alone or in 
combination with locks or run-of-river hydroelectric stations)] 

Tấm lót đáy, mạn và đập chắn thì thường được xây dựng để cải thiện sự giao thông thủy 
và khai thác nguồn năng lượng từ nước, nhưng chúng cũng được xây dựng cho các lí do kết 
nối với việc quản lý nước. 

Để kiểm soát mực nước và việc xả nước, các đập chắn có thể được thiết kế để cố định 
hoặc điều chỉnh đập tràn hoặc lượng nước tại các cửa cống. Tại cùng thời điểm, các đập chắn 
cũng được xây dựng trong sự liên kết với các cửa cống và/hoặc các trạm thủy điện hoặc trong 
sự kết hợp với các cấu trúc rút nước để chuyển hướng nước vào các con kênh (thường cho 
thủy lợi – tưới). 

Các tấm lót đáy hoặc các mạn thấp gây ra những thay đổi vừa và nhỏ trong độ dốc của 
dòng chảy. Tất cả các tác động được phát sinh bởi các cấu trúc như vậy là tỷ lệ thuận với quy 
mô của chúng và để làm những điều đơn giản như mô tả sau đây thì được giới hạn bởi các đập 
chắn nhưng các tác động của các tấm lót đáy và các mạn có thể bị cản trở  từ những cái được 
nói: 

Các đập chắn cấu thành một sự can thiệp lớn với chế độ xả của một con sông và chúng 
phân chia dòng sông thành một phần thượng lưu và một phần hạ lưu mà được phân tách một 
cách cẩn thận bởi cấu trúc của chính nó. Điều này gây ra một sự can thiệp vào sự vận chuyển 
phù sa đáy sông và bùn lắng. Việc phân chia làm hai, được kết hợp với nâng cao mực nước ở 
phần thượng lưu, sẽ gây ra sự lắng cặn để xảy ra trong khu vực này, ở phần hạ lưu, nơi dòng 
chảy mạnh sẽ ít bị lắng đóng, sẽ làm tăng sự hấp thu, hay nói cách khác sẽ có sự xói mòn rõ 
ràng lòng sông và bờ sông. 

Trong phần thượng lưu, sự gia tăng mực nước sẽ gây ra một sự thay đổi trong mực nước 
ngầm trong phần đất bồi ở biển trở lại điểm mà dòng vào nối với nước tại mực nước cao hơn. 
Bởi vì sự gia tăng mực nước, bờ bao của các phần đất bồi ở biển thường sẽ là cần thiết để 
ngăn chặn lụt tại thời điểm xả lũ (xem “Các bờ bao”). 

Do sự thay đổi trong vận tốc dòng chảy trong khu vực thượng lưu, khả năng tự làm sạch 
của dòng sông sẽ ảnh hưởng một cách nghiêm trọng và điều này dẫn đến sự suy giảm chất 
lượng nước mà sẽ cụ thể rõ ràng trong suốt thời kỳ nước thấp. 

Việc nâng cao mực nước ngầm sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hệ động thực vật trên cạn: 

- Việc phân chia thành hai nhánh sông sẽ cản trở sự di chuyển tự nhiên của loài cá (có 
một giới hạn tác dụng của các thang cá); 
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- Môi trường đẻ trứng có thể trở nên khó khăn hoặc không thể tiếp cận, và kết quả là 
một số loài có thể chết đi hoặc vắng mặt; 

- kết quả của việc giảm vận tốc dòng chảy ở thượng lưu của đập chắn:  

 các thực vật dưới nước có thể sinh sôi một lần nữa; 

 môi trường đẻ trứng đối với muỗi anphen và các loại côn trùng có thể gia tăng 
trong các khu vực nước tĩnh; 

 các loài ốc sên mà hoạt động như vật trung gian cho bệnh giun (bệnh sán máng) có 
thể phát triển trên bờ và giúp lan truyền bệnh dịch; 

 Sẽ có các tác động lên hệ động thực vật thủy sinh như là kết quả của sự suy giảm 
chất lượng nước đã được đề cập ở trên (gây ra bởi khí oxy); 

 Có thể có các tác động bất lợi cho nghề đánh bắt cá; 

 các biện pháp đặc biệt có thể trong các trường hợp nhất định phải được thực hiện 
để bảo vệ lũ lụt bởi đập chắn làm tăng mặt cắt ngang của kênh và mực nước phía thượng lưu 
so với mức ngập lụt cũ;   

 để chống lại nguy cơ xói mòn trong khu vực thượng lưu của một đập chắn, bùn 
lắng và phù sa đáy sông có thể có thể để thêm vào dòng chảy một cách nhân tạo. 

Đối với người dân, các tác động trực tiếp xảy ra thường sẽ có lợi (bảo vệ khỏi lũ lụt, 
cung cấp nước và năng lượng). Các tác động bất lợi có những thay đổi lên cảnh quan và sức 
khỏe người dân. Sau đó có thể có sự tác động bất lợi bởi sự lây lan của các vật truyền bệnh. 
Trong trường hợp  này, hành động nên được thực hiện trong thời gian tốt nhất là thông báo 
cho người dân và làm cho họ nhận thức rõ hơn, đặc biệt là phụ nữ, những người mà có trách 
nhiệm truyền thống đối với nước và các vấn đề về vệ sinh. 

20.2.2.7. Nắn thẳng dòng chảy hoặc phân luồng [River straightening or channelisation] 

Việc nắn thẳng dòng của các con sông được thực hiện cho các mục đích khác nhau và có 
thể thực hiện cho những lí do quản lý nước hoặc các khu đất liên quan đến việc sử dụng. 

Các tác động của việc nắn thẳng hoặc phân luồng thay đổi theo cách thức mà sự vận 
hành được thực hiện. Một sự phân biệt có thể được thực hiện giữa các hoạt động sau đây: 

- cắt đứt một vòng lặp của con sông trong khi vẫn duy trì vòng lặp như một nhánh sông 
bị cắt đứt (một bộ phận của nước tĩnh hoặc nước chảy phục vụ để tiêu thoát nước lũ hoặc cho 
các mục đích khác). Hoạt động này được thực hiện cho các mục đích của việc phát năng 
lượng (để tăng áp suất) và/hoặc để cải thiện tình trạng tàu bè có thể đi lại được. 

- sự nắn thẳng và sự thay đổi về hướng của dòng sông mà không cần bảo quản đáy sông 
cũ. Một sự vận hành quản lý nước cho các mục đích bảo vệ khỏi lũ lụt hoặc các mục đích 
tương tự. 

Sự cắt đứt như được định nghĩa ở trên thường phá hủy thành các phần sau đây: 

Cắt, cắt đứt một nhánh sông, các cấu trúc đập chắn trong nhánh sông bị cắt đứt và việc 
cắt để làm tăng mực nước ở thượng lưu, và xây dựng của cống kết hợp với các đập chắn hoặc 
xây dựng một trong những cái đập như là một phần của nhà máy thủy điện. 

Sự phân luồng thì thường một sự tiến hành ghép gồm có sự nắn thẳng dòng (cắt đứt) và 
lớp lót của lòng sông tự nhiên để tạo ra một mặt cắt kênh đồng bộ (trong những lợi ích để tàu 
bè đi lại được). Các tác động của việc phân luồng sẽ đề cập ở phần kỹ thuật sông ngòi. 

20.2.2.7.1. Chặn dòng (Cut-offs) 

Việc chặn dòng sẽ làm thay đổi chế độ dòng chảy của con sông. Việc làm ngắn khoảng 
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cách dòng chảy sản sinh từ sự gia tăng độ dốc của lòng sông và tăng vận tốc dòng chảy tại 
mặt cắt. 

Nếu không có các đập chắn việc cắt đứt nhánh sông sẽ bi cạn khô. Việc tăng vận tốc 
dòng chảy sẽ gây ra một sự sụt giảm mực nước ở thượng nguồn của mạch xẻ, sự xói mòn 
nặng nề lòng sông (hạ nguồn và trong mạch xẻ), và sự đóng cặn ở hạ lưu. Các đỉnh nước cao 
trở nên cao hơn và sản sinh ra một nguy cơ lũ lụt lớn hơn ở các khu vực hạ lưu. 

Mực nước ngầm sẽ ảnh hưởng bất lợi ở thượng lưu và trong khu vực mà sự hoạt động 
được thực hiện. Trong dài hạn sẽ có một sự suy giảm mực nước ngầm. Một ví dụ, kênh 
Jongley (một mạch xẻ trên sông Nin Trắng từ Malakal đến Juba) được xây dựng a) rút ngắn 
chiều dài của sự di chuyển bằng thuyền và b) làm tăng cương lượng xả trung bình hàng ngày 
khoảng 40 x 10 m3 (gần khoảng 460 m3/s) bằng cách tháo nước các đầm lầy ở phía nam của 
Malakal. 

Khi có các cấu trúc đập (một đập chắn có hoặc không có cửa cống trong mạch xẻ và một 
trạm thủy điện nằm trên một nhánh rẽ của sông, hoặc ngược lại, hoặc nhánh rẽ chặn đứng 
nước ngầm và tất cả các cấu trúc nằm trên nhánh sông), chúng sản sinh ra các tác động được 
mô tả ở trên dưới dạng “các đập chắn” trong các khu vực thượng lưu và hạ lưu. 

Trong vùng của nhánh sông bị cắt, các tác động phụ thuộc vào các điều kiện về nước 
ngầm trong các vùng lân cận của vị trí các cấu trúc (tại thương lưu và hạ lưu của một nhánh 
sông). 

Trong nhánh rẽ, có thể có những thay đổi về chất lượng nước nếu không có gì được thực 
hiện để đảm bảo rằng sự lưu thông bằng cách cung cấp một liên kết với các nguồn nước chính 
(ví dụ có thể có hiện tượng phú dưỡng = một sự thay đổi trong sự cân bằng trong bộ phận của 
nước do đó làm tăng thêm nhiều chất dinh dưỡng, sự tăng trưởng quá mức của tảo, và thiếu 
oxy trầm trọng). 

Các kênh đào mà không có các đập chắn có một tác động rõ ràng lên hệ động thực vật 
và trong các vùng lân cận của các sông hồ trước đây (nhánh rẽ). Ở đây, sự thay đổi mực nước 
ngầm (kênh đào hoạt động như một cống thoát nước) chắc chắn sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến 
hệ thực vật, và thảm thực vật sống ở ven sông cũ mà sự tăng trưởng được điều khiển bởi các 
khu vực có độ ẩm bị mất hẳn. Như một kết quả có thể có của các tác động bất lợi lên hệ động 
vật không thể loại trừ. 

Trong trường hợp của các nhánh sông với các đập chắn, có các tác động tương tự đến 
các đập chắn ở các khu vực thượng lưu và hạ lưu. Trong khu vực của các nhánh rẽ, có những 
tác động bất lợi bổ sung mà có thể được dự đoán như: 

- Khi nhánh rẽ gây đọng nước, trong nước có thể bị phú dưỡng hóa. Trong các vùng 
nhiệt đới, cây lục bình nước có thể mọc lên che phủ toàn bộ bề mặt của nước, với các hiệu 
ứng bất lợi tương ứng lên hệ động vật. 

- Nhánh rẽ cung cấp các điều kiện thích hợp tạo ra môi trường đẻ trứng cho cả các loài 
côn trùng và vật truyền bệnh trung gian (các bệnh lây lan từ nước và vật trung gian gần nước). 

- Trong các nhánh rẽ, có thể có một sự gia tăng mạnh về lượng cá, và khi trường hợp 
này có thể có một sự thay đổi trong các loài đại diện (đời sống của cá trong dòng chảy di 
chuyển đi và loài có cuộc sống trong vùng nước tĩnh trở nên đông đúc hơn). 

Các nhà máy thủy điện sẽ thay đổi chế độ xả ở hạ lưu, và như một kết quả sẽ có những 
thay đổi đến hệ động thực vật (sự san lấp mặt bằng, khả năng hoạt đông cao sẽ làm gia tăng 
nguyên nhân và sự sụp đổ, v.v xem bản tóm tắt môi trường về Hệ thống thủy lợi). Hoạt động 
của tuabin có thể sản sinh một bẫy chết cho cá. 

Những thay đổi về chất lượng nước trong nhánh rẽ và sự sinh sản của các mầm bệnh từ 
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nước và tố độ sinh sản sẽ tạo ra một mối đe dọa cho sức khỏe của người dân (xem thêm trang 
11 xx). 

20.2.2.7.2. Nắn thẳng dòng chảy  

Việc rút ngắn đường đi của dòng chảy (thí dụ bằng cách nắn thẳng các khúc quanh) gây 
ra một sự gia tăng vận tốc dòng chảy và kết quả của điều này là, những đợt lũ sẽ tan nhanh 
hơn. Kết quả là: 

- phần đất bồi ở biển không còn hoàn toàn  ngập dưới nước nữa hoặc không ngập sâu 
như trước đây  bởi vì sự xâm nhập của nước ngầm giảm đi việc bổ sung nước ngầm bị ảnh 
hưởng bất lợi. 

- thay đổi vị trí của mực nước ngầm; 

- sự xói mòn lòng sông và bờ sông bắt đầu xuất hiện trừ khi sự ổn định lòng sông và bảo 
vệ bờ sông được áp dụng; 

- Ở khu vực cửa sông hoặc trong các khu vực nơi mà độ dốc lòng sông là nông cạn, các 
bờ bao phải được xây dựng để bảo vệ chống lại lũ lụt được gây ra bởi các dòng nước triều cao 

Sự thay đổi trong nước ngầm sẽ sản sinh ra các tác động lên hệ thực vật. Việc khô cạn 
của các khu vực đầm lầy sẽ có nghĩa là những thay đổi trong sự đa dạng của các loài thực vật. 

Hệ động vật sẽ bị ảnh hưởng bất lợi tương tự; các thành phần của quần thể cá sẽ được 
thay đổi bởi việc loại bỏ nơi sinh sản của các quần thể khác bằng cách loại bỏ các vùng nước 
tĩnh và thay vào đó là các khu vực ven sông. 

Rủi ro về xói mòn thấp hơn sẽ có một tác động mang lại lợi ích kinh tế lên tính hữu ích 
của các bãi biển. Sự thoát nước có thể cho phép sử dụng kinh tế được thực hiện tại các khu 
vực đầm lầy. Toàn bộ khu vực có thể được chuyển sang cho sử dụng nông nghiệp bằng cách 
xây dựng các kênh đào thoát nước và thiết lập các trạm bơm mà cung cấp nước cho các kênh 
sông. Điều này sẽ cần thiết có nghĩa là có sự thay đổi trong hệ động thực vật có liên quan. 

Các hoạt động nắn thẳng cũng sẽ gây trở ngại cho sự hiện thị của cảnh quan. Thảm thực 
vật ven sông mà đặc trưng cho cảnh quan và sự đặc thù của nó sẽ biến mất. 

Về mặt kinh tế xã hội, sự tác động của các hoạt động trong câu hỏi sẽ có lợi cụ thể sẽ có 
ít lũ lụt và ít nguy hại hơn các loài. 

20.2.3. Thuỷ nông  

Việc xây dựng các kênh và các đường nước điều hướng thì thường được thực hiện vì 
các lí do kinh tế để cung cấp một phương tiện chuyên chở rẻ hơn hoặc để chuyển hướng dòng 
nước hoặc nâng chúng qua khỏi các trở ngại. 

Khi phục vụ như là các đường dẫn giữa các bờ biển và/hoặc các hệ thống sông, các kênh 
thường chạy qua các khu vực mà sẽ không thường có bất cứ sự phong phú nào lớn của nước 
mặt. Để khắc phục những khác biệt về độ cao, các cửa và các máy nâng thuyền (âu tàu) được 
xây dựng. Các đường thủy nhân tạo của loại này cũng được cung cấp nước bởi sự bốc hơi, 
thấm, các hoạt động của âu thuyền v.v gây thiệt hại về nước trong kênh phải được giữ lại ở 
một mức độ nhất định để đảm bảo sự hoạt động của tàu thuyền hoặc lợi ích của những người 
sử dụng khác. 

Đây là trường hợp, các tác động phát sinh từ việc cung cấp nước cho con kênh, nơi nước 
được sử dụng để giữ nước, và từ việc định tuyến của con kênh. 

Các con kênh có các tác động lên sự cân bằng nước trên một diện tích rộng lớn. Ví dụ: 

- mực nước ngầm có thể thay đổi bởi vì các con kênh hoạt động như các kênh thoát 
nước khổng lồ; 
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- chất lượng nước có thể xấu đi do việc xả nước thải và chất thải rắn của các tàu,thuyền. 

Thêm vào đó, sự thay đổi trong cân bằng nước cũng có thể dẫn đến sự thay đổi cục bộ vi 
khí hậu, mà lần lượt sẽ có các tác động thứ cấp. 

Những vi phạm trong các con kênh đắp nổi có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho chính con 
kênh và cho các khu vực xung quanh. 

Những thay đổi trong cân bằng nước trong các khu vực sẽ có những hậu quả cho hệ 
động thực vật trên cạn. Một số loài có thể bị tiêu hủy hoàn toàn, tức là sinh cảnh và hệ thực 
vật có thể bị tiêu hủy nếu, ví dụ, việc cung cấp nước cho con kênh là được duy trì bởi việc 
thoát nước của khu vực đầm lầy. Các con kênh cũng cắt ngang qua các tuyến đường di 
chuyển tự nhiên của b ầy thú và các động vật nhỏ và có thể phân mảng của môi trường sống 
của động vật. 

Các vùng đất ngập nước sẽ trải qua một thay đổi về việc sử dụng, tức là chúng sẽ được 
chuyển thành đất nông nghiệp hoặc đất rừng. 

Nó cũng có thể có những tác động bất lợi, đặc biệt đến cảnh quan do sự định tuyến của 
con kênh và do các cấu trúc được đòi hỏi như là các bờ bao, các của cống, máy nâng xuồng, 
các cống dẫn nước và cầu đường bộ. 

Cũng như điều này, đó cũng là một nguy cơ đáng kể cho con người và động vật trong 
trường hợp vi phạm về bờ sông và lòng sông của con kênh trong các phần được đắp lên hoặc 
trên các cống thoát nước. 

Một con kênh sẽ cắt ngang các tuyến liên kết truyền thống và các kênh đào liên lạc. Các 
cây cầu sẽ cần thiết phải được xây dựng để cho phép các con đường đề đi qua con kênh, 
nhưng nó sẽ thấy rằng các vấn đề được tạo ra bởi sự phân chia kiểu này không tuân theo một 
sự bảo dưỡng chung. Mặt khác, các con kênh có thể có một giá trị giải trí thú vị cao cho các 
môn thể thao dưới nước, 

20.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Cụ thể trong trường hợp của các con sông nên nhớ rằng, nói chung, các tác động có thể 
phát sinh dọc theo toàn bộ dòng chảy. Do nguồn cung cấp nước mà họ yêu cầu, các kênh rạch 
cũng có các tác động trên phạm vi rộng. 

Điều gì sẽ gây ra sự khó chịu khi đánh giá các tác động môi trường trong trường hợp 
này là câu hỏi về số lượng các tác động. Những mô tả định tính là một sự lựa chọn nhưng để 
cho phép những cái khác hiểu rõ giá trị của tất cả những gì đang được nói các tác động nên 
mô tả càng chi tiết càng tốt.  

Do có các mối liên quan phức tạp được bao hàm và sự thiếu hiểu biết hiện tại như là các 
yếu tố nhân quả thực tế mà góp phần tạo ra một tác động (nó ít khi là một nhân tố duy nhất 
chịu trách nhiệm về một tác động), khả năng của những sự hiểu sai là không thể loại trừ. 
Trong trường hợp đó một phương pháp hữu ích của việc đi đến kết luận thích đáng có thể để 
thực hiện một sự so sánh với các tác động được phát sinh bởi các hoạt động của hệ thống sông 
và kênh rạch hiện hữu trong các điều kiện vị trí, khí hậu, địa hình tương tự, v.v. Tuy nhiên, 
khi làm như vậy điều quan trọng là xác định các yếu tố có liên quan đến những tác động trong 
các lĩnh vực môi trường nói riêng và để đưa ra các mối quan hệ tồn tại giữa hành động thực 
hiện và các tác động của nó.Sự quan trọng đặc biệt nên dành cho các câu hỏi như việc bảo vệ 
các loài, những thay đổi trong sinh cảnh và những thay đổi được cho phép tối đa trong mực 
nước ngầm. 

20.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Những điểm tiếp xúc gần nhất mà các hoạt động của hệ thống sông và kênh rạch có với 
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các ngành mà tạo ra một nhu cầu bổ sung cho nước. Các quyền về nước hiện tại sẽ cần thiết 
để tính đến trong trường hợp này. 

Lĩnh vực chính cần được đề cập là nông nghiệp, bởi vì nó bị tác động bởi tất cả các dự 
án hệ thống sông và kênh rạch hoặc vì nó làm cho việc sử dụng các nguồn tài nguyên tương 
tự cho các mục đích tưới tiêu hoặc bởi vì có một sự thay đổi trong việc sử dụng đất hoặc bởi 
vì động vật trên cạn bị ảnh hưởng hay bởi có thêm những tác động phụ. 

Sự chú ý cũng nên được thực hiện trong việc cung cấp nước. Cung cấp nước, đó là một 
trong những mối quan tâm được ưu tiên đối với việc phát triển một khu vực, luôn luôn phải 
được bao hàm trong việc quy hoạch của tất cả các dự án trong tất cả lĩnh vực và các nhu cầu 
làm cho nó luôn luôn được coi là một vấn đề ưu tiên. 

Các khía cạnh của các dự án công trình thủy nông và công trình thủy lực quy mô lớn và 
các dự án xây dựng bến cảng và bến tàu thường có mối liên hệ với hệ thống sông và kênh 
rạch 

Trong liên kết này, người đọc tham khảo các bản tóm tắt môi trường của Công trình 
thủy nông và thủy lực quy mô lớn, Cung cấp nước, v.v và các bản tóm tắt môi trường của 
phạm vi tổng quát về quy hoạch cũng cần được tư vấn. 

20.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Về nguyên tắc, nó là hoàn toàn khả thi đối với các dự án kỹ thuật sông và kênh đào để 
được quy hoạch với các tác động môi trường không đáng kể. Các thủ tục quy hoạch và các kỹ 
thuật cả hai đều tồn tại. Tuy nhiên, trên toàn thế giới đã trải qua những tác động bất lợi đến 
môi trường. Lý do là trong việc quy hoạch và thực hiện các công trình hoạt động của sông và 
kênh đào nó chỉ là mục đích, như là năng lượng thủy điện, thủy lợi, bảo vệ lũ lụt, bảo vệ nước 
sạch, hoặc ngành hàng hải và vận chuyển hàng hóa, điều đó được xem xét, hoặc nói cách khác 
sự chú ý chỉ dành cho khía cạnh sử dụng, và các tác động của các dự án sẽ có trên môi trường 
tự nhiên và lên phạm vi con người, với tất cả các vấn đề về định cư/tái định cư và những thay 
đổi trong các điều kiện kinh tế-xã hội và văn hóa-xã hội, hoặc là hoàn toàn bỏ qua hoặc là chỉ 
giám sát qua loa. 

Khi những dự án chính để làm các con sông trở thành tuyến giao thông hoặc để xây 
dựng các con kênh (với sự phân mảnh cảnh quan) được nêu ra để bàn luận, các phân tích cụ 
thể về giới và các nhóm kinh tế - xã hội cụ thể nên được thực hiện để thấy những nhóm cụ thể 
như thế trong xã hội sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác động phụ của việc thực hiện dự án hoặc có 
thể chia sẻ các lợi ích được dự kiến của nó. Các hoạt động kỹ thuật thủy lợi có một hiệu ứng 
đặc trưng cụ thể đến phụ nữ. 

Các kỹ thuật vận hành sông và kênh đào luôn cần được quy hoạch và thực hiện theo một 
cách như là để giảm thiểu rủi ro cho môi trường được gây ra bởi việc quy hoạch và xây dựng. 
Các phân tích cẩn thận về tất cả các tác động và thực hiện sửa chữa tại giai đoạn lập kế hoạch 
nó sẽ có khả năng để giữ những hậu quả của sự can thiệp của con người đối với hệ sinh thái 
và với con người môi trường trong những giới hạn chấp nhận được. Sự hiện diện của con 
người và những nhu cầu của con người có những yếu tố mà phải được chấp nhận một vị trí cơ 
bản trong việc quy hoạch.  

Điều này nên được thực hiện bởi các phương tiện của các quá trình ra quyết định có sự 
tham gia của nhiều nhóm đưa ra cho những người bị ảnh hưởng một cơ hội để khẳng định 
những mong muốn và những đề nghị hợp lý của họ ở mọi giai đoạn của việc quy hoạch và 
thực hiện một dự án. 
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21. Hệ thống thuỷ nông  

21.1. Phạm vi 

Hệ thống thủy nông có thể được chia thành các lĩnh vực sau: 

- các hệ thống thủy lợi có quy mô lớn 

- hệ thống thủy nông (quy mô nhỏ) và 

- hệ thống sông, rạch. 

Trong tóm tắt, “Hệ thống thủy nông” có thể nói đến bao gồm các công việc quản lý 
nước được thực hiện trong các khu vực nông thôn: 

- các đập nước và tấm lót đáy để giữ nước lại cho việc sử dụng trong các nhà máy thủy 
điện nhỏ, cho tưới tiêu và cung cấp nước, và cho việc điều tiết các dòng chảy; 

- đầu nguồn các kênh đào dẫn nước (các cơ quan tiếp nhận và hệ thống thoát nước) đối 
với việc tiếp nhận nước thải; 

- các lưu vực chứa nước cho việc phòng chống lũ lụt trong các lưu vực sông nhỏ hơn; 

- Các dập đất nhỏ và thấp, cho việc lưu trữ nước và phòng chống lũ lụt; 

- đắp bờ và việc ổn định lòng sông, các biện pháp chống xói mòn; 

- phân dòng (đắp bờ) của các dòng chảy. 

Những công trình này thường được thực hiện vì các lí do về kinh tế, hoặc để tận dụng 
các nguồn tài nguyên nước cho con người, động vật, sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp) 
hoặc các dịch vụ, hoặc để ngăn chặn sự thiệt hại đang được thực hiện bởi chính nguồn nước 
(lũ lụt, xói mòn; điều này cũng bao gồm các hậu quả thiệt hại được gây ra bởi công trình xây 
dựng được thực hiện kém). 

Hầu hết hệ thống thủy nông có thể sản sinh ra các công trình xây dựng phục vụ cho cả 
mục đích sản xuất và bảo vệ. Ví dụ, một hồ chứa nhỏ có thể được sử dụng không chỉ cho việc 
cung cấp nước mà còn để lưu giữ nước mưa và do đó phòng chống lũ lụt và cũng để sản xuất 
cá.   

21.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

21.2.1. Tổng quan 

Công trình hệ thống thủy lợi ở các khu vực nông thôn gây ra tác động lên môi trường, và 
tạo thành sự can thiệp đến tự nhiên và cảnh quan; những thay đổi về các điều kiện tự nhiên và 
vì thế các điều kiện sống có thể được gây ra bởi: 

- việc xây dựng các công trình trên nước và đất, và can thiệp liên đới đến chế độ xả tự 
nhiên, cân bằng nước ngầm và vòng tuần hoàn nước của khu vực và 

- kết quả là việc sử dụng nguồn tài nguyên nước của con người và động vật, cho sản 
xuất (nông nghiệp, công nghiệp) và cho các dịch vụ. 

Những điều kiện tiên quyết cho công trình hệ thống thủy nông theo định hướng môi 
trường và xã hội là: 

- việc quy hoạch phải tính đến tất cả những điều kiện thiết lập và những hậu quả của 
chúng (bao gồm cả những hậu quả lâu dài) và những công trình phải có quy mô tương xứng 
với những ước tính đáng tin cậy về nhu cầu và sự gia tăng của nhu cầu và khả năng của những 
người hưởng lợi để trả tiền. 

- sự can thiệp phải được giảm thiểu, những tác động bất lợi phải được giảm bớt bằng 
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cách thực hiện các biện pháp chính xác, và các quá trình không thể phục hồi không được phép 
xảy ra. 

Như kinh tế việc sử dụng được đề cập đến nó là quan trọng để báo cho những người lao 
động và những người tham gia có trách nhiệm, thông qua việc nâng cao nhận thức/đào tạo để 
các tác động môi trường và những cách để tránh hoặc giảm thiểu chúng, và để đảm bảo rằng 
các công trình sẽ được sử dụng trong thời gian dài (vận hành/bảo dưỡng); những yếu tố này 
phải được xem xét sớm nhất từ giai đoạn lập kế hoạch.  

Các tác động môi trường có thể có và các biện pháp bảo vệ môi trường là kết quả từ 
công trình xây dựng gắn liền với những lĩnh vực sau: 

(A) MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN: 

(a) môi trường địa - vật lý và 

(b) sinh quyển 

(B) MÔI TRƯỜNG NHÂN BẢN: với tất cả các khía cạnh xã hội, kinh tế-xã hội và văn 
hóa-xã hội ( bao gồm cả việc sử dụng nguồn tài nguyên nước) và những ảnh hưởng lên đời 
sống và chất lượng cuộc sống của con người. 

The impact of rural hydraulic engineering works tends to be localised, and because of 
this, less serious interference and less severe environmental damage can be expected than 
from large-scale hydraulic engineering and river and canal engineering. 

21.2.2. Các đập chắn và tấm lót đáy [Weirs and bottom sills] 

21.2.2.1. Mục tiêu 

Các đập chắn và tấm lót đáy được xây dựng chủ yếu với mục đích giữ nước để nó có thể 
được rút ra từ các nguồn giữ nước cho các mục đích khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp 
nước được rút ra tự do bởi các kênh xả (xem thêm phần 2.3: các sông đào dẫn nước) hoặc 
đường ống nhưng được rút ra bởi các ống xi-phong hoặc các bơm (được điều khiển bằng tay, 
động vật hoặc động cơ) cũng có thể được. 

Các đập chắn thường tạo thành một sự trở ngại lớn với dòng sông tự nhiên hơn so với 
các tấm lót đáy, nhưng cả hai cấu trúc đều làm thay đổi các điều kiện xả, như là mặt cắt ngang 
của con kênh, độ dốc, và độ nhám lòng sông và tới khối lượng và vận tốc xả. Bởi vì chúng 
làm giảm độ dốc của dòng chảy hơn nữa tấm lót đáy chỉ thực hiện các nhiệm vụ làm ổn định 
lòng sông hoặc suối và làm giảm sự xói mòn lòng sông và bờ sông. Từ quan điểm thủy lợi các 
đập chắn nhỏ hoạt động theo nguyên tác tương tự như các đập ngăn nước lớn, nhưng tính 
cường độ của các tác động lên môi trường thì thường nhỏ hơn nhiều. 

21.2.2.2. Môi trường tự nhiên 

(a) Môi trường địa-vật lý: 

Sẽ có các tác động lên sự cân bằng nước, và cụ thể lên các điều kiện nước ngầm, hạ lưu 
của đập nhỏ chỉ khi lượng nước được rút ra là một tỷ lệ tương đối lớn của việc xả làm xáo 
trộn dòng sông (ví dụ chỉ khi đập chắn mang lại sự xả thấp hoặc tính chất xả nước thấp 
(MLQ)). Tuy nhiên, nếu tổng dòng chảy được rút ra, mà hiếm khi xảy ra, dòng sông sẽ khô 
cạn và mực nước ngầm sẽ giảm. Nó được kiểm tra rất nhiều trong mỗi trường hợp cụ thể, và 
một sự ước lượng được thực hiện từ những kết quả, có hay không và mức nước được rút ra (ít 
thiệt hại, ví dụ như một kết quả của sự sử dụng) có thể quay trở lại dòng sông hoặc tầng nước 
ngầm có liên quan. Để làm như vậy nó phải được cân nhắc rất cẩn thận cho dù 100% sự khai 
thác là hợp lý trên phương diện của những tác động nghiêm trọng đến sự cân bằng nước ở hạ 
lưu. 

Nếu lượng nước được khai thác quay trở lại dòng sông tại một khoảng ngắn ở hạ lưu của 
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đập chắn (nhu trong trường hợp của các nhà máy thủy điện nhỏ, ví dụ), một tác động xảy ra 
trong khu vực can thiệp, ví dụ do sự gián đoạn trong việc vận chuyển bùn lắng và tải lượng 
lòng sông được gây ra bởi bẫy cát của chúng. 

Nếu nước được rút được sử dụng trong khu vực gần với các bờ sông cho sự tưới tiêu, nó 
thường có thể được mong đợi rằng một tỷ lệ cao sẽ quay trở về trên dóng sông và phía dưới 
đất như sự thoát nước và thấm nước. Tuy nhiên, việc sử dụng nước cho tưới tiêu trong nông 
nghiệp, cái mà được coi như là có lợi, có các tác dụng phụ đi kèm như nhiễm mặn hoặc những 
thay đổi khác trong chất lượng nước được sử dụng (do sự rửa trôi của phân bón và thuốc trừ 
sâu v.v), cái mà có thể dẫn đến một sự suy giảm đáng kể trong chất lượng nước của dòng sông 
trên một đoạn dài. 

Phụ thuộc vào chất lơ lửng và phù sa đáy sông được mang đi (tức là phụ thuộc vào loại 
đất và thực vật bao phủ trên lưu vực sông), lòng sông sẽ bị làm đầy bùn đặc biệt nặng nề ở 
phía trước đập chắn (hiếm khi ở phía trước của tấm lót đáy), do đó làm cho mặt cắt ngang của 
kênh và mực nước dễ thay đổi. Điều này có thể dẫn đến sự ngập úng của các khu vực ven 
sông, mà thậm chí có thể trở thành lũ lụt, trong trường hợp của các sông có cấu trúc lớn, các 
bờ bao có thể là cần thiết ở thượng nguồn để hoạt động như các cấu trúc bảo vệ, từ đó tạo ra 
một sự can thiệp đến môi trường và cảnh quan. Những hậu quả của chúng cũng phải được 
xem xét. 

Những biến đổi trong mực nước của dòng sông cũng có thể ảnh hưởng đến mực nước 
ngầm, phụ thuộc vào các điều kiện địa chất thủy văn. Như vậy một hiệu quả làm ổn định, mà 
thậm chí trong vài trường hợp còn làm tăng mực nước ngầm, mở rộng thượng lưu từ khu vực 
của đập chắn giữ nước, trong khi hạ lưu có thể có sự suy giảm mực nước ngầm, Tuy nhiên, 
những ảnh hưởng không quan trọng, các biện pháp riêng biệt, thì chỉ có tầm quan trọng mở 
mức địa phương, mặc dù một chuỗi các đập chắn nhỏ có thể có một hiệu quả có tác dụng sâu 
rộng hơn. 

Sự xói mòn có nguyên nhân từ việc lưu giữ trầm tích tại đập chắn có thể xảy ra ở hạ lưu, 
phụ thuộc vào tính chất của lòng sông. 

(b) Sinh quyển: 

Các loại cây trồng có thể có phản ứng rất nhạy cảm đối với những thay đổi của mực 
nước ngầm, và một số các nhân tố khác, tính sẵn có của nước ảnh hưởng đến sự đa dạng loài. 

Ví dụ, nếu lòng sông khô trong một thời kỳ dài ở hạ lưu từ một đập nhỏ, do sự bốc hơi 
tương đối nặng nề trong mùa khô, điều này sẽ gây ra sự thiệt hại đến các loài cá, côn trùng, 
chim khác nhau và các loài địa phương khác nhau. Hơn nữa sự xem xét cần được dành cho 
phần ở thượng lưu và hạ lưu những vùng được gây ra bởi các đập chắn nhỏ, trong các dạng 
tác động của chúng lên các điều kiện sống và di trú của cá (các thang cá có thể là cần thiết).   

Vùng thượng lưu từ các vùng nước tĩnh từ các đập chắn có thể được hình thành do 
những thay đổi trong chế độ dòng chảy, và trong những khu vực lượng oxy giảm đáng kể. 
Những hậu quả của điều này có thể hoặc làm rối loạn hệ động vật trong nước hoặc làm tăng 
trưởng các mầm bệnh, mà lần lượt được truyền cho con người và các loài động vật thông qua 
nước. 

Các tác động tiêu cực tiếp theo lên môi trường có thể phát sinh do sự phá sạch các khu 
rừng và xây dựng những con đường bộ được đòi hỏi để dựng lên các cấu trúc. 

21.2.2.3. Môi trường nhân bản 

Các hiệu ứng tiêu cực khó có thể xảy ra nếu sự quy hoạch của các nhà chuyên môn và 
nếu đồng thời cùng với lợi ích của dân số, khu vực trực tiếp giáp với sông và các vùng nước 
hiện có là được tính toán đến (không có biện pháp phải làm hại đến khu vực hạ lưu). 
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Sự hình thành có thể có của các diện tích nước tĩnh ở thượng lưu từ các đập chắn, với sự 
suy giảm lượng oxy và sự tăng trưởng của các mầm bệnh từ nước, đặt ra một nguy cơ về rủi 
ro sức khỏe. 

Tuy nhiên, nó phải được xác định trong từng trường hợp mà hiệu ứng của các biện pháp 
của dự án lên khối lượng công việc của phụ nữ được dành cho việc phân chia giới tính cụ thể 
của lao động trong các lĩnh vực truyền thốn của việc thu gom nước, nông nghiệp, v.v và lên 
tình hình kinh tế của họ. 

21.2.3. Các dòng dẫn nước/nguồn tiếp nhận  

21.2.3.1. Mục đích 

Các dòng dẫn nước được thiết lập để xả nước ra từ các đập chắn và từ các điểm lấy nước 
khác ở con sông. Khi trong hình thức của các nguồn tiếp nhận nước nhân tạo chúng cũng hút 
nước thấm và nước thoát ra từ các vùng lân cận (trong một số trường hợp được sử dụng về 
mặt nông nghiệp) đổ vào chúng bằng trọng lực, và do đó được sử dụng để tránh đọng nước. 

20.2.3.2. Môi trường tự nhiên 

(a) Môi trường địa-vật lý: 

Việc xây dựng các dòng dẫn/nguồn tiếp nhận cấu thành sự can thiệp với độ dốc hoặc địa 
hình. Nó phải được đảm bảo, thông qua việc lựa chọn các thông số phù hợp, và tùy thuộc vào 
chất liệu đất, xây dựng phương pháp và kích thước của ống (chiều rộng, chiều sâu, cấp nước): 

- rằng sự ổn định độ dốc là không bị làm hư hỏng do những cắt giảm trong độ dốc đến 
mức sự lở đất xảy ra; 

- rằng các dòng chảy thấm qua, việc mở rộng để thoát nước, không gây ra sạt lở đất và 
xói mòn ở chân dốc hoặc bờ bao nơi mà quá dốc và/hoặc đang rò rỉ. Những trận mưa sau đó 
có thể làm gia tăng đáng kể sự thiệt hại, làm phát sinh thêm sự thiệt hại do sự xói mòn của 
việc không trồng cây bên ngoài của các bờ bao. Hơn nữa, những cơn gió mạnh có thể gây xói 
mòn những bờ bao bên trong. 

(b) Sinh quyển: 

Các tác động tiêu cực được gây ra bởi các nguồn xói mòn và sạt lở đất nêu trên. Mặt 
khác dòng dẫn nước/nguồn tiếp nhận có thể có các hiệu ứng tích cực, như là một sinh cảnh 
nhỏ, lên hệ động/thực vật dọc theo lộ trình của chúng, như nhiều ví dụ cho thấy (ví dụ ở núi 
Andes của Peru: thảm thực vật dọc theo tuyến kênh Inca cũ trong các khu vực đường sa mạc 
ở tình trạng khác.)   

20.2.3.3. Môi trường nhân bản 

Các tác động tiêu cực trực tiếp không xảy ra. Tuy nhiên, họ có thể xảy ra hiệu ứng phụ 
với thương tích cho con người do lở đất (bao gồm cả lũ lụt). 

21.2.4. Các lưu vực trữ nước [Detention basins] 

21.2.4.1. Mục tiêu 

Các lưu vực trữ nước phục vụ như là các cơ cấu bảo vệ để ngăn chặn nguy cơ ngập lụt 
trong các lưu vực sông nhỏ, nông thôn, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực; các tác động tiêu 
cực do đó có thể được mong đợi từ việc quy hoạch/thực hiện của công trình (sự hoạt động 
không như mong đợi của cấu trúc) và do đó sự hoạt động không chính xác của các nhà máy. 
Việc xác định mực nước cao nhất, được yêu cầu cho việc định kích thước của cả lưu vực giữ 
nước và cấu trúc chắn, thì thường cực kỳ khó khăn ở nhiều nước bởi vì việc thiếu dữ liệu cơ 
bản về tài nguyên nước. Tuy nhiên, nó không phải luôn luôn có thể lên kế hoạch an toàn bên 
cạnh các lí do về chi phí.  
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21.2.4.2. Môi trường tự nhiên 

(a) Môi trường địa-vật lý: 

Việc lắp đặt các cấu trúc chắn và sự hoạt động của cửa thoát nước, mà thường là được 
mở, không tạo nên sự suy giảm của chế độ dòng chảy. 

Trong trường hợp của nước cao (lũ lụt) một phần của mực nước cao được lưu trữ trong 
các cửa xả bằng cách đóng một phần của cơ chế khóa, và phát thải các hạ lưu là giảm tương 
ứng, điều này có thể có những tác động sau đây: 

- Các dòng chảy ở hạ nguồn là được ổn định bằng suất đỉnh nước cao (lưu trữ trung 
gian);  

- Nếu không có sự bịt kín của các loại đất đá do sự lắng đọng của các trầm tích mịn (tùy 
thuộc vào vật chất của đất trong lưu vực), diện tích thấm trong khu vực đập nước (hay lòng 
sông) được gia tăng ở một mặt khác, và thời gian thấm có thể được mở rộng mặt khác do sự 
lưu trữ trung gian với dòng chảy đồng nhất hơn sau đó, có một ảnh hưởng tích cực lên sự 
phục hồi nước ngầm; 

- Sự xói mòn và sự lắng đọng trầm tích được giảm ở khu vực hạ lưu bởi vì các đỉnh 
dòng chảy cao không xảy ra nữa. Tuy nhiên, điều này có hiệu ứng tích cực được bù đắp lại 
bằng sự cung cấp không đầy đủ khoáng vật của các bờ sông và lòng sông do sự suy giảm của 
trầm tích dưới nước (điều này có thể có những hậu quả đối với hệ động/thực vật); 

- sự lắng đọng của các vật liệu sét-pha trong khu vực đập nước (thường là đá ong) là kết 
quả trong việc bịt kín cửa sông, hiệu ứng tích cực của cái đó là sự bịt kín các hồ chứa và 
nguồn nước sẵn có nữa. Tuy nhiên, điều này có thể có ảnh hưởng tiêu cực lên các điều kiện 
của nước ngầm trong các khu vực hồ chứa, và như là sự xâm nhập cứ tiếp tục của vật chất, 
dung tích của hồ chứa và do đó năng suất của các lưu vực trữ nước, cuối cùng sẽ được giảm 
(đối với các hiệu ứng do thiệt hại đến hàng rào hoặc cấu trúc các đập nước của lưu vực trữ 
nước xem phần 2.5)  

(b) Sinh quyển: 

Trong khu vực hồ chứa hệ thực vật không bị thiệt hại về căn bản bởi ngập nước liên tục 
và khoảng thời gian mưa, mà thường chỉ rất ngắn. 

Sự thâm nhập của trầm tích và sự lắng đọng trên mũi đất nhô ra và trong khu vực cốt lõi 
trên thực tế của lưu vực giữ nước có thể làm giảm và thúc đẩy sự tăng trưởng của thực vật, 
tùy thuộc vào tính chất của trầm tích (tỷ lệ mùn). 

Hệ động vật là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi việc đắp đập trong khu vực trữ nước; các 
động vật phải thoát ra nhanh chóng từ mực nước tăng cao do việc làm đầy nhanh chóng sau 
khi mưa lớn trong hầu hết các lưu vực nhỏ; đối với nhiều loài động vật điều này có thể khó 
giải quyết và thậm chí dẫn đến sự hủy diệt. 

Đối với hệ động vật (đặc biệt là các loài chim) sống trong các khu vực lũ lụt, và hệ thực 
vật sống nhờ nước, việc giảm chảy tràn do việc lưu trữ trung gian có thể có các hiệu ứng tiêu 
cực đáng kể mà sẽ phải được điều tra cho từng trường hợp. Các môi trường sống có thể bị khô 
cạn. 

21.2.4.3. Môi trường nhân bản 

Với việc quy hoạch, xây dựng và hoạt động của nhà chuyên môn, đa phần các hiệu ứng 
tích cực có thể được giả định trong phạm vi con người. Tuy nhiên, nếu có các ước lượng quy 
hoạch không chính xác của mực nước cao dự kiến, lũ lụt, sự tăng lên mãnh liệt của nước cao 
và thiệt hại cho cả thượng- và hạ lưu có thể xảy ra. 

Việc giải thích cho người dân về logic, mục đích và phương thức hoạt động là cần thiết 
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ở giai đoạn lập kế hoạch ban đầu, và điều này có thể làm dịu nỗi sợ hãi và những bất trắc. Lũ 
lụt và các kế hoạch sử dụng phải được lập ra đối với lưu vực trữ nước, sự thỏa thuận vối 
những người dân địa phương và được thực hiện bởi một thành viên của làng được đào tạo cho 
nhiệm vụ này và có thẩm quyền để vận hành nhà máy. 

21.2.5. Xây dựng các đập nhỏ bằng đất của các hồ chứa   

21.2.5.1. Mục tiêu 

Các đập đất thấp (chỉ cao vài mét) thường được dựng lên trên hoặc trong sông/lưu vực 
sông hoặc trong lưu vực có liên quan ở chân của vùng thung lũng phù hợp hoặc cắt ngang qua 
đất đối với lưu trữ nước mặt cho các mục đích khác nhau (ví dụ như cung cấp nước, thủy lợi), 
và để làm cho nó sẵn sàng cho giai đoạn dài nhất có thể, hoặc quanh năm. 

Các ảnh hưởng đến môi trường được gây ra bởi các đập nhỏ và bởi các hồ chứa được 
hình thành từ chúng. 

Trong một số trường hợp các đập nhỏ không được quy hoạch với sự chăm sóc như các 
đập nước lớn. Điều này là do không có chuyên môn cũng như mạo hiểm trong lĩnh vực xây 
dựng đập nước và không chấp hành các quy tắc đơn giản. Mặc dù các hiệu ứng có hại trong 
trường hợp không hoạt động như mong đợi của các đập lớn là sự nghiêm trọng đáng kể hơn, 
đập đất nhỏ tương đương với các đập lớn về dữ liệu kỹ thuật thủy lợi cơ bản. 

Nhiều ví dụ về các đập đất nhỏ hơn bị phá hủy gây ra sự thiệt hại mà có thể quy cho 
những sai sót trong việc quy hoạch và xây dựng và khuyết điểm trong việc bảo dưỡng, và chịu 
trách nhiệm về thiệt hại cũng như các tác động môi trường. Trong hầu hết các trường hợp độ 
nghiêng mà quá dốc, các dòng lũ tràn được định kích thước quá nhỏ và không được bảo vệ 
đầy đủ để chống lại dòng nước chảy, vật liệu lắp đặt không thích hợp và ít hoặc sự nén chặt 
không đủ là những lí do chính. Các đập đất vừa dựng lên nên được giữ tránh khỏi các động 
vật ăn cỏ trong khoảng thời gian đủ để cho phép sự vững chắc và phát triển của đất bao gồm 
các loại cỏ/cây trồng (hàng rào). 

21.2.5.2. Môi trường tự nhiên 

(a) Môi trường địa-vật lý: 

Các hồ tích trữ hoặc hồ chứa nhân tạo có một hiệu ứng tương tự lên môi trường, có tính 
đến mối tương quan qua lại khác nhau, như là các rào chắn lớn (xem bản tóm tắt môi trường 
về Hệ thống thủy lợi quy mô lớn). 

Trong trường hợp các hồ tương đối nông, chất lượng nước xấu đi là kết quả từ quá trình 
xuyên qua của ánh sáng xa nhất có thể có ở đáy của hồ chứa, sự tăng trưởng của tảo và thực 
vật và sức nóng đáng kể của nước có thể xảy ra. Nếu có một nguồn cung cấp dồi dào các chất 
dinh dưỡng chỉ với một sự thay đổi nhỏ về nước, các quá trình dinh dưỡng tốt có thể được 
kích hoạt. Sự lắng đọng của trầm tích phụ thuộc vào loại đất và đất bao phủ lưu vực và – nơi 
mà sự làm cho màu mỡ diễn ra – sự xâm nhập của photphat (hoặc sự xâm nhậm của các hóa 
chất nông nghiệp khác), trực tiếp hoặc thông qua trầm tích, đẩy mạnh những thay đổi tiêu cực 
trong chất lượng nước và sự bồi đắp phù sa của các hồ chứa 

Nếu gia súc sử dụng hồ chứa để uống và cũng vẫn ở trong hồ trong một thời gian dài 
(phụ thuộc vào độ sâu mực nước), hiệu ứng này là được tăng cường rất lớn và chất lượng 
nước suy giảm đến mức độ mà việc sử dụng hồ chứa nước như nguồn nước uống cần được 
quan tâm. 

Tầng nước ngầm gần nhất với khu vực hồ chứa có thể được hạ xuống như là một kết quả 
của việc rút nước ra từ việc thấm khác của nước mặt.  

Khe nứt của đập chắn có thể là do sai sót của việc xây dựng hoặc bảo dưỡng đập đất, với 
sự thiệt hại đáng kể ở hạ lưu, và việc mất hoàn toàn nước vào tầng đất.  
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 (b) Sinh quyển 

Trong khu vực nước nông và tù đọng của khu vực hồ chứa, đặc biệt là ở các vùng nhiệt 
đới, có thể có sự tăng lên gấp bội của các côn trùng. Hơn nữa, nếu hồ chứa được sử dụng bởi 
gia súc để uống nước, và nếu phân động vật xuất hiện ở bờ sông hoặc khắp hồ (tùy thuộc vào 
độ sâu của nước), nguy cơ của việc lan truyền bệnh gây ra từ nước tăng đáng kể. 

Các thực vật tồn tại ban đầu trước khi xây dựng đập đất tại khu vực hồ chứa bị phá hủy 
do đắp đập ngăn nước. Nó được thay thế bởi một hệ thực vật thủy sinh, và sự tăng trưởng của 
các loại tảo đặc biệt được thúc đẩy. Sự phát triển của lượng cá phụ thuộc vào loại và số lượng 
thực vật hiện có trong khu vực hồ chứa. Lục bình có thể sinh sôi nảy nở đến mức độ như vậy 
trong khí hậu nhiệt đới mà chúng sẽ bao phủ toàn bộ bề mặt của hồ trong một thời gian ngắn, 
do đó làm suy giảm đáng kể quần thể động vật. 

21.2.5.3. Môi trường nhân bản 

Bệnh lây lan từ nước, chẳng hạn như giun và bệnh sốt rét, v.v, có thể xảy ra thường 
xuyên hơn trong điều kiện nhiệt đới phổ biến tại các hồ chứa nước, trừ khi các biện pháp 
phòng ngừa đầy đủ liên quan đến phân chia khu vực giặt, lấy nước và nước uống cho động vật 
(nếu có thể dưới đập), cùng với các biện pháp xử lý nước thích hợp (ví dụ như các bộ lọc cát) 
và xả nước (ví dụ như nhà vệ sinh VIP1)) như một phần của giáo dục vệ sinh toàn diện của 
người tiêu dùng. 

1) nhà vệ sinh VIP = nhà vệ sinh thông hơi cải tiến  

Các hiệu ứng kinh tế xã hội tích cực có thể được mong đợi từ một hồ chứa được quy 
hoạch và thực hiện định theo hướng dân cư, trong dạng tự lực, bao gồm cả phụ nữ nói riêng, 
với các mục đích lựa chọn các vị trí cột lấy nước phù hợp (sự hội nhập xã hội), chỉ ra vùng 
trồng cây hoa màu (cải thiện tình hình thu nhập), sử dụng và chăm sóc hợp lý. 

Việc xây dựng các hồ chứa nhỏ hơn có thể yêu cầu di chuyển tới địa điểm của người 
dân cư trú; khe nứt của đập chắn có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống con người. 

21.2.6. Ôn định bờ và đáy   

Bờ sông và tấm lót chắn, như là biện pháp bảo vệ tại các khu vực được giới hạn của các 
lưu vực có dòng chảy nhỏ hoặc trên các cấu trúc trong các hệ thống thủy lợi ở các vùng nông 
thôn có bất kỳ các hiệu ứng tiêu cực mang tính khắc nghiệt trên các lĩnh vực khác nhau nếu 
các vật liệu thân thiện với môi trường và vật liệu thích nghi được với điều kiện địa phương 
được sử dụng, và nếu các hàng rào như vậy là được xây dựng đúng cách. Tuy nhiên, điều này 
phải được xác định trong trường hợp cụ thể theo phạm vi của các biện pháp đưa ra. 

21.2.7. Phân dòng (đắp bờ)   

Nói chung tác động tiêu cực trên các lĩnh vực khác nhau, như đã được mô tả trong Giới 
thiệu tóm tắt môi trường về Xây dựng sông và kênh đào, cũng có thể được tìm thấy trong việc 
phân dòng phụ và các công trình bờ bao. 

Tuy nhiên, nếu các công trình đó, được giới hạn với tình chất địa phương như là các cơ 
cấu bảo vệ, chỉ được dựng lên trong khu vực của làng để ngăn chặn giới hạn theo các rủi ro 
mùa nước cao (lũ lụt) cho con người, vật nuôi và vật chất (ví dụ như sản lượng thu hoạch), và 
nếu sự chuyển trạng thái của lưu vực nước tự nhiên, thích nghi được với các điều kiện, được 
bảo đảm ở thượng- và hạ lưu, tác động tiêu cực khó xảy ra. 

21.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Theo sự hình dung chung về các hiệu ứng có thể về các công trình hệ thống thủy nông 
hoạt động trên môi trường cho thấy, các mối quan hệ có thể là phức tạp và khó khăn để ghi lại 
và thể hiện bởi vì các biện pháp quy mô nhỏ thực hiện trong hầu hết trường hợp. 
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Các tương tác không được nhận ra rõ ràng như là trong các ngành cơ khí thủy lực lớn 
khác. 

Để thực hiện bất kỳ phân tích và đánh giá những tác động vào tự nhiên và môi trường 
một sự xem xét các điều kiện tự nhiên, không chỉ từ quan điểm kỹ thuật và khoa học (kỹ thuật 
thủy lợi) mà còn, đặc biệt là quan điểm kinh tế xã hội và văn hóa xã hội (kinh tế xã hội, dân 
tộc học), do đó phải được thực hiện tại điểm bắt đầu của từng dự án. 

Trong trường hợp này những người tiêu dùng (nam và nữ/sự tổ chức thực hiện) phải 
được tham gia càng sớm càng tốt hoàn toàn có thể có, với những nhấn mạnh được đặt ra trên 
sự hội nhập của phụ nữ. Các phân tích và đánh giá tác động môi trường bao gồm: 

- một mô tả đẩy đủ có thể có về tình hình thực tế hiện tại, và của những tương tác; 

- Thành lập đầy đủ, bảo vệ cơ sở dữ liệu cho việc lập kế hoạch kỹ thuật và công trình 
xây dựng (lượng mưa, dòng chảy các tỷ lệ, hữu ích, cấp nước, xây dựng đất đai, tiêu thụ và 
chi phí / phân tích lợi ích), sự tham gia nhân dân và đảm bảo sẵn sàng cho quản lý tiếp theo 
(nhân viên, chi phí, lệ phí); 

- sự khảo sát hành vi xã hội của người tiêu dùng liên quan đến việc quản lý rất thường 
xuyên việc vận dụng nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý (tiếp thị, cơ cấu chi phí, lối sống 
truyền thống, tự quản lý, sự canh tác nông nghiệp và các phương pháp tiếp thị, quản lý gia súc 
và rừng); 

- Sự phát triển của khái niệm dự án thay thế cho đến lúc các giải pháp thân thiện môi 
trường nhất và các giải pháp tốt nhất từ các điểm kinh tế xã hội và văn hóa xã hội của xem, 
cân nhắc các mục tiêu và dự án ban đầu sự đạt đê�n tối đa của chúng (bao gồm, ví dụ, bổ 
sung biện pháp giảm thiểu tác dụng phụ không mong muốn). 

Những khó khăn thường gặp trong phân tích và đánh giá phát sinh từ một cơ sở dữ liệu 
yếu kém, vì vậy mà mặc dù những ảnh hưởng của các biện pháp và sự can thiệp với thiên 
nhiên và môi trường kinh tế xã hội có thể được mô tả định tính, chúng không thể được định 
lượng một cách chính xác. Ở đây so sánh các dự án hệ thống thủy nông hiện tại với cấu trúc 
ngoại vi tương tự và các điều kiện chung (dân số, khí hậu, cảnh quan, v.v) có thể hữu ích 
trong khi đạt đến những báo cáo và các giải pháp hỗ trợ tốt hơn. Cho đến nay không có các 
tiêu chuẩn áp dụng đã được thiết lập để định lượng các hiệu ứng. 

Tuy nhiên, mỗi dự án nên cố gắng, bởi sự nhạy cảm và giải thích phù hợp, để đáp ứng 
các yêu cầu nghiêm ngặt nhất có thể cho bảo vệ môi trường, theo các điều kiện kinh tế xã hội, 
trong quá trình lập kế hoạch, xây dựng và hoạt động. 

21.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Công trình thuỷ lợi ở các vùng nông thôn có thể có các điểm tiếp xúc với tất cả các kế 
hoạch/biện pháp mà mục tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp là việc sử dụng nước trong các ngành 
sau đây: 

- quy hoạch khung sử dụng nước 

- cung cấp nước nông thôn 

- xử lý chất thải rắn 

- kỹ thuật sông và kênh đào 

- kiểm soát xói mòn 

- hệ thống thủy lợi quy mô lớn 

- quy hoạch không gian và vùng 
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và từ phạm vi nông nghiệp, các khu vực của: 

- sản xuất cây trồng 

- bảo vệ thực vật 

- lâm nghiệp, 

- đánh bắt và nuôi trồng thủy sản và 

- thủy lợi. 

Sự thêm vào các hiệu ứng tiêu cực của hệ thống thủy nông về các hiệu ứng của các dự 
án nói trên (so sánh các tóm tắt có thể dùng được) với các hiệu ứng tiêu cực có thể dẫn đến 
thiệt hại lớn. 

21.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Việc quy hoạch và thực hiện các dự án hệ thống thủy nông theo định hướng môi trường 
là có thể, và những giải pháp kỹ thuật là có sẵn, nhưng chúng phải được bổ sung bằng các 
điều kiện chung về kinh tế-xã hội và văn hóa-xã hội. Sự đánh giá, vẫn được tổ chức rộng rãi, 
đó là các dự án hệ thống thủy nông (tức là quy mô nhỏ) chỉ liên quan đến một chi phí quy 
hoạch thấp, và đã có ít hoặc không có hiệu ứng liên quan đến môi trường, bởi vì trong nhiều 
trường hợp chúng có quy mô nhỏ như vậy, do đó việc biểu diễn kiểm tra chúng nói chung là 
thừa, là không chính xác. 

Với việc quy hoạch và thực hiện một cách cẩn thận công trình hệ thống thủy nông bởi 
những nhà chuyên môn, các tác động môi trường ít rõ rệt có thể được dự kiến hơn trong công 
trình hệ thống thủy lợi quy mô lớn hoặc công trình kỹ thuật sông và kênh đào. Việc kiểm tra 
và bảo dưỡng thường xuyên nhà máy phải được bảo đảm. 

Sự thiệt hại có thể có đến môi trường tự nhiên và trong lĩnh vực con người phải, đặc biệt, 
đòi hỏi phải có một sự kiểm tra đến công trình có liên quan đến môi trường và xã hội, ngay cả 
trong trường hợp các công trình hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ, để đạt được một mức độ tối đa 
về sự an toàn, nếu cần thiết bằng cách cung cấp những lựa chọn thay thế. 
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22. Các hệ thống thuỷ nông lớn  

22.1. Phạm vi 
Giới hạn của hệ thống thủy nông bao gồm tất cả các công trình xây dựng được thực hiện cho mục đích 
sử dụng nước và bảo vệ chống lại nước. “Các hệ thống thủy nông lớn” được hiểu là bao gồm các cơ 
cấu rào cản chính phục vụ cho việc giữ nước. Các cấu trúc này không chỉ bao gồm các đập chính, mà 
còn các đăng nước ngăn các con sông, ví dụ như đối với việc rút nước, và các cấu trúc để cho phép 
ngành phát điện để làm cho việc sử dụng năng lượng từ nước có thể đạt được từ tích nước. Những khu 
vực hiện nay cũng bao gồm tất cả những lắp đặt cho các mục đích hàng hải như là các bến cảng, các 
kênh đào, các cửa cống v.v. Các dự án hệ thống thủy lợi chính cũng bao gồm các biện pháp cải tạo đất, 
đập ngăn thủy triều, làm lệch hướng dòng chảy và cống dẫn nước. Bản tóm lược này liên quan độc 
quyền với các công trình giữ nước (đập, đăng nước) và các nhà máy thủy điện. 

Các công trình ngăn nước sẽ được hiểu là các cấu trúc rào cản và các hồ chứa liên kết của chúng. 
Chúng được dựng lên với mục đích là điều tiết dòng nước hoặc các phần tĩnh của nước bằng tạo đệm 
để nó có thể được sử dụng bằng nước và/hoặc công nghiệp năng lượng. Các cấu trúc hàng rào có thể là 
các đập, cái mà đóng kín toàn bộ các lưu vực hoặc các bộ phân của thung lũng, hoặc chúng có thể là 
các công trình ngăn nước mà chỉ đơn giản là nâng cao mực nước ở một mức độ không đáng kể của 
dòng nước.  

Mục đích chính của các con đập là kiềm chế dòng nước để quản lý hiệu quả đối với các ứng dụng chủ 
yếu (ví dụ phòng chống lũ lụt, nhà máy thủy điện, thủy lợi, cung cấp nước), tức là sự chuyển đổi 
không được kiểm soát, lưu lượng thường ngày của dòng sông trong một dòng xả được xác định bởi 
tiêu chuẩn kinh tế (và cũng có thể là sinh thái học), và tạo ra một hồ chứa lớn. Dạng dập thường được 
sử dụng để mô tả một phạm vi rộng lớn của các cấu trúc hoặc các hệ thống. Phạm vi của các biến thể 
có thể bao gồm: 

- Các đập nhỏ/lớn 

- các đập nông/sâu 

- các dập khô cằn hoặc ẩm ướt, các vùng khí hậu nhiệt đới hoặc ôn đới 

- các dập ở các khu vực vùng cao hoặc miền núi. 

- Các đập ở các khu vực thưa thớt hoặc đông dân cư. 

Mục đích chính của các cấu trúc đập là để bảo đảm một mực nước nhất định tại một điểm nhất định 
trong dòng sông, ví dụ đối với việc khai thác thông qua một kênh ở bên (thủy lợi, thủy điện, cung cấp 
nước), để đảm bảo một độ sâu nước tối thiểu để vận chuyển như thượng nguồn cho đầu vào của một 
nhà máy điện, hoặc để đảm bảo một mực nước ngầm nhất định trong vùng đồng bằng (đệm bằng thực 
vật). Sự khác biệt cơ bản giữa cấu trúc đăng nước và đập là chức năng lưu trữ của các đăng nước có 
tầm quan trọng thấp hơn, và việc xả nước của chúng đến một mức độ xa hơn đỉnh của chúng và do đó 
hầu hết được xây dựng riêng bằng tường hoặc bêtông (xem thêm Bản tóm tắt môi trường kỹ thuật sông 
vả kênh rạch) 

Các nhà máy thủy điện có thể được lắp đặt cả trên dòng chảy của một bức tường rào và trên đó có cửa 
ngăn nước; chúng sử dụng nguồn thế năng vốn có trong dòng nước và biến đổi chúng thành năng 
lượng điện. Thủy điện là một trong các hình thức của nguồn năng lượng tái tạo cái mà có thể được sử 
dụng mà không phát ra các khí thải dù là một lượng nhỏ. Sự sử dụng chúng được đặc trưng bởi tuổi 
thọ gian dài, cái mà được sử dụng đặc biệt trong số các lắp đặt kỹ thuật, và sự đáng tin cậy. Việc sử 
dụng được liên kết với các đập giữ nước nó có thể để lưu trữ năng lượng cái mà có thể sẵn có khi cần 
thiết, gần như ngay lập tức. 

22.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

22.2.1. Tổng quan 
Các hệ thống thủy lợi gây cản trở môi trường tự nhiên. Ngay cả nếu các hệ thống thủy lợi được thiết 
kế, định kích thước và được xây dựng theo công nghệ tiên tiến, với mục đích của việc thực hiện để gây 
tổn hại ít nhất đến môi trường, tuy nhiên sự đối lập của các mục đích vẫn xảy ra, trong số những cái 
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khác của các dạng bảo tồn thiên nhiên và việc sử dụng các nguồn tài nguyên đất và nước. Những thiết 
kế, đo đạc và vận hành của các công trình hệ thống thủy nông do đó phụ thuộc vào một số các quá 
trình bàn bạc mà nhất thiết phải dẫn đến một sự thỏa hiệp:   

- Trong giai đoạn thiết kế các dự án, ví dụ, chiều cao của đập, các chi phí cho nền kinh tế quốc 
gia và chi phí sinh thái của khu vực tiêu thụ có liên quan (cách sử dụng) phải được cân nhắc dựa vào 
các lợi ích xuất phát từ việc phát sinh năng lượng bổ sung. 

- Để giảm thiểu việc sử dụng đất nông nghiệp, sự khai thác nguyên liệu (các mỏ đá) cho công 
trình xây dựng được xác định, nếu có thể, trong khu vực phía sau đập ngăn nước – miễn là điều này 
không phải chịu các chi phí vận chuyển cao. 

- Trong trường hợp các biện pháp phòng chống lũ lụt được giới hạn bởi đỉnh nước phải được 
xác định rất chính xác và đỉnh nước là quan trọng cho các mục đích nhất định (ví dụ các đồng cỏ, các 
đồng cỏ ướt, cải thiện nước ngầm, bảo vệ các loài, thủy lợi sau ngập lụt) cũng phải được cho phép, và 
ngay cả nếu cần thiết phải được đưa ra một cách cụ thể. 

- Một sự đối lập của sự vận hành cổ điển là việc sử dụng cạnh tranh của một hồ chứa cho thủy 
lợi và thủy điện và kết quả khác biệt trong tốc dộ dòng chảy ở hạ lưu. Một lượng nước tối thiểu phải 
được thải vào nguồn nước thấp hơn đập giữ nước, đặc biệt là trong thời kỳ nước thấp, để tránh thiệt 
hại cho nguồn nước (khô hạn tạm thời, hình thành mầm mống phát sinh từ các mầm bệnh còn lại trong 
các túi giữ nước, nếu vượt quá tải trọng của nước dư do việc xả nước thải dưới đập)  

22.2.2. Các đập 
Đập phân chia lưu vực sông một thành ba khu vực:  

- lưu vực (phía trên chân đập) 

- khu vực hồ lưu trữ (từ đập đến chân đập) 

- Khu vực hạ lưu (phía dưới đập) 

Các tác động của 3 khu vực là được cân nhắc riêng biệt trong trong những điều sau đây và các tác 
động tổng hợp cuối cùng, chẳng hạn như những phát sinh từ các công trình xây dựng.  

Tác động của các đập nước và các biện pháp bảo vệ trong lưu vực  

Sự phát triển trong lưu vực của hồ chứa có ảnh hưởng rất nhiều đến sự lắng trong hồ và và chất lượng 
nước trong hồ chứa. Một vấn đề cụ thể trong các khu vực này là thường gặp phải trong các điều khoản 
giải phóng mặt bằng và sử dụng nông nghiệp của các khu vực dốc, đặc biệt là trên các vị trí dốc. 

Bởi vì sự tích nước của hồ chứa dân cư địa phương có thể được di dời khỏi khu vực đến các lưu vực 
phía trên hồ chứa (có thể là các sườn dốc, đất khó trồng trọt). Ở đây sự tái định cư mạnh mẽ hơn có thể 
dẫn đến sự phá hủy không thể kiểm soát và việc sử dụng đất không thích ứng, do đó làm gia tăng sự 
xói mòn và sự xâm nhập của trầm tích, và trong vài trường hợp cũng có sự phát thải của các cách thức 
bảo vệ chất dinh dưỡng và cây trồng trong hệ thống sông. Điều này có thể cải thiện chất lượng nước 
và cũng như việc sử dụng hồ chứa; thời gian sử dụng diện tích lưu trữ phụ thuộc rất nhiều vào sự thâm 
nhập của trầm tích. Nếu sự phát triển như vậy là có thể xảy ra sự trồng cây và các biện pháp bảo vệ xói 
mòn nên được cung cấp từ nơi bắt đầu lưu vực của đập khi thiết kế dự án. Về các câu hỏi của việc tái 
định cư xem ở dưới đây. 

Các lớp trầm tích lắng trong khu vực chân đập có thể dẫn đến việc gia tăng mực nước ngầm ở phía 
trên chân đập. Tuy nhiên, do nước lũ thường xuyên tái xói mòn lớp trầm tích lắng đọng trong khu vực 
chân đập, và độ dốc kéo dài từ con sông là thường rất cao, các tác động của bất kỳ sự gia tăng mực 
nước là  giới hạn (gia tăng mực nước ngầm, làm ngập lụt các khu vực gần với bờ sông). Trong các 
dòng chảy thấp của các nhánh sông của tải trọng trầm tích có thể có các vần đề thực sự hiện nay, việc 
xây dựng các hàng rào phía trước là được đòi hỏi để lưu giữ trầm tích trong những trường hợp nhất 
định. 

Các tác động trong khu vực của hồ chứa, các biện pháp bảo vệ 

Đây là nơi mà hầu hết sự thay đổi đáng chú ý xảy ra do lũ lụt của các khu vực rất rộng lớn trong một 
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số trường hợp. Các khu vực mà màu mỡ đến mức độ nào đó, và thường được sử dụng với cường độ 
cao, bao gồm các khu vực rừng nhiệt đới và các cảnh quan dòng sông có giá trị về mặt sinh thái nên 
được lựa chọn sao cho các thiệt hại được giảm thiểu. Bởi vì các khu rừng căn bản không bị hư hại là 
thích hợp để bảo vệ đặc biệt, việc đặt các hồ chứa trong các khu rừng nguyên sinh chỉ nên được cho 
phép trong các trường hợp ngoại lệ chính đáng và nơi mà các biện pháp bảo vệ đặc biệt được cân nhắc 
trong những ảnh hưởng của sự phát triển. 

Việc mất mát của các khu vực sử dụng cho nông nghiệp là được đền bù trong các trường hợp nơi mà 
việc cung cấp nước trong khu vực ở vị trí thấp hơn hồ chứa thực sự cho phép sử dụng nông nghiệp 
hoặc cải tạo các điều kiện sản xuất cho nông nghiệp trong các khu vực đó. Bởi vì việc thiết lập các khu 
vực bảo tồn thiên nhiên trong khu vực xung quanh hồ chứa trong khu vực ngăn nước tách biệt, hoặc 
trong các khu vực bảo tồn thiên nhiên khác gần đó mà có thể so sánh, sự mất mát môi trường sống của 
nông thôn và tự nhiên có thể được bồi thường đến một mức độ nhất định. 

Việc tái định cư của những người dân của khu vực bị đệm quá mức, mà đôi khi là cần thiết, việc thiết 
lập các lắp đặt cơ sở hạ tầng, và các khu vực được đòi hỏi cho công trình xây dựng, nên được làm rõ ở 
giai đoạn đầu trước sự quyết định một dự án mà bao gồm những người có liên quan. Đối với những 
người liên quan không chỉ về kinh tế, mà còn các vấn đề văn hóa và xã hội có thể phát sinh. Bởi vì sự 
ảnh hưởng sâu rộng, hiệu ứng lâu dài lên các điều kiện sống của một lượng lớn người dân, tất cả các 
khía cạnh của việc tái định cư có thể có phải được làm rõ cực kỳ cẩn thận và tại giai đoạn đầu. Trong 
việc đền bù người dân được tái định cư sự xem xét hợp lý phải được thực hiện đối với các điều kiện xã 
hội (cung cấp nhà ở và cơ sở hạ tầng vệ sinh và gần gũi trong vị trí mới), kinh tế (thay thế cơ sở công 
nghiệp, quyền sở hữu đất) và văn hóa (sự di chuyển các nghỉa trang hoặc các cơ quan văn hóa/tôn giáo 
khác, các mối quan hệ dân tộc học). Các biện pháp cần thiết đã được quan tâm cần được thực hiện 
hoàn chỉnh và nhanh chóng trong giai đoạn xây dựng. 

Việc đặt hồ chứa thường làm gián đoạn tạm thời các kênh liên lạc, gây ra những bất lợi về kinh tế và 
xã hội đối với các cư dân địa phương và khu vực. Các biện pháp bồi thường phù hợp, ví dụ các tuyến 
đường vòng quanh hồ chứa hoặc việc trợ cấp để mua các con thuyền cho việc thành lập một bến phà, 
nên tạo thành một phần của dự án. 

Các hệ thống trên cạn thì được biến đổi thành một hệ thống thủy sinh do đắp đập. Thực vật cạn bị phá 
hủy. Bởi vì các loài riêng biệt (thực vật và động vật) thường chỉ xuất hiện trong khoảng không bị giới 
hạn chặt chẽ, nó phải được xác định, đặc biệt, nạn lũ lụt sẽ dẫn đến  hoặc góp phần đáng kể đến sự tiêu 
diệt của các loài như vậy. Các khu vực được bảo vệ có thể nên được định rõ địa điểm trên bờ của hồ 
chứa để các loài động vật bị đuổi ra khỏi khu vực dâng nước quá mức có thể chạy vào những khu vực 
đó.Tuy nhiên, trong việc cung cấp cho những khu vực như vậy, sự cân nhắc phải được thực hiện đối 
với các giới hạn gia tăng từ tải trọng của chúng. Nếu nó là không thể đối với động vật để thoát ra khỏi 
khu vực xung quanh một chương trình bảo tồn nên được thực hiện cho các loài có nguy cơ đặc biệt 
và/hoặc có giá trị bảo tồn, nếu có thể.  

Quần thể động thực vật thủy sinh sẽ hình thành được xác định bởi điều kiện nước trong hồ chứa (nhiệt 
độ, độ đục, sự tác động của ánh sáng, hàm lượng chất dinh dưỡng, các chất hòa tan). Nói chung sự 
nhanh chóng, tự phát hoặc, trong vài trường hợp cũng đặc biệt khuyến khích sự định cư bởi các loài cá 
được tính toán cho việc phát triển của một ngành đánh bắt cá với sự chuyên sâu tương xứng (nhân tạo 
cho trữ lượng những loài cá thích hợp, phát triển kế hoạch quản lý). Việc câu cá tại các hồ chứa có thể 
tạo ra một sự đóng góp có giá trị để đáp ứng nhu cầu đạm của người dân. 

Sự làm giàu của các thực vật dinh dưỡng trong hồ chứa có thể, tất nhiên, gây ra các hậu quả vô cùng 
nguy hiểm, đặc biệt trong các vùng có khí hậu nóng. Bởi vì tốc độ tăng trưởng cao của tảo và các thực 
vật nước cao hơn dẫn đến sự cạn kiệt oxy, việc sử dụng hồ chứa cho các mục đích nước uống, ví dụ, 
có thể khó khăn hơn, sự phát triển của cá làm cản trở và thậm chí cá chết trong hồ chứa và dưới nước 
có thể được kích hoạt. Nếu chất lượng nước thấp hơn nữa bêtông và các cấu trúc bằng thép và các 
tuabin có thể bị ăn mòn hóa học đáng kể. Các rủi ro gia tăng cùng với sự mở rộng của các vùng nước 
sâu, thời gian lưu nước trong hồ chứa và sự tích tụ của các thực vật dinh dưỡng, ví dụ từ nước thải, dư 
lượng phân bón, phân từ gia súc chăn thả hoặc sự rỉ từ đất và phức hệ nền. Sự thâm nhập của các chất 
dinh dưỡng vào trong hồ chứa do đó nên được giảm thiểu. Việc mất gỗ và củi nên tránh bất cứ nơi nào 
có thể và có thể phủ nhận hiệu ứng của thảm thực vật còn lại trong hồ chứa lên chất lượng nước nên 
được giảm thiểu. Các cây xanh còn lại trong khu vực đắp đập có thể cũng cản trở việc vận chuyển và 
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làm sai lệch; các cành cây và nhánh cây trôi nổi có thể làm suy giảm sự vận hành an toàn trong việc 
khai thác và cơ cấu giảm tải của đập duy trì. Lượng khí thải metan của sinh khối còn lại trong hồ chứa 
có thể, trong các trường hợp khắc nghiệt, đạt được một khả năng tiềm tàng của hiệu ứng nhà kính có 
thể so sánh với sự kết hợp sức nóng và các nhà máy phát điện. Để tránh những rủi ro này khu vực hồ 
chứa nên được phát quang và dọn dẹp hoàn toàn, nếu có thể. Trong các vùng nhiệt đới vẫn chưa có 
phương pháp chức năng cho việc dự báo chất lượng nước cũng như một chức năng giảm bớt việc cung 
cấp dinh dưỡng (ví dụ loại bỏ thảm thực vật, phát quang tầng đất cái, kìm nén việc đưa ra các nguồn 
khác). Thậm chí ngày nay vẫn còn quá ít hoặc không có các cơ hội cho việc điều chỉnh các nhân tố mà 
ảnh hưởng đến chất lượng của nước được đưa ra (ví dụ bằng các hoạt động của con người trong lưu 
vực sông) 

Do sự thay đổi của các điều kiện dòng chảy, thường kèm theo sự mở rộng của các vùng nước nông 
trên bờ sông, sinh quyển phù hợp (môi trường sống) cho các vật chủ/trung gian trong truyền bệnh 
được tạo ra, đặc biệt trong các khu vực có khí hậu nóng, đối với các sinh vật truyền bệnh/sinh vật 
mang mầm bệnh của các bệnh lây nhiễm từ nước (nguồn bệnh), đặc biệt là bệnh sốt rét, giun trong 
máu và các bệnh nhiễm trùng đưởng tiêu hóa. Sự lây lan của bệnh mù sông (bệnh giun chỉ u) thì 
thường làm chậm phát triển thể chất đến một mức độ đáng kể trong khu vực hồ chứa nhưng có thể 
tăng mạnh ở vị trí thấp hơn nơi đặt đập do sự bổ sung của dòng chảy thấp giàu oxy. 

Trong trường hợp khả năng trải dài của bờ sông là ổn định, và thường được tiếp xúc với khu vực đó, 
có một sự rủi ro sức khỏe tiềm tàng đến người dân mà chỉ có thể chống lại bằng cách làm tăng chất 
lượng nước đi qua hồ chứa. Người dân nên có sự hiểu biết về các rủi ro đó và có các biện pháp bảo vệ 
phù hợp; như một phần của dự án nó cũng nên được xác định như các phòng ngừa xa hơn có thể được 
tính đến bởi các cơ sở y tế địa phương, và nếu cần thiết các biện pháp hỗ trợ nên được cung cấp ở đây.  

Trong trường hợp của sự mong đợi gia tăng định cư tại các khu vực bờ của hồ chứa nó phải nhớ rằng 
việc sử dụng nước theo cách truyền thống, ví dụ đối với nước uống, không thể duy trì mà không có sự 
hạn chế sau các đập ngăn: So sánh với dòng nước chảy, nước tù đọng có một khả năng tự làm sạch 
thấp hơn, các dòng chảy vào không còn thải ra nhanh chóng, các mầm bệnh thì thường tồn tại lâu hơn 
bởi vì độ sâu của nước lớn hơn, lượng oxy thêm vào thì thấp hơn và những thay đổi sinh hóa làm suy 
giảm chất lượng nước. Nó thường là các khu vực bờ sông và các vịnh cạn, với các vùng nước lặng, đó 
là điều đặc biệt để thu hút việc sử dụng nước tăng mạnh bởi những người dân địa phương. Trong khu 
vực xung quanh hồ chứa được kiểm soát cung cấp nước sạch, và trên tất cả xử lý nước thải do đó nên 
được đề cập để ngăn chặn các rủi ro về sức khỏe nói trên đối với những người dân địa phương và ngăn 
chặn sự suy giảm chất lượng nước. Phần bên trong của hồ chứa nên được thiết kế để không có những 
cái ao và lượng nước dư được hình thành. 

Trong trường hợp các hồ chứa với các bãi ngầm cạn những thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng có thể xuất 
hiện đối với mực nước ngầm cái mà sau đó không chỉ có thể tạo thuận lợi cho sử dụng nông nghiệp 
của các khu vực đó mà còn đòi hỏi phải có các biện pháp thoát nước. Do sự dao động bất thường của 
mực nước ngầm, mức độ đó được xác định bởi địa hình và các quy định vận hành, những bờ hồ trơ 
trụi thì đôi khi được hình thành, trong những hoàn cảnh nhất định, chịu sự xói mòn và – nơi có đủ độ 
ẩm – có thể là điển hình cho những khu vực sinh sản thuận lợi của vi sinh vật truyền bệnh/mầm bệnh. 

Việc tạo ra một bộ phận lớn của nước dẫn đến những thay đổi về vi khí hậu của khu vực hồ chứa, nói 
chung với xu hướng để cân bằng cực trị (về nhiệt độ, độ ẩm) 

Do sự gián đoạn trong dòng chảy của sông môi trường sống của các loài di trú (cá, động vật lưỡng cư, 
côn trùng) là bị hạn chế hoặc cắt bớt. Nó phải được xác định trong trường hợp cá biệt mà các loài bị 
ảnh hưởng bởi điều này, có thể so sánh môi trường sống vẫn có sẵn cho các loài đặc hữu và có hay 
không bất cứ biện pháp khắc phục hậu quả nào mà có thể được thực hiện, ví dụ thang cá (fish ladders). 

Các tác đông và các biện pháp bảo vệ trong khu vực hạ lưu 

Tác động nổi bật nhất trong suốt khu vực dưới đập nước là sự thay đổi về tốc độ dòng chảy: các đỉnh 
nước cao và các mực nước cực thấp thì thường được giảm bớt hoặc thậm chí được tránh với những 
hậu quả tác động mong muốn hoặc không mong muốn có thể nhận thấy được. Trong khi sự xói mòn 
bờ sông ở hạ lưu là được giảm bớt bởi việc không có các dòng nước lớn, sự xói mòn ở các mặt cắt 
ngang của dòng sông có thể gia tăng cho đến khi một trạng thái cân bằng được đạt đến do sự gián đoạn 
của việc di chuyển trầm tích. Điều này có thể dẫn đến việc tạo ra những chỗ lõm mà có thể có những 



 329

hậu quả không mong muốn, như là các trạm bơm vận hành khô trên sông. Các biện pháp đối phó có 
thể bao gồm việc thích nghi của các cấu trúc hiện tại đến trạng thái cân bằng, hoặc việc xây dựng mới 
của các công hình hệ thống thủy lợi bổ sung như là hỗ trợ các đập hoặc các bức tường có các khe hở 
chạy song song với dòng sông. 

Sự thay đổi trong tốc độ dòng chảy cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm hạ lưu. Các điều 
kiện xâm nhập vừa được tạo ra có thể ảnh hưởng đến việc cải tạo nguồn nước ngầm cũng như dòng 
chảy ngầm. Những hậu quả tiêu cực chính mà có thể có là giảm việc cải tạo nguồn nước ngầm từ việc 
sử dung nguồn cung cấp nước ngầm hoặc một sự gia tăng của mực nước ngầm không mong muốn – 
sau này, ví dụ, trong lưu vực của các kênh. 

Sự vắng mặt của nạn lũ lụt của các khu vực sử dụng cho nông nghiệp ngăn chặn nguồn cung cấp dinh 
dưỡng tự nhiên, và có thể ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp (hình thức quản lý, sử dụng phân bón) 

Sự thay đổi tốc độ dòng chảy, chất lượng nước và tải trọng trầm tích có thể ảnh hưởng đến hình thái 
bờ biển và đồng bằng của sông, ví dụ do sự di dời của ranh giới với khu vực nước lợ, đặc biệt trong 
trường hợp của các đầm phá xa bờ biển, đối với thực vật và động vật trong khu vực dưới nước. Trong 
các khu vực này điều tiết thêm về dòng chảy có thể được đòi hỏi đối với các lí do bảo tồn thiên nhiên. 

Trong khu vực hạ lưu số lượng và những trường hợp đỉnh nước triều được giảm bớt sau khi xây dựng 
một đập nước. Như một kết quả của điều đó những người sống bên sông sẽ có xu hướng tăng thêm 
lượng sử dụng các giải ngập lụt thường xuyên (Các khu vực) cho nông nghiệp hoặc thậm chí cho các 
mục đích nhà ở. Trong trường hợp sự kiện nước cao hiếm có (lũ lụt), mặc dù đáp ứng tiêu chuẩn thiết 
kế đập, thì không còn được quan tâm như một sự kiện có thể xảy ra bởi những người có liên quan, 
những thiệt hại nghiêm trọng và thậm chí sự tan vỡ sẽ là đáng tiếc. Những điều cấm sử dụng nhất định 
thích hợp phải được thực hiện. 

Khi công trình xây dựng được thực hiện, và thậm chí trong suốt giai đoạn vận hành sau đó của các đập 
– đặc biệt khi đắp đập cho hồ chứa – sự bảo dưỡng phải được thực hiện để đảm bảo rằng lượng nước 
dư tương ứng với việc sử dụng (khai thác nước, nước cho động vật) là được thải hồi một cách liên tục 
và lòng sông phía dưới lòng thung lũng không được khô cạn hoàn toàn. 

Trong trường hợp sự rạn nứt của một con đập, hoặc thậm chí như là một kết quả của sự sạt lở đường 
đê rất đáng kể, sự thiệt hại tối đa phải được dự kiến trên khắp chiều dài trong khu vực hạ lưu. Sự kiểm 
tra thường xuyên cấu trúc cần phải được thực hiện. 

Những tác động chung và các biện pháp bảo vệ 

Nếu một đập phức tạp được xây dựng và vận hành trong một khu vực mà cho đến nay vẫn không thể 
đạt được và do đó không ổn định, việc xây dựng một đường dẫn đến vị trí xây dựng là cấn thiết. Điều 
này sẽ cho phép một sự bắt đầu có thể thực hiện lên sự phát triển của khu vực, mà có thể khởi xướng 
nhanh chóng, việc định cư không thể kiểm soát. Điểu này có thể được kèm theo sự giải phóng mặt 
bằng một cách tùy tiện để tạo ra đất sản xuất nông nghiệp, cùng với việc phá hủy và cắt gỗ có giá trị từ 
trữ lượng (rừng) còn lại. Điều này có thể được thiết lập trong một chuỗi hành động đã được chuẩn bị 
(các sự kiện) mà vượt xa những ảnh hưởng trực tiếp của đập phức tạp. Sự kiểm soát hữu hiệu của việc 
định cư bừa bãi như vậy là khó có thể đưa ra áp lực dân số quốc gia hiện hành trong những trường hợp 
như vậy. Trong các dự án phù hợp các hiệu quả như vậy phải được xem xét từ đầu, và những hậu quả 
ảnh hưởng đó phải được thể hiện trong tất cả những điểm có lợi và bất lợi của một dự án. Những dự án 
chủ yếu nên được kết họp chặt chẽ trong một kế hoạch phát triển khu vực mà cũng tính đến các khía 
cạnh môi trường. Nếu cần thiết phạm vi của dự án cũng nên bao gồm các biện pháp, ví dụ việc tạo ra 
một cơ sở hạ tầng hành chính và xã hội, mà việc định cư có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, con đập 
cũng có thể có các tác động tích cực như sự định cư xa hơn có thể được quan tâm trong không gian 
nhà ở được tạo ra khu vực tưới tiêu hạ nguồn, do đó làm nhẹ bớt các khu vực khó trồng trọt và nhạy 
cảm ở thượng nguồn cho từ áp lực định cư. 

Trong việc thiết lập các điểm/các nguồn khai thác vật liệu cho san lấp vị trí xây dựng có thể ảnh hưởng 
đến toàn bộ lưu vực. Từ các vị trí của chúng được xác định bằng các điều kiện địa chất và những nhu 
cầu đối với vật liệu xây dựng, chúng không phải luôn luôn được thiết lập trong khu vực đắp đập tiếp 
theo, như đã mong muốn. Nếu chúng được định vị ở bên ngoài khu vực đắp đập nơi sẽ có các hình 
thức sử dụng đất khác trong tương lai, và nếu thực vật bao phủ bị thiệt hại có một rủi ro gia tăng sự xói 
mòn. Sự hoàn thành công trình của các khu vực có liên quan nên được phục hồi càng nhiều càng tốt và 
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được đặt ra để sự xói mòn và những rủi ro khác không thể nảy sinh Những ứng dụng tương tự đối với 
các khu vực mà được sử dụng cho việc cài đặt vị trí xây dựng. Chúng phải được phát quang, giải 
phóng bất cứ sự ô nhiễm nào và cần được phục hồi.  

Trong việc tích trữ một lượng nước lớn có khả năng, trong một số trường hợp nhất định, gây ra bởi 
động đất – mặc dù sự rủi ro này phải được coi như là rất thấp, rủi ro này nên được xem xét trong thiết 
kế và sự lựa chọn vị trí. 

22.2.3. Các đập tràn 
Các tác động của các đập nước là tương tự như là của các đập tràn, nhưng chúng nói chung là ít nguy 
hiểm hơn. Trong vài trường hợp có sự khác biệt trong các lĩnh vực sau: 

- Bởi vì chiều cao của đập tràn thấp do đó, trong trường hợp của các đập nước, dễ dàng hơn cho 
các loài di trú vượt qua những ảnh hưởng của đập nước bởi các biện pháp cấu trúc bổ sung. 

- Việc mất đất do lũ lụt được giới hạn trong một khu vực bãi sông hẹp. Vì nó nói chung là 
không cần thiết để ngăn một lượng nước lớn trong việc lắp đặt các đăng nước, nếu đường đê bảo vệ 
hai bên được dựng lên nơi rộng lớn, những đồng bằng rộng lớn có thể bị ngập lụt. 

- Sự tái định cư sẽ chỉ cần thiết đến một mức độ nhỏ khi các con đập được dựng lên – nếu tất cả 
- và các khoảng cách liên quan sẽ ngắn. Ở đây cũng vậy những bất lợi trở nên tồi tệ hơn bởi những 
nguời có liên quan phải được ghi lại một cách chính xác và cần loại bỏ khỏi dự án. 

- Do các đập nước được lắp đặt thường xuyên trên các quãng sông với một độ dốc tương đối 
thấp và bãi ngầm cạn, sự quan tâm nhiều hơn phải được dành cho những thay đổi trong mực nước 
ngầm. Các bức tường bảo vệ chạy song song với con sông hoặc bề mặt thoát nước có thể được coi là 
các biện pháp bảo vệ phù hợp. 

22.2.4. Các trạm thuỷ điện   
Các nhà máy thủy điện có một hiệu ứng lên việc sử dụng đất nhưng điều này là rất hạn chế so với các 
cấu trúc đập ngăn nước và có xu hướng gần đến không trong trường hợp của các nhà máy thủy điện 
đặt ngầm hoặc các nhà máy có áp suất thấp (kết hợp trong các bộ phận của đập nước). Các nhà máy 
thủy điện mà dẫn nước song song với dòng sông trong các hệ thống dọc theo ở trên – và /hoặc dưới 
nước, tất cả hoặc hầu hết các dòng chảy từ đó được gọi là mặt cắt dòng chảy. Điều này dẫn đến một sự 
thay đổi mạnh mẽ không chỉ trong thực vật và động vật mà còn trong hình thái sông. Để ngăn chặn 
điều này và đảm bảo rằng chiều dòng chảy cơ bản thích hợp được duy trì trong mặt cắt dòng chảy. 

- Lượng nước thích hợp phải được cung cấp cho các mục đích đó sớm nhất vào giai đoạn thiết kế; 

- Các quy định vận hành phải bao hàm những hướng dẫn rõ ràng trong kiểm soát việc xả nước; 

- Ở các nước đã có các thủ tục chính thức theo các pháp luật về nước đã được quy định, lượng nước 
phải được phân bổ và sử dụng phù hợp. 

Mặc dù việc xả một lượng nước bắt buộc vào khu vực xả có thể thường xuyên làm hạ thấp mực nước 
ngầm trong khu vực đó, với các tác động có hại lên thực vật và các điều kiện sản xuất nông nghiệp. Ở 
đây nó phải được quyết định trong trường hợp cụ thể cho các biện pháp đối phó, thí dụ việc đặt ra các 
bức tường có các khe hở song song với nguồn nước, là thích hợp tính đến tất cả các lập luận/căn cứ kỹ 
thuật và kinh tế. 

Trong trường hợp đặc biệt các nhà máy thủy điện lợi dụng sự khác nhau về độ cao giữa các lưu vực 
sông sát nhau, và sự di chuyển của nước đến một lưu vực sông liền kề. Trong trường hợp đó khó khăn 
nghiêm trọng trong việc quản lý nước, có thể phát sinh cụ thể tại nguồn gốc của lưu vực sông và do đó 
giảm dòng chảy của nước (ví dụ tác dụng pha loãng cho các điểm lấy nước). Những bất lợi phải được 
kiểm tra và xem xét cẩn thận. 

22.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  
Các tác động môi trường của các dự án trong hệ thống thủy lợi lớn thì thường rất phức tạp và cũng 
phải chịu những tương tác tạm thời mà rất khó để ghi lại. Các tác động của mỗi đập riêng biệt là khác 
nhau. Hơn nữa, các tác động tương tự hoặc giống hệt nhau phải được đánh giá khác nhau (thí dụ việc 
mất một đơn vị diện tích của đất sản xuất nông nghiệp gây ra bởi tích nước quá mức trái ngược với 
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diện tích đất bỏ hoang mà không sử dụng được). Không có các giá trị giới hạn chung hợp lý hoặc các 
nguyên tắc đánh giá chung.  

Bảng câu hỏi được đính kèm Phụ lục 1 có thể được sử dụng như một sự thăm dò ban đầu của các tác 
động môi trường có thể có của một dự án hệ thống thủy lợi chính. Những tác động như vậy được khảo 
sát để biểu lộ những điều sau: 

- Các tác động mà có thể thay đổi hoặc ảnh hưởng được; 

- Các tác động có thể hoặc không thể dự báo  

- Các tác động tích vực và tiêu cực 

- Các tác động có thể chịu được, không thể chịu được 

Trên cơ sở của bảng câu hỏi có thể được sử dụng để thực hiện một cân nhắc (định lượng) ban đầu của 
các tác động có thể xảy ra và một sự ước tính những rủi ro. Hơn nữa thiết kế thay thế lựa chọn (thí dụ 
chiều cao đập ngăn khác nhau) có thể được xem xét cho khả năng của việc tránh các tác động môi 
trường tiêu cực. 

Một sự so sánh dự án với các công trình hệ thống thủy lợi chính hiện tại, hoặc trong trường hợp của 
các đập, với các hồ nước tự nhiên trong các khu vực tương tự, khí hậu của khu vực hoặc các điều kiện 
địa hình tương tự, có thể có một phương pháp hữu ích của việc đạt được các kết luận có liên quan. 

Các tác động môi trường của nhà máy thủy điện cũng phải được định lượng, trong một đánh giá tổng 
thể, đối chiếu với các tác động mà phát ra một lượng điện năng tương ứng trong các nhà máy nhiệt 
điện sẽ tạo ra. Đối với tác động của việc truyền tải điện năng xem Bản tóm tắt Truyền tải và Phân phối 
năng lượng.  

22.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  
Khu vực “hệ thống thủy lợi lớn” thì rất gần các điểm tiếp xúc với tất cả các khu vực trên thực tế mà có 
nước: sự đề cập cụ thể phải được thực hiện cho nông nghiệp, bao gồm hệ thống thủy nông, mà chịu 
ảnh hưởng bởi tất cả các dự án hệ thống thủy lợi lớn, mặc dù bởi vì sự cung cấp tương tự được sử 
dụng cho việc tưới tiêu, hoặc do những thay đổi trong việc sử dụng đất hoặc sự phá hủy các hệ thực 
vật trên cạn và sự đan xen của các tác động thứ cấp. 

Cũng phải đề cập đến việc thực hiện cung cấp nước sạch và nước cho công nghiệp. Cung cấp nước, cái 
mà chiếm một vị trí quan trọng trong các điều kiện phát triển của một khu vực, phải luôn được đưa 
vào trong sự quy hoạch, trong tất cả các dự án và các lĩnh vực, và lợi ích của việc cung cấp nước cũng 
phải được ưu tiên. 

Tất cả các dự án trong lĩnh vực hệ thống vận chuyển thủy nông: bến cảng, sông và hệ thống kênh rạch, 
là có quan hệ mạt thiết. Sự tham khảo được thực hiện để trao đổi thông tin với các bản tóm tắt tương 
ứng. 

22.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  
Rõ ràng công trình hệ thống thủy nông lớn có một tác động có thể thấy được lên môi trường. Khi lợi 
ích của một dự án hệ thống thủy nông lớn nói chung có thể mang lại số lượng rõ ràng, các tác động 
môi trường của các dự án như vậy nói chung là khó để xác định, không có các giá trị giới hạn ứng 
dụng hoặc các nguyên tắc đánh giá chung/(khuôn mẫu). 

Việc đánh giá cuối cùng phải là tiêu biểu cho lợi ích chính và các lợi ích phụ của dự án một cách rõ 
ràng nhất có thể và phải so sánh chúng với những sự hư hại trong các điều kiện sử dụng và các tác 
động môi trường. Vì các dự án hệ thống thủy nông lớn nói chung là các dự án đa mục đích một sự so 
sánh dự án với các tác động của các lựa chon thay thế riêng biệt trong việc phát điện, gia tăng sản xuất 
nông nghiệp, phòng chống lũ lụt, đưa ra các tuyến đường thủy cho tàu bè qua lại, v.v, cũng phải được 
tính đến một cách bao hàm trong các tác động môi trường. 
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Phụ lục: 

Các câu hỏi liên quan đến sự đánh giá ban đầu/sơ bộ của các tác động môi trường cho một dự án thủy 
nông lớn. 

 (Xem các chú ý ở Số 3 của bản tóm tắt) 

1. What type of areas are flooded (present land 
use, present vegetation, etc.)? What type of 
vegetation is irreversibly destroyed? What value 
has this vegetation? 

1. Các dạng khu vực nào đang bị ngập lụt (sử 
dụng đất hiện tại, thảm thực vật hiện tại, v.v)? 
Loại thảm thực vật nào bị hủy hoại không thể 
phục hồi được?  Giá trị của thảm thực vật này? 

2. How many people are affected by the damming 
up of the reservoir or by associated measures? Is 
their natural biosphere (living space) destroyed, 
or is their basis of existence taken away from 
them? Can they continue operating their 
traditional land-use in the new areas assigned to 
them? 

2. Có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi việc đắp 
đập cho hồ chứa hoặc các biện pháp liên quan? 
Sinh quyển tự nhiên (không gian sống) của họ có 
bị phá hủy hay không, hoặc cơ sở hạ tầng hiện có 
của họ có bị mất đi bởi đắp đập hay không? Họ 
(người dân) có thể tiếp tục tiến hành việc sử dụng 
đất truyền thống của họ trong các khu vực mới 
được phân cho họ hay không? 

3. Will the new economic activities or the 
development of the infrastructure in the area 
surrounding the reservoir limit or change the 
existing land-use? Will the project open up new 
possibilities of land-use? 

3. Liệu sẽ có các hoạt động kinh tế mới hoặc phát 
triển cơ sở hạ tầng ở khu vực xung quanh phạm 
vi hồ chứa hoặc thay đổi việc sử dụng đất hiện 
có? Liệu dự án có mở ra khả năng mới cho việc 
sử dụng đất? 

4. Will the damming up of the reservoir open up 
new possibilities or provide other forms of water-
use, e.g. fishing, irrigation, water supply, 
recreation, tourism, etc.? What các tác động môi 
trường may be expected from these new 
activities? 

4. Liệu việc đắp đập trên hồ chứa sẽ mở ra khả 
năng mới hoặc cung cấp các hình thức sử dụng 
nước mới, ví dụ đánh bắt cá, thủy lợi, cung cấp 
nước, giải trí, du lịch, v.v? Các tác động môi 
trường có thể được mong đợi từ các hoạt động 
mới đó là gì? 
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5. Will the damming, the changes in the runoff 
rate or even the raising of the groundwater level 
lead to a deterioration in the habitats of rare 
animals and plants or those threatened with 
extinction? 

5. Liệu việc đắp đập, những thay đổi trong vận 
tốc dòng chảy hoặc thậm chí việc gia tăng mực 
nước ngầm sẽ dẫn đến một sự phá hủy môi 
trường sống của động vật và thực vật quý hiếm 
hoặc những sự đe dọa tuyệt chủng? 

6. Will the dam, the reservoir, any roads and 
infrastructural installations or the power 
transmission line represent obstructions to wild 
animals? 

6. Liệu việc đắp đập, hồ chứa, đường giao thông 
và những lắp đặt cơ sở hạ tầng hoặc lưới điện sẽ 
gây sự cản trở đến động vật hoang dã? 

7. Will the construction work impair or destroy 
habitats of valuable animals and plants or those 
worth protecting? 

7. Liệu các công trình xây dựng sẽ làm hư hỏng 
hoặc phá hủy môi trường sống của các loài động 
vật và thực vật có giá trị hoặc những giá trị bảo 
vệ chúng? 

8. Can the reservoir alter the local climate? 8. Các hồ chứa có thể làm thay đổi khí hậu địa 
phương hay không? 

9. Will cultural monuments or other cultural 
centres (including places of worship) important 
to the local population be flooded or impaired by 
the construction work? 

9. Các công trình văn hóa hoặc các trung tâm văn 
hóa khác (bao gồm cả nơi thờ tự) quan trọng đối 
với người dân địa phương có thể sẽ bị ngập hoặc 
hư hỏng bởi các công trình xây dựng? 

10. Will the work alter particularly beautiful or 
unique sections of the watercourse? Will the 
watercourse itself change? 

10. Liệu công trình sẽ làm thay đổi một phần 
cảnh đẹp hay những phần độc đáo của dòng sông 
hay không? Dòng sông sẽ tự thay đổi hay không? 

11. Will the project alter the flood risk? What 
will be the consequences of this? Can these 
changes be quantified (e.g. number of people 
affected by flooding, arable land affected by 
flooding, etc.)? 

11. Dự án sẽ thay đổi nguy cơ lũ lụt? Điều gì sẽ là 
hậu quả của điều này? Có thể có những thay đổi 
về số lượng (ví dụ số người bị ảnh hưởng bởi lũ 
lụt, đất canh tác bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, v.v)? 

12. Is the reservoir located in an area subject to 
earthquakes? Does this present special risks? 
What would be the effects of a breach of the dam? 
Can the project itself trigger earthquakes? 

12. Hồ chứa có nằm ở khu vực chịu động đất hay 
không? Các rủi ro đặc biệt hiện tại là gì? Những 
gì sẽ ảnh hưởng đến chỗ rạn nút của đập? Dự án 
có thể sẽ tự kích hoạt các trận động đất hay 
không? 

13. Can major reductions in the total runoff be 
expected due to increased evaporation? 

13. Có thể làm giảm bớt tổng lượng dòng chảy 
được mong đợi do tăng sự bốc hơi hay không? 

14. Will reductions or changes in the quantities 
of water discharged over time have a detrimental 
effect on access of the local population to 
drinking water, or the use of the water for 
irrigation purposes, drinking water for cattle or 
wild animals? 

14. Liệu có sự suy giảm hoặc những thay đổi đến 
lượng nước thải ra theo thời gian có một hiệu ứng 
bất lợi về sự tiếp cận của người dân địa phương 
đến nước sạch, hoặc sử dụng nước cho các mục 
đích thủy lợi, nước sạch cho gia súc hoặc động 
vật hoang dã? 
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15. If the groundwater level is altered because of 
the damming, what will be the effects of this on 
the natural vegetation, water supply and 
agriculture? What will be the effects on useful 
sources of groundwater located in the damming 
area or downstream from it? Both the areas 
surrounding the reservoir and areas along the 
watercourse should be examined for this. 

15. Nếu mực nước ngầm thay đổi do đắp đập, cái 
gì sẽ ảnh hưởng đến điều này lên thảm thực vật tự 
nhiên, cung cấp nước và nông nghiệp? Cái gì sẽ 
tác dụng đến sự hữu dụng của các nguồn nước 
ngầm nằm trong khu vực đập chắn hoặc hạ lưu từ 
nó? Cả các khu vực xung quanh hồ chứa và khu 
vực dọc theo lưu vực nên được kiểm tra việc này. 

16. Is there a risk of a permanent or temporary 
deterioration in water quality due to a reduced 
runoff and the associated increase in 
concentration and dwell time of substances 
introduced into the water? Is there a risk of 
special pollution of the river water during the 
construction work as a result of tunnel work, 
excavations, etc.? 

16. Có sự rủi ro hư hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn 
lên chất lượng nước do giảm dòng chảy và sự gia 
tăng liên quan đến nồng độ và thời gian sống của 
các chất của các chất được đưa vào trong nước 
hay không? Có một sự rủi ro ô nhiễm đặc biệt lên 
nước sông trong thời gian xây dựng các công 
trình như một kết quả của công trình đường hầm, 
đào đất, v.v hay không? 

17. Is there a risk of erosion due to the condition 
of the soil in the planned reservoir, e.g. landslips 
in the damming area? Will the project contribute 
to greater erosion? 

17. Liệu có rủi ro xói mòn do điều kiện đất đai 
trong việc quy hoạch hồ chứa, ví dụ lở đất trong 
khu vực đập chắn hay không? Dự án sẽ góp phần 
gây xói mòn lớn hơn hay không? 

18. Will the planned reservoir favour the 
deposition of sediments and nutrients in the 
watercourse? To what extent will this detract 
from the service life of the reservoir? 

18. Việc quy hoạch hồ chứa sẽ làm tăng bồi lắng 
các trầm tích và chất dinh dưỡng trong lưu vực 
hay không? Mức độ làm giảm tuổi thọ của hồ 
chứa do bồi lắng long hồ? 

19. Will the deposition of sediments in the 
reservoir lead to increased erosion downstream 
from the reservoir? Is there a risk that the 
increased nutrient enrichment in the water of the 
storage lake will result in the growth of water 
plants in the reservoir? Will the deposition of 
sediments and nutrients lead to reduced 
agricultural productivity and lower fish catches in 
the lower course? Will possible changes in the 
volume and runoff rate of the water, floods, have 
any effects on fish production and fishing in the 
lower course or on the river estuary area? 

19. Liệu việc bồi lắng của trầm tích trong hồ chứa 
sẽ dẫn đến sự gia tăng xói mòn ở hạ lưu từ hồ 
chứa? Có nguy cơ làm tăng chất dinh dưỡng 
trong nước của hồ chứa sẽ dẫn đến sự phát triển 
của các thực vật nước trong hồ chứa hay không? 
Liệu có sự bồi lắng của trầm tích và chất dinh 
dưỡng dẫn đến giảm khả năng sản xuất nông 
nghiệp và đánh bắt cá ít hơn trong hạ lưu hay 
không? Liệucó những thay đổi đáng kể trong thể 
tích và vận tốc dòng chảy của nước, lũ lụt, có bất 
cứ tác động nào lên việc sản xuất cá và đánh bắt 
cá ở hạ lưu hoặc tại các khu vực cửa sông hay 
không? 

20. Are there any rare fish species threatened 
with extinction, or of economic importance, in the 
river area, forced to migrate in search of food and 
to spawn in the river? To what extent will the 
construction work or the structure itself prevent 
this migratory movement? Will this impair the 
production of important fish species in terms of 
quantities? 

20. Có những loài cá quý hiếm bị đe dọa tuyệt 
chủng, hoặc có tầm quan trọng kinh tế, trong khu 
vực sông, buộc phải di cư để tìm thức ăn và để đẻ 
trứng trong dòng sông không? Mức độ ảnh hưởng 
của việc xây dựng hoặc cơ cấu chính ngăn chặn 
phong trào di cư này? Liệu điều này có làm giảm 
sự sản xuất của các loài cá quan trọng về số 
lượng? 
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21. Will the damming of the reservoir or the 
altered watercourse in the regulated river bed 
improve conditions for the propagation of 
pathogens? Will the density of settlement on the 
edge of the reservoir be increased by the project, 
resulting in increased risks of infection? Is there a 
risk that the water in the reservoir may serve both 
as a source of drinking water and as a depository 
for wastewater? 

21. Liệu việc đắp đập của hồ chứa hoặc các 
nguồn nước bị thay đổi trong lòng sông đã ổn 
định cải thiện các điều kiện cho việc lan truyền 
các mầm bệnh?  Liệu mật độ định cư trên bờ của 
hồ chứa được tăng lên bởi dự án, dẫn đến nguy cơ 
gia tăng mắc bệnh? Có rủi ro rằng nước trong hồ 
chứa có thể phục vụ cho cả nguồn nước sạch và 
như một nơi tiếp nhận nước thải không? 

22. Will the project lead to a marked increase in 
population in the area surrounding the reservoir? 
Is there a risk of conflicts between new 
population groups and the original residents due 
to competition for limited resources, different 
cultural or ethnic roots, lifestyles, different power 
situations? Are the natural essentials of life 
adequate and sufficiently stable to support the 
additional population? Is there a regional plan? 

22. Liệu dự án dẫn đến một sự gia tăng đáng kể 
dân số trong khu vực xung quanh hồ? Có nguy cơ 
xung đột giữa các nhóm dân cư mới và các cư 
dân gốc do cạnh tranh cho các nguồn lực hạn chế, 
văn hóa  hoặc dân tộc khác nhau, lối sống, tình 
trạng năng lượng khác nhau? Là những yếu tố cần 
thiết tự nhiên của cuộc sống đầy đủ và đủ ổn định 
để hỗ trợ dân số bổ sung? Có qui hoạch khu vực 
hay chưa? 

23. Will traditional ways of life - adapted to the 
local conditions - change, or will they be at risk 
because of the change in the natural environment, 
changes in production methods or by influences 
from new population groups? Will the ecological 
loading capacity of the area be impaired? 

23. Liệu lối sống truyền thống - thích nghi với 
điều kiện địa phương - thay đổi, hoặc họ sẽ có 
nguy cơ vì sự thay đổi trong môi trường tự nhiên, 
thay đổi trong phương pháp sản xuất hoặc do ảnh 
hưởng từ các nhóm dân cư mới không? Sức tải 
sinh học của khu vực sẽ bị suy giảm? 

24. Will the possible socio-cultural effects of the 
project affect specific population groups (ethnic 
groups, sex-specific effects, etc.)? 

24. Liệu tác động của văn hoá xã hội có thể có 
của dự án ảnh hưởng đến các nhóm dân cư cụ thể 
(các nhóm dân tộc, ảnh hưởng đến giới tính, v.v)? 

25. Will the construction of the reservoir or 
associated activities lead to a situation where 
traditional uses of the area (e.g. agriculture, 
rearing of animals, etc.) will have to be 
transferred to ecological less sustainable areas? 

25. Liệu việc xây dựng các hồ chứa hoặc các hoạt 
động liên quan dẫn đến một tình huống mà những 
sử dụng truyền thống của khu vực (ví dụ như 
nông nghiệp, chăn nuôi động vật, v.v) sẽ phải 
được chuyển giao cho các vùng sinh thái kém bền 
vững không? 

26. Will the construction work or subsequent 
activities increase still further the demand for 
water and firewood in areas with a shortage of 
resources? 

26. Liệu các công trình xây dựng hoặc các hoạt 
động tiếp theo vẫn còn tiếp tục tăng nhu cầu về 
nước và củi tại các khu vực với sự thiếu hụt các 
nguồn tài nguyên? 

27. Will the improved access to the project area 
due to the development of the infrastructure lead 
to new economic activities, e.g. agriculture before 
industry, etc. To what extent will these activities 
have a detrimental effect on the environment? 

27. Sẽ cải thiện việc tiếp cận để khu vực dự án do 
sự phát triển của cơ sở hạ tầng dẫn đến hoạt động 
kinh tế mới, ví dụ như nông nghiệp trước công 
nghiệp, v.v. mức độ ảnh hưởng bất lợi đến môi 
trường của các hoạt động này? 

28. What other project-specific direct and indirect 
impacts must be considered? 

28. Các tác động trực tiếp và gián tiếp khác của 
dự án cụ thể phải được xem xét? 
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23. Cảng nội địa  

23.1. Phạm vi 

Phạm vi của các cảng bao gồm tất cả các hoạt động thực hiện cho mục đích, tại các cảng 
nội địa, vận chuyển con người (ví dụ tại các bến phà) hoặc đảm bảo sự an toàn khi di chuyển, 
vận chuyển hàng hóa, và sự hoạt động khi chuyên chở chất rắn, chất lỏng và các chất ở thể 
khí của tất cả các dạng của quá trình vận chuyển như là các vật liệu từ vận tải đường bộ đến 
các dạng vận tải bằng đường thủy hoặc ngược lại (chức năng chính của một cảng). 

Các hình thức vận chuyển đường bộ Các hình thức vận chuyển bằng đường 
thủy 

Các phương tiện vận tải đường sắt 
các phương tiện đường bộ 
các ống dẫn  

Các phương tiện đường thủy nội bộ, phà, 
sà lan, các tàu kéo đẩy. 

Tiểu khu vực “cơ sở hạ tầng của cảng nội địa” bao gồm tất cả các cơ sở hạ tầng phía bờ 
và phía nước tại một cảng nội địa mà nó đòi hỏi để thực hiện chức năng chính của nó hoặc 
hình thành tại cảng theo hình thức các cơ sở công nghiệp, kinh doanh hoặc dịch vụ, tức là để 
cho phép nó thực hiện chức năng phụ của nó. 

Các cơ sở phía bờ bao gồm, trong số những thứ khác: 

- đường bộ, đường sắt và đất cho sử dụng cho vận chuyển;  

- khu vực bảo quản trong các kho chứa ngoài trời và xếp chồng, các nhà kho lưu trữ và 
các xilô, bãi đặt bể chứa, các đường ray cho cần trục, 

- cầu, cầu cạn, cầu chui, đường chui, các đường ống dẫn v.v 

- các cơ sở cung cấp và xử lý (đối với nước, năng lượng, nước thải, chất thải, v.v) 

- các cấu trúc phòng chống lũ lụt, các đường đê, v.v 

- các tòa nhà, như là các cao ốc văn phòng và các cửa hàng trang thiết bị và sửa chữa, 

- các cơ sở công nghiệp và các tòa nhà có liên quan đến cảng và các ngành công nghiệp 
phụ trợ, ví dụ xưởng đóng tàu và tòa nhà của các xưởng đóng tàu. 

Các cơ sở phía nước bao gồm, trong số những cái sau: 

- lưu vực bến cảng và lối vào, các kênh tiếp cận, locks, đê chắn sóng, cửa an toàn, máy 
trục tàu, v.v 

- vận chuyển hàng ở bến cảng và bến tàu, lớp gia cố bờ, các cơ sở bốc xếp kiểu ngang và 
bến phà, các cọc buộc thuyền và cầu tàu cập bến, 

- các đường trượt của các nhà máy đóng tàu và các bến cảng trang bị. 

Tính chất, thiết kế và vị trí của tất cả các cơ sở trong tiểu khu vực cơ sở hạ tầng của 
cảng nội địa sẽ phụ thuộc vào: 

- các điều kiện địa điểm của phía nước và phía bờ, 

- Tính chất của hàng hoá trong việc chuyển giao và khối lượng liên quan (hàng hóa nói 
chung: thông thường, container, bốc xếp kiểu ngang; số lượng lớn hàng hóa: tổng số lượng 
lớn hàng hóa, vận chuyển hàng hóa rời như quặng, than, cuội và muối công nghiệp, hoặc số 
lượng lớn chất lỏng hoặc vật liệu dạng khí như dầu mỏ, LNG, v.v);  

- Các phương thức vận tải có liên quan phía nước và phía bờ (xem ở trên);  

- Các yêu cầu hoạt động và các kế hoạch phát sinh từ việc trên;  
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- Liên kết với các nội địa bằng đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa (kênh) và 
đường ống,  

- các cấu trúc hiện tại hoặc trong tương lai gần tại những vùng xung quanh (thương mại 
và công nghiệp).  

Tiểu khu vực "siêu cấu trúc của cảng nội địa" bao gồm tất cả các cơ sở ở phía nước và 
phía bờ không thường trực tại một cảng nội địa có liên quan đến chức năng chính hay phụ của 
nó. Chúng bao gồm, trong số những thứ khác:  

- các máy nạo vét và các cơ sở bảo dưỡng và sữa chữa khác, 
- các cơ sở di động cung cấp và xử lý và các cơ sở phòng cháy chữa cháy và kiểm soát thiên 
tai (ví dụ các phương tiện và các thuyền để đối phó với sự cố tràn dầu). 

Các siêu cấu trúc không thường trực quanh cảng hoặc phục vụ cho các chức năng phụ 
của nó có thể được phân loại tóm tắt theo các nhóm sau đây: 

- siêu cấu trúc cung cấp và xử lý 

- siêu cấu trúc giao thông vận tải,  

- siêu cấu trúc bảo dưỡng và sữa chữa được cung cấp bởi thương mại và công nghiệp 
liên quan đến cảng. 

Một sự phân biệt cũng cần phải được thực hiện giữa các cảng tổng hợp, và các cảng 
chuyên doanh mà chỉ có thể xử lý hàng hoá của một loại cụ thể. Ngay cả tại cảng "tổng hợp", 
nó đang trở nên ngày càng phổ biến đối với hàng hoá của chỉ một loại hoặc nhóm để được xử 
lý tại các cơ sở chuyên dụng được gọi là thiết bị đầu cuối (kho dầu, terminal cho quặng hoặc 
hạt, terminals bốc xếp kiểu ngang, vv). Điều này được thực hiện hoặc vì lý do an toàn hoặc vì 
những thiết bị chuyên dụng cần thiết.  

Trên cơ sở vị trí của chúng, cảng nội địa cũng phải được chia thành các cảng sông và 
kênh rạch.  

 
Cảng sông Cảng kênh 

Cảng trên bờ sông hoặc mở rộng song 
song với cửa sông, 

Các lưu vực bến cảng và lối vào nhân tạo, 

Cảng ở vịnh Cảng vào hoặc song song với bờ kênh 

Việc thành lập các cảng tự nhiên thường gây sự can thiệp ít sâu rộng hơn với môi trường 
tự nhiên.  

23.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

23.2.1. Tổng quan 

Các tác động môi trường tạo ra bởi các cảng nội địa nói chung là đáng kể và chúng dẫn 
đến trước hết từ việc xây dựng, chuyển đổi hoặc mở rộng các cơ sở cảng nội địa (cơ sở hạ 
tầng và cấu trúc thượng tầng), nhưng thứ hai và đến một mức độ lớn phát sinh từ hoạt động 
(trên cả đất và nước) của tất cả các cơ sở cảng, thương mại và công nghiệp và của các hệ 
thống vận tải.  

Các tác động môi trường ảnh hưởng đến nước, đất, không khí, hệ động thực vật các loài 
(cả trên đất liền và trong nước), và con người. 
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Nguyên nhân Tác động lên 

Xây dựng  mới Nước 

Sự chuyển đổi Đất 

Phát triển/Mở rộng Không khí 

Sự hoạt động của các cơ sở Hệ động thực vật (thủy sinh và trên cạn) 

 Con người 

Về nguyên tắc, dự án xây dựng hoặc mở rộng lớn hơn hoặc hoạt động vận chuyển hàng 
tại cảng nhộn nhịp hơn (đo bằng t/năm) thì các tác động môi trường sẽ lớn hơn.  

Tác động của các loại cụ thể phát sinh từ hàng hóa nguy hiểm được phân loại như trong 
mã IMDG (Mã hàng hóa nguy hại của hàng hải quốc tế), ngay cả khi chúng chỉ là một lượng 
nhỏ.  

Theo nghĩa rộng, trong lĩnh vực "cơ sở hạ tầng và cấu trúc thượng tầng" các tác động 
môi trường được tạo ra: 

- Chủ yếu là do chính các cảng, xem như là tổng thể của tất cả các cấu trúc mặt nước và 
phía bờ được sử dụng cho mục đích vận chuyển và xử lý hoạt động vận chuyển hàng hóa, và 

- Thứ hai bởi những mối quan tâm đến công nghiệp nói chung với một kết nối chặt chẽ 
với các cảng biển, mà đi vào khu vực này để phục vụ như là một cơ sở hạ tầng cho chế biến 
và tinh chế sản phẩm và nguyên liệu, trong đó, do được thiết lập, gây ra những thay đổi trong 
điều kiện tự nhiên và đó do đó phải được xem như là một can thiệp với thiên nhiên và cảnh 
quan.  

Trong phạm vi "hoạt động", các tác động được tạo ra  

- Chủ yếu là bởi tất cả các hoạt động được thực hiện, chẳng hạn như chuyển động của 
tàu, bốc xếp, lưu kho, vận chuyển, cung cấp và xử lý, và bảo trì và sửa chữa, và  

- Thứ hai bởi tất cả các hoạt động tiến hành trong khu vực tiếp giáp với công nghiệp cho 
mục đích chế biến và tinh chế.  

Các hoạt động nêu trên kéo theo những thay đổi trong điều kiện tự nhiên và điều kiện 
sống và do đó có thể có ảnh hưởng đến con người, động vật, thiên nhiên và cảnh quan. 

23.2.2. Xây dựng hoặc mở rộng cơ sở hạ tầng hay các siêu hạ tầng của cảng nội địa   

23.2.2.1. Các hạng mục ven bờ  

Mặc dù điều này thay đổi theo khối lượng được dự kiến và các loại hàng hóa cần xử lý, 
một cảng thông thường chiếm các vùng đất rộng lớn, đặc biệt khi có cung cấp cho các khu 
vực lưu trữ mở, nhà kho lưu trữ và khu công nghiệp. Đây là trường hợp, một cảng luôn luôn 
liên quan đến việc can thiệp đáng kể với cảnh quan tự nhiên hiện có ở các bờ sông và vùng 
đất ngập nước, v.v. Điều này tạo ra tác động/thay đổi, cụ thể, các khu vực nhạy cảm như rừng 
lấy gỗ và rừng, đất ngập nước, đất nông nghiệp, và khu dân cư, những tác động/thay đổi do 
khai quật/chuyển đổi của đất hoặc thao tác đắp đất, bề mặt niêm phong, các hoạt động thoát 
nước/làm khô, tải trọng mặt đất cao và phần nào các cấu trúc chuyên dụng kém hấp dẫn. Mặc 
dù cái trên được xác định rõ ràng trong bản chất của mục đích mà họ đang dự định, vẫn còn 
có thể cho các biện pháp bảo vệ môi trường bên bờ được thực hiện bằng cách cung cấp cho 
chúng trong việc quy hoạch cơ sở hạ tầng ở giai đoạn đầu.  

Các khu vực mở xử lý hàng hóa, lưu trữ và giữ lại phải được thiết kế để đáp ứng các tiêu 
chuẩn sau đây trong sự hiểu biết bản chất của hàng hoá được xử lý, số lượng tham gia, và 
phương thức hoạt động:  
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a) Với quặng, than và muối, sự chú ý phải được tính đến để thấy rằng 

- Như là quyết định bởi trọng lượng hàng hóa và độ cao chất đống liên quan, khu vực 
lưu trữ được thiết kế để có đủ bền vững và cũng đóng kín để ngăn chặn tầng đất và môi 
trường xung quanh không bị ảnh hưởng bởi lún;  

- Một hệ thống thoát nước xung quanh và ngang qua mở rộng trên khắp các khu vực này 
và có kích thước để phù hợp với lượng mưa dự kiến sẽ được lên kế hoạch trong một phương 
pháp mà nước mặt bị ô nhiễm và nước mặt có chứa kim loại nặng sẽ không có khả năng xâm 
nhập hoặc thấm vào đất và các con sông/kênh hoặc chảy vào chúng (các bể lắng và, nếu cần 
thiết, nhà máy xử lý sẽ được yêu cầu).  

b) Trường hợp hàng hoá được lưu trữ với số lượng lớn, bao gồm xây dựng trên nhà kho 
và hệ thống phun nước có thể được cung cấp như là một phương tiện hiệu quả trong việc giữ 
bụi lại nhưng chúng đắt tiền để xây dựng và bảo dưỡng. 

- Hàng hóa dạng xá (không đóng trong bao bì) dễ bị hư hỏng với thời tiết luôn luôn phải 
được lưu trữ dưới màn che hoặc ở trong các silo. 

c) Trường hợp dầu và các chất lỏng khác được lưu trữ, sự cung cấp phải được thực hiện 
cho mặt đất trong các khu vực bốc dỡ và các bãi bồn phải được chống thấm với các tiêu chuẩn 
phù hợp và tách dầu hoặc các cơ sở làm sạch khác cần được lắp đặt; nếu không thì cách duy 
nhất mà tình trạng ô nhiễm nước ngầm và nước hồ do rò rỉ chất lỏng có thể được kiểm soát 
thông qua qui trình vận hành.  

Phần mở rộng cảng ở phía bờ phải được quy hoạch tốt trước để đất cần thiết có thể được 
dành và dọn sạch trong thời gian sớm nhất. Các quan sát được cho thấy các cảng có xu hướng 
xâm phạm các khu vực định cư đã được thiết lập hoặc các khu vực cần được bảo vệ, dẫn đến 
tái định cư bắt buộc và giải phóng mặt bằng, và việc quy hoạch trước được đề cập là cách duy 
nhất mà trong đó sự lấn chiếm như vậy, và các biện pháp kiểm soát lấn chiếm đất khác cũng 
có thể cần thiết phải áp dụng, có thể được ngăn ngừa.  

Các tòa nhà cao tầng, cơ cấu chuyên dụng, công nghiệp và các khu cư dân cư có một 
phần thiết yếu để tham gia trong sự phát triển của một khu vực cảng. Những điều sau đây sẽ 
giúp đảm bảo rằng việc quy hoạch và thiết kế của họ là theo định hướng môi trường:  

- Khu vực dành cho mục đích khác nhau nên được giữ tách biệt với nhau;  

- vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường nên được sử dụng;  

- Một sự cân bằng tối ưu phải được đưa vào giữa chiều cao xây dựng / chiều cao có thể 
sử dụng và diện tích mặt đất chiếm đóng;  

- Không nên lãng phí đất;  

- Kiến trúc của tòa nhà cao tầng và cấu trúc chuyên dụng nên theo phong cách xây dựng 
của các nước có liên quan;  

- Một bố trí mở nên được thực hiện bởi trồng cây/cỏ các không gian mở xung quanh tòa 
nhà và, nếu có thể, bên lề của các không gian lưu trữ mở trong cảng;  
- Nơi mà ngành công nghiệp di chuyển vào khu vực cảng họ nên sử dụng các kỹ thuật có tính 
đến các yếu tố môi trường; 

- Một cơ sở hạ tầng cấp nước và xả nước thải nên được xây dựng nhằm bảo tồn nguồn 
tài nguyên nước ngầm và nước mặt và lưu giữ hồ nước sạch.  

Sự phát triển của một cảng thường đòi hỏi sự di chuyển vào trong đó các ngành công 
nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy rằng những việc làm mới được tạo ra, hoặc thường chỉ là một 
hy vọng việc làm có lợi, dẫn đến một và đôi khi không kiểm soát được sự tràn vào lớn hơn 
của các công nhân và gia đình họ. Do đó, cần thiết khi các cảng đang được quy hoạch mà sự 



 340

chú ý là trả tiền để cung cấp điều kiện sống phù hợp cho con người trong các lĩnh vực nhà ở 
và vệ sinh. Trong liên kết này phụ cấp phù hợp phải được thực hiện cho các nhu cầu cụ thể 
cho phụ nữ. Một nguy cơ cụ thể mà đang tồn tại là của những khu vực tội phạm hình thành 
gần cảng.  

Sự phát triển của một khu vực cảng và các khu công nghiệp liên quan đặt ra một gánh 
nặng rất lớn về việc cung cấp tất cả các phương tiện và dịch vụ xử lý. Nhu cầu nước và lượng 
thải phát sinh cần được nhấn mạnh trong lĩnh vực này vì họ có thể có tác động đến môi trường. 
Tuy nhiên, nó không chỉ là nước, mà những hậu quả đối với không khí và đất, các hiểm họa 
của cảnh quan và ảnh hưởng của giao thông mà cũng cần phải suy nghĩ, đặc biệt trong giai 
đoạn lập kế hoạch. 

23.2.2.2. Các hạng mục phía mặt nước   

Các cơ sở cảng ở phía mặt nước (ví dụ những vùng để quay tàu, các lối vào của cảng, 
v.v) thường bao phủ một khu vực rộng lớn và do đó tạo thành một sự can thiệp vào tự nhiên 
và cảnh quan. Tuy nhiên nó có thể là do quy hoạch cẩn thận để kìm hãm các tác động môi 
trường 1). Mục đích trong việc quy hoạch và lắp đặt các cơ sở của cảng ở phía bờ phải luôn 
được sử dụng cho các cuộc điều tra sơ bộ các dữ liệu tự nhiên và, khi thích hợp, các mô hình 
kiểm tra để làm quen với các điều kiện môi trường hiện hành, như là 

1) Xa nhất có thể, các cơ sở cảng nên được hòa hợp với cái nhìn chung của cảnh quan. 

- các điều kiện gió và sóng, 

- các điều kiện dòng nước và bồi lắng, 

- các điều kiện nước, đất và không khí, 

và xây dựng hài hóa với các điều kiện định rõ và không xung đột với chúng, 

Sự tích tụ của trầm tích sẽ làm cần thiết để các hoạt động nạo vét bảo trì thường xuyên 
được thực hiện để bảo đảm độ sâu thích hợp cho nước nhưng bơm nước hoặc đổ xuống nước 
các vật liệu đã nạo vét tạo ra các vấn đề môi trường chính, đặc biệt là bởi vì:  

- bùn có thể đã bị ô nhiễm bởi việc ô nhiễm nước nói chung, bởi nước thải, hoặc bởi dầu 
hoặc các kim loại nặng;  

- trong thời gian dài nó trở nên cần thiết cho các khu vực lớn để bơm hoặc đổ bỏ vật liệu, 
và các khu vực như vậy là khó khăn và tốn kém để tái canh tác; 

- việc đổ bỏ xuống nước gây ra những thay đổi hình dạng của lòng sông và hệ động thực 
vật thủy sinh.  

Các hậu quả tác động có thể tránh được tốt nhất bởi quy hoạch các cấu trúc hướng đến 
các cấu trúc hiện hữu và cung cấp các cơ sở xử lý phù hợp. 

Việc thiết kế những thiết bị của cảng nên tận dụng lợi thế của các hiệu ứng tự nhiên của 
dỏng sông hiện có và cũng như của mực nước theo mùa của dòng sông, ví dụ như giữ những 
cách tiếp cận rõ ràng, có thể được đáp ứng bởi việc chọn đia điểm cẩn thận của cả các đê điều 
hướng để tập trung dòng chảy (đối với hoạt động xả) và của các công trình bao quanh bến 
cảng (đặc biệt là ở khu vực tiếp cận nhằm ngăn chặn xói mòn phía mạn dưới gió) và bến cập 
tàu, mà nếu có thể không được định vị ở những vùng nước chết. Những thiết bị của cảng 
không nên được định vị những nơi nước lợ (nơi nước mặn và nước ngọt gặp nhau, dẫn đến 
khối lượng lớn phù sa đang được bồi lắng). 

Ngư trường đánh cá và nuôi trồng thủy sản hỗ trợ hoạt động đánh bắt cá của dòng sông, 
cùng với hệ động thực vật tự nhiên, có thể là bị ảnh hưởng bất lợi bởi xây dựng cảng vì nó 
gây ra sự mất mát của các khu vực lớn của nước và khu vực sinh sản giá trị và môi trường 
sống.  
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Hậu quả tác động có thể xảy ra từ những tác động xấu đến nguồn cá là khả năng rủi ro 
đến sức khỏe từ việc ăn cá, và những lần lượt có thể dẫn đến mất việc trong ngành công 
nghiệp đánh cá. Mở rộng phạm vi đánh bắt cá vì vậy nên được nhắm vào ngay từ giai đoạn 
khi các cơ sở cảng đang được lên kế hoạch.  

Những mối nguy hiểm khác có thể phát sinh trực tiếp từ thiết bị của cảng là các loại 
thiệt hại do hậu quả đó là do xả nước thải hoặc những thay đổi mức nước ngầm trong khu vực 
của cảng. Biện pháp khắc phục hậu quả để giảm ô nhiễm nước tại cảng, chủ yếu sẽ bao gồm 
đảm bảo việc xả thải vẫn là thấp nhất có thể hoặc chỉ cho phép xả nước đã được xử lý.  

Không có tác động bất lợi các tác động môi trường từ các vật liệu xây dựng được 
thường được sử dụng để xây dựng các cơ sở cảng (bê tông, đá tấm).  

Thép tấm, cọc mặt khác sẽ bị ăn mòn nghiêm trọng ở các vùng nóng khi tiếp xúc với 
nước mặn và trên tất cả các vùng nước lợ, và do đó nó chỉ nên được xem xét để sử dụng nếu 
nó có thể được bảo vệ với các vật liệu chống ăn mòn. Sự phù hợp của gỗ để sử dụng như một 
loại vật liệu xây dựng chỉ có giới hạn (tuổi thọ làm việc của nó là vấn đề vì sự mục rửa xảy ra 
ở các bộ phận tiếp xúc với nước và không khí luân phiên). Mặc dù chúng có rất nhiều giá trị 
như một loại vật liệu xây dựng vì độ bền của chúng và tuổi thọ lâu dài, gỗ cứng nhiệt đới 
không nên được sử dụng.  

23.2.3. Hoạt động của cảng  

Trong những vấn đề sau, sự hoạt động của cảng sẽ được hiểu là không chỉ các hoạt động 
cổ điển được thực hiện tại một cảng mà tất cả các hoạt động vận hành diễn ra trên đất và nước 
trong các ngành, các lĩnh vực thương mại và vận chuyển dựa trên cơ sở hạ tầng của cảng hiện 
có (bao gồm cả các ngành công nghiệp của nó). 

23.2.3.1. Hoạt động của cảng phía bờ   

Có thể có các tác động môi trường từ các hoạt động của cảng ở phía bờ, và những mối 
nguy hiểm mà chúng tạo ra, sẽ chủ yếu được xác định bởi tính chất của hàng hóa và vật liệu 
được xử lý. Phương pháp xử lý sẽ cũng quan trọng. 

Các tác động môi trường có thể có, được phân loại theo các loại hàng hóa như sau 

- Chất lỏng số lượng lớn   

- Chất rắn số lượng lớn   

- Hàng hóa tổng hợp  

- Thùng đựng hàng hóa (containers) 

là như sau: 

 (a) Nơi các hóa chất dầu, chất lỏng hoặc các nguyên liệu lỏng được xử lý, có thể là hồ 
nước và nước ngầm có thể bị ô nhiễm; cháy và nổ có thể xảy ra, dẫn đến khói, hơi khói và khí 
được sinh ra; dầu, các dẫn xuất của dầu mỏ, các hóa chất lỏng hoặc các vật liệu lỏng khác có 
thể ngẫu nhiên ro rĩ hoặc chảy ra; các dẫn xuất của dầu mỏ như là xăng, dầu diesel và dầu lửa 
có thể được pha trộn không được đĩnh trước, ví dụ sự nổi lệch của các ống vòi hoặc sử dụng 
hoặc các đường ống dẫn không hoạt động tốt hoặc quá trình nạo đường ống (làm sạch phía 
trong của một đường ống bởi một “dụng cụ nạo”), vì thế làm tăng các điểm bốc cháy; con 
người có thể hút thuốc hoặc nấu ăn trong các vùng lân cận của các trạm xăng dầu hoặc trạm 
giao dầu thô hoặc trên các tàu chở dầu mà không nhận thức được những gì họ đang làm; các 
thùng chứa có thể được rút hết trên tàu (tức là trên nước) hoặc trên đất, do đó cho phép các 
loại khí nguy hiểm phát triển. 

Nếu các bước được thực hiện để ngăn chặn thiệt hại về môi trường kết hợp với hàng hóa 
có vật liệu lỏng, do đó nó sẽ cần thiết để cung cấp không chỉ một cơ sở hạ tầng đầy đủ cho 
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việc bốc dỡ hàng và các khu vực trạm xăng dầu mà còn trên tất cả một chương trình tổ chức 
có hiệu quả tập thể trong các nhiệm vụ và trách nhiệm được xác định rõ ràng. Nó cũng phải 
đảm bảo rằng các nhân viên làm việc tại các khu vực đó được đào tạo một cách thấu đáo (xem 
mối liên quan với công ước MARPOL)  

Về mặt thiết bị, các biện pháp phòng ngừa an toàn và các trang thiết bị là cần thiết: 

- thiết bị vớt váng dầu (phao ngăn loang dầu, thiết bị vớt dầu) 

- chất làm dầu đông cứng (chỉ đối với số lượng nhỏ) 

- Dự trữ cát 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy với các vòi nước   

- Hệ thống đầu phun 

- hệ thống máy tạo bọt 

- nguồn cung cấp điện khẩn cấp 

- máy bơm nước riêng biệt 

- thùng chứa lưu trữ an toàn trong khu vực bồn/bể 

- Khoảng cách an toàn giữa các bể chứa và những lắp đặt khác. 

Trường hợp một dự án bao gồm sự trang bị cho các kho dầu, các trạm xăng dầu hoặc 
các nhà máy lọc dầu, cho việc quy hoạch theo định hướng môi trường nó sẽ cần để thực hiện 
cung cấp các chương trình đào tạo và sự chỉ dẫn cho nhân viên làm việc sẽ đảm bảo rằng họ 
được huấn luyện trong thời gian tốt nhất.   

(b) Trong trường hợp hàng hóa dạng rắn và không đóng bao như là ngũ cốc, thức ăn gia 
súc, quặng, than và các muối công nghiệp đang được lưu trữ, các tác động môi trường có thể 
gia tăng như ô nhiễm nước ngầm và nước hồ và sự ô nhiễm bụi và tiếng ồn là đáng kể. Ngoài 
ra, các hệ thống cung cấp nhiên liệu là một sự xâm phạm không thể tránh được đối với cảnh 
quan tự nhiên bởi vì kích thước của chúng và rủi ro do nổ bụi và cháy. 

Miễn là có một cơ sở hạ tầng xây dựng phù hợp, sau đó sẽ có một nhu cầu về nhân lực 
để được tổ chức và đào tạo bởi công ty. Nó cũng sẽ cần thiết cho việc sử dụng để thực hiện 
trong các khu vực lưu trữ chỉ định được bao kín hợp lý để bảo vệ nước ngầm, và công tác bảo 
dưỡng và sữa chửa thường xuyên phải được thực hiện (như là giữ lối vào của hệ thống thoát 
nước cho nước mưa sạch trong các khu vực lưu trữ). Thông thường, không có cách ngăn chặn 
bụi và tiếng ồn ngoại trừ việc điều chỉnh các hệ thống bao phủ, sự khử bụi và các hệ thống 
phun nước chống bụi hoặc bằng cách xây dựng các nhà kho. Những điểm chất hàng và những 
điểm chung nên được rào xung quanh nếu có thể, và các vật liệu tạo ra bụi không nên cho 
phép rơi tự do. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và độ mịn của nó, bụi có thể tạo ra từ các 
hóa chất, sinh học, cơ khí và các vấn đề điện/tĩnh điện. 

(c) Trường hợp toàn bộ hàng hóa và các container đang được lưu trữ, các hạng mục thiết 
bị lớn cần thiết (ví dụ các giá gỗ kê container có thể lên đến 70m chiều cao với với các cần 
trục gần nước nổi lên) là một sự xâm phạm lớn đến cảnh quan. 

Các hạng mục thiết bị làm việc nhanh và các tiêu chuẩn chính xác cao, và chỉ những lựa 
chọn thay thế đang sử dụng thiết bị của tàu hoặc thiết bị di động ở phía bờ (xe nâng dạng 2 
chân-straddle carriers (một dạng xe cẩu container, các xe nâng hàng lớn). Tuy nhiên dẫn 
đến một hy sinh chính của tốc độ và an toàn. 

Để tránh đòi hỏi thường xuyên về việc di chuyển trong khi quá cảnh, các container được 
xếp chồng lên nhau, nói chung không cao quá 3 cái, bởi vì các hạng mục thiết bị được điều 
khiển đặc biệt theo chiều ngang và chiều dọc. Điều này có nghĩa là nhu cầu sử dụng mặt bằng 
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cao. 

Phụ thuộc vào loại thiết bị điều khiển ngang và dọc được sử dụng và tính tiện dụng của 
nó, không gian thêm có thể cần thiết cho sự vận động, và thiết bị cũng sẽ sản sinh ra các phát 
thải tiếng ồn và khói. Hơn nữa nhu cầu sử dụng đất sẽ được gây ra bởi sự cần thiết cho các 
khu vực tiếp nhận và hiện tại và các khu vực cho sự kết nối giao thông. Các khu vực đất như 
vậy thì nói chung được bao kín và do đó họ sẽ đòi hỏi một hệ thống thoát nước hiệu quả với 
các cơ sở xử lý nước chuyên biệt. 

Ngay cả việc xử lý hàng hóa theo quy ước chung phải trải qua một quá trình cơ giới hóa, 
và quá trình đó sản sinh ra các tác động môi trường lên những người đang làm việc tại cảng. 
Các công việc truyền thống đang bị mất đi trong nhiều trường hợp. Một quá trình điều chỉnh 
để thích nghi với những thay đổi có thể chỉ được mang lại bằng các cách quy hoạch xã hội và 
đào tạo lại, được hỗ trợ bởi việc đào tạo/tái đào tạo để phục vụ ngược lại quá trình quy hoạch. 

Sự cơ giới hóa cho việc xử lý hàng hóa cũng có nghĩa là rất nhiều phiền toái từ sự phát 
thải khói và tiếng ồn, ngoại trừ trường hợp các thiết bị điều khiển bằng điện được sử dụng. 
Thiết bị có tiếng ồn thấp, sự phát thải được kiểm soát nên được sử dụng. 

Các container và các khối hàng hóa được gắn kết và các hàng hóa theo quy ước chung 
cũng có thể bao gồm các lô hàng có các vật liệu nguy hiểm dạng rắn và lỏng (hóa chất, v.v) có 
thể gây ra thiệt hại về môi trường nếu các thùng chứa chúng được xử lý sai/hư hỏng. 

Các rủi ro hiện tại trong trường hợp này phải được giữ ở mức tối thiểu bằng cách dành 
cho nhân viên có liên quan sự đào tạo kỹ lưỡng và bằng cách cung cấp thiết bị an toàn thích 
hợp và dùng các sự đề phòng an toàn thích hợp. 

(d) Nếu không xử lý hoặc lưu trữ chính xác (nó có thể dễ dàng bị hư hỏng đối với một 
số loại bao bì; bảo quản ở kho có thể không cung cấp được sự bảo vệ cần thiết chống lại thời 
tiết) các hàng hóa theo quy ước chung có thể, phụ thuộc vào tính chất của nó, sản sinh ra các 
tác động hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp. Hàng hóa được lưu trữ đã bị hỏng hoặc không đúng 
thì thường không có giá trị để giao nhận và do đó sẽ phải được xử lý. Sự rủi ro từ việc xử lý 
không đúng chỉ có thể được tránh nếu những nhân viên được huấn luyện một cách đầy đủ và 
nếu một cơ sở hạ tầng xử lý thích hợp tồn tại.  

(e) Các tác động môi trường được sinh ra bởi thương mại và công nghiệp trong khu vực 
cảng, và các biện pháp bảo vệ môi trường được kết hợp, sẽ phụ thuộc vào tính chất của hàng 
hóa và các nguyên vật liệu thô đang được chế biến hay tinh chế. Các đặc điểm của các tác 
động và các biện pháp này có thể được tìm thấy trong các bản tóm tắt môi trường thích hợp. 

23.2.3.2. Hoạt động của cảng phía mặt nước   

Các tính năng đặc trưng của khía cạnh này của vấn đề cảng là các hoạt động vận chuyển 
nội địa và những hoạt động đặc trưng như là 

- đảm bảo vận chuyển nội địa dễ dàng (nghĩa là đặc biệt duy trì độ sâu của nước và do 
đó duy trì thực hiện nạo vét); 

- cung cấp và xử lý từ các tàu; 

- chuyển từ tàu này đến tàu kia.  

Các hoạt động này, là cần thiết cho việc thực hiện những hoạt động ở phía bờ của cảng, 
thường phải được thực hiện từ tàu hoặc thiết bị nổi, và điều này sẽ có các tác động môi trường 
bất lợi lên nước và hậu quả lên hệ động thực vật và nước ngầm, đặc biệt là tại thời điểm:  

- việc đưa tàu vào và cố định trong bến (rủi ro làm vỡ hoặc thủng tàu), 

- nơi tàu cập bến và chừa khoảng trống để tàu có thể vận chuyển, 
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- Tiếp nhiên liệu, 

- việc dốc và dỡ hàng và giảm tải, 

- xử lý (nước thải và chất thải), 

- làm sạch các bể chứa/các khoang, 

- công tác sữa chữa. 

Những tác động môi trường chỉ có thể chặn lại bằng cách cung cấp đào tạo đối với 
những người làm việc trong các khu vực nói trên và cung cấp cho họ trang thiết bị phù hợp 
dưới hình thức tàu kéo, các tàu cung ứng, sà lan, máy bơm, phao quay dầu, v.v. Những người 
khởi xướng chủ yếu của những nỗ lực như vậy nên được các cơ quan quản lý cảng vụ, nếu có 
thể được. 

Một trọng tâm khác đối với các tác động môi trường bất lợi sẽ được duy trì các hoạt 
động nạo vét được thực hiện trong cảng và đường dẫn vào cảng. Việc thải bỏ các vật liệu đã 
nạo vét gần như luôn tạo nên sự can thiệp vào tự nhiên và cảnh quan, đặc biệt khi vật liệu nạo 
vét bị ô nhiễm do sự ô nhiễm môi trường tại cảng (xả chất thải). Bởi vì nguy cơ đối với hệ 
động thực vật và đối với nước ngầm, như là các vật liệu không được bơm ra khỏi các nhánh 
sông nhưng việc thải bỏ phù hợp đã bịt kín nước ngầm (bãi thải đất đá) nằm càng xa càng tốt 
các khu vực định cư của người dân. Bất cứ tác động nào sau đó mà được gây ra bởi các khu 
vực như vậy phải được xem xét trong thời gian sớm nhất và được giảm thiểu bằng các biện 
pháp nuôi cấy lại. Điều này cũng đúng trong việc xử lý bởi các nhà điều hành cảng đối với 
nước thải và chất thải phát sinh tại cảng. 

Những mối nguy hiểm cho môi trường được đề cập có thể chỉ được phòng ngừa nếu các 
chủ tàu và những người vận hành thiết bị hoạt động một cách hợp lý và nếu giao thông vận 
chuyển được giám sát (mối đe họa của các hình phạt theo quy định của pháp luật). Sự thiệt hại 
và nó có thể có hậu quả thiệt hại ở mức độ lớn đến môi trường có thể tránh được trên các 
đường thủy nội bộ và sự tiếp cận với các cảng nội địa nếu một hệ thống điều khiển vận 
chuyển được cung cấp. Hệ thống này nên được đơn giản nhất có thể và hướng đến các điều 
kiện địa phương.  

23.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Đối với các rủi ro môi trường được ước tính và đánh giá trong khu vực đó, trước hết 
điều cần thiết để có các tài liệu quy hoạch chính xác trình bày chi tiết tính chất và khối lượng 
của những hàng hóa phải được xử lý và đối với các mục tiêu đáng tin cậy được thiết lập cho 
việc phát triển tương lai. Điều này bao gồm cả các cơ hội điều tra cho quá trình chế biến và di 
chuyển qua lại của hàng hóa và một điều tra cẩn thận cho cả các điều kiện vật lý trên các vị trí 
(địa hình, đất, khí hậu, nước ngầm, cơ sở hạ tầng hiện tại, v.v) và các điều kiện xã hội. 

Cung cấp được đề nghị để quy hoạch tích hợp về thể chế của việc xây dựng và hoạt 
động, và các tiêu chuẩn quốc tế được thông qua để xác định và phân loại các cơ sở và những 
hoạt động để loại trừ những khả năng có thể có những hậu quả độc hại cho môi trường kết quả 
từ sự phân loại không chính xác. 

Các yêu cầu có thể áp dụng cho các cơ sở là, trong số những: 

- các tiêu chuẩn quốc tế đặt ra bởi công ước MARPOL -Maritime Pollution Convention 
(Công ước về ô nhiễm hàng hải), 

- các kỹ thuật xử lý (cho nước thải và chất thải) đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, cộng 
với sự so sánh mức độ xả cho các loại nước thải, 

- các kỹ thuật để giữ cho không khí trong sạch (Các chỉ dẫn kỹ thuật về kiểm soát chất 
lượng không khí) 
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Đối với việc quy hoạch các cảng, một phân tích chi tiết về vị trí sẽ là cần thiết. Những 
phần quan trọng nhất của các phân tích này sẽ có: 

- đo đạc của các điều kiện hiện tại và dữ liệu kỹ thuật về sông hoặc sự xác định các điều 
kiện kỹ thuật thủy lực hiện tại hoặc các hệ thống quy hoạch kênh đào; 

- các thử nghiệm mô hình vật lý và toán học để thiết lập một chế độ tối ưu hiện tại và để 
ngăn ngừa quá trình lắng đọng trầm tích, 

- các phân tích về giao thông. 

Sự chú ý đặc biệt nên được đặt ra để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn là được tuân thủ. Đối 
với mục đích này, nhân viên có thẩm quyền điều hành cảng nên được đào tạo chuyên ngành 
phù hợp và cần nhận thức được, bằng các chương trình phù hợp, trách nhiệm của họ để bảo vệ 
môi trường. Đối với mục đích này, nó là điều quan trọng chủ yếu họ được trang bị thiết bị 
kiểm tra và giám sát và thiết bị chống các mối đe dọa thực tế.   

23.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Các cảng nội địa và những đường dẫn vào cảng thường tạo thành những thay đổi chủ 
yếu đến cấu trúc tự nhiên và kinh tế-xã hội và văn hóa-xã hội hiện tại của một khu vực. Điều 
này có tác động rộng rãi là do các mục tiêu tiềm ẩn trong việc xây dựng một cảng nội địa, cụ 
thể là để thúc đẩy sự phát triển của một khu vực trên một mặt giới hạn rộng. Do đó, khu vực 
hiện tại có thể tương tác với hầu hết các khu vực khác, như bị áp chế bởi các khu vực của sự 
phát triển đang được chú ý chọn lựa.  

Điều quan trọng nhất ở đây là giai đoạn lập kế hoạch, trong đó điều quan trọng là dải 
các tác động rộng rãi có thể được nhận biết trong thời gian tốt nhất. Do đó có thể có một nhu 
cầu cho sự quy hoạch vùng, vận chuyển và quy hoạch giao thông, khuôn khổ quy hoạch nước 
và quy hoạch năng lượng tổng thể.  

23.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Nói chung, các tác động lên môi trường sẽ không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các dự án 
có thể được quy hoạch và thực hiện với một biện pháp rộng rãi có xem xét đến môi trường 
nếu: 

- Các mục tiêu đặt ra cho dự án được xác định rõ rang; 

- các nhu cầu hoạt động và cấu trúc được hình thành bởi một quá trình tích hợp; 

- các điều kiện khung hiện hữu trong các khu vực trực tiếp và rộng lớn được bao phủ bởi 
kế hoạch được thiết lập thích hợp bằng các điều tra chi tiết; 

- tất cả các mối quan hệ qua lại có thể nhận thấy được và những mâu thuẫn trong sử 
dụng được tính đến ngay từ đầu; 

- khi bắt đầu, sự tiếp cận được thông qua là để theo dõi chính xác các tiêu chuẩn về môi 
trường trong khi việc dùng các thiết kế/kỹ thuật đơn giản nhất có thể được hướng đến các nhu 
cầu của địa phương; 

- các cơ sở được xây dựng mà một trong những, khi hoàn thành, có thể hoạt động một 
cách thân thiện với môi trường. 

Nếu, khi hoàn tất, sự hoạt động có liên quan được thực hiện bởi những người vận hành 
với một thái độ thân thiện nhất có thể có với môi trường là tính khả thi về kỹ thuật, sau đó các 
đối tượng của quá trình quy hoạch cũng phải bao gồm: 

- thực hiện phân bổ kinh phí đầy đủ cho các yêu cầu của hoạt động ngay từ đầu; 

- thực hiện việc cung cấp đào tạo toàn diện một cách thích hợp cho những người vận 
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hành, dựa trên cơ sở của việc đào tạo này là để nâng cao nhận thức về các tác động và sự thiệt 
hại cho môi trường. 

Việc tham thực hiện quy hoạch và quá trình ra quyết định sớm của người dân có khả 
năng bị ảnh hưởng, và đặc biệt là phụ nữ, sẽ cho phép những lợi ích của họ được tính đến và 
sẽ giúp đỡ để giảm thiểu bất lỳ các vấn đề môi trường nào (xung đột trong việc sử dụng đất, 
căng thẳng về môi trường lên các khu vực dân cư do vận chuyển, v.v) 

Chỉ bằng cách đảm bảo một sự tác động lẫn nhau giữa dạng quy hoạch theo định hướng 
môi trường và sự thực hiện dự án và hoạt động theo định hướng môi trường của các kết quả 
của chúng tại a later date sẽ có thể có một sự đóng góp lâu dài cho việc thực hiện để cải thiện 
các điều kiện kinh tế trong quốc gia có liên quan.  

23.6. Tài liệu tham khảo 
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24. Giao thông thuỷ trên sông 

24.1. Phạm vi 

Vận chuyển trên đường thuỷ nội địa bao gồm tất cả vận chuyển thương mại, và các hạng 
mục bao gồm cả các tàu thuyền có liên quan (tàu thuyền và phà trên sông) và các hoạt động 
của chúng trên các tuyến vận tải có liên quan (giao thông đường thuỷ nội địa). 

Mục đích của việc vận chuyển đường thuỷ nội địa là cung cấp dịch vụ vận tải thích hợp 
và đủ kích cỡ cho các loại tàu thuyền. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào các tàu thuyền, cách 
thức mà chúng được sử dụng và cuối cùng, dựa trên cơ sở hạ tầng của đường thủy hoặc cảng 
nội địa. 

Tàu thuyền lưu thông nội địa thuộc vào nhiều loại khác nhau tùy theo tính chất của hàng 
hoá và thiết kế kỹ thuật của chúng, cụ thể là: 

- tàu kéo (kéo và xà lan đang hiếm vì chúng thiếu tính linh động), 

- tàu thuyền có động cơ , 

- các đơn vị đẩy tạo thành một chiếc thuyền đẩy và một số xà lan (bao gồm cả những hệ 
thống thuyền lớn hơn như "Seabee" và "Lash"). 

Trong trường hợp của bến phà là nơi thường mang hàng hóa tổ hợp, xe và hành khách, 
các hệ thống khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể: 

- Sông hoặc kênh phà sạch chỉ định cho việc giao cắt như động cơ phà tự động, và cáp 
hoặc xích phao dẫn đường bằng - phà được lái theo dòng nước hoặc kéo cáp, và 

- phà lớn cho khoảng cách sông dài hoặc vận tải trên hồ. 

24.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Đường thuỷ nội địa là phương tiện cơ bản ngang bằng với tàu biển về tác động môi 
trường có thể, nhưng chúng không thuộc vào bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế. Điều ước quốc tế liên 
quan đến vận chuyển đường thuỷ nội địa và các hiệp định song phương tồn tại trong các bộ 
phận của châu Âu, nhưng an toàn, và do đó cũng có khả năng tác động môi trường, đến một 
mức độ rất lớn chi phối bởi các quy định quốc gia. 

Các quy định quốc tế chỉ áp dụng nhiều hoặc ít các quy định phân loại quan sát tự 
nguyện theo phân loại xã hội và quy định đối với đường thuỷ cá nhân, chẳng hạn như quy 
định để vận chuyển các chất nguy hiểm trên sông Rhine (ADNR). 

Vì thế bất kỳ phân tích các kỹ thuật lắp đặt riêng lẻ và các biện pháp bảo vệ cần được 
thực hiện trên cở sở các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, tính đến các trường hợp cụ thể của tuần 
nước có liên quan (như các đặc tính của tuyến đường, thiếu các phương tiện sửa chữa, không 
có sự hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, không bảo vệ cho cư dân địa phương, vv) 

24.2.1. Tổng quan 

Các tác động môi trường xảy ra riêng lẻ hoặc kết hợp là kết quả của: 

- đặc điểm của các tàu được sử dụng (tàu hoặc phà, tuổi của tàu, điều kiện của tàu, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, phù hợp cho từng loại phương tiện giao thông vv); 

- quản lý các tàu của chủ sở hữu và công ty điều hành, bao gồm cả trình độ của tổ lái, 
sửa chữa, bảo trì và hoạt động 

- tính chất, khối lượng, xử lý và nguy cơ môi trường của hàng hóa vận chuyển, thực 
hiện cùng với sự điều khiển dễ dàng của đường thủy (có thể là con sông, kênh hoặc hồ), điều 
kiện thời tiết, năng lực và sử dụng đường thủy và khả năng tự làm sạch của nước. 
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Cung cấp các biện pháp cơ sở hạ tầng như nạo vét kênh nội địa, cảng nội địa vv được 
quy hoạch và thực hiện với sự xem xét các yếu tố môi trường (xem tóm tắc môi trường cảng 
nội địa), các tác động môi trường của vận chuyển trên tuyến đường thủy nội địa là rất lớn do 
hành động của con người trong hoạt động của tàu kết hợp với các tiêu chuẩn riêng của mỗi 
chiếc tàu. 

Bên cạnh đó đảm bảo rằng các phương tiện vận tải (tàu) và bất cứ thiết bị đặc biệt cần 
thiết đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thích hợp, mục tiêu cần được cảnh báo cho những người 
tham gia vào các hoạt động của tàu với các tác động môi trường của việc vận chuyển bằng 
cách quy định chương trình huấn luyện phù hợp, thực hiện các bước để ngăn chặn hoặc giảm 
thiểu tác động đó.  

24.2.2. Thiết kế kỹ thuật của các phương tiện vận tải thuỷ nội địa và phà   

Trước khi một chiếc tàu hay phà được sử dụng thì tất cả các hoạt động trên đường thuỷ 
nội địa, quy định xây dựng và an toàn liên quan đến khu vực đi lại và loại hàng hóa phải được 
quan tâm. 

Đây là hình thức chính của biện pháp bảo vệ môi trường trên tàu, và trong các lĩnh vực 
kỹ thuật hàng hải và cơ khí. Nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực đến môi trường thông qua các 
hoạt động sau này của tàu, dựa trên 

- điều kiện trong khu vực dự định lưu thông (gió, sóng, các dòng, chiều sâu của nước, 
điều kiện lòng sông, khối lượng giao thông, vv), 

- Hàng hóa /nguyên liệu được vận chuyển, số lượng của chúng và rủi ro mà chúng đặt ra 
cho môi trường, 

- và các câu hỏi liên quan đến yêu cầu hoặc mong muốn tốc độ của tàu và thời lượng 
chuyến đi. 

Bên cạnh đó các biện pháp phòng ngừa an toàn và cứu hộ dành cho hành khách và 
thuyền viên (thuyền cứu hộ, bè cứu sinh, phao,vv ) các biện pháp phòng ngừa sau đây liên 
quan đến vận chuyển hàng hóa cũng cần được thực hiện: 

a) Trong vận chuyển các sản phẩm chứa dầu, như là xăng, dầu diesel hoặc dầu lửa, 
ngoài  mối nguy hiểm môi trường nghiêm trọng về ô nhiễm nước và đất, còn mang theo 
những rủi ro về việc cháy nổ trong quá trình vận chuyển, chuyển giao và nguy cơ rò rỉ và  thất 
thoát khối lượng lớn của các chất này, điều này có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước 
mặt và nước ngầm và cả về y tế, các hệ sinh thái, thủy sản và thủy lợi. Các biện pháp giúp đỡ 
để tránh điều này là: 

- Thiết kế chống cháy cho động cơ và hệ thống điện  

- Dùng 2 chân vịt sử dụng hai động cơ riêng biệt ( trên cả thuyền tự động và thuyền 
đẩy) và các vận động hỗ trợ khác (như hệ thống lực đẩy bên) 

- hệ thống thông gió để tránh rủi ro sự sinh khí trong các thùng rỗng; 

- các thiết bị của hệ thống bơm được nối đất để tránh rủi ro bị chập điện; tách biệt 
đường ống dẫn xăng và dầu hỏa; 

- hệ thống phòng cháy chữa cháy và phun nước để chữa cháy hoặc làm mát các bể kể cả 
máy bơm chính và máy bơm hỗ trợ (dự phòng).  

- cung cấp kích thước của bể bùn phù hợp để thu gom các chất bã làm sạch bể, cần phải 
xử lý tại cảng nội địa 

- và được áp dụng khi sử dụng cho các tàu chở dầu hai lớp vỏ; 

- Sử dụng hệ thống tách khí từ bể xử lý nguyên liệu hiệu quả với khả năng bốc dỡ hàng 
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hóa đạt đến 100%  

b) Khối lượng hàng hóa được vận chuyển như quặng, than hoặc muối, đặt ra những rủi 
ro gây ô nhiễm nước và không khí và phá hủy các hệ sinh thái nếu các tàu bị mắc cạn hoặc bị 
thiệt hại: 

- Hàng hóa chứa trong hầm tàu quy định đóng kín để không bị rỉ nước vào khoang tàu 
trong khu vực lưu giữ. 

c) Phà vận chuyển nhân viên, xe động cơ và hàng hóa, nơi mà các rủi ro tiềm tàng xảy 
đến với an toàn của người và độ sạch của nước: 

- trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ; 

- Hướng dẫn lối vào, lối thoát hiểm và lối đi giữa của con người riêng rẽ với các dòng 
xe, hành khách trên boong tàu riêng biệt; 

- Các khu vực chỉ định đặc biệt cho xe và hàng hoá; 

- thiết bị phòng cháy chữa cháy; 

- vệ sinh môi trường bao gồm cả nước và nước thải và các cơ sở xử lý nước thải tại 
cảng nội địa. 

Tất cả các tàu phải cung cấp nước thích hợp như đặc tính thiết kế sẵn có, không kể trong 
qua trình đang vận chuyển hàng hóa; cùng áp dụng cho các thiết bị điều hướng, cần phải phù 
hợp với khu vực chuyển hướng (radio, song âm, radar vv), để chống tai nạn xảy ra. 

Đối với vấn đề rác thải và nước thải, cần được thu gom đủ để chứa đựng trong các bể  
và thiết bị xử lý thích hợp theo đúng yêu cầu. Tương ứng với các cơ sở xử lý cần phải thiết 
lập và đảm bảo trên đất. 

Trong trường hợp trên sông nhỏ hơn hoặc kênh phà, cần phải chú ý tính linh hoạt để 
tránh những tai nạn. Hệ thống chân vịt  chuyển động có lợi thế hơn so với các hệ thống chân 
vịt cố định thông thường. 

Khi tàu được trang bị với bộ bánh tải hoặc phà tại bến đổ để bốc xếp hàng lên xuống phà, 
thiết kế đơn giản nhất có thể sử dụng được. 

Cuộn dây tời cáp chạy điện trên bong hoặc vận hành bằng tay là một lợi để các cơ chế 
thủy lực, vì giảm nguy cơ của họ về sự cố, yêu cầu bảo trì tối thiểu, đơn giản và sửa chữa; hơn 
nữa, với thiết bị thủy lực có nguy cơ rò rỉ dầu thuỷ lực, hàng đầu nước và ô nhiễm đất. 

Bảo đảm rằng các tàu và phà được trang bị một cách an toàn và quy định chương trình 
huấn luyện tốt hơn cho thuyền viên chý ý đến môi trường thường mất chi phí cao hơn, nhưng 
biện pháp này sẽ giúp cho bản thân họ hoàn toàn điều chỉnh những sai sót v.v...  

24.2.3. Hoạt động 

Giao thông đường thủy nội địa bao gồm các loại tác động môi trường khác nhau có khả 
năng xảy ra đối với việc lưu thông của đường thủy nội địa  trên (kênh, sông, hồ) như sau: 

- điều kiện nước và thời tiết; 

- Con tàu hay phà bao gồm cả hàng hóa của chính nó và 

- Người sử dụng đường thuỷ khác (tàu) 

làm tăng lên, và các hoạt động liên quan đến vận tải sử dụng nguồn nước, bao gồm cả 
các biện pháp đảm bảo an toàn và lưu thông dễ dàng (bảo trì đường thuỷ, bảo quản, hoa tiêu, 
hỗ trợ vv.) 

Giả sử các hoạt động vận chuyển được hoạch định và thực hiện theo quy định mới nhất 



 350

phù hợp với điều kiện chung hiện hành, các tác động môi trường của giao thông đường thủy 
nội địa sẽ cao do các tàu thuyền gây ra, bao gồm cả các phương pháp vận hành và tải trọng : 

a) Đặc biệt trong trường hợp thiết kế tàu vận chuyển nội địa trước đây, các tàu thuyền 
không được bảo quản và không lưu ý đến việc xử lý chất thải, đó là rủi ro đến chất lượng 
nước gây tác động lên hệ thực vật, hệ động vật, nước uống và nước ngầm, và sức khỏe của 
người dân, tưới tiêu nông nghiệp là kết quả của:  

- dầu rò rỉ vào hệ thống nước làm mát hoặc nổi lên qua ống đuôi tàu, 
- nước ở đáy tàu bị ô nhiễm dầu, làm sạch khoang tàu và  làm sạch các chất bã trong bể chứa 

bùn và bị tràn dầu khi tiếp nhận nguyên liệu hoặc thay dầu bôi trơn và  

- Nước thải và chất thải được đổ ra hoặc thải đi thay vì được xử lý trong bến cảng nội 
địa. 

b) Trong việc vận chuyển các sản phẩm dẫn xuất dầu khí (xăng, dầu diesel, dầu lửa), có 
một nguy cơ cháy và nổ nơi các quy tắc an toàn nói chung là chưa được coi trọng, nơi các 
nguyên liệu được xử lý không thích hợp trên đường thuỷ nội địa trên tàu, ngoài ra, 

- hàng hóa nói chung là cũng được phép chở trên các phương tiện tàu đặc biệt náy (hoặc các tàu 
đẩy); 

- Tổ lái không biết các rủi ro liên quan (đặc biệt là khi điều hướng với thùng rỗng hoặc 
một phần bình gas đầy) tạo ra ngọn lửa trần (ví dụ bằng cách hút thuốc lá), và 

- hành khách được mang lên boong tàu trên các bồn chứa và quen với việc chuẩn bị 
thức ăn tại chỗ bằng lửa hở (đặc biệt phổ biến ở châu Phi). 

c) Trong thời gian hoạt động phà (hành khách, xe cộ, hàng hoá) trên đường thuỷ nội địa 
ở các nước đang phát triển, luôn luôn có một nguy cơ tàu  thường bị quá tải hay tải không đều 
và bất ổn, vì vậy trong những điều kiện bất lợi (tầm nhìn, thời tiết xấu, vùng nước nông) tai 
nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do đó các tàu thậm chí có thể chìm. 

Ngoài ra, có một nguy cơ tai nạn cho tàu thuyền trên đường thủy nội địa là kết quả của:  

- biện pháp phòng ngừa không đủ để đảm bảo độ sâu nước (ví dụ như nạo vét bảo trì 
không đủ), 

- thiếu hoặc không đầy đủ ánh sáng cho tàu thuyền, đặc biệt ở những nơi có sự chuyển 
đổi nhanh chóng từ hoàng hôn đến đêm tối, 

- thiếu hoặc không có chức năng trợ giúp định hướng như phao tiêu, hướng dẫn các 
cảnh báo, đánh dấu vùng nước nông vv, 

- thiếu kiểm soát giao thông đường thuỷ, 

- điều kiện thời tiết và tầm nhìn xấu. 

Nguy cơ rủi ro tai nạn từ phà thường xuyên xảy ra trong cắt ngang tuyến vận chuyển 
chính trên kênh hay sông; vì các tuyến đường thường ngắn nên có không được chý ý nhiều.  

Trên hồ, đặc biệt là hồ nhân tạo, cây ngập nước chưa được phá hủy có thể là một mối 
nguy hiểm cho vận chuyển. 

Tai nạn thường xảy ra do một số nguyên nhân khác trên đường thuỷ nội địa: xác tàu 
chìm do đắm tàu, là trở ngại hiển nhiên đối với vận chuyển bên trong hoặc gần với các kênh, 
và thường không thể có mực nước lớn, khó di chuyển. Điều này cũng đã tác động đến môi 
trường về chất lượng nước, vì sự ăn mòn nhanh chóng của các xác tàu ở nhiệt độ cao, ở trên 
và dưới nước, có thể sinh ra với số lượng đáng kể các kim loại nặng. 

Nếu vận chuyển giao thông dày đặc và chuyển động nhanh, xói mòn do hợp nhất được 
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gây ra từ các sóng chính và sóng thứ cấp tạo ra bởi các tàu, đặc biệt là trên các sông không 
được bảo vệ tự nhiên, dẫn đến thiệt hại và cuối cùng đẩy ra khỏi bờ sông và thảm thực vật 
(cây cối, bụi cây). 

Các biện pháp bảo vệ môi trường để bảo vệ chống lại các tác động môi trường về giao 
thông thủy nội địa bao gồm: 

- cung cấp đáng tin cậy, tàu thuyền được trang bị an toàn và thích hợp; 

- Huấn luyện và hướng dẫn toàn diện các thuyền viên; 

- các biện pháp xây dựng thủy lực cần thiết; 

- đào tạo cần thiết cho nhân viên và tăng cường năng lực của các cơ quan giám sát; 

- thành lập một cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hành chính (xử lý và giám sát chất thải, kiểm 
tra giám sát kỹ thuật và nhân sự,  vv); 

- việc sử dụng các chất tẩy rửa thân thiện với môi trường để làm sạch máy móc và hệ 
thống cơ khí. 

Để đạt được các vấn đề ở trên, cần thiết tạo ra một tổ chức (cơ quan đường thủy) có 
trách nhiệm quản lý, bảo trì, vận hành và giám sát các mối nguy hại đến môi trường, và được 
trang bị đầy đủ và đủ mạnh mẽ thúc đẩy để giải quyết các nhiệm vụ này một cách có trách 
nhiệm, qua đó tạo điều kiện cho thành công của công tác phòng chống thiệt hại môi trường ở 
khu vực vận chuyển đường thuỷ nội địa. 

Tổ chức này cần phải: 

- xác định và phân tích tác động môi trường, 

- đánh giá các tác động môi trường nhằm tránh ảnh hưởng từ chúng, 

- cung cấp giám sát thích hợp và kiểm tra, và 

- thực hiện các biện pháp hành chính thích hợp một cách có hiệu quả (yêu cầu và ngăn 
cấm, phạt tiền, truy tố, tổ chức các cơ sở xử lý vv.) 

Áp dụng các tiêu chuẩn đòi hỏi phải dựa vào không ít hơn một tiêu chuẩn pháp lý. Về 
vấn đề này sẽ được duy trì cần thiết để các cơ sở xử lý thích hợp trong cảng nội địa cho việc 
xử lý nước thải, rác thải ,dầu thải vv  

Cảnh sát  đường thủy có thể thực hiện nhiệm việc giám sát hành chính và thanh tra cần 
thiết..   

24.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Các tác động môi trường do thiết kế và xây dựng chất lượng của tàu và phà có thể phân 
tích và đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn được quy định. 

Những tiêu chuẩn xây dựng và an toàn được dựa trên các quy định và hướng dẫn của 
quốc tế phân loại khác nhau để xây dựng các tàu mới, cũng như trên các quy tắc tiếp tục được 
thực hiện bởi các nhà máy đóng tàu theo tiêu chuẩn quốc gia (như DIN trong trường hợp của 
Đức). Một số tiêu chuẩn như Lloyd's Register (Anh), Cục Mỹ (USA), De Norske Veritas (Na 
Uy), Bureau Veritas (Pháp) và Germanischer Lloyd [GL] (Đức). GL thường xuyên thực hiện 
kiểm tra (khảo sát) không chỉ khi tàu đưa vào phục vụ mà còn ở giai đoạn sau nếu có yêu cầu 
hoặc phân loại (ví dụ như tổng kiểm tra được thực hiện khoảng 5 năm theo quy định GL cho 
tàu thủy nội địa).  

24.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Phần tóm tắt môi trường vận chuyển trên đường sông là gắn liền với môi trường tóm tắt 
của cảng nội địa; Chúng có mối liên quan không ít thì nhiều đến hoạt động của cảng nội 
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địa. Mỗi khu vực có lợi ích kinh tế khác nhau, do đó xung đột được loại trừ (ngoại trừ trong 
trường hợp hoạch định không rõ ràng). 

Bởi vì các con sông và kênh đào được sử dụng bởi các tàu thủy nội địa phục vụ cho 
cảng biển như cung cấp hàng hóa, cung ứng vận tải trên đường thủy nội địa, có những tác 
động qua lại như (bổ sung và tương hỗ):    

- Cảng và bến cảng, xây dựng và hoạt động cảng, 

- Công trình xây dựng sông và kênh 

và theo một nghĩa rộng hơn, công tác thủy lợi với quy mô lớn và kiểm soát xói mòn. 

Cần chú ý đến các quy định xử lý đối với tàu thuyền và phà trên đường thuỷ nội địa, như 
việc xử lý nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. Các biện pháp sử dụng trong lĩnh vực 
môi trường cũng có thể chấp nhận trong hoạt động vận chuyển đường thủy nội địa. 

Sự xung đột khi vận chuyển có thể xảy ra nếu nước các con sông hoặc kênh không chỉ là 
một phương tiện vận tải nội địa mà còn được sử dụng để cấp nước bằng cách khai thác trực 
tiếp và/hoặc lọc bằng bờ sông và nếu bị ô nhiễm do giao thông đường thuỷ nội địa có thể 
không được loại trừ (do rò rỉ, tai nạn vv); trong trường hợp này, các khu vực bị ảnh hưởng là: 

- Cấp nước đô thị và nông thôn. 

- Giao thông bằng phà, như là một lĩnh vực chủ yếu phục vụ cho việc vận chuyển hành 
khác và xe cộ, cũng là liên kết trong một ý nghĩa rộng lớn hơn với các tóm tắt môi trường  

- Quy hoạch không gian và khu vực thông vận tải và Quy hoạch giao thông, 
liên quan đến việc lựa chọn các tuyến đường và các điểm đến cũng như giao thông qua lại. 

24.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Cung cấp các tiêu chuẩn của xã hội thực hiện kiểm tra phân loại quốc tế và các hoạt 
động giám sát được lấy làm cơ sở cho việc xây dựng và quy định an toàn đối với tàu thuỷ nội 
địa và phà, và giả định một kế hoạch thực hiện đúng cơ sở hạ tầng đường thủy, các tàu thuyền 
sử dụng cho vận chuyển nội địa sẽ cung cấp một môi trường an toàn và cho phép các phương 
tiện vận chuyển. 

Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định, nó có thể cần thiết để áp dụng các biện 
pháp xây dựng mà tách rời hoặc ra ngoài những quy định này để áp dụng các nhu cầu riêng 
biệt của địa phương, trong trường hợp này hầu hết các phương diện về môi trường có thể chấp 
nhận các quy tắc phải được kiểm tra và lựa chọn. 

Một điều kiện nữa là việc người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa và các cơ quan 
hoặc cơ quan giám sát điều khiển và giám sát giao thông đường thuỷ nội địa phải được hướng 
dẫn và đào tạo trong việc tránh được những rủi ro và các biện pháp đối với các tác động tiềm 
năng về môi trường của việc vận chuyển (đặc biệt là làm suy giảm chất lượng nước), và được 
phát triển thành các tổ chức mạnh để cho phép họ thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Để đạt được điều này, các khóa học đào tạo, các nguồn lực vật lý cần thiết để thực hiện 
nhiệm vụ giám sát, theo dõi và các nguồn lực tài chính cần thiết phải có sẵn trong thời gian 
thực hiện. 

Một hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa xét về phương diện môi trường chỉ có thể 
đạt được thông qua sự kết hợp của: 

- an toàn, thuyền hiện đại ( tàu và phà) 

- vận hành an toàn bởi nhân viên đã được đào tạo  

Quy định chặt chẽ của cơ quan giám sát để duy trì các tuyến đường thủy, kiểm soát giao 



 353

thông và thực hiện giám sát và thanh tra môi trường.  
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25. Bến cảng, xây dựng và vận hành  

25.1. Phạm vi 

Các cảng và khu vực bến cảng bao gồm tất cả các hoạt động được thực hiện trong cảng 
biển đảm bảo việc chuyển giao an toàn, lưu trữ và vận chuyển các loại hàng hóa rắn, lỏng, khí 
trung gian. Trong quá trình vận chuyển các hàng hóa đưa vào bờ bằng xe và thuyền lớn, hoặc 
vận chuyển con người (ví dụ như bến phà) hoặc nhập thực phẩm (ví dụ như cảng cá); đây là 
những chức năng chính của một bến cảng. 

Bến đổ tàu thuyền 

Rail vehicles Sea-going vessels, ferries 

Các phương tiện giao thông đường sắt, tàu đi biển, phà 

Các tàu cá 

Các tàu vận tải đường sông 

Đường ống dẫn ngầm  

Hơn nữa tất cả các bến cảng có chức năng của một bến đậu an toàn. 

Khu vực “cơ sở hạ tầng cảng biển” bao gồm tất cả phần đất liền và bờ biển cấu thành 
một cảng biển, mà yêu cầu trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các chức năng chính của một 
cảng biển, hoặc có thể được thành lập dưới hình thức các cơ sở công nghiệp, thương mại hoặc 
dịch vụ, tức là để thực hiện các chức năng phụ 

Cơ sở phần đất liền bao gồm: 

- Đường bộ, đường sắt và các khu vực vận tải khác; 

- các khu vực lưu trữ và xếp chồng hàng hóa, khu vực kho hàng và thùng chứa, bồn 
chứa, cần cẩu kéo; 

- Cầu, đường hầm và cầu vượt, các đường ống, vv; 

- hệ thống cung cấp và xử lý (đối với các nước, điện, nước thải, rác thải, nước bẩn ở đáy 
tàu, dầu, dầu đã sử dụng); 

- Hệ thống phòng lũ, đê điều, vv (ở bến cảng tiếp xúc với nước triều và rủi ro lũ lụt); 

- Tòa nhà hoạt động như văn phòng hành chính, trang thiết bị và các cơ sở sửa chữa; 

- Khu công nghiệp và các văn phòng liên quan đến bến cảng và các ngành công nghiệp 
phụ bao gồm thí dụ cầu cảng và công trình xây dựng  

Cơ sở ở phía biển bao gồm: 

- lưu vực bến cảng, đường dẫn vào cảng, lối vào các kênh, âu thuyền, đập, đê chắn 
sóng; 

- bến cảng và cầu tàu vận chuyển hàng hóa, bảo vệ bờ biển, các phương tiện bốc xếp 
ngang và bến phà, cọc buộc thuyền và bến đổ của thuyền; 

- Các bến neo cho đóng tàu và  bến tàu thích hợp (nếu nằm trong khu vực cảng). 
 

Mọi hoạt động trong khu vực phụ của cơ sở hạ tầng cảng biển là phụ thuộc vào, về loại 
hình của chúng, thiết kế và tình trạng, về: 

- các điều kiện nước và đất đai trong khu vực chẳng hạn như vị trí, địa hình, thành phần 
đất, v.v; 
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- Loại  và khối lượng của hàng hoá được vận chuyển (hàng hóa tổng hợp: theo quy ước, 
thùng đựng hàng, hàng hóa xếp ngang, hàng hóa rời: tổng số lượng lớn hàng hóa, hàng hóa có 
trọng tải lớn như quặng, than, lúa mì, muối công nghiệp, chất lỏng, chất khí như dầu khí , 
LNG, v.v); 

- Các phương tiện vận tải trên bộ và tàu dùng để mang các hàng hóa trên; 

- Các kết quả vận hành và các thiết kế cần thiết; 

- Các đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa và ống dẫn dầu liên kết trong vùng nội 
địa; 

- Các cấu trúc xung quanh vốn đã tồn tại hoặc đang được hình thành (công nghiệp, 
thương mại). 

Khu vực "cấu trúc thượng tầng cảng biển" bao gồm tất cả hoạt động không thường trực 
ở phần đất liền và phần nước biển của một cảng biển có liên quan đến chức năng chính hay 
phụ của nó. Chúng bao gồm: 

- tàu hút bùn và các thiết bị bảo trì, sửa chữa khác, 

- hệ thống cung cấp và xử lý linh động, cũng như các thiết bị chữa cháy và và ngăn 
ngừa tai họa (như xe để đối phó với sự cố tràn dầu). 

Cơ sở cấu trúc thượng tầng không thường trực tại khu vực xung quanh bến cảng hoặc 
liên kết với chức năng phụ có thể được tóm tắt như sau: 

- cấu trúc thượng tầng cung cấp và xử lý 

- Kết cấu vận chuyển và Giao thông vận tải  

- cấu trúc thượng tầng bảo dưỡng và sửa chữa của cảng liên quan đến cơ sở công nghiệp 
và thương mại. 

(Lưu ý: không cần thiết phải liên kết với các cấu trúc thượng tầng bến cảng). 

Các cấu trúc mới, mở rộng, hoặc chuyển đổi của cảng biển có thể được tóm tắt về tác 
động môi trường. Theo như các tác động môi trường các cảng biển đặc biệt hoặc của bất kỳ 
cảng nào liên quan đến hoạt động công nghiệp có liên quan, sự tham khảo nên thực hiện cho 
các tóm tắt về môi trường thích hợp. 

Cũng cần phân biệt giữa bến cảng tổng hợp và bến cảng đặc biệt, chỉ được sử dụng để 
xử lý các loại hàng hóa đặc biệt. Ngay cả trong " bến cảng tổng hợp ", có một xu hướng ngày 
càng tăng đối với hàng hoá của chỉ một loại hoặc nhóm để được xử lý trong các cơ sở chuyên 
dụng gọi là thiết bị đầu cuối (dầu, quặng hoặc terminal hạt, terminal ro-ro v.v..). Điều này 
được thực hiện vì lý do an toàn hoặc do sự sẵn có của thiết bị chuyên môn. 

Hơn nữa, cảng biển có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo. 

Bến tàu tự nhiên và nhân tạo 

Bến tàu trên sông hoặc cửa sông; Bến tàu và đường dẫn nhân tạo; 

Bến cảng cạnh; đảo nhân tạo 

Bến tàu ở vịnh hoặc vịnh hẹp; 

Bến tàu ở đảo 

Bến cảng tự  nhiên nói chung ít gây xáo trộn môi trường tự nhiên. 

25.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

25.2.1. Tổng quan 
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Các tác động môi trường của cảng biển thường lớn và  được phát sinh từ việc xây dựng, 
chuyển đổi hoặc mở rộng các cơ sở cảng biển (cơ sở hạ tầng cũng như cấu trúc thượng tầng), 
mà còn từ các hoạt động của bến cảng và các cơ sở công nghiệp và thương mại và các hệ 
thống vận tải (cả trên mặt nước và trên đất liền). 

Các tác động môi trường ảnh hưởng đến nước, đất và không khí, tất cả các loại động 
thực vật (cả thuỷ sinh và trên cạn) và con người. 

Gây ảnh hưởng lên 

Xây dựng mới đường thủy 

Chuyển đổi đất 

Phát triển / mở rộng  

Hoạt động của tất cả các cơ sở và hệ thống thực vật / động vật (thuỷ sinh/trên cạn) 

Con người 

Về nguyên tắc, việc xây dựng hoặc mở rộng các dự án lớn hơn và các hoạt động xử lý 
của cảng chuyên sâu hơn (đo bằng t/năm), các tác động môi trường sẽ lớn hơn. 

Tác động đặc biệt gây ra bởi hàng hóa nguy hiểm, theo quy định của Bộ luật IMDG-
International Maritime Dangerous Goods Code (Mã hàng hóa nguy hại của hàng hải quốc tế), 
ngay cả với số lượng nhỏ. 

Các tác động môi trường có thể được chia thành các ảnh hưởng trong lĩnh vực " cơ sở hạ 
tầng và kiến trúc thượng tầng” : 

- Nguyên nhân chủ yếu gây ra bởi các bến tàu như là tác động lên toàn bộ cấu trúc mặt 
nước và đất liền được sử dụng trong vận chuyển và chuyển giao hàng hoá và 

- Nguyên nhân thứ hai gây ra bởi các khu công nghiệp gắn liền với cảng biển như cơ sở 
hạ tầng được trang bị để chế biến hoặc tinh chế các hàng hóa và nguyên liệu; xây lắp các cơ 
sở đó là nguyên nhân làm thay đổi các điều kiện ngoại vi tự nhiên và vấn đề cần phải quan 
tâm là sự xâm nhập vào môi trường tự nhiên và cảnh quan. 

và trong khu vực " vận hành": 

- Nguyên nhân chủ yếu gây ra bởi tất cả các hoạt động như xếp hàng lên tàu, bốc hàng, 
sự tháo dỡ, lưu kho, vận chuyển, cung cấp và xử lý, bảo dưỡng, sửa chữa và 

- Nguyên nhân thứ hai gây ra bởi tất cả các hoạt động chế biến  và sơ chế lại trong công 
nghiệp có thể được liên kết với cảng. 

Những hoạt động này mang lại những thay đổi trong các điều kiện ngoại vi tự nhiên và 
môi trường sống như một kết quả, có thể ảnh hưởng đến người, động vật, thiên nhiên và cảnh 
quan. 

25.2.2. Xây dựng hoặc mở rộng cơ sở hạ tầng hay các siêu hạ tầng của cảng biển   

25.2.2.1. Các hạng mục phía đất liền   

Xây lắp cảng biển thường yêu cầu khu vực đất rộng lớn, đặc biệt các khu vực lưu trữ, 
kho hàng và có lẽ các cơ sở công nghiệp là bắt buộc. Điều này có nghĩa, hệ thống cảng luôn 
luôn có tác động lớn đến cảnh quan thiên nhiên, như những bãi biển, đá ven biển, sự lan rộng 
của sóng hoặc là rừng ngập mặn và các khu vực bờ biển khác là không tự nhiên ổn định và 
xây dựng trên các bề mặt phẳng và kín. Những ảnh hưởng  và thay đổi đặc biệt xảy ra ở các 
khu vực nhạy cảm như rừng, đất ngập nước và khu vực sử dụng nông nghiệp, và cũng trong 
khu dân cư, bổ sung việc khai thác đất, thay thế đất hoặc lấp đất, bề mặt đất kín, hệ thống 
thoát nước và tải trọng lên mặt đất cao. Mặc dù điều này rõ ràng không thể tránh khỏi cho 
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mục đích sử dụng của hệ thống, quy hoạch cơ sở phù hợp hạ tầng vẫn sẽ đảm bảo một mức độ 
bảo vệ môi trường trên mặt đất. 

Các khu vực vận chuyển, lưu trữ và tích đọng (deposit) phải được tạo theo nguyên tắc 
sau đây, ghi nhớ tính chất và khối lượng của hàng hoá bị xử lý và các phương pháp vận hành: 

a) Trong trường hợp của quặng, than và các muối, cần được thực hiện để đảm bảo rằng: 

- khu vực lưu trữ được thiết kế đủ chắc chắn và đủ dày để đối phó với mật độ biểu kiến 
và chiều cao của vật liệu, để tránh bất kỳ sự thay đổi trong lòng đất và môi trường xung 
quanh; 

- Một hệ thống thoát nước được quy hoạch trong và xung quanh các địa điểm thích hợp 
để đối phó với lượng mưa xảy ra, để tránh sự xâm nhập, thấm và thoát nước mặt bị ô nhiễm 
và kim loại nặng vào đất và nước biển (các bể lắng và các nhà máy xử lý là cần thiết). 

b) Trong trường hợp hàng hóa lưu trữ với số lượng lớn, sự hình thành bụi có thể được 
ngăn chặn có hiệu quả bởi các cấu trúc hoặc các hệ thống phun tưới, mặc dù chi phí khá cao 
để xây dựng và duy trì. 

- Hàng hóa rời, rất nhạy cảm với thời tiết, cần phải được lưu trữ trong điều kiện có mái 
che hoặc ở trong các silo. 

c) Trong trường hợp hoạt động xử lý liên quan đến dầu và các chất lỏng khác, khoảng 
đất bề mặt phải kín thích hợp trong khu vực bốc dỡ hàng hóa và trong khu vực bồn chứa, với 
một hệ thống tách dầu hoặc các hệ thống lọc nước thải khác, nếu không, các biện pháp phòng 
ngừa chỉ có thể cảnh báo cần được thực hiện chống ô nhiễm nước ngầm và nước biển do tràn 
và rò rỉ. 

Sự mở rộng của bến cảng ở phía đất liền phải được quy hoạch trước để các khu vực cần 
thiết và đất sẽ được cung cấp bằng cách đền bù có thể được dành sẵn và giữ bằng phương 
pháp sử dụng đất thích hợp và quy hoạch xây dựng có sẵn. 

Đây là cách duy nhất để ngăn chặn tất cả hiện tượng phổ biến trong khu vực cảng biển 
thâm nhập vào các khu vực được thiết lập để sinh sống hoặc vào các khu vực được bảo vệ, 
liên quan đến tái định cư hoặc buộc phải giải phóng mặt bằng, hoặc sự lan rộng không kiểm 
soát được khu vực sinh sống của con người. 

Các tòa nhà, cấu trúc chức năng, sự phát triển công nghiệp và dân cư là một bộ phận 
khăng khít của sự phát triển của một khu bến cảng. Các yếu tố góp phần vào một khái niệm 
quy hoạch thân thiện với môi trường và theo định hướng môi trường là: 

- sự tách biệt của các khu vực với mục đích khác nhau; 

- Việc sử dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; 

- Tối ưu hóa công xây dựng tối đa/chiều cao sử dụng liên quan đến nhu cầu diện tích 
đất; 

- Sử dụng đất mang tính kinh tế; 

- Kết hợp kiến trúc của các tòa nhà và các cơ cấu chức năng theo phong cách xây dựng 
của nước sở tại; 

- Tạo cảnh quan bằng cách trồng cây xanh/làm xanh không gian mở trong vùng khu vực 
lân cận của các tòa nhà, nếu có thể thì được trồng ở cạnh khu vực lưu trữ của cảng; 

- Sử dụng các công nghệ thân thiện môi trường ở tại khu công nghiệp và trong hoạt 
động của chúng tại khu vực bến cảng; 

- Các biện pháp cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực cấp nước và xử lý nước thải, nhằm bảo vệ 
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nước ngầm và nước mặt và duy trì độ tinh khiết của nước biển. 

Sự phát triển của một bến cảng thường liên quan đến việc xây lắp của các cơ sở công 
nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy rằng công việc mới được tạo ra, và thường chỉ là hy vọng sẽ có 
việc làm, dẫn đến việc tăng và đôi khi không kiểm soát lượng công nhân và gia đình của họ. 
Khi lập quy hoạch một bến cảng, cần phải chú ý tạo ra những điều kiện phù hợp cho con 
người sinh sống trong điều kiện nhà ở và vệ sinh môi trường. Có một rủi ro đặc biệt về sự 
phát triển của khu sống của người lao động tự do phát triển tại khu vực cảng. 

Sự phát triển của một khu vực cảng cùng liên kết với các cơ sở công nghiệp đặt ra một 
gánh nặng lớn trên tất cả các cơ sở cung cấp và xử lý. Nhu cầu dùng nước và nước thải sinh ra 
là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, hậu quả đối với không khí và đất, 
sử dụng đất và những ảnh hưởng của giao thông, bao gồm cả các vấn đề về an toàn, cũng phải 
được đưa tính đến ngay từ giai đoạn lập kế hoạch. 

25.2.2.2. Các hạng mục phía mặt nước 

Phần mặt nước của cảng biển thường đòi hỏi khu vực đất rộng lớn và do đó có tác động 
lớn đến môi trường tự nhiên và cảnh quan. Các tác động môi trường có thể bị giới hạn bởi quy 
hoạch cẩn thận. Vì vậy khi quy hoạch và đề ra các cấu trúc phần mặt nước của cảng biển, một 
mục tiêu cần phải biết được càng nhiều thông tin càng tốt về điều kiện môi trường hiện hành 
như: 

- điều kiện gió và sóng 

- điều kiện dòng chảy và bồi lắng  

- Điều kiện đất, nước và không khí 

trên cơ sở ưu tiên cho phép đo độ sâu của biển và đo đạc thuỷ văn, khảo sát dữ liệu tự 
nhiên, và nếu có thể, mô hình thí nghiệm cho phép làm việc ít hơn là đối với những điều kiện 
này. 

Ngoài ra, những nỗ lực phải được thực hiện để hòa hợp khu vực cảng vào cảnh quan 
chung càng nhiều càng tốt. 

Sự lắng bùn có nghĩa là cần thiết nạo vét bảo trì định kỳ, để đảm bảo rằng các điều kiện 
độ sâu thích hợp được duy trì; bơm bỏ hoặc đổ các vật liệu nạo vét gây ra vấn đề lớn về môi 
trường, đặc biệt bởi vì: 

- Bùn có thể làm ô nhiễm nước nói chung, xả nước thải sinh hoạt, dầu hoặc kim loại 
nặng; 

- Nếu bơm bỏ và đổ bỏ bùn trên mặt đất thời gian dài sẽ gây khó khăn và tốn kém để tái 
canh tác;  

- Đổ bỏ bùn là nguyên nhân gây ra những thay đổi trong cấu hình dưới nước và các hệ 
thực vật và động vật thuỷ sinh. 

Những hậu quả trên tốt nhất là tránh ngay trong giai đoạn đầu thực hiện quy hoạch các 
cấu trúc sao cho phù hợp với các dòng nước và cung cấp các phương tiện xử lý thích hợp 
càng xa càng tốt các khu vực cư trú. Các điều đó cung áp dụng cho các hoạt động xử lý nước 
thải sinh hoạt, nước thải và chất thải sản xuất tại cảng. 

Việc thiết kế hệ thống bến cảng nên tận dụng lợi thế của các hiệu ứng tự nhiên của thủy 
triều và dòng chảy vào sông hoặc vùng đồng bằng cửa sông. Điều này có thể thực hiện, ví dụ, 
để giữ cho các cách tiếp cận rõ ràng bởi các vị trí cần chú ý của đê điều hướng để hướng dòng 
và tập trung lưu lượng (hiệu ứng rửa), của các hệ thống bảo vệ cảng (đặc biệt là trong khu vực 
truy cập nhằm tránh xói mòn chỗ khuất gió) và của các lắp đặt cầu cảng, mà nếu có thể không 
nên được đặt ở các vùng nước chết. Các lắp đặt cảng không nên được xây dựng ở các vùng 
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nước lợ (nơi nước mặn và nước ngọt hội tụ, dẫn đến bồi lắng nhiều hơn). 

Ngư trường đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản ven biển và sông, cũng như hệ thực vật 
và động vật tự nhiên khác, có thể bị tác động mạnh do xây dựng cảng biển, vì khu vực của 
nước rộng lớn, cũng như các bãi sinh sản và nơi cư trú sẽ bị mất. Mối nguy hiểm khác gây ra 
bởi hệ thống cảng là thiệt hại mà có thể do điểm thải nước nước thải cửa sông hoặc thay đổi 
mức nước ngầm trong khu vực bến cảng 

Các hư hại cho nguồn cá có thể gây nguy hiểm sức khỏe cho người tiêu dùng cá và dẫn 
đến mất việc trong ngành công nghiệp đánh cá. 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong khu vực bến cảng về cơ bản liên quan đến 
việc giảm thiểu chất thải vào trong nước hoặc cho phép chỉ xả nước thải và nước thải được xử 
lý. 

Ngoài ra, nguồn cung cấp dồi dào cần được phát triển cho ngành công nghiệp đánh bắt 
cá, càng sớm càng tốt trong giai đoạn lập kế hoạch của các cơ sở hải cảng. 

Hiện dường như không có bất kỳ tác động môi trường bất lợi từ các vật liệu xây dựng 
được sử dụng để lắp dựng các hệ thống trong nước (bê tông, đá vụn); thép cọc tường, mặt 
khác, có khuynh hướng bị ăn mòn nghiêm trọng ở các vùng nóng, đặc biệt là dưới ảnh hưởng 
của muối và nước lợ, do vậy cần áp dụng biện pháp chống ăn mòn. Để tránh nhiễm bẩn, chỉ 
có sơn không chứa chất độc có thể được sử dụng cho mục tiêu này. Gỗ chỉ phù hợp hạn chế 
như là một vật liệu xây dựng (nó chỉ phục vụ ngắn do mục nát ở vùng nước hỗn hợp). Trên 
quy định không có một số loại gỗ rừng mưa nhiệt đới nên được sử dụng (như gỗ Bongossi), 
mặc dù đây là những đánh giá cao như là một vật liệu xây dựng vì sức mạnh của họ và tuổi 
thọ dài.  

25.2.3. Các hoạt động của cảng 

Phạm vi hoạt động của cảng trong môi trường không chỉ bao gồm hoạt động "truyền 
thống" của bến cảng (như là việc xử lý và chuyển giao hàng hoá), mà còn cả các hoạt động 
vận hành được thực hiện trên cơ sở cấu trúc hạ tầng hiện có của một cảng biển (bao gồm cả 
các cơ sở công nghiệp) trong dịch vụ, công nghiệp, thương mại và vận tải/lĩnh vực giao thông, 
trên đất liền và cả phần mặt nước. 

25.2.3.1. Các hoạt động của cảng phía đất liền   

Các tác động Môi Trường có thể hoạt động của cảng phần đất liền và các rủi ro có liên 
quan được xác định chủ yếu bởi bản chất của hàng hoá và vật liệu được xử lý. Phương pháp 
xử lý cũng là một yếu tố quyết định. 

Các hiệu ứng môi trường sau đây được chia theo các loại hàng hóa như sau: 

- Chất lỏng số lượng lớn   

- Chất rắn số lượng lớn   

- Hàng hóa tổng hợp  

- Thùng đựng hàng hóa (containers) 

có thể là: 

(a) Trong việc vận chuyển các loại dầu, hóa chất lỏng hoặc chất lỏng khác, nước biển và 
nước ngầm có thể bị ô nhiễm; cháy và nổ có thể xảy ra, kết quả việc hình thành khói và khí; 
không cố ý phát sinh như thải dầu, dẫn xuất dầu khí, hóa chất lỏng hoặc chất lỏng khác có thể 
xảy ra; 

Sản phẩm dẫn xuất của dầu mỏ như xăng, dầu và dầu hỏa có thể bị trộn lẫn ngẫu nhiên, 
ví dụ: do sai sót trong sự liên kết các khớp nối hoặc sử dụng các đường ống dẫn không tốt 
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hoặc trong quá trình nạo vét đường ống (rửa các đường ống bằng phương tiện của một “dụng 
cụ cạo đường ống”) làm tăng thêm các điểm bốc cháy; 

con người - không biết về sự nguy hiểm - có thể hút thuốc hoặc nấu ăn trong vùng lân 
cận gần các nơi đặt bồn chứa hoặc các terminal dỡ hàng; 

các bể chứa khi làm rỗng (tháo hết hàng hóa) trên tàu hoặc trên đất liền, là nguyên nhân 
gây ra các loại khí nguy hiểm. 

Biện pháp ngăn ngừa thiệt hại môi trường trong khu vực hàng hóa lỏng do đó đòi hỏi 
không chỉ các biện pháp cơ sở hạ tầng thích hợp trong việc bốc, dỡ hàng hóa và các bể lưu trữ, 
mà còn là một tổ chức hoạt động hiệu quả với các vùng phân ranh giới rõ ràng về trách nhiệm 
và quyền hạn. Hơn nữa, tập trung đào tạo các nhân viên tham gia vào lĩnh vực này là cần thiết 
(xem Công ước MARPOL). 

Từ khía cạnh kỹ thuật và hoạt động, các biện pháp phòng ngừa và các nguồn lực an toàn 
sau đây là cần thiết: 

- thiết bị vớt váng dầu (phao ngăn loang dầu, thiết bị vớt dầu) 

- chất làm dầu đông cứng (chỉ đối với số lượng nhỏ) 

- Dự trữ cát 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy với các vòi nước   

- Hệ thống đầu phun 

- hệ thống máy tạo bọt 

- nguồn cung cấp điện khẩn cấp 

- máy bơm nước riêng biệt 

- thùng chứa lưu trữ an toàn trong khu vực bồn/bể 

- Khoảng cách an toàn giữa các bể chứa và những lắp đặt khác. 

Đối với dự án hoạch định trước cho terminal trung chuyển dầu,  bồn chứa hoặc nhà máy 
lọc dầu, các nhân viên được triển khai cần phải có các khóa học đào tạo trong thời gian thích 
hợp, trong mối quan tâm của quy hoạch theo định hướng môi trường. 

b)Trong việc vận chuyển số lượng lớn của các hạt và cỏ khô, quặng, than và muối công 
nghiệp, các hiệu ứng môi trường có khả năng gây ô nhiễm nước ngầm và nước biển, hình 
thành bụi và tiếng ồn nghiêm trọng. Số lượng lớn các hệ thống chuyển tải hàng hoá dễ bị nổ 
và cháy và bụi cũng được hình thành, vì kích thước của chúng, có tác động lớn đến cảnh quan 
thiên nhiên. 

Bên cạnh đó các biện pháp cơ sở hạ tầng vật lý đầy đủ, quản lý tốt và đào tạo nhân viên 
cũng rất quan trọng để bảo vệ môi trường. Đó cũng là điều cần thiết mà chỉ có khu vực lưu trữ 
đã được chỉ định thực hiện vì lợi ích của bảo vệ nước ngầm được sử dụng cho việc lưu trữ và 
bảo trì và công việc sửa chữa được thực hiện thường xuyên (ví dụ như làm sạch các cửa thông 
gió, thoát nước mưa trong khu vực lưu trữ). Hình thành bụi và tiếng ồn có thể tạo ra trong 
nhiều trường hợp chỉ có thể được ngăn ngừa bằng cách bao phủ tách bụi và hệ thống phun 
nước, và bằng cách dựng tường bao. Sự chất hàng và vận chuyển hàng cũng sinh ra bụi vì vậy 
cũng cần có biện pháp phòng ngừa. Bụi phụ thuộc vào thành phần và độ mịn của nó có thể 
gây ra các vấn đề hóa học, sinh học, cơ khí, điện và tĩnh điện. 

(c) Trong trường hợp xử lý hàng hóa chung và thùng chứa hàng, các thiết bị quy mô lớn 
được sử dụng (ví dụ như cầu container cao lên đến 70 m) là một nguồn của tiếng ồn và nguy 
hiểm. 
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Loại thiết bị hoạt động nhanh chóng và chính xác và lựa chọn thay thế bằng cách sử 
dụng dây cột tàu hoặc các thiết bị di động kéo tàu vào bờ (ví dụ như tàu vào bến, các xe nâng 
lớn) sẽ giảm đáng kể tốc độ và an toàn. 

Để tránh những di chuyển trung gian thường xuyên, thùng chứa hàng được chồng chất 
lên nhau bằng các phương tiện điều khiển đặc biệt và xếp bằng máy móc. Điều này thường là 
một biện pháp cần thiết và đòi hỏi những vùng đất rộng lớn. 

Việc xử lý và xếp máy móc, phụ thuộc vào khả năng cơ động của nó, cũng yêu cầu thêm 
không gian để di chuyển, và tạo ra tiếng ồn. Tuy nhiên, nhiều chỗ trống cần thiết để tiếp cận, 
rời khỏi và kết nối giao thông. Các khu vực này, có bề mặt thường được bịt kín, đòi hỏi một 
hệ thống thoát nước hiệu quả với các cơ sở xử lý nước riêng biệt. 

Cơ giới hoá của ngành vận chuyển hàng hóa nói chung có tác dụng trong nền kinh tế xã 
hội về những người làm việc tại cảng, trong bối cảnh này, giáo dục và đào tạo cần được tính 
toán đến sớm nhất có thể  trong quy hoạch ngay từ giai đoạn đầu. 

Xử lý cơ giới hóa cũng tạo ra khí thải và tiếng ồn ở mức cao - ngoại trừ trong trường 
hợp thiết bị điều khiển điện. Thiết bị được trang bị bộ phận giảm thanh và ống xả khí thích 
hợp. Lượng phát thải khí thải và tiếng ồn nên được giảm thiểu bằng cách duy trì thường 
xuyên; bản tóm tắt môi trường của phân xưởng giải quyết các khía cạnh liên quan đến môi 
trường. 

Hàng hóa được đóng trong containers, kết hợp và tổng hợp thông thường có thể chứa 
các chất rắn hoặc các chất lỏng nguy hiểm (hoá chất vv), có thể gây thiệt hại nghiêm trọng 
môi trường trong trường hợp xử lý không phù hợp hoặc nguy hiểm đối với các thùng chứa 
(container). 

Ở đây cũng vậy, những rủi ro nên giảm thiểu càng nhiều càng tốt thông qua đào tạo 
chuyên sâu các nhân viên, cung cấp thiết bị phù hợp và xử lý/lưu trữ hàng hoá đúng.  

(d) Hàng hóa tổng hợp thông thường có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại do xử lý 
hoặc lưu trữ không đúng cách, tuỳ thuộc vào tính chất của hàng hoá. Hàng hóa có thể dễ dàng 
bị hư hỏng tùy thuộc vào việc đóng gói, hoặc chúng có thể bị hư hại trong quá trình bảo quản 
nếu không bảo vệ đúng cách chống lại thời tiết. Hàng hóa hư hại hoặc lưu trữ không đúng 
cách thì thường không có giá trị đối với người nhận hàng, cần phải được vứt bỏ. Rủi ro của 
việc xử lý không thạo chỉ có thể tránh được nếu các nhân viên được đào tạo đầy đủ và một cơ 
sở hạ tầng xử lý thích hợp được cung cấp. 

(e) Cá và hải sản hiện nay là một mối nguy hiểm cho môi trường nếu không được xử lý 
và lưu trữ đúng cách, về các vấn đề chất thải và nước thải sản xuất. Việc tiêu thụ cá hoặc hải 
sản được xử lý không đúng có thể gây bệnh. 

Vì vậy sự lưu ý đặc biệt phải được thực hiện khi xử lý hàng hoá có khả năng hư hỏng (ví 
dụ bằng cách làm lạnh liên tục và xử lý nhanh chóng). 

(f) Các tác động môi trường gây ra bởi cơ sở công nghiệp và thương mại tại khu vực bến 
cảng và các biện pháp bảo vệ môi trường liên quan phụ thuộc vào các loại nguyên liệu và 
hàng hóa đang được xử lý hoặc tinh chế. Phần tóm tắt môi trường phù hợp được tham khảo 
trong vấn đề này. 

25.2.3.2. Các hoạt động của cảng phía mặt nước 

Khu vực này là đặc trưng của hoạt động vận chuyển và các biện pháp vận hành liên 
quan, chẳng hạn như: 

- Đảm bảo tàu thuyền vận chuyển dể dàng (đặc biệt là duy trì các độ sâu nước thích hợp 
và hệ quả của hoạt động nạo vét); 
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- Cung cấp cho tàu và xử lý chất thải; 

- Chuyển giũa các tàu ; 

- Hoa tiêu và kiểm soát vận chuyển. 

Vì tất cả các hoạt động này là cần thiết để duy trì hoạt động bến cảng ở phần mặt nước 
được thực hiện từ tàu hoặc các thiết bị nổi, ảnh hưởng xấu đến môi trường nước và biển và do 
đó đến động vật, thực vật và nước ngầm sẽ gây ra bởi: 

- sự thả neo và các hành vi khởi hành (nguy cơ tai nạn dẫn đến tràn dầu từ tàu) 

- Tiếp nhiên liệu (và phân phối vật tư khác) 

- Bốc dỡ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa bằng xà lan 

- Xử lý (bùn cống, nước thải và chất thải) 

- Làm sạch bể và khoang tàu 

- Sửa chữa. 

Cách duy nhất để chống lại những tác động môi trường là đào tạo nhân viên trong các 
khu vực này và cung cấp trang thiết bị thích hợp dưới hình thức tàu kéo, cung ứng tàu, sà lan, 
máy bơm, các rào cản dầu v.v. Điều này nên được thực hiện bởi cơ quan điều hành cảng hoặc 
quản lý hoạt động của bến cảng. (Vấn đề xử lý và các cơ sở xử lý là xử lý các vấn đề môi 
trường như vận chuyển, Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại). 

Ngoài ra, các nguồn tác động xấu đến môi trường như nạo vét bảo dưỡng bến cảng và 
các đường dẫn cần chú ý tham khảo 2.2.2 

Các mối nguy hiểm môi trường nêu trên chỉ có thể được phản ánh bởi hành vi chịu trách 
nhiệm trên một phần của chủ tàu hoặc bằng cách giám sát chặt chẽ vận chuyển (với sự đe dọa 
bị phạt); tai nạn trong làn đường vận chuyển và thiệt hại môi trường mạnh mẽ kết quả có thể 
tránh được việc sử dụng hệ thống điều khiển vận chuyển đơn giản nhất có thể (VTMS = Hệ 
thống quản lý giao thông tàu biển), thích nghi với điều kiện địa phương, kết hợp với một hệ 
thống hoa tiêu được đào tạo và tổ chức. Điều này cần được cung cấp như quy hoạch ban đầu. 

Tất cả những tác động của việc xây dựng mới hoặc chuyển dịch cơ cấu của một cảng 
biển trên dân số địa phương - bao gồm cả dân số nữ - phải được phân tích ở giai đoạn đầu 
bằng một cuộc điều tra kinh tế xã hội và văn hóa xã hội, kết quả phải được đưa vào các điều 
khoản trong quy hoạch hoặc các biện pháp kèm theo..  

25.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

Việc đánh giá và ước lượng các mối nguy hiểm của môi trường trong lĩnh vực này dựa 
vào sự sẵn có của các tài liệu quy hoạch chính xác liên quan đến tính chất và số lượng của 
hàng hoá bị xử lý và dự báo đáng tin cậy cho phát triển trong tương lai. Sự cần thiết xác định 
tiềm năng để gia công và vận chuyển hàng hoá, và cũng có thể thực hiện một đánh giá cẩn 
thận về điều kiện địa phương (địa hình, đất, khí hậu, nước ngầm, cơ sở hạ tầng hiện có, vv.) 

Cần tích hợp hoạt động và kế hoạch xây dựng cần được soạn thảo và các tiêu chuẩn 
quốc tế được áp dụng cho việc thẩm định các các lắp đặt vật lý và hoạt động, để loại trừ 
những hậu quả môi trường bất lợi của việc đánh giá không đạt yêu cầu. 

Cấn áp dụng các điều sau đây cho các lắp đặt: 

- Tiêu chuẩn quốc tế theo Công ước MARPOL; 

- Phương pháp tiêu hủy (bùn cống / nước thải / chất thải) theo tiêu chuẩn quốc tế và so 
sánh với giá trị xả thải, phụ thuộc vào các loại nước thải; 

- Phương pháp duy trì độ tinh khiết không khí. 
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Đối với quy hoạch cảng, phân tích chi tiết các điểm trên là cần thiết, chủ yếu bao gồm: 

- Đo dòng chảy và dữ liệu hải dương học; 

- Các thử nghiệm mô hình vật lý và toán học để thiết lập một chế độ dòng chảy tối ưu 
và để ngăn ngừa quá trình lắng đọng trầm tích, 

- Các phân tích về vận chuyển và giao thông 

Đặc biệt chú ý cần phải mang lại lợi ích để đảm bảo và giữ vững những giới hạn giá trị. 
Để đạt được điều này, cơ quan điều hành cảng phải được huấn luyện thích hợp và được nhận 
thức được vấn đề. Hơn nữa phù hợp với thanh tra, giám sát và thiết bị khẩn cấp phải được 
cung cấp. 

Các tác động Môi Trường chỉ có thể được giảm thiểu thông qua một sự kết hợp các lắp 
đặt một cách phù hợp, được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu được sử dụng thành thạo và 
được giám sát, xả chất thải thấp và giá trị phát thải phải được kết nối.  

25.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Cảng biển và các đường dẫn có liên quan làm thay đổi đáng kể tự nhiên hiện hữu, cơ 
cấu kinh tế xã hội và văn hóa xã hội của khu vực. 

Trong bối cảnh đó, giai đoạn quy hoạch là hết sức quan trọng, trong đó có thể có nhiều 
tác động phải được xác định ở giai đoạn đầu. Điều gì là cần thiết, do đó, là khu vực quy hoạch, 
giao thông và quy hoạch giao thông, quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch tổng thể khung 
quản lý nước và năng lượng. 

Bảng 1 – Các tác động môi trường của các vùng cận dự án   
Tương tác giữa các khu vực 

dự án 
Bản chất của gia tăng cường độ các 

tác động  
Tóm tắt môi trường 

Lưu trữ và vận chuyển hàng 
nguy hiểm 

* Rủi ro cho tài nguyên nước 
* Gây nguy hiểm cho con người và 
cộng đồng  

Dầu mỏ và khí tự nhiên  
Khí đốt 
Xử lý chất thải nguy hại  
Chăm sóc sức khỏe 
Tóm tắt thương mại và 
Công nghiệp   

(Nơi bị ảnh hưởng) 
Điều kiện sống đầy đủ thu 
hút sự phát triển dân số 
đông 

* Tăng rõ ràng về nhu cầu nhà ở 
* Nhu cầu về hệ thống phụ trợ và 
các dịch vụ xử lý (nước, điện, xử 
lý chất thải) 
* Các công trình công cộng (bệnh 
viện, trường học) 

Cung cấp nhà ở 
Các công trình công cộng 
Khung quy hoạch nước 
Cấp nước 
Xử lý chất thải rắn 
Xử lý nước thải 

Sự tích hợp giao thông vận 
tải và phát triển 

* Gánh nặng về giao thông và các 
phương tiện vận tải hiện có (đường 
thuỷ nội địa, đường sắt, đường bộ) 
*Tăng cường mở rộng các phương 
tiện vận chuyển, với hậu quả là các 
ảnh hưởng  

Tất cả các hồ sơ trong lĩnh 
vực giao thông 
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Sự hợp nhất với phát triển 
công nghiệp của khu vực 

*Phát triển công nghiệp chế biến, 
với hậu quả là các hiệu ứng lên  ví 
dụ như hệ thống phụ trợ, dịch vụ 
xử lý, sử dụng đất, thiết lập lại cơ 
cấu của điều kiện xã hội 

Quy hoạch địa điểm, Kế 
hoạch tổng thể Năng lượng, 
quy hoạch khung về nước. 
Hồ sơ thương mại và Công 
nghiệp (nơi các thành phần 
đặc biệt bị ảnh hưởng) 

  

25.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Nói chung, các tác động môi trường là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các dự án trong 
khu vực cảng và bến cảng có thể được hoạch định và thực hiện trong môi trường lớn có thể 
chấp nhận được nếu: 

- các mục tiêu và các yếu tố của dự án là xác định rõ ràng; 

- Các khía cạnh hoạt động và vật lý được lên kế hoạch một cách tích hợp; 

- Các điều kiện môi trường phổ biến hiện thời và diện tích quy hoạch rộng lớn hơn đã 
được nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy đủ; 

- Tất cả các tác động qua lại có thể hiểu được và các xung đột sử dụng được tính đến 
ngay từ khi bắt đầu; 

- Tiêu chuẩn cao được áp dụng ngay từ đầu, nhưng được sử dụng đơn giản nhất có thể 
thiết kế và phương pháp phù hợp với nhu cầu địa phương, để tạo căn cứ để mà cho phép hoạt 
động thân thiện với môi trường khi hoàn thành. 

Để đảm bảo rằng sự lắp đặt bến cảng được hoàn thành, trong quá trình kỹ thuật có thể 
được vận hành với tải lên môi trường là tối thiểu, nó là cần thiết trong giai đoạn lập kế hoạch: 

- Cần đánh giá đầy đủ các nhu cầu hoạt động ngay từ đầu; 

- Cung cấp việc đào tạo toàn diện nhân viên điều hành sau này, dựa trên sự cần thiết 
phải nâng cao nhận thức của họ về các tác động Môi Trường và thiệt hại môi trường, và để 
thực hiện cung cấp việc đào tạo tiếp tục và đào tạo thêm các nhân viên cho bến cảng. 

Các nhóm dân cư bị ảnh hưởng, và phụ nữ nói riêng, cần được tham gia và vào quy 
hoạch và quyết định quá trình ngay từ giai đoạn đầu, để đánh giá các lợi ích của họ và giúp 
giảm các vấn đề môi trường (tranh chấp đất, môi trường giao thông gia tăng là gánh nặng của 
ngày khu nhà ở vv). 

Như vậy, chỉ thông qua sự kết hợp quy hoạch môi trường theo định hướng và sau đó 
thực hiện các hoạt động môi trường chấp nhận được của công trình xây dựng, đóng góp lâu 
dài có thể được thực hiện theo hướng cải thiện điều kiện kinh tế.  
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26. Vận tải biển  

26.1. Phạm vi 

Bản tóm tắt này tập trung hoàn toàn vào vận tải đường biển, bao gồm các tàu chuyên 
dùng, nhưng không phải các giàn đế và thiết bị hàng hải tự vận hành hoặc lai dắt. Các tuyến 
vận chuyển là biển khơi, các tuyến giao thông trên biển, các hành lang hàng hải, các đường 
thủy nội bộ, và các bến cảng. Tàu ngầm và các thiết bị lặn đặc biệt cho các nhiệm vụ kiểm tra 
kỹ thuật hàng hải, việc thăm dò và các mục đích tương tự và tàu chiến thì không thuộc phạm 
vi của tóm tắt này.  

Vận chuyển tàu biển hàng hóa rất đa dạng và rộng về khía cạnh hàng hóa, từ con người, 
đến các vật thể rắn, đến các chất lỏng và khí. Tàu cũng được sử dụng cho các mục đích đặc 
biệt trong thu gom và đốt rác thải của đại dương. 

Bởi vì vận tải biển là một hoạt động quốc tế, các chi tiết kỹ thuật quốc gia và các quy 
định liên quan đến tải trọng và an toàn trên biển chủ yếu dựa trên các thỏa thuận và công ước 
quốc tế. 

Hầu hết các tàu vận hành được bởi các động cơ diesel và được trang bị các máy phát 
điện diesel. Ngoài ra còn có tàu dùng động cơ tuabin với các lò hơi đốt dầu, và một vài tàu đốt 
than vẫn còn tồn tại. Ngoài ra còn có một loạt các tàu với tua bin khí.  

26.2. Các tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ  

Các tác động môi trường xuất hiện ngay cả khi nếu tàu được vận hành một cách chính 
xác. Các tai nạn và các lỗi sai sót của con người và kỹ thuật có thể gây hại cho môi trường 
đến một mức độ mà khó khăn để đánh giá. Các tác động khác nhau tùy theo từng trường hợp 
và cần được xác định trong từng trường hợp cụ thể bằng một phân tích rủi ro. 

Nói cung, các biện pháp bảo vệ thường bao gồm 

- cấu trúc 

- đào tạo/huấn luyện hoặc 

- các biện pháp dựa trên pháp luật và hành chính với các tiêu chuẩn được công nhận 
quốc tế cung cấp một sự tham khảo cho tất cả các biện pháp riêng biệt. 

Một đặc điểm kỹ thuật được công nhận bởi quốc tế cho các tiêu chuẩn xây dựng là tập 
hợp các quy định về phân loại của sự phân loại xã hội riêng biệt, một số trong đó đã được kết 
hợp với các quy định an toàn được nêu trong luật pháp quốc gia. Ngoài ra, một số lĩnh vực 
được quy định bởi “Công ước quốc tế về an toàn sự sống trên biển (SOLAS)” và “Công ước 
quốc tế về Phòng chống ô nhiễm từ tàu biển MARPOL”. Một tiêu chuẩn xây dựng tương ứng 
với tình trạng công nghệ được công nhận nói chung là được đáp ứng khi một con tàu được cấp 
ký hiệu lớp phù hợp với loại hình của nó và khu vực hoạt động. 

Cần phải nhớ rằng bất kỳ lắp đặt an toàn nào là để được coi là không hiệu quả nếu 
không có sẵn con người đủ điều kiện để vận hành nó. 

Các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu về năng lực của thủy thủ đoàn được quy định bởi các 
"Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca đối với Thuyền viên 
(STCW)". Mặt khác, nội dung thực tế và thời gian đào tạo khác nhau ở từng nước. 

Để xác định các tác động Môi Trường và các biện pháp bảo vệ của hệ thống phức tạp 
được biết đến như một “con tàu”  nó là cần thiết để xem xét một mạng lưới các yếu tố liên 
quan đến các lĩnh vực của kỹ thuật hàng hải, các biện pháp vận hành và trên bờ (chẳng hạn 
như cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với nhân viên, các yêu cầu pháp lý vv.). 

26.2.1. Môi trường làm việc và sức khoẻ   
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Ảnh hưởng trực tiếp đến con người là chủ yếu gây ra bởi tiếng ồn của động cơ chính và 
phụ, máy móc, và cũng bởi khí hoặc các chất gây ô nhiễm phát ra từ hàng hoá có thể có ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe con người. Ô nhiễm nước uống và thực phẩm (cá, chim) là do dư 
lượng dầu và tàn tích của các hàng hoá độc hại. Theo quy định, trước đây chỉ ảnh hưởng đến 
các thành viên phi hành đoàn và hành khách, mặc dù hàng hoá còn gây ra chất ô nhiễm có thể 
gián tiếp ảnh hưởng đến các bên thứ ba (xem thêm 2,3 không khí). 

Những biện pháp giảm bớt tiếng ồn được mô tả trong các quy định phân loại trong các 
quy định phòng chống tai nạn của công ty bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với người lao 
động thuộc ngành hàng hải. 

"Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã ban hành các khuyến nghị đối với mức độ ồn tối 
đa ở độ phân giải của nó về" mức độ ồn trên các boong tàu"(xem bảng 1). 

Bảng 1 – Các biện pháp đối phó với tiếng ồn của các quốc gia âu châu (Values in dB) 
 Các quy định về 

tiếng ồn 
Cộng hòa 
liên bang 
Đức  
1980 

Quyết định 
của IMO 
A.468 (II)

1982 

Hướng dẫn 
của Cộng 
đồng Châu 

Âu  
1987

Thụy 
Điển 
1973

Nauy  
1973 

Liên 
Hiệp 
Anh 
1978 

Hà Lan
1987 

Khu vực hoạt động 
Phòng động cơ  

110 110  100 - 110 110 

Các phân xưởng 85 85  75  90 85 
Các phòng kiểm tra 
và giám sát động 
cơ trên các con tàu 
dưới 4000 GRT 

85 
 

  70 
 

 75 
 

 

Các phòng kiểm tra 
và giám sát động 
cơ trên các con tàu 
từ 4000 GRT trở 
lên 

75 75    75 75 

Khu vực phòng ở 
và phát thanh  

60 60  55  60 60 

Khu vực cabin và 
phòng ngủ 

65 65 - 65 - 65 65 

Phòng ăn tập thể 
 

65 65 - 65 - 65 65 

Các phòng giải trí 
trên các tàu dưới 
8.000 GRT 

60 65 - 65 - 65 65 

Các phòng giải trí 
trên các tàu từ 
8.000 GRT trở lên. 

70 - - 65 - - - 

Các phòng nghỉ 
riêng và giải trí  

60 60 - - - 60 60 

Bệnh xá trên tàu 
thủy 65 - - - - - - 
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Phòng xử lý 
Văn phòng 
Bếp, phòng để thức 
ăn 
Phòng vô tuyến 

 
65 
70 
60 

 
65 
75 
60 

 
- 
- 
- 

 
55 
- 

55 

 
- 
- 
- 

 
65 
70 
60 

 
65 
75 
60 

Khu vực đài chỉ 
huy của thuyền 
trưởng 
Phòng lái 
Cánh gà 

 
65 
70 

 
65 
70 

 
- 
- 

 
65 
70 

 
- 
- 

 
65 
- 

 
65 
70 

Khu vực tiếng ồn, 
(qui định) 90 85 90 85 90 90 85 
Bắt buộc đeo thiết 
bị bảo vệ thính giác 90 85 90 90 90 90 85 

 

Nói về mặt kỹ thuật, việc giảm bớt tiếng ồn hiện tại không có bất kỳ vấn đề lớn nào. Các 
phòng động cơ thì thường được che chắn xung quanh và do đó cho phép các kết cấu bảo vệ 
tiếng ồn để được bao gồm.  tiếng ồn không khí từ các ống xả khí trên boong và trong môi 
trường xung quanh có thể được giảm bởi ống giảm âm.Tiếng ồn phát thải khác (ví dụ quạt, 
tiếng ồn từ ống xả khí) có thể được giảm bằng các biện pháp cơ cấu thích hợp. 

Sự bảo vệ chống lại phát thải chất gây ô nhiễm được thực hiện trong thời điểm đầu tiên 
bằng cách xếp  hàng hoá theo đúng thủ tục, điều này đòi hỏi phải có một nhận thức về các vấn 
đề cụ thể liên quan đến việc xử lý hàng hoá đặc biệt bởi một phần thủy thủ và các nhân viên 
tại cảng bốc hàng và dỡ hàng. Các quy định quốc tế phải được tuân theo, như là của " Mã 
hàng hóa Hàng hải nguy hiểm Quốc tế (IMDG-Mã)" và MARPOL-cũng như trong lĩnh vực 
đóng tàu - là tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến các biện pháp bảo vệ. 

Bằng cách lắp đặt các hệ thống thông gió thích hợp trong khu vực phòng  ở của con tàu, 
các tạp chất của không khí có thể được giảm đáng kể. 

Các rủi ro cho nhân viên (thuyền viên và các bên thứ ba) gây ra bởi việc phát thải  sự cố 
của các chất ô nhiễm do va chạm, nổ hoặc cháy trên tàu trong một số trường hợp có thể rất 
nghiêm trọng (ví dụ như trường hợp của phóng xạ, hàng hoá có độc tính cao hoặc nổ). 

26.2.2. Nước 

Những tác nhân sau đây có thể gây tác động môi trường lên nước biển hoặc nước sông: 

- dầu và cặn dầu và hỗn hợp bùn có chứa dầu, 

- dư lượng hàng hóa, 

- chất thải từ hoạt động của tàu (chất thải sinh hoạt, chất thải từ phòng động cơ), 

- nước thải, 

- nước bẩn ở đáy tàu 

- sơn, 

- cá thải, và 

- việc xả rác và đốt chất thải. 

Các động cơ diesel trên các con tàu được vận hành bởi dầu nặng, dầu diesel hàng hải, 
khí hàng hải. Cặn dầu xuất hiện chủ yếu trên quy mô lớn do xả dầu nặng và, đến một mức độ 
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thấp hơn, dầu diesel hàng hải, trong khi vấn đề là hầu như không đáng kể trong trường hợp 
của khí hàng hải.  

Hơn 90% tất cả các tàu là đốt dầu nặng. Chất lượng của nhiên liệu này giảm dần, vì nó 
được làm từ dư lượng dầu thô mà từ đó nhiều sản phẩm chưng cất chất lượng cao được tách ra 
khi có thể. Ngoài ra, nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh (lên đến 3%). Lượng bùn trong quá 
trình chế biến dầu nặng trên boong tàu hiện nay lên đến khoảng 3% của tổng số nhiên liệu tiêu 
thụ. 

Ngoài ra, dầu thải kết lại từ những thay đổi của dầu trong máy móc và thiết bị. 

Các hỗn hợp có chứa dầu xuất hiện dưới dạng bể xả nước, nước bẩn ở đáy tàu và nước 
giằn tàu chứa dầu. 

Under MARPOL, all liquids containing oil must, under normal operating conditions, 
pass into the sea only via oil separation systems, and may not do so in any circumstances in 
the form of sludge. The sludge and the separated oil residues are either to be incinerated on 
board in special furnaces or discharged in port to the oil collection facilities, though there are 
not enough of these available worldwide.  

Theo MARPOL, tất cả các chất lỏng có chứa dầu phải, trong điều kiện hoạt động bình 
thường, thải ra biển chỉ khi thông qua hệ thống tách dầu, và không chứa bùn ở dạng bất kỳ 
nào. Bùn và cặn dầu bị được tách hoặc là để được đốt trên tàu trong các lò đặc biệt hoặc thải 
tại cảng đến các cơ sở thu gom dầu, mặc dù không có đủ tại mọi nơi trên thế giới.  

Những cách hiệu quả nhất của việc phòng chống ô nhiễm dầu từ các hoạt động hàng hải 
bình thường là để bảo đảm nhận thức, sự hiểu biết và chấp hành các quy định nêu trong 
MARPOL của các thủy thủ, để cung cấp đầy đủ các cơ sở cho việc xả cặn dầu và thực hiện có 
hiệu quả giám sát và kiểm tra sự tuân thủ các quy định. Máy móc thiết bị được nạp liệu bằng 
dầu diesel hàng hải hoặc khí hàng hải (cả hai đều, ngẫu nhiên,về cơ bản không đắt hơn dầu 
nặng) giúp làm giảm bùn đến một mức độ đáng kể. 

Tùy thuộc vào các cơ sở sẵn có cho từng con tàu để xả dầu dư tại các cơ sở xử lý hoặc 
đốt chúng trên tàu, nó có thể là cần thiết để cung cấp các bồn chứa bùn và nước thải bẩn (xả 
nước có chứa dầu). Đây là trường hợp, ví dụ, nếu các cơ sở xử lý trên bờ trong khu vực của 
con tàu hoạt động là không đủ. Các đề xuất hiện đang được chuẩn bị bởi Uỷ ban Bảo vệ Môi 
trường Biển của IMO (MEPC) cho việc định kích thước của các bồn chứa như vậy. 

Các biện pháp mở rộng ra ngoài các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm, trong số những cái 
khác, việc sử dụng các tàu thủy hai vỏ như các tàu chở dầu, với việc từ bỏ các hệ thống đường 
ống dẫn để xử lý trực tiếp, việc sử dụng các chất tẩy rửa đặc biệt đã được phê duyệt bởi các 
nhà sản xuất các hệ thống tách dầu, khuyến khích kinh tế trong xử lý và những ngăn cấm của 
công pháp cấm đối với tàu không đạt chuẩn. 

Dư lượng hàng hóa vận chuyển xuất hiện ở dạng rắn hoặc lỏng sau mỗi lần dỡ hàng của 
hàng rời (không đóng container) (ví dụ như vận chuyển hàng hóa bị hư hại, phần còn lại 
không thể vận chuyển bằng bơm). Việc xử lý chất thải rắn và lỏng và phần còn lại được quản 
lý tương tự bởi MARPOL. 

Điều đó là khuyến khích để tránh đưa ra bất kỳ dư lượng hàng hóa rắn hoặc lỏng nào 
vào trong nước và thay vào đó là vứt bỏ chúng trên đất. Điều này áp dụng cả với các chất 
thuộc Phụ lụcIII của MARPOL và các chất không được bao hàm bởi MARPOL. 

Đối với tàu chở hóa chất, cũng cần lưu ý rằng các tàu vỏ đôi (cái mà luôn luôn phải đáp 
ứng ít nhất các tiêu chuẩn của tàu kiều 2 của IMO, theo "Quy tắc quốc tế cho việc xây dựng 
và thiết bị của tàu chở hoá chất nguy hiểm trong hàng hóa (IBC -Mã) ") không chỉ chống va 
chạm nhiều hơn, mà còn giúp giảm khối lượng của phần dư bằng các bồn có vách nhẵn (trái 
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ngược với tàu vỏ đơn). 

Kể từ 31.12.1988, việc xử lý chất thải chung của tàu đã được quản lý có tính bắt buộc 
bởi Phụ lục V của MARPOL. Việc xả của một số loại chất thải được cho phép về nguyên tắc 
tuy nhiên ở tại khoảng cách 12 hay 25 hải lý ngoài khơi. Một trong những biện pháp vượt quá 
phạm vi của MARPOL, để ngăn ngừa ô nhiễm nước bởi các chất thải, là để giải quyết cho con 
tàu như là một hệ thống khép kín. Điều này có nghĩa rằng tất cả các chất thải và cặn tạo ra 
trong suốt các hoạt động tạm thời được lưu trữ và xử lý bằng cách mà không có các chất ô 
nhiễm nào có thể thâm nhập vào nước. Điều này bao gồm việc thu gom các loại chất thải khác 
nhau trong các thùng chứa riêng biệt, cung cấp trang thiết bị xử lý thích hợp có sẵn trên bờ. 

Việc xử lý và thải bỏ nước thải chưa được quy định một cách bắt buộc trên cấp độ quốc 
tế (ngoại trừ khu vực Biển Baltic), bởi vì Phụ lục IV của MARPOL - quy định đối với công 
tác phòng chống ô nhiễm bởi nước thải của tàu - chưa có hiệu lực. Hơn nữa, MARPOL chỉ 
bao gồm những gì được gọi là bẩn thỉu hoặc nước bẩn (nước thải vệ sinh), trong khi nước 
xám (như nước thải từ bếp hoặc nước rửa) có thể được đề nghị không xử lý, ngay cả sau khi 
Phụ lục IV có hiệu lực. 

Như trong trường hợp chất thải của con tàu, mạch khép kín được đề nghị, trong đó sẽ 
không cho phép xả thải bất kỳ thải ô nhiễm nào. Các chất chứa khuẩn (phân) hiện nay có thể 
được xử lý sinh học, và có chất thải từ máy nghiền, việc ép chất thải và thiết bị tách dầu mỡ 
đối với nước thải các nhà bếp. 

Sơn từ lớp phủ bên ngoài của con tàu có chứa chất phụ gia chống gỉ độc hại. Việc hòa 
tan chậm có thể gây ô nhiễm nước và các hiệu ứng thay thế chưa được biết đến. Uỷ ban Bảo 
vệ môi trường biển của IMO (MEPC) tuy nhiên làm việc để phát triển những lựa chọn thay 
thế thân thiện với môi trường. 

Chất thải từ chế biến cá trên biển vẫn chưa bị điều chỉnh bởi MARPOL. Thay vì đưa  tất 
cả các chất thải ra biển, có thể sử dụng các hệ thống sản xuất bột cá trên tàu, nếu chúng được 
sử dụng, chỉ có số lượng tối thiểu chất thải cần được thải ra biển. 

Việc xả và đốt chất thải là một mối đe dọa rõ ràng và cố ý đến sự tinh khiết nước, mà 
chỉ có thể được ngăn ngừa bằng cách ngăn chặn các hoạt động đó. 

26.2.3. Không khí 

Các hoạt động của động cơ đốt trong gây ra các khí sau đây có liên quan với môi trường  
sẽ được phát tán  vào khí quyển (không khí): Carbon monoxide, carbon dioxide, khí lưu 
huỳnh, hydrocacbon và các oxit nitơ; bồ hóng cũng được phát tán. 

Nói chung một sự phân biệt phải được thực hiện giữa các loại phát thải không khí sau 
đây: 

- khí thải từ các động cơ, các động cơ phụ trợ, nồi hơi chính và phụ trợ; 

- Khí từ các hàng hóa như là kết quả của sự rò rỉ khí hoặc bốc hơi (thông gió của các 
bồn chứa); 

- khí từ hàng hóa hoặc được phát tán trong thời gian bốc và dỡ hàng do 

 sự thay thế của không khí trong bồn chứa khi các bể đầy mà không có hệ thống 
thoát khí 

 thất thoát hàng hóa dư do sự thông hơi bắt buộc từ các thùng chứa hàng hóa. 

 sự khử khí độc từ các thùng chứa hàng. 

Trong một số trường hợp điều này có thể được sửa chữa bằng cách làm sạch khí thải. 
Chỉ đơn thuần là đảm bảo việc điều chỉnh chính xác và bảo dưỡng các động cơ và nồi hơi sẽ 
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hạn chế lượng khí thải. 

Tiêu thụ năng lượng của các tàu trung bình hiện còn chưa rõ ràng. Trong trường hợp tàu 
biển, hai số liệu được trích dẫn vì hàm lượng lưu huỳnh khác nhau của các loại nhiên liệu 
được sử dụng. Nó được  giả định rằng dầu nặng chứa khoảng 3% lưu huỳnh và dầu diesel 
hàng hải khoảng 1%. 

Không có điều ước quốc tế hoặc các khuyến nghị liên quan đến giới hạn phát thải đối 
với tàu hoặc các quy định đối với chất lượng nhiên liệu tối thiểu (và do đó ví dụ như hàm 
lượng lưu huỳnh). MEPC tuy nhiên cũng làm việc về vấn đề này, để có thể phát triển khuyến 
nghị cho các tiêu chuẩn quốc tế.  

Các biện pháp quy định tại Phụ lụcII của MARPOL (xem ở trên) được dùng để tránh 
phát thải từ các thùng chứa hàng hóa trên tàu chở hóa chất. 

Với chất khí dễ bay hơi, biện pháp thích hợp bao gồm phòng ngừa cơ khí để đảm bảo 
ngăn chặn của các khí đó thoát ra trong quá trình chất hàng và hoạt động xả bỏ, thậm chí ở 
nơi này được phép thoát ra theo thông số kỹ thuật MARPOL. Điều này đặc biệt quan trọng 
trong trường hợp chất độc hại vào bầu khí quyển toàn cầu, chẳng hạn như các hợp chất 
halogen. 

Hàng hóa của các tàu chở dầu khí có khả năng gây ra các phát thải hoặc cháy nổ là 
phạm vi điều chỉnh của MARPOL II nếu chúng có áp suất hơi lớn nhất là 2.8 kp/cm2 tại nhiệt 
độ là 37.80C 

Không có quy định quốc tế về việc xả khí; tuy nhiên có một "Bộ luật cho xây dựng và 
thiết bị của tàu mang khí hóa lỏng trong hàng hóa (1983)", được đưa ra bởi IMO. 

Trên các tàu chở dầu khí, các khí bay hơi được làm cho ngưng tụ lại hoặc đốt cháy nếu 
có thể 

Các tàu thiêu đốt chất thải cho đối tượng dẫn xuất clo của hydrocacbon là nguồn gây ra 
phát thải lớn. Các hydroclorua và một số chất khác được hấp thụ bởi nước biển, nhưng dioxin 
và furans cũng được sinh ra, và có thể có ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và chất lượng nước. 
Các khu vực ven biển gần đó có thể bị ô nhiễm nếu gió đang theo hướng phù hợp. Không có 
biện pháp ngăn chặn có hiệu quả nào được biết đến, do đó phương pháp xử lý này không được 
khuyến cáo áp dụng. 

26.2.4. Đáy biển 

Việc đổ bỏ chất thải xuống đại dương có tác động trực tiếp đến môi trường lên đáy biển, 
và hiệu ứng gián tiếp như là một kết quả của ô nhiễm của nước với các chất của trọng lượng 
riêng cao hơn nước biển. Máy móc hư hỏng có thể xảy ra do nạo vét bến cảng và các kênh 
vận chuyển và, đến một mức độ rất nhỏ, do hiệu ứng hút và trương lên do di chuyển của các 
tàu. 

Việc vứt bỏ chất thải xướng biển cần bị cấm hoàn toàn (xem ở trên) 

Máy móc hư hỏng có thể được giảm thiểu bằng cách hạn chế lượng rẽ nước và tốc độ 
vận chuyển đến mức độ tối thiểu. 

26.2.5. Các hệ sinh thái 

Các hệ sinh thái của biển và sông có thể bị thiệt hại lâu dài do các thành phần đưa vào 
của các tạp chất và các chất độc hại tích tụ  trong trầm tích hay chất rắn lơ lửng trong nước, và 
thông qua chuỗi thức ăn. 

Ngoài việc bám vào bộ lông của chim biển và sinh vật biển khác, dầu còn gây ra tình 
trạng thiếu ôxy trong các lớp trầm tích và tiêu thụ oxy trong nước khi dầu bị phân hủy, có thể 
gây thiệt hại thứ cấp lên động vật. Có quy mô lớn, các lớp dầu lan trên mặt nước từ từ chìm 
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xuống phá hủy tất cả hệ vi thực vật và động vật địa phương bởi việc mất oxy. 

Để chống ô nhiễm biển do tàu biển, không chỉ đảm bảo các yêu cầu tối thiểu của 
MARPOL, mà còn cần áp dụng hệ thống khép kín trên tàu. Điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ chất 
nào thải ra biển; các biện pháp phát triển và mở rộng vận chuyển do đó nên luôn luôn phải đi 
kèm với quy hoạch và những lắp đặt cơ sở hạ tầng thích hợp trên bờ biển.   

26.3. Các lưu ý khi phân tích và đánh giá các tác động môi trường  

26.3.1. Nước 

Các phát thải vào trong nước chủ yếu là kết quả các vi phạm qui định có chủ ý, tai nạn, 
lỗi kỹ thuật hay đơn giản là sự thiếu hiểu biết của một bộ phận thủy thủ. Những ảnh hưởng 
lâu dài của dầu và hoá chất độc hại từ các thành phần hàng hóa hoặc phần còn lại của hàng 
hóa là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng với môi trường. 

Xả chất thải sinh hoạt và vận hành hiện nay được cho phép bởi luật pháp rất hạn chế, do 
đó điều này cần được loại bỏ hoàn toàn. 

Việc xử lý nước xả bồn, dư lượng dầu, và rác thải vẫn được cho phép theo quy định 
MARPOL và phát tán có chủ ý của dư lượng hàng hóa thương phẩm có thể được thực hiện 
đầy đủ nếu cơ sở tiếp nhận đã có sẵn, các mức độ đào tạo thích hợp đã được đưa ra và các yêu 
cầu sẽ vượt quá phạm vi của MARPOL đã được đặt ra, hay nếu những cải tiến thiết kế được 
áp dụng. 

Nước thải, mặc dù chưa phải là đối tượng của quy định ràng buộc quốc tế, có thể được 
xử lý bằng cách xây dựng các nhà máy xử lý đã có sẵn đối với tàu thuyền nhỏ và đặt ra con 
đường phát triển trong tương lai. 

Việc sử dụng tàu để thiêu đốt và thu gom chất thải gây ra thiệt hại khôn lường lâu dài 
đối với môi trường (hiệu ứng độc hại trên mặt nước và không khí) và do đó phải được dừng 
lại. 

Việc xả chất thải có nguồn gốc cá vào nước (gánh nặng ô nhiễm hữu cơ cao) có thể 
được gần như hoàn toàn bị loại bỏ bởi việc lắp đặt các hệ thống tái chế thích hợp. 

26.3.2. Các môi trường khác 

Phát thải từ tàu thuyền vào bầu không khí xung quanh kết quả phần lớn từ khí thải từ 
động cơ đốt trong và một phần từ khí thải của hoá chất và tàu chở dầu khí (không quan tâm 
đến sự thiêu đốt chất thải của các con tàu, được đề cập tại 3.1), cũng như tiếng ồn. 

IMO, hợp tác với "Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO)", trong quá trình xác định chất 
lượng nhiên liệu tối thiểu và thiết lập điều kiện phát thải. 

Thông qua các biện pháp thiết kế kết hợp với các qui trình hoạt động, vượt ra ngoài tiêu 
chuẩn tối thiểu quốc tế như MARPOL và thông số phân loại, có thể đạt được giảm đáng kể 
lượng khí thải trong hàng hóa, trên quan điểm đạt tới mục đích sản lượng hàng hóa 100% (tức 
là không có bất kỳ dư lượng còn lại trên tàu).  

26.3.3. Các đặc trưng 

Những thiệt hại môi trường đặc biệt nghiêm trọng được gây ra bởi các tai nạn. Sự rủi ro 
cho môi trường từ các tai nạn khác nhau phụ thuộc vào loại tàu thuyền, kích cỡ của chúng, 
tính chất của hàng hóa và các vùng nước mà nó đã vượt qua. Cần thực hiện đánh giá rủi ro 
cho từng trường hợp, dựa trên các điều kiện đặc biệt chủ đạo, để xác định tác động môi 
trường tiềm tàng. 

Sự chú ý đặc biệt phải được đặt ra đối với việc vận chuyển các hàng hóa đặc biệt: 

- các hàng hóa nguy hại theo Bộ luật IMDG,  
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- các hàng hóa nguy hại ở dạng chất lỏng,  

- dầu thô và các dẫn xuất của nó v.v 

26.4. Mối tương tác với các lĩnh vực/phạm vi/ngành khác  

Có sự liên hệ trực tiếp với khu vực của quản lý vận chuyển và khu vực cảng và các 
tuyến đường thuỷ (xem thêm các tóm tắt về môi trường cảng và bến cảng, các tuyến đường 
thủy có thể lưu thông được). 

26.4.1. Quản lý hành chính vận tải biển   

Hoạt động hiệu quả của tàu, sự tuân thủ với tất cả các yêu cầu thiết kế có liên quan đến 
môi trường và các biện pháp tổ chức, phụ thuộc vào pháp luật hiện có của cơ quan vận chuyển, 
một hệ thống có hiệu quả để quản lý pháp luật và một hoạt động tư pháp. 

Các ngành công nghiệp phức tạp như ngành công nghiệp vận chuyển chỉ có thể được 
quy định bằng các biện pháp luật pháp được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, để giảm thiểu tác 
động môi trường. Các thành phần ngoại vi sau đây có thể được đề cập trong vấn đề này: 

- tích hợp về việc xây dựng quốc tế, các quy định về an toàn và môi trường và các điều 
lệ quản lý vào luật pháp quốc gia,  

- luật lao động và xã hội,  

- các huấn luyện về qui tắc/qui định  

- cung cấp hành chính, cảnh sát và hình sự. 

Thực tế thực hiện yêu cầu một hệ thống hành chính có tính đến các nhu cầu cơ bản. 
Chúng bao gồm, cụ thể: 

- kiểm tra và giám sát kỹ thuật, của môi trường cũng như 

- kiểm tra và giám sát xã hội 

- quy hoạch hàng hải/kỹ thuật và các biện pháp 

- phát triển, điều phối và hỗ trợ các khóa huấn luyện cần thiết, bao gồm những cái được 
dự định để nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường. 

Một hệ thống luật pháp thích hợp cũng là cần thiết để thực hiện và xác định những hậu 
quả có liên quan đến pháp luật.  

26.4.2. Các cảng và tuyến giao thông thuỷ   

Trong phạm vi của cảng, những điều sau đây là đặc biệt quan trọng trong các lợi ích của 
môi trường: 

- kỹ thuật/công nghệ xử lý tin cậy và thân thiện với môi trường,  

- các cơ sở lưu trữ thích hợp. 

- việc giao nhận và loại bỏ hàng hóa tin cậy và có trật tự  

- cung cấp các cơ sở xử lý chất thải cần thiết,  

- tính khả thi của thiết bị và nhân lực cấp cứu thích hợp (dịch vụ cứu hỏa, cấp cứu, hệ 
thống hỗ trợ động lực tại các cảng, hoa tiêu, thiết bị để đối phó với các tai nạn dầu và hóa chất 
v.v) 

Để bảo vệ chống lại các tai nạn, những trợ giúp lái tàu và các biển báo giao thông được 
yêu cầu cho tất cả các vùng nước tàu bè đi lại được của cảng, các tuyến đường biển, các vùng 
nước ven biển và biển khơi ngay bên ngoài cảng. 
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Ngoài ra, việc bảo dưỡng phải được tính đến để đảm bảo độ sâu nước tối thiểu được biết 
đến và bất kỳ biện pháp đề phòng cần thiết khác được thực hiện ở các vùng nước ven biển và 
ngoài khơi (hạn chế tốc độ, bảo vệ bờ biển, đóng cửa của các khu vực được bảo vệ, vv.).   

26.5. Tóm tắt về các thoả đáng về môi trường  

Tàu thuyền có thể gây ra thiệt hại môi trường một cách đặc biệt như là một kết quả của 

- dầu thô và các dẫn xuất của nó và khí đốt,  

- hàng hóa nguy hại ở dạng rắn, lỏng và dư lượng hàng hóa,  

- hoạt động của chất thải từ hoạt động,  

- nước thải,  

- sự rơi vãi của sơn độc hại. 

Đối với hầu hết các phần, các chất ô nhiễm chỉ được phát tán vào bầu không khí hoặc 
nước như là kết quả của sự vi phạm luật, thiếu hiểu biết hoặc tai nạn hoặc vì thiết kế chi tiết 
kỹ thuật và/hoặc qui trình hoạt động là không được ràng buộc trên phương diện quốc tế. 

Nếu tàu thuyền được thiết kế như các hệ thống kín, với các cơ sở xử lý thích hợp được 
cung cấp tại các điểm đến, cả việc thải bỏ và phát thải có thể được giảm thiểu về căn bản. 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho tàu thuyền phải luôn được tính đến trong những phát triển 
mới. 

Thiệt hại môi trường được gây ra bởi tàu thuyền có thể được giảm đến mức tối thiểu nếu 
đặc điểm kỹ thuật và thiết kế được tôn trọng triệt để, mà còn đặc biệt nếu cơ sở hạ tầng hành 
chính và kỹ thuật trên bờ thích hợp có thể được bảo đảm 

Tác động của các tai nạn đường thủy phải được đánh giá dựa cho từng trường hợp bằng 
cách phân tích rủi ro được chuẩn bị đặc biệt.  

26.6. Tài liệu tham khảo 

1. International conventions and recommendations 
1. Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk 

(BCH-Code, 1986 edition). 
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